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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọ   ề tài 

1.1. Về lý luận 

T  n m 2001, tại Đại hội Đảng lần thứ IX, Việt N m đã chính thức đƣ  khái 

niệm  kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ   vào trong các V n kiện của 

Đảng, đánh dấu một sự th y đổi quan trọng trong định hƣớng phát triển kinh tế - xã 

hội củ  đất nƣớc [219]. Qu n điểm phát triển này đã đƣợc hoàn thiện hơn tại Đại 

hội Đảng lần thứ XII n m 2016, và đ c biệt là với Nghị quyết số 11-NQ/TW n m 

2017 của Hội nghị lần thứ n m   n  hấp hành Trung ƣơng Ðảng khóa XII. Theo 

đ ,  nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ  mà nƣớc ta xây dựng là nền 

kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trƣờng, đồng thời 

bảo đảm định hƣớng xã hội chủ nghĩ  phù hợp với t ng gi i đoạn phát triển củ  đất 

nƣớc; là nền kinh tế thị trƣờng hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà 

nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩ , do Ðảng Cộng sản Việt N m lãnh đạo, nhằm 

mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, v n minh  [29]. Mô hình phát 

triển này đã mở ra một không gian nghiên cứu mới về chính sách v n h  . Đề tài 

Luận án đƣợc lựa chọn nhằm khai thác chính khoảng trống nghiên cứu mới này, 

làm rõ sự tƣơng tác giữ  chính sách v n h   không chỉ với các định hƣớng truyền 

thống củ  Nhà nƣớc xã hội chủ nghĩ , mà còn với việc th c đẩy t ng trƣởng kinh tế, 

chú trọng vào sự cân bằng giữa kiểm soát tập trung củ  Nhà nƣớc và phƣơng pháp 

tiếp cận theo định hƣớng thị trƣờng.  

Cụ thể hơn nữa, việc thực hiện nghiên cứu chính sách đầu tƣ và tài trợ của 

Nhà nƣớc cho v n h   trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩ  của Việt N m là cơ hội để phân tích so sánh Việt Nam v a với các quốc gia 

xã hội chủ nghĩ  ho c hậu xã hội chủ nghĩ  khác, v a với các nền kinh tế thị trƣờng. 

Trong khi các quốc gi  nhƣ Ho  K , Pháp, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc đã tiến 

hành nhiều nghiên cứu về hỗ trợ tài chính công cho v n h   (public funding for 

culture and arts) t  đầu thế kỷ XX, Việt Nam mới chỉ bắt đầu chú trọng đến lĩnh 

vực này trong những n m gần đây, với một số nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các 

khía cạnh cụ thể nhƣ xã hội hóa ho c tự chủ tài chính cho các đơn vị v n h   công 
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lập. Đề tài Luận án đƣợc lựa chọn tập trung vào khoảng trống khoa học trên, hƣớng 

tới một nghiên cứu chính sách c  tính đồng bộ, so sánh với một số quốc gia có nền 

kinh tế thị trƣờng phát triển, t  đ  làm phong ph  thêm l  luận về cách tiếp cận 

chính sách v n h   của các hệ thống chính trị - kinh tế khác nhau.  

1.2. Về thực tiễn 

Thời gian v a qua, v n h   c ng c  sự chuyển mình, không c n là lĩnh vực 

chỉ do Nhà nƣớc bao cấp, chủ yếu phục vụ mục đích chính trị nhƣ trƣớc đây. Ngày 

nay, các nghệ s  và nhà sáng tạo nghệ thuật bắt đầu th m gi  sâu vào các thị trƣờng 

công nghiệp v n h  , tuân theo các quy luật của kinh tế thị trƣờng. Đảng và Nhà 

nƣớc đã b n hành nhiều v n bản để định hƣớng phát triển các ngành công nghiệp 

v n h   và thị trƣờng sản phẩm v n h  
1
, trong đ , Chiến lược phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đ t ra 

mục tiêu doanh thu của các ngành công nghiệp v n h   đến n m 2030 đ ng g p 

khoảng 7% GDP cả nƣớc, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam 

trong phát triển v n h  , nghệ thuật.  

Tuy nhiên, việc đầu tƣ và tài trợ cho v n h   t  ngân sách nhà nƣớc còn g p 

nhiều thách thức
2
, cách xa các mục tiêu chi đầu tƣ cho v n h   củ  Đảng và Nhà 

nƣớc
3
, dẫn đến việc v n h   chƣ  phát triển tƣơng xứng với tiềm n ng to lớn sẵn có, 

thậm chí trong nhiều trƣờng hợp, không theo kịp đƣợc tốc độ phát triển kinh tế - xã 

hội, đ c biệt trong bối cảnh t ng trƣởng kinh tế của Việt Nam luôn giữ vững ở mức 

cao trong ba thập kỷ v a qua. M c dù Việt N m đã triển khai chính sách xã hội hóa 

trong v n h   [79], [20], [21] ngay t  những n m đầu thời k  Đổi mới, nhƣng việc 

                                              
1
 Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ƣơng kh   XI và Kết luận số 76-

KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị đều nhấn mạnh nhiệm vụ t ng cƣờng và đ  dạng hóa các nguồn lực 

đầu tƣ cho phát triển v n h  , đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm của phát triển v n h   là xây dựng, 

phát triển thị trƣờng sản phẩm v n h   lành mạnh, c  giá trị cao, chất lƣợng, quy mô, tƣơng xứng với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội củ  đất nƣớc 
2
 Theo Báo cáo của Thủ tƣớng Chính phủ gửi Quốc hội tháng 10/2019, trong 05 n m 2014-2018, NSNN chi 

đầu tƣ phát triển cho lĩnh vực v n h   là 15.354,2 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,71% tổng chi đầu tƣ phát triển của 

NSNN (trong đ , kế hoạch n m 2017 và n m 2018 c n chƣ  b o gồm ngân sách đị  phƣơng).  hi thƣờng 

xuyên củ  NSNN n m 2017 cho toàn bộ các lĩnh vực  v n hoá thông tin; phát thanh truyền hình, thông tấn; 

thể dục thể th o  (trong đ , v n h   chỉ chiếm một phần) đạt 14.911 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,02% trong tổng chi 

NSNN [225] 
3
 Đạt 1,8% tổng chi NSNN theo Kết luận số 30-KL/TW ngày 20/7/2004 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng ho c đạt 2% tổng chi NSNN theo Chiến lƣợc phát triển v n h   đến n m 2030 



3 

 

huy động nguồn lực t  các thành phần kinh tế vẫn còn nhiều kh  kh n
4
 với nguyên 

nhân chủ yếu đến t  hạn chế của chính các cơ chế chính sách về kinh tế trong v n 

hóa. Cụ thể nhƣ chính sách tự chủ củ  đơn vị sự nghiệp công lập, một m t yêu cầu 

đơn vị hƣớng đến tự chủ tài chính, hoạt động cung cấp dịch vụ công, hoạt động kinh 

do nh, m t khác vẫn gắn hoạt động củ  đơn vị với các nhiệm vụ chính trị n ng nề. 

Ngoài ra, nhiều chính sách hiện hành về tài chính trong v n h   c n nhiều bất cập, 

chƣ  đƣợc cụ thể hóa, dẫn đến việc triển kh i không đồng bộ và thiếu hiệu quả.  

Để đạt đƣợc các mục tiêu củ  Đảng và Nhà nƣớc về phát triển v n h  , b o 

gồm cả các ngành công nghiệp v n h  , việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các cơ 

chế chính sách nhằm thu h t, huy động và phân bổ các nguồn lực tài chính công cho 

các hoạt động v n h  , nghệ thuật một cách hiệu quả là nhiệm vụ đƣợc ƣu tiên hàng 

đầu, nhƣng c ng là bài toán kh  đối với những nhà hoạch định chính sách. Đề tài 

Luận án đƣợc lựa chọn để giải quyết chính nhu cầu thực tiễn cấp bách này. Các câu 

hỏi đ t ra là liệu có thể tìm đƣợc một công thức thành công cho Việt Nam t  kinh 

nghiệm của các quốc gia trên thế giới hay không, đ c biệt xét trong bối cảnh đ c thù 

về kinh tế, xã hội, chính trị, v n h   của Việt Nam? T  đ , hƣớng đi, giải pháp cụ thể 

nào phù hợp với Việt Nam để đổi mới cơ chế, chính sách, phƣơng thức đầu tƣ và tài 

trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  ? Luận án Ch nh s ch đầu tư và tài trợ của Nhà nước 

cho văn hóa tại Việt Nam sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên. Luận án tập trung vào phân 

tích, đánh giá chính sách trên cơ sở khung l  thuyết kho  học và nghiên cứu   kiến 

chuyên gia. Trong phạm vi của Luận án, các thuật ngữ  đầu tƣ và tài trợ của Nhà 

nƣớc ,  hỗ trợ tài chính công 
5
 cho v n h   sẽ đƣợc sử dụng xen kẽ lẫn nhau với ý 

nghĩ  tƣơng đồng là sự hỗ trợ về m t tài chính củ  Nhà nƣớc bao gồm cả hỗ trợ trực 

tiếp và gián tiếp. Việc sử dụng xen kẽ các thuật ngữ này nhằm mục đích gi p ngƣời 

đọc tránh hiểu nhầm về giới hạn tƣơng đối hẹp của khái niệm  đầu tƣ  (đầu tƣ phát 

triển, đầu tƣ kinh do nh, đầu tƣ thu về lợi nhuận) ho c  tài trợ  (tài trợ, đ t hàng, viện 

trợ) thƣờng đƣợc sử dụng trong các v n bản chính sách, pháp luật của Việt Nam.  ác 

diễn giải, thảo luận cụ thể hơn về các khái niệm này đƣợc trình bày tại  hƣơng 1. 

                                              
4
 Trong 05 n m t  n m 2016 đến n m 2020, vốn đầu tƣ phát triển toàn xã hội thực hiện trong ngành nghệ 

thuật, vui chơi và giải trí là 115.922 tỷ đồng, chỉ đạt 1,26% tổng vốn đầu tƣ phát triển toàn xã hội [225]. 
5
 Public funding ho c public financing 
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2. Mục  íc  v        vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Hoàn thiện hệ thống chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

nhằm xây dựng và phát triển v n h  , con ngƣời Việt Nam trong nền kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ .  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu tổng quan hệ thống cơ sở lý luận khoa học, nghiên cứu khoa học 

trên thế giới và tại Việt N m liên qu n đến đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  .  

- Rà soát, đánh giá hệ thống chính sách hiện hành trong đầu tƣ và tài trợ của 

Nhà nƣớc cho v n h   tại Việt Nam, bao gồm hệ thống các v n bản lãnh đạo, chỉ 

đạo củ  Đảng, hệ thống chiến lƣợc, hệ thống v n bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, 

quy hoạch, chƣơng trình, đề án và các chính sách khác có liên quan.  

- Hệ thống hóa, phân tích các chính sách phổ biến hiện hành liên qu n đến 

đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại một số quốc gia tiêu biểu của các mô 

hình chính sách v n h  . 

- Đ c kết các bài học kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp đổi mới, cải 

cách chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại Việt Nam. 

3. Câu hỏ  v    ả t u  t        cứu 

       u h     h    cứu  

Câu hỏi 1: Các mục tiêu chính sách của Việt N m trong lĩnh vực v n h   c  

tƣơng đồng với các mục tiêu chính sách phổ biến trong hệ thống lý luận, nghiên cứu 

khoa học về sự can thiệp củ  Nhà nƣớc trong v n h   h y không?  

Câu hỏi 2: Thực trạng các công cụ đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n 

hóa hiện hành tại Việt N m c  tƣơng thích với các mục tiêu chính sách không?  

Câu hỏi 3: Tại một số quốc gia tiêu biểu củ  các mô hình chính sách v n h   

trên thế giới, các công cụ/biện pháp chính sách đầu tƣ và tài chính củ  Nhà nƣớc 

cho v n h   giống nh u và khác nh u nhƣ thế nào?   

Câu hỏi 4: T  thực tế trong nƣớc và bài học kinh nghiệm quốc tế, các công 

cụ chính sách nào có thể đƣợc đề xuất để áp dụng tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu 

quả đầu tƣ và tài trợ cho v n h  ?   
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3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết nghiên cứu 1: Các mục tiêu của chính sách v n h   tại Việt Nam 

có sự khác biệt so với các mục tiêu của chính sách v n h   phổ biến trên thế giới. 

Giả thuyết nghiên cứu 2: Các công cụ đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n 

hóa tại Việt Nam hiện chƣ  tƣơng thích với các mục tiêu của chính sách v n h  . 

Giả thuyết nghiên cứu 3: Sự khác nhau về các yếu tố kinh tế, xã hội, chính 

trị, v n h   của mỗi quốc gia dẫn đến sự khác nhau về các công cụ đầu tƣ và tài trợ 

củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại các quốc gia trên thế giới. 

Giả thuyết nghiên cứu 4: Việt Nam có thể đ  dạng hóa các công cụ đầu tƣ và 

tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   để phù hợp với bối cảnh đ c thù về kinh tế, xã 

hội, chính trị, v n h  . 

4  Đố  tượng và phạm vi nghiên cứu 

4    Đố  tượng nghiên cứu  

 ác chính sách liên qu n đến đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   của 

Việt Nam và một số quốc gia đƣợc lựa chọn phân tích. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

4.2.1. Phạm vi không gian  

- Việt Nam: Cả cấp Trung ƣơng và đị  phƣơng. Riêng đối với các chính sách 

cấp đị  phƣơng, tập trung rà soát 02 thành phố trực thuộc Trung ƣơng gồm thành 

phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 02 thành phố lớn nhất cả nƣớc, tập trung 

phần lớn trụ sở các cơ qu n quản l  nhà nƣớc, hội nghề nghiệp, cơ qu n đại diện 

ngoại gi o, trung tâm v n h   nƣớc ngoài, phần lớn các nghệ s , tổ chức, doanh 

nghiệp v n h   nghệ thuật đ ng hoạt động, và 01 tỉnh là tỉnh Th a Thiên Huế, dự 

kiến sẽ là thành phố trực thuộc Trung ƣơng
6
 trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản cố đô và bản sắc v n h   Huế. 

- Các quốc gia gồm: Hoa K  thuộc khu vực Bắc M ; Vƣơng quốc Anh, Pháp 

thuộc khu vực Châu Âu; Trung Quốc thuộc khu vực Đông  ; Singapore, Indonesia 

thuộc khu vực Đông N m  . Đây là các quốc gia có nền công nghiệp v n h   phát 

triển, phân bổ theo các khu vực địa lý khác nhau. Ngoài ra, mỗi quốc gi  này đều 

                                              
6
 Theo Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị  
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đại diện một mô hình chính sách v n h   đ c trƣng gồm mô hình ngƣời tạo điều 

kiện (Hoa K ), nhà bảo trợ (Anh), kiến tr c sƣ (Pháp), k  sƣ (Trung Quốc), lai 

(Singapore, Indonesia). Singapore và Indonesia cùng thuộc khu vực Đông N m   

và cùng áp dụng mô hình lai, tuy nhiên, trong khi Singapore là quốc gia phát triển 

có nền công nghiệp v n h   hàng đầu khu vực, Indonesia là quốc gi  đ ng phát 

triển có nhiều điểm tƣơng đồng với Việt Nam về kinh tế, xã hội và địa chính trị, 

nhƣng đã c  chính sách trọng tâm phát triển nền kinh tế sáng tạo t  đầu thế kỷ XX. 

4.2.2. Phạm vi thời gian  

- Đối với phần nghiên cứu, rà soát chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc 

cho v n h   và các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị, v n h   có liên quan, nghiên 

cứu chủ yếu tập trung vào các chính sách hiện hành đ ng c  hiệu lực và các yếu tố 

kinh tế, xã hội, chính trị đ ng diễn ra (tính đến hết tháng 6/2024). 

- Đối với phần nghiên cứu về thực trạng đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho 

v n h   tại Việt Nam, nghiên cứu tập trung vào gi i đoạn t  n m 2016 đến hết n m 

2023, tƣơng ứng với h i gi i đoạn đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc gần nhất (2016-2020 

và 2021-2025).  

4.2.3. Phạm vi nội dung nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu về lĩnh vực v n h   trong Luận án chỉ bao gồm các 

lĩnh vực hẹp sau: nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn, m  thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, 

điện ảnh…), di sản v n h   (di sản v n h   vật thể, phi vật thể, tƣ liệu,…), bảo 

tàng, thƣ viện, v n h   cơ sở (bao gồm cả v n h   củ  đồng bào dân tộc thiểu số), 

quyền tác giả, quyền liên quan, v n học và xuất bản, gi  đình, du lịch v n h   và 

các ngành công nghiệp v n h   n i chung (không phân tích chi tiết đối với cụ thể 

t ng ngành công nghiệp v n h  ). Phần lớn các lĩnh vực hẹp trên, tr  xuất bản, 

thuộc phạm vi quản l  nhà nƣớc của Bộ V n h  , Thể thao và Du lịch, phản ánh 

trọng tâm phạm vi, đối tƣợng quản l  v n h   của Việt Nam. 

- Đối với phần nghiên cứu, rà soát chính sách tại Việt Nam, nghiên cứu bao 

phủ hệ thống các v n bản củ  Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ và 

một số Bộ, ngành, đị  phƣơng trong đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại 
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Việt Nam, bao gồm hệ thống các v n bản lãnh đạo, chỉ đạo củ  Đảng
7
, hệ thống 

chiến lƣợc, hệ thống v n bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, quy hoạch, chƣơng 

trình, đề án, và các v n bản chính sách khác có liên quan.   

- Đối với phần nghiên cứu, so sánh chính sách tại các quốc gia trên thế giới, 

nghiên cứu tập trung vào các công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho 

v n h   hiện hành đƣợc các quốc gia đƣợc công bố trong các tài liệu công khai. 

5  P ương pháp  u   v    ươ        nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận 

Luận án áp dụng cách tiếp cận liên ngành, kết hợp với cách tiếp cận thể chế 

và chính sách, cách tiếp cận thị trƣờng, cách tiếp cận hệ thống để phân tích một 

cách toàn diện về các chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc trong lĩnh vực v n 

h  . Lĩnh vực quản l  v n h   c  tính phức tạp c o, đ i hỏi một góc nhìn rộng, vƣợt 

qua các ranh giới truyền thống của các ngành nghiên cứu hẹp, t  đ  cho phép hiểu 

rõ hơn về các khía cạnh kinh tế, xã hội và v n hóa có liên quan.  

Ngoài trọng tâm khung lý thuyết chính của nghiên cứu là kinh tế học v n 

hóa, Luận án c ng kết hợp các qu n điểm t  các lĩnh vực khác để giải quyết tính 

chất đ  chiều củ  chính sách v n h  . Xã hội học đƣợc sử dụng để khám phá các tác 

động xã hội của hỗ trợ tài chính công, nhƣ các vấn đề về sự công bằng, khả n ng 

tiếp cận, th m gi  v n h  . V n h   học là lĩnh vực quan trọng khác, đƣợc sử dụng 

để phân tích sâu về các giá trị v n h   nội tại của các sản phẩm v n h   mà kinh tế 

học đơn thuần thƣờng bỏ qu , nhƣ bản sắc dân tộc, di sản v n h  , đ  dạng v n h  .  

5.2. Khung lý thuyết 

5.2.1. Kinh tế học văn hóa 

Khung lý thuyết của Luận án là kinh tế học văn hóa (cultural economics), 

đây là khung l  thuyết có thể cung cấp một góc nhìn toàn diện để phân tích các 

chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc trong lĩnh vực v n h  . Kinh tế học v n 

hóa là một lĩnh vực liên ngành, kết hợp các lý thuyết kinh tế với các nghiên cứu v n 

hóa nhằm hiểu rõ hơn về sản xuất, phân phối và tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ 

v n h  .  p dụng khung lý thuyết này, Luận án hƣớng đến việc nghiên cứu cách 

                                              
7
 Nhƣ Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Quy định, Hƣớng dẫn, V n kiện Đại hội Đảng,… 
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các nguyên tắc kinh tế có thể đƣợc áp dụng vào chính sách phát triển v n h  , cụ 

thể là trong các công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  .  

Kinh tế học v n h   là phân ngành kinh tế học nghiên cứu mối quan hệ giữ  v n 

hóa và các giá trị kinh tế do chính v n h   tạo ra. Phân ngành này xuất hiện lần đầu vào  

những n m 60 và 70 của thế kỷ XX. Đã c  một cuộc thảo luận rộng rãi để định nghĩ  

chính xác kinh tế học v n h   c ng nhƣ xác định các thành phần cấu tạo lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, kinh tế học v n h   c  những   nghĩ  khác nh u trong các bối cảnh khác 

nhau. Trong một số trƣờng hợp, kinh tế học v n h   khái niệm hóa các ngành công 

nghiệp v n h   sáng tạo. Trong một số trƣờng hợp khác, kinh tế học v n h   liên qu n 

đến việc làm rõ khía cạnh kinh tế củ  v n h   trong xã hội. Khái niệm nền kinh tế  v n 

h    đề cập đến các khía cạnh v n h   của hoạt động kinh tế (hoạt động thiết kế ho c 

tiếp thị bất k  sản phẩm ho c dịch vụ nào; h y đơn giản hơn chỉ là các khía cạnh xã hội 

của việc tổ chức sản xuất). Thuật ngữ  kinh tế v n h    biểu thị một phần các hoạt 

động kinh tế cụ thể liên qu n đến các sản phẩm và hoạt động v n h   (nhƣ âm nhạc, 

phim ảnh và m  thuật). Trong ngữ cảnh khác nhau, kinh tế học v n h   c  thể đƣợc 

hiểu theo nhiều cách khác nh u, nhƣng trọng tâm chung vẫn là việc nghiên cứu và làm 

rõ mối liên hệ giữ  v n h   và kinh tế, và cách mà v n h   c  thể đƣợc kh i thác để tạo 

ra giá trị kinh tế bền vững cho xã hội. 

Bản chất kép của các sản phẩm văn hóa: Khái niệm trung tâm trong kinh tế 

học v n h   là bản chất kép của các sản phẩm v n h  , b o hàm cả giá trị kinh tế 

lẫn giá trị v n h  .  ác sản phẩm v n h  , nhƣ tác phẩm m  thuật, âm nhạc, di tích 

hay các buổi biểu diễn nghệ thuật tạo ra giá trị kinh tế thông qua các giao dịch 

thƣơng mại trên thị trƣờng, tạo việc làm và đ ng g p trực tiếp vào GDP của quốc 

gia. Tuy nhiên, các sản phẩm v n h   này c ng m ng giá trị v n h   nội tại, đại 

diện cho bản sắc dân tộc, di sản v n h  , sự gắn kết xã hội, là những yếu tố không 

thể đo lƣờng chỉ bằng các chỉ tiêu kinh tế. Bản chất kép này đ t ra một thách thức 

đ c biệt cho các chính sách hỗ trợ tài chính công cho v n h  , vốn phải cân bằng 

giữa hiệu quả kinh tế và mục tiêu bảo vệ, phát huy giá trị v n h  . Kinh tế học v n 

hóa cung cấp các công cụ lý thuyết để phân tích sự cân bằng (h y xung đột) này, 

nghiên cứu cách các chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   c  thể 



9 

 

v   th c đẩy t ng trƣởng kinh tế v a hỗ trợ phát triển v n h  .  

Thất bại thị trường trong lĩnh vực văn hóa 

Kinh tế học v n h   xem xét v i tr  của hàng hóa công cộng và khái niệm về 

các thất bại thị trƣờng trong lĩnh vực v n h  , khi một số sản phẩm v n h   c  thể 

không đƣợc thị trƣờng tự do cung cấp đầy đủ, do đ  cần có sự can thiệp của Nhà 

nƣớc. Thất bại thị trƣờng xuất phát t  một số đ c điểm của sản phẩm v n h   nhƣ: 

- Hàng hóa công cộng: Nhiều sản phẩm v n h  , nhƣ bảo tàng, nghệ thuật 

công cộng và di sản v n h  , c  tính chất không loại tr  và không cạnh tr nh, nghĩ  

là việc một ngƣời tiêu dùng sản phẩm này không làm giảm đi khả n ng tiêu dùng 

củ  ngƣời khác, và mọi ngƣời không dễ dàng bị loại tr  khỏi việc sử dụng các sản 

phẩm này. Đ c điểm này hạn chế khu vực tƣ nhân đầu tƣ vào v n h  , do không thể 

thu lại đầy đủ lợi ích t  các khoản đầu tƣ bởi vì mọi ngƣời có thể dễ dàng tiêu dùng 

sản phẩm mà không phải trả phí ho c không c  cách nào để kiểm soát sự tiếp cận. 

- Ngoại ứng tích cực: Các sản phẩm v n h   thƣờng tạo ra các ngoại ứng tích 

cực, nghĩ  là những lợi ích lan tỏ  đến toàn xã hội, nhƣ phát triển giáo dục, gắn kết 

xã hội, xây dựng bản sắc dân tộc,…. Tuy nhiên, những lợi ích này không đƣợc phản 

ánh đầy đủ trong giá cả của sản phẩm v n h   trên thị trƣờng, kết quả là, trong điều 

kiện thị trƣờng tự do, sản phẩm v n h   c  thể bị hạn chế sản xuất do không mang 

lại lợi nhuận đủ lớn cho các nhà đầu tƣ tƣ nhân. 

- Hàng hóa khuyến dụng: Một số sản phẩm v n h   đƣợc coi là hàng hóa 

khuyến dụng, m c dù mang lại lợi ích lớn cho cá nhân và xã hội nhƣng thƣờng bị 

đánh giá thấp ho c không đƣợc tiêu thụ đủ trong nền kinh tế thị trƣờng do các yếu 

tố nhƣ thiếu nhận thức ho c giá cả không phản ánh đ ng giá trị thực. Sách, phim tài 

liệu, bảo tàng, ho c các hoạt động nghệ thuật và di sản thƣờng rơi vào nh m hàng 

hóa khuyến dụng. Nhà nƣớc can thiệp để đảm bảo việc tiếp cận và tiêu thụ rộng rãi 

hơn đối với các sản phẩm này, nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội và v n h  . 

Sự can thiệp củ  Nhà nƣớc thông qu  các chính sách đầu tƣ và tài trợ cho 

v n h   c  thể đƣợc xây dựng để giải quyết các thất bại thị trƣờng trên, hỗ trợ để 

các sản phẩm v n h   tiếp tục đƣợc sản xuất và cung cấp đầy đủ trên thị trƣờng, 

đảm bảo các giá trị v n h   đƣợc bảo tồn, phát huy và tiếp cận với mọi ngƣời dân.  
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Giá trị văn hóa và chủ nghĩa đa giá trị: Khía cạnh quan trọng khác của kinh 

tế học v n h   là sự công nhận chủ nghĩ  đ  giá trị, cụ thể các sản phẩm v n h   c  

thể đƣợc các bên liên qu n khác nh u nhƣ  hính phủ, các tổ chức v n h   và công 

ch ng đánh giá một cách khác nhau. Kinh tế học v n h   l  giải rằng giá trị củ  v n 

hóa không thể hoàn toàn đo lƣờng bằng các chỉ tiêu kinh tế, c ng không thể chỉ 

đánh giá bằng các giá trị v n h   nhƣ giá trị thẩm m , giá trị biểu tƣợng, giá trị xã 

hội và giá trị lịch sử. Th y vào đ , cần cách tiếp cận kết hợp để đánh giá giá trị của 

sản phẩm v n h  . Qu n điểm của chủ nghĩ  đ  giá trị trong khung lý thuyết kinh tế 

học v n h   rất quan trọng khi thiết kế các chính sách hỗ trợ tài chính công cho v n 

h  , đ c biệt trong việc cân bằng, điều hƣớng giữa các giá trị v n h   và các giá trị 

kinh tế để phù hợp với mục tiêu chính sách cụ thể củ  Đảng và Nhà nƣớc. 

 h nh s ch c ng và  inh tế học phúc lợi: Kinh tế học v n h   c ng dựa trên 

kinh tế học phúc lợi để đánh giá tác động củ  các chính sách đầu tƣ và tài trợ của 

Nhà nƣớc cho v n h   đối với phúc lợi xã hội. Kinh tế học phúc lợi, một nhánh của 

lý thuyết kinh tế, tập trung vào việc phân bổ tài nguyên để tối đ  h   ph c lợi xã 

hội, xem xét cả trên phƣơng diện tính hiệu quả và tính bình đẳng [83]. Trong bối 

cảnh chính sách v n h  , kinh tế học phúc lợi gi p đánh giá cách mà hỗ trợ tài 

chính công có thể nâng cao phúc lợi xã hội thông qu  th c đẩy tiếp cận v n h  , 

khuyến khích đ  dạng v n h   và đảm bảo tính bền vững của các tổ chức v n h  . 

Nhìn chung, khung lý thuyết kinh tế học v n h   cung cấp một nền tảng lý 

thuyết vững chắc để phân tích các chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc trong 

lĩnh vực v n h  . Khung l  thuyết này cho phép đánh giá toàn diện cách các chính 

sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   c  thể hỗ trợ cả khía cạnh kinh tế 

và v n h   của xã hội [154], [155]. Trong khi một số quốc gia khác áp dụng kinh tế 

học v n h   để chỉ r  tính đ c thù của sản phẩm và thị trƣờng v n h   so với các 

sản phẩm hàng h   thƣơng mại thông thƣờng khác, việc áp dụng kinh tế học v n 

hóa với Việt N m trƣớc tiên để cho thấy v n h   c ng là hàng h  , dịch vụ, là một 

phần của nền kinh tế thị trƣờng, thay vì chỉ là các giá trị không thể đo đếm đƣợc. 

5.2.2. Các khung lý thuyết khác 

Ngoài kinh tế học v n h  , Luận án c ng áp dụng một số l  thuyết khác liên 
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qu n trực tiếp đến chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  , gồm:   

Kinh tế học thể chế: Kinh tế học thể chế (institutional economics) tập trung 

vào tác động của thể chế đối với hành vi kinh tế. Các ví dụ bao gồm ảnh hƣởng của 

một số đ c điểm v n h   nhƣ niềm tin, mối quan hệ gi  đình, lịch sử, chủ nghĩ  cá 

nhân và đạo đức đối với các loại thể chế khác nhau: thể chế chính thức và thể chế 

không chính thức, nhà nƣớc điều tiết và nhà nƣớc phúc lợi. 

Kinh tế học hành vi: Kinh tế học hành vi (behavorial economics) tập trung 

vào tác động của các yếu tố tâm lý, xã hội và v n h   đến các quyết định kinh tế cá 

nhân và tập thể. Một trong những lý thuyết chính của nhánh kinh tế này là lý thuyết 

cú hích. Lý thuyết cú hích có mục đích tác động đến hành vi của các cá nhân và tập 

thể bằng cách hỗ trợ tích cực và gợi ý gián tiếp. Các ứng dụng chính của lý thuyết 

này đƣợc g p trong v n h   do nh nghiệp và quản lý kinh doanh.  

 ơ sở lý thuyết về hoạch định chính sách công:  ác cơ sở lý thuyết về hoạch 

định chính sách công cung cấp các l ng kính khác nh u để phân tích quá trình 

hoạch định chính sách, và thƣờng có giá trị bổ sung cho nhau trong việc hoạch định 

chính sách công. Trong đ , đối với lĩnh vực v n h   nổi bật là lý thuyết gi  t ng 

(incremental theory), cho rằng các chính sách đƣợc phát triển thông qua những thay 

đổi nhỏ và dần dần. Khung lý thuyết về dòng chảy đ  luồng (multiple streams 

framework) nghiên cứu việc các vấn đề, chính sách và chính trị gi o nh u để tạo ra 

cơ hội th y đổi. Lý thuyết mạng lƣới (network theory) phân tích tƣơng tác giữa các 

bên liên quan khác nhau với nhau. Cách tiếp cận hoạch định chính sách dựa trên 

bằng chứng (evidence-based policymaking) nhấn mạnh việc sử dụng nghiêm ng t 

các luận cứ, nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định chính sách.  

5.3. Khung phân tích 

Trên cơ sở kết quả tổng quan nghiên cứu đƣợc trình bày tại  hƣơng 1, Luận 

án xây dựng khung phân tích chính gồm 25 mục tiêu chính sách có thể đƣợc coi là 

l  do Nhà nƣớc can thiệp/đầu tƣ cho v n h  . Đây là các mục tiêu phổ biến của 

chính sách v n h   tại các quốc gia trên thế giới, đã đƣợc tổng hợp và phân loại 

trong các nghiên cứu khoa học, lý luận đã c  về lĩnh vực này. Các mục tiêu chính 

sách trong lĩnh vực v n h   đƣợc chia thành 04 nhóm (mục tiêu v n h  , mục tiêu 



12 

 

kinh tế, mục tiêu chính trị, mục tiêu xã hội). Dựa trên khung phân tích này, Luận án 

rà soát toàn bộ hệ thống v n bản chủ trƣơng củ  Đảng, chính sách pháp luật củ  Nhà 

nƣớc liên qu n đến hỗ trợ tài chính công cho v n h   để xác định và phân loại các chủ 

trƣơng, định hƣớng chính sách v n h   củ  Việt N m, sắp xếp vào một ho c nhiều 

mục tiêu trong số 25 mục tiêu củ  chính sách v n h   trong Khung phân tích. T  đ , 

Luận án phân tích, đánh giá các mục tiêu chính sách hiện tại của Việt Nam về mức 

độ ƣu tiên (tần suất xuất hiện của mục tiêu ở các v n bản khác nh u), tính đồng bộ 

(mục tiêu này đƣợc thể hiện ở các v n bản cấp độ nào), tính cụ thể (mục tiêu này có 

đƣợc cụ thể hóa bằng công cụ nào không),… Kết quả nghiên cứu chỉ r  các khoảng 

trống trong chính sách v n h   củ  Việt N m.  

Ngoài r , khung phân tích củ  Luận án c ng đ t trong bối cảnh đ c thù củ  

quốc gi , cụ thể là yếu tố về chính trị, xã hội, kinh tế, v n h  . Đây là các yếu tố có 

thể ảnh hƣởng đến các mục tiêu củ  chính sách v n h   c ng nhƣ các công cụ chính 

sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Luận án xác định 04 nhóm yếu tố 

về chính trị, xã hội, kinh tế, v n h   cụ thể và nghiên cứu trƣờng hợp cho một số 

quốc gia trên thế giới. T  đ , phân tích mối liên hệ giữ  bối cảnh đ c thù củ  quốc 

gia với lựa chọn mô hình chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   của 

quốc gi  đ . Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và bối cảnh đ c thù của Việt Nam, chỉ 

r  các định hƣớng chính sách về đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   mà Nhà 

nƣớc có thể cân nhắc để hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật.  

Hình dƣới đây mô tả trình tự chuỗi áp dụng khung phân tích trong Luận án, 

t  đ  đƣ  r  các kết quả nghiên cứu c ng nhƣ đề xuất khuyến nghị, giải pháp. 

Hình 1: Trình tự áp dụng khung phân tích trong Lu n án [Nguồn: 

Nghiên cứu sinh tổng hợp] 
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25 mục tiêu chính sách trong khung phân tích đƣợc chia thành 04 nhóm gồm:  

- 06 mục tiêu v n h  : Phát triển các giá trị đỉnh cao, xuất sắc hơn củ  v n 

h  ; Th c đẩy sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị v n h   mới; Bảo tồn bản sắc v n 

hóa dân tộc và di sản v n h  ; Đảm bảo khả n ng tiếp cận v n h  ; Th c đẩy tính 

liên tục, trao truyền củ  v n h  ;  ảo vệ và th c đẩy đ  dạng biểu đạt v n h  . 

- 09 mục tiêu kinh tế: T ng trƣởng kinh tế trực tiếp qua công nghiệp v n h  , 

bao gồm cả du lịch v n h  ; Kh i thác ngoại ứng tích cực củ  v n h  ; Khắc phục 

hành vi  ngƣời  n theo ; Khắc phục tính chất  trải nghiệm  củ  v n h  ; T ng n ng 

suất sản xuất hàng h  , dịch vụ v n h  ; Giải quyết vấn đề về chi phí cố định và chi 

phí chìm cao; Giải quyết vấn đề chi phí cận biên thấp; Xử lý khoảng trống trong hệ 

thống và mạng lƣới kết nối; Giải quyết bất cân xứng thông tin và tính bất định. 

- 06 mục tiêu chính trị: Xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội; Bảo vệ nền 

tảng tƣ tƣởng; Định hƣớng chính trị; Đảm bảo trật tự xã hội; Ứng phó với các mối 

đe dọa về v n h  ; Ngoại gi o v n h   và sức mạnh mềm. 

- 04 mục tiêu xã hội: Giải quyết bất bình đẳng, chênh lệch trong xã hội; Gắn 

kết xã hội; Đảm bảo phúc lợi xã hội; Phát triển con ngƣời. 

04 nh m mục tiêu trên củ  chính sách v n h   c  thể c  mối qu n hệ chồng 

lấn lẫn nh u. Hình dƣới đây mô tả mối quan hệ đ .  ụ thể, các phần chồng lấn 

trong hình thể hiện việc các mục tiêu v n h  , kinh tế, chính trị, xã hội có thể có các 

đối tƣợng giống nh u và định hƣớng giống nhau, ví dụ  gắn kết xã hội  là một mục 
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tiêu xã hội, nhƣng đồng thời c ng c  thể là ngoại ứng tích cực củ  v n h  , tức là 

mục tiêu kinh tế. Tuy nhiên, việc Đảng và Nhà nƣớc xác định, phân loại các nội 

dung này vào nhóm mục tiêu nào c    nghĩ  rất quan trọng, thể hiện cách tiếp cận 

trong xây dựng chính sách, t  đ , c  các biện pháp công cụ chính sách tƣơng ứng 

để thực hiện các mục tiêu này. NSNN cấp cho các hoạt động thực hiện mục tiêu xã 

hội sẽ khác các khoản NSNN cấp cho các hoạt động thực hiện mục tiêu kinh tế về 

cả quy mô ngân sách, hình thức phân bổ, đối tƣợng phân bổ,… Ví dụ, v n bản chỉ 

đạo củ  Đảng về thuế và Chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế đến n m 2030 [60] xác 

định mục tiêu là  hạn chế tối đ  việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật 

thuế và chính sách miễn, giảm, bảo đảm tính trung lập của thuế , c  nghĩ  là hạn 

chế ƣu đãi thuế cho v n h   nếu Nhà nƣớc chỉ coi chính sách v n h   là phục vụ 

mục tiêu xã hội.  

Hình 2: Mối quan h  giữa các mục tiêu củ  c í   s c  vă   ó  

 [Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp] 

 

Mục tiêu 

chính trị 

Mục tiêu xã 

hội 

Mục tiêu 

kinh tế  

Mục tiêu 

v n h   
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Hệ thống các yếu tố đ c thù về bối cảnh quốc gia có thể tác động đến chính 

sách v n h   đƣợc chia thành 04 nhóm nhƣ s u: 

- Nhóm các yếu tố chính trị gồm: (i) Ý thức hệ củ  đảng cầm quyền ho c 

Chính phủ; (ii) Tổ chức bộ máy nhà nƣớc; (iii) Quan hệ quốc tế; (iv) Bầu cử; (v) 

Nhu cầu xây dựng quốc gia. 

- Nhóm các yếu tố xã hội gồm: (i) Sự th y đổi nhân khẩu học; (ii) Đô thị 

hóa; (iii) Trình độ giáo dục; (iv) Các phong trào xã hội; (v) Sự th y đổi công nghệ. 

- Nhóm các yếu tố kinh tế gồm: (i) Mức độ t ng trƣởng kinh tế; (ii) Bất bình 

đẳng thu nhập; (iii) Xu hƣớng việc làm; (iv) Toàn cầu hóa; (v) Du lịch. 

- Nhóm các yếu tố v n h   gồm: (i) Mức độ đ  dạng v n h  ; (ii)  i sản v n 

hóa và lịch sử; (iii) Ngôn ngữ; (iv) Bối cảnh tôn giáo; (v) Truyền thống về nghệ 

thuật; (vi) Mô hình tiêu dùng v n h  . 

Hình dƣới đây minh họa các mối quan hệ giữa các thành phần của khung 

phân tích, trong đ , các nh m yếu tố về chính trị, xã hội, kinh tế, v n h   định 

hình bối cảnh của mục tiêu củ  chính sách v n h  , và các công cụ can thiệp tài 

chính củ  Nhà nƣớc vào v n h   nhằm thực hiện các mục tiêu củ  chính sách v n 

hóa. 

Hình 3: Hoạc   ịnh chính sách  ầu tư v  t   trợ củ  N    ước c o vă  

hóa [Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp] 

 

 

 

Các y u tố kinh t , chính trị, xã hộ , vă   ó  

CÁC MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH 

VĂN HÓA 

Các công cụ  ầu tư v  t   trợ của Nhà 

 ước c o vă   ó  
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5.4.  hư     h     h    cứu 

5.4.1. Phương ph p nghiên cứu tài liệu 

Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu - desk research (hay còn gọi là phƣơng pháp 

nghiên cứu dữ liệu thứ cấp - secondary research) là phƣơng pháp nghiên cứu sử 

dụng tài liệu đã c  sẵn (c n đƣợc gọi là dữ liệu thứ cấp). Dữ liệu đƣợc thu thập t  

internet, tài liệu ho c dữ liệu của các cơ qu n nhà nƣớc, tài liệu thƣ viện, các nghiên 

cứu đã thực hiện khác. Trong Luận án này, phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu đƣợc sử 

dụng để rà soát, đánh giá hệ thống cơ chế chính sách hiện hành trong đầu tƣ và tài trợ 

củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại Việt N m, c ng nhƣ để hệ thống h   các cơ chế chính 

sách phổ biến liên qu n đến đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại một số quốc 

gia đƣợc lựa chọn phân tích. Danh mục các tài liệu đƣợc rà soát trong Luận án này bao 

gồm: (i) hệ thống các v n bản chỉ đạo củ  Đảng, v n bản chính sách pháp luật của Nhà 

nƣớc, các v n bản phê duyệt các chƣơng trình, dự án, đề án,,.. có liên quan; (ii) các tài 

liệu nghiên cứu khoa học trong và ngoài nƣớc có liên quan; (iii) các báo cáo, bài báo, 

website củ  các cơ qu n, tổ chức trong và ngoài nƣớc, cơ sở dữ liệu có liên quan; (iv) 

các tài liệu liên quan khác. Danh mục tài liệu tham khảo, tài liệu chính sách đƣợc trình 

bày tại phần Tài liệu tham khảo và Phụ lục 1 của Luận án [Phụ lục 1, tr.226]. 

5.4.2. Phương ph p nghiên cứu trường hợp  

Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp - case studies là một phƣơng pháp 

nghiên cứu chuyên sâu về một ngƣời, một nh m ngƣời ho c một sự kiện. Mục tiêu 

củ  phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp là sử dụng kết quả nghiên cứu của một 

trƣờng hợp m ng tính điển hình để tìm hiểu nguyên nhân, quá trình của một hiện 

tƣợng nhất định, khái quát hóa cho nhiều trƣờng hợp khác. Trong Luận án, phƣơng 

pháp nghiên cứu trƣờng hợp đƣợc sử dụng để phân tích các công cụ chính sách đầu 

tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại một số quốc gia đƣợc lựa chọn phân tích 

trong bối cảnh của các quốc gi  đ  với các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, v n h   

riêng. T  đ , xác định bức tranh tổng thể về hệ thống các công cụ hỗ trợ tài chính 

công cho v n h   phổ biến trên thế giới và các bài học gợi suy cho Việt Nam. 

Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp đƣợc sử dụng cho các quốc gia gồm: Hoa K  

thuộc khu vực Bắc M ; Vƣơng quốc Anh, Pháp thuộc khu vực Châu Âu; Trung 
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Quốc thuộc khu vực Đông  ; Sing pore, Indonesi  thuộc khu vực Đông N m  . 

5.4.3. Phương ph p phân t ch so s nh 

Phƣơng pháp phân tích so sánh - comparative analysis, phân tích so sánh 

diễn giải chi tiết cách thông tin, dữ liệu đƣợc so sánh với nhau và giải thích mối liên 

hệ của các thông tin, dữ liệu này. Cụ thể trong trƣờng hợp của Luận án là so sánh 

giữa các quốc gia đƣợc lựa chọn về cơ chế, chính sách đầu tƣ và tài trợ của Nhà 

nƣớc cho v n h   để xác định các điểm giống nhau và khác nhau về chính sách giữa 

các quốc gia. T  đ , xác định mối liên hệ giữa các công cụ chính sách đầu tƣ và tài 

trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   và các yếu tố đ c thù về kinh tế, xã hội, chính trị, v n 

hóa của các quốc gi  đ ng sử dụng các công cụ chính sách đ .  

5.4.4. Phương ph p phân t ch nội dung 

Phƣơng pháp phân tích nội dung - content analysis là một phƣơng pháp nghiên 

cứu tìm kiếm phân tích v n bản và xác định t  ngữ, chủ đề,   tƣởng mà không cần đƣ  

ra bất k  dữ liệu định tính nào, tập trung vào các t  khóa, các chỉ số dùng để thống kê 

số lƣợng t  kh  , cƣờng độ xuất hiện c ng nhƣ qu n hệ giữa các t  khóa. Trong Luận 

án này, phƣơng pháp phân tích nội dung đƣợc sử dụng với mục đích xác định mục tiêu 

chính sách và mức độ ƣu tiên trong các v n bản chỉ đạo củ  Đảng và các v n bản liên 

quan khác về v n h  . Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng cùng phƣơng pháp nghiên cứu 

dữ liệu thứ cấp. Cụ thể, một số nội dung, t  kh   liên qu n đến mục tiêu của chính sách 

v n h   đƣợc xác định và rà soát trong hệ thống các v n bản chính sách để xác định số 

v n bản có xuất hiện các nội dung này, số lần l p lại. Đối với việc kiểm tr  các v n bản 

liên qu n đến v n h  , phƣơng pháp phân tích nội dung đƣợc sử dụng chủ yếu. 

5.4.5. Phương ph p phỏng vấn sâu 

Phƣơng pháp phỏng vấn sâu - in-depth interviews là phƣơng pháp nghiên 

cứu định tính thu thập lƣợng lớn các thông tin, dữ liệu về hành vi, thái độ và nhận 

thức củ  ngƣời đƣợc phỏng vấn. Trong Luận án này, phƣơng pháp phỏng vấn sâu 

đƣợc sử dụng để nghiên cứu về thực trạng áp dụng, giải thích quy định pháp luật đối 

với các công cụ chính sách. Cụ thể, Luận án lựa chọn 10 chuyên gia trong lĩnh vực v n 

hóa, tại các cơ qu n quản l  nhà nƣớc về v n h  , do nh nghiệp, tổ chức, nghệ s  độc 

lập. Danh sách chuyên gia, bảng câu hỏi tại Phụ lục 4 của Luận án [Phụ lục 4, tr.257]. 
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Các chuyên gia yêu cầu ẩn danh, phần nào thể hiện tính nhạy cảm của các chính sách 

đầu tƣ và tài trợ cho v n h  . 

5.4.6. Phương ph p thảo lu n nhóm 

Phƣơng pháp thảo luận nhóm, hay còn gọi là thảo luận nhóm tập trung - 

focus group, là một trong những phƣơng pháp nghiên cứu định tính phổ biến, đƣợc 

sử dụng để thu thập thông tin sâu về qu n điểm, thái độ và hành vi của một nhóm 

ngƣời về một chủ đề cụ thể. Trong Luận án này, tƣơng tự nhƣ phƣơng pháp phỏng 

vấn sâu, phƣơng pháp thảo luận nh m c ng đƣợc sử dụng để nghiên cứu về thực trạng 

áp dụng, giải thích quy định pháp luật đối với các công cụ chính sách. Cụ thể, Luận án 

tổ chức 03 cuộc thảo luận nhóm, mỗi nhóm gồm khoảng 10 ngƣời, trong đ , một nhóm 

gồm các nghệ s  độc lập ho c đ ng vận hành các tổ chức v n h   siêu nhỏ, nhỏ; một 

nhóm gồm đại diện các doanh nghiệp trong các lĩnh vực củ  v n h  ; một nhóm gồm 

đại diện các tổ chức nghiên cứu khoa học, tƣ vấn chính sách về v n h  . Trong mỗi 

nhóm, sẽ c  thêm các đại diện t  các cơ qu n quản l  nhà nƣớc cấp Trung ƣơng và địa 

phƣơng về v n h  , tài chính, đầu tƣ. Danh sách các nhóm thảo luận, bảng câu hỏi mẫu 

tại Phụ lục 4 của Luận án [Phụ lục 4, tr. 257]. 

5.4.7. Phương ph p phân t ch S  T 

Phƣơng pháp phân tích SWOT (Strengths, We knesses, Opportunities, 

Threats) là công cụ phân tích chiến lƣợc, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu nội tại, 

cùng cơ hội và thách thức t  môi trƣờng bên ngoài. Trong Luận án này, phƣơng 

pháp phân tích SWOT đƣợc sử dụng để đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức đối với chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại Việt 

Nam trong các yếu tố đ c thù về chính trị, kinh tế, xã hội, v n h   củ  đất nƣớc và 

bối cảnh trong nƣớc, quốc tế hiện nay. 

5.4.8. Phương ph p phân t ch ch nh s ch 

Phƣơng pháp phân tích chính sách là phƣơng pháp hệ thống, đánh giá, so sánh 

các phƣơng án chính sách dựa trên dữ liệu, nhằm đƣ  r  khuyến nghị về các chính 

sách công. Phƣơng pháp này có mục tiêu cung cấp thông tin hỗ trợ việc đƣ  ra quyết 

định, nâng cao hiệu quả và tính khả thi của các chính sách. Trong Luận án này, 

phƣơng pháp phân tích chính sách đƣợc sử dụng xuyên suốt để đánh giá chính sách 
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đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại Việt Nam hiện hành, c ng nhƣ xây 

dựng các khuyến nghị, giải pháp chính sách nhằm nâng cao hiệu quả chính sách. 

6. Đó    ó  củ   u      

6.1.  ề     uậ  

Luận án mong muốn đ ng g p vào việc hoàn thiện hệ thống lý luận, khoa 

học về quản l  v n h  , cụ thể là liên qu n đến chính sách đầu tƣ và tài trợ của Nhà 

nƣớc cho v n h  , xét trong bối cảnh các yếu tố đ c thù về kinh tế, xã hội, chính trị, 

v n h   của Việt Nam. Luận án k  vọng là một công trình nghiên cứu tiên phong 

trong sử dụng cách tiếp cận liên ngành, đ  chiều để xây dựng các chính sách v a 

đáp ứng các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội, v   đáp ứng các mục tiêu kinh tế 

trong lĩnh vực v n h   ở Việt Nam. M c dù, t  đầu thế kỷ XX, ngành quản l  v n 

h   đã đƣợc xác định là ngành khoa học liên ngành, sử dụng kết hợp các cách tiếp 

cận của các ngành khoa học khác nhƣ kinh tế học, tâm lý học, khoa học quản lý, 

v n h   học, dân tộc học, xã hội học và mang tính ứng dụng,… Tuy nhiên, hiện nay 

ở Việt Nam, việc sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu của các ngành khoa học nhƣ 

kinh tế học, khoa học quản lý, quản lý chính sách công cho các nghiên cứu thuộc 

ngành quản l  v n h   vẫn c n tƣơng đối mới. Luận án này có thể phần nào giúp 

giải quyết khoảng trống về lý luận, khoa học trên. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu 

của Luận án có thể đƣợc sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác xây dựng 

và hoạch định chính sách v n h  , việc học tập, giảng dạy, phổ biến kiến thức, 

thông tin về chính sách v n hoá. 

6.2.  ề thực tiễn 

Luận án phân tích, đánh giá thực trạng chính sách hỗ trợ tài chính công cho 

các hoạt động v n h  , nghệ thuật ở Việt Nam, chỉ ra những điểm mạnh và điểm 

yếu củ  cơ chế vận hành hiện tại. Luận án c ng m ng đến những bài học kinh 

nghiệm t  các quốc gia tiêu biểu cho các mô hình chính sách v n h  , các khu vực 

khác nhau trên thế giới. T  đ , nghiên cứu đề xuất những giải pháp ngắn hạn, phù 

hợp với hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, nhằm hỗ trợ các bên liên quan 

(cơ qu n quản l  nhà nƣớc, đơn vị thụ hƣởng, nhà tài trợ,…) nâng c o hiệu quả 

trong hoạt động hiện tại. Ngoài ra, Luận án cung cấp những khuyến nghị mang tính 

lâu dài cho những nhà hoạch định chính sách để xem xét, cân nhắc khi thực hiện đổi 
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mới, cải cách cơ chế chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n hóa ở cả cấp 

Trung ƣơng và đị  phƣơng. 

7    t cấu củ  Lu      

Ngoài phần Mở đầu (20 trang), Kết luận (05 trang), Tài liệu tham khảo (25 

trang) và Phụ lục (124 trang), Luận án đƣợc chia làm 04 chƣơng nhƣ s u: 

 hƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề lý luận cơ bản 

(40 trang). 

 hƣơng 2. Mô hình chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

tại một số quốc gia trên thế giới (49 trang). 

 hƣơng 3. Thực trạng chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n hoá 

tại Việt Nam (47 trang). 

 hƣơng 4. Các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chính sách 

đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   ở Việt Nam (36 trang). 
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C ươ   1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ 

NHỮNG VẤN Đ      UẬN C   ẢN 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Tổng quan tài liệu của Luận án gồm ba nhóm nghiên cứu chính là nhóm 

nghiên cứu về kinh tế học v n h  , nh m nghiên cứu về các mô hình chính sách v n 

hóa và các mục tiêu củ  chính sách v n h  , nh m nghiên cứu về các công cụ đầu 

tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Cách tiếp cận đ  chiều này cung cấp nền 

tảng toàn diện để hiểu rõ sự tƣơng tác phức tạp giữa các nguyên tắc kinh tế, khung 

chính sách và cơ chế đầu tƣ và tài trợ thực tiễn trong lĩnh vực v n h  . Nghiên cứu 

về kinh tế học v n h   m ng lại cái nhìn sâu sắc về những đ c trƣng độc đáo của 

hàng hóa và dịch vụ v n h  , t  đ  giải thích cho sự can thiệp của Nhà nƣớc đối với 

lĩnh vực này. Các nghiên cứu về mô hình chính sách v n h   và mục tiêu của chính 

sách v n h   làm sáng tỏ những lý do và mục tiêu đ  dạng mà các Chính phủ sử 

dụng khi hỗ trợ v n h  .  uối cùng, việc tổng quan các nghiên cứu về các công cụ 

đầu tƣ và tài trợ của Nhà nƣớc nhằm mục đích phân tích so sánh, chỉ ra thực tiễn 

của các lý thuyết kinh tế và mục tiêu chính sách trong bối cảnh thực tế. Cách tiếp 

cận toàn diện này cho phép nghiên cứu một cách k  lƣỡng về đầu tƣ và tài trợ của 

Nhà nƣớc cho v n h  , trên cơ sở gắn kết nền tảng lý thuyết với các ứng dụng thực 

tiễn và các so sánh xuyên quốc gia. 

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về kinh tế học vă  hóa 

Kinh tế học v n h   là một lĩnh vực n ng động, nghiên cứu sự giao thoa giữa 

v n h   và các nguyên tắc kinh tế, tập trung vào cách các hàng h   và dịch vụ v n 

h   đƣợc sản xuất, tiêu thụ và định giá trong các hệ thống kinh tế.  

Cơ sở l  lu n của kinh tế học văn hóa 

Kinh tế học v n h   là một phân ngành đ c biệt của kinh tế học, khác biệt so 

với các lý thuyết kinh tế khác ở một số khía cạnh chính, trong đ  bao gồm việc nhấn 

mạnh vào giá trị nội tại củ  v n h   bên cạnh giá trị kinh tế, trong khi các lý thuyết 

kinh tế truyền thống thƣờng tập trung vào tiện ích, cung cầu và hiệu quả thị trƣờng 

mà c  thể không tính đến đầy đủ bối cảnh xã hội, lịch sử và v n h   hình thành nên 
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các tƣơng tác kinh tế. Kinh tế học v n h   xem xét hàng h   v n h   nhƣ là những 

hàng h   đ c biệt có giá trị kinh tế và giá trị phi kinh tế, nghiên cứu về việc các giá 

trị này có thể xung đột ho c bổ sung cho nhau trong quá trình ra quyết định kinh tế. 

Hàng h   v n h   thƣờng c  các đ c điểm củ  hàng h   công cộng (không loại tr  

và không cạnh tr nh) và củ  hàng h   khuyến dụng, trong khi nhiều lý thuyết kinh 

tế khác chủ yếu tập trung vào đ c điểm vật chất của hàng hóa và dịch vụ đƣợc giao 

dịch trên thị trƣờng.  ác l  thuyết kinh tế này thƣờng nhấn mạnh vai trò củ  cơ chế 

giá, sự cạnh tranh, tối đ  h   lợi nhuận trong các giao dịch thị trƣờng, thƣờng giả 

định về hành vi hợp lý, mà có thể bỏ qua tầm quan trọng của các ảnh hƣởng xã hội 

và v n h  , không xem xét đầy đủ   nghĩ  v n h   của một số sản phẩm. Trong khi 

đ , kinh tế học v n hoá th   nhận tác động của các yếu tố phi thị trƣờng nhƣ chuẩn 

mực xã hội, bản sắc v n h   và di sản v n h   đến hành vi kinh tế, tập trung vào 

phân tích ảnh hƣởng của bối cảnh v n h   đến sở thích, mô hình tiêu dùng và việc 

định giá hàng hóa [154], [82], [112].  

Kinh tế học v n h   bắt đầu đƣợc công nhận nhƣ một lĩnh vực riêng biệt với 

công trình nghiên cứu tiên phong của William Baumol và William Bowen vào 

những n m 1970 [82], đề cập đến các thách thức kinh tế đ c thù củ  lĩnh vực nghệ 

thuật biểu diễn, đ c biệt là khái niệm   ệnh chi phí   umol . Khái niệm này n i 

đến việc kh  cải thiện n ng suất l o động ở các ngành công nghiệp v n h   vốn 

thƣờng thâm dụng nhiều l o động, bởi vì các tiến bộ công nghệ không thể thay thế 

việc biểu diễn thực tế củ  con ngƣời. Kết quả là, các tổ chức v n h   thƣờng đối 

m t với chi phí t ng c o mà không thể t ng n ng suất l o động tƣơng ứng. 

Throsby (2000) đã phát triển thêm các nền tảng lý thuyết của kinh tế học v n 

hóa bằng cách tích hợp giá trị v n h   vào phân tích kinh tế. Nghiên cứu của 

Throsby nhấn mạnh  tính chất kép  của các sản phẩm v n h  , nghĩ  là m ng lại cả 

giá trị kinh tế và giá trị v n h  . Tính chất kép này đ i hỏi một cách tiếp cận rộng 

hơn so với lý thuyết kinh tế thông thƣờng, phù hợp với các đ c điểm độc đáo của 

sản phẩm v n h  , nhƣ tính chất không cạnh tr nh củ  hàng h   công cộng dƣới 

g c độ tiêu dùng h y tầm quan trọng của vốn v n h   [153]. 

Kinh tế học v n h   đã thách thức các mô hình kinh tế truyền thống bằng 



23 

 

cách giới thiệu các khái niệm giải thích cho tính chất đ c thù của các sản phẩm v n 

hóa. Hutter (1996) lập luận rằng kinh tế học v n h   đã ảnh hƣởng đến lý thuyết 

kinh tế thông thƣờng thông qu  việc giải quyết các vấn đề nhƣ sự tự chủ của việc 

định giá nghệ thuật
8
, tính chất hàng hóa công cộng của các sản phẩm v n h  , và tác 

động của sở thích v n h   đến hành vi kinh tế. Những đ ng g p về m t l  luận củ  

kinh tế học v n h   đã th c đẩy các nhà kinh tế xem xét lại các giả định kinh tế tiêu 

chuẩn và tích hợp các yếu tố v n h   vào các mô hình kinh tế [109]. 

Vai trò củ  v n h   trong phát triển kinh tế c ng đƣợc nghiên cứu trong kinh 

tế học v n h  , với các nghiên cứu về cách các ngành công nghiệp v n h   đ ng 

g p vào t ng trƣởng kinh tế và tầm quan trọng củ  các chính sách v n h   trong 

việc th c đẩy các ngành công nghiệp v n h  . Rizzo (2011) thảo luận về tác động 

của toàn cầu hóa và những th y đổi công nghệ đối với chính sách v n h  , nhấn 

mạnh sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ nhằm kh i thác tiềm n ng kinh tế của 

v n h   đồng thời vẫn t ng cƣờng bảo tồn sự đ  dạng củ  v n h   [140]. Kinh tế 

học v n h   c ng giải quyết những thách thức và cơ hội do chuyển đổi số và 

internet mang lại. Handke, Stepan và Towse (2013) nghiên cứu cách internet đã 

th y đổi việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm v n h  , đ c biệt trong 

các lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Nghiên cứu này nêu bật sự tƣơng tác phức tạp 

giữa công nghệ và kinh tế học v n h  , khi các nền tảng k  thuật số v a phá vỡ các 

mô hình v n h   và mô hình kinh tế truyền thống, v a tạo r  những cơ hội mới để 

mọi ngƣời hƣởng thụ, thực hành, th m gi  v n h   [105]. 

Tóm lại, kinh tế học v n h   là một lĩnh vực nghiên cứu phát triển nhanh chóng, 

có ảnh hƣởng đáng kể đến lý thuyết và chính sách kinh tế, mở rộng phạm vi của các lý 

thuyết kinh tế truyền thống bằng cách kết hợp các bối cảnh v n h  , các yếu tố phi thị 

trƣờng và tri thức liên ngành. Kinh tế học v n h   áp dụng các phân tích kinh tế vào 

việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ v n h  , cụ thể là việc 

các hoạt động và ngành công nghiệp v n h   đƣợc vận hành trong nền kinh tế thị 

trƣờng và cách các giá trị v n h   đƣợc sản xuất, định giá và tr o đổi. Lý thuyết kinh tế 

                                              
8
 Liên qu n đến tính tự chủ của nghệ thuật. Giá trị nghệ thuật v a phụ thuộc vào giá trị sử dụng thực tế (tức 

là giá trị công cụ theo chức n ng) của tác phẩm, v a phụ thuộc vào giá trị nội tại của tác phẩm. 
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học v n hoá c  thể cung cấp các khung lý thuyết để hiểu các hiện tƣợng nhƣ khí  cạnh 

kinh tế của các ngành công nghiệp v n hoá, hành vi thị trƣờng và bản chất của các sản 

phẩm v n h  , đ c trƣng và động lực của thị trƣờng l o động sáng tạo, góp phần thiết 

kế các biện pháp can thiệp chính sách củ  Nhà nƣớc giải quyết các thất bại của thị 

trƣờng trong lĩnh vực v n h  ….  ách tiếp cận toàn diện này là cần thiết để giải quyết 

những phức tạp củ  hàng h   và dịch vụ v n h  , c ng nhƣ chính sách v n h   trong 

bối cảnh kinh tế thị trƣờng và hội nhập toàn cầu ngày nay. 

Bằng cách tích hợp các giá trị v n h   vào các mô hình kinh tế và giải quyết các 

đ c điểm độc đáo của các sản phẩm v n h  , kinh tế học v n h   cung cấp những hiểu 

biết có giá trị về vai trò củ  v n h   trong phát triển kinh tế và những thách thức mà 

lĩnh vực v n h   đối m t do quá trình chuyển đổi số đ t ra. Sự phát triển liên tục củ  

kinh tế học v n h   hứa hẹn sẽ làm sâu sắc thêm hiểu biết về các khía cạnh kinh tế của 

v n h  , m ng đến những qu n điểm mới về các ngành công nghiệp v n h   trong thế 

giới toàn cầu hóa và k  thuật số. Ở Việt N m, kinh tế học v n h   là một lĩnh vực 

nghiên cứu chƣ  thực sự phổ biến, hiện mới đƣợc đƣ  vào giảng dạy tại một số ít các 

cơ sở giáo dục đại học và trên đại học (Trƣờng Đại học V n h   TP.H M, Học viện 

 hính trị Quốc gi  Hồ  hí Minh,...).  o đ , việc hoạch địch chính sách kinh tế trong 

v n h   chƣ  c  các nghiên cứu, cơ sở l  luận, kho  học lĩnh vực kinh tế học v n h  . 

Giá trị công của văn ho  và mối quan hệ với kinh tế học văn ho  

Khái niệm giá trị công củ  v n h   c  mối liên hệ ch t chẽ với kinh tế học 

v n h  , bao gồm việc xem xét những lợi ích xã hội mà các hoạt động, tổ chức và 

chính sách v n h   m ng lại cho cộng đồng. Giá trị công đề cập đến những lợi ích 

và đ ng g p mà v n h   m ng lại cho toàn xã hội, vƣợt ra ngoài các giao dịch kinh 

tế đơn thuần. Những giá trị này bao gồm: sự gắn kết xã hội; giáo dục và học hỏi 

suốt đời; sức khỏe/an sinh (well being) và phúc lợi; sự tham gia của công dân và 

dân chủ; góp phần vào việc bảo tồn các bản sắc và di sản v n h  … Giá trị công 

giải thích cho sự cần thiết Nhà nƣớc phải đầu tƣ và tài trợ cho các lĩnh vực v n h  . 

Các nhà hoạch định chính sách nhận ra rằng việc hỗ trợ các tổ chức v n h   và các 

sáng kiến v n h   c  thể mang lại lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế lâu dài, nâng cao 

phúc lợi và chất lƣợng cuộc sống của cộng đồng. Nhiều sản phẩm và trải nghiệm 
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v n h   thể hiện các đ c điểm củ  hàng h   công cộng (không loại tr  và không 

cạnh tr nh) chính là các lập luận cho việc đầu tƣ và tài trợ công [100], [138].  

1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về c c mô hì h chí h s ch vă  

hóa và sự can thiệp của Nhà  ước 

 )  ác mô hình chính sách v n h   

04 m  hình  inh điển của  arry  illman  hartrand, Claire McCaughey, 

Milton C. Cummings, cộng sự và quan điểm của  ennifer  rai   

Chartrand, McCaughey, Cummings và cộng sự (1989) đã đƣ  r  04 mô hình 

kinh điển về chính sách v n h   gồm: (i) Ngƣời tạo điều kiện; (ii) Kiến tr c sƣ; (iii) 

Nhà bảo trợ; (iv) K  sƣ.  ác mô hình này cung cấp một khuôn khổ chung về cách tiếp 

cận khác nh u củ  các quốc gia trong việc hỗ trợ và quản lý các hoạt động v n h   

[92].  r ik (2007) đã phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của 04 mô hình trên [94]. 

Mô hình ngƣời tạo điều kiện có thị trƣờng là cơ chế chính để hỗ trợ và phổ 

biến các hoạt động v n h  .  hính phủ c  v i tr  tối thiểu, thông qu  các chính sách 

khuyến khích nhƣ ƣu đãi thuế, pháp luật về bản quyền tác giả, phát triển giáo dục 

nghệ thuật, chủ yếu tập trung vào việc tạo r  môi trƣờng thuận lợi cho khu vực 

ngoài Nhà nƣớc tự xác định định hƣớng ƣu tiên và hoạt động theo các định hƣớng 

đ . Nguồn lực tài chính trực tiếp cho v n h   chủ yếu t  các khoản quyên g p tƣ 

nhân, tài trợ doanh nghiệp và doanh thu thị trƣờng. Mô hình này m c dù khuyến 

khích đ  dạng biểu đạt v n h   h y sự phát triển cả về quy mô và tính đ  dạng của 

thị trƣờng, tuy nhiên, có thể không tạo r  đƣợc các sản phẩm v n h   đ c biệt xuất 

sắc, các nghệ s  đỉnh cao, vì nhà tài trợ cá nhân ho c doanh nghiệp đƣ  r  quyết 

định tài trợ có thể chỉ dựa trên sở thích cá nhân, ho c lợi ích kinh tế cá nhân, thay vì 

dựa trên các tiêu chí về giá trị v n h  , nghệ thuật thực sự. Trên thực tế, ng y cả tại 

Ho  K , nơi điển hình củ  mô hình này, ngoài sự hỗ trợ gián tiếp, chính quyền các 

cấp vẫn hỗ trợ tài chính trực tiếp thông qu  phân bổ ngân sách cho các tổ chức v n 

h   công lập và các cơ chế qu  nhƣ Qu  Quốc gia về Nghệ thuật (NEA). 

Mô hình kiến tr c sƣ liên qu n đến việc Chính phủ hỗ trợ trực tiếp đáng kể 

cho các hoạt động v n h  . Trong mô hình này, Nhà nƣớc cung cấp và hỗ trợ nguồn 

tài chính đáng kể cho các tổ chức v n h   nhƣ các bảo tàng quốc gia, nhà hát và các 
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tổ chức v n h   khác.  hính phủ thƣờng có một cơ qu n cấp Bộ phụ trách lĩnh vực 

v n h  , đ ng v i tr  dẫn dắt, hoạch định các ƣu tiên trong chính sách v n h   và 

đảm bảo tính bền vững của các tổ chức v n h  , gắn liền chính sách v n h   với các 

mục tiêu xã hội và mục tiêu v n h   của quốc gia. Mô hình này một m t, làm giảm 

bớt sự phụ thuộc của các nghệ s  và tổ chức v n h   vào các cơ chế thị trƣờng vì lợi 

nhuận, nhƣng m t khác có thể khiến các nghệ s  và tổ chức v n h   trở nên quá phụ 

thuộc vào định hƣớng của Chính phủ, dẫn đến kìm hãm tự do sáng tạo. Ngoài ra, 

nghệ s  và tổ chức v n h   c  thể trở nên thiếu nhạy bén và tạo ra các sản phẩm v n 

hóa không phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của công chúng. 

Mô hình nhà bảo trợ đƣợc đ c trƣng bởi những tổ chức cánh t y nối dài, là 

các thực thể trung gi n giữ  mô hình ngƣời tạo điều kiện và mô hình kiến tr c sƣ. 

Chính phủ hỗ trợ các hoạt động v n h   thông qu  các cơ qu n ho c tổ chức độc lập 

không thuộc Nhà nƣớc, hoạt động không phụ thuộc vào các mục tiêu chính trị. Cách 

tiếp cận này nhằm kết hợp nguồn hỗ trợ tài chính công với sự độc lập củ  nghệ 

thuật. Các hội đồng nghệ thuật nhận hỗ trợ tài chính t   hính phủ, s u đ , phân bổ 

cho các tổ chức v n h   dự  trên các quy trình đánh giá, tuyển chọn, th y vì theo 

các yêu cầu trực tiếp t  Chính phủ. Mô hình này một m t th c đẩy tạo ra các sản 

phẩm v n h  , nghệ thuật đỉnh cao, xuất sắc, m t khác thƣờng c  xu hƣớng hỗ trợ 

các hình thức v n h  , nghệ thuật phù hợp với thị hiếu của tầng lớp cầm quyền hay 

tầng lớp thƣợng lƣu nhƣ các hình thức nghệ thuật truyền thống và bác học, vì vậy, 

có thể hạn chế sự phát triển của các loại hình v n h  , nghệ thuật mang tính thể 

nghiệm, đƣơng đại ho c phi truyền thống. 

Mô hình k  sƣ h y mô hình  kế hoạch hóa tập trung , có tính can thiệp c o, 

trong đ  Nhà nƣớc sử dụng chính sách v n h   nhƣ một phƣơng tiện để tạo ra các 

kết quả xã hội cụ thể, th c đẩy các giá trị xã hội nhất định, giải quyết bất bình đẳng 

ho c đạt đƣợc các mục tiêu chính trị. Theo mô hình này, Nhà nƣớc là nhà tài trợ 

duy nhất, nhà tổ chức các hoạt động v n h   nghệ thuật lớn nhất c ng nhƣ là nhà 

kiểm tra, kiểm soát lớn nhất củ  v n h a. Tất cả các thiết chế v n h  , tƣ liệu sản 

xuất, tài sản v n h   đều thuộc sở hữu nhà nƣớc và sở hữu tập thể. Những ngƣời 

làm công tác v n h   nghệ thuật đƣợc trả lƣơng nhƣ các chức nghiệp nhà nƣớc, v n 
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nghệ s  đƣợc hƣởng nhuận bút sáng tác, thù lao biểu diễn. Các cơ qu n, đơn vị và 

các thiết chế v n h   đƣợc Nhà nƣớc giao kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt 

động. Hầu nhƣ không c  các tổ chức và doanh nghiệp v n h   thuộc khu vực tƣ 

nhân hay phi Chính phủ. Mô hình này c  thể dẫn đến tình trạng quan liêu, bao cấp, 

hành chính hoá trong v n hoá. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nguyên mẫu mô hình  kế 

hoạch hóa tập trung  không còn tồn tại mà đã c  sự thích ứng, biến đổi ít nhiều. 

Craik cho rằng các chính sách v n h   đƣơng đại cần phải thích ứng và phát 

triển theo hƣớng đ  dạng và n ng động hơn, th y vì dựa vào các khuôn khổ lỗi thời 

ho c cứng nhắc và đề xuất cách tiếp cận tập trung vào sự tƣơng tác phức tạp giữa 

v n h  , chính trị, kinh tế, xã hội. Trong đ , chính sách v n h   v a có tính công cụ 

(instrumental) th c đẩy việc thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội, v   

c  tính nội tại (intrinsic) làm phong phú cuộc sống, th c đẩy sự sáng tạo và phúc lợi 

củ  các cá nhân và cộng đồng.  r ik đề c o cách tiếp cận bao trùm, công nhận giá 

trị của các biểu đạt v n h   nhƣ v n h   đại ch ng, dân chủ h   v n h  , đảm bảo 

rằng chính sách v n h   hỗ trợ các thực hành v n h   đ  dạng và làm cho v n h   

dễ tiếp cận với tất cả các tầng lớp xã hội. Cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò của 

chính sách v n hóa trong việc xây dựng quốc gi , đ c biệt là trong các xã hội hậu 

thuộc đị  và đ  v n h  , nhằm th c đẩy bản sắc quốc gia mang tính gắn kết trong 

khi vẫn tôn trọng sự đ  dạng v n h  .  r ik ủng hộ cách tiếp cận cân bằng về nguồn 

tài chính cho các hoạt động v n h   để hƣớng đến tính bền vững.  ụ thể, ngoài các 

nguồn lực đầu tƣ củ  tƣ nhân vào các hoạt động c  tính thƣơng mại c o, Nhà nƣớc 

cần tiếp tục đầu tƣ vào v n h   để thực hiện các mục tiêu v n h  , xã hội.  uối 

cùng, mô hình chính sách này nhấn mạnh vào yếu tố trung tâm củ  việc hoạch định 

chính sách v n h  , đ  là sự thƣơng lƣợng giữ  các bên liên qu n nhƣ giữ  các cơ 

quan Chính phủ, tổ chức v n h  , nghệ s  và công ch ng, giữ  các cấp chính quyền 

Trung ƣơng và đị  phƣơng, giữ  lợi ích thƣơng mại và nhu cầu nghệ thuật [94]. 

  c phân loại m  hình ch nh s ch văn hóa  h c 

Vestheim (1994) và  uelund (2008) đều nghiên cứu các quốc gia Bắc Âu, 

tập trung vào việc các chính sách v n h   ngày càng đƣợc thiết kế trên cơ sở các giá 

trị mang tính công cụ, tính hữu ích củ  v n h   th y vì các giá trị mang tính nội tại 
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củ  v n h  , dẫn đến việc các Chính phủ ngày càng sử dụng v n h   nhƣ một công 

cụ th c đẩy phát triển kinh tế, gắn kết xã hội và cải thiện đô thị. M c dù th a nhận 

lợi ích tiềm n ng nhƣ v i tr  l n tỏa củ  v n h   trong mọi khía cạnh củ  đời sống 

công cộng, các tác giả c ng nhấn mạnh các rủi ro của cách tiếp cận này, bao gồm 

việc các ƣu tiên của Chính phủ có thể đƣợc đ t lên trên sự đ  dạng biểu đạt v n h  , 

làm suy yếu các khía cạnh phê bình và tự do sáng tạo củ  v n h  , dẫn đến một nền 

v n h   bị tiêu chuẩn h   và thƣơng mại hóa [159], [99].   

Matarasso và Landry lập luận rằng chính sách v n h   không thể thiết kế cố 

định, đ i hỏi phải cân bằng khéo léo giữa các vấn đề c  tính xung đột, thích ứng với 

bối cảnh v n h   đ c thù của t ng quốc gia, đị  phƣơng.  ác tác giả chỉ ra 21 xung 

đột mang tính chiến lƣợc, nhƣ giữa việc hỗ trợ nghệ thuật truyền thống với hỗ trợ 

nghệ thuật đƣơng đại, hay giữa bảo tồn bản sắc dân tộc với tiếp thu v n h   nhân 

loại. Một chính sách v n h   hiệu quả là chính sách tìm đƣợc sự cân bằng giữa các 

vấn đề ƣu tiên c  tính cạnh tranh lẫn nhau này [123].  

Mulcahy (2006) lập luận rằng chính sách v n h   là một lĩnh vực đ  chiều và 

phức tạp, chỉ ra sự xung đột giữa h i cách tiếp cận: (i) cách tiếp cận truyền thống t  

trên xuống hƣớng đến dân chủ hóa sự tiếp cận với v n h   đỉnh c o và (ii) cách tiếp 

cận dân t y hƣớng đến dân chủ trong v n h   với sự tham gia rộng rãi củ  ngƣời 

dân vào các biểu đạt v n h   đ  dạng. Theo tác giả, cần cân bằng giữa các cách tiếp 

cận này để v a tránh chủ nghĩ  tinh ho , v   đảm bảo rằng các chính sách v n h   

mang tính bao trùm và dễ tiếp cận. Ngoài ra, Mulcahy chỉ ra áp lực ngày càng t ng 

đối với các chính sách v n h   để chứng minh tính hữu ích về kinh tế và xã hội, một 

xu hƣớng đƣợc gọi là  chủ nghĩ    rwin v n h   . Tác giả đề xuất chính sách v n 

hóa cần tạo ra các không gian công cộng hỗ trợ sự sáng tạo nghệ thuật, th c đẩy bản 

sắc v n h   của cộng đồng, ngay cả khi phải đối m t với áp lực t  thị trƣờng [127]. 

Kawashima phân tích việc phân cấp, phân quyền (phi tập trung hóa) trong 

chính sách v n h  , m c dù thƣờng đƣợc khuyến khích, tuy nhiên, luôn g p nhiều 

kh  kh n khi triển khai. Việc phân cấp, phân quyền trong chính sách v n h   c  

nhiều khía cạnh gồm v n h  , tài chính, và chính trị và những khía cạnh này thƣờng 

bị nhầm lẫn với nhau. Khía cạnh v n h   liên qu n đến việc phân phối các hoạt 
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động và cơ sở v n h   trên các khu vực địa lý khác nhau, nhằm giảm sự tập trung 

của các nguồn lực v n h   tại các trung tâm đô thị lớn. Khía cạnh tài chính là việc 

chuyển giao quyền ra quyết định t  cơ qu n Trung ƣơng cho chính quyền địa 

phƣơng trong việc hỗ trợ tài chính và phân bổ nguồn lực cho v n h  . Khí  cạnh 

chính trị là việc chính quyền Trung ƣơng chuyển giao quyền ra quyết định trong các 

vấn đề v n h   cho chính quyền đị  phƣơng ho c các cơ qu n khu vực khác. Sự 

thành công của phân cấp, phân quyền phụ thuộc vào việc có các mục tiêu rõ ràng, 

việc thiếu trách nhiệm giải trình và phân chia trách nhiệm giữa các cấp chính quyền 

không rõ ràng sẽ khiến phân cấp, phân quyền kém hiệu quả hơn [112].  

Tổng kết lại, việc phân loại các mô hình chính sách v n h   gi p các nhà 

hoạch định chính sách có một cái nhìn mang tính tổng quát hơn về định hƣớng phát 

triển v n h   của các quốc gi  đ t trong bối cảnh riêng của t ng quốc gia. Các quốc 

gia phát triển trên thế giới đều có sự kết hợp giữa yếu tố của nhiều mô hình chính 

sách v n h   khác nhau chứ không nhất thiết tuân thủ hoàn toàn một mô hình nào, áp 

dụng nhiều chính sách v n h   đ  dạng khác nhau với những mục tiêu, trọng tâm 

khác nhau. Về cơ bản, các tác giả đều có chung một nhận định rằng trong thời k  hiện 

đại, để có thể thiết kế chính sách v n h   hiệu quả nhất, cần tìm đƣợc sự cân bằng 

giữa các mục tiêu chính sách của quốc gia, phù hợp với bối cảnh đ c thù về kinh tế, 

chính trị, xã hội, v n h   của quốc gi  đ . T  tổng quan trên, Luận án nhận thấy các 

yếu tố đ c trƣng của chính sách v n h   cần có gồm tính linh hoạt, tính đ  dạng, tính 

cân bằng, đồng thời cần ch    đến một số khía cạnh nhƣ các mục tiêu khác nhau của 

chính sách, sự phân cấp, phân quyền, dân chủ h   v n h  , dân chủ trong v n h  . 

b) Sự can thiệp củ  Nhà nƣớc để phát triển v n h   

Trên thế giới, các tổ chức v n h  , nghệ thuật thƣờng phụ thuộc nhiều vào 

nguồn hỗ trợ tài chính t  Nhà nƣớc. Hiện tƣợng phổ biến này thƣờng xuyên đ t ra 

câu hỏi ngƣợc lại về lý do tại s o Nhà nƣớc cần phải chú trọng đầu tƣ và tài trợ cho 

v n h  . Làm thế nào để việc hỗ trợ tài chính t  Nhà nƣớc c  thể đ ng g p vào sự 

phát triển của một quốc gia t  cả hai khía cạnh v n h   và kinh tế?  

Trong một thị trƣờng hiệu quả tối ƣu, cơ chế giá đảm bảo rằng các nguồn lực 

đƣợc phân bổ hoàn hảo, mang lại sự cân bằng tối ƣu giữa cung và cầu. Tuy nhiên, 



30 

 

trên thực tế, kết quả của thị trƣờng tự do không đƣợc coi là kết quả tối ƣu nhất trong 

tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế bởi vì luôn tồn tại các  thất bại thị trƣờng , c  

nghĩ  là khi việc phân bổ hàng hóa và dịch vụ không hiệu quả. Nguyên nhân dẫn 

đến thất bại thị trƣờng là do giá cả không tính đủ giá trị tích cực t  lợi ích ho c giá 

trị tiêu cực t  hạn chế củ  sản phẩm đối với xã hội. Nếu sự cân bằng thị trƣờng cạnh 

tranh không dẫn đến kết quả tối ƣu,  hính phủ có thể quyết định can thiệp vào thị 

trƣờng để khắc phục những thất bại thị trƣờng bằng các chính sách khuyến khích 

tiêu dùng ho c sản xuất hàng h   c  ngoại ứng tích cực và hạn chế những hàng hóa 

có ngoại ứng tiêu cực. Ngoài các lý do can thiệp thị trƣờng củ  Nhà nƣớc vì mục 

tiêu v n h   và mục tiêu kinh tế, các nghiên cứu khoa học c ng chỉ ra các mục tiêu 

chính trị, mục tiêu xã hội củ  chính sách v n h  . 

Can thiệp của Nhà nước vì mục tiêu văn hóa 

Các mục tiêu củ  chính sách v n h   có thể kể đến nhƣ: (i) phát triển các giá 

trị đỉnh cao, xuất sắc hơn củ  v n h   (exellence); (ii) th c đẩy sáng tạo, đổi mới, 

tạo ra các giá trị v n h   mới (creativity and innovation); (iii) bảo tồn bản sắc v n 

hóa dân tộc và di sản v n h   (identity); (iv) đảm bảo khả n ng tiếp cận v n h   

(access); (v) thúc đẩy tính liên tục, trao truyền củ  v n h   (continuity); và (vi) bảo 

vệ và th c đẩy đ  dạng biểu đạt v n h   (diversity) [154]. Các mục tiêu v n h   

trên là l  do, định hƣớng để Nhà nƣớc can thiệp vào thị trƣờng, th c đẩy sự phát 

triển v n h   phù hợp với bối cảnh của t ng gi i đoạn phát triển.  

Throsby (2010) chỉ r  rằng trọng tâm củ  các mục tiêu v n h   đã nhiều lần 

th y đổi kể t  sau Thế chiến thứ hai. Trong thập niên 1950 và 1960, chính sách v n 

hóa tập trung chủ yếu vào việc sản xuất và tiêu dùng nghệ thuật, hƣớng đến một nền 

v n h   độc đáo, mới mẻ và dễ tiếp cận. Trong thời k  Chiến tranh Lạnh, v n h   

đƣợc coi là biểu hiện củ  chủ nghĩ  dân tộc.  ác chính sách khuyến khích sản xuất 

phim bằng ngôn ngữ bản địa và chính sách bảo vệ di sản v n h   đƣợc hình thành 

t  mục tiêu chính sách này. Ngoài ra, di sản v n h   c n đƣợc xem là một tài sản, 

quà t ng củ  các thế hệ trƣớc chuyển lại cho các thế hệ s u. Trong gi i đoạn gần 

đây, mục tiêu v n h   đã bổ sung thêm yếu tố th c đẩy đ  dạng v n h  , b o gồm 

cả các vấn đề về quyền con ngƣời và dân chủ [154]. 
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Các lý do can thiệp củ  Nhà nƣớc vì mục tiêu v n h   về cơ bản đƣợc các 

tác giả thống nhất trong các nghiên cứu khoa học, bởi vì các mục tiêu này liên quan 

ch t chẽ đến các tính chất nội tại củ  v n h  .  o đ , Luận án không đi sâu vào 

phân tích và tổng quan lại hệ thống nghiên cứu khoa học về các mục tiêu v n h   

củ  chính sách v n h  . 

Can thiệp của Nhà nước vì mục tiêu kinh tế 

Bakhshi và Mateos-Garcia (2015) phân tích rằng có một số sản phẩm v n h   

đƣợc coi là hàng hóa công cộng thƣờng không đƣợc thị trƣờng cung cấp đủ do tính 

chất không cạnh tranh và không thể loại tr  và có một số sản phẩm v n h   đƣợc coi 

là hàng h   khuyến dụng không đƣợc tiêu dùng đủ do giá cả chƣ  tính đến các ngoại 

ứng tích cực. Sự thiếu hụt này đ i hỏi Nhà nƣớc phải c n thiệp để đảm bảo khả n ng 

tiếp cận rộng rãi củ  ngƣời dân đến các hàng h   và dịch vụ v n h   c ng nhƣ đảm 

bảo việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản v n h   [81]. Các mục tiêu kinh tế đ c 

thù của chính sách v n h   đã đƣợc nhiều học giả phân loại nhƣ s u: 

- Th c đẩy t ng trƣởng kinh tế thông qu  đ ng g p trực tiếp củ  các ngành 

công nghiệp v n h   gồm các ngành kinh tế sáng tạo và du lịch v n hóa: Throsby 

(2010) [154] kết luận rằng ở nhiều nền kinh tế tiên tiến, kinh tế sáng tạo và du lịch 

v n h   đƣợc coi là khu vực qu n trọng tạo r  t ng trƣởng kinh tế, việc làm, thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo và thƣơng mại. Nhiều số liệu đã đƣợc công bố, chứng minh 

tiềm n ng kinh tế và quy mô của nền kinh tế sáng tạo
9
. Richards (2018) [139] nhấn 

mạnh du lịch v n h   đã trở thành một phân khúc quan trọng của thị trƣờng du lịch 

toàn cầu, tạo ra thu nhập và việc làm, đ c biệt là ở những khu vực có di sản v n h   

vật thể và phi vật thể phong phú. Tác giả khẳng định v n h  , thông qu  du lịch v n 

hóa, có thể th c đẩy t ng trƣởng kinh tế đị  phƣơng đáng kể, đồng thời đ ng góp 

vào nguồn lực hỗ trợ bảo tồn di sản. Nhà nƣớc c  thể có các chính sách hỗ trợ tài 

                                              
9
 Ví dụ nhƣ tại Anh, Cục K  thuật số, V n h  , Truyền thông và Thể th o Vƣơng quốc Anh (DCMS) công 

bố: tổng giá trị gi  t ng của các ngành công nghiệp v n h   là 84,1 tỷ bảng  nh vào n m 2014 và chiếm 

5,2% của nền kinh tế Vƣơng quốc  nh. Khu vực kinh tế sáng tạo xuất khẩu hàng h  , dịch vụ trị giá 133,3 tỷ 

bảng  nh vào n m 2014, chiếm 8,2% nền kinh tế Anh [178]. Tại Việt N m, gi i đoạn 2018-2022, điện ảnh 

c  giá trị sản xuất bình quân t ng 8,03%/n m, giá trị gi  t ng bình quân t ng 7,94%/n m, nguồn lực l o động 

bình quân t ng 8,05%/n m, số lƣợng cơ sở kinh tế hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh bình quân t ng 

8,39%/n m.  o nh thu điện ảnh chiếu rạp n m 2019 đạt trên 4,1 nghìn tỷ đồng (khoảng 178 triệu USD), 

phim điện ảnh Việt Nam chiếm khoảng 29% doanh thu với khoảng 1,15 nghìn tỷ đồng (50 triệu USD) [1].  
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chính công để th c đẩy phát triển các ngành công nghiệp v n h   này.  

- Kh i thác những ngoại ứng tích cực
10
 củ  sản phẩm v n h  :   umol 

(2011) tóm tắt một số ngoại ứng tích cực củ  sản phẩm v n h   gồm: lợi ích lan tỏa 

về giáo dục và tri thức; th c đẩy đổi mới, sáng tạo; cơ hội bình đẳng; t ng niềm tin 

trong xã hội; nâng cao chất lƣợng cuộc sống,… Các ngành công nghiệp v n h   

c ng tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực khác củ  nền kinh tế
11
, nhƣ nhà hàng, 

khách sạn,... tạo ra hiệu ứng cấp số nhân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và 

thƣơng hiệu quốc gi  để thu hút du lịch và t ng xuất khẩu. Đây đều là các ngoại ứng 

tích cực, không đƣợc tính vào giá thành của các sản phẩm v n h   [83].  

Một trong những ngoại ứng tích cực quan trọng củ  v n h  , trong một số 

nghiên cứu thậm chí đƣợc phân loại thành một mục tiêu kinh tế riêng, là phát triển, 

tái tạo đô thị. Evans (2005) chỉ ra rằng các khoản đầu tƣ cho v n h   c  thể kích 

thích t ng trƣởng kinh tế đị  phƣơng thông qu  việc tạo công  n việc làm, phát triển 

du lịch, và quan trọng không kém là làm t ng giá trị bất động sản [101]. Khái niệm 

 tầng lớp sáng tạo - cre tive cl ss  đƣợc Florida (2002) đƣ  r  [102] và sau này là 

khái niệm  thành phố sáng tạo - cre tive city  lập luận rằng một nền v n h   sôi 

động có thể thu h t l o động có k  n ng và các do nh nghiệp sáng tạo, t  đ  th c 

đẩy tái tạo đô thị, tái cơ cấu nền kinh tế đị  phƣơng.  

- Khắc phục hành vi  ngƣời  n theo 
12
: Đối với hàng h   công cộng nhƣ sản 

phẩm v n h  , hành vi  ngƣời  n theo  xảy r  vì h i đ c điểm là tính không loại 

tr 
13

 và tính không cạnh tranh
14

. Một di tích lịch sử ở đị  phƣơng c  nhiều ngƣời 

thƣờng xuyên đến tham quan, tham gia các sự kiện giáo dục và cộng đồng, nhƣng 

chỉ một số ít ngƣời đ ng g p vào công tác bảo tồn di tích. Nếu Nhà nƣớc không hỗ 

trợ, sẽ không c  đủ kinh phí, di tích sẽ xuống cấp. Samuelson (1954) [142] lần đầu 

                                              
10
 Ngoại ứng (extern lities) là một ví dụ điển hình về thất bại thị trƣờng, xảy r  khi hành động của một bên 

làm cho bên kia gánh chịu hậu quả xấu hơn ho c tốt hơn, m c dù bên đầu tiên không phải trả chi phí ho c 

không nhận đƣợc lợi ích t  hành động đ . 
11

 Ví dụ, ngƣời đến th m bảo tàng ho c nhà hát, c ng thƣờng c ng ghé qu  các khách sạn, nhà hàng, ho c 

quán cà phê gần đ .  
12

 Hành vi  ngƣời  n theo  (Free Rider  eh vior) là thuật ngữ chỉ việc một cá nhân ho c một nh m ngƣời 

hƣởng lợi t  một tài nguyên ho c dịch vụ chung mà họ không đ ng g p ho c đ ng g p rất ít, nhƣng vẫn nhận 

đƣợc lợi ích t  công sức và chi phí củ  ngƣời khác 
13

 Bất k   i c ng c  thể sử dụng chúng mà không phải trả tiền và không bị loại tr  khỏi việc hƣởng lợi t  

việc sử dụng hàng hóa công cộng đ  
14

 Việc sử dụng hàng hóa công cộng của một ngƣời không giảm khả n ng sử dụng củ  ngƣời khác 
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tiên xác định vấn đề hành vi  ngƣời  n theo  trong các hàng h   công cộng, bao 

gồm nhiều sản phẩm v n h  . Throsby (2000) thảo luận việc các đ c điểm của di 

sản v n h   nhƣ một hàng hóa công cộng dẫn đến hành vi  ngƣời  n theo , kéo theo 

tình trạng thiếu kinh phí trong công tác bảo tồn di sản [153]. Tƣơng tự, Frey (2003) 

[103] xem xét vấn đề hành vi  ngƣời  n theo  trong bối cảnh các bảo tàng và tổ 

chức v n h  , nhấn mạnh những thách thức trong việc đảm bảo nguồn lực vận hành 

bền vững. Để khắc phục hành vi  ngƣời  n theo , Nhà nƣớc có thể can thiệp bằng 

cách hỗ trợ cho hàng hóa công cộng và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các 

nhà sản xuất ho c tổ chức v n h   đầu tƣ vào những sản phẩm v n h   c  giá trị 

công cộng mà không loại tr  ngƣời tiêu dùng khỏi việc sử dụng các sản phẩm này. 

- Khắc phục tính chất  trải nghiệm  củ  v n h  : Các sản phẩm v n h   c  

bản chất là hàng hóa trải nghiệm
15

 đ t ra những thách thức đ c biệt trong kinh tế 

học v n h   và chính sách v n h  .   ves (2000) nhấn mạnh đ c tính  không  i 

biết  của các sản phẩm sáng tạo, chỉ ra tính chất không thể dự đoán trong sở thích 

củ  ngƣời tiêu dùng và theo đ  là sự thành công của sản phẩm [91]. Throsby (2000) 

thảo luận về việc tính chất trải nghiệm của các sản phẩm v n h   ảnh hƣởng đến 

hành vi ngƣời tiêu dùng và biến động của thị trƣờng. Throsby lƣu   rằng ngƣời tiêu 

dùng thƣờng dự  vào các phê bình, đánh giá, trải nghiệm trong quá khứ để đƣ  r  

lựa chọn, có thể dẫn đến sự bất hiệu quả thị trƣờng (market inefficiencies) [153]. Vì 

vậy, các chính sách v n h   cần phải tiếp cận tinh tế để khắc phục tính chất độc đáo 

này của sản phẩm v n h  . 

- T ng n ng suất sản xuất hàng h  , dịch vụ v n h  :   umol và Bowen (1971) 

đã phân tích về độ trễ củ  việc t ng n ng suất l o động trong lĩnh vực v n h  , nghệ 

thuật nhƣ nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thủ công m  nghệ,... và đƣợc biết đến dƣới 

tên gọi   ệnh chi phí   umol 
16

 [82].   ves (2000) dẫn chứng rằng các dàn nhạc và 

nhà hát nghệ thuật kh  cải thiện n ng suất vì đây là những ngành sử dụng nhiều lao 

                                              
15

 Hàng hóa trải nghiệm (experience goods) là loại hàng hóa ho c dịch vụ mà giá trị ho c chất lƣợng của sản 

phẩm chỉ có thể đƣợc đánh giá đầy đủ s u khi đã tiêu dùng ho c trải nghiệm. Khác với hàng hóa tìm kiếm 

(search goods), với chất lƣợng có thể đƣợc xác định trƣớc khi mu  (nhƣ là quần áo ho c thiết bị điện tử), 

hàng hóa trải nghiệm yêu cầu ngƣời tiêu dùng phải sử dụng ho c trải nghiệm sản phẩm để biết đƣợc chất 

lƣợng thực sự. Ví dụ bao gồm phim ảnh, sách, m n  n tại nhà hàng, buổi hòa nhạc hay triển lãm nghệ thuật.  
16

 Khi chi phí ngày càng t ng, các tổ chức  n h  , nghệ thuật kh  t ng n ng suất l o động vì việc đổi mới 

công nghệ không cải thiện n ng suất ở những lĩnh vực thâm dụng l o động này.  
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động, trong khi các ngành sản xuất nhƣ công nghiệp ô tô có thể cải thiện n ng suất 

thông qu  đổi mới công nghệ. Khoảng cách n ng suất giữa các hoạt động v n h   và 

các ngành công nghiệp khác làm cho các tổ chức nghệ thuật hoạt động kém hiệu quả và 

dẫn đến thua lỗ [91]. Rất kh  để giảm thời gian và công sức l o động dành cho những 

hoạt động nghệ thuật này mà không ảnh hƣởng đến chất lƣợng của sản phẩm [88]. Vì 

l  do này và để đáp ứng các mục tiêu củ  chính sách v n h  ,  hính phủ có thể can 

thiệp vào thị trƣờng để đảm bảo rằng, m c dù bị thâm hụt tài chính, các sản phẩm v n 

h  , nghệ thuật vẫn sẽ đƣợc sản xuất và cung cấp tới ngƣời dân.  

-  Giải quyết vấn đề về chi phí cố định
17

 và chi phí chìm
18

 cao: Shapiro và 

Varian (1998) [147] nhận định rằng các ngành công nghiệp v n h   c  chi phí cố 

định và chi phí chìm cao. Không quan trọng có ít h y nhiều khán giả th m dự một 

buổi h   nhạc, chi phí lƣơng cho các thành viên trong dàn nhạc vẫn không th y đổi 

và cố định, còn nếu các thành viên trong dàn nhạc k  hợp đồng dài hạn thì chi phí 

này sẽ tính là chi phí chìm. Nếu chi phí cố định và chi phí chìm cao thì chi phí sản 

xuất trung bình có thể giảm bằng cách t ng quy mô sản xuất, tạo ra tính kinh tế theo 

quy mô (economies of scale), t  đ  hình thành nên những do nh nghiệp đầu tƣ lớn. 

Tuy nhiên, việc này đồng thời lại tạo ra rào cản gia nhập thị trƣờng, khi trong lĩnh 

vực v n h  , nghệ thuật, rất kh  dự đoán đƣợc sự thành công của sản phẩm để một 

nhà đầu tƣ h y một nghệ s  quyết định đầu tƣ lớn, mà ví dụ điển hình là c  rất ít 

nghệ s  đạt đến tầm siêu sao trong sự nghiệp [155]. Những đ c điểm này củ  v n 

hóa tạo ra sự độc quyền khi chỉ một ho c một vài nhà sản xuất thống trị thị trƣờng 

và do đ , Nhà nƣớc cần c  các chính sách c n thiệp. 

- Giải quyết vấn đề chi phí cận biên thấp: Shapiro và V ri n (1998) c ng chỉ 

r  rằng các ngành công nghiệp v n h   c  đ c điểm là chi phí cận biên
19

 rất thấp 

ho c thậm chí bằng không [147]. Ví dụ điển hình là công nghệ phát triển đã khiến 

chi phí cận biên của việc tái sản xuất ho c sao chép những sản phẩm sáng tạo nhƣ 

                                              
17

 Chi phí cố định (fixed cost) là những khoản chi phí mà doanh nghiệp cần th nh toán định k  và gần nhƣ 

giữ ổn định và không th y đổi trong một thời gian nhất định. Ví dụ nhƣ tiền phí bảo hiểm, tiền thuê m t 

bằng, tiền lãi t  ngân hàng,… dù do nh nghiệp có sản xuất, kinh doanh hay không. 
18

 Chi phí chìm (sunk cost) là những khoản chi phí mà cá nhân ho c tổ chức đã chi trả trƣớc đấy và không thể 

thu hồi theo bất cứ hình thức nào. Ví dụ nhƣ chi phí mua thông tin thị trƣờng trƣớc khi đầu tƣ. 
19

 Chi phí cận biên phản ánh sự th y đổi trong tổng chi phí do sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm ho c hàng hóa 
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sách, ảnh và sản phẩm nghe nhìn gần nhƣ bằng không. Việc này khiến các nhà sản 

xuất nội dung gốc không thể thu đƣợc mức giá mà c  thể bù đắp các chi phí chìm. 

Đây c ng là l  do để Nhà nƣớc can thiệp vào các thị trƣờng công nghiệp v n h  .  

- Xử lý khoảng trống trong hệ thống và mạng lƣới kết nối: Pratt (2004) [136] 

thảo luận về tính phân mảnh của các ngành công nghiệp v n h  , nhấn mạnh sự cần 

thiết phải kết nối tốt giữ  các gi i đoạn sản xuất và phân phối khác nhau. Potts, 

Cunningham, Hartley và cộng sự (2008) đề xuất cách tiếp cận các ngành công 

nghiệp v n h   dựa trên các thị trƣờng mạng lƣới xã hội, do các ngành công nghiệp 

v n h   đƣợc đ c trƣng bởi các mạng lƣới xã hội phức tạp, có ảnh hƣởng lớn đến cả 

quá trình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm. Qu n điểm này rất phổ biến trong lĩnh 

vực đổi mới sáng tạo, coi trọng các tƣơng tác xã hội và hiệu ứng mạng lƣới kết nối 

trong việc th c đẩy hành vi tiêu dùng của khách hàng nói riêng, sự phát triển của 

công nghiệp v n h   nói chung [135]. Scott (2000) nhấn mạnh tầm quan trọng của 

các cụm/tổ hợp v n h   tại đị  phƣơng và các mạng lƣới kết nối trong việc th c đẩy 

đổi mới sáng tạo và t ng trƣởng trong các ngành công nghiệp v n h   [145]. 

- Giải quyết bất cân xứng thông tin và tính bất định: Sự bất cân xứng thông 

tin là một trong các thất bại thị trƣờng phổ biến nhất, không chỉ trong lĩnh vực v n 

hóa mà còn trong mọi ngành, lĩnh vực. Đối với v n h  , ngoài sự bất cân xứng 

thông tin, c n đƣợc đ c trƣng bởi sự không chắc chắn. Ngoài Caves (2000) với lập 

luận về đ c tính  không  i biết  của sản phẩm v n h   [91], Towse (2010) thảo luận 

về sự bất cân xứng thông tin ảnh hƣởng đến động lực thị trƣờng trong các lĩnh vực 

v n h  , tác động đến quyết định về giá thành và đầu tƣ [155]. Kretschmer, Klimis 

và Choi (1999) nghiên cứu việc sự bất cân xứng thông tin định hình các mối quan 

hệ hợp đồng trong các ngành công nghiệp v n h  , đ c biệt là giữa các nghệ s  và 

các bên trung gian [117]. Những nghiên cứu này cho thấy tính chất phức tạp của 

dòng chảy thông tin trong các ngành công nghiệp v n h   và sự cần thiết phải có 

cách tiếp cận chính sách phù hợp t  Nhà nƣớc. 

Nhìn chung, sự can thiệp củ  Nhà nƣớc để đạt đƣợc các mục tiêu kinh tế 

trong v n h   đƣợc các nhà nghiên cứu chứng minh là cần thiết để giải quyết những 

thất bại thị trƣờng, thúc đẩy tính thƣơng mại của sản phẩm v n h   nhằm phát triển 
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kinh tế đị  phƣơng, kinh tế đất nƣớc nhƣng đồng thời bảo vệ các giá trị di sản v n 

h  , đảm bảo rằng sự phát triển thƣơng mại không làm mất đi những giá trị truyền 

thống và bản sắc v n h  . Luận án nhận thấy việc phân loại các mục tiêu kinh tế của 

chính sách v n h   nhƣ trong tổng quan nghiên cứu sẽ gi p xác định cụ thể cách 

tiếp cận về chính sách đối với các tính chất đ c thù của hàng hóa, dịch vụ v n h  . 

Tuy nhiên, c ng c  thể thấy rằng một số mục tiêu kinh tế nhƣ  kh i thác những 

ngoại ứng tích cực  một m t có thể trùng l p với một số mục tiêu v n h  , chính trị, 

xã hội, m t khác hỗ trợ lƣợng hóa chính các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội đ . 

Can thiệp của Nhà nước vì mục tiêu chính trị 

Các mục tiêu chính trị củ  chính sách v n h   là một chủ đề thu hút sự quan 

tâm của nhiều học giả, trong đ , nổi bật là các mục tiêu về: (i) xây dựng chuẩn mực 

đạo đức xã hội; (ii) bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng; (iii) định hƣớng chính trị; (iv) đảm 

bảo trật tự xã hội; (v) ứng phó với các mối đe dọa về  xâm l ng ,  thôn tính  v n 

hóa; (vi) ngoại gi o v n h   và sức mạnh mềm.  

Bennett (1995) lập luận rằng bảo tàng không chỉ là nơi cung cấp kiến thức 

v n h   mà c n là công cụ quản trị xã hội, đƣợc thiết kế để nuôi dƣỡng, th c đẩy 

các hành vi, thái độ, chuẩn mực xã hội nhất định trong công chúng bằng cách trƣng 

bày các hiện vật v n h   trong một môi trƣờng có tính kiểm soát và giáo dục. Bảo 

tàng đ ng g p vào việc đảm bảo trật tự xã hội, là nơi Nhà nƣớc có thể quản trị t  xa 

[85]. Mittler (2008) phân tích chính sách v n h   trong nửa cuối thế kỷ XX ở Trung 

Quốc và chỉ ra việc v n h   đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ để kiểm soát, bảo vệ 

nền tảng tƣ tƣởng và định hƣớng chính trị [126]. Gr y (2000) c ng nghiên cứu mối 

quan hệ giữ  chính sách v n h   và các hệ tƣ tƣởng chính trị và khẳng định các triết 

lý chính trị khác nhau hình thành cách tiếp cận khác nh u đối với chính sách v n 

hóa. Chính phủ sử dụng các sản phẩm v n h   để ảnh hƣởng lên nhận thức của 

công chúng và củng cố, bảo vệ các giá trị và hệ tƣ tƣởng cụ thể [104]. Volkering 

(2001) thảo luận về việc Chính phủ, nhƣ ở Canada, sử dụng các sản phẩm v n h   

nhƣ một phƣơng tiện để chống lại, ứng phó với các mối đe dọ  v n h   t  bên 

ngoài, đ c biệt là t  các quốc gia c  v n h   thống trị nhƣ Ho  K , thông qua việc 

th c đẩy các sản phẩm v n h   nội đị  để bảo tồn và th c đẩy bản sắc quốc gia, 

ng n ch n sự đồng nhất h   v n h  , t  đ  củng cố chủ quyền quốc gia và quyền tự 
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quyết về v n h   trƣớc áp lực toàn cầu h   v n h   [161].  

Ngoài r , c ng trong xu thế toàn cầu hóa, khái niệm  sức mạnh mềm  của 

Nye (2004) đƣợc mô tả với bối cảnh chính trị quốc tế hiện tại, khi mà quyền lực 

cứng truyền thống (sức mạnh quân sự và kinh tế) không phải l c nào c ng hiệu quả 

[131]. V n h   trở thành một công cụ có tính thuyết phục c o để tạo ảnh hƣởng lên 

các quốc gia khác mà không cần các biện pháp cƣỡng chế. Bằng cách xuất khẩu các 

sản phẩm v n h   nhƣ phim ảnh, âm nhạc,… một quốc gia có thể tạo ra hình ảnh 

tích cực và gây thiện cảm trong dân chúng ở các quốc gia khác, khiến các quốc gia 

đ  dễ tiếp nhận các qu n điểm chính trị của quốc gia xuất khẩu hơn. Lập luận này 

s u đ  đã đƣợc Bound, Briggs, Holden và cộng sự (2007) áp dụng vào nghiên cứu 

về chính sách ngoại giao v n h   nhƣ một hình thức sức mạnh mềm [87]. Trên thực 

tế, còn một số mục tiêu chính trị khác đƣợc các quốc gia trên thế giới áp dụng cho 

chính sách v n h   c ng đƣợc đề cập trong tài liệu nghiên cứu nhƣ phục hồi hậu 

chiến tranh Naidu-Silverman (2015) [128], chống khủng bố và chủ nghĩ  cực đo n 

Davies (2018) [97],… 

Tóm lại, các tài liệu nghiên cứu cho thấy các mục tiêu chính trị của chính 

sách v n h   rất đ  dạng và phức tạp, giao thoa nhiều vấn đề với nhau. Một m t, 

các mục tiêu chính trị này thƣờng đ n xen với các mục tiêu kinh tế và mục tiêu v n 

hóa, m t khác, vẫn tồn tại một khía cạnh riêng biệt và quan trọng của mục tiêu 

chính trị trong chính sách v n h  .  

Can thiệp của Nhà nước vì mục tiêu xã hội 

Tƣơng tự nhƣ các mục tiêu chính trị, các mục tiêu xã hội củ  chính sách v n 

h   c ng xuất hiện một cách lồng ghép trong các mục tiêu kinh tế và mục tiêu v n 

h  , do đ , một số học giả thậm chí còn không tách các mục tiêu xã hội này thành 

nhóm riêng biệt. Các nghiên cứu về mục tiêu xã hội củ  chính sách v n h   đƣ  r  

các mục tiêu phổ biến gồm: (i) giải quyết bất bình đẳng, chênh lệch trong xã hội; 

(ii) gắn kết xã hội; (iii) đảm bảo phúc lợi xã hội; (iv) phát triển con ngƣời. 

Matarasso (1997) lập luận rằng việc tham gia vào nghệ thuật có thể biến đổi 

các cá nhân, nhƣ gi  t ng sự tự tin, phát triển các k  n ng và mở rộng quan hệ. Do 

đ , các  hính phủ sử dụng các hoạt động v n h   để th c đẩy sự gắn kết xã hội, 

giảm tỷ lệ tội phạm và cải thiện phúc lợi xã hội. Đ c biệt việc hỗ trợ các dự án nghệ 
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thuật đị  phƣơng tr o quyền cho các cộng đồng, tạo ra những môi trƣờng nơi ngƣời 

dân cảm thấy gắn kết hơn và đ ng g p tốt hơn cho cộng đồng, hƣớng đến giảm 

thiểu sự loại tr  xã hội, bất bình đẳng trong xã hội [122].  ùng chung qu n điểm 

trên, Sandell (1998) nghiên cứu sâu về sự đ ng g p của các bảo tàng nói riêng vào 

sự gắn kết xã hội, trách nhiệm của các tổ chức v n h   n i chung trong giải quyết 

những bất bình đẳng xã hội. Vai trò củ  chính sách v n h   trong việc th c đẩy sự 

đối thoại liên v n h   và gắn kết xã hội đã đƣợc nhiều học giả nghiên cứu, đ c biệt 

trong bối cảnh đ  dạng v n h   ngày càng gi  t ng [143], [150]. Ngoài ra, còn một 

số mục tiêu xã hội khác c ng đƣợc các nghiên cứu đề cập đến nhƣ phát triển sức 

khỏe thể chất và tinh thần củ  ngƣời dân. 

Về cơ bản, các mục tiêu xã hội củ  chính sách v n h   khá đ  dạng, nhƣng 

đều đƣợc các học giả thống nhất cao về nội hàm. Đây đều là các mục tiêu mang tính 

truyền thống, đã đƣợc nhiều học giả nghiên cứu và chỉ ra t  nửa sau thế kỷ XX. Có 

thể thấy các mục tiêu xã hội đều có thể là một phần của mục tiêu kinh tế về khai 

thác các ngoại ứng tích cực củ  v n h  . Tuy nhiên, việc phân loại riêng các mục 

tiêu xã hội vẫn c    nghĩ  qu n trọng, đ c biệt khi đ t vào bối cảnh riêng biệt của 

t ng quốc gia, ho c đị  phƣơng. 

Ngoài ra, thời gian gần đây, các chính sách v n h   c ng đƣợc sử dụng để 

giải quyết các mối quan tâm về môi trƣờng, phản ánh sự nhận thức của các Chính 

phủ về vai trò củ  v n h   trong việc định hình thái độ và hành vi của xã hội. Nhƣ 

Duxbury, Kangas, và De Beukelaer (2017) cùng Soini và Birkeland (2014) lập luận, 

các chính sách v n h   ngày càng tập trung cả vào việc t ng cƣờng nhận thức về 

sinh thái thông qua các hoạt động và sự kiện v n h  , khuyến khích lối sống bền 

vững bằng cách tích hợp các yếu tố môi trƣờng vào thực hành v n h   và phát triển 

khả n ng phục hồi v n h   sinh thái
20

 [100],[148]. Ví dụ, các chính sách v n h   c  

thể hỗ trợ triển lãm nghệ thuật về chủ đề môi trƣờng, tài trợ cho các nghề thủ công 

truyền thống sử dụng nguyên liệu bền vững, ho c quảng bá các lễ hội tôn vinh các 

giá trị sinh thái, gìn giữ cảnh qu n thiên nhiên và v n hoá của các khu di sản v n 

hoá. Thông qua những hoạt động này, các chính sách v n h   tạo ra sự chuyển đổi 
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 Khái niệm này ch    đến n ng lực của các cộng đồng trong việc góp phần bảo vệ môi trƣờng sinh thái trong khi 

vẫn giữ đƣợc bản sắc v n h   của cộng đồng 



39 

 

trong xã hội theo hƣớng sống có ý thức hơn về môi trƣờng. 

Mối quan hệ giữa các mục tiêu văn hóa và các mục tiêu kinh tế trong chính 

s ch văn hóa 

Đối với các ngành công nghiệp v n h  , chính sách kinh tế và chính sách v n 

hóa luôn song hành cùng nhau. Cụ thể, đối với các hàng h  , dịch vụ công nghiệp 

v n h  , không thể chỉ qu n tâm đến việc sáng tạo nội dung v n h  , nghệ thuật mà 

không đ t đến vấn đề phân phối, bán hàng để đạt đƣợc hiệu quả kinh tế mong 

muốn. Ngƣợc lại, c ng không thể chỉ tập trung vào các mục tiêu kinh tế của các 

ngành công nghiệp v n h   mà bỏ quên đi bản chất v n h   cốt lõi củ  hàng h  , 

dịch vụ v n h  , vì v n h   chính là hồn cốt của một quốc gia, một dân tộc.  

Tuy nhiên, đôi khi, mục tiêu kinh tế và mục tiêu v n h   c  thể xung đột với 

nhau. Ví dụ, t  qu n điểm kinh tế, thƣơng mại tự do, các sản phẩm v n h   đ  dạng 

nguồn gốc nên đƣợc tạo điều kiện lƣu thông tự do, trong khi t  qu n điểm v n h  , 

một quốc gia có thể áp dụng các chính sách bảo hộ v n h   củ  quốc gi  đ . 

Throsby (2010) phân tích rằng trong quá trình xây dựng Hiệp định chung về thuế 

qu n và thƣơng mại
21
 (G TT), khi đàm phán về các sản phẩm nghe nhìn nhƣ phim 

ảnh, các bên đàm phán đã tr nh luận liệu hàng h   v n h   nên đƣợc coi là hàng 

h   thƣơng mại thông thƣờng h y không, h y nên đƣợc coi là loại hàng hóa truyền 

tải thông điệp v n h   và đƣợc xem là một  ngoại lệ v n h   - culture exception . 

Đƣơng nhiên, t  qu n điểm kinh tế, ngoại lệ v n h   sẽ dẫn đến sự biến dạng của 

thị trƣờng và sự kém hiệu quả về kinh tế [154]. 

Nói tóm lại, việc xác định rõ các l  do Nhà nƣớc cần có các biện pháp can 

thiệp cho lĩnh vực v n h   là đ c biệt quan trọng để làm cơ sở xây dựng các chính 

sách cụ thể phù hợp. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩ  của Việt Nam, việc này càng cần phải đƣợc chú trọng. Không nhƣ trƣớc đây 

khi sự can thiệp củ  Nhà nƣớc vào v n h   chủ yếu dựa trên các mục tiêu chính trị, 

ngày nay sự can thiệp cần dựa trên các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trƣờng, kết 

hợp với những yếu tố đ c thù củ  lĩnh vực v n h  , nghệ thuật, bảo đảm v a thúc 

đẩy phát triển kinh tế, v a bảo tồn và phát huy giá trị v n h  , tạo ra một môi 
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trƣờng hài hòa giữ  tính thƣơng mại và giá trị cộng đồng. Chỉ khi nào đáp ứng các 

nguyên tắc này, các chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc mới thực sự mang lại 

hiệu quả và c    nghĩ  đối với sự phát triển bền vững của v n h  . 

1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về chí h s ch đầu tư và tài trợ cho 

vă  ho  

 )  hính sách đầu tƣ và tài trợ trong lĩnh vực v n h   

 hính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc trong lĩnh vực v n h   là một lĩnh 

vực nghiên cứu phức tạp và đ  chiều, đ i hỏi sự hiểu biết về nhiều khía cạnh t  kinh 

tế, xã hội đến chính trị, bao trùm nhiều khu vực và liên qu n đến nhiều bên khác 

nhau, bao gồm cơ qu n nhà nƣớc, doanh nghiệp, nghệ sĩ, và cả cộng đồng. Sự hỗ 

trợ tài chính củ  Nhà nƣớc đối với v n h   thƣờng gồm cả hỗ trợ trực tiếp, nhƣ các 

khoản phân bổ kinh phí ngân sách nhà nƣớc h y các khoản trợ cấp, và hỗ trợ gián 

tiếp, nhƣ các ƣu đãi thuế và hợp tác công - tƣ. Thông thƣờng, các chính sách đầu tƣ 

và tài trợ củ  Nhà nƣớc gắn liền ch t chẽ với các mục tiêu của chính sách v n h  .  

Hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước  

Hỗ trợ trực tiếp của Nhà nƣớc trong lĩnh vực v n h   chủ yếu liên qu n đến 

việc phân bổ ngân sách nhà nƣớc thông qua các khoản trợ cấp, khoản kinh phí thƣờng 

xuyên hàng n m, khoản đầu tƣ trực tiếp vào các tổ chức v n h  .  ác nguồn tài chính 

này rất quan trọng đối với sự tồn tại của nhiều tổ chức v n h  , đ c biệt là những đơn 

vị không c  tính thƣơng mại cao. Tuy nhiên, Trupiano (2005) nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc tích hợp các khoản đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc với nguồn lực t  khu 

vực tƣ nhân để đáp ứng nhu cầu ngày càng t ng đối với các dịch vụ v n h   [158].  

Ƣu điểm và nhƣợc điểm của việc hỗ trợ trực tiếp đƣợc nhiều học giả nghiên 

cứu và phân loại. Về m t tích cực, hỗ trợ trực tiếp c    nghĩ  đ c biệt quan trọng 

đối các hình thức nghệ thuật phi thƣơng mại ho c có giá trị v n h  , nghệ thuật cao 

nhƣng ít tính thƣơng mại, t  đ  đảm bảo quyền tiếp cận rộng rãi với các sản phẩm 

v n h   cho mọi tầng lớp xã hội. Se m n (2009) chỉ r  các hỗ trợ trực tiếp của Nhà 

nƣớc còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua việc cung cấp nguồn tài chính ổn 

định cho các hoạt động v n h   m ng tính thể nghiệm [146]. Các hình thức hỗ trợ 

trực tiếp phù hợp hơn trong trƣờng hợp Chính phủ cần thực thi chiến lƣợc và định 
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hƣớng phát triển v n h   cụ thể [153], [141]. Một số học giả c ng đánh giá các 

khoản đầu tƣ và tài trợ trực tiếp củ  Nhà nƣớc minh bạch, có trách nhiệm hơn, c  

thể đánh giá kết quả rõ ràng hơn [146]. Các khoản hỗ trợ trực tiếp tạo ra nguồn tài 

chính ổn định và dễ dự đoán hơn cho các tổ chức v n h  , đ c biệt trong thời k  suy 

thoái kinh tế. Sự ổn định này là rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch dài hạn và 

duy trì sự bền vững trong lĩnh vực v n h   [95]. 

Về m t hạn chế, theo Madden (2009), rủi ro dễ thấy nhất là sự kiểm soát của 

Chính phủ, khi các quyết định hỗ trợ trực tiếp có thể phụ thuộc vào các ƣu tiên, 

chƣơng trình nghị sự của Chính phủ, thay vì chỉ phụ thuộc vào giá trị nghệ thuật 

[121]. Trong phƣơng thức này, các tổ chức lâu đời thƣờng đƣợc lựa chọn để hỗ trợ 

hơn các tổ chức mới thành lập, có thể tạo sự bất bình đẳng trong tiếp cận sự hỗ trợ, 

dẫn đến bất bình đẳng trong hoạt động. Ngoài ra, khi các tổ chức v n h   quá phụ 

thuộc vào nguồn hỗ trợ trực tiếp t  Nhà nƣớc, sẽ làm giảm động lực đi tìm kiếm các 

nguồn lực thay thế ho c làm giảm khả n ng thích ứng với những th y đổi của thị 

trƣờng [146]. Một hạn chế khác của hình thức đầu tƣ và tài trợ trực tiếp của Nhà 

nƣớc là các quy trình, thủ tục quan liêu, tốn thời gian và kém hiệu quả [103].  

Hỗ trợ gi n tiếp của Nhà nước  

Hỗ trợ gián tiếp củ  Nhà nƣớc thƣờng bao gồm các cơ chế nhƣ ƣu đãi thuế, 

hợp tác công - tƣ (PPP) và các công cụ tài chính khác nhằm khuyến khích đầu tƣ tƣ 

nhân vào v n h  .  ách tiếp cận này ngày càng trở nên phổ biến và qu n trọng, đ c 

biệt khi các Chính phủ bị hạn chế về chi tiêu ngân sách và phải tìm cách huy động 

nguồn lực tƣ nhân để hỗ trợ lĩnh vực v n h  . 

Về ƣu điểm, về cơ bản, các hình thức hỗ trợ tài chính công gián tiếp, nhƣ ƣu 

đãi thuế và hệ thống phiếu quà t ng (voucher), giải quyết các m t hạn chế của việc 

hỗ trợ trực tiếp củ  Nhà nƣớc. Hỗ trợ gián tiếp củ  Nhà nƣớc thƣờng linh hoạt hơn 

và khuyến khích nhiều nguồn hỗ trợ đ  dạng cho nghệ thuật [144]. Ƣu đãi thuế 

khuyến khích các khoản quyên góp và tài trợ t  cá nhân và doanh nghiệp, tạo thành 

một nguồn thu quan trọng cho các tổ chức v n h  , bổ sung cho nguồn vốn đƣợc 

Nhà nƣớc hỗ trợ trực tiếp [125]. Ngoài ra, hỗ trợ gián tiếp củ  Nhà nƣớc là có thể 

giảm thiểu việc can thiệp của Chính phủ vào nội dung nghệ thuật, tạo thuận lợi hơn 



42 

 

cho sự tự do và sáng tạo trong nghệ thuật [132].   ng c  nghiên cứu cho rằng các 

phƣơng thức hỗ trợ gián tiếp, đ c biệt là ƣu đãi thuế, thậm chí còn phân bổ nguồn 

lực hiệu quả hơn là hỗ trợ trực tiếp vì chính sách ƣu đãi thuế tận dụng các cơ chế thị 

trƣờng và sở thích cá nhân [93]. Điểm mạnh rõ ràng của hỗ trợ gián tiếp là có thể 

tiếp cận nhiều nhà sản xuất và ngƣời tiêu dùng v n h   hơn, b o gồm các tổ chức 

nhỏ, siêu nhỏ, và các nghệ s  hoạt động tự do (freelancer), đối tƣợng thƣờng bị các 

chƣơng trình hỗ trợ trực tiếp bỏ qua [141]. Một khía cạnh khác cần đề cập là trách 

nhiệm giải trình, với các khoản hỗ trợ trực tiếp, các tổ chức nhận hỗ trợ phải có 

trách nhiệm giải trình với cơ qu n phân bổ kinh phí, nhƣng với các khoản hỗ trợ 

gián tiếp, các tổ chức chịu trách nhiệm trƣớc khán giả và nhà tài trợ, đồng thời c ng 

là những ngƣời yêu v n h  , nghệ thuật, do đ , th c đẩy sự tƣơng tác với công 

ch ng, là động lực tạo ra các sản phẩm phù hợp thị hiếu của thị trƣờng [96]. Vai trò 

của các hợp tác công - tƣ trong việc cung cấp tài chính cho các dự án v n h   đƣợc 

các học giả thảo luận, cụ thể về việc chia sẻ rủi ro và chi phí giữa khu vực công và 

tƣ, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ v n h   [124]. 

Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu phê bình, chỉ ra các m t hạn chế củ  phƣơng 

thức hỗ trợ gián tiếp củ  Nhà nƣớc. Đầu tiên, có thể khẳng định hỗ trợ gián tiếp khó 

đo lƣờng và đánh giá hơn so với hỗ trợ trực tiếp [154], [144]. Trong một số trƣờng 

hợp, đ c biệt là ƣu đãi thuế, có thể có lợi hơn đối với cá nhân có thu nhập cao, dẫn 

đến bất bình đẳng [154]. Một rủi ro phổ biến khác là việc các hỗ trợ gián tiếp của 

Nhà nƣớc có thể bị lợi dụng cho mục đích trốn thuế ho c đơn giản là các mục đích 

khác không phù hợp với các mục tiêu củ  chính sách v n h   [113]. Ngoài ra, trong 

hợp tác v n h   quốc tế, các cơ chế hỗ trợ gián tiếp củ  Nhà nƣớc khó có thể triển 

khai do liên qu n đến các quy định tài khóa của t ng quốc gia [121]. Cuối cùng, còn 

một số hạn chế khác đã đƣợc đề cập ở các phần trên nhƣ thiếu hỗ trợ cho nghệ thuật 

phi thƣơng mại, tính biến động và khó dự đoán, phức tạp trong quản lý hành chính.  

Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ tài chính công cho v n h   đạt hiệu quả cao 

nhất khi kết hợp cả cơ chế hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. M c dù th a nhận vai trò quan 

trọng của các biện pháp hỗ trợ trực tiếp, phần lớn các nghiên cứu nhấn mạnh tiềm 

n ng của các công cụ hỗ trợ tài chính công gián tiếp trong việc th c đẩy v n h   đ  
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dạng, đổi mới và bền vững hơn. Nghiên cứu về cả hai hình thức hỗ trợ này vẫn đ ng 

tiếp tục diễn ra, phản ánh sự tƣơng tác phức tạp giữa các mục tiêu củ  chính sách v n 

hóa, trong bối cảnh thế giới luôn biến động hàng ngày. Hỗ trợ trực tiếp cung cấp sự 

ổn định cần thiết cho các tổ chức v n h  , trong khi hỗ trợ gián tiếp, chẳng hạn nhƣ 

các ƣu đãi thuế và hợp tác công - tƣ, khuyến khích đầu tƣ tƣ nhân và đổi mới, sáng 

tạo. Việc kết hợp hiệu quả các hình thức hỗ trợ này sẽ gi p các tổ chức v n h  , nghệ 

thuật c  sự linh hoạt hơn, khả n ng thích ứng c o hơn với những biến động kinh tế và 

những th y đổi củ  môi trƣờng v n h  . Ở Việt N m, hiện chƣ  c  nghiên cứu kho  

học nào tiếp cận chính sách tài chính công cho v n h   theo hƣớng kết hợp, chủ yếu 

mới tập trung vào các chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp thông qu  phân bổ NSNN 

trung hạn và hàng n m. Luận án cho rằng việc nghiên cứu chính sách đầu tƣ và tài trợ 

của Nhà nƣớc cho v n h   theo hƣớng tiếp cận kết hợp cả trực tiếp và gián tiếp là cần 

thiết và quan trọng trong bối cảnh Việt N m, đ c biệt khi Việt Nam chuyển đổi t  tƣ 

duy Nhà nƣớc  b o cấp  cho v n h   s ng tƣ duy coi v n h   là một phần của nền 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ . 

b) Chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại các quốc gia 

đƣợc lựa chọn phân tích 

Nghiên cứu về chính sách v n h   và hỗ trợ tài chính công cho v n h  , nghệ 

thuật ở Pháp khá phổ biến. Looseley (1995) cung cấp một phân tích toàn diện về 

chính sách v n h   của Pháp t  n m 1959, trong đ  thảo luận về sự hình thành của 

Bộ V n h   [119]. Poirrier (2000) phân tích chuyên sâu về sự phát triển của các chính 

sách v n h a t  Cách mạng Pháp đến cuối thế kỷ XX [134]. Dubois (1999) nghiên 

cứu việc thể chế h   các chính sách v n h   tại Pháp, đ c biệt là vai trò củ  Nhà nƣớc 

trong việc dân chủ h   v n h   [98]. Urfalino (2004) phân tích khái niệm  ngoại lệ 

v n h    trong việc hoạch định chính sách của Pháp [157]. Perrin (2017) phân tích 

quá trình phân quyền trong các chính sách v n h  , v i tr  ngày càng t ng của các 

chính quyền đị  phƣơng trong phân bổ nguồn lực cho v n h   [133]. Nhìn chung, các 

tài liệu nghiên cứu đều chỉ ra lịch sử lâu đời và cam kết lâu dài của Chính phủ Pháp 

đối với đầu tƣ và tài trợ cho v n h  , đồng thời nhấn mạnh vấn đề nóng bỏng về dân 

chủ hóa, phân quyền và ứng phó với các bối cảnh kinh tế đ ng th y đổi. 
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 hính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   ở Vương quốc Anh đã 

đƣợc nhiều học giả theo dõi và nghiên cứu. Hewison (1995) phân tích toàn diện về 

chính sách v n h   củ  Vƣơng quốc Anh t  n m 1939-1994, nêu bật thành tựu về 

việc thành lập của các tổ chức quan trọng nhƣ Hội đồng Nghệ thuật [107]. Gray 

(2000) nghiên cứu sự chuyển hƣớng sang cách tiếp cận chính sách v n h   m ng 

tính công cụ hơn dƣới thời New Labour vào cuối những n m 1990 và đầu 2000 

[104]. Belfiore (2002) phân tích chuyên sâu về việc Chính phủ chú trọng đo lƣờng 

các tác động xã hội và kinh tế của nghệ thuật để biện minh cho các chính sách hỗ 

trợ tài chính công [84]. Neelands, Firth, Hart và cộng sự (2015) xem xét sự chênh 

lệch về đầu tƣ và tài trợ nghệ thuật theo các khu vực ở Anh, phân tích những cuộc 

thảo luận về phân bổ nguồn lực cho v n h   theo địa lý [129]. Nghiên cứu gần đây 

củ  Newsinger (2021) phân tích tác động củ  đại dịch COVID-19 đối với chính 

sách đầu tƣ và tài trợ cho v n h   ở Vƣơng quốc Anh, thảo luận về sự hỗ trợ khẩn 

cấp của Chính phủ đối với v n h   và những thách thức vẫn đ ng tiếp diễn [130]. 

Nhìn chung, các tài liệu nghiên cứu phản ánh bản chất phức tạp và đ ng th y đổi 

củ  các chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   ở Vƣơng quốc Anh. 

Việc hỗ trợ tài chính công cho v n h   ở Hoa Kỳ là chủ đề của nhiều nghiên 

cứu sâu rộng. Wyszomirski (2004) nghiên cứu sâu về lịch sử phát triển của chính 

sách v n h   ở Hoa K , theo dõi quá trình hình thành của khung chính sách hỗ trợ 

tài chính công cho nghệ thuật, nhấn mạnh về sự phản đối việc pháp lý hóa các chính 

sách v n h  , vốn thƣờng bị chi phối nhiều bởi các yếu tố chính trị và ý thức hệ hơn 

là dựa trên một chiến lƣợc và tầm nhìn rõ ràng [163]. Một đ ng g p qu n trọng 

khác là phân tích của Joyce (1984), lập luận rằng các tranh luận về m t triết học 

xung quanh trách nhiệm của Chính phủ đối với v n h   là phức tạp hơn so với các 

vấn đề về bố trí ngân sách tài chính. Việc không có một chính sách v n h   rõ ràng 

đã khiến việc hỗ trợ tài chính công cho v n h   dễ bị tác động bởi sự không nhất 

quán của Chính phủ ho c bởi những chỉ trích củ  các đảng phái, đ c biệt là khi 

thiếu sự giám sát của công chúng [111]. Nghiên cứu của Cargo (1995) tiếp tục xem 

xét những tác động của việc cắt giảm hỗ trợ của Chính phủ cho nghệ thuật, t  đ  đề 

xuất một mô hình chính sách v n h   với nền tảng hỗ trợ tài chính ổn định và bền 
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vững hơn [90]. Borgonovi và O'Hare (2004) nghiên cứu tác động của việc hỗ trợ t  

Qu  Quốc gia về Nghệ thuật (NEA) đối với các khoản quyên g p tƣ nhân cho nghệ 

thuật, kết luận rằng m c dù các khoản hỗ trợ tài chính công củ  NE  thƣờng không 

th c đẩy thêm các khoản quyên góp bổ sung ở cấp độ tổ chức, nhƣng c ng không 

làm giảm đi việc quyên g p tƣ nhân ở cấp độ ngành nói chung [86]. Cuối cùng, 

Rushton (2003) nghiên cứu các luận điểm kinh tế về việc hỗ trợ tài chính công cho 

nghệ thuật, phê phán các qu n điểm truyền thống ở Hoa K , nhấn mạnh sự cần thiết 

của một cách tiếp cận đ  dạng và b o trùm hơn đối với hỗ trợ tài chính công cho 

v n h   để đáp ứng những th y đổi trong việc sản xuất và tiêu thụ v n h   trong 

thời k  hiện đại [141]. 

Ở Trung Quốc, nhiều học giả nghiên cứu chuyên sâu về chính sách hỗ trợ tài 

chính công cho v n h  , đ c biệt về các khía cạnh nhƣ định hƣớng, kh  kh n và tác 

động của các can thiệp của Chính phủ trong lĩnh vực v n h  . Wu (2014) tập trung 

vào sự phát triển của ngành công nghiệp v n h   tại Thƣợng Hải, khu vực có kinh 

tế phát triển nhất của Trung Quốc, nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hỗ trợ mạnh 

mẽ t  Chính phủ để th c đẩy các ngành công nghiệp v n h  , vốn dễ bị tổn thƣơng 

nếu chỉ dự  vào t ng trƣởng theo thị trƣờng, đồng thời làm rõ tiềm n ng của các 

ngành công nghiệp v n h   trong việc đ ng g p đáng kể vào sự phát triển kinh tế 

[162]. Zheng (2017) xem xét các cơ chế đảm bảo tài chính cho các dịch vụ v n h   

công cộng t  ngân sách hỗ trợ của Chính phủ, lập luận rằng việc cung cấp các dịch 

vụ v n h   công cộng không chỉ là trách nhiệm của Chính phủ mà còn là một quyền 

v n h   cơ bản củ  ngƣời dân, do đ  cần thiết lập một hệ thống dịch vụ v n h   

công cộng mạnh mẽ đảm bảo quyền tiếp cận v n h   bình đẳng trên khắp các vùng 

miền [166]. Cuối cùng, nghiên cứu của Li, Uddin và An (2019) cho thấy t ng 

trƣởng tín dụng c  tác động tích cực đến kết quả hoạt động của các công ty v n h   

đƣợc niêm yết công khai trên sàn chứng khoán ở Trung Quốc, đề xuất rằng các biện 

pháp chính sách nhằm đ  dạng hóa các kênh hỗ trợ tài chính và đổi mới các sản 

phẩm tài chính có thể đ ng g p vào sự phát triển bền vững của các ngành công 

nghiệp v n h   ở Trung Quốc [120]. 

Chính sách hỗ trợ tài chính công cho v n h   ở Singapore đã đƣợc phân tích 
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rộng rãi qua nhiều góc nhìn khác nhau, tập trung vào sự tƣơng tác giữa các mục tiêu 

kinh tế - xã hội và v n h  . Lily Kong (2000) xem xét việc các chính sách v n h   

của Singapore gắn ch t với chƣơng trình nghị sự kinh tế của quốc gia, nhấn mạnh 

sự thống trị của chủ nghĩ  thực dụng kinh tế trong chính sách v n h   Sing pore, 

với nghệ thuật và v n h   chủ yếu đƣợc tận dụng vì giá trị kinh tế nhƣ đ ng g p 

cho du lịch và xây dựng thƣơng hiệu thành phố toàn cầu [115]. Kong (2012) phân 

tích về sự chuyển đổi của Singapore với các chính sách v n h   b n đầu hƣớng đến 

xây dựng quốc gia sang các chính sách gần đây tập trung vào sự đ ng g p kinh tế 

của các ngành công nghiệp v n h   và sáng tạo. Kong thảo luận về những thách 

thức mà Singapore phải đối m t trong việc cân bằng tham vọng trở thành một trung 

tâm v n h   toàn cầu với nhu cầu phát triển một nền v n h   đị  phƣơng n ng 

động, gắn kết với ngƣời dân bản địa [116]. Audrey Yue (2006) phân tích quá trình 

biến đổi các ngành công nghiệp v n h   của Singapore thành nền kinh tế sáng tạo 

với các chính sách v n h   ngày càng tập trung vào khai thác nghệ thuật vì lợi ích 

kinh tế, đ c biệt thông qu  các phƣơng tiện truyền thông mới và phát thanh, truyền 

hình. Tuy nhiên, tác giả c ng nêu lên những lo ngại về khả n ng các biểu đạt v n 

h   phi thƣơng mại bị mai một và bỏ qua, c ng nhƣ những thách thức trong việc 

duy trì sự đ  dạng v n h   [165]. 

Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ tài chính công cho v n h   ở Indonesia còn 

tƣơng đối ít. Một nghiên cứu toàn diện củ  Purw nto (2022) xem xét chính sách v n 

hóa ở cấp độ nhà nƣớc tại Indonesia, tập trung vào những thách thức và tác động 

của sự can thiệp của Chính phủ đối với sự đ  dạng v n h  . Nghiên cứu nhấn mạnh 

rằng các chính sách v n h   củ  Indonesi  thƣờng ƣu tiên các chiến lƣợc ở cấp độ 

vĩ mô, mà bỏ qu  các đ c điểm đị  phƣơng. Sự tập trung h   trong chính sách v n 

h   này đã dẫn đến việc một số giá trị v n h   truyền thống nhất định đƣợc hỗ trợ 

và th c đẩy hơn, đ c biệt là những giá trị v n h   c  thể đƣợc sử dụng để tạo dựng 

bản sắc quốc gia ho c phát triển du lịch. Purwanto kêu gọi một cách tiếp cận toàn 

diện hơn, công nhận và hỗ trợ tính đ  dạng, độc đáo của các giá trị v n h   truyền 

thống đị  phƣơng trong bối cảnh v n h   đ  dạng của Indonesia [137].  

Nhìn chung, các nghiên cứu chuyên sâu về chính sách đầu tƣ và tài trợ của 
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Nhà nƣớc cho v n h   tại các quốc gi  đƣợc lựa chọn phân tích phản ánh mô hình 

chính sách v n h   mà quốc gi  đ  theo đuổi. Về cơ bản, các quốc gi  đều cố gắng 

xác định đƣợc cụ thể định hƣớng vai trò ho c ứng xử củ  Nhà nƣớc đối với v n h  , 

t  đ  làm nền tảng xây dựng các chính sách cụ thể. Các nghiên cứu này c ng chỉ ra 

những điểm thuận lợi và hạn chế trên thực tế củ  các mô hình chính sách v n h   

c ng nhƣ của các hình thức hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc cho v n h  , đ c biệt là 

các xung đột có thể xảy ra trong quá trình hoạch định và triển kh i chính sách, đ i 

hỏi cách tiếp cận cân bằng t  Chính phủ. Đây là những bài học kinh nghiệm, gợi ý 

quý giá mang tính thực tiễn và tính lý luận cho Việt Nam trong việc định hình chính 

sách v n h   n i chung, chính sách hỗ trợ tài chính công cho v n h   n i riêng. 

Luận án sử dụng các nội dung tổng quan nghiên cứu này làm cơ sở khoa học để 

nghiên cứu trƣờng hợp cho các quốc gi  đƣợc lựa chọn phân tích, kết hợp với thông 

tin, số liệu thu thập t  các nguồn dữ liệu khác.  

c) Chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại Việt Nam 

Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ tài chính công cho v n h   tại Việt Nam còn 

hạn chế.  hỉ c  một số công bố quốc tế liên qu n đến chủ đề này nhƣ nghiên cứu củ  

tác giả Huong Le (2008) về sự biến đổi củ  các chính sách v n h   của Việt Nam trong 

quá trình chuyển đổi t  một nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế định hƣớng thị 

trƣờng. Tác giả thảo luận về sự gi  t ng quyền tự chủ và tự do của các tổ chức nghệ 

thuật và nghệ s  là kết quả củ  các chính sách v n h   mới, cho phép các tổ chức nghệ 

thuật và nghệ s  tham gia tự do hơn vào các hoạt động gi o lƣu v n h   và sáng tạo 

nghệ thuật. Tuy nhiên, nghiên cứu c ng nêu bật những thách thức do toàn cầu hóa gây 

ra, chẳng hạn nhƣ sự cắt giảm hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc và áp lực thƣơng mại hóa, 

khiến kh  duy trì đƣợc sự cân bằng giữa tính khả thi về tài chính và tính toàn vẹn của 

nghệ thuật [118]. Một nghiên cứu khác của Trịnh Thị Thanh (2021) tập trung vào vai 

trò củ  Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc định hình chính sách v n h   nhƣ một 

công cụ để xây dựng quốc gia. Nghiên cứu này nhấn mạnh qu n điểm nhất quán của 

Đảng trong việc sử dụng v n h   nhƣ một phƣơng tiện để th c đẩy bản sắc dân tộc và 

sự đoàn kết xã hội, đồng thời thích ứng với những yêu cầu của quá trình hiện đại hóa 

và xu hƣớng v n h   toàn cầu. Nghiên cứu phác thảo những thành công và thách thức 
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trên thực tế trong việc thực hiện các chính sách v n h  , chỉ ra rằng trong khi một số 

chính sách đã thực sự th c đẩy sự phát triển v n h   theo hƣớng tích cực, thì có một số 

chính sách khác lại g p kh  kh n trong triển kh i do đƣợc ban hành t  cấp Trung ƣơng 

và chƣ  c  tính liên kết với các đ c thù đị  phƣơng [152]. Một nghiên cứu quan trọng 

khác củ  V. Trƣơng (2013) xem xét sự giao thoa giữ  chính sách v n h   và phát triển 

kinh tế qu  l ng kính của ngành du lịch Việt Nam. Nghiên cứu củ  Trƣơng phân tích 

việc các chính sách phát triển du lịch của Việt Nam, với trọng tâm phát huy giá trị di 

sản v n h   để phát triển kinh tế, đã g p phần x   đ i giảm nghèo. Tuy nhiên, nghiên 

cứu c ng chỉ ra rằng các chính sách này thƣờng ƣu tiên t ng trƣởng kinh tế hơn là bảo 

tồn di sản v n h  , dẫn đến xung đột giữa các mục tiêu phát triển và nhu cầu bảo vệ 

tính toàn vẹn của các giá trị v n h   truyền thống. Tác giả cho rằng để du lịch v n h   

thực sự bền vững, phải cân bằng hiệu quả hơn giữa các mục tiêu này [155]. 

Ngoài r , c ng c  một số nghiên cứu công bố trong nƣớc liên quan trực tiếp 

đến chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc trong lĩnh vực v n h   nhƣ nghiên 

cứu của tác giả Đoàn Minh Huấn (2023) về  Kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả 

nguồn lực nhà nƣớc, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển v n 

h    [12], Nguyễn Danh Ngà, Quách Ngọc   ng (2019) về  Đầu tƣ cho v n h   

trong thời k  cách mạng công nghiệp 4.0  [19], luận án Đầu tư ngân s ch nhà nước 

cho văn hóa trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam của 

Hoàng Thị Qu nh Vân (1993) [73], đề án Một số vấn đề lý lu n và phương ph p 

lu n nghiên cứu kinh tế trong văn hóa nghệ thu t, hiệu quả kinh tế - xã hội và chính 

sách tài chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thu t (1993) [77] và đề án Đánh giá 

hệ thống ch nh s ch đầu tư tài ch nh ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 

trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp (2013) [78] của Vụ Kế hoạch, Tài 

chính, Bộ VHTT L. Đây phần lớn là các nghiên cứu thực hiện dƣới g c nhìn củ  

các chuyên gi  trong cơ qu n quản l  tài chính củ  ngành v n h  , trong đ  chỉ r  

các vƣớng mắc, kh  kh n trong việc triển kh i các chính sách đầu tƣ và tài trợ cho 

v n h   và đề xuất các giải pháp m ng tính thực thi.  

Một chủ đề phổ biến liên qu n đến hoạt động tài chính cho v n h   tại Việt 

N m đƣợc nhiều học giả trong nƣớc nghiên cứu là xã hội h   hoạt động v n h  . 
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Nhiều học giả nhƣ Lê Nhƣ Ho  (1997) [10], Đinh Xuân   ng (2000) [5] đã phân 

tích sâu sắc về hoạt động, định hƣớng xã hội h   trong toàn ngành v n h   h y nhƣ 

các tác giả V  Ngọc Thanh (2001) [65], Nguyễn Hữu Giới (2012) [8], Nguyễn 

Hoàng  hƣơng (2017) [3], Đỗ Thị Thanh Thủy (2019) [69] tập trung phân tích về 

xã hội h   trong một lĩnh vực hẹp củ  v n h   là điện ảnh, thƣ viện và nghệ thuật 

biểu diễn.  ác nghiên cứu về xã hội h   hoạt động v n h   chủ yếu hƣớng tới đối 

tƣợng các đơn vị sự nghiệp công lập với mục đích xây dựng giải pháp mở rộng hoạt 

động cung cấp dịch vụ củ  các đơn vị này. Gi i đoạn gần đây, chủ đề này tiếp tục 

đƣợc các học giả Việt N m thảo luận dƣới g c nhìn chính sách tự chủ củ  các đơn 

vị sự nghiệp công lập nhƣ củ  Nguyễn Thanh Xuân (2017) [79], Lê Thị Thu Hiền 

(2018) [9], Đinh Qu ng Trung (2017) [72]. Một điểm chung củ  các nghiên cứu 

liên qu n đến xã hội h   h y tự chủ củ  các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực v n 

h   là chƣ  ch  trọng vào đối tƣợng các cơ sở v n h   ngoài công lập và các chính 

sách hƣớng tới đối tƣợng này. Ngoài r , khí  cạnh qu n trọng khác củ  xã hội h   là 

các chính sách ƣu đãi thuế, đất đ i, tín dụng,... chƣ  đƣợc qu n tâm nghiên cứu.  

Ngoài các nghiên cứu trên, c  một số nghiên cứu trong nƣớc về các chủ đề 

chung nhƣ chính sách v n h  , công nghiệp v n h  , khí  cạnh kinh tế củ  v n h   

[39], quản l  v n h  , sức mạnh mềm [36] c ng c  nội dung liên qu n đến việc đầu 

tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Các nghiên cứu về chính sách v n h   khá 

phổ biến, ví dụ nhƣ củ  tác giả Nguyễn V n Tình (2006) [70], Đinh Xuân   ng 

(2011) [6]. Đ c biệt là các báo cáo thuộc Dự án  h nh s ch văn ho  vì sự phát triển 

gồm Báo cáo Quốc gia về Hiện trạng Văn hóa Việt Nam (2003) phân tích hiện trạng, 

xu thế phát triển củ  v n h   Việt N m qu  các gi i đoạn, với sự so sánh trƣớc và 

trong thời k  Đổi mới [75] và Báo cáo  h nh s ch văn hóa Việt Nam, cải cách trong 

thời kỳ đổi mới (2007) đƣ  r  77 khuyến nghị chính sách, trong đ  c  một số khuyến 

nghị về chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   [76].  ác nghiên cứu 

này đều đã đƣ  r  các khuyến nghị để xây dựng và hoàn thiện chính sách v n h   

trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng, mở cửa và hội nhập v n hoá quốc tế, trong đ  

c  các chính sách về đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  .  hủ đề về công 

nghiệp v n h   c ng đ ng rất đƣợc qu n tâm, với nhiều tác giả giới thiệu khái niệm, 

phân tích bối cảnh, đề xuất giải pháp cho Việt N m nhƣ Đinh Thị Vân Chi (2015) 
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[1], Nguyễn Viết Lộc và   o Thái  ƣơng (2016) [17], Nguyễn Huy Phòng (2018) 

[20], T  Thị Loan, Nguyễn Thị Thu Phƣơng,  ùi Hoài Sơn (2018) [14], Lƣơng Hồng 

Quang (2018) [38], Trƣơng V n Minh (2020) [18], Nguyễn Thị Thu Phƣơng (2022) 

[37], Nguyễn Phƣơng H   (2023) [11]. Đây đều là các học giả c  nhiều nghiên cứu 

khác nh u về các ngành công nghiệp v n h   củ  Việt N m.  ác nghiên cứu về công 

nghiệp v n h   cung cấp một g c nhìn tƣơng đối mới trong bối cảnh Việt N m về v i 

tr  và mục tiêu củ  v n h   trong phát triển kinh tế - xã hội, t  đ , tƣ vấn các biện 

pháp ứng xử phù hợp t  Nhà nƣớc. Một số học giả nghiên cứu về lĩnh vực quản l  

v n h   b o gồm cả quản l  di sản v n h   c ng c  các nội dung liên qu n đến đầu tƣ 

và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   nhƣ Ph n Hồng Gi ng,  ùi Hoài Sơn (2014) [7]. 

Gần đây, c ng xuất hiện một số tài liệu phục vụ đào tạo về các khía cạnh kinh tế của 

v n h   nhƣ Giáo trình các ngành công nghiệp văn hóa của các tác giả Phạm Bích 

Huyền và Đ ng Hoài Thu [13], Giáo trình kinh tế học văn hóa của tác giả Lê Ngọc 

Tòng [71]. Tuy nhiên, các tài liệu này mới d ng ở giới thiệu các khái niệm, mô hình 

quản l  v n h  , chƣ  phải là nghiên cứu phân tích, đánh giá kho  học.   

Đ c biệt, một số học giả Việt N m đã thực hiện nghiên cứu các bài học kinh 

nghiệm quốc tế về chính sách v n h  , công nghiệp v n h  , đề xuất các định hƣớng, 

gợi suy cho Việt N m.    thể kể đến các nghiên cứu về Trung Quốc nhƣ củ  học giả 

Nguyễn Thị Thu Phƣơng [34], [35], Trần Thị Thuỷ và Trần Phƣơng  hi [66], nghiên 

cứu về Nhật  ản và Hàn Quốc nhƣ củ  học giả Phạm Hồng Thái [63] [64]. Trên thực 

tế, các nghiên cứu trƣờng hợp điển hình này c  giá trị c o, m ng lại g c nhìn chi tiết 

và sâu sắc về một quốc gi  cụ thể, t  đ  cho thấy cách tiếp cận tổng thể củ  quốc gi  

đ  đối với v n h a, là sự kết hợp củ  nhiều biện pháp, công cụ chính sách đ  dạng, 

tạo r  tác động tổng hợp đến một vấn đề cụ thể ho c để đạt một mục tiêu cụ thể. 

Về cơ bản, các nghiên cứu về chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho 

v n h   ở Việt Nam còn tƣơng đối hạn chế. Hơn nữa, các nghiên cứu chủ yếu tập 

trung vào việc đánh giá hiện trạng, xác định thuận lợi, kh  kh n, đề xuất giải pháp 

để t ng cƣờng hiệu quả, hiệu lực của hệ thống hỗ trợ tài chính công cho v n h   

phù hợp với chủ trƣơng, đƣờng lối củ  Đảng và Nhà nƣớc, mà chƣ  thực sự là 

những nghiên cứu sâu về m t lý luận, khoa học. Điều này c ng l  giải phần nào cho 

sự manh mún, thiếu đồng bộ trong việc đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   
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ở Việt Nam và sự thiếu gắn kết giữa các cơ qu n nhà nƣớc, ngƣời thực hành nghệ 

thuật, doanh nghiệp v n h   và công chúng. 

1.2. Những vấ   ề lý lu   cơ bản 

Chính sách và công cụ chính sách 

Chính sách (policy) là một khái niệm rộng, đề cập đến một chƣơng trình tổng 

thể các nguyên tắc hành động do tổ chức ho c cá nhân, đ c biệt là Chính phủ, đề xuất 

ho c thông qua, nhằm tuyên bố về   định ho c cam kết của tổ chức ho c cá nhân đ  

đối với một định hƣớng hành động cụ thể.  hính sách đ t ra các mục tiêu và phƣơng 

hƣớng, tạo khuôn khổ cho việc ra quyết định, phản ánh các giá trị ƣu tiên, thƣờng 

rộng và tr u tƣợng hơn. Ví dụ, một chính sách v n hóa phổ biến của Chính phủ là sự 

cam kết trong việc t ng cƣờng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản v n h  .  

Công cụ chính sách (policy tool) là phƣơng tiện ho c phƣơng pháp cụ thể 

đƣợc sử dụng để thực hiện một chính sách, là cơ chế thực tế để đạt đƣợc các mục 

tiêu của chính sách. Công cụ chính sách cụ thể và rõ ràng hơn so với chính sách, 

mang tính chất hoạt động, có thể thực hiện đƣợc và thƣờng có nhiều công cụ khác 

nh u để thực hiện một chính sách. Ví dụ, để thực hiện chính sách v n h   th c đẩy 

khả n ng tiếp cận nghệ thuật, các công cụ chính sách có thể gồm hỗ trợ kinh phí 

trực tiếp cho các tổ chức nghệ thuật, ƣu đãi thuế cho các khoản tài trợ v n h  , 

chƣơng trình phát triển nghệ thuật công cộng. 

Luận án áp dụng các định nghĩ  về chính sách và công cụ chính sách một cách 

tách biệt nhƣ trên để rà soát, nghiên cứu hệ thống chính sách của Việt Nam và một số 

quốc gia về đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Trong đ , phân rõ các chính 

sách là các cam kết củ  Nhà nƣớc đƣợc thể hiện dƣới hình thức v n bản pháp lý 

nhằm ƣu tiên phát triển, hỗ trợ cho một lĩnh vực, hoạt động v n h   cụ thể. Các công 

cụ chính sách là các biện pháp tài chính đƣợc thể hiện dƣới hình thức v n bản về các 

khoản phân bổ ngân sách, chƣơng trình, dự án, quy định về thuế,….cho v n hóa. 

 h nh s ch văn ho  

Nhiều học giả và tổ chức quốc tế đã đƣ  r  định nghĩ  khái niệm chính sách 

v n h  . Tiêu biểu là UNES O (1969) đƣ  r  một trong những định nghĩ  sớm nhất 

và đƣợc trích dẫn rộng rãi:   hính sách v n h   là tổng thể các nguyên tắc hoạt 
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động, phƣơng pháp và thực hành quản l  hành chính và ngân sách để tạo điều kiện 

cho các hành động củ  Nhà nƣớc trong lĩnh vực v n h    [225]. Mulcahy (2006) 

định nghĩ  phạm vi củ  chính sách v n h   là tổng hợp các hành động của Chính 

phủ đối với nghệ thuật (bao gồm cả các ngành công nghiệp v n h   vì lợi nhuận), 

nhân v n và di sản v n h   [127]. Throsby (2010) đề cập các khía cạnh chiến lƣợc 

củ  chính sách v n h   là sự hỗ trợ, th c đẩy ho c sự cấm đoán, hạn chế các thực 

hành và giá trị v n h   của các Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ và 

các tổ chức khác [154].  ác định nghĩ  này phản ánh sự phức tạp và đ  dạng của 

chính sách v n h  , b o gồm cả khía cạnh thể chế, kinh tế, xã hội và chính trị, và 

c ng cho thấy chính sách v n h   không chỉ giới hạn ở trong các hoạt động của 

Chính phủ mà c n liên qu n đến nhiều thành phần khác trong xã hội. 

T  những định nghĩ  trên, Luận án đề xuất góc hiểu nhƣ s u: ch nh s ch văn 

hóa là các hệ thống c c định hướng, quan điểm chỉ đạo, chiến lược và có thể kèm 

theo hoặc không kèm theo các công cụ can thiệp cụ thể của Nhà nước t c động trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động văn hóa và tác nhân thực hành, hưởng thụ 

văn hóa nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể. 

Đầu tư và tài trợ cho văn hóa 

Nhƣ đã đề cập ở phần Mở đầu, Luận án sử dụng khái niệm  đầu tƣ và tài trợ 

cho v n h    để đảm bảo không bị b  hẹp trong các định nghĩ , giải thích t  ngữ 

trong các v n bản quy phạm pháp luật của Việt N m.  Đầu tƣ và tài trợ cho v n h    

là khái niệm tƣơng ứng với thuật ngữ quốc tế đƣợc dùng phổ biến nhất trong các tài 

liệu nghiên cứu khoa học liên qu n đến vấn đề này là  culture  nd  rts funding . 

Trong đ , thuật ngữ  funding  là hành động cung cấp các nguồn lực (có thể dƣới 

hình thức tài chính ho c các hình thức quy đổi tƣơng đƣơng khác) cho một nhu cầu, 

chƣơng trình h y dự án. Trong tiếng Việt, t  này có thể tƣơng đƣơng với thuật ngữ 

 huy động nguồn lực  (b o gồm cả nguồn lực tài chính). Tuy nhiên, việc sử dụng t  

 huy động  để mô tả khái niệm  funding  dẫn đến việc thiếu đi khí  cạnh phân bổ, bố 

trí nguồn lực, bởi vì  funding  b o gồm quá trình nguồn lực đi t  nguồn tới đích.  

Trong các v n bản hành chính hiện hành ở Việt Nam, khái niệm phổ biến 

nhất liên qu n đến nguồn lực, đ c biệt là nguồn lực tài chính, là cụm t   đầu tƣ . 
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 Đầu tƣ  trong tiếng Việt không chỉ c    nghĩ  tƣơng đƣơng với  investment  trong 

tiếng  nh, nghĩ  là đầu tƣ sinh lợi nhuận. Tƣơng tự nhƣ vậy,  tài trợ  trong tiếng 

Việt có thể m ng hàm nghĩ  rộng, không chỉ đồng nghĩ  với t  tiếng Anh là 

 sponsorship  (tức là khoản tài trợ, hỗ trợ, thƣờng đƣợc đổi lại bằng quyền lợi 

quảng cáo, truyền thông). Cụm t   đầu tƣ  trong các v n bản quy phạm pháp luật 

nhƣ Lu t Đầu tư c ng, Lu t Đầu tư, Lu t Đầu tư theo phương thức đối t c c ng tư, 

có   nghĩ  chủ yếu là việc Nhà nƣớc ho c cá nhân, tổ chức tƣ nhân bỏ vốn liếng, tài 

sản theo quy định pháp luật để triển khai các hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận 

ho c lợi ích kinh tế, xã hội trực tiếp và gián tiếp khác. Tuy nhiên, trong các v n bản 

hành chính khác (ngoài v n bản quy phạm pháp luật) và các v n bản chỉ đạo của 

Đảng, ví dụ nhƣ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, khái niệm  đầu tƣ , cụ thể 

là  đầu tƣ cho v n h    m ng   nghĩ  rộng hơn, b o gồm cả nguồn NSNN chi 

thƣờng xuyên theo Lu t Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn nhà nƣớc khác, 

thậm chí bao gồm cả các nguồn vốn của khối tƣ nhân, phi  hính phủ (gọi chung là 

nguồn đầu tƣ toàn xã hội).  

Nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, đầy đủ, Luận án lựa chọn thuật ngữ 

 đầu tƣ và tài trợ  và thuật ngữ thay thế  hỗ trợ tài chính công  để mô tả các hoạt 

động cung cấp, huy động, phân bổ nguồn lực tài chính củ  Nhà nƣớc cho v n h  , 

bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp. 

 h nh s ch đầu tư và tài trợ của Nhà nước cho văn hóa 

 hính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  , h y trong tiếng Anh 

là public funding for culture, là khái niệm phổ biến đƣợc nhiều học giả trên thế giới 

sử dụng để chỉ định hƣớng chi tiêu trực tiếp và gián tiếp của Chính phủ ở cả cấp 

Trung ƣơng và các cấp đị  phƣơng trong lĩnh vực v n h  .  ác khoản chi tiêu này 

có thể dƣới hình thức trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ kinh phí theo dự án, hỗ trợ vốn, kinh 

phí vận hành, miễn, giảm thuế,….[154].   

Ở Việt Nam, có học giả định nghĩ  khái niệm tƣơng đồng là khái niệm chính 

sách kinh tế trong v n h  , phân loại thành: chính sách đầu tƣ vốn, kinh phí hoạt 

động; chính sách hỗ trợ; chính sách thuế; chính sách khuyến khích nhiều thành phần 

kinh tế đầu tƣ phát triển v n h  ; chính sách đ  dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh 
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doanh. Một số chính sách kinh tế đ ng triển khai cho các hoạt động v n h   tại Việt 

Nam nhƣ chính sách phân bổ vốn NSNN, chính sách khen thƣởng, chính sách hỗ 

trợ hội, hiệp hội [39].  

Có thể tóm tắt, chính sách đầu tư và tài trợ của Nhà nước cho văn hóa là các 

định hướng, chiến lược mà Nhà nước áp dụng để t c động đến khía cạnh kinh tế 

của văn hóa, thông qua việc áp dụng các công cụ chính sách kinh tế trực tiếp và 

gián tiếp vào lĩnh vực văn hóa. 

Công cụ chính sách tài chính công trong lĩnh vực văn hóa 

Công cụ chính sách tài chính công trong lĩnh vực v n h   luôn đƣợc các học 

giả nghiên cứu về kinh tế học v n h   đề cập đến và cơ bản không có sự tranh luận 

về   nghĩ  của khái niệm này [146], [154], [155]. Có thể tổng hợp lại nhƣ s u: công 

cụ ch nh s ch tài ch nh c ng trong lĩnh vực văn hóa là c c c ng cụ can thiệp có 

tính chiến lược của Nhà nước sử dụng ngân sách của Nhà nước hoặc chính sách tài 

 hóa để định hình các hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch 

vụ văn hóa, nhằm đạt được các mục tiêu của ch nh s ch văn hóa. Nhƣ vậy, Luận án 

sẽ áp dụng khái niệm này về công cụ chính sách tài chính công, hay công cụ chính 

sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   xuyên suốt trong quá trình rà soát, 

đánh giá hệ thống chính sách của Việt Nam và một số quốc gia, ch    đến tác động, 

mục tiêu của công cụ đến t ng khâu của thị trƣờng sản phẩm v n h  . 

Các ngành công nghiệp văn hóa, sản phẩm văn hóa, thị trường sản phẩm 

văn hóa 

 ác định nghĩa, thuật ngữ và phân loại đƣợc sử dụng cho các ngành công 

nghiệp v n h   h y công nghiệp sáng tạo rất đ  dạng, tùy theo cách tiếp cận. Khung 

thống kê của UNESCO về các ngành công nghiệp v n h   bao gồm: di sản v n h   

và thiên nhiên; biểu diễn và lễ hội; nghệ thuật thị giác và thủ công; sách và báo chí; 

phƣơng tiện nghe nhìn và tƣơng tác; dịch vụ thiết kế và sáng tạo; du lịch (lĩnh vực 

liên quan); thể thao và giải trí (lĩnh vực liên quan) [227]. 

UN T   đƣ  r  định nghĩ :  

Các ngành công nghiệp sáng tạo là các chu trình sáng tạo, sản xuất và 

phân phối hàng hóa và dịch vụ sử dụng tính sáng tạo và vốn trí tuệ làm 
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đầu vào chính; tạo thành một tập hợp các hoạt động dựa trên tri thức, tập 

trung nhƣng không giới hạn ở nghệ thuật, có khả n ng tạo ra doanh thu 

t  thƣơng mại và quyền sở hữu trí tuệ; bao gồm các sản phẩm hữu hình 

và dịch vụ trí tuệ ho c nghệ thuật vô hình có nội dung sáng tạo, giá trị 

kinh tế và mục tiêu thị trƣờng; là sự giao thoa giữa các ngành thủ công, 

dịch vụ và công nghiệp; và tạo thành một khu vực n ng động mới trong 

thƣơng mại thế giới [229].  

Tác giả Đỗ Thị Thanh Thủy cho rằng các ngành công nghiệp v n h   là một 

khái niệm mở, rộng, có tính bao quát, bao trùm phần lớn các hoạt động v n h  , t  

các nghệ thuật đến truyền thông và dịch vụ [68]. Đây là một hƣớng tiếp cận tƣơng 

đối phổ biến trên thế giới, đ c biệt trong lĩnh vực chính sách, hay nói cách khác, 

chính sách v n h   đƣơng đại c ng chính là hƣớng tới xử lý các mối quan hệ kinh 

tế trong công nghiệp v n h   dựa trên 03 yếu tố động lực là thƣơng mại, công nghệ 

và sáng tạo [68].  

Tuy nhiên, vấn đề cần chỉ rõ không chỉ là ở tính sáng tạo mà là ở một hình 

thức sáng tạo cụ thể, đ  chính là sáng tạo nội dung v n h  . Đ c điểm kinh tế của 

việc sản xuất nội dung v n h   làm cho ngành công nghiệp v n h   trở nên khác 

biệt với các ngành công nghiệp sáng tạo khác [155].  o đ , c  thể định nghĩ : công 

nghiệp văn hóa là c c chu trình s ng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa và 

dịch vụ sử dụng tính sáng tạo và nội dung văn hóa làm đầu vào, liên quan đến các 

mục tiêu khác nhau của ch nh s ch văn hóa, kết hợp giữa tính nghệ thu t và tính 

thương mại, có sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong xã hội. 

Theo  ông ƣớc UNES O n m 2005, sản phẩm v n h  , h y  hàng h   và dịch 

vụ v n h   là những hàng hóa và dịch vụ mà tại thời điểm đ  đƣợc coi là có thuộc tính, 

công dụng ho c mục đích cụ thể, thể hiện ho c truyền tải các biểu đạt v n h   bất kể 

các giá trị thƣơng mại có thể mang lại là b o nhiêu  [181]. Sản phẩm v n h   là những 

thứ liên qu n đến sự sáng tạo trong quá trình sản xuất, chứ  đựng một dạng tài sản trí 

tuệ nhất định và truyền tải   nghĩ  biểu tƣợng [153], là hàng hóa và dịch vụ có hàm 

lƣợng thẩm m  và ký hiệu cao [145].  ác đ c điểm của sản phẩm v n h   nhƣ tính trải 

nghiệm, khó dự đoán đã đƣợc thảo luận ở phần trên. Một số học giả còn phân loại các 
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sản phẩm v n h   nguyên gốc và các sản phẩm công nghiệp v n h   là các sản phẩm 

đƣợc sản xuất số lƣợng lớn theo phƣơng thức công nghiệp. 

Thị trƣờng sản phẩm v n h   là nơi diễn ra việc sản xuất, phân phối và tiêu 

thụ các hàng hóa và dịch vụ v n h  , b o gồm cả các hoạt động sáng tạo, trình diễn, 

và tiêu dùng v n h  . Thị trƣờng sản phẩm v n h   thƣờng có cấu tr c  đồng hồ 

cát , với nhiều nhà sản xuất nhỏ ở một đầu, một số ít công ty phân phối lớn ở giữa, 

và nhiều ngƣời tiêu dùng ở đầu kia [108]. Một số xu hƣớng mới của thị trƣờng sản 

phẩm v n h   là số hóa, chuyển đổi số và các phƣơng tiện truyền thông mới, toàn 

cầu hóa trong sản xuất và tiêu dùng v n h  , v i tr  nổi lên của nền kinh tế sáng tạo, 

th y đổi trong mô hình kinh doanh do công nghệ mới. 

Các cách tiếp c n chuỗi giá trị và mạng lưới trong công nghiệp văn hóa 

Mô hình chuỗi giá trị truyền thống trong các ngành công nghiệp v n h  , 

tƣơng tự nhƣ khái niệm nổi tiếng của Michael Porter cung cấp một khuôn khổ tuyến 

tính mô tả quá trình các hàng hóa và dịch vụ v n h   phát triển t  khâu sáng tạo nội 

dung, sản xuất, phân phối đến tiêu thụ. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong các ngành 

công nghiệp v n h   đã thách thức qu n điểm truyền thống trên, dẫn đến sự xuất 

hiện của cách tiếp cận dựa trên mạng lƣới, tạo điều kiện cho các luồng giá trị đồng 

thời, đ  hƣớng và các quy trình sáng tạo hợp tác [135]. Công nghệ số tạo điều kiện 

cho các mối quan hệ trực tiếp giữ  ngƣời sáng tạo và khán giả c ng nhƣ cơ chế 

phân phối ngang hàng. Mô hình mạng lƣới khác biệt cơ bản với chuỗi giá trị ở 

nhiều khía cạnh gồm: quá trình tạo ra giá trị có tính chất nhân bản thay vì cộng gộp; 

sự phân bố quyền lực th y đổi t  cấu trúc phân cấp sang cấu trúc linh hoạt; và các 

quy trình đổi mới chuyển t  kiểm soát t  trên xuống thành sự hợp tác [214]. Những 

th y đổi này đ c biệt tác động đến cấu trúc thị trƣờng, t  các mô hình độc quyền 

truyền thống sang các cấu trúc thị trƣờng ít thứ bậc hơn [209]. 

Trên thực tế, trong khi các chuỗi giá trị truyền thống vẫn tồn tại ở các lĩnh vực 

lâu đời nhƣ sản xuất phim chính thống, các cấu trúc mạng lƣới lại thống trị các hình 

thức v n h   mới, đ c biệt là trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số [207]. Việc hiểu rõ 

hai cách tiếp cận này là điều thiết yếu đối với các doanh nghiệp c ng nhƣ các nhà 

hoạch định chính sách v n h  . Luận án cho rằng m c dù cách tiếp cận về cấu trúc 
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mạng lƣới là một đ c điểm đ c thù của các ngành kinh tế sáng tạo, tuy nhiên, khi một 

thị trƣờng cụ thể phát triển đến một ngƣỡng nhất định, cấu trúc chuỗi giá trị vẫn sẽ tái 

xuất hiện với v i tr  điều phối của một số ít các doanh nghiệp chủ chốt nắm giữ một 

ho c vài mắt xích trong chuỗi giá trị. Ví dụ điển hình của hiện tƣợng này là thị trƣờng 

bản ghi âm nhạc số, m c dù gi i đoạn b n đầu mở ra cấu trúc mạng lƣới với nhiều 

mắt xích đị  phƣơng, nhƣng s u đ , xuất hiện và hình thành một số doanh nghiệp 

quốc tế thống trị, đ c biệt ở khâu phân phối nhƣ  elieve Music (thành lập n m 2005), 

hay số ít các nền tảng nhƣ Spotify (2006),  pple Music,  m zon Music (2007),...  

Chính sách xã hội hoá 

Khái niệm  xã hội h   trong v n h    đƣợc sử dụng lần đầu tiên trong V n 

kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII (1996), và s u đ  đƣợc sử dụng rộng rãi trong nhiều 

v n bản khác nhƣ các v n bản chỉ đạo củ  Đảng, các chiến lƣợc, kế hoạch, quy 

hoạch, đề án, v n bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu khoa học và trên các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng. Xã hội hóa ở Việt N m không c  nghĩ  tƣơng đƣơng nhƣ 

khái niệm  soci liz tion  trong xã hội học đƣợc sử dụng phổ biến trên thế giới. Xã 

hội hóa ở Việt Nam về cơ bản là sự phân cấp, phân quyền, thậm chí là trao quyền, 

trong đ  Nhà nƣớc không còn là chủ thể duy nhất và vƣợt trội nhất trong lĩnh vực 

v n h   mà th y vào đ , tất cả các thành phần xã hội và thành phần kinh tế đều 

đƣợc khuyến khích tham gia vào các hoạt động v n h   [74]. Tuy nhiên, trong các 

Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí 

quy mô, tiêu chuẩn củ  các cơ sở thực hiện xã hội hóa, có thể dễ dàng nhận thấy, 

phạm vi của xã hội hóa chỉ gói gọn trong các hoạt động Nhà nƣớc (cụ thể hơn là các 

đơn vị sự nghiệp công lập) đ ng thực hiện [41]. Các hoạt động m ng tính thƣơng 

mại c o trong v n h   đều không xuất hiện trong danh mục này. 

 o đ , xã hội hóa ở Việt Nam cần đƣợc hiểu là việc Nhà nƣớc khuyến khích, 

tạo điều kiện cho cá tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nƣớc cùng Nhà nƣớc th m gi  đầu 

tƣ, cung cấp các hoạt động, dịch vụ v n h   thuộc trách nhiệm cung cấp của Nhà 

nƣớc (trong hệ thống pháp luật Việt Nam gọi là dịch vụ công). Nhƣ vậy, ở một khía 

cạnh nào đ ,   nghĩ  của khái niệm  xã hội h    ở Việt N m khá tƣơng đồng với việc 

huy động các nguồn lực ngoài Nhà nƣớc phục vụ mục tiêu củ  Nhà nƣớc. Vấn đề của 
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cách tiếp cận chính sách theo hƣớng xã hội hóa chính là cách tiếp cận này bị giới hạn 

bởi mục tiêu của chủ thể đầu tƣ và tài trợ chính, tức là Nhà nƣớc. Nói cách khác, các 

khoản đầu tƣ và tài trợ của tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nƣớc theo chính sách xã hội 

hóa về cơ bản vẫn chủ yếu phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ củ  Nhà nƣớc (mà hiện 

tại mới chủ yếu là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị). Cách tiếp cận này không phù hợp 

với các quy luật cơ bản kinh tế thị trƣờng. Khi Việt N m xác định mục tiêu phát triển 

các ngành công nghiệp v n hóa và xây dựng thị trƣờng sản phẩm v n h   với những 

mục tiêu đầu tƣ đ  dạng và do thị trƣờng quyết định, thì cách tiếp cận xã hội hóa đơn 

thuần trở nên không đủ. Luận án này phân tích chính sách xã hội h   theo định nghĩ  

trên, t  đ  xác định đƣợc rõ điểm mạnh, điểm yếu của chính sách xã hội hóa hiện 

hành c ng nhƣ đối tƣợng cụ thể chịu tác động của các chính sách này, tránh tình trạng 

đánh đồng toàn bộ các bƣớc phát triển củ  v n h  , đ c biệt là các hoạt động có tính 

thƣơng mại cao, là thành quả của chính sách xã hội hóa.   

Các hình thức đầu tư và tài trợ cho văn hóa 

Các hình thức đầu tƣ và tài trợ cho v n h   b o gồm, nhƣng không giới hạn 

ở các hình thức sau:  

(i) Đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng v n h  ; (ii) Hỗ trợ kinh phí vận hành 

thƣờng xuyên của tổ chức v n h  ; (iii) Hỗ trợ kinh phí theo dự án v n h  , b o 

gồm cả tài trợ đối ứng; (iv) Đ t hàng sản phẩm v n h  ; (v) Trợ giá sản phẩm v n 

h  ; (vi) Đầu tƣ, tài trợ tài sản tạo nguồn thu cho tổ chức v n h  ; (vii)  ảo trợ cho 

nghệ s , tổ chức v n h  ; (viii) Tài trợ có lợi ích cho tổ chức, cá nhân hoạt động 

v n h  ; (ix) T  thiện, thiện nguyện; (x) Quyên góp, biếu t ng; (xi) Gây qu  cộng 

đồng cho dự án v n h  ; (xii) Hợp tác công - tƣ, b o gồm cả các hợp đồng có vốn 

góp củ  Nhà nƣớc; (xiii) Trái phiếu tác động xã hội; (xiv)  hƣơng trình phần tr m 

cho nghệ thuật; (xv) Giải thƣởng. 

Một số hình thức hỗ trợ tài chính dƣới dạng ƣu đãi tín dụng nhƣ: (i)  ảo lãnh 

vay các dự án v n h  ; (ii)  ho v y lãi suất thấp thông qua các tổ chức tín dụng nhà 

nƣớc; (iii) Hỗ trợ lãi suất tín dụng; (iv)  hƣơng trình tài chính vi mô cho nghệ s , tổ 

chức v n h   siêu nhỏ. 

Việc hỗ trợ tài chính cho v n h   còn có thể thực hiện thông qua chính sách 
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tài khóa gồm: (i) Giảm thuế suất giá trị gi  t ng cho hàng h  , dịch vụ v n h  ; (ii) 

Miễn, giảm thuế cho các tổ chức v n h  ; (iii) Khấu tr  thu nhập chịu thuế đối với 

các khoản tài trợ, quyên g p cho v n h   của tổ chức, cá nhân; (iv) Tín dụng thuế 

có thể hoàn tiền ho c hoàn tiền m t đối với các khoản đầu tƣ và tài trợ cho v n h  ; 

(v) Giảm thuế thu nhập cá nhân cho nghệ s ; (vi) Giảm thuế tài sản, thuế th a kế 

đối với tài sản v n h  ; (vii) Khu miễn thuế cho v n h   b o gồm cả cảng tự do; 

(viii) Miễn, giảm thuế nhà đất cho công trình v n h  ; (viii) Miễn, giảm thuế cho 

hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ v n h  ; (ix) Tài khoản tiết kiệm không chịu 

thuế dành cho mua sắm sản phẩm v n h  ; (x) Gi  hạn thời hạn nộp thuế; và các 

công cụ chính sách tài khóa sáng tạo khác hỗ trợ cho v n h  . 

Ngoài ra, còn một số công cụ chính sách hỗ trợ tài chính khác nhƣ: (i)  ác 

chƣơng trình phiếu quà t ng hỗ trợ ngƣời tiêu dùng sản phẩm v n h  ; (ii) Khấu 

h o nh nh đối với tài sản v n h  ; (iii) Quyền lợi của nghệ s  đối với giao dịch thứ 

cấp của tác phẩm nghệ thuật; (iv)  ho mƣợn tài sản, hỗ trợ dịch vụ miễn phí; (v) 

Doanh thu t  hoạt động v n h  . 

 iải th ch chi tiết t ng c ng cụ ch nh s ch tại Phụ lục 2 [Phụ lục 2, tr. 245] 

Nhìn chung, các công cụ chính sách hỗ trợ tài chính cho v n h   c  thể đƣợc 

thiết kế theo khu vực địa lý, dành riêng cho t ng đị  phƣơng; theo lĩnh vực nhƣ 

nghệ thuật đƣơng đại, điện ảnh,…; theo một khoảng thời gian giới hạn; theo quy 

mô, khả n ng cân đối của ngân sách; theo phƣơng thức đánh giá đầu r ,… 

Tiểu k t 

   thể n i rằng, hệ thống các công trình nghiên cứu về chính sách đầu tƣ và 

tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   trên thế giới rất đồ sộ, với đ c điểm chung là tính 

liên ngành kết hợp v n h  , kinh tế, quản l ,... Một số chủ đề phổ biến đã đƣợc 

nghiên cứu sâu sắc gồm các l  do Nhà nƣớc c n thiệp ho c đầu tƣ cho v n h  , các 

hình thức hỗ trợ tài chính công cho v n h  , các mô hình chính sách v n h  , các 

ƣu tiên chính sách v n h  , mối qu n hệ giữ  chính sách v n h   và chính sách kinh 

tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt N m, c n rất ít các nghiên cứu cụ thể, chuyên sâu 

về lĩnh vực chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  , chủ yếu xo y 

qu nh một vài chủ đề nhƣ xã hội h  , tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, diễn 
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giải nội hàm đƣờng lối, chủ trƣơng củ  Đảng, c n tồn tại khoảng trống lý luận, kho  

học đối với chủ đề các chính sách kinh tế trong v n h   tại Việt N m.  ụ thể, 

khoảng trống nghiên cứu và hƣớng đi mới sẽ đƣợc thảo luận trong Luận án là: (i) 

 p dụng các cơ sở kho  học, l  luận phổ biến đã c  vào bối cảnh Việt N m để đánh 

giá thực trạng chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   củ  Việt N m; 

(ii) Đề xuất mô hình chính sách phù hợp và các giải pháp chính sách đầu tƣ và tài 

trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   c  tính khả thi để phát triển v n h  .  

Việc hệ thống h   các kết quả nghiên cứu kho  học và cơ sở l  luận trong 

chủ đề chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   g p phần xây dựng 

khung nghiên cứu phân tích đánh giá và đề xuất chính sách cho Việt N m.  ự  trên 

khung nghiên cứu phân tích này, Luận án rà soát hệ thống v n bản củ  Đảng, Quốc 

hội, các cấp chính quyền liên qu n đến vấn đề nghiên cứu, xác định các nội dung về 

thực trạng chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Việt N m cho v n h  . Đầu tiên, xác 

định l  do Nhà nƣớc can thiệp ho c đầu tƣ vào v n h  , các mục tiêu v n h  , kinh 

tế, chính trị, xã hội của chính sách v n h  , mô hình chính sách v n h  , các 

phƣơng thức hỗ trợ tài chính công cho v n h  . Ngoài r , Luận án c ng sẽ thảo luận 

về tính n ng động củ  chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại 

Việt N m dự  trên việc xác định các mối qu n hệ cân bằng nhƣng c  tính xung đột 

liên tục giữ  các qu n điểm ƣu tiên chính sách khác nh u (phục vụ t ng trƣởng kinh 

tế h y th c đẩy đ  dạng v n h  , tự do v n h   h y bảo hộ v n h  , dân chủ h   

v n h   h y chính trị h   v n h  ,...), giữ  các chủ thể khác nh u (Nhà nƣớc, ngƣời 

thực hành v n h  , do nh nghiệp, công ch ng), giữ  các tính chất khác nh u củ  

sản phẩm v n h   (tính không cạnh tr nh, không loại tr )... Kết quả nghiên cứu g p 

phần khẳng định giả thuyết về mối liên hệ giữ  các yếu tố đ c thù về kinh tế, chính 

trị, xã hội và v n h   củ  mỗi quốc gi  và các chính sách đầu tƣ và tài trợ của Nhà 

nƣớc ảnh hƣởng đến sự phát triển củ  v n h   một cách bền vững, toàn diện.  
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C ươ   2 

MÔ HÌNH CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC  

CHO VĂN HÓA TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN TH  GIỚI 

2.1. Đầu tư v  t   trợ củ  N    ước trong c c  ô  ì   c í   s c  vă  

hóa trên th  giới 

Nhƣ đã trình bày và phân tích tại  hƣơng 1, các học giả trên thế giới đã cố 

gắng phân loại một số mô hình chính sách v n h   của các quốc gia trên thế giới, 

phân tích điểm mạnh, điểm yếu của t ng mô hình, giải thích tiến trình phát triển, 

biến đổi củ  chính sách v n h   cho đến các mô hình hiện hành, c ng nhƣ đề xuất 

các hƣớng đi mới củ  chính sách v n h  . Về cơ bản, hiện nay, các quốc gia trên 

thế giới, bao gồm cả Việt N m đều áp dụng một cách đ  dạng, dù ít hay nhiều, các 

công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n hóa khác nhau. Tuy 

nhiên, phụ thuộc vào mục tiêu củ  chính sách v n h   và các bối cảnh đ c thù của 

quốc gia, Chính phủ các nƣớc lựa chọn các công cụ chủ đạo khác nhau để đầu tƣ và 

tài trợ cho v n h  . Luận án này không khẳng định bất cứ quốc gia nào áp dụng 

nghiêm ng t bất k  mô hình chính sách v n h   nào, nhƣng sẽ cố gắng chọn ra các 

quốc gi  đại diện tiêu biểu cho các đ c điểm cốt lõi của mỗi mô hình chính sách. 

2.1.1.  h   - N h    cứu trường hợp cho mô hì h “Kiế  trúc sư” 

T  lâu, Pháp đã đƣợc coi là ví dụ điển hình củ  mô hình chính sách v n h   

 Kiến tr c sƣ  với một Bộ V n h   hùng mạnh, bao gồm nhiều cơ qu n phụ trách 

các lĩnh vực khác nhau củ  v n h  , nhƣ Trung tâm điện ảnh và hình ảnh chuyển 

động quốc gia
22

 có tuổi đời gần 80 n m. 

a) Bối cảnh quốc gia 

Chính trị: Pháp do Tổng thống Emm nuel M cron và đảng trung dung của 

ông, L  République En M rche! lãnh đạo với cách tiếp cận thu hẹp khoảng cách 

chính trị truyền thống, kết hợp các yếu tố của chủ nghĩ  tự do kinh tế với chủ nghĩ  

tiến bộ xã hội. Trong đ , nhấn mạnh các biện pháp cải cách thân thiện với thị 

trƣờng, giảm thiểu qu n liêu và th c đẩy tinh thần khởi nghiệp, nhƣng vẫn duy trì 

các yếu tố truyền thống của hệ thống phúc lợi xã hội củ  Pháp. Đồng thời, Chính 

                                              
22

 Centre national du cinéma et de l'image animée 
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phủ ủng hộ các chính sách tự do xã hội trong các vấn đề nhƣ bình đẳng giới, quyền 

của cộng đồng LGBTQ+ và bảo vệ môi trƣờng. Hệ thống chính trị của Pháp hoạt 

động theo chính thể cộng h   lƣỡng tính với Chính phủ Trung ƣơng mạnh mẽ, 

nhƣng đồng thời đ ng t ng cƣờng phân quyền. Pháp đề cao giá trị cộng hòa, nhấn 

mạnh các nguyên tắc của tự do, bình đẳng, bác ái (liberté, égalité, fraternité) và tầm 

quan trọng của quyền công dân trong nền Cộng hòa Pháp. Pháp có vai trò dẫn đầu 

trong Liên minh Châu Âu, ủng hộ mạnh mẽ sự hội nhập châu Âu sâu rộng hơn 

trong các lĩnh vực nhƣ quốc phòng và chính sách tài khóa, tích cực tham gia vào 

hoạt động ngoại giao toàn cầu, bao gồm cả ngoại gi o v n h  .  ác cuộc bầu cử tại 

Pháp thƣờng xoay quanh các vấn đề v n h   và bản sắc, phản ánh sự ƣu tiên dài hạn 

của quốc gi  vào th c đẩy đoàn kết dân tộc.  

Xã hội: Pháp có dân số gần 68 triệu ngƣời n m 2022, là một quốc gi  đông 

dân hàng đầu khu vực  hâu Âu, đứng thứ 22 trên thế giới [233]. Pháp đ ng đối m t 

với thách thức về nhân khẩu học với dân số già hóa, m c dù vẫn duy trì đƣợc một 

trong những tỷ lệ sinh cao nhất trong Liên minh châu Âu. Tỷ lệ đô thị h   c o đi 

kèm với nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng v n h   và giải quyết khoảng cách giữa 

thành thị và nông thôn. Pháp có tỷ lệ biết chữ cao và hệ thống giáo dục đƣợc đánh 

giá c o, nhƣng vẫn có một số vấn đề về công bằng giáo dục. Gần đây, Pháp đã 

chứng kiến nhiều phong trào xã hội, t  phong trào áo gi lê vàng đến các phong trào 

về biến đổi khí hậu. Những th y đổi về công nghệ trên thế giới c ng không bỏ qua 

các quốc gia lục đại già nhƣ Pháp, th c đẩy các chính sách mới về v n h   số.  

Kinh tế: Là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới với quy mô G P đạt 2,78 nghìn tỷ 

US , G P đầu ngƣời đạt 40.886 US  n m 2022, m c dù g p nhiều kh  kh n do 

đại dịch COVID-19, Pháp vẫn có mức t ng trƣởng v a phải trong những n m gần 

đây [231],[232]. Chính phủ tập trung vào các cải cách kinh tế nhằm t ng cƣờng khả 

n ng cạnh tranh của nền kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp, đ c biệt là trong giới trẻ. 

Quốc gia này nhận ra tiềm n ng của các ngành công nghiệp v n h   và sáng tạo 

trong việc tạo việc làm, đ c biệt là trong bối cảnh suy thoái công nghiệp ở một số 

khu vực. Bất bình đẳng thu nhập, m c dù thấp hơn mức trung bình củ  OE  , đ ng 

gi  t ng, gây r  các cuộc thảo luận về phân phối của cải và chính sách thuế. Pháp đã 
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hội nhập sâu sắc vào nền kinh tế toàn cầu, luôn phải cân bằng giữa việc bảo vệ các 

ngành công nghiệp nội đị  và thu h t đầu tƣ nƣớc ngoài, giữa bảo vệ sản phẩm v n 

hóa Pháp và tham gia vào các luồng v n h   toàn cầu, điều này đƣợc phản ánh qua 

các chính sách hạn ngạch phim và truyền hình. Du lịch, một ngành kinh tế quan 

trọng của Pháp, m c dù g p kh  kh n gần đây nhƣng vẫn luôn là ƣu tiên hàng đầu. 

Văn hóa: V n h   Pháp đƣợc đ c trƣng bởi sự đ  dạng, với các cộng đồng 

nhập cƣ lớn tồn tại song song với các nền v n h   và ngôn ngữ vùng miền mạnh 

mẽ. Di sản lịch sử phong phú củ  đất nƣớc định hình bản sắc quốc gia và hình ảnh 

toàn cầu của Pháp, trong đ , các vấn đề về quá khứ thuộc địa là chủ đề tranh luận 

phổ biến gần đây. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức và là niềm tự hào của quốc 

gia, m c dù đ ng bị cạnh tranh tầm ảnh hƣởng t  tiếng Anh. M c dù không phải 

một quốc gia tôn giáo, Pháp có một bức tr nh tôn giáo tƣơng đối phức tạp, với 

Công giáo là tôn giáo lớn nhất và Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ hai, dẫn đến nhiều 

vấn đề xung đội về hội nhập và biểu đạt tôn giáo trong không gian công cộng. 

Truyền thống về nghệ thuật t  lâu đời của Pháp rất mạnh mẽ, và quốc gi  này đ ng 

nỗ lực duy trì ảnh hƣởng v n h   trƣớc sự toàn cầu hóa, cụ thể trong v n h   đƣơng 

đại, thông qua hỗ trợ các nghệ s  tiên phong và các dự án đổi mới. Mô hình tiêu 

dùng v n h   đ ng th y đổi, đ c biệt là giới trẻ quan tâm ngày càng nhiều đến các 

nền tảng k  thuật số và trải nghiệm nhập vai. Bức tr nh đ  chiều này phản ánh sự 

tƣơng tác phức tạp của các yếu tố đ ng định hình nƣớc Pháp trong thế kỷ XXI. 

b)  ác chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

Pháp t  lâu đã nổi tiếng về việc dành sự ƣu tiên hàng đầu đối với chính sách 

v n h  , đ c biệt là chính sách  ngoại lệ v n h    trong các vấn đề v n h  . Sự hỗ 

trợ củ  Nhà nƣớc dành cho v n h   và nghệ thuật đã  n sâu vào lịch sử củ  đất 

nƣớc và đƣợc coi là một khía cạnh cơ bản của bản sắc quốc gia.  

Các hình thức hỗ trợ tài chính công trực tiếp 

Thứ nhất, nguồn hỗ trợ trực tiếp chính củ  Nhà nƣớc cho v n h   ở Pháp chủ 

yếu thông qua NSTW của Bộ V n h   Pháp và các  ộ khác và ngân sách địa 

phƣơng các cấp. N m 2022, ngân sách phân bổ cho Bộ V n h   Pháp đạt khoảng 

4,1 tỷ Euro, t ng 9% so với n m 2021, thể hiện cam kết của Chính phủ trong hỗ trợ 
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cho v n h  . Ngân sách này đƣợc phân bổ cho nhiều lĩnh vực khác nhau
23

.  

Thứ hai, ngoài ngân sách phân bổ cho Bộ V n h  , ngân sách cho v n h   

c n đƣợc phân bổ qua các Bộ, ngành khác, cụ thể n m 2022, đạt 5,2 tỷ Euro, trong 

đ  tập trung chủ yếu khoảng 52% cho Bộ Giáo dục Quốc gia phụ trách giáo dục phổ 

thông. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo và Bộ 

Ngoại gi o và  hâu Âu c ng nhận đƣợc ngân sách cho v n h   tƣơng đối lớn.  

Thứ ba, đối với các cấp chính quyền đị  phƣơng, ngân sách phân bổ cho v n 

h   đạt 8,7 tỷ Euro n m 2020. Gần 80% ngân sách đị  phƣơng đến t  cấp đơn vị 

hành chính communes và intercommunalités (tƣơng đƣơng với thành phố, thị trấn). 

NSĐP dành chủ yếu khoảng 51% cho các hoạt động nghệ thuật (chủ yếu là các sự 

kiện biểu diễn nghệ thuật, nghệ thuật thị giác, giáo dục nghệ thuật) và 38% dành 

cho bảo tồn và phát huy di sản v n h   (bảo tàng, lƣu trữ, thƣ viện,…). 

Thứ tư, ngân sách nhà nƣớc của Pháp cấp cho v n h   đƣợc sử dụng để hỗ 

trợ kinh phí cho các tổ chức v n h  , nghệ s  và các dự án v n h  , theo nhiều hình 

thức nhƣ: (i) Hỗ trợ kinh phí hoạt động, đầu tƣ cơ sở hạ tầng cho các tổ chức v n 

hóa quốc gia và cấp khu vực; (ii) Các khoản hỗ trợ kinh phí theo dự án cho các nghệ 

s  cá nhân và nhóm nghệ s ; (iii) Hỗ trợ tổ chức các sự kiện và lễ hội v n h  ; (iv) 

Hỗ trợ cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong v n h  . Riêng Bộ V n h   Pháp 

dành 35% ngân sách n m 2022, tƣơng đƣơng 1,4 tỷ Euro, để hỗ trợ kinh phí hoạt 

động cho gần 80 tổ chức v n h   đ c biệt quan trọng trên cả nƣớc với gần một nửa 

ngân sách này tập trung đầu tƣ cho 06 tổ chức v n h   quốc gia
24

. Ngân sách cho 

v n hóa cấp qua các Bộ, ngành chủ yếu để hỗ trợ trƣờng học các cấp trong hoạt 

động giáo dục nghệ thuật, bảo tàng, thƣ viện. Các khoản phân bổ ngân sách của 

chính quyền các cấp c ng c  thể đƣợc chuyển cho các qu  v n h   phi lợi nhuận 

ho c tổ chức vì lợi ích công cộng nhƣ Qu  Di sản (Fond tion du P trimoine) để tiếp 

                                              
23

 (i) 1,023 tỷ Euro cho hoạt động liên qu n đến di sản v n h  ; (ii) 975 triệu Euro cho hoạt động hỗ trợ sáng 

tạo và phổ biến nghệ thuật; (iii) 748 triệu Euro cho hoạt động giáo dục v n h   và dân chủ h   v n h  ; (iv) 

775 triệu Euro cho hoạt động thƣờng xuyên củ  các cơ qu n của Bộ; (iv) 324 triệu Euro cho hoạt động liên 

qu n đến sách, các ngành công nghiệp v n h   [190] 
24

 Thƣ viện quốc gia Pháp (Bibliothèque nationale de France), Nhà hát quốc gia Opera Paris (Opéra national 

de Paris), Universcience, Viện nghiên cứu khảo cổ quốc gia (L'Institut national de recherches archéologiques 

préventives), Bảo tàng Louvre (Musée du Louvre) and Trung tâm nghệ thuật và v n h   quốc gia Georges-

Pompidou (Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou) 
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tục phân bổ cho các dự án v n h   ho c trực tiếp thực hiện. 

Thứ năm, Nhà nƣớc hỗ trợ các nghệ s  thông qua việc đ t hàng và mua sắm 

hàng hóa, dịch vụ v n h   nhƣ: (i)  hính sách  1%  rtistique . Đây là chính sách đã 

có t  n m 1951 nhằm yêu cầu dành 1% ngân sách của các dự án xây dựng công 

cộng để phân bổ cho việc đ t hàng ho c mua sắm các tác phẩm nghệ thuật; (ii) Mua 

sắm tác phẩm cho các bảo tàng quốc gia và khu vực. Đây là trọng tâm chính sách 

v n h a củ  Pháp, đƣợc thực hiện Nhà nƣớc hỗ trợ thông qua ngân sách và các biện 

pháp hỗ trợ gián tiếp nhƣ ƣu đãi thuế; (iii) Đ t hàng dự án nghệ thuật công cộng. 

Thứ sáu, Nhà nƣớc c ng dành kinh phí để hỗ trợ trực tiếp cho các ngành 

công nghiệp v n h   khác nh u nhƣ sau: (i) Hỗ trợ sản xuất phim và sản phẩm nghe 

nhìn thông qu  Trung tâm điện ảnh và hình ảnh chuyển động quốc gia (CNC); (ii) 

Hỗ trợ xuất bản sách thông qua Trung tâm sách quốc gia (CNL); (iii) Hỗ trợ ngành 

công nghiệp âm nhạc thông qua Trung tâm âm nhạc quốc gia (CNM). 

Thứ bảy, n m 2018, Pháp đã giới thiệu chƣơng trình Loto du P trimoine (xổ 

số di sản) nhằm huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn, phục hồi các di sản đ ng 

xuống cấp, c  nguy cơ m i một.  hƣơng trình này do L  Fr nç ise des Jeux hợp tác 

với Fondation du Patrimoine và Bộ V n h   phối hợp điều hành. Một phần doanh 

thu xổ số đƣợc chuyển trực tiếp đến các dự án bảo tồn, phục hồi di sản. 

Các hình thức hỗ trợ tài chính công gián tiếp 

Thứ nhất, các ƣu đãi thuế cho v n h   khá đ  dạng
25

, gồm: (i) Thuế suất thuế 

GTGT ƣu đãi với các mức 2,1%, 5,5%, 10% cho hàng hóa và dịch vụ v n h   nhƣ 

sách, vé nhà hát, triển lãm, công viên... so với mức thuế suất phổ thông là 20%
26

; 

(ii) Tín dụng thuế cho sản xuất phim và truyền hình (Crédit d'impôt cinéma et 

audiovisuel) và tr  chơi điện tử
27

; (iii) Khấu tr  thu nhập thuế cho các công ty đầu 

tƣ vào tác phẩm nghệ thuật đƣơng đại. Các tổ chức v n h  , tổ chức bảo trợ v n h   

đƣợc hƣởng các ƣu đãi thuế riêng thông qua Luật về nhà bảo trợ, hiệp hội và qu . 

                                              
25

 Tổng các khoản chi tiêu thuế của Chính phủ cho v n h   n m 2023 vào khoảng 2 tỷ Euro, là nguồn lực hỗ 

trợ gián tiếp rất lớn cho v n h   
26

 Khoản hỗ trợ tài chính gián tiếp t  thuế suất ƣu đãi 5,5% cho nhà hát, rạp xiếc, buổi hòa nhạc, buổi biểu 

diễn nghệ thuật, vé vào rạp phim, sở th  tƣơng đƣơng 315 triệu Euro n m 2023 
27

 Tín dụng thuế cho sản xuất phim và truyền hình đạt tổng cộng khoảng 520 triệu Euro vào n m 2023, gồm 

một khoản lớn dành cho các dự án sản xuất phim nƣớc ngoài quay tại Pháp 
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Thứ hai, các chính sách an sinh xã hội cho nghệ s  và ngƣời l o động trong 

lĩnh vực v n h  : (i) Hệ thống  intermittents du spect cle , cung cấp trợ cấp thất 

nghiệp cho các nhân lực chuyên nghiệp về nghệ thuật biểu diễn và nghe nhìn; (ii) 

Chế độ an sinh xã hội đ c biệt cho các nghệ s  - tác giả thông qua Maison des 

Artistes và AGESSA. 

Thứ ba, gần đây, Pháp giới thiệu một hình thức hỗ trợ gián tiếp đ c biệt khác 

là  P ss  ulture , một chƣơng trình phiếu quà t ng, cung cấp tín dụng cho thanh, 

thiếu niên t  15-18 tuổi để chi tiêu cho hàng hóa và hoạt động v n h  . 

Thứ tư, các hình thức mới về huy động nguồn lực cho v n h   nhƣ gây qu  

cộng đồng c ng đã đƣợc hỗ trợ thông qua ban hành khung pháp lý t  n m 2014. 

Đến n m 2021, các quy định pháp lý này tiếp tục đƣợc hài hòa với quy định chung 

của Liên minh Châu Âu về gây qu  cộng đồng. Gây qu  cộng đồng tại Pháp có 04 

hình thức chủ yếu là gọi vốn đầu tƣ cộng đồng, cho vay cộng đồng, quyên góp cộng 

đồng, gọi vốn dựa trên phần thƣởng
28

. 

Thứ năm, ngoài ra, còn có một số chính sách kinh tế đ c thù nhằm hỗ trợ v n 

h   nhƣ Luật giá sách cố định, ban hành t  n m 1981, theo đ , nhà xuất bản đƣợc 

tự do xác định giá cho cuốn sách và in giá trên cuốn sách. Dù mua sách ở đâu, 

ngƣời mu  đều trả cùng một giá cho cuốn sách. Quy định này để bảo vệ các nhà 

sách độc lập và th c đẩy đ  dạng h   v n h   trong xuất bản. Pháp c ng nổi tiếng 

với hạn ngạch phát sóng radio và truyền hình bằng ngôn ngữ Pháp, và gần đây là 

quy định về áp đ t nghĩ  vụ đầu tƣ đối với các nhà phát sóng, phổ biến phim để hỗ 

trợ sản xuất phim và truyền hình Pháp và châu Âu. Quy định này áp dụng cho cả 

các nền tàng phổ biến phim trên không gian mạng nhƣ Netflix,  isney+,  m zon 

Prime Video, đều phải dành 20% do nh thu để tái đầu tƣ cho các sản phẩm nội 

dung của Pháp và Châu Âu. 

Khía cạnh đặc thù của ch nh s ch đầu tư và tài trợ cho văn hóa của Pháp 

Ngoại lệ v n h  : Pháp t  lâu đã ủng hộ nguyên tắc  ngoại lệ v n h   , 

khẳng định rằng hàng hóa và dịch vụ v n h   nên đƣợc đối xử khác biệt so với các 

                                              
28

 Lần lƣợt là Invesment-based crowdfunding; Crowdlending; Donation-based Crowdfunding; Reward-based 

Crowdfunding. 
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sản phẩm thƣơng mại khác. Nguyên tắc này là nền tảng cho nhiều chính sách v n 

hóa của Pháp và lập trƣờng củ  nƣớc này trong đàm phán thƣơng mại quốc tế. 

Đồng tài trợ: Có sự phân cấp, phân quyền đáng kể trong chính sách v n h  . 

Các chính quyền khu vực và đị  phƣơng c  ngân sách và chính sách v n h   riêng. 

Các dự án v n h   thƣờng đƣợc nhiều cơ qu n đồng tài trợ t  cơ qu n Trung ƣơng, 

các chính quyền đị  phƣơng và cả các nhà tài trợ tƣ nhân. 

Ƣu đãi cho bảo trợ v n h  , nghệ thuật: Các tổ chức đƣợc công nhận là vì lợi 

ích công cộng (La reconn iss nce d'utilité publique) đƣợc hƣởng các ƣu đãi kinh tế 

nhƣ thuế thu nhập doanh nghiệp. Cá nhân quyên góp cho hoạt động, tổ chức v n 

hóa, nghệ thuật đƣợc giảm thuế thu nhập cá nhân. 

Nhìn chung, chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc với quy mô lớn là 

truyền thống t  lâu đời của Pháp và vẫn đ ng đƣợc duy trì trong thời k  hiện đại. 

Cách tiếp cận củ  Pháp đối với chính sách v n h   là ví dụ điển hình của mô hình 

kiến tr c sƣ, với sự can thiệp và hỗ trợ trực tiếp rộng rãi t  Nhà nƣớc. Bộ V n h   

đ ng v i trò trung tâm, với ngân sách lớn dành cho việc hỗ trợ nghệ thuật và v n 

hóa. Các hình thức hỗ trợ truyền thống theo mô hình kiến tr c sƣ vẫn đ ng v i tr  

quan trọng, nhƣ phân bổ ngân sách qu  cơ qu n nhà nƣớc về v n h   rồi t  đ  phân 

bổ tiếp đến các tổ chức v n h   công cộng và các tổ chức khác. Với mô hình này, 

kinh phí phân bổ dựa theo dự án sẽ hạn chế so với các kinh phí phân bổ hỗ trợ trực 

tiếp hoạt động của các tổ chức v n h   trong khuôn khổ một chƣơng trình lớn của 

cơ qu n nhà nƣớc. Tuy nhiên, Pháp c ng áp dụng các hình thức hỗ trợ tài chính 

khác một cách đ  dạng nhƣ ƣu đãi thuế, chƣơng trình phiếu quà t ng, phân bổ cho 

các qu  v n h  ,…  ác hình thức hỗ trợ khác này có vai trò ngày càng quan trọng 

và đ ng g p lớn vào sự phát triển v n h   của Pháp. Chính sách củ  Pháp đ c trƣng 

với các ƣu tiên về bảo tồn di sản v n h   quốc gi , th c đẩy sáng tạo nghệ thuật và 

đảm bảo sự tiếp cận rộng rãi đến v n h  .  

2.1.2.  ư    quốc   h -  N h    cứu trường hợp cho mô hình “Nhà bảo trợ”  

a) Bối cảnh quốc gia 

Vƣơng quốc Anh, là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến gồm Anh, 

Scotland, Wales và Bắc Ireland.  
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Chính trị: Vƣơng quốc  nh đ ng trải qua nhiều th y đổi thời k  hậu Brexit, 

sau khi rời Liên minh châu Âu vào tháng 1 n m 2020, ảnh hƣởng sâu sắc đến chính 

quyền, quan hệ quốc tế và chính sách nội địa củ  đất nƣớc. Bối cảnh chính trị của 

Vƣơng quốc Anh v a trải qua một th y đổi lớn khi Đảng L o động, do Sir Keir 

St rmer lãnh đạo, đã lên kiểm soát Chính phủ, đánh dấu sự th y đổi sau một thời 

gian dài  nắm quyền củ  Đảng Bảo thủ. Chính quyền mới này m ng đến một ý thức 

hệ trung tả, kết hợp các chính sách kinh tế v a phải với sự quan tâm mạnh mẽ vào 

công bằng xã hội, dịch vụ công và bền vững môi trƣờng. Cấu trúc quản trị của 

Vƣơng quốc  nh, c  đ c trƣng là một Nhà nƣớc đơn nhất với các cơ qu n quản lý 

có quyền lực phân cấp ở Scotland, Wales và Bắc Irel nd, làm t ng tính phức tạp cho 

quá trình hoạch định và thực hiện chính sách. Việc phân cấp này dẫn đến các cách 

tiếp cận khác nhau trong nhiều lĩnh vực, phản ánh bối cảnh chính trị riêng biệt ở 

mỗi quốc gia. Quan hệ quốc tế vẫn là một trọng tâm chính củ  Vƣơng quốc Anh khi 

nƣớc này tìm cách định hình lại vai trò toàn cầu bên ngoài EU, bao gồm việc củng 

cố quan hệ với các đồng minh truyền thống nhƣ Ho  K  và các quốc gia thuộc Khối 

thịnh vƣợng chung, theo đuổi các thỏa thuận thƣơng mại mới, và định vị vai trò dẫn 

đầu trong các lĩnh vực nhƣ ứng phó biến đổi khí hậu và đổi mới công nghệ. Hệ 

thống bầu cử theo phƣơng thức  first-past-the-post  (ngƣời giành đƣợc số phiếu cao 

nhất thắng) tạo ra sự thống trị củ  h i đảng lớn, nhƣng gần đây đã chứng kiến sự 

phân h   gi  t ng và sự nổi lên củ  các đảng theo chủ nghĩ  dân tộc và các đảng tập 

trung vào các vấn đề đơn lẻ.  hƣơng trình nghị sự xây dựng quốc gia củ  Vƣơng 

quốc Anh rất phức tạp, cố gắng cân bằng giữa việc th c đẩy một bản sắc Anh chung 

với sự tôn trọng các bản sắc dân tộc riêng biệt trong liên minh.  

Xã hội: Vƣơng quốc Anh có dân số gần 68 triệu ngƣời n m 2022, là một 

quốc gi  đông dân hàng đầu khu vực  hâu Âu, đứng thứ 21 trên thế giới [233] c ng 

đ ng trải qua những th y đổi lớn về nhân khẩu học. Dân số già h   đ ng gây áp lực 

lên hệ thống y tế và ch m s c xã hội, đồng thời c ng ảnh hƣởng đến các ƣu tiên 

chính trị. Đất nƣớc tiếp tục đƣợc định hình bởi vấn đề nhập cƣ, với các cuộc tranh 

luận về đ  v n h  , hội nhập và bản sắc quốc gi . Vƣơng quốc Anh có mức độ đô 

thị hóa cao, có các thành phố lớn nhƣ London, M nchester và  irmingh m là các 
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trung tâm kinh tế và v n h  . Tuy nhiên, vẫn tồn tại những lo ngại về bất bình đẳng 

vùng miền, dẫn đến các sáng kiến th c đẩy phát triển kinh tế ở những khu vực kém 

phát triển hơn. Vƣơng quốc  nh c  trình độ giáo dục c o, đ c biệt giáo dục đại học 

là lĩnh vực nổi tiếng trên toàn thế giới. Các phong trào xã hội trong thời gian gần 

đây nhƣ  l ck Lives M tter đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về phân biệt chủng 

tộc có hệ thống và di sản của chủ nghĩ  thực dân hay phong trào #MeToo nhấn 

mạnh về các vấn đề về bình đẳng giới và quấy rối tình dục. Công nghệ đ ng biến 

đổi nhiều khía cạnh của xã hội Anh, trong đ  Vƣơng quốc  nh đ ng định vị là quốc 

gia dẫn đầu trong fintech, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh. Tuy nhiên, có những 

lo ngại về quyền riêng tƣ dữ liệu, tác động của mạng xã hội đối với cộng đồng.  

Kinh tế: Vƣơng quốc  nh đ ng đối m t với tác động kép t   rexit và đại 

dịch COVID-19. M c dù là nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới với quy mô GDP đạt 

3,07 nghìn tỷ US , G P trên đầu ngƣời đạt 45.564 US  n m 2022 [231],[232], 

Vƣơng quốc  nh đ ng có t ng trƣởng n ng suất chậm, chênh lệch kinh tế vùng 

miền. Chiến lƣợc kinh tế của Chính phủ tập trung vào th c đẩy đổi mới sáng tạo, 

thu h t đầu tƣ nƣớc ngoài và phát triển các thị trƣờng xuất khẩu mới. Ngành dịch vụ 

tài chính, tập trung tại London, vẫn là động lực chính của nền kinh tế, m c dù đã có 

những nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế hƣớng tới sản xuất và các công nghệ mới nổi. 

Bất bình đẳng thu nhập c o hơn mức trung bình của EU, cụ thể là khu vực London 

và Đông N m giàu c  hơn nhiều so với các khu vực khác. Thị trƣờng l o động khá 

linh hoạt, tỷ lệ thất nghiệp trƣớc đại dịch thấp, nhƣng c ng đi kèm một số vấn đề 

nhƣ lƣơng không t ng, sự phát triển của nền kinh tế gig dựa vào công việc tự do và 

nhu cầu đào tạo lại trong bối cảnh tự động hóa. M c dù  rexit, Vƣơng quốc Anh 

hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, và đ ng tìm kiếm các đối tác thƣơng mại 

mới. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng, với lịch sử phong ph , các điểm tham 

qu n v n h   và cảnh qu n đ  dạng thu hút hàng triệu du khách mỗi n m.  

Văn hóa: Vƣơng quốc  nh đƣợc đ c trƣng bởi sự đ  dạng, pha trộn giữa các 

truyền thống lâu đời với chủ nghĩ  đ  v n h   đƣợc hình thành qua nhiều thế kỷ nhập 

cƣ, điều này đ c biệt rõ rệt ở các trung tâm đô thị lớn. Tuy nhiên, chủ nghĩ  đ  v n 

h   này c ng đ t ra những thách thức về hội nhập, bản sắc quốc gia và sự cân bằng 
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giữa việc tôn vinh sự đ  dạng và duy trì một xã hội gắn kết. Tiếng Anh là ngôn ngữ 

giao tiếp toàn cầu và là một sức mạnh mềm quan trọng. Đồng thời, có những nỗ lực 

bảo tồn và th c đẩy các ngôn ngữ bản đị  nhƣ tiếng Wales, tiếng Gaelic và tiếng 

Scots. Bối cảnh tôn giáo củ  Vƣơng quốc  nh đã trải qua những th y đổi đáng kể, 

với xu hƣớng chung là phi tôn giáo. M c dù  ơ đốc giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất, sự 

đ  dạng tôn giáo đ ng gi  t ng và số ngƣời tự nhận không theo tôn giáo nào đã t ng 

lên đáng kể. Sự th y đổi này c  tác động đến mọi khía cạnh t  chính sách giáo dục 

đến vai trò của Giáo hội Anh với tƣ cách là giáo hội quốc giáo. Là một cựu đế quốc, 

Vƣơng quốc Anh tiếp tục đối m t với di sản của chủ nghĩ  thực dân, ảnh hƣởng đến 

mọi việc t  các bộ sƣu tập trong bảo tàng đến chính sách phát triển quốc tế. Chế độ 

quân chủ, nhƣ một biểu tƣợng của sự tiếp nối lịch sử, vẫn là khía cạnh quan trọng của 

bản sắc v n h    nh, m c dù vai trò củ  hoàng gi  thƣờng là chủ đề của các cuộc 

tranh luận. Về sản xuất nghệ thuật và v n h  , Vƣơng quốc Anh tiếp tục là một 

cƣờng quốc toàn cầu, trong đ , v n học, âm nhạc, điện ảnh và truyền hình có sức hút 

toàn cầu, đ ng g p đáng kể vào sức mạnh mềm và kinh tế củ  đất nƣớc. Các ngành 

công nghiệp sáng tạo đƣợc coi là một lĩnh vực t ng trƣởng m i nhọn, với sự hỗ trợ 

của Chính phủ nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của quốc gia trong các lĩnh vực này. 

Các tổ chức v n h   nhƣ  ảo tàng Anh, các bảo tàng T te và     đ ng v i tr  qu n 

trọng trong cả việc bảo tồn di sản và th c đẩy biểu đạt v n h   đƣơng đại. Các mô 

hình tiêu dùng v n h   ở Vƣơng quốc  nh đ ng phát triển, các nền tảng k  thuật số 

thay đổi cách mọi ngƣời tiếp cận v n h  .  ác hình thức nghệ thuật truyền thống nhƣ 

nhà hát và âm nhạc cổ điển tiếp tục nỗ lực thu hút khán giả trẻ.  

b)  ác chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

Vƣơng quốc Anh sử dụng một loạt các công cụ chính sách hỗ trợ tài chính 

phức tạp để phát triển v n h   và nghệ thuật. Hệ thống các công cụ này phản ánh 

các yếu tố củ  mô hình chính sách v n h   nhà bảo trợ, c  đ c trƣng là Nhà nƣớc hỗ 

trợ thông qua các tổ chức cánh tay nối dài để đảm bảo tính độc lập của nghệ thuật.  

Các hình thức hỗ trợ tài chính công trực tiếp 

Thứ nhất, Hội đồng nghệ thuật Anh - Arts Council England (ACE) là kênh 

chính để phân phối ngân sách t  Chính phủ và National Lottery (Xổ số Quốc gia) 
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cho các tổ chức nghệ thuật ở Anh
29

. Vai trò của ACE thể hiện nguyên tắc cánh tay 

nối dài, c  nghĩ  là  hính phủ cung cấp hỗ trợ tài chính nhƣng không trực tiếp 

quyết định việc phân bổ cho các dự án ho c tổ chức v n h   cụ thể nào. Cụ thể:  

(i) Trong gi i đoạn 2023-2026, ACE dự kiến hỗ trợ 446 triệu bảng Anh mỗi 

n m cho mạng lƣới khoảng 990 các tổ chức v n h  , nghệ thuật (National Portfolio 

Organisations - NPOs). Đây là các tổ chức nhận hỗ trợ kinh phí thƣờng xuyên t  

ACE, có thể là tổ chức quốc gia quy mô lớn ho c các tổ chức nhỏ dựa trên nhóm 

cộng đồng. Việc đƣợc xét là NPOs của Hội đồng nghệ thuật Anh sẽ giúp tổ chức 

v n h   nhận đƣợc sự hỗ trợ tài chính ổn định, cho phép các tổ chức này lập kế 

hoạch dài hạn và thực hiện các dự án nghệ thuật có tính rủi ro.  

(ii) Ngoài ra, ACE cấp khoảng 43,5 triệu bảng mỗi n m cho Gr nts for  rts 

 nd  ulture. Đây là chƣơng trình hỗ trợ mở cho các nghệ s  cá nhân, nhóm cộng 

đồng và tổ chức v n h  , đƣợc thiết kế linh hoạt hơn so với hỗ trợ NPOs, cho phép 

các dự án một lần, dự án nghiên cứu và phát triển, và các hoạt động quy mô nhỏ. 

 hƣơng trình này qu n trọng với việc nuôi dƣỡng các tài n ng mới và hỗ trợ các 

hoạt động thể nghiệm [168].  

(iii)   E c ng quản lý một số qu  chiến lƣợc (Strategic funds) nhằm giải 

quyết các ƣu tiên cụ thể trong lĩnh vực v n h   nhƣ đ  dạng v n h  , đổi mới k  

thuật số và sáng tạo cộng đồng. 

Ngoài ACE, với hệ thống chính trị phân quyền củ  Vƣơng quốc Anh, còn có 

các hội đồng nghệ thuật riêng biệt cho Wales, Scotland và Bắc Irel nd.  ác cơ qu n 

này hoạt động tƣơng tự nhƣ   E nhƣng c  những ƣu tiên khác biệt theo bối cảnh 

của t ng quốc gia
30

.  

Các hội đồng nghệ thuật đƣợc thành lập theo pháp luật nhƣng hoạt động độc 

lập, không chịu sự kiểm soát trực tiếp của Chính phủ. Mỗi hội đồng có một ban 

                                              
29

 Trong n m 2021-2022,   E đã nhận đƣợc 495 triệu bảng t  t  Chính phủ và 240 triệu bảng t  National 

Lottery (Xổ số Quốc gia). 
30

 Arts Council of Wales (Hội đồng nghệ thuật Xứ W les) c  ngân sách cho n m 2022/23 là 31,7 triệu bảng 

[170]. Hội đồng này hỗ trợ nghệ thuật bằng cả tiếng Wales và tiếng Anh, phản ánh bản sắc song ngữ của 

Wales. Creative Scotland (Tổ chức sáng tạo Scotland) có nguồn thu 97,9 triệu bảng cho n m 2021/22, đ c 

biệt tập trung vào việc hỗ trợ bản sắc và v n h   Scotl nd, b o gồm cả các hình thức nghệ thuật truyền thống 

nhƣ âm nhạc Gaelic [177]. Arts Council of Northern Ireland (Hội đồng nghệ thuật Bắc Ireland) có ngân sách 

cho n m 2021/22 là 10,8 triệu bảng, hỗ trợ các hoạt động v n h   liên cộng đồng, góp phần vào các nỗ lực 

xây dựng hòa bình và hòa giải dân tộc ở Bắc Ireland [169]. 
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quản trị do cơ quan nhà nƣớc liên quan bổ nhiệm. Ví dụ, Bộ K  thuật số, V n h  , 

Truyền thông & Thể thao (DCMS) bổ nhiệm ban quản trị của ACE. Ban quản trị 

chịu trách nhiệm thiết lập các định hƣớng chiến lƣợc và đảm bảo quản lý hiệu quả. 

Các hội đồng nghệ thuật áp dụng hệ thống đánh giá bình duyệt (peer review) cho 

các quyết định hỗ trợ. Trong đ , các cố vấn chuyên môn và hội đồng xét duyệt các 

đơn xin hỗ trợ và đƣ  r  khuyến nghị. Quy trình này nhằm đảm bảo rằng các quyết 

định đƣợc đƣ  r  dựa trên giá trị nghệ thuật và chuyên môn, thay vì dựa trên các 

yếu tố chính trị. Đối với các quyết định lớn hơn ho c mang tính chiến lƣợc, đội ng  

điều hành và ban quản trị của hội đồng sẽ cùng tham gia. Các hội đồng nghệ thuật 

có vai trò thiết yếu trong việc triển khai các chính sách v n hóa của quốc gia. M c 

dù, phải phát triển các kế hoạch, chiến lƣợc hoạt động phù hợp với các ƣu tiên, mục 

tiêu chính sách của Chính phủ nhƣng các hội đồng vẫn duy trì tính độc lập trong các 

quyết định. Ngoài việc hỗ trợ tài chính, các hội đồng nghệ thuật còn tham gia vào 

các hoạt động phát triển ngành nhƣ tƣ vấn và hỗ trợ cho các tổ chức nghệ thuật, 

nghiên cứu và thu thập dữ liệu trong lĩnh vực v n h  , vận động chính sách cho 

nghệ thuật ở cấp quốc gia và cấp quốc tế. 

Thứ hai, ngân sách của Chính phủ cho v n h   c ng đƣợc phân bổ qua 

DCMS. DCMS hỗ trợ trực tiếp cho một số tổ chức v n h  , thể hiện sự tham gia 

trực tiếp của Chính phủ trong việc hỗ trợ các tài sản v n h   quốc gia quan trọng. 

Cụ thể, các bảo tàng quốc gia ở Anh nhận đƣợc 450 triệu bảng trong n m 2021/22 

để hỗ trợ miễn phí vé vào cử , gi p làm t ng đáng kể số lƣợng du khách và khả 

n ng tiếp cận di sản v n h   củ  ngƣời dân [177].  ritish Libr ry (Thƣ viện Anh) 

nhận đƣợc 95,3 triệu bảng trong n m 2021/22, không chỉ để hỗ trợ bảo tồn tƣ liệu 

mà c n th c đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong khoa học thƣ viện [174]. 

British Film Institute (Viện Phim  nh) đƣợc hỗ trợ 47,9 triệu bảng trong n m 

2021/22 để sản xuất, bảo tồn và giáo dục về phim tại Vƣơng quốc Anh [173].  

Thứ ba, một nguồn lực quan trọng khác liên qu n đến hỗ trợ trực tiếp cho 

v n h   là t  Heritage Lottery Fund (Qu  Xổ số Di sản) với ngân sách trung bình 

khoảng 375 triệu bảng hàng n m cho các dự án di sản trong gi i đoạn 2019-2024 

[215]. Qu  Xổ số Di sản đ ng v i tr  qu n trọng trong bảo tồn các di tích và di sản 
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thiên nhiên củ  Vƣơng quốc Anh. Qu  hỗ trợ các dự án đ  dạng, t  bảo tồn, phục 

hồi các tòa nhà lịch sử cho đến bảo tồn cảnh quan thiên nhiên hay các sáng kiến di 

sản cộng đồng, đ c biệt là đối với các dự án khó thu hút nguồn hỗ trợ thƣơng mại. 

Thứ tư, một nguồn lực khác c ng c  thể đƣợc coi là hỗ trợ trực tiếp của Nhà 

nƣớc là t  hệ thống thu phí TV củ  Vƣơng quốc Anh (license fee). Hệ thống này là 

một trong những đ c trƣng củ  Vƣơng quốc  nh, trong đ , các gi  đình phải nộp 

một khoản phí hàng n m nếu xem ho c ghi lại các chƣơng trình truyền hình trực 

tiếp, bao gồm cả các dịch vụ phát trực tuyến không chỉ của BBC mà còn củ  các đài 

truyền hình khác. Việc xem TV ho c truyền hình trực tuyến mà không trả phí đƣợc 

coi là hành vi vi phạm pháp luật. Thu nhập t  phí TV khoảng 3,75 tỷ bảng trong 

n m 2021/2022 [171]. Khoản thu phí này đƣợc dành phần lớn chi trả cho các dịch 

vụ công mà BBC (Tổng công ty Phát sóng Anh Quốc) cung cấp. Ngoài việc phát 

sóng, BBC hỗ trợ v n h   Vƣơng quốc  nh thông qu  đ t hàng các tác phẩm mới, 

hỗ trợ tài n ng trẻ, đầu tƣ vào nội dung gốc, nhƣ các thể loại kịch, hài, phim tài liệu. 

Các hình thức hỗ trợ tài chính công gián tiếp 

Thứ nhất, Vƣơng quốc Anh có nhiều chính sách miễn, giảm thuế, bao gồm cả 

tín dụng thuế đƣợc hoàn lại, cho các ngành công nghiệp v n h  , nhằm khuyến khích 

sản xuất và đầu tƣ các hoạt động v n h   nhƣ: (i) Miễn, giảm thuế cho phim khoảng 

632 triệu bảng trong n m 2021/2022. Ƣu đãi này rất quan trọng trong việc thu hút các 

đoàn làm phim quốc tế đến Vƣơng quốc Anh và hỗ trợ phát triển của ngành công 

nghiệp điện ảnh trong nƣớc; (ii) Miễn, giảm thuế cho truyền hình cao cấp khoảng 622 

triệu bảng trong n m 2021/2022, g p phần th c đẩy sản xuất truyền hình chất lƣợng 

cao ở Vƣơng quốc  nh, đ c biệt các chƣơng trình đƣợc giải thƣởng quốc tế; (iii) 

Miễn, giảm thuế cho nhà hát đạt khoảng 131 triệu bảng trong n m 2021/2022, hƣớng 

tới cả các nhà hát thƣơng mại và các nhà hát ít tính thƣơng mại đ ng nhận hỗ trợ kinh 

phí thƣờng xuyên nhằm khuyến khích sự mạo hiểm trong các sản phẩm sân khấu; (iv) 

Miễn, giảm thuế cho dàn nhạc khoảng 15 triệu bảng trong n m 2021/2022, nhằm hỗ 

trợ cho lĩnh vực âm nhạc cổ điển củ  Vƣơng quốc Anh, giúp các dàn nhạc duy trì 

chƣơng trình biểu diễn và có thể tiếp cận khán giả tốt hơn; (v) Miễn, giảm thuế cho 

triển lãm, bảo tàng và ph ng trƣng bày khoảng 14 triệu bảng trong n m 2021/2022; 
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(vi) Miễn, giảm thuế cho phim hoạt hình; (vii) Miễn, giảm thuế cho chƣơng trình 

truyền hình dành cho trẻ em; (viii) Miễn, giảm thuế cho tr  chơi điện tử [184].  

Để đƣợc hƣởng các ƣu đãi thuế này, các sản phẩm phải đƣợc xác nhận là sản 

phẩm củ  Vƣơng quốc Anh thông qua bài kiểm tr  v n h   ho c quy định về đồng 

sản xuất.  ác ƣu đãi thuế này cho phép các đơn vị sản xuất đƣợc hoàn lại một phần 

các khoản chi tiêu đạt yêu cầu tại Vƣơng quốc  nh, qu  đ  gi p giảm chi phí sản 

xuất, thu hút nhiều hoạt động sáng tạo v n h  , nghệ thuật tại Anh. 

Thứ hai, Vƣơng quốc Anh áp dụng ƣu đãi thuế GTGT cho một số hoạt động 

v n h  , cụ thể: (i) Vé vào cử  đối với một số sự kiện và đị  điểm v n h   đƣợc 

miễn thuế GTGT do các tổ chức phi lợi nhuận tổ chức; (ii) Sách, báo, tạp chí, bản 

nhạc và một số sản phẩm in ấn v n h   khác đƣợc hƣởng mức thuế suất thuế GTGT 

bằng 0%; (iii) Tác phẩm nghệ thuật do tác giả bán trực tiếp đƣợc hƣởng mức thuế 

suất thuế GTGT bằng 0%. Các biện pháp này giúp giảm chi phí tiêu dùng v n h  , 

để các sản phẩm v n h   dễ tiếp cận hơn đối với công chúng.  

Thứ ba, Vƣơng quốc Anh có một chính sách hỗ trợ gián tiếp đ c thù gọi là 

Gift Aid (Hỗ trợ quà t ng), trong đ , các tổ chức t  thiện, bao gồm cả các tổ chức 

nghệ thuật, đƣợc quyền yêu cầu cơ qu n thuế hoàn lại số tiền thuế đã nộp củ  ngƣời 

quyên góp có giá trị bằng 25% giá trị các khoản quyên góp. Chính sách này giúp 

t ng số tiền hỗ trợ các tổ chức t  thiện, nhƣng không làm t ng số tiền ngƣời quyên 

góp phải chi trả. Công cụ này có một phần tƣơng tự nhƣ tài trợ đối ứng, nhƣng 

nguồn ngân sách đối ứng đƣợc lấy trực tiếp t  tiền thuế củ  ngƣời quyên góp. Trong 

n m 2021/22, các tổ chức t  thiện đã đƣợc hoàn lại 1,4 tỷ bảng thông qua Gift Aid 

[185]. Gift  id làm t ng giá trị các khoản quyên góp cho các tổ chức v n h   đồng 

thời khuyến khích hoạt động t  thiện, quyên g p. Đối với nhiều tổ chức nghệ thuật 

nhỏ, chƣơng trình này rất quan trọng. 

Thứ tư, nhiều đị  điểm v n h   đƣợc hƣởng chính sách miễn, giảm thuế kinh 

doanh, là một sắc thuế củ  Vƣơng quốc  nh đánh vào các bất động sản không có 

mục đích cƣ tr .  hính sách miễn, giảm này giúp giảm chi phí hoạt động cho các 

đị  điểm v n h   nhƣ các di tích, đ c biệt có lợi cho các tổ chức nhỏ, tập trung vào 

cộng đồng. Chính sách đ c biệt c    nghĩ  đối với các tổ chức hoạt động tại các khu 
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vực có giá trị bất động sản c o, nhƣ trung tâm các thành phố. 

Khía cạnh đặc thù của ch nh s ch đầu tư và tài trợ cho văn hóa của Vương 

quốc Anh 

Nguyên tắc cánh tay nối dài: M c dù Chính phủ cung cấp ngân sách, các 

quyết định về các khoản hỗ trợ tài chính cụ thể do các hội đồng nghệ thuật thực hiện 

để đảm bảo tính độc lập của nghệ thuật. Nguyên tắc này chính là chì  kh   để cân 

bằng giữa sự hỗ trợ củ  Nhà nƣớc và sự tự do sáng tạo. 

Hệ thống miễn, giảm thuế dựa trên giá trị chi tiêu cho các dự án công nghiệp 

v n h  : Về cơ bản, đây là các chính sách hỗ trợ tài chính có tính cạnh tranh nhất 

củ  Nhà nƣớc cho công nghiệp v n h  , v a hƣớng tới các dự án v n h   c  chất 

lƣợng, tính thƣơng mại cao, v a có thể dễ kiểm soát đƣợc khối lƣợng thuế đƣợc 

miễn, giảm, hoàn lại. 

Giáo dục v n h  , nghệ thuật: Một trong những khoản phân bổ lớn nhất của 

Hội đồng nghệ thuật  nh (  E) là để hỗ trợ giáo dục nghệ thuật trong các trƣờng 

học và hỗ trợ cho các chƣơng trình giáo dục v n h  . Điều này thể hiện vai trò quan 

trọng củ  Nhà nƣớc trong việc nuôi dƣỡng, xây dựng các thế hệ khán giả c ng nhƣ 

ngƣời thực hành, sáng tạo v n h   trong tƣơng l i. 

Các gói hỗ trợ có mục tiêu: Chính phủ Vƣơng quốc Anh còn có các gói hỗ 

trợ bổ sung có mục tiêu cho v n h   nhƣ  ultur l Recovery Fund (Qu  phục hồi 

v n h  ) hỗ trợ v n h   trong và hậu COVID-19, trị giá 2 tỷ bảng Anh. 

Nhìn chung, chính sách v n h   củ  Vƣơng quốc Anh phản ánh sự kết hợp 

giữa quản lý gián tiếp thông qua các tổ chức cánh tay nối dài và các phƣơng pháp 

tiếp cận theo thị trƣờng. Mô hình Hội đồng nghệ thuật, nơi đƣ  r  các quyết định tài 

trợ không chịu sự kiểm soát trực tiếp t  Chính phủ, là một đ c trƣng chính. Vƣơng 

quốc Anh sử dụng sự kết hợp giữa hỗ trợ tài chính công trực tiếp t  ngân sách nhà 

nƣớc và qu  xổ số thông qua các tổ chức cánh tay nối dài nhƣ Hội đồng Nghệ thuật 

Anh và hỗ trợ gián tiếp qua các ƣu đãi thuế. Cách tiếp cận này nhằm cân bằng giữa 

hỗ trợ củ  Nhà nƣớc, t  thiện tƣ nhân và do nh thu thƣơng mại. M c dù đã th c đẩy 

một lĩnh vực v n h   n ng động và đ  dạng tại Vƣơng quốc  nh, nhƣng mô hình 

này c ng phải đối m t với những thách thức trong việc đảm bảo sự tiếp cận v n h   
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công bằng ở các khu vực và nhóm kinh tế - xã hội khác nhau. 

2.1.3. Hoa Kỳ - N h    cứu trường hợp cho mô hình “N ười tạo đ ều kiệ ” 

a) Bối cảnh quốc gia 

Hợp chủng quốc Hoa K  là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang bao 

gồm 50 tiểu bang, một quận liên bang, và nhiều lãnh thổ, một siêu cƣờng toàn cầu 

với ảnh hƣởng sâu rộng về chính trị, kinh tế và v n h  .  

Chính trị: Hoa K  hoạt động dƣới hệ thống h i đảng thống trị gồm Đảng 

Dân chủ và Đảng Cộng hòa, với chính quyền hiện tại do Tổng thống Joe Biden của 

Đảng Dân chủ lãnh đạo. Bối cảnh chính trị đ c trƣng c  sự phân cực sâu sắc, những 

chia rẽ rõ rệt về các vấn đề nhƣ ch m s c sức khỏe, nhập cƣ, kiểm soát súng, và ứng 

phó biến đổi khí hậu. Hệ thống liên bang cho phép tính đ  dạng cao về chính sách 

giữa các bang, dẫn đến các mô hình tiếp cận khác nhau về nhiều vấn đề t  quyền 

phá th i đến quy định môi trƣờng. Sự phân quyền này v a là một đ c điểm linh 

hoạt, v a là một thách thức đối với việc gắn kết quốc gia. Trên trƣờng quốc tế, Hoa 

K  tiếp tục đ ng v i tr  qu n trọng trong các vấn đề toàn cầu, duy trì quân đội 

mạnh nhất thế giới và một mạng lƣới liên minh rộng lớn. Tuy nhiên, vai trò lãnh 

đạo toàn cầu của Hoa K  đ ng đối m t với thách thức t  các cƣờng quốc đ ng lên, 

đ c biệt là Trung Quốc, và đ ng c  những vấn đề nổi lên về vai trò của Hoa K  

trong các tổ chức và hiệp định quốc tế theo cách tiếp cận  Nƣớc M  trên hết  của 

chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump. 

Xã hội: Tính đến n m 2022, Hoa K  có dân số khoảng 333 triệu ngƣời, xếp 

thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ [233]. Nội bộ Hoa K  đ ng đối m t 

với một loạt các vấn đề xã hội nhƣ c ng thẳng chủng tộc. Bất bình đẳng thu nhập đã 

đạt đến mức chƣ  t ng thấy kể t  những n m 1920, với 1% hộ gi  đình giàu nhất 

nắm giữ khoảng hơn một phần ba tài sản quốc gia. Sự bất bình đẳng kinh tế này 

giao thoa với các vấn đề xã hội khác, ảnh hƣởng đến mọi vấn đề của xã hội.  ơ cấu 

dân số M  ngày càng đ  dạng hơn, trong đ , cộng đồng gốc M  Latin và Châu Á 

đ ng phát triển nhanh chóng. Sự th y đổi nhân khẩu học này đ ng th y đổi bối cảnh 

v n h  , đ c biệt là ở các b ng nhƣ Tex s và Florid .  ân số già hóa, với những 

ngƣời thuộc thế hệ bùng nổ dân số (b by bloomers) đ ng bƣớc vào tuổi nghỉ hƣu, 
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tạo áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và ch m s c sức khỏe. Giáo dục là một vấn đề 

hệ trọng của Hoa K . M c dù là nơi c  nhiều trƣờng đại học hàng đầu thế giới, hệ 

thống giáo dục phổ thông (K-12) đ ng đối m t với nhiều thách thức để đảm bảo tiếp 

cận công bằng với giáo dục có chất lƣợng. Chi phí giáo dục đại học t ng c o và 

gánh n ng nợ sinh viên đã trở thành những vấn đề xã hội lớn. Về công nghệ, M  

vẫn dẫn dắt toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, là quê hƣơng của các công ty 

công nghệ lớn nhƣ  pple, Google và  m zon, đ c biệt với Thung l ng Silicon tiếp 

tục là trung tâm thế giới về công nghệ, nhƣ công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và 

n ng lƣợng tái tạo. Đại dịch COVID-19 c ng đã đẩy nhanh việc áp dụng các công 

nghệ k  thuật số trong nhiều lĩnh vực, t  làm việc t  x  đến y tế t  xa, có khả n ng 

định hình lại bản chất của việc làm và cung cấp dịch vụ trong dài hạn. 

Kinh tế: Hoa K  duy trì vị thế là nền kinh tế lớn nhất thế giới theo G P, ƣớc 

tính đạt 25,7 nghìn tỷ USD, và xếp thứ tám về G P bình quân đầu ngƣời với 

khoảng 77.247 USD [231], [232]. Tuy nhiên, nợ quốc gia của Hoa K  đã đạt đến 

mức chƣ  t ng có, gây lo ngại về tính bền vững tài chính. Các chính sách tiền tệ của 

Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm duy trì lãi suất thấp trong thời gian dài và nới lỏng 

khối lƣợng lƣu thông, đã hỗ trợ t ng trƣởng kinh tế nhƣng c ng gây lo ngại về lạm 

phát và bong bóng tài sản. Hoa K  tiếp tục là một nhân tố quan trọng trong thƣơng 

mại toàn cầu, m c dù có sự chuyển hƣớng sang các chính sách bảo hộ hơn. Khu vực 

dịch vụ chiếm ƣu thế trong nền kinh tế, chiếm khoảng 80% GDP, đồng thời với nỗ 

lực phục hồi ngành sản xuất, đ c biệt là trong các ngành công nghệ cao và xanh.  

Văn hóa: Hoa K  có ảnh hƣởng toàn cầu về v n h   đại chúng thông qua 

ngành công nghiệp giải trí, với chủ lực là Hollywood, ngành công nghiệp âm nhạc 

và các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, trong nội bộ quốc gi  này đ ng trải qua 

những chia rẽ v n h  , giữa đô thị và nông thôn, ho c giữa khu vực ven biển và khu 

vực sâu trong đất liên. Vai trò của mạng xã hội trong định hƣớng dƣ luận và tham 

gia chính trị đ ng bị giám sát ch t chẽ hơn, do lo ngại về thông tin sai lệch. M c dù 

đ  dạng tôn giáo ở Hoa K  đ ng t ng lên, nhƣng Ki tô giáo vẫn đ ng v i tr  chủ 

chốt, đồng thời đáng lƣu   là tỷ lệ dân số không theo tôn giáo ngày càng t ng. Lịch 

sử nô lệ và cách đối xử với ngƣời M  bản địa, vẫn là một chủ đề gây tranh cãi, ảnh 
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hƣởng đến nhiều khía cạnh của xã hội. 

b) Các chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

Hoa K  có một cách tiếp cận độc đáo đối với việc đầu tƣ và tài trợ cho v n 

hóa và nghệ thuật, kết hợp giữa các khoản hỗ trợ trực tiếp có quy mô hạn chế t  liên 

bang, hỗ trợ gián tiếp quy mô lớn thông qua các chính sách thuế và sự phụ thuộc 

lớn vào hoạt động t  thiện tƣ nhân. Với việc Hoa K  không có Bộ phụ trách lĩnh 

vực v n h  , hệ thống này phản ánh các yếu tố củ  mô hình chính sách v n h   

ngƣời tạo điều kiện (F cilit tor), trong đ  Nhà nƣớc thay vì chỉ đạo, lại đ ng v i tr  

hỗ trợ, tạo điều kiện cho một môi trƣờng v n h   đ  dạng và phi tập trung. 

Các hình thức hỗ trợ tài chính công trực tiếp 

Thứ nhất, ngân sách liên b ng đƣợc phân bổ qua Qu  Quốc gia về Nghệ 

thuật (National Endownment for the Arts - NEA), là cơ qu n liên b ng chính hỗ trợ 

nghệ thuật và v n h   tại Hoa K 
31

. NEA cung cấp các khoản hỗ trợ cho các tổ 

chức phi lợi nhuận, cơ qu n nghệ thuật cấp tiểu bang và các tổ chức nghệ thuật khu 

vực
32
. Ngân sách tƣơng đối khiêm tốn của NEA (so với nhiều quốc gia châu Âu) 

phản ánh mô hình chính sách v n h   hạn chế can thiệp của Hoa K . NEA hoạt 

động chủ yếu nhƣ một chất xúc tác cho việc hỗ trợ nghệ thuật, nhƣ ở Việt Nam gọi 

là  vốn mồi , th c đẩy thêm sự hỗ trợ lớn hơn nữa t  khu vực tƣ nhân và các chính 

quyền đị  phƣơng. Quy trình quyết định hỗ trợ của NEA thông qua bình duyệt, 

tƣơng tự nhƣ các Hội đồng nghệ thuật củ  các nƣớc  hâu Âu, c ng thể hiện nguyên 

tắc độc lập, đảm bảo các yếu tố chính trị không can thiệp vào các quyết định tài trợ. 

Thứ hai, ngoài lĩnh vực nghệ thuật, Chính phủ liên bang còn phân bổ ngân 

sách cho các lĩnh vực v n h   khác thông qu  Qu  Quốc gia về Nhân v n (N tion l 

Endowment for the Humanities - NEH), để hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục, bảo tồn và 

các chƣơng trình công cộng trong các lĩnh vực nhân v n n i chung, v n h   n i 

riêng
33

. Các khoản hỗ trợ của NEH góp phần tạo ra một hệ sinh thái v n h   đ  

dạng, dành cho các thể loại dự án, t  nghiên cứu học thuật đến các chƣơng trình 

                                              
31

 Trong n m tài chính 2023, NE  nhận đƣợc 207 triệu USD t  các khoản hỗ trợ của liên bang [211] 
32

 Trong n m tài chính 2022, NE  đã phân bổ 3.130 khoản hỗ trợ với tổng trị giá 148,5 triệu USD [210]. 
33

 Trong n m tài chính 2023, NEH nhận đƣợc 207 triệu US , tƣơng đƣơng với NE  [167]. Trong n m tài 

chính 2022, NEH đã phân bổ các khoản hỗ trợ với tổng trị giá 168,4 triệu USD [166]. 
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công cộng, trong các lĩnh vực nhƣ lịch sử, v n học, triết học, khảo cổ học, luật học, 

ngôn ngữ học, đạo đức học, tôn giáo so sánh, và phê bình nghệ thuật,... 

Thứ ba, cơ qu n liên b ng thứ ba cần đƣợc nhắc đến là Institute of Museum 

and Library Services (Viện Dịch vụ Bảo tàng và Thƣ viện - IMLS), cung cấp hỗ trợ 

cho các thƣ viện và bảo tàng trên toàn quốc
34

. Các khoản hỗ trợ củ  IMLS thƣờng 

tập trung vào đổi mới và gắn kết cộng đồng, khuyến khích các bảo tàng và thƣ viện 

thích nghi với những nhu cầu xã hội đ ng th y đổi. 

Thứ tư, ngoài các tổ chức liên bang, các cơ qu n nghệ thuật cấp tiểu bang và 

cấp đị  phƣơng (thành phố, hạt,…) c ng đ ng v i tr  qu n trọng trong việc hỗ trợ 

trực tiếp cho v n h   với ngân sách đƣợc cấp t  cả chính quyền tiểu b ng, địa 

phƣơng và cả t  các cơ qu n cấp liên b ng nhƣ chính NE 
35

. M c dù các cơ qu n 

nghệ thuật ở mỗi đị  phƣơng c  ngân sách hoạt động rất khác nh u, nhƣng tổng 

cộng các khoản hỗ trợ các cơ qu n này phân bổ cho các tổ chức, cá nhân, dự án v n 

hóa có giá trị ƣớc tính khoảng 800 triệu US  hàng n m [167]. Bản chất phân quyền 

trong hỗ trợ nghệ thuật thông qu  các cơ qu n tiểu b ng và đị  phƣơng là một đ c 

trƣng qu n trọng ở Hoa K , đảm bảo các quyết định hỗ trợ sát với nhu cầu của cộng 

đồng, phản ánh các ƣu tiên củ  đị  phƣơng và sự đa dạng v n h  . 

Thứ năm, nhiều tiểu bang và thành phố c  các chƣơng trình  Phần tr m cho 

nghệ thuật  yêu cầu một tỷ lệ phần tr m ngân sách xây dựng công trình công cộng 

phải đƣợc chi tiêu cho nghệ thuật công cộng. Ví dụ, chƣơng trình Phần tr m cho 

Nghệ thuật của Thành phố New York đã phân bổ 1% ngân sách cho các dự án xây 

dựng sử dụng ngân sách của thành phố cho nghệ thuật công cộng [217]. Chƣơng trình 

này tạo cơ hội công việc cho các nghệ s , làm phong phú không gian công cộng mà 

không cần Nhà nƣớc phải th m gi  trực tiếp vào hoạt động sản xuất v n h  . 

Các hình thức hỗ trợ tài chính công gián tiếp 

Thứ nhất, công cụ ƣu đãi thuế m ng tính nền tảng trong mô hình chính sách 

củ  Ho  K  là khấu tr  thu nhập chịu thuế cho các khoản đ ng g p t  thiện. Pháp 

                                              
34

 Trong n m tài chính 2022, IMLS đã phân bổ 264 khoản hỗ trợ với tổng trị giá 68 triệu USD cho các bảo 

tàng và các tổ chức liên quan [188]. 
35

 Trong n m tài chính 2023, các cơ qu n nghệ thuật tiểu b ng đã đƣợc ngân sách chính quyền các cấp phân 

bổ khoảng 402,7 triệu USD [206]. 
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luật về thuế củ  Ho  K  cho phép các cá nhân và doanh nghiệp đƣợc khấu tr  vào 

thu nhập chịu thuế các khoản đ ng g p t  thiện, bao gồm cả những khoản đ ng g p 

cho các tổ chức nghệ thuật và v n h  . N m 2019, tổng số tiền quyên góp t  thiện 

cá nhân cho các tổ chức nghệ thuật, v n h   và nhân v n đạt 19,49 tỷ USD [182]. 

Đây là con số hỗ trợ tài chính rất lớn cho v n h  . Hình thức hỗ trợ gián tiếp này 

khuyến khích hoạt động t  thiện tƣ nhân th y vì dựa chủ yếu vào hỗ trợ tài chính 

trực tiếp của Chính phủ, cho phép các cá nhân và doanh nghiệp tự xác định các hoạt 

động v n h   để hỗ trợ theo nhu cầu, sở thích củ  cá nhân, do nh nghiệp đ . 

Thứ hai, pháp nhân tổ chức phi lợi nhuận cho phép hầu hết các tổ chức nghệ 

thuật và v n h   ở Hoa K  đƣợc hƣởng các chính sách miễn thuế
3637

. Miễn thuế là 

một hình thức hỗ trợ gián tiếp quan trọng làm giảm bớt gánh n ng thuế để các tổ 

chức v n h   hoạt động hiệu quả hơn.  

Thứ ba, các tiểu b ng c ng cung cấp các ƣu đãi thuế cho v n h  , thƣờng tập 

trung vào các ngành cụ thể nhƣ sản xuất phim.  ác ƣu đãi thuế ở cấp tiểu b ng 

thƣờng đƣợc sử dụng nhằm thu hút các ngành công nghiệp v n h   và kích thích 

hoạt động kinh tế th y vì Nhà nƣớc đầu tƣ và tài trợ trực tiếp cho sản xuất v n h  . 

Một số chính sách ƣu đãi thuế ở các tiểu b ng gồm: (i) Tín dụng thuế cho sản xuất 

phim và truyền hình. Có 35 tiểu bang cung cấp một số hình thức ƣu đãi cho sản xuất 

phim và truyền hình [209]
38

; (ii) Tín dụng thuế cho bảo tồn di tích lịch sử. Ngoài 

chƣơng trình ƣu đãi thuế củ  liên b ng với khoản tín dụng thuế thu nhập tƣơng 

đƣơng 20% chi phí phục hồi các di tích lịch sử c  nguồn thu thƣơng mại, nhiều tiểu 

b ng cung cấp thêm các khoản tín dụng thuế bổ sung
39

.  

Thứ tư, tƣơng tự nhƣ một số quốc gi   hâu Âu, Ho  K  c ng áp dụng khấu 

tr  các khoản hiến t ng cho v n h   khỏi giá trị tính thuế củ  các tài sản th   kế.  ụ 

thể, các khoản hiến t ng cho các tổ chức nghệ thuật và v n h   đủ điều kiện đƣợc 

khấu tr  hoàn toàn khỏi giá trị tài sản tính thuế tài sản th   kế liên b ng.  hính sách 

                                              
36

 Theo điều khoản 501(c)(3) của Bộ luật Thuế Nội địa 
37

 Tính đến n m 2020, c  khoảng 100.000 tổ chức nghệ thuật, v n h   và nhân v n đƣợc đ ng k  dƣới dạng 

các tổ chức phi lợi nhuận [208]. 
38

 Ví dụ, chỉ riêng b ng Georgi  đã cung cấp tín dụng thuế phim trị giá 1,2 tỷ US  trong n m tài chính 2022 

thông qu  tín dụng thuế tƣơng đƣơng 20% các chi phí sản xuất đủ tiêu chuẩn, với thêm 10% nếu c  b o gồm 

logo quảng cáo của bang Georgia [189] 
39

 Ví dụ, bang Virginia cung cấp tín dụng thuế tiểu bang 25% cho các hoạt động phục hồi đủ điều kiện [230], [216] 
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này khuyến khích việc hiến t ng tài sản cho các tổ chức v n h  . 

Thứ năm, các quy định về thuế dành riêng cho nghệ s  gồm: (i)  ác nghệ s  

biểu diễn đủ điều kiện đƣợc khấu tr  một số chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất 

khỏi thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân; (ii)  ác nghệ s  sử dụng một phần nhà 

đ ng ở để dành riêng cho công việc nghệ thuật có thể khấu tr  một phần chi phí nhà 

ở khỏi thu nhập chịu thuế; (iii)  hi phí khấu h o thời gi n củ  các thiết bị phục vụ 

sản xuất nghệ thuật củ  nghệ s  c ng c  thể đƣợc khấu tr  khỏi thu nhập chịu thuế 

củ  nghệ s ; (iv) Nghệ s  t ng tác phẩm nghệ thuật của mình cho các tổ chức v n 

h   đủ điều kiện có thể khấu tr  chi phí vật liệu khỏi thu nhập chịu thuế (không tính 

trên giá trị thị trƣờng củ  tác phẩm). 

Thứ s u, các tổ chức v n h   phi lợi nhuận có thể phát hành trái phiếu miễn 

thuế để tài trợ vốn cho các dự án. Lãi suất mà ngƣời giữ trái phiếu nhận đƣợc sẽ 

đƣợc miễn thuế thu nhập liên bang và thông thƣờng là cả thuế thu nhập tiểu bang. 

 o đ , các tổ chức v n h   về bản chất c  thể v y tiền với lãi suất thấp hơn. 

Thứ bảy, Ho  K  c n c  chính sách về  h rit ble Rem inder Trust (Qu  tín 

thác t  thiện phần c n lại). Qu  tín thác t  thiện phần c n lại là một qu  tín thác 

không thể thu hồi, tạo ra một dòng thu nhập định k  cho ngƣời quyên g p ho c các 

đối tƣợng thụ hƣởng khác, với phần còn lại của tài sản quyên góp sẽ đƣợc chuyển 

đến tổ chức t  thiện mà ngƣời quyên g p đã chọn s u khi qu  đời ho c sau một 

khoảng thời gian nhất định.  RT m ng lại các ƣu đãi thuế, bao gồm khấu tr  thuế 

một phần ngay lập tức và miễn thuế lãi vốn (capital gain tax) trên các tài sản đã t ng 

giá trị. Qu  này cho phép các nhà tài trợ hỗ trợ các tổ chức nghệ thuật đồng thời 

nhận đƣợc thu nhập và các ƣu đãi về thuế. 

Thứ t m, cá nhân t  70,5 tuổi trở lên có thể thực hiện các khoản quyên góp 

t  thiện miễn thuế trực tiếp t  tài khoản lƣơng hƣu (Individu l Retirement  ccounts 

- IRA) thay vì tính các khoản quyên g p này vào thu nhập chịu thuế. Pháp luật Ho  

K  cho phép c  thể quyên g p lên đến 100.000 USD mỗi n m theo cách này.  ơ 

chế chuyển trực tiếp này c  lợi cho ngƣời quyên g p ở các khung thuế suất thuế thu 

nhập cá nhân c o. 

Thứ ch n, một số tiểu bang miễn thuế bán hàng cho một số hàng hóa ho c 
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dịch vụ v n h   nhất định
40

. Một số tiểu b ng áp dụng ƣu đãi thuế cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong các khu vực v n h   đƣợc xác định
41

.  

Khía cạnh đặc thù của ch nh s ch đầu tư và tài trợ cho văn hóa của Hoa Kỳ 

Hạn chế hỗ trợ trực tiếp, tập trung vào hỗ trợ gián tiếp:  ác ngân sách hỗ trợ 

trực tiếp rất khiêm tốn so với quy mô nền kinh tế Ho  K , phản ánh rõ rệt cách tiếp 

cận đ c thù củ  Ho  K  trong việc hỗ trợ cho v n h  . 

 ác hoạt động t  thiện tƣ nhân là nền tảng: Hệ thống chính sách thuế đ  

dạng và linh hoạt khuyến khích các khoản đ ng g p t  thiện tƣ nhân cho các tổ 

chức, hoạt động v n h  , qu  đ , nâng c o v i tr  củ  tƣ nhân trong việc xác định 

định hƣớng phát triển v n h  . 

Tính công bằng và khả n ng tiếp cận: Sự phụ thuộc vào hoạt động t  thiện 

tƣ nhân đ t r  những tr nh cãi về khả n ng tiếp cận công bằng đến các nguồn lực 

v n h   củ  các cộng đồng khác nh u. Ngoài r , c  tr nh cãi về áp dụng các ƣu 

đãi thuế trong hỗ trợ v n h   do nhiều ƣu đãi c  lợi hơn cho nh m ngƣời c  thu 

nhập c o. 

Đo lƣờng tác động: Tính chất của nhiều hình thức hỗ trợ gián tiếp cho v n 

hóa khiến việc đo lƣờng đầy đủ tác động củ  các chính sách đối với lĩnh vực v n 

h   luôn g p kh  kh n, so với các hình thức hỗ trợ trực tiếp. 

Nhìn chung, Chính phủ liên bang, tiểu b ng, đị  phƣơng ở Hoa K  vẫn 

đ ng đ ng v i tr  ngƣời tạo điều kiện đối với v n h  , trong đ  các khoản hỗ trợ 

trực tiếp t  ngân sách liên bang rất hạn chế, lĩnh vực v n h   phụ thuộc nhiều 

vào t  thiện tƣ nhân và do nh thu t  thị trƣờng. Qu  Nghệ thuật quốc gia và Qu  

Nhân v n quốc gia cung cấp một số hỗ trợ tài chính trực tiếp của liên bang, 

nhƣng rất khiêm tốn so với nhiều quốc gi  châu Âu. Th y vào đ , hệ thống hỗ 

trợ của Hoa K  chủ yếu dự  vào các ƣu đãi thuế để khuyến khích các khoản 

đ ng g p t  cá nhân và doanh nghiệp cho các hoạt động v n h  .  ách tiếp cận 

trao quyền cho khối tƣ nhân này đã tạo ra một lĩnh vực v n h   đ  dạng và mang 

nhiều tính kinh doanh. 

                                              
40

 Ví dụ, vé vào cửa cho nhiều sự kiện v n h   đƣợc miễn thuế bán hàng tại bang New York [218]. 
41

 Ví dụ, bang Rhode Island miễn thuế bán hàng đối với các tác phẩm nghệ thuật gốc, độc nhất trong chín 

khu vực v n h   đƣợc xác định trong tiểu bang [220]. 
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2.1.4. Trung Quốc - N h    cứu trường hợp cho mô hình “Kỹ sư”  

a) Bối cảnh quốc gia 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quốc gi  đông dân nhất thế giới và là nền 

kinh tế lớn thứ hai, là thế lực thống trị định hình toàn cầu trong thế kỷ XXI.  

Chính trị: Trung Quốc do một đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản 

Trung Quốc (  P), đứng đầu Tổng  í thƣ,  hủ tịch nƣớc Tập Cận Bình. Ý thức hệ 

chính trị, thƣờng đƣợc gọi là   hủ nghĩ  xã hội đ c sắc Trung Quốc  kết hợp các 

yếu tố của chủ nghĩ  Mác-Lênin với các chính sách kinh tế định hƣớng thị trƣờng. 

Hệ thống độc đáo này tạo nên sự t ng trƣởng kinh tế nhanh chóng trong khi duy trì 

kiểm soát chính trị ch t chẽ. Chính phủ Trung Quốc đƣợc có tính tập trung cao, với 

quyền lực tập trung chủ yếu tại Bắc Kinh, m c dù đã c  những nỗ lực phân quyền 

một số trách nhiệm cho chính quyền tỉnh và đị  phƣơng. Sự tập trung hóa này cho 

phép thực hiện các chiến lƣợc quốc gi  đồng bộ, nhƣng đôi khi c  thể dẫn đến các 

chính sách không phù hợp với điều kiện đị  phƣơng. Trên trƣờng quốc tế, Trung 

Quốc theo đuổi chính sách đối ngoại tích cực hơn thông qu  các sáng kiến nhƣ Sáng 

kiến Vành đ i và  on đƣờng (BRI) và khẳng định các yêu sách lãnh thổ, dẫn đến 

c ng thẳng gi  t ng với Hoa K  và một số nƣớc láng giềng. Sự trỗi dậy của Trung 

Quốc c ng chứng kiến nƣớc này đảm nhận vai trò nổi bật hơn trong các tổ chức 

quốc tế, thƣờng tự coi là đại diện của thế giới đ ng phát triển và đ ng th c đẩy khái 

niệm  cộng đồng cùng chung vận mệnh cho nhân loại .  ầu cử ở Trung Quốc 

không giống bầu cử ở phƣơng Tây.  ác cuộc bầu cử ở cấp đị  phƣơng đƣợc kiểm 

soát ch t chẽ và lãnh đạo chủ chốt của quốc gi  đƣợc chọn thông qu  các cơ chế nội 

bộ củ  đảng chứ không phải qua cuộc bỏ phiếu phổ thông. Đảng Cộng sản Trung 

Quốc và Chính phủ coi trọng sự ổn định và hài hòa xã hội với chƣơng trình xây 

dựng quốc gia tập trung vào phục hƣng một bản sắc Trung Hoa mạnh mẽ. 

Xã hội: Chính phủ Trung Quốc đ ng đối m t với nhiều thách thức nhƣ bất 

bình đẳng thu nhập đã t ng mạnh trong thời k  cải cách, với hệ số Gini tƣơng 

đƣơng với Hoa K . Hệ thống hộ khẩu vẫn tiếp tục tạo ra sự chênh lệch giữ  cƣ dân 

thành thị và nông thôn. Tính đến n m 2022, dân số Trung Quốc ƣớc tính khoảng 

1,41 tỷ ngƣời, đứng đầu thế giới, m c dù cần lƣu   rằng Ấn Độ đƣợc dự đoán sẽ 
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vƣợt qua vị trí này trong tƣơng l i gần [233]. Đất nƣớc đ ng già đi nh nh ch ng do 

chính sách một con kéo dài (đƣợc nới lỏng vào n m 2016 cho phép sinh h i con, và 

tiếp tục nới lỏng vào n m 2021 cho phép sinh b  con), c  thể gây áp lực cho hệ 

thống ch m s c sức khỏe và lƣơng hƣu. Quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra với tốc 

độ nhanh chóng, với hơn 60% dân số hiện đ ng sống ở các thành phố, th c đẩy t ng 

trƣởng kinh tế nhƣng c ng tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị. Các phong 

trào xã hội ở Trung Quốc bị kiểm soát ch t chẽ, tuy nhiên, mạng xã hội đã mở ra 

khuôn khổ mới để ngƣời dân thể hiện ý kiến, dù vẫn bị giám sát ch t chẽ. Ngành 

công nghệ của Trung Quốc đã chứng kiến sự t ng trƣởng bùng nổ, các công ty nhƣ 

Alibaba, Tencent và Huawei. Chính phủ nỗ lực đạt đƣợc mục tiêu về tự chủ về công 

nghệ, đ c biệt là trong công nghiệp bán dẫn. Việc triển khai hệ thống tín dụng xã 

hội, tận dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, là một cách tiếp cận độc đáo trong quản 

lý xã hội, đã thu h t cả sự quan tâm và lo ngại t  quốc tế. Về giáo dục, Trung Quốc 

đã đạt đƣợc tiến bộ đáng ghi nhận, đạt đƣợc tỷ lệ biết chữ gần nhƣ 100% và tạo ra 

một số lƣợng các sinh viên tốt nghiệp ngành STEM ngày càng t ng. Tuy nhiên, hệ 

thống giáo dục có tính cạnh tranh cao dẫn đến lo ngại về việc học sinh bị c ng thẳng 

qua mức và dẫn đến sự thiếu sự sáng tạo. Trung Quốc c ng đ ng đầu tƣ mạnh vào 

nghiên cứu và phát triển, để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong các lĩnh vực 

nhƣ trí tuệ nhân tạo, máy tính lƣợng tử và công nghệ sinh học. 

Kinh tế: Trung Quốc đã trải qua một cuộc chuyển đổi đáng kinh ngạc kể t  

khi bắt đầu cải cách thị trƣờng vào n m 1978. Nền kinh tế của Trung Quốc đã 

chuyển t  chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang sản xuất và ngày càng hƣớng tới dịch 

vụ. GDP của Trung Quốc vào n m 2022 ƣớc tính đạt 17,8 nghìn tỷ USD (xếp thứ 2 

toàn cầu), với G P bình quân đầu ngƣời khoảng 12.663 USD (xếp thứ 63 toàn cầu), 

do đ  Trung Quốc đƣợc xếp loại là quốc gia có thu nhập trung bình cao theo phân 

loại của Ngân hàng Thế giới [231], [232]. Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu 

hàng hóa lớn nhất thế giới, và thị trƣờng nội địa củ  nƣớc này luôn là thị trƣờng 

quan trọng đối với các công ty toàn cầu. Tuy nhiên, đất nƣớc này đ ng đối m t với 

kh  kh n trong việc chuyển đổi t  mô hình t ng trƣởng dự  trên đầu tƣ và xuất 

khẩu sang mô hình dựa nhiều hơn vào tiêu dùng nội đị  và đổi mới sáng tạo. Chiến 
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lƣợc  lƣu thông hàng h   kép  của Chính phủ nhằm t ng cƣờng tính tự chủ trong 

khi vẫn mở cử  cho đầu tƣ và thƣơng mại nƣớc ngoài. Du lịch, cả nội địa và quốc 

tế, là một đ ng g p qu n trọng cho nền kinh tế Trung Quốc, m c dù đã bị ảnh 

hƣởng n ng nề bởi đại dịch COVID-19 và các hạn chế đi lại. 

Văn hóa: Trung Quốc đ ng trải qu  gi i đoạn đ n xen phức tạp về v n h   

giữa các giá trị truyền thống, ý thức hệ cộng sản và ảnh hƣởng của toàn cầu hóa. 

Chính phủ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng củ  v n h   truyền thống Trung Quốc, 

th c đẩy các giá trị Khổng giáo, đồng thời tận dụng sức mạnh mềm thông qua các 

sáng kiến nhƣ Viện Khổng Tử. Tuy nhiên, giới trẻ Trung Quốc ngày càng kết nối 

với v n h   đại chúng toàn cầu, dẫn đến việc Chính phủ duy trì sự kiểm soát ch t 

chẽ đối với nội dung truyền thông và internet thông qu   Vạn l  tƣờng lử   (the 

Great Firewall). Sự đ  dạng ngôn ngữ ở Trung Quốc ở mức độ cao, với nhiều ngôn 

ngữ và phƣơng ngữ vùng miền, m c dù tiếng Quan Thoại đƣợc coi nhƣ là ngôn ngữ 

quốc gia. Tôn giáo ở Trung Quốc đƣợc kiểm soát ch t chẽ, với 05 tôn giáo đƣợc 

công nhận chính thức, nhƣng thời gian gần đây đ ng ngày càng c  sự qu n tâm đến 

các tín ngƣỡng và thực hành truyền thống. Truyền thống về nghệ thuật của Trung 

Quốc kéo dài hàng thiên niên kỷ và đ ng tiếp tục phát triển. Chính phủ hỗ trợ cả các 

hình thức nghệ thuật truyền thống và những biểu đạt đƣơng đại, m c dù các sản 

phẩm v n h   đều phải chịu sự kiểm duyệt. Đ c biệt, ngành công nghiệp điện ảnh 

củ  đất nƣớc đã phát triển đáng kể, có quy mô lớn nhất thế giới về doanh thu phòng 

vé.  ác mô hình tiêu dùng v n h   đ ng th y đổi nhanh chóng, các nền tảng k  

thuật số ngày càng đ ng v i tr  qu n trọng để ngƣời dân tiếp cận nội dung v n h  . 

b)  ác chính sách đầu tƣ và tài trợ của Nhà nƣớc cho v n h   

Cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc hỗ trợ đầu tƣ và tài trợ cho v n h   

đƣợc đ c trƣng bởi sự can thiệp mạnh mẽ củ  Nhà nƣớc, thông qu  các khoản hỗ 

trợ trực tiếp lớn và chiến lƣợc củ  ngành tập trung vào các ngành công nghiệp v n 

h   nhƣ là động lực củ  t ng trƣởng kinh tế và sức mạnh mềm. Hệ thống này minh 

họ  cho mô hình chính sách v n h   k  sƣ, trong đ  Nhà nƣớc đ ng v i tr  trung 

tâm trong mọi hoạt động t  lập kế hoạch, hỗ trợ tài chính và thậm chí thƣờng trực 

tiếp quản lý các tổ chức và hoạt động v n h  . 
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Các hình thức hỗ trợ tài chính công trực tiếp 

Thứ nhất, Chính phủ Trung ƣơng phân bổ nguồn kinh phí lớn cho v n h   

thông qua nhiều Bộ và cơ qu n khác nh u
42

. Các khoản ngân sách này hỗ trợ vận 

hành các tổ chức v n h   nhà nƣớc, các dự án v n h   lớn củ  đất nƣớc. 

Thứ hai, Trung Quốc duy trì một mạng lƣới lớn các tổ chức v n h   nhà 

nƣớc, bao gồm các bảo tàng, nhà hát và trung tâm v n h  
43

. Các tổ chức này nhận 

đƣợc hỗ trợ trực tiếp t  Chính phủ để vận hành và tổ chức các hoạt động cụ thể nhƣ 

triển lãm ho c biểu diễn nghệ thuật. Mô hình này cho phép  hính phủ duy trì kiểm 

soát đối với nội dung và cách thể hiện r  công ch ng củ  các sản phẩm v n h  . 

Thứ ba, Chính phủ đã thành lập nhiều qu  đ c biệt dành cho v n h  . Ví dụ, 

Qu  Nghệ thuật Quốc gi , đƣợc thành lập vào n m 2013, c  ngân sách 725 triệu 

nhân dân tệ (khoảng 112 triệu US ) vào n m 2021 [175]. Các qu  này cho phép 

Chính phủ đƣợc phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nƣớc đến các tổ chức, cá nhân, 

dự án v n h   củ  khu vực tƣ nhân. Tuy nhiên, mô hình qu  này do cơ qu n nhà 

nƣớc trực tiếp quản l  và vận hành theo các mục tiêu chính sách củ  Nhà nƣớc, 

khác với mô hình cánh t y nối dài ở các nƣớc phƣơng Tây. 

Thứ tư, Trung Quốc dành những khoản đầu tƣ đáng kể t  ngân sách nhà 

nƣớc để thực hiện vào các dự án cơ sở hạ tầng v n h   trên toàn quốc, bao gồm việc 

xây dựng các bảo tàng, nhà hát, trung tâm v n h  ,....
44
  ác khoản đầu tƣ quy mô 

lớn này vào các cơ sở v n h   thể hiện vai trò củ  Nhà nƣớc cung cấp cơ sở hạ tầng 

vật chất cho các hoạt động v n h  . Ngoài r , một công cụ chính sách hỗ trợ hạ tầng 

cơ sở đ c trƣng củ  Trung Quốc là thành lập các khu công nghiệp v n h   để thúc 

đẩy các ngành công nghiệp v n h  , sáng tạo
45
.  ác khu công nghiệp này nhận 

đƣợc hỗ trợ trực tiếp t  Chính phủ và các chính sách ƣu đãi kèm theo, với mục đích 

tập trung các doanh nghiệp v n h   và th c đẩy đổi mới sáng tạo. 

Thứ năm, Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh đ t hàng, mua sắm các dịch vụ 

                                              
42

 N m 2021, chi tiêu của Chính phủ Trung ƣơng cho v n h  , thể thao và truyền thông đạt 54,9 tỷ nhân dân 

tệ (khoảng 8,5 tỷ USD) [197]. 
43

 Tính đến n m 2020, Trung Quốc có 5.788 bảo tàng, trong đ  88,5% thuộc sở hữu nhà nƣớc [192]. 
44

 Trong gi i đoạn Kế hoạch 5 n m lần thứ 13 (2016-2020), Trung Quốc đã đầu tƣ hơn 500 tỷ nhân dân tệ 

(khoảng 77 tỷ US ) vào cơ sở hạ tầng v n h   [192].   ng trong gi i đoạn này, Trung Quốc đã xây dựng, 

cải tạo hơn 1.000 bảo tàng trên cả nƣớc [191]. 
45

 Tính đến n m 2020, c  hơn 2.500 khu công nghiệp v n h   trên khắp Trung Quốc [192]. 
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v n h   công cộng
46

.  

Cuối cùng, ngoài việc hỗ trợ cho các tổ chức v n h   nhà nƣớc, các phƣơng 

thức đầu tƣ và tài trợ trực tiếp của Chính phủ Trung Quốc nêu trên còn hỗ trợ cho 

nhiều đối tƣợng khác củ  ngành v n h  , tiêu biểu nhƣ: (i)  ác đoàn nghệ thuật 

công lập. NSTW ƣu tiên hỗ trợ các đoàn nghệ thuật cấp quốc gi  nhƣ Nhà hát kinh 

kịch quốc gia Trung Quốc và Dàn nhạc gi o hƣởng quốc gia Trung Quốc, NSĐP hỗ 

trợ các đoàn nghệ thuật củ  đị  phƣơng.
47

 Với nguồn hỗ trợ lớn t  Chính phủ, các 

đoàn nghệ thuật c  điều kiện để bảo tồn và quảng bá các hình thức nghệ thuật 

truyền thống của Trung Quốc c ng nhƣ phát triển các tác phẩm nghệ thuật mới; (ii) 

Các dự án bảo tồn và quảng bá v n h   truyền thống Trung Quốc; (iii)  ác chƣơng 

trình gi o lƣu v n h   và xuất khẩu sản phẩm v n h  , nhằm quảng bá v n h   

Trung Quốc r  nƣớc ngoài, t ng cƣờng sức mạnh mềm và ảnh hƣởng lên v n h   

toàn cầu.  ác đối tƣợng nhận hỗ trợ bao gồm các trung tâm v n h  , Viện Khổng 

Tử, và các chuyến lƣu diễn quốc tế củ  các đoàn nghệ thuật Trung Quốc
48

; (iv) Các 

chƣơng trình hỗ trợ phát triển v n h   ở các khu vực kinh tế kh  kh n
49

. Những dự 

án này hƣớng tới đảm bảo việc tiếp cận công bằng với các nguồn tài nguyên v n 

hóa trên toàn quốc, thể hiện rõ qu n điểm củ  Nhà nƣớc rằng v n h   là một khía 

cạnh thiết yếu của sự phát triển toàn diện; (v) Phát triển v n h   số thông qua phát 

triển nội dung và các nền tảng; (vi) Các dự án bảo tồn di sản v n h  . Ngân sách 

đƣợc phân bổ cho các cơ qu n quản lý di sản ở cả Trung ƣơng và đị  phƣơng
50

. 

Ngoài ra, các di sản v n h   phi vật thể c ng đƣợc hỗ trợ
51

. Chính phủ c ng hỗ trợ 

trực tiếp cho nhƣng  ngƣời th a kế  h y c n gọi là nghệ nhân của các di sản v n 

hóa phi vật thể đƣợc công nhận. Ở một số tỉnh, khoản hỗ trợ này có thể lên tới 

20.000 nhân dân tệ (khoảng 3.100 US ) hàng n m cho mỗi ngƣời. Các dự án khảo 

cổ c ng đƣợc quan tâm hỗ trợ bằng kinh phí củ  Nhà nƣớc; (viii) Hỗ trợ các ngành 
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 N m 2020, tổng kinh phí đ t hàng, mua sắm dịch vụ v n h   công cộng của Chính phủ đạt 5,7 tỷ nhân dân 

tệ (khoảng 880 triệu USD) [196].  
47

 N m 2021, trên cả nƣớc, Trung Quốc c  2.133 đoàn nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp [207]. 
48

 Tính đến n m 2021, Trung Quốc đã thành lập 548 Viện Khổng Tử tại 162 quốc gia và khu vực [195] 
49

 Trong gi i đoạn 2016-2020, NSTW đã đầu tƣ hơn 8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,12 tỷ USD) vào các dự án 

x   đ i giảm nghèo liên qu n đến v n h   [192]. 
50

 N m 2021, ngân sách Trung ƣơng đã phân bổ 5,48 tỷ nhân dân tệ (khoảng 849 triệu USD) cho công tác 

bảo tồn, phục hồi các di tích. 
51

 Tính đến n m 2021, Trung Quốc có 1.557 di sản v n h   phi vật thể cấp quốc gia. 
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công nghiệp v n h  . Ví dụ, Chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho ngành công nghiệp điện 

ảnh thông qua: tài trợ sản xuất phim, đ t hàng sản xuất phim; xây dựng rạp chiếu 

phim tại nông thôn và các khu vực kém phát triển; hỗ trợ kinh phí t  ngân sách địa 

phƣơng cho đoàn làm phim tại đị  phƣơng; tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng 

bá điện ảnh nhƣ Liên ho n phim quốc tế,…Những sự hỗ trợ này v a giúp duy trì vị 

thế của Trung Quốc nhƣ một trong những thị trƣờng và nhà sản xuất phim lớn nhất 

thế giới, đồng thời cho phép Chính phủ có ảnh hƣởng đến nội dung phim. 

Các hình thức hỗ trợ tài chính công gián tiếp 

Thứ nhất, Trung Quốc cung cấp nhiều ƣu đãi thuế khác nh u để th c đẩy 

phát triển các ngành công nghiệp v n h  . Ví dụ, các doanh nghiệp hoạt hình đủ 

điều kiện có thể hƣởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ƣu đãi c n 15% 

thay vì mức phổ thông là 25% [207].  

Thứ hai, các chính sách sử dụng đất thƣờng c  các quy định ƣu đãi cho các 

dự án v n h  .  ác khu và cụm công nghiệp v n h   sáng tạo thƣờng đƣợc giảm 

các chi phí về đất đ i ho c đƣợc hỗ trợ kinh phí để trả các chi phí về đất đ i [201]. 

Thứ ba, một số chính quyền đị  phƣơng đã phát hành phiếu tiêu dùng, phiếu 

quà t ng để kích thích nhu cầu tiêu dùng v n hóa. Ví dụ, vào n m 2020, thành phố 

Hàng  hâu đã phát hành 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 140 triệu US ) dƣới dạng phiếu 

tiêu dùng du lịch và v n h   [183]. Đây là biện pháp của chính quyền đị  phƣơng 

hỗ trợ phục hồi ngành du lịch và v n h   s u đại dịch COVID-19. 

Các khía cạnh đặc thù của ch nh s ch đầu tư và tài trợ cho văn hóa của 

Trung Quốc 

Kế hoạch tập trung: Kế hoạch 5 n m của Trung Quốc gồm các mục tiêu cụ 

thể phát triển v n h  , c  tính chiến lƣợc, đƣợc triển khai xuyên suốt t  trên xuống. 

Quản lý trực tiếp: Nhiều tổ chức v n h   đƣợc Nhà nƣớc quản lý trực tiếp ở 

các cấp độ khác nhau. 

Định hƣớng tƣ tƣởng: Các công cụ hỗ trợ tài chính công cho v n h   thƣờng 

tập trung vào vai trò củ  v n h   trong việc th c đẩy các giá trị xã hội chủ nghĩ  và 

đoàn kết quốc gia. 

Trọng tâm kinh tế: Việc phát triển các ngành công nghiệp v n h   nhƣ động 
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lực kinh tế đƣợc xác định rõ và cụ thể hóa bằng các công cụ chính sách kinh tế. 

Nhìn chung, chính sách v n h   của Trung Quốc chịu tác động mạnh mẽ của 

sự can thiệp và chỉ đạo t  Nhà nƣớc. Chính phủ có vai trò trung tâm trong việc cung 

cấp tài chính, xây dựng, giao kế hoạch và trực tiếp quản lý vận hành các tổ chức và 

hoạt động v n h  . Nguồn hỗ trợ trực tiếp lớn đƣợc phân bổ thông qua các Bộ và tổ 

chức, doanh nghiệp v n h   nhà nƣớc. Cách tiếp cận của Trung Quốc nhấn mạnh 

vai trò củ  v n h   trong việc hình thành bản sắc quốc gia, gắn kết xã hội, và đồng 

thời trong phát triển kinh tế và quyền lực mềm. Các chính sách này góp phần phát 

triển cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp v n h   một cách nhanh chóng, biến 

Trung Quốc trong vài thập kỷ trở thành cƣờng quốc về sản phẩm v n h   và giải trí. 

Tuy nhiên, vấn đề về tự do nghệ thuật và đ  dạng các biểu đạt v n h   luôn là các 

khía cạnh cần đƣợc giải quyết đối với mô hình của Trung Quốc. 

2.1.5.     a or  - N h    cứu trường hợp cho mô hình “La ”   

a) Bối cảnh quốc gia 

Singapore, một thành phố - đảo quốc nhỏ bé ở Đông N m  , là trung tâm tài 

chính, thƣơng mại và đổi mới sáng tạo toàn cầu.  

Chính trị: Singapore là một quốc gia cộng hòa dân chủ nghị viện đại diện, 

với Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền liên tục kể t  khi độc lập vào n m 

1965. Tƣ tƣởng của PAP kết hợp các chính sách kinh tế định hƣớng thị trƣờng với 

trọng tâm vào ổn định xã hội, chế độ trọng nhân tài và xã hội đ  sắc tộc. Mô hình 

quản trị này, thƣờng đƣợc gọi là  giá trị châu   , ƣu tiên các mục tiêu cộng đồng 

hơn là dân chủ tự do kiểu phƣơng Tây.  ơ cấu Chính phủ rất tập trung, cho phép 

việc hoạch định và thực thi chính sách hiệu quả. Quản trị công củ  Sing pore c  đ c 

trƣng là các kế hoạch dài hạn nhƣ chƣơng trình quốc gia thông minh (Smart 

Nation), nhằm khai thác công nghệ để nâng cao chất lƣợng cuộc sống đô thị. Trong 

quan hệ quốc tế, Singapore duy trì sự cân bằng, nuôi dƣỡng mối quan hệ tốt với cả 

Hoa K  và Trung Quốc đồng thời đề cao chủ quyền và tính trung lập của mình. 

Quốc gi  này đ ng v i tr  qu n trọng trong ASEAN, ủng hộ tự do thƣơng mại và 

chủ nghĩ  đ  phƣơng trên trƣờng chính trị toàn cầu. Hệ thống bầu cử ở Singapore 

rất đ c biệt, với quy định bỏ phiếu bắt buộc và hệ thống đảm bảo đại diện cho các 
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nhóm thiểu số (Group Represent tion  onstituencies).  hƣơng trình xây dựng quốc 

gia của Chính phủ tập trung vào tạo ra một bản sắc Sing pore đ c trƣng vƣợt qua 

các ranh giới về sắc tộc và tôn giáo, coi trọng các giá trị và trải nghiệm chung. 

Xã hội: Tính đến n m 2022, dân số Singapore khoảng 5,64 triệu ngƣời (xếp 

thứ 114 trên thế giới) [233]. Singapore có một trong những tỷ lệ sinh thấp nhất thế 

giới và dân số đ ng già đi nh nh ch ng,  hính phủ đã thực hiện các chính sách 

khuyến sinh và mở cửa cho nhập cƣ để duy trì t ng trƣởng dân số và sự n ng động 

của nền kinh tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã gây r  tr nh cãi về bản sắc quốc gia 

và hội nhập xã hội. Là thành phố - quốc gia, 100% dân số Singapore sống trong đô 

thị, đ i hỏi việc quy hoạch đô thị phải đƣợc thực hiện một cách sáng tạo tạo ra một 

môi trƣờng đô thị đáng sống.  hƣơng trình nhà ở công cộng của Ủy ban Phát triển 

Nhà (Housing Development Board) cung cấp tới hơn 80% dân số, là nền tảng của 

chính sách xã hội và đã đ ng v i tr  qu n trọng trong việc th c đẩy sự ổn định xã 

hội và sở hữu nhà ở. Giáo dục là ƣu tiên quốc gia, học sinh Sing pore luôn đạt 

thành tích cao nhất thế giới trong k  thi, đánh giá quốc tế. Hệ thống giáo dục đ c 

trƣng bởi tính đ  ngôn ngữ, trong đ  tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính cùng 

với tiếng Trung, tiếng M l y. Tuy nhiên, nhƣ các quốc gi  Đông   khác, giáo dục ở 

Singapore có tính cạnh tranh cao. Các vấn đề xã hội ở Sing pore đƣợc kiểm soát 

cẩn thận, đƣợc ƣu tiên giải quyết thông qu  các kênh đối thoại chính thức thay vì 

biểu tình công khai. Phát triển công nghệ là trọng tâm trong chiến lƣợc phát triển 

củ  Sing pore. Đất nƣớc này dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ thành phố thông 

minh, phƣơng tiện tự hành và công nghệ tài chính (fintech). Đầu tƣ mạnh mẽ của 

Chính phủ vào nghiên cứu và phát triển, đ c biệt trong trí tuệ nhân tạo và khoa học 

y sinh, nhằm định vị Sing pore nhƣ một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu.  

Kinh tế: Sing pore c  G P đạt 466,79 tỷ USD (xếp thứ 36 toàn cầu) và GDP 

bình quân đầu ngƣời rất cao ở mức 82.807 USD (xếp thứ 4 toàn cầu) n m 2022, thể 

hiện vị thế củ  Sing pore nhƣ một trong những quốc gia thịnh vƣợng nhất thế giới 

[231],[232]. Sing pore đã chuyển mình nhanh chóng t  một quốc gi  đ ng phát 

triển thành một nền kinh tế tri thức phát triển cao chỉ trong vài thập kỷ. Vị trí chiến 

lƣợc, cơ sở hạ tầng xuất sắc và các chính sách tạo thuận lợi cho kinh do nh, thƣơng 
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mại đã biến Singapore thành một trung tâm tài chính toàn cầu và trung tâm thƣơng 

mại quan trọng. Nền kinh tế của Singapore rất đ  dạng, có các thế mạnh trong lĩnh 

vực tài chính, sản xuất, logistics, và ngày nay là kinh tế số. Bất bình đẳng thu nhập 

ở Singapore là một vấn đề đáng qu n tâm, cụ thể hệ số Gini của Singapore cao nhất 

trong số các quốc gia phát triển. Chính phủ giải quyết vấn đề này thông qua áp dụng 

chính sách thuế l y tiến và trợ cấp xã hội theo mục tiêu. Xu hƣớng việc làm cho 

thấy sự chuyển dịch sang các công việc có k  n ng c o trong các ngành dịch vụ và 

công nghiệp tri thức, đƣợc Chính phủ tích cực th c đẩy thông qua các sáng kiến 

nâng cao k  n ng l o động nhƣ SkillsFuture. Singapore hội nhập sâu rộng vào nền 

kinh tế toàn cầu, đ ng v i tr  là trụ sở khu vực cho nhiều tập đoàn đ  quốc gia. 

Cảng của Singapore là một trong những thƣơng cảng bận rộn nhất thế giới, và sân 

bay Changi là trung tâm trung chuyển quốc tế quan trọng. Quốc gia này có mạng 

lƣới các hiệp định thƣơng mại tự do rộng rãi và tích cực quảng bá là một cổng kết 

nối vào các thị trƣờng Châu Á. Du lịch c ng đ ng g p qu n trọng cho nền kinh tế 

Singapore, nổi tiếng với các điểm đến đẳng cấp thế giới, trải nghiệm mua sắm và 

ẩm thực độc đáo, đƣợc coi là động lực quan trọng để phục hồi kinh tế củ  đất nƣớc. 

Văn hóa: Singapore là điểm giao thoa của các nền v n h   Malay, Trung 

Quốc, Ấn Độ và phƣơng Tây.  hính phủ tích cực th c đẩy hòa hợp dân tộc và tôn 

giáo thông qu  các chính sách nhƣ hạn ngạch sắc tộc trong nhà ở công cộng và việc 

duy trì bốn ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, tiếng Trung (Quan Thoại), tiếng Malay 

và tiếng Tamil. Tinh thần đ  v n h   này đƣợc phản ánh trong nền ẩm thực phong 

phú của Singapore, một phần không thể thiếu của bản sắc quốc gia. Bối cảnh tôn 

giáo đ  dạng, trong đ  Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Đạo giáo và Ấn Độ giáo cùng 

tồn tại hòa bình. Chính phủ duy trì lập trƣờng phi tôn giáo trong khi bảo vệ quyền 

tự do tôn giáo, chỉ can thiệp khi c  nguy cơ đe dọ  đến sự hài hòa xã hội. Truyền 

thống về nghệ thuật của Singapore kết hợp nhiều ảnh hƣởng v n h  . Gi i đoạn 

trƣớc, Chính phủ hỗ trợ nghệ thuật nhƣ một phần trong tầm nhìn biến Singapore trở 

thành  Thành phố Phục hƣng , đầu tƣ mạnh vào cơ sở hạ tầng v n h   m ng tính 

biểu tƣợng, nhƣ trung tâm biểu diễn nghệ thuật Esplanade. Tuy nhiên, biểu đạt nghệ 

thuật vẫn bị giới hạn trong một số ranh giới, liên qu n đến các vấn đề nhạy cảm 
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chính trị và xã hội. Mô hình tiêu dùng v n h   ở Singapore phát triển và có tính 

toàn cầu h  . Ngƣời dân Singapore nhanh chóng tiếp thu các xu hƣớng quốc tế. 

Chính phủ đ ng v i tr  tích cực trong việc định hình phát triển v n h  , cân bằng 

giữa việc th c đẩy sáng tạo và duy trì các chuẩn mực xã hội. Truyền thông truyền 

thống chịu sự giám sát ch t chẽ của Chính phủ, tuy nhiên, tiêu dùng truyền thông 

củ  ngƣời dân Singapore chủ yếu thông qua k  thuật số. 

b)  ác chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

Singapore, một quốc gia - thành phố nhỏ với mức độ phát triển kinh tế hàng 

đầu thế giới, gần đây ngày càng ch  trọng vào phát triển v n h  .  ách tiếp cận của 

Chính phủ trong việc hỗ trợ cho v n h   là sự kết hợp giữa hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ 

gián tiếp thông qu  các ƣu đãi thuế nhằm đạt đƣợc các mục tiêu chiến lƣợc.  

Các hình thức hỗ trợ tài chính công trực tiếp 

Thứ nhất, phân bổ ngân sách nhà nƣớc thông qua Bộ V n h  ,  ộng đồng và 

Thanh niên (Ministry of Culture, Community and Youth - M  Y), cơ qu n  hính 

phủ chịu trách nhiệm chính về chính sách v n h   tại Singapore.  o đ c thù là quốc 

gia - thành phố với quy mô nhỏ, phần lớn ngân sách nhà nƣớc cho v n h   đều 

đƣợc phân bổ qua MCCY và về cơ bản các tổ chức phân bổ ngân sách cho v n h   

đƣợc thảo luận s u đây c ng đều nhận ngân sách t  MCCY
52
. Đây là khoản phân bổ 

ngân sách lớn, hỗ trợ nhiều đối tƣợng, t  kinh phí vận hành các tổ chức v n h   

quốc gi  đến hỗ trợ cho các chƣơng trình nghệ thuật cộng đồng. 

Thứ hai, trong khuôn khổ ngân sách của MCCY, ngân sách của Hội đồng 

Nghệ thuật Quốc gia (National Arts Council - NAC), một cơ qu n trực thuộc 

MCCY, hỗ trợ kinh phí cho nhiều nghệ s , nhóm nghệ thuật và tổ chức nghệ thuật 

khác nh u theo: (i)  hƣơng trình do nh nghiệp lớn; (ii) Hỗ trợ vốn mồi các tổ chức 

nghệ thuật để phát triển chiến lƣợc; (iii) Hỗ trợ theo dự án thuộc các loại hình nghệ 

thuật khác nhau. Các khoản hỗ trợ này
53

 là nguồn lực quan trọng cho cả các nghệ s  

và tổ chức nghệ thuật đã thành d nh c ng nhƣ các nghệ s  và tổ chức nghệ thuật 

                                              
52

 Trong n m tài chính 2023, ngân sách của MCCY là 2,09 tỷ SGD (khoảng 1,55 tỷ USD). Trong số này, 600,5 

triệu SGD (khoảng 462 triệu US ) đƣợc phân bổ riêng cho các lĩnh vực nghệ thuật và di sản v n h   [221]. 
53

 Trong n m tài chính 2021, N   đã cấp 73,2 triệu SGD (khoảng 57 triệu USD) hỗ trợ cho cộng đồng nghệ 

thuật ở Singapore [203]. 
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mới nổi, góp phần th c đẩy sự phát triển của hệ sinh thái v n h   Sing pore. 

Thứ ba, Qu  đối ứng v n h   là một sáng kiến đ c trƣng của Singapore, trực 

thuộc MCCY, nhằm khuyến khích các khoản đ ng g p t  khu vực tƣ nhân cho các 

hoạt động nghệ thuật và di sản v n h  
54
.  ơ chế hỗ trợ này sử dụng ngân sách của 

Chính phủ để th c đẩy sự hỗ trợ t  khu vực tƣ nhân cho nghệ thuật, qu  đ  làm t ng 

các tác động của các khoản đ ng g p tƣ nhân.  

Thứ tư, c ng trong khuôn khổ ngân sách của MCCY, Hội đồng Di sản Quốc 

gia (National Heritage Board - NHB) là nguồn lực hỗ trợ quan trọng cho các dự án 

liên qu n đến lĩnh vực di sản v n h   và bảo tàng
55

.  

Thứ năm, Hội đồng DesignSingapore là tổ chức của Nhà nƣớc có chức n ng 

hỗ trợ tài chính cho các hoạt động trong ngành thiết kế. Hội đồng DesignSingapore 

trực thuộc và nhận ngân sách t  Bộ Thƣơng mại và Công nghiệp (Ministry of Trade 

and Industry - MTI). Các khoản hỗ trợ tài chính t  hội đồng nhằm nâng c o n ng 

lực trong ngành thiết kế của Singapore
56

.  

Các hình thức hỗ trợ tài chính công gián tiếp 

Thứ nhất, Singapore cung cấp các khoản khấu tr  thuế hấp dẫn cho các 

khoản quyên góp vào các tổ chức v n h   đƣợc cơ qu n c  thẩm quyền xác nhận. 

Nhà tài trợ có thể đƣợc khấu tr  khỏi thu nhập chịu thuế khoản tiền lên đến 250% 

giá trị các khoản quyên g p đủ điều kiện [187]. Chính sách này về bản chất là sự 

trao quyền mạnh mẽ củ  Nhà nƣớc cho ngƣời dân trong việc chi tiêu ngân sách cho 

v n h  , mà Nhà nƣớc vẫn kiểm soát đƣợc định hƣớng, nội dung thông qua việc xét 

duyệt, chấp thuận các tổ chức v n h   đủ điều kiện. 

Thứ hai, các tổ chức nghệ thuật và di sản v n h   đƣợc cơ qu n c  thẩm 

quyền xác nhận sẽ đƣợc miễn thuế thu nhập. Tính đến n m 2023, c  41 tổ chức 

đƣợc chấp thuận theo chính sách này [187]. Việc miễn thuế này giúp các tổ chức 

v n h   tập trung vào các hoạt động v n h   th y vì phải giải quyết vấn đề về thuế. 

                                              
54

 T  khi thành lập vào n m 2013 đến tháng 3 n m 2022, qu  đã đối ứng hơn 195 triệu SGD (khoảng 150 

triệu USD) cho các khoản đ ng g p tƣ nhân [193]. 
55

 Trong n m tài chính 2021/2022, tổng giải ngân của NHB là 182,4 triệu SGD (khoảng 141 triệu USD) dành 

cho các bảo tàng quốc gia, các tổ chức di sản v n h   và các dự án bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể [214]. 
56

 Ví dụ, n m 2023, hội đồng đã công bố chƣơng trình học bổng lãnh đạo kinh doanh cho thiết kế trị giá 1,45 

triệu SGD (khoảng 1,11 triệu USD) [181]. 
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Thứ ba, các doanh nghiệp có thể yêu cầu đƣợc khấu tr  thuế gấp đôi đối với 

các chi phí tài trợ cho các sự kiện nghệ thuật và v n h   đƣợc phê duyệt. Mức khấu 

tr  tối đ  là 300.000 SG  mỗi n m [205]. Ƣu đãi này khuyến khích tài trợ t  doanh 

nghiệp cho các sự kiện v n h  , cung cấp một nguồn lực bổ sung lớn cho lĩnh vực 

nghệ thuật, nhƣng đồng thời c ng để thực hiện mục tiêu của Singapore trở thành 

trung tâm biểu diễn nghệ thuật hàng đầu thế giới.  

Thứ tư, Sing pore đã xây dựng  hƣơng trình ƣu đãi làm phim tại Singapore 

(Film in Sing pore Incentive Scheme) do  ơ qu n Phát triển Truyền thông 

Infocomm (IMDA), trực thuộc Bộ Truyền thông và Thông tin (Ministry of 

Communications and Information) quản l . Đây là chƣơng trình hỗ trợ tài chính các 

dự án sản xuất phim, lên đến 50% cho chi tiêu sản xuất đủ điều kiện tại Singapore, 

với mức hỗ trợ tối đ  là 5 triệu SGD (3,85 triệu USD) cho mỗi dự án [186]. 

Các khía cạnh đặc thù của ch nh s ch đầu tư và tài trợ cho văn hóa của 

Singapore 

 ác chƣơng trình củ  Nhà nƣớc có mục tiêu: Các khoản phân bổ, chi tiêu 

NSNN củ  Sing pore cho v n h   đƣợc thực hiện theo các chƣơng trình c  mục 

tiêu, mang tính chiến lƣợc nhƣ: (i) Our SG  rts Pl n (2023-2027) (Kế hoạch nghệ 

thuật Singapore củ  ch ng t ) đề ra các chiến lƣợc phát triển lĩnh vực nghệ thuật 

của Singapore với các trọng tâm chính bao gồm nâng c o n ng lực, phát triển khán 

giả và củng cố hệ sinh thái nghệ thuật [204]; (ii) Arts and Culture Strategic Review 

(Tổng kết chiến lƣợc nghệ thuật và v n h  ) cung cấp chiến lƣợc dài hạn nhằm định 

vị Singapore là một thành phố toàn cầu đ c biệt về nghệ thuật; (iii) Design 2025 

Masterplan (Quy hoạch tổng thể về thiết kế 2025) hƣớng tới phát triển lĩnh vực thiết 

kế của Singapore và sử dụng thiết kế để th c đẩy đổi mới sáng tạo và t ng trƣởng 

kinh tế, bao gồm các sáng kiến nhằm nâng c o n ng lực thiết kế và quảng bá thiết 

kế nhƣ một công cụ chiến lƣợc cho các doanh nghiệp [180]; (iv) Sáng kiến quốc gia 

thông minh là kế hoạch chuyển đổi số chung của quốc gia, trong đ  gồm các yếu tố 

hỗ trợ phát triển v n h   số nhƣ số hóa nội dung và trải nghiệm v n h   [222]. 

Cân bằng giữa tự do nghệ thuật và hỗ trợ t  Nhà nƣớc: Luôn có lo ngại về 

duy trì sự độc lập của nghệ thuật trong khi vẫn nhận đƣợc hỗ trợ củ  Nhà nƣớc. 
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Toàn cầu hóa và bản sắc đị  phƣơng: Việc cân bằng giữa việc duy trì bản sắc 

v n h   đị  phƣơng và mong muốn trở thành một trung tâm v n h   toàn cầu là một 

thách thức rõ rệt với Singapore. 

Nhìn chung, cách tiếp cận củ  Sing pore đối với chính sách v n h   phản 

ánh sự thực dụng và chiến lƣợc phát triển quốc gi  đ c trƣng của quốc đảo này. 

Sing pore c ng sử dụng kết hợp giữa hỗ trợ trực tiếp t  Chính phủ thông qu  các cơ 

qu n nhƣ Hội đồng Nghệ thuật quốc gia và hỗ trợ gián tiếp qua các ƣu đãi thuế. 

 hính sách v n h   củ  Sing pore đƣợc tích hợp ch t chẽ với các mục tiêu quốc 

gia, bao gồm phát triển kinh tế, xây dựng quốc gi  và định vị Singapore là một 

trung tâm sáng tạo toàn cầu. Chính phủ đã đầu tƣ kinh phí lớn vào phát triển cơ sở 

hạ tầng và giáo dục v n h  . M c dù vậy, Sing pore đ ng đối m t với những thách 

thức trong việc cân bằng giữa toàn cầu hóa với duy trì bản sắc v n h   đị  phƣơng.  

2.1.6.    o  s a - N h    cứu trường hợp cho mô hình “La ”  

a) Bối cảnh quốc gia 

Indonesia, quốc đảo lớn nhất thế giới với hơn 17.000 h n đảo, là một quốc 

gi  đ  dạng và phức tạp nằm tại điểm giao giữ  Thái  ình  ƣơng và Ấn Độ  ƣơng.  

Chính trị: Indonesia hoạt động theo mô hình nền dân chủ tổng thống, sau khi 

đã chuyển đổi t  chế độ độc tài vào n m 1998. Chính phủ hiện tại c  định hƣớng 

tập trung vào phát triển hạ tầng, cải cách hành chính, và t ng trƣởng kinh tế. Cấu 

trúc quản trị công củ  Indonesi  c  đ c trƣng là sự phi tập trung, trong quyền lực 

đƣợc chuyển gi o đáng kể cho các cấp tỉnh và địa phƣơng. Sự phi tập trung này cho 

phép sự tự chủ lớn hơn ở đị  phƣơng nhƣng c ng dẫn đến những hạn chế trong việc 

điều phối chính sách và sự phát triển không đồng đều trên khắp quần đảo. Trong 

quan hệ quốc tế, Indonesi  đ ng v i tr  qu n trọng trong ASEAN và tự định vị là 

một cƣờng quốc trung bình, ủng hộ chính sách đối ngoại tự do và tích cực. Quốc gia 

này cân bằng quan hệ với các cƣờng quốc nhƣ Ho  K  và Trung Quốc đồng thời 

khẳng định chủ quyền quốc gi , đ c biệt trong các vấn đề hàng hải. Bầu cử ở 

Indonesia rất phức tạp, với hệ thống chính trị đ  đảng rất sôi động và cạnh tranh gay 

gắt và các cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia cao. Chính trị bản sắc, đ c biệt là liên 

qu n đến tôn giáo và sắc tộc, đ ng v i tr  qu n trọng trong bầu cử.  hƣơng trình 
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xây dựng quốc gia của Chính phủ tập trung vào việc th c đẩy ý thức hệ quốc gia 

Pancasila, nhấn mạnh vào sự đoàn kết trong đ  dạng  hinnek  Tungg l Ik  để duy 

trì sự gắn kết trong một quốc gi  c  tính đ  dạng cao. 

Xã hội: Tính đến n m 2022, Indonesi  c  dân số khoảng 275 triệu ngƣời 

(đứng thứ 4 trên thế giới) [233], đ ng tận dụng cơ hội dân số vàng, trong đ  c  một 

lƣợng lớn thanh niên trong lực lƣợng l o động. Tuy nhiên, điều này c ng đ t ra 

những thách thức trong việc tạo việc làm và giáo dục. Quá trình đô thị h   đ ng gi  

t ng nh nh ch ng với các thành phố siêu đô thị nhƣ J k rt  phải đối m t với các 

vấn đề quá tải dân số, ô nhiễm, và biến đổi khí hậu. Giáo dục đã đƣợc cải thiện đáng 

kể trong những thập kỷ gần đây, tỷ lệ nhập học tiểu học gần nhƣ 100%. Tuy nhiên, 

chất lƣợng giáo dục vẫn là một vấn đề lớn, đ c biệt trong giáo dục đại học và đào 

tạo nghề. Các phong trào xã hội ở Indonesia có truyền thống đ ng v i tr  qu n 

trọng trong th y đổi chính trị và xã hội, t  các phong trào sinh viên giúp lật đổ chế 

độ độc tài Suh rto đến các hoạt động hiện tại xung quanh các vấn đề nhƣ bảo vệ 

môi trƣờng, chống th m nh ng, và quyền phụ nữ. Sự phát triển của công nghệ đ ng 

nhanh chóng biến đổi xã hội Indonesia. Quốc gia này có số ngƣời dùng internet lớn 

và phát triển hàng đầu thế giới. Sự thâm nhập cao củ  điện thoại thông minh thúc 

đẩy t ng trƣởng trong thƣơng mại điện tử, fintech, và nền kinh tế số. Các nền tảng 

nhƣ Gojek và Tokopedi  (n y đã hợp nhất thành GoTo) đã trở thành một phần 

không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày tại các khu vực đô thị. 

Kinh tế: N m 2022, Indonesi  c  G P đạt 1,32 nghìn tỷ USD (xếp thứ 16 

toàn cầu) và G P bình quân đầu ngƣời là 4.783 USD (xếp thứ 116 toàn cầu), là 

quốc gia có thu nhập trung bình thấp [231], [232]. Indonesi  đã duy trì đƣợc sự t ng 

trƣởng ổn định, đƣợc th c đẩy bởi tiêu dùng nội địa, xuất khẩu tài nguyên thiên 

nhiên và đầu tƣ ngày càng t ng vào sản xuất và dịch vụ. Chiến lƣợc kinh tế của 

Chính phủ đ t trọng tâm vào phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, 

và phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn có một số thách thức gồm 

thiếu hụt cơ sở hạ tầng, pháp luật thiếu ổn định và sự phụ thuộc vào xuất khẩu hàng 

hóa. Bất bình đẳng thu nhập còn cao, phản ánh sự chênh lệch giữa khu vực thành thị 

và nông thôn c ng nhƣ giữa các vùng khác nhau của quần đảo. Chính phủ đã nỗ lực 
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triển kh i các chƣơng trình hỗ trợ xã hội và sáng kiến qu  làng để giải quyết sự 

chênh lệch này. Xu hƣớng việc làm cho thấy sự chuyển dịch dần t  nông nghiệp 

sang dịch vụ và công nghiệp, tuy nhiên, khu vực phi chính thức vẫn còn lớn. Chính 

phủ đ ng th c đẩy k  n ng số và tinh thần khởi nghiệp để tạo việc làm cho lực 

lƣợng l o động trẻ đ ng ngày càng gi  t ng. Indonesia ngày càng hội nhập sâu vào 

nền kinh tế toàn cầu, là thành viên của G20 và tích cực gia nhập các hiệp định 

thƣơng mại tự do. Tuy nhiên, chủ nghĩ  bảo hộ kinh tế quốc gia khá mạnh mẽ ở 

Indonesia, dẫn đến các chính sách d o động qua lại giữa mở cửa với đầu tƣ nƣớc 

ngoài và bảo hộ trong nƣớc, đ c biệt trong các lĩnh vực chiến lƣợc. Du lịch là  

ngành kinh tế quan trọng với   li là điểm đến quốc tế nổi tiếng. Chính phủ đ ng 

phát triển các mô hình du lịch bền vững và có khả n ng chống chịu tốt hơn. 

Văn hóa: Indonesia là một trong những quốc gi  đ  dạng nhất thế giới, là nơi 

sinh sống củ  hàng tr m nh m dân tộc và ngôn ngữ. Sự đ  dạng này v a là nguồn tài 

nguyên phong phú v a là thách thức cho sự đoàn kết quốc gi . V n h   J v nese 

chiếm ƣu thế cùng tồn tại với vô số truyền thống đị  phƣơng, tạo nên một bức tranh 

v n h   phức tạp. Bahasa Indonesia là ngôn ngữ quốc gia và ngôn ngữ chung trong khi 

các ngôn ngữ đị  phƣơng đƣợc duy trì ở mức độ khác nhau. Bối cảnh tôn giáo chủ yếu 

là Hồi giáo. Indonesia là quốc gia có dân số theo đạo Hồi đông nhất thế giới. Tuy 

nhiên, trên thực tế, Nhà nƣớc công nhận chính thức sáu tôn giáo, đồng thời các tín 

ngƣỡng đị  phƣơng luôn tồn tại song hành. Truyền thống về nghệ thuật của Indonesia 

rất phong ph  và đ  dạng, t  các hình thức truyền thống nhƣ m   rối w y ng đến nghệ 

thuật đƣơng đại. Chính phủ th c đẩy v n h   nhƣ một phần của bản sắc quốc gia và 

đồng thời nhƣ một ngành công nghiệp sáng tạo. V n h   đại chúng củ  Indonesi , đ c 

biệt là ngành công nghiệp âm nhạc và điện ảnh, có ảnh hƣởng đáng kể trong khu vực. 

Mô hình tiêu dùng v n h   tại Indonesi  c ng đ ng th y đổi nhanh chóng với số hóa. 

Trong khi các hình thức truyền thống vẫn quan trọng ở vùng nông thôn, ngƣời dân 

thành thị Indonesia ngày càng kết nối với các xu hƣớng v n h   toàn cầu. Mạng xã hội 

đ ng v i tr  lớn trong việc định hƣớng dƣ luận và biểu đạt v n h  . 

b)  ác chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

Chính sách v n h   của Indonesia có sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và 



98 

 

là sự kết hợp giữa các chính sách cấp quốc gia và các chính sách của khu vực, địa 

phƣơng. M c dù chính sách đầu tƣ và tài trợ cho v n h   ở Indones  chƣ  phát triển 

nhƣ ở các quốc gia phát triển, nhƣng Indonesi  đ ng ngày càng đề cao vai trò quan 

trọng của v n h   trong sự phát triển quốc gia và hình thành bản sắc dân tộc. 

Các hình thức hỗ trợ tài chính công trực tiếp 

Thứ nhất, Bộ Giáo dục, V n h  , Nghiên cứu và Công nghệ (Ministry of 

Educ tion,  ulture, Rese rch,  nd Technology) là cơ quan nhận đƣợc phân bổ ngân 

sách cho v n h  , chủ yếu dành cho Tổng cục V n h   trực thuộc Bộ. N m 2021, 

Tổng cục V n h   nhận đƣợc khoản phân bổ 1,86 nghìn tỷ Rupiah Indonesia 

(khoảng 130 triệu USD) [198] để hỗ trợ nhiều chƣơng trình v n h   khác nh u, b o 

gồm bảo tồn di sản, phát triển nghệ thuật, và giáo dục v n h  . Quy mô ngân sách 

tƣơng đối khiêm tốn phản ánh những thách thức mà Indonesi  đ ng đối m t trong 

việc cân bằng giữ  các ƣu tiên phát triển khác nhau.  

Một cơ chế phân bổ ngân sách đ c biệt thuộc Bộ Giáo dục, V n h  , Nghiên 

cứu và Công nghệ là Qu  đầu tƣ cho v n h   (  n   b di Kebud y  n), đƣợc 

thành lập vào n m 2018, nhằm cung cấp nguồn tài chính bền vững cho phát triển 

v n h  . Vốn điều lệ cấp b n đầu là 5 nghìn tỷ Rupiah Indonesia (khoảng 335 triệu 

US ), do nh thu hàng n m sẽ đƣợc giải ngân cho các chƣơng trình, dự án v n h   

[194]. Qu  đƣợc k  vọng là nguồn lực tài chính bổ sung cho các khoản ngân sách 

Trung ƣơng và ngân sách đị  phƣơng hàng n m.  ác hoạt động hỗ trợ của qu  bao 

gồm cả đầu tƣ đối ứng (1:1) cho các dự án sản xuất phim. 

Thứ hai, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo (Ministry of Tourism and Creative 

Economy), cơ qu n chịu trách nhiệm phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo bao 

gồm công nghiệp v n h  , c ng đƣợc cung cấp nguồn ngân sách đáng kể. Trong 

n m tài chính 2022, ngân sách của Bộ là 3,8 nghìn tỷ Rupiah Indonesia (khoảng 255 

triệu USD) [199], trong đ  một phần đƣợc phân bổ để hỗ trợ phát triển ngành công 

nghiệp v n h   và sáng tạo, c ng nhƣ du lịch v n h  . Kinh tế sáng tạo đƣợc coi là 

trụ cột phát triển của Indonesia t  nhiều n m qu , với hệ thống chính sách ƣu đãi, 

hỗ trợ phong phú. Một tổ chức đ c biệt thuộc Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo là  ơ 

quan Kinh tế sáng tạo Indonesia (BEKRAF) chịu trách nhiệm hỗ trợ thực hiện các 
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mục tiêu của các ngành công nghiệp sáng tạo. Trƣớc khi sát nhập vào Bộ Du lịch và 

Kinh tế sáng tạo, BEKRAF là một cơ qu n độc lập c  ngân sách n m 2019 là 792 tỷ 

Rupiah Indonesia (khoảng 53 triệu USD) [172]. 

Thứ ba, ngân sách phân bổ đ c biệt (Dana Alokasi Khusus - DAK) là các 

khoản ngân sách củ  Trung ƣơng phân bổ có mục tiêu cho các cấp ngân sách của 

đị  phƣơng. Khoản ngân sách này bổ sung cho ngân sách đị  phƣơng để hỗ trợ cho 

các hoạt động củ  đị  phƣơng, b o gồm cả lĩnh vực v n h  . 

Các hình thức hỗ trợ tài chính công gián tiếp 

Thứ nhất, Indonesi  c  các chính sách ƣu đãi thuế cho việc bảo tồn các di 

tích và hiện vật di sản v n h  .  ụ thể, thuế bất động sản đƣợc giảm lên đến 50% 

cho các tòa nhà di sản đƣợc ghi danh [200]. Chính sách này khuyến khích việc bảo 

tồn di sản v n h   vật thể đƣợc tƣ nhân sở hữu, là nguồn lực bổ sung cho công cụ 

hỗ trợ trực tiếp cho bảo tồn di sản Chính phủ. 

Thứ hai, một số hàng h   v n h  , b o gồm nhạc cụ truyền thống và tác 

phẩm nghệ thuật, đƣợc miễn thuế nhập khẩu. Chính sách này một m t có thể thúc 

đẩy giao lƣu v n h  , nhƣng đồng thời có thể đơn thuần là thực hiện các cam kết 

trong các hiệp định thƣơng mại tự do. 

Thứ ba, các doanh nghiệp có thể khấu tr  chi phí liên qu n đến các hoạt 

động trách nhiệm xã hội (CSR) khỏi thu nhập chịu thuế, bao gồm các hoạt động hỗ 

trợ v n h  . M c dù chính sách này không dành riêng vào lĩnh vực v n h  , nhƣng 

c ng phần nào khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ các dự án v n h  , t ng 

cƣờng sự tham gia của khu vực tƣ nhân vào việc đầu tƣ và tài trợ cho v n h  . 

Các khía cạnh đặc thù của ch nh s ch đầu tư và tài trợ cho văn hóa của 

Indonesia 

Đ  dạng v n h  :  o bối cảnh đ  dạng v n h   củ  đất nƣớc, việc đầu tƣ và 

tài trợ cho v n h   đƣợc thực hiện chủ yếu tại cấp khu vực và đị  phƣơng.  ác cơ 

qu n Trung ƣơng tập trung vào hỗ trợ các ngành công nghiệp v n h   sáng tạo. 

V n h   đƣợc lồng ghép trong các ƣu tiên khác: Tại Indonesia, trong giai 

đoạn trƣớc, ngân sách cho v n h   đƣợc thống kê lồng ghép cùng ngân sách cho tôn 

giáo, ho c ngân sách cho du lịch, kinh tế sáng tạo.... Điều này phản ánh cách tiếp 
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cận củ  Indonesi  đối với hỗ trợ tài chính cho v n h  . Qu  đầu tƣ cho v n h   

(Dana Abadi Kebudayaan) là sáng kiến m ng tính đột phá, đƣợc k  vọng sẽ mở 

đƣờng cho các chính sách hỗ trợ tài chính riêng biệt cho v n h   trong thời gian tới. 

Nhìn chung, chính sách v n h   của Indonesia phản ánh những thách thức và 

cơ hội của một quốc gia có quy mô lớn về dân số và diện tích, với sự phát triển kinh 

tế - xã hội đ  dạng. Sự hỗ trợ trực tiếp t  Nhà nƣớc cho lĩnh vực v n h   vẫn còn 

hạn chế, trong đ   ộ Giáo dục, V n h  , Nghiên cứu và Công nghệ đ ng v i tr  là 

cơ qu n hỗ trợ chính. Trong bối cảnh này, Indonesia ngày càng nhận thức rõ tiềm 

n ng của các ngành công nghiệp v n h   và sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, với đ c thù quốc gia gồm nhiều khu vực v n h   khác biệt, Indonesia 

phải đối m t với thách thức trong việc cân bằng giữa hỗ trợ các nền v n h   địa 

phƣơng và xây dựng một bản sắc v n h   quốc gia thống nhất. M c dù tầm quan 

trọng củ  v n h   trong chiến lƣợc phát triển quốc gi  đ ng đƣợc nhận thức rõ hơn, 

vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết liên qu n đến mức độ đầu tƣ và tài trợ của Nhà 

nƣớc cho v n h  , đ c biệt là trong việc phân bổ nguồn lực một cách công bằng và 

hiệu quả trên toàn bộ quần đảo rộng lớn. Việc này đ i hỏi các chính sách v n h   

phải có tính linh hoạt để phù hợp với sự phát triển đ  dạng củ  đất nƣớc. 

2.2. Một số  ợ  ý về các công cụ  ầu tư v  tài trợ củ  N    ước c o vă  

 ó  từ kinh nghi m củ  các quốc gia  ược lựa chọn phân tích 

Thứ nhất, tại hầu hết các quốc gia đƣợc phân tích, Chính phủ các cấp địa 

phƣơng và Trung ƣơng vẫn là những nhà đầu tƣ và tài trợ chính cho v n h  , thậm 

chí kể cả các quốc gi  c  mô hình Nhà nƣớc ít can thiệp nhƣ Ho  K , khẳng định 

vai trò không thể thiếu củ  Nhà nƣớc trong việc đầu tƣ và hỗ trợ cho v n h  . Dù 

với bối cảnh kinh tế, xã hội, chính trị, v n h   nào, các quốc gi  đều chú trọng, 

qu n tâm đến lĩnh vực v n h   với nhiều mục tiêu chính sách khác nhau, kèm theo 

các công cụ hỗ trợ tài chính công củ  Nhà nƣớc cho v n h  .  o đ , cần tiếp tục 

khẳng định tầm qu n trọng củ  đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   trong 

các định hƣớng và hệ thống chính sách v n h   củ  Việt N m. Qu n điểm cho rằng 

v n h   nên đƣợc tự do phát triển (thả nổi v n h  ) mà không cần sự c n thiệp củ  

Nhà nƣớc là đi ngƣợc lại với thông lệ, thực hành quốc tế, nếu áp dụng c  thể tạo r  
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các hậu quả nghiêm trọng. 

 Thứ hai, mô hình chính sách đầu tƣ và tài trợ cho v n h   của mỗi quốc gia 

đều gắn ch t với mô hình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gi  đ , n i cách khác, 

mức độ, phƣơng thức can thiệp củ  Nhà nƣớc trong lĩnh vực v n h   phản ánh phải 

phù hợp với các yếu tố, qu n điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, v n h  . Mỗi quốc 

gia có một số ƣu tiên chính sách riêng trong v n h  , kèm theo các công cụ chính 

sách cụ thể h   các ƣu tiên đ  khác nh u. Vì vậy, chính sách v n h   của Việt Nam 

c ng nhƣ hệ thống công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

cần đảm bảo phù hợp và một bộ phận quan trọng của mô hình phát triển kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ .  

Thứ ba, các  hính phủ đều hỗ trợ tài chính cho v n h   thông qua cả hai 

hình thức trực tiếp và gián tiếp. Ng y cả tại quốc gi  c  xu hƣớng nhấn mạnh v i tr  

củ  Nhà nƣớc nhƣ Trung Quốc, ngoài hệ thống chính sách phân bổ ngân sách trực 

tiếp và hệ thống các tổ chức v n h   củ  Nhà nƣớc, các biện pháp hỗ trợ gián tiếp 

c ng rất phổ biến và phong ph .  o đ , Việt N m cần sớm xem xét phát triển, đ  

dạng h   các công cụ hỗ trợ gián tiếp cho v n h   nhƣ ƣu đãi thuế, ƣu đãi tín 

dụng,... Đ c biệt trong bối cảnh cạnh tr nh thƣơng mại tự do quốc tế, các biện pháp 

hỗ trợ trực tiếp là không đủ và có thể gây ra rủi ro về m t pháp lý quốc tế. 

Thứ tư, tại nhiều quốc gia, tr  Singapore, việc đầu tƣ và tài trợ cho v n h   

c  xu hƣớng phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho các cấp chính quyền đị  phƣơng, 

thay vì chỉ tập trung ở cơ qu n Trung ƣơng. Điều này tạo điều kiện cho các đị  

phƣơng chủ động trong việc xác định các lĩnh vực ƣu tiên, thiết kế phƣơng thức hỗ 

trợ cho v n h   phù hợp với thực tiễn, nhu cầu đ c thù củ  t ng đị  phƣơng, đảm 

bảo tính đ  dạng. Trong bối cảnh nền v n h   Việt N m đƣợc xác định là nền v n 

h   thống nhất trong đ  dạng, việc phân cấp, phân quyền, thậm chí là tr o quyền 

trong đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   là xu hƣớng tất yếu và cần tiếp tục 

đƣợc đẩy mạnh trong thời gi n tới. 

Đối với các khoản hỗ trợ trực tiếp, nguồn thu chủ yếu đến t  phân bổ ngân 

sách nhà nƣớc hàng n m, kết hợp với doanh thu t  xổ số v n h  , nguồn thu t  các 

khoản đầu tƣ vốn và cơ sở hạ tầng củ  Nhà nƣớc. Các khoản hỗ trợ trực tiếp đƣợc 



102 

 

phân bổ thông qu  các cơ qu n nhà nƣớc quản l  v n h   và/ho c các cơ qu n trung 

gian cánh tay nối dài. Thông thƣờng, các quốc gi  đều kết hợp đủ các phƣơng thức 

hỗ trợ trực tiếp, nhƣng sẽ có một phƣơng thức đƣợc ƣu tiên phân bổ tỷ lệ ngân sách 

lớn hơn các phƣơng thức còn lại. Cụ thể: (i) Phƣơng thức phân bổ ngân sách qu  cơ 

qu n nhà nƣớc là phƣơng thức Nhà nƣớc có mức độ kiểm soát cao nhất, đảm bảo 

các khoản hỗ trợ tài chính hƣớng tới việc thực hiện các mục tiêu thống nhất của 

chính sách v n h  . Tại Trung Quốc, phƣơng thức này còn có sự kiểm soát ch t chẽ 

hơn, khi các tổ chức v n h   củ  Nhà nƣớc trực tiếp giải ngân phần lớn các khoản 

phân bổ ngân sách cho v n h  . Tuy nhiên, để có thể tạo r  đƣợc các tác phẩm nghệ 

thuật đỉnh cao về chất lƣợng và giá trị nghệ thuật, hệ thống này cần có sự phân biệt 

rõ giữa các mục tiêu chính trị và mục tiêu v n h  , nghệ thuật của chính sách và các 

công cụ chính sách tài chính đi kèm; (ii) Hệ thống cánh tay nối dài, đƣợc áp dụng 

tiêu biểu nhất tại Vƣơng quốc Anh và Hoa K  gồm các tổ chức trung gi n, thƣờng 

là không thuộc Chính phủ, nhận ngân sách để phân bổ hỗ trợ cho các dự án, tổ chức, 

cá nhân khác nhau thông qu  cơ chế hội đồng nghệ thuật và bình duyệt. Chính phủ 

hỗ trợ cho v n h   thông qu  các tổ chức cánh tay nối dài sẽ đảm bảo các quyết 

định hỗ trợ có sự độc lập, không phụ thuộc vào yếu tố chính trị, mà chỉ hoàn toàn 

phụ thuộc vào các yếu tố chuyên môn.  ơ chế cánh tay nối dài này có một phiên 

bản khác là cơ chế hội đồng nghệ thuật thuộc Nhà nƣớc, đƣ  r  tƣ vấn chuyên môn 

về chất lƣợng nghệ thuật và cách thức phân bổ kinh phí, cơ qu n nhà nƣớc đƣ  r  

quyết định cuối cùng về việc phân bổ các nguồn hỗ trợ tài chính công. T  kinh 

nghiệm củ  các quốc gi  đƣợc phân tích, tùy các mục tiêu củ  chính sách v n h  , 

Việt N m c  thể xem xét lự  chọn các phƣơng thức phân bổ ngân sách trực tiếp phù 

hợp. Tuy nhiên, xu hƣớng chung là nên c  sự đ  dạng h   phƣơng thức phân bổ 

ngân sách, xuất phát t  chính sự đ  dạng trong các mục tiêu củ  chính sách v n h  . 

Đối với các khoản hỗ trợ tài chính gián tiếp củ  Nhà nƣớc đƣợc thực hiện 

chủ yếu thông qua các công cụ ƣu đãi về thuế. Tại nhiều quốc gia, các khoản hỗ trợ 

gián tiếp bằng công cụ thuế có vai trò quan trọng tƣơng đƣơng các hỗ trợ trực tiếp, 

thậm chí tại Hoa K , các ƣu đãi về thuế là trụ cột trong chính sách v n h  . Hỗ trợ 

gián tiếp cho v n h   thông qu  thuế có hình thức và quy mô khá đ  dạng giữa các 
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quốc gia, m c dù có một xu hƣớng chung là đƣ  r  ƣu đãi thuế cho: (i) Các khoản 

quyên g p cho v n h  ; (ii)  ác hàng h   và dịch vụ v n h   c  tính chất công 

cộng; (iii) Các tổ chức v n h   phục vụ lợi ích công cộng; (iv) Các dự án công 

nghiệp v n h  , đ c biệt là điện ảnh, c  tính thƣơng mại và lan tỏa kinh tế cao. 

Ngoài ra, còn một điểm chung là các quốc gi  đều có các sáng kiến để th c đẩy sự 

th m gi , huy động nguồn lực hỗ trợ cho v n h   t  khu vực tƣ nhân, cả cá nhân và 

doanh nghiệp. Đồng thời, các quốc gi  phƣơng Tây đều xây dựng khung pháp lý 

riêng biệt cho các tổ chức v n h   phục vụ lợi ích công cộng, là những tổ chức đủ 

điều kiện nhận hỗ trợ của Chính phủ trực tiếp và gián tiếp. T  kinh nghiệm nhƣ 

trên, Việt N m c  thể điều chỉnh cách tiếp cận đối với việc hỗ trợ củ  Nhà nƣớc cho 

v n h  . Trong đ , xác định một khuôn khổ riêng các phƣơng thức hỗ trợ tài chính 

gián tiếp dành cho v n h  , trên cơ sở những đ c điểm đ c thù củ  sản phẩm v n 

h  . Với mỗi mục tiêu khác nhau củ  chính sách v n h  , c  các lĩnh vực ƣu tiên hỗ 

trợ khác nhau và sử dụng, kết hợp các công cụ chính sách hỗ trợ tài chính công khác 

nh u để đạt đƣợc các mục tiêu đ . 

Với các quốc gia coi trọng cách tiếp cận  ngoại lệ văn hóa  là các quốc gia ở 

 hâu Âu nhƣ Pháp, Vƣơng quốc  nh, các lĩnh vực v n h   đƣợc Nhà nƣớc ƣu tiên 

đầu tƣ và tài trợ gồm: bảo tồn và quảng bá di sản v n h   quốc gia, bao gồm cả các 

giá trị v n h  , nghệ thuật truyền thống; hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật; giáo dục v n 

hóa, nghệ thuật; hỗ trợ, bảo hộ các ngành công nghiệp v n h   trong nƣớc. Nổi bật 

là các chính sách ƣu đãi thuế cho các dự án sản xuất sản phẩm v n h   c  các yếu tố 

v n h   của quốc gi  đ  và đƣợc thực hiện tại quốc gi  đ .  

Các quốc gia coi văn hóa là hàng hóa, dịch vụ công cộng trong các xã hội 

phúc lợi thƣờng ƣu tiên đảm bảo sự tiếp cận rộng rãi củ  ngƣời dân đến v n h   

(dân chủ h   v n h  ) đƣợc thực hiện thông qua các chính sách giáo dục v n h  , 

nghệ thuật, các hoạt động v n h   cộng đồng, phát triển hệ thống thiết chế v n h   

công cộng th c đẩy đ  dạng v n h   và sáng tạo nghệ thuật. Các quốc gia này 

thƣờng đầu tƣ ngân sách đáng kể vào việc phát triển cơ sở hạ tầng v n h   công 

cộng bao gồm cả các công trình, tác phẩm nghệ thuật công cộng, đồng thời hỗ trợ 

vận hành các tổ chức v n h   công cộng cấp quốc gi  và đị  phƣơng nhƣ bảo tàng, 
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thƣ viện, phân bổ cho các chƣơng trình giáo dục v n h  , nghệ thuật trong hệ thống 

trƣờng học.  hính sách  phần tr m cho nghệ thuật  đƣợc áp dụng phổ biến ở các 

quốc gia này. Ngoài ra, hệ thống tổ chức v n h   phục vụ lợi ích công cộng thƣờng 

đƣợc thiết lập với các cơ chế chính sách ƣu đãi về thuế riêng biệt cả cho chính các 

tổ chức này và nhà tài trợ tƣ nhân của các tổ chức này nhƣ khấu tr  thuế, đ c biệt 

đối với các khoản quyên góp. Cuối cùng, các hàng hóa, dịch vụ v n h   công cộng 

đƣợc hƣởng các ƣu đãi thuế đ c thù nhƣ mức thuế suất thuế GTGT giảm. 

Tất cả các quốc gi  đƣợc phân tích về cơ bản đều xác định văn hóa là một 

động lực phát triển kinh tế, với trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp v n 

hóa sáng tạo, du lịch v n h  . Để thực hiện mục tiêu này, việc đầu tƣ hạ tầng cơ sở 

đƣợc chú trọng t  nguồn NSNN. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng cơ sở 

dữ liệu công khai c ng đƣợc NSNN hỗ trợ, thậm chí một số quốc gia còn thành lập 

các cơ qu n chuyên trách thuộc Nhà nƣớc để thực hiện các công việc này. Chính 

sách then chốt để th c đẩy công nghiệp v n h   thƣờng xoay quanh các biện pháp 

kinh tế, đ c biệt là các chính sách ƣu đãi thuế nhƣ khấu tr  thuế, tín dụng thuế, hoàn 

tiền trực tiếp dự  trên chi tiêu đủ điều kiện. Ngoài ra, việc xây dựng các khu vực 

riêng biệt để phát triển công nghiệp v n h   nhƣ khu công nghiệp v n h  , quận 

v n h   sáng tạo,… c ng là công cụ phổ biến để tạo ra các không gian công cộng 

phục vụ sản xuất, sáng tạo, đồng thời th c đẩy kết nối thông tin, thƣơng mại, tận 

dụng tính sáng tạo giữa các mắt xích trong công nghiệp v n h  . 

 Một số quốc gia có sự đa dạng về sắc tộc thƣờng ƣu tiên duy trì bản sắc dân 

tộc, xây dựng quốc gia tập trung vào các chính sách bảo tồn và quảng bá giá trị v n 

hóa dân tộc, di sản v n h  , cùng với việc phát triển các hoạt động giáo dục v n 

hóa, nghệ thuật. Để đạt đƣợc các mục tiêu này, công cụ chính sách phổ biến là hỗ 

trợ trực tiếp NSNN cho các dự án v n h  , tổ chức v n h  , các hoạt động, sự kiện 

v n h   thu h t sự tham gia củ  ngƣời dân. Bên cạnh đ , các chính sách ƣu đãi thuế 

nhƣ khấu tr  thuế cho cá nhân, tổ chức quyên g p cho v n h  , ƣu đãi thuế cho các 

công trình di tích c  do nh thu thƣơng mại, ƣu đãi thuế cho hiến t ng tài sản v n 

h   cho Nhà nƣớc ho c các tổ chức v n h   công cộng,… c ng đƣợc các quốc gia 

này áp dụng. Các hoạt động giáo dục v n h  , nghệ thuật trong các thiết chế v n 
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hóa công cộng nhƣ bảo tàng, thƣ viện đƣợc ƣu tiên hỗ trợ t  Nhà nƣớc. 

 ác cƣờng quốc nhƣ Ho  K , Trung Quốc, Pháp và phần nào là Vƣơng quốc 

Anh xác định văn hóa là c ng cụ gia tăng sức mạnh mềm và tầm ảnh hƣởng v n 

hóa toàn cầu. Mục tiêu này ở một khía cạnh nào đ  c ng gắn với mục tiêu gi  t ng 

xuất khẩu sản phẩm v n h  , đ ng g p vào t ng trƣởng kinh tế. Các chính sách hỗ 

trợ trực tiếp để đạt các mục tiêu này bao gồm hỗ trợ NSNN để thiết lập và vận hành 

các trung tâm v n h   ở nƣớc ngoài, các dự án, hoạt động quảng bá, gi o lƣu v n 

hóa của cả các tổ chức v n h   thuộc Nhà nƣớc và tƣ nhân. Ngoài r , để ngành 

công nghiệp v n h   c  khả n ng xuất khẩu, tạo ảnh hƣởng toàn cầu, các quốc gia 

áp dụng các chính sách ƣu đãi thuế, tín dụng mạnh mẽ, có tính cạnh tranh cao.  

Ở các quốc gi  phƣơng Tây, một số mục tiên khác nổi bật là sự tự do và độc 

l p của nghệ thu t, chất lượng nghệ thu t, đổi mới sáng tạo, dân chủ văn hóa (phân 

quyền quyết định cho khu vực tƣ nhân trong việc hỗ trợ cho v n h  )…  ác công 

cụ ƣu đãi thuế đƣợc áp dụng phổ biến nhằm tạo điều kiện để ngƣời đ ng thuế quyết 

định mục đích sử dụng của khoản kinh phí hỗ trợ. Việc này một m t tạo điều kiện 

cho phát triển v n h   theo hƣớng đ  dạng, đồng thời c ng khiến việc sản xuất sản 

phẩm v n h   đáp ứng nhu cầu thị trƣờng và công chúng, nâng cao trách nhiệm giải 

trình của các tổ chức v n h  . Nếu kết hợp hợp lý với các công cụ hỗ trợ trực tiếp, 

các công cụ ƣu đãi thuế có thể rất hiệu quả trong việc hỗ trợ sáng tạo các tác phẩm 

nghệ thuật đỉnh cao vốn mang nhiều rủi ro. 

Có thể nhận thấy, ngoại tr  Trung Quốc, ở các quốc gi  đƣợc lựa chọn phân 

tích, trọng tâm đối tƣợng của các khoản hỗ trợ tài chính cho v n hóa không nằm ở 

các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị mà nằm ở các hoạt động hỗ trợ tổ chức, 

cá nhân thực hành v n h  , nhằm đáp ứng các mục tiêu chính sách v n h  , xã hội, 

kinh tế củ  ngành. Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu chính trị, Nhà nƣớc vẫn cần 

dành nguồn lực để duy trì, vận hành hệ thống các tổ chức v n h   thuộc Nhà nƣớc. 

Tuy nhiên, để phát triển các tổ chức này thực hiện các mục tiêu khác nhƣ th c đẩy 

t ng trƣởng kinh tế hay bảo tồn, phát huy giá trị v n h   truyền thống, một m t cần 

đảm bảo một mức độ nhất định về tính tự chủ trong việc đƣ  r  các quyết định của 

tổ chức, m t khác cần có cách tiếp cận hỗn hợp của hỗ trợ kinh phí vận hành thƣờng 
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xuyên, hỗ trợ kinh phí theo dự án, chính sách thuế ƣu đãi, gi p tổ chức nâng cao 

n ng lực cạnh tranh.   

Tiểu k t 

Đầu tƣ và tài trợ cho v n h   là trách nhiệm rõ ràng củ  Nhà nƣớc tại tất cả 

các quốc gia. Trong bối cảnh mỗi quốc gia có các yếu tố đ c thù về chính trị, kinh 

tế, xã hội, v n h  , mức độ và hình thức đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n hóa 

ở các quốc gia có sự khác nhau.  

Thứ nhất, có nhiều yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, v n h   c  thể ảnh hƣởng 

tới các mục tiêu củ  chính sách v n h   của các quốc gi  c ng nhƣ các công cụ 

chính sách tài chính để thực hiện các mục tiêu đ .  ác yếu tố chính trị nhƣ   thức 

hệ ảnh hƣởng tới các mục tiêu chính trị củ  chính sách v n h  , c ng nhƣ cán cân 

giữa kiểm soát củ  Nhà nƣớc với tự do sáng tạo nghệ thuật. Sự khác nhau về tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc liên quan trực tiếp tới mức độ phân cấp, phân quyền giữa 

chính quyền Trung ƣơng và các cấp đị  phƣơng trong việc phân bổ ngân sách hỗ trợ 

cho v n h   h y thậm chí ban hành các chính sách thuế cho v n h  . Ngoài r , tình 

hình quan hệ quốc tế, mức độ hội nhập quốc tế, vị trí địa chính trị của quốc gia là 

yếu tố xác định định hƣớng chính sách v n h   nhƣ bảo vệ bản sắc dân tộc, bảo hộ 

ngành công nghiệp v n h   trong nƣớc,… Hệ thống bầu cử và nhu cầu xây dựng 

quốc gia là hai yếu tố quan trọng khác.  

Đối với các yếu tố xã hội, quy mô dân số và sự th y đổi nhân khẩu học quyết 

định quy mô, nhu cầu của thị trƣờng sản phẩm v n h   c ng nhƣ việc làm trong 

lĩnh vực v n h  . Mức độ đô thị h   và trình độ giáo dục tác động đến các mục tiêu 

về cơ sở hạ tầng v n h  , nhu cầu hƣởng thụ v n h   c ng nhƣ khả n ng tiếp cận 

v n h  , đ i hỏi các khoản hỗ trợ cho v n h   phải điều hƣớng vào đ ng các hoạt 

động phù hợp. Sự th y đổi công nghệ nhanh chóng là vấn đề chung của tất cả các 

quốc gia trong thế giới phẳng, đ i hỏi Nhà nƣớc phải chủ động nâng c o n ng lực 

cho chính các cơ qu n của Nhà nƣớc và các tổ chức v n h  , c ng nhƣ th y đổi 

phƣơng thức, đối tƣợng hỗ trợ. Các phong trào xã hội không chỉ phần nào ảnh 

hƣởng tới mục đích các khoản hỗ trợ củ  Nhà nƣớc, mà c n tác động đến phƣơng 

thức hỗ trợ, chú trọng vào nâng cao vai trò quyết định củ  ngƣời dân. 
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Đối với các yếu tố kinh tế, quy mô nền kinh tế và mức độ t ng trƣởng kinh tế 

phản ánh khả n ng chi tiêu và nhu cầu hƣởng thụ v n h   c o củ  ngƣời dân, yêu cầu 

Nhà nƣớc phải có cách tiếp cận tạo điều kiện cho các hoạt động v n h   chất lƣợng 

c o, c  tính thƣơng mại. Các quốc gia có nền kinh tế lớn đều xác định công nghiệp v n 

hóa, du lịch là các thành phần quan trọng trong nền kinh tế. Tình trạng chênh lệch giàu 

nghèo, bất bình đẳng thu nhập giữa các khu vực, nh m ngƣời là l  do để các Chính phủ 

hỗ trợ trực tiếp các hoạt động v n h   ở các khu vực kh  kh n. Ngoài r , chính sách ƣu 

đãi thuế phù hợp c ng là một giải pháp để giải quyết sự chênh lệch này. Xu hƣớng việc 

làm và toàn cầu h   c ng là yếu tố tác động đến chính sách v n h  . 

Đối với các yếu tố v n h  , mức độ đ  dạng v n h   và bối cảnh tôn giáo 

của quốc gia ảnh hƣởng đến mức độ phân quyền, phân cấp cho đị  phƣơng trong 

chính sách hỗ trợ cho v n h   để đảm bảo phù hợp với các đ c thù đị  phƣơng ho c 

thậm chí trao quyền cho ngƣời đ ng thuế để quyết định các hoạt động v n h   theo 

nhu cầu. Các quốc gi  c  đ  dạng v n h   và tôn giáo c o c n cần chính sách hỗ trợ 

các hoạt động th c đẩy đoàn kết dân tộc, xây dựng bản sắc quốc gia. Với các quốc 

gia có bề dày lịch sử và di sản v n h  , một phần lớn hỗ trợ củ  Nhà nƣớc đƣợc 

dành cho công tác bảo tồn, quảng bá di sản v n h   thông qu  các công cụ đ  dạng 

nhƣ phân bổ ngân sách, xổ số di sản, ƣu đãi thuế cho di tích,… Ngôn ngữ c ng là 

yếu tố quan trọng, đ c biệt là với các quốc gia có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ 

thông dụng quốc tế. Hơn thế nữa, ngay cả các có ngôn ngữ là ngôn ngữ thông dụng 

quốc tế, c ng hỗ trợ các sản phẩm v n h   n i tiếng của quốc gi  đ  để cạnh tranh 

trên trƣờng quốc tế với các ngôn ngữ khác. Truyền thống về nghệ thuật và mô hình 

tiêu dùng v n h   phản ánh nhu cầu củ  công ch ng, ngƣời dân, đ i hỏi các Chính 

phủ phải có các chính sách hỗ trợ các hoạt động v n h   phù hợp, có linh hoạt cao. 

Thứ hai, các mô hình chính sách v n h   truyền thống vẫn có hiệu lực một 

phần, hay n i cách khác mô hình chính sách v n h   của mỗi quốc gia gắn liền với 

mô hình chính trị, quản trị kinh tế - xã hội của quốc gi  đ . Trên thực tế, m c dù tất 

cả các quốc gi  đều sử dụng kết hợp giữa các công cụ hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ gián 

tiếp, tùy theo bối cảnh đ c thù và mục tiêu chính sách v n h   của quốc gia, có 

những công cụ hỗ trợ tài chính công đƣợc sử dụng nhiều hơn các công cụ khác. Ví 
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dụ, Pháp và Trung Quốc vẫn thiên về sự can thiệp trực tiếp t  Nhà nƣớc thông qua 

các khoản phân bổ ngân sách trực tiếp cho các tổ chức v n h   củ  Nhà nƣớc ho c 

phục vụ lợi ích công cộng, trong khi Hoa K  ƣu tiên quyền quyết định của khối tƣ 

nhân đối với việc hỗ trợ v n h  , nổi bật với các chính sách ƣu đãi thuế hỗ trợ gián 

tiếp. Vƣơng quốc  nh và Sing pore đại diện cho các phƣơng pháp tiếp cận trung 

gian, cân bằng giữa hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp phản ánh tình hình cụ thể của quốc 

gia. Sự biến đổi của các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, v n h   ở mỗi quốc gia 

không thể diễn ra trong thời gian ngắn, do đ , việc chuyển đổi t  các mô hình chính 

sách v n h   truyền thống c ng diễn ra t ng bƣớc. 

Thứ ba, các quốc gi  c  xu hƣớng ngày càng đ  dạng hóa các công cụ hỗ trợ tài 

chính củ  Nhà nƣớc cho v n h  , đ c biệt là sự gi  t ng của các công cụ hỗ trợ gián 

tiếp. Điều này phản ánh phần nào tính cạnh tranh gay gắt củ  lĩnh vực v n h  , trong 

bối cảnh chủ nghĩ  toàn cầu h   đ ng đạt đến cực thịnh và các quốc gia không chỉ cạnh 

tranh lẫn nhau về tầm ảnh hƣởng v n h   và sức mạnh mềm, mà còn cạnh tranh lẫn 

nhau trong thị trƣờng sản phẩm v n h   toàn cầu. Về cơ bản, các quốc gi  đƣợc lựa 

chọn phân tích đều phân bổ ngân sách trực tiếp qua cả các cơ qu n nhà nƣớc về v n 

hóa và các tổ chức cánh tay nối dài. Ngay cả Trung Quốc và Indonesia ở khía cạnh nào 

đ  c ng đã thiết lập các tổ chức qu , m c dù trực thuộc cơ qu n nhà nƣớc, nhƣng vận 

hành gần nhƣ tổ chức cánh tay nối dài. Các công cụ ƣu đãi về thuế ngày càng trở nên 

phong ph  và đ  dạng với mức độ hoàn thiện và phức tạp cao nhất ở Hoa K . Đáng 

chú ý là các quốc gia có truyền thống can thiệp trực tiếp củ  Nhà nƣớc nhƣ Pháp và 

Vƣơng quốc  nh c ng đã b n hành nhiều cơ chế, chính sách ƣu đãi khác nh u về thuế 

hƣớng tới các đối tƣợng khác nhau, phục vụ mục tiêu khác nh u. Đây là một phần định 

hƣớng chung của Liên minh Châu Âu về cải cách chính sách thuế cho v n h  .  

Thứ tư, chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   cần ngày càng 

tiến tới đảm bảo sự cân bằng giữa các bên liên quan. Đầu tiên là sự cân bằng giữa 

việc đạt đƣợc các mục tiêu chính sách củ  Nhà nƣớc với duy trì và đảm bảo sự tự 

do và tính độc lập trong sáng tạo nghệ thuật. Vấn đề này ngày càng trở nên quan 

trọng đối với các nƣớc đ ng phát triển.  o đ ,  hính phủ các nƣớc cần phải cân 

nhắc áp dụng các công cụ hỗ trợ đề cao tính nghệ thuật nhƣ các công cụ hỗ trợ theo 



109 

 

t ng chƣơng trình, dự án thay vì chỉ đơn thuần cấp kinh phí vận hành thƣờng 

xuyên, ho c các công cụ hỗ trợ thông qua các tổ chức cánh tay nối dài với hội đồng 

nghệ thuật và quy trình bình duyệt dựa trên chất lƣợng nghệ thuật. Tiếp theo là sự 

cân bằng giữa thẩm quyền ra quyết định, giữa cấp Trung ƣơng với các cấp địa 

phƣơng, giữ  Nhà nƣớc với công chúng. Việc này khiến các quốc gia phải cân đối 

giữa các khoản ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ cho các cơ qu n Trung ƣơng và khoản 

ngân sách phân bổ bổ sung cho ngân sách các cấp đị  phƣơng. Ngoài r ,  hính phủ 

c ng phải xem xét thiết kế các công cụ ƣu đãi về thuế, đ c biệt là cho các khoản 

quyên g p cho v n h  , để trao quyền quyết định cho ngƣời đ ng thuế. Sự cân bằng 

giữ  v n h   đỉnh c o và v n h   đại chúng c ng là vấn đề đƣợc các quốc gia quan 

tâm, khiến các Chính phủ phải cân đối lại các đối tƣợng nhận hỗ trợ t  Nhà nƣớc. 

Kết lu n, m c dù tất cả các quốc gi  này đều nhận thức rõ tầm quan trọng 

của việc hỗ trợ v n h  , nhƣng các mục tiêu ƣu tiên và cách tiếp cận của mỗi quốc 

gia khác nhau dựa trên bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, và v n h   đ c trƣng của 

t ng quốc gia. Với mỗi mục tiêu ƣu tiên, cách tiếp cận khác nhau, các quốc gi  đƣ  

ra các công cụ hỗ trợ tài chính công cụ thể cho v n h   với các mức độ, quy mô 

khác nhau. Đối với Việt Nam, bài học t  các quốc gia khác có thể là nguồn gợi ý 

quý giá trong việc hoàn thiện chính sách v n h  . Việt Nam cần tiếp tục phát triển 

các công cụ hỗ trợ tài chính phù hợp, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn 

bản sắc v n h   dân tộc và khuyến khích sự sáng tạo nghệ thuật hiện đại. Ngoài ra, 

việc huy động sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức tƣ nhân trong việc đầu tƣ 

cho v n h   c ng cần đƣợc xem xét và phát triển. Điều này không chỉ giúp nâng 

cao chất lƣợng v n hóa mà còn tạo r  động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững 

của nền kinh tế v n h   Việt N m trong tƣơng l i.  
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C ươ   3 

THỰC TRẠNG CH NH S CH ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ  

CỦA NHÀ NƯỚC CHO VĂN HO  TẠI VIỆT NAM 

Nếu nhƣ các kết quả tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề l  luận 

cơ bản tại  hƣơng 1 của Luận án đã chỉ ra sự thiếu hụt trong hệ thống nghiên cứu 

khoa học tại Việt Nam liên quan các chính sách kinh tế trong v n h  ,  hƣơng 3 tập 

trung đánh giá, phân tích hệ thống đƣờng lối, chủ trƣơng, định hƣớng, chính sách, 

pháp luật củ  Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam về v n h   dƣới góc nhìn của khung lý 

thuyết về kinh tế học v n h  .  

3.1. Bối cảnh chính trị, xã hội, kinh t , vă   ó  ả    ưở     n chính 

s c   ầu tư v  t   trợ củ  N    ước c o vă   ó  tại Vi t Nam 

3.1.1. Chính trị 

Bối cảnh chính trị của Việt Nam có ảnh hƣởng sâu sắc đến chính sách v n 

hóa. Việt Nam áp dụng mô hình nhà nƣớc xã hội chủ nghĩ  dƣới sự lãnh đạo của 

một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩ  Mác - Lênin và tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh là nền tảng chính trị, với một số vận dụng sáng tạo để đáp ứng điều 

kiện phát triển kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế. Tổ chức bộ máy nhà nƣớc bao 

gồm ba nhánh chính: lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Chính phủ) và tƣ pháp (T   

án), nằm dƣới sự lãnh đạo tổng thể củ  Đảng. Hệ thống chính trị c  tính tập trung 

c o này tạo thuận lợi cho việc xây dựng, thực hiện các chính sách v n h   quốc gia 

tƣơng đối đồng nhất. M c dù gần đây, Đảng và Nhà nƣớc đã nỗ lực phân cấp một số 

công tác quản l  v n h   và trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các cấp chính quyền 

đị  phƣơng, tuy nhiên, các cơ qu n Trung ƣơng vẫn đ ng v i tr  then chốt trong 

việc định hƣớng và xác định các ƣu tiên tổng thể củ  chính sách v n h  .  

Trong quan hệ quốc tế, với vị trí địa chính trị quan trọng tại Đông N m  , 

nằm dọc Biển Đông, gần kề Trung Quốc và các nƣớc ASEAN, là cửa ngõ chiến 

lƣợc cho thƣơng mại quốc tế, Việt N m theo đuổi đƣờng lối đối ngoại đƣợc gọi là 

 ngoại gi o cây tre  với mức độ hội nhập quốc tế c o, độc lập, tự chủ, hòa bình, đ  

dạng h  , đ  phƣơng h   qu n hệ đối ngoại, sáng tạo, n ng động, linh hoạt, phù hợp 

với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Việt N m, c ng nhƣ diễn biến của tình 
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hình thế giới và khu vực, phù hợp với đ c điểm t ng đối tƣợng mà Việt Nam có 

quan hệ. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nƣớc trên thế giới 

và là thành viên tích cực của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế.  ối cảnh đối ngoại 

này ảnh hƣởng đến chính sách v n h   thông qu  các mục tiêu ngoại gi o v n h   

và việc tuân thủ các cam kết quốc tế về v n h   c ng nhƣ các lĩnh vực khác liên 

qu n nhƣ thƣơng mại, đầu tƣ trong v n h  .  

Hệ thống bầu cử của Việt Nam là hệ thống bầu cử định k  theo cơ chế đại 

diện đ  số. Trong đ , cử tri bỏ phiếu để bầu r  các đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp.  o đ , việc hoạch định chính sách v n h   không bị phụ thuộc 

nhiều vào yêu cầu của cử tri, đ c biệt là trong các cuộc bầu cử. Với vị trí địa chính 

trị phức tạp và bề dày lịch sử với các cuộc chiến tranh chống xâm lƣợc, đ c biệt là 

trong nửa sau thế kỷ XX, Việt Nam coi nhu cầu xây dựng quốc gi  là ƣu tiên hàng 

đầu, tập trung vào việc củng cố độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị và phát triển 

kinh tế - xã hội. V n h   đ ng v i tr  qu n trọng trong việc th c đẩy bản sắc dân 

tộc và đoàn kết quốc gia.  

3.1.2. Xã hội  

Trong thời gian qua, tổ chức xã hội của Việt N m đã và đ ng vận động, thay 

đổi nhanh chóng cùng với sự t ng trƣởng kinh tế nh nh, tác động sâu sắc đến các 

mục tiêu c ng nhƣ việc thực thi chính sách v n h  . Việt Nam là quốc gi  đông dân 

có dân số n m 2023 khoảng 100,3 triệu dân [224], đứng thứ 16 trên thế giới [233], 

với cơ cấu dân số trẻ, nhƣng c  xu hƣớng già hóa nhanh, đ i hỏi các chính sách v n 

hóa phải hƣớng đến ngƣời dân thuộc các nhóm tuổi khác nhau, giải quyết sự chênh 

lệch giữa giới trẻ và ngƣời già về quyền tiếp cận và tham gia vào các hoạt động v n 

h  . Quá trình đô thị h   đ ng diễn ra nhanh chóng, với sự phát triển mạnh mẽ của 

tầng lớp trung lƣu tại các đô thị lớn nhƣ Hà Nội, TP.HCM, tạo ra áp lực lớn về cơ 

sở hạ tầng và dịch vụ đô thị. Chính sách cần hƣớng đến giảm khoảng cách v n h   

giữ  đô thị và nông thôn, c ng nhƣ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng v n h   đô thị.  

Trình độ giáo dục củ  ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao, với tỷ lệ biết chữ 

cao và số lƣợng sinh viên đại học t ng đều qu  các n m, tạo cơ sở cho các chính 

sách th c đẩy sự tham gia v n h  .  ác phong trào xã hội, đ c biệt là liên qu n đến 
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môi trƣờng và quyền lợi củ  ngƣời l o động đ ng xuất hiện nhiều hơn, m c dù vẫn 

trong khuôn khổ quản lý củ  Nhà nƣớc, nhƣng phần nào phản ánh nhu cầu đại diện 

cho các nhóm thiểu số và yếu thế trong chính sách v n h  . Sự th y đổi công nghệ, 

đ c biệt là sự phổ biến củ  internet, điện thoại thông minh và mạng xã hội, đã tạo ra 

những th y đổi lớn trong cách ngƣời dân tƣơng tác, làm việc và tiêu dùng, đ c biệt 

là giới trẻ, v a dẫn đến thách thức v a tạo r  cơ hội mới cho chính sách v n h  . 

Điều này yêu cầu chính sách giải quyết vấn đề v n h   số và tiếp cận k  thuật số.  

Một yếu tố quan trọng khác là ƣu tiên phát triển bền vững trong định hƣớng 

phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền 

vững của Liên Hợp Quốc. Trọng tâm này có thể tác động đến chính sách v n h  , 

thông qua việc đề cao mục tiêu quản lý tài nguyên bền vững bao gồm cả các tài 

nguyên v n h  , th c đẩy du lịch v n h   thân thiện với môi trƣờng, tôn trọng sự đ  

dạng sinh thái bao gồm cả đ  dạng biểu đạt v n h   của các cộng đồng. 

3.1.3. Kinh tế 

Bối cảnh kinh tế của Việt Nam có ảnh hƣởng đáng kể đến chính sách v n 

hóa củ  đất nƣớc. Trong hơn 40 n m qu , m c dù vẫn là quốc gi  đ ng phát triển 

với quy mô G P n m 2022 đạt 409 tỷ US  đứng thứ 37 trên thế giới [225], [231], 

có thu nhập bình quân đầu ngƣời ở mức trung bình thấp đạt 4.110 US  n m 2022 

đứng thứ 136 trên thế giới [225], [232], Việt N m đã trải qua sự t ng trƣởng kinh tế 

mạnh mẽ, duy trì đƣợc mức t ng trƣởng kinh tế ấn tƣợng trong nhiều n m qu , 

trung bình khoảng 6-7% mỗi n m trƣớc đại dịch COVID-19. Sự chuyển đổi t  nền 

kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ  

với tốc độ t ng trƣờng kinh tế nhanh không chỉ gi  t ng nguồn lực cho phát triển 

v n h  , mà c n xác định vai trò củ  v n h   nhƣ một động lực phát triển kinh tế - 

xã hội. Tuy nhiên, bất bình đẳng thu nhập là một vấn đề đáng qu n tâm, với khoảng 

cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, c ng nhƣ giữa các vùng miền khác 

nh u. Điều này đ i hỏi các chính sách cần hƣớng đến đảm bảo tiếp cận và tham gia 

v n h   công bằng giữa các nhóm thu nhập khác nhau.  

Xu hƣớng việc làm đ ng chuyển dịch t  nông nghiệp sang công nghiệp và 

dịch vụ, đ i hỏi sự thích ứng của lực lƣợng l o động. Trong bối cảnh này, các 
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ngành công nghiệp v n h   đƣợc xem nhƣ nguồn tạo việc làm tiềm n ng, cần đƣợc 

hỗ trợ phát triển. Ngoài ra, Việt N m đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, 

tham gia nhiều hiệp định thƣơng mại tự do và thu h t đầu tƣ nƣớc ngoài đáng kể. 

Trong bối cảnh đ , Việt Nam với dân số đông và thị trƣờng sản phẩm v n h   c  

quy mô t ng nh nh, cần có các chính sách cân bằng giữa nhu cầu phát triển các sản 

phẩm v n h   trong nƣớc và đối xử phù hợp với dòng chảy v n h   toàn cầu, đ c 

biệt là trong việc quản lý sự xâm nhập của các sản phẩm v n h   nƣớc ngoài. Một 

điểm đáng lƣu   khác của kinh tế Việt Nam là sự phát triển mạnh mẽ trong những 

n m gần đây của ngành du lịch, đã trở thành một nguồn thu ngoại tệ quan trọng. 

Trong đ , du lịch v n h   là một trụ cột luôn đƣợc ƣu tiên phát triển. 

3   4   ă  hóa 

Nền v n h   của Việt N m đƣợc đ c trƣng bởi sự đ  dạng, phong phú và ý 

thức mạnh mẽ về bản sắc dân tộc. Lịch sử lâu đời và thành phần dân tộc đ  dạng với 

54 dân tộc đƣợc công nhận, góp phần tạo nên một bức tr nh v n h   phức tạp, mỗi 

dân tộc có những truyền thống và thực hành v n h   riêng biệt. Tuy nhiên, trên thực 

tế, với dân tộc Kinh chiếm hơn 80% dân số, xã hội Việt N m c ng c  sự đồng nhất 

tƣơng đối cao về v n h   [80]. Bối cảnh đ c biệt này tạo ra cả cơ hội và thách thức 

cho chính sách v n h  , đ i hỏi các chính sách v a bảo tồn và phát huy các di sản 

v n h   đ  dạng, v a góp phần xây dựng bản sắc dân tộc thống nhất.  

Hệ thống di sản v n h   của Việt Nam rất phong phú, bao gồm cả nhiều di 

sản đƣợc UNESCO ghi danh, là nguồn tài nguyên quý giá cho phát triển du lịch và 

giáo dục. Ngoài ra, các dấu ấn lịch sử củ  gi i đoạn thuộc địa và các cuộc chiến 

tranh chống xâm lƣợc c ng g p phần tạo nên những khía cạnh đ c trƣng củ  v n 

hóa Việt Nam và các nhu cầu mục tiêu đ c thù củ  chính sách v n h  . Về ngôn 

ngữ, Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức và phổ biến, trong khi có nhiều ngôn ngữ 

dân tộc thiểu số đ ng tồn tại, đƣợc bảo tồn và phát triển.  ên cạnh đ , sự hội nhập 

quốc tế về mọi m t ở mức độ cao tạo ra nhu cầu sử dụng các ngôn ngữ quốc tế 

thông dụng nhƣ tiếng Anh, tiếng Trung. Bối cảnh tôn giáo ở Việt N m khá đ  dạng 

với sự hiện diện của nhiều tôn giáo lớn nhƣ Phật giáo, Công giáo, cùng với các tín 

ngƣỡng dân gi n nhƣ Tín ngƣỡng Thờ Mẫu,…kết hợp với Nho giáo, Đạo giáo. 
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Những ảnh hƣởng này tiếp tục định hình các giá trị và thực hành v n h   trong xã 

hội và hệ thống chính trị, làm nền tảng cho các quyết định chính sách v n h  .  

Truyền thống về nghệ thuật của Việt N m c ng rất phong ph  và lâu đời với 

các loại hình âm nhạc dân tộc, múa, sân khấu truyền thống nhƣ chèo, tuồng, cải 

lƣơng.  hƣ  kể, trong thời gian dài là thuộc địa củ  Pháp gi i đoạn thế kỷ XIX-XX, 

các loại hình nghệ thuật hàn lâm củ  phƣơng Tây đã du nhập vào Việt Nam tại các 

thành phố lớn nhƣ Hà Nội, còn trong thời k  kháng chiến chống Pháp, chống M  

cứu nƣớc, nghệ thuật với các chủ đề chính trị, Cách mạng đã đƣợc hình thành và 

tiếp tục phát triển trong gi i đoạn hiện nay. Những n m gần đây, các hình thức nghệ 

thuật đƣơng đại, nghệ thuật đại ch ng c ng đ ng phát triển mạnh mẽ.  o đ , chính 

sách v n h   của Việt Nam cần tìm đƣợc điểm cân bằng trong hỗ trợ các loại hình 

nghệ thuật, v   để đạt đƣợc các mục tiêu củ  Đảng và Nhà nƣớc, v a phát huy các 

thế mạnh riêng của nền nghệ thuật nƣớc nhà. Cuối cùng, mô hình tiêu dùng v n h   

của Việt N m đ ng th y đổi nhanh ch ng, đ c biệt trong giới trẻ, với sự ảnh hƣởng 

mạnh mẽ củ  v n h   đại chúng t  Hàn Quốc, Trung Quốc và phƣơng Tây.  hính 

sách v n h   cần phản ứng linh hoạt với những th y đổi trong sở thích của khán giả. 

Một số quan điểm bao trùm, chủ đạo của Đảng đối với văn hóa: Ngay t  

những ngày đầu thành lập, Đảng đã xác định tầm quan trọng củ  v n h   ngang hàng 

với kinh tế, chính trị và vai trò củ   v n h   soi đƣờng cho quốc dân đi , đồng thời 

chỉ rõ tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng củ  v n h  . T  khi bắt đầu Đổi mới đến 

nay, ngoài việc tiếp tục kiện định các định hƣớng xuyên suốt của các gi i đoạn trƣớc, 

Đảng bổ sung thêm những qu n điểm đột phá về vai trò củ  v n h  , xác định v n 

hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, v a là mục tiêu, v   là động lực thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội, và làm rõ mục tiêu xây dựng và phát triển nền v n h   tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đ  dạng, gắn kết v n h   ch t chẽ và đồng 

bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho v n h   thấm sâu vào mọi lĩnh vực của 

đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Đây là các 

qu n điểm có tính bao trùm, khẳng định rõ vai trò, tầm quan trọng củ  v n h  , c ng 

nhƣ phần nào mô tả định hƣớng về phát triển v n h   của Việt Nam. Các quan điểm 

về phát triển v n h   củ  Đảng về m t nguyên tắc là kim chỉ n m cho các qu n điểm, 
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chính sách, công cụ chính sách cụ thể về đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  , 

có thể đƣợc thể hiện cụ thể thành các định hƣớng nhƣ ƣu tiên ngân sách nhà nƣớc 

phân bổ cho các tổ chức, hoạt động v n h  , h y ƣu đãi cho v n h   trong hệ thống 

chính sách thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai thực hiện các qu n điểm của 

Đảng thành các chính sách cụ thể còn g p nhiều kh  kh n.  

Tóm lại, Việt N m đ ng ở gi i đoạn chuyển đổi quan trọng về mọi m t. 

 hính sách v n h   cần một cách tiếp cận hài hòa giữa bảo tồn, phát huy các giá trị 

v n h   truyền thống và đổi mới, thích ứng với xu hƣớng hiện đại, giữa phát triển 

kinh tế và phát triển v n h  , xây dựng bản sắc dân tộc, định vị v n h   Việt Nam 

cả ở cấp quốc gi  và trên trƣờng quốc tế, đồng thời đảm bảo sự tiếp cận và tham gia 

v n h   công bằng cho mọi thành phần xã hội. Việc phân tích bối cảnh chính trị, xã 

hội, kinh tế, v n h   của Việt N m c ng cho thấy mối liên hệ với các mục tiêu của 

chính sách v n h   và các công cụ hỗ trợ tài chính công kèm theo, v a giúp diễn 

giải các lựa chọn chính sách hiện hành của Việt Nam, v a giúp chỉ ra các khoảng 

trống chính sách, đ c biệt là về đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Thứ 

nhất, tính tập trung cao của hệ thống chính trị một m t đảm bảo sự đồng bộ trong 

định hƣớng chính sách v n h  , m t khác có thể hạn chế tính linh hoạt trong quá 

trình quyết định đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại Việt Nam, với việc 

hình thức, định mức, đối tƣợng hỗ trợ chủ yếu do cơ qu n Trung ƣơng xác định, 

việc triển kh i do cơ qu n đị  phƣơng thực hiện. Đây là khoảng trống chính sách có 

thể cải thiện theo hƣớng phân cấp, phân quyền hơn nữa cho các cấp chính quyền địa 

phƣơng trong việc xây dựng và thực thi chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc 

cho v n h  . Thứ hai, một trong những vấn đề rõ rệt nhất liên qu n đến việc hỗ trợ 

tài chính công cho v n h   ở các xã hội có tầng lớp trung lƣu, sống ở đô thị t ng 

nh nh nhƣ Việt Nam là nhu cầu trao quyền cho công chúng; nói cách khác, việc 

quyết định, tổ chức các hoạt động v n h   với sự hỗ trợ t  Nhà nƣớc cần do tổ 

chức, cá nhân ngoài Nhà nƣớc thực hiện, theo nhu cầu thực tế của công chúng, thay 

vì chỉ theo nhu cầu chính trị củ  Nhà nƣớc. Vấn đề này có thể đƣợc giải quyết bằng 

các công cụ hỗ trợ cần mở rộng theo hƣớng hỗ trợ gián tiếp. Thứ ba, các chính sách 

hỗ trợ tài chính công cho v n h   không thể xa rời, mà phải luôn ƣu tiên các hoạt 
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động có mục tiêu xây dựng bản sắc dân tộc, gắn kết xã hội nhƣ bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản v n h  , các hoạt động v n h   phục vụ nhiệm vụ chính trị nhƣ tuyên 

truyền chủ trƣơng đƣờng lối, chính sách củ  Đảng và Nhà nƣớc. Điều này c  nghĩ  

là để đảm bảo tính chính trị, các tổ chức v n h   nhà nƣớc vẫn sẽ luôn là một bộ 

phận cấu thành quan trọng của hệ thống tổ chức v n h   tại Việt Nam và sẽ đƣợc 

Nhà nƣớc ƣu tiên hỗ trợ để thực hiện một số hoạt động có mục tiêu chính trị. Thứ 

tư, việc hội nhập quốc tế ở mức độ c o, đ c biệt là hội nhập kinh tế quốc tế, một 

m t đ i hỏi Việt Nam phải t  bỏ một số chính sách bảo hộ v n h  , c  thể phần nào 

ảnh hƣởng đến các dƣ địa phát triển công nghiệp v n h   trong nƣớc, m t khác, yêu 

cầu chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   chủ trọng các hoạt động 

tr o đổi v n h  , gi o lƣu nhân dân, đ c biệt là gắn với hoạt động đối ngoại của 

Đảng và Nhà nƣớc. 

3.2. H  thống qu     ể ,  ường lối củ  Đảng, chính sách pháp lu t của 

N    ước      qu     n  ầu tư v  t   trợ củ  N    ước c o vă   ó  

Luận án rà soát toàn bộ hệ thống v n bản chủ trƣơng, định hƣớng chính sách 

củ  Đảng, Quốc hội,  hính phủ liên qu n đến đầu tƣ, hỗ trợ tài chính công cho v n h   

để xác định và phân loại các mục tiêu củ  chính sách v n h   tại Việt Nam. Các chủ 

trƣơng, định hƣớng chính sách đƣợc xếp vào một ho c nhiều mục tiêu trong số 25 mục 

tiêu củ  chính sách v n h   trong Khung phân tích. Nhƣ đã giải thích tại phần Khung 

phân tích, luôn c  một sự chồng lấn tƣơng đối giữ  nội dung các mục tiêu v n h  , 

kinh tế, chính trị, xã hội với các đối tƣợng giống nh u và định hƣớng giống nhau. Tuy 

nhiên, việc phân loại đƣợc các nội dung này vào nhóm mục tiêu nào sẽ giải thích đƣợc 

cách tiếp cận và mức độ ƣu tiên củ  Đảng và Nhà nƣớc trong nội dung đ , t  đ , l  

giải cho các biện pháp công cụ pháp lý kèm theo để thực hiện các mục tiêu này.  

Đối với hệ thống v n bản củ  Đảng, Luận án xác định và nghiên cứu chuyên 

sâu 08 v n bản củ  Đảng quan trọng nhất và định hƣớng trực tiếp đối với chính sách 

phát triển v n h   trong gi i đoạn hiện tại. Ngoài ra, Luận án c ng rà soát 15 v n 

bản chỉ đạo khác củ  Đảng trong các lĩnh vực khác nhƣng liên qu n đến lĩnh vực 

v n h  . Đối với các v n bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội 

và Chính phủ, Luận án xác định và nghiên cứu chuyên sâu 21 v n bản quy phạm 
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pháp luật liên quan trực tiếp đến phát triển v n h  , trong đ , ch  trọng vào các điều 

khoản quy định chính sách củ  Nhà nƣớc đối với các lĩnh vực v n h   cụ thể. Ngoài 

ra, Luận án c ng rà soát 25 v n bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực khác 

nhƣng liên qu n đến lĩnh vực v n h  . Đối với các v n bản chiến lƣợc, quy hoạch, 

kế hoạch của Thủ tƣớng Chính phủ, Luận án xác định và rà soát chuyên sâu 07 v n 

bản chiến lƣợc củ  lĩnh vực v n h   c n hiệu lực của giai đoạn hiện tại. Ngoài ra, 

Luận án rà soát 25 v n bản chiến lƣợc thuộc các lĩnh vực khác c  liên qu n đến v n 

hóa. Danh s ch c c văn bản được rà soát tại Phụ lục 1 [Phụ lục 1, tr. 226]  

Đối với các qu n điểm, mục tiêu có tính cụ thể củ  chính sách v n h  , kết 

quả nghiên cứu, phân tích nhƣ s u: 

Mục tiêu văn hóa 

Mục tiêu  phát triển các giá trị đỉnh cao, xuất sắc hơn của văn hóa  và mục 

tiêu  thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị văn hóa mới  là h i mục tiêu có 

mức độ ƣu tiên c o, đƣợc thể hiện xuyên suốt ở trong tất cả các v n bản chỉ đạo của 

Đảng về v n h  . Ví dụ, định hƣớng xây dựng và phát triển nền v n hoá Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thụ tinh ho  v n hoá nhân loại, và nhiệm vụ 

th c đẩy sáng tạo các tác phẩm v n học, nghệ thuật có giá trị tƣ tƣởng và nghệ thuật 

c o luôn đƣợc coi là các nội dung trọng tâm tại các v n bản củ  Đảng. Mục tiêu này 

đồng thời đƣợc ƣu tiên tại các v n bản của Quốc hội, Chính phủ, đ c biệt là tại Điều 

60 Hiến ph p Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tại một số v n bản cấp 

Luật trở xuống trong lĩnh vực điện ảnh
57

, m  thuật
58

, nhiếp ảnh
59

, bản quyền tác 

giả
60
. Tƣơng tự, tại các v n bản chiến lƣợc, mục tiêu  phát triển các giá trị mới, tốt 

đẹp hơn củ  v n h    đều đƣợc nêu cụ thể tại cả các chiến lƣợc chung nhƣ Chiến 

lược phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt 

Nam và các chiến lƣợc ngành hẹp nhƣ Chiến lược phát triển điện ảnh, Chiến lược 

văn hóa đối ngoại.  

                                              
57

 Xây dựng nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
58

 Phát triển m  thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Hỗ trợ, đ t hàng, sáng tác các tác phẩm m  

thuật có giá trị nghệ thuật c o, tác động tốt đến đời sống xã hội; T ng giải thƣởng, phổ biến, giới thiệu và 

quảng bá các tác phẩm m  thuật có giá trị nghệ thuật cao. 
59

 Nhà nƣớc đầu tƣ hỗ trợ sáng tác, đ t hàng sáng tác, sƣu tầm, lƣu trữ tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao. 
60

 Khuyến khích, th c đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ thông qua hỗ trợ về tài chính, 

ƣu đãi về thuế, tín dụng và hỗ trợ, ƣu đãi đầu tƣ khác phù hợp với quy định của pháp luật. 
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Tƣơng tự, mục tiêu  bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và di sản văn hóa  

c ng là mục tiêu có tính xuyên suốt, đƣợc nhắc đi nhắc lại nhiều lần dƣới nhiều khía 

cạnh khác nh u trong các v n bản chỉ đạo củ  Đảng. Ngoài ra, việc giữ gìn bản sắc, 

đ c trƣng dân tộc c ng đƣợc thể hiện rõ nét tại các nhiệm vụ về bảo vệ và phát huy 

v n h   đồng bào các dân tộc thiểu số, v n h   dân gi n, giữ gìn thuần phong, m  

tục. Trong các v n bản quy phạm pháp luật, mục tiêu  bảo tồn bản sắc v n h   dân 

tộc và di sản v n h    c ng đƣợc thể hiện rõ nét, ngay tại khoản 3 Điều 5, khoản 2 

Điều 18, khoản 1 Điều 60 Hiến ph p Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
61

. 

Đ c biệt là mục tiêu này có riêng một bộ luật để điều chỉnh là Lu t Di sản văn hóa, 

trong đ  quy định cụ thể các chính sách củ  Nhà nƣớc đối với việc bảo vệ và phát 

huy di sản v n h  . Tại một số v n bản quy phạm pháp luật khác c ng đề cập đến 

mục tiêu chính sách này nhƣ các v n bản về tín ngƣỡng, tôn giáo
62
, thƣ viện

63
, điện 

ảnh
64

, m  thuật
65

, lễ hội
66
. Trong các v n bản chiến lƣợc của Thủ tƣớng Chính phủ, 

mục tiêu  bảo tồn bản sắc v n h   dân tộc và di sản v n h    là mục tiêu xuyên 

suốt, đƣợc nhấn mạnh chủ yếu tại các chiến lƣợc về phát triển v n h  , v n h   đối 

ngoại, ngoại gi o v n h  , gi  đình. 

Ba mục tiêu v n h   c n lại, m c dù không đƣợc thể hiện xuyên suốt và rõ 

nét nhƣ h i mục tiêu trên, nhƣng c ng đƣợc phản ánh trong hầu hết các v n bản của 

Đảng. Cụ thể, mục tiêu  đảm bảo khả năng tiếp c n văn hóa  đƣợc thể hiện dƣới 

mục tiêu đảm bảo quyền hƣởng thụ và th m gi  v n h  , thƣởng thức nghệ thuật 

củ  ngƣời dân, và ở khía cạnh nào đ , đƣợc đề cập trong nhiệm vụ xây dựng, nâng 

c o đời sống v n h   củ  ngƣời dân với việc xây dựng các thiết chế v n h  , đ c 

biệt ở cấp cơ sở. Đối với quy định pháp luật, đây là mục tiêu rất quan trọng đƣợc 

                                              
61

 Nhà nƣớc, xã hội ch m lo xây dựng và phát triển nền v n h   Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 

tiếp thu tinh ho  v n h   nhân loại. Nhà nƣớc, xã hội phát triển v n học, nghệ thuật 
62

 Nhà nƣớc tôn trọng, bảo vệ giá trị v n h  , đạo đức tốt đẹp củ  tín ngƣỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng 

tổ tiên, tôn vinh ngƣời có công với đất nƣớc, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân. 
63

 Nhà nƣớc đầu tƣ sƣu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sƣu tập tài liệu có giá 

trị đ c biệt về lịch sử, v n h  , kho  học. 
64

 Nhà nƣớc đầu tƣ, hỗ trợ cho sản xuất phim bảo tồn và phát huy các giá trị v n h   Việt Nam. 
65

 Bảo tồn và phát huy những giá trị của m  thuật truyền thống. 
66

 Hỗ trợ hoạt động phục dựng, bảo vệ lễ hội truyền thống nhằm duy trì các giá trị v n h   đ c sắc, tiêu biểu, 

đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân. Khuyến khích các hoạt động v n h  , v n nghệ, thể thao dân gian 

truyền thống. 
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Hiến ph p Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dành riêng một Điều 41
67

, 

đồng thời đƣợc thể hiện tại pháp luật về di sản v n h  
68
, tín ngƣỡng tôn giáo, thƣ 

viện, điện ảnh, m  thuật, nhiếp ảnh, lễ hội, hoạt động v n h   và kinh do nh dịch 

vụ v n h   công cộng, quyền tác giả, quyền liên quan. Một số chiến lƣợc xác định 

rõ mục tiêu này nhƣ các chiến lƣợc về phát triển v n h  , về phát triển các ngành 

công nghiệp v n h  
69
, gi  đình

70
, điện ảnh. 

Mục tiêu  thúc đẩy tính liên tục, trao truyền của văn hóa  xuất hiện tại các 

v n bản củ  Đảng chủ yếu trong các nhiệm vụ về bảo vệ, phát huy giá trị di sản v n 

h  , v n h   truyền thống, v n h   của các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, các nhiệm 

vụ này chỉ đề cập đến một khía cạnh của tính liên tục, trao truyền củ  v n h   là đối 

tƣợng các giá trị v n h   truyền thống, mà chƣ  đề cập đầy đủ đến các khía cạnh 

quan trọng khác là chủ thể của việc trao truyền nhƣ cộng đồng, h y các phƣơng 

thức trao truyền. Tại các v n bản quy phạm pháp luật, mục tiêu này đƣợc thể hiện rõ 

ở hệ thống pháp luật về di sản v n h  , phần nào đ  đƣợc đề cập tại pháp luật về m  

thuật. Mục tiêu này c ng xuất hiện trong Chiến lược về phát triển văn hóa, Chiến 

lược phát triển gia đình Việt Nam và Chiến lược ngoại giao văn hóa. 

Cuối cùng, mục tiêu  bảo vệ và thúc đẩy đa dạng biểu đạt văn hóa  xuất 

hiện khá mờ nhạt, chủ yếu là dƣới nội dung đảm bảo tự do, dân chủ trong sáng tạo 

củ  v n nghệ s . Tuy nhiên, khái niệm v n nghệ s  trong phần lớn các v n bản của 

Đảng thƣờng chỉ về một lực lƣợng đã xác định, có nhiệm vụ, mục tiêu chính trị cụ 

thể. Trƣờng hợp ngoại lệ là tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-

2030, có nội dung mở rộng mục tiêu đảm bảo tự do sáng tạo cho mọi ngƣời dân
71

. 

Tƣơng tự, tại các v n bản quy phạm pháp luật, mục tiêu này khá mờ nhạt, thậm chí 

pháp luật chuyên ngành c  tƣơng đối nhiều các quy định cấm liên qu n đến nội 

dung sáng tạo. Ở một g c độ nhất định, mục tiêu này đƣợc thể hiện một cách hạn 

                                              
67

 Mọi ngƣời có quyền hƣởng thụ và tiếp cận các giá trị v n h  , th m gi  vào đời sống v n h  , sử dụng các 

cơ sở v n h  . 
68

 Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu di sản v n h  . 
69

 Nâng cao khả n ng tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ v n h   của công chúng 
70

 Ƣu tiên, tạo điều kiện thuận lợi để các gi  đình nâng c o đời sống v n h  , tinh thần, tiếp cận các giá trị tốt 

đẹp của nền v n h  , v n minh nhân loại 
71

 Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi ngƣời dân đƣợc phát huy các n ng lực tự do sáng tạo trong đời sống 

kinh tế, xã hội 
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chế tại pháp luật về quảng cáo
72
, tín ngƣỡng, tôn giáo

73
, sở hữu trí tuệ. Lu t Điện 

ảnh năm 2022 là v n bản chuyên ngành đầu tiên đƣ  r  nguyên tắc
74

 củ  Nhà nƣớc 

liên quan trực tiếp đến mục tiêu này. Tại các v n bản cấp chiến lƣợc, mục tiêu xuất 

hiện rõ nét hơn, cụ thể tại Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
75

 

và đ c biệt là tại Chiến lược phát triển văn hóa, lần đầu tiên đƣ  vào nội dung t ng 

cƣờng bảo vệ, phát huy đ  dạng các biểu đạt v n h   trong cộng đồng. 

Mục tiêu kinh tế 

Nhƣ đã đề cập ở phần trƣớc, việc phân tích các định hƣớng, đƣờng lối, chính 

sách củ  Đảng và Nhà nƣớc về v n h   dƣới l ng kính kinh tế là trọng tâm của Luận 

án này. Việc phân tích này c    nghĩ  nếu xét rằng trong nền kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng xã hội chủ nghĩ  mà Việt N m đ ng tập trung phát triển, việc tôn trọng đầy đủ 

các quy luật thị trƣờng là nguyên tắc tiên quyết. Nhà nƣớc chủ yếu can thiệp vào thị 

trƣờng để giải quyết các thất bại của thị trƣờng, các m t tiêu cực của thị trƣờng, để đảm 

bảo nền kinh tế phát triển theo đ ng định hƣớng xã hội chủ nghĩ , hƣớng tới dân giàu, 

nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, v n minh. Đầu tiên, các v n bản củ  Đảng 

không đề cập đến các khái niệm kinh tế phổ biến về v n h   nhƣ dịch vụ, hàng hóa 

công cộng, dịch vụ, hàng hóa khuyến dụng,… Tuy nhiên, một số định hƣớng hiện hành 

củ  Đảng về phát triển v n h   c  thể đƣợc phân tích và diễn giải theo hƣớng giải 

quyết các vấn đề về m t kinh tế. 

Mục tiêu kinh tế củ  v n h   rõ rệt nhất là  tăng trưởng kinh tế trực tiếp qua 

công nghiệp văn hóa” và “tăng trưởng kinh tế trực tiếp qua du lịch văn hóa . Theo 

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030, du lịch v n h   đƣợc phân loại là một ngành công nghiệp v n h  . Tuy 

nhiên, Luận án này chủ động tách du lịch v n h   r  làm một mục tiêu riêng, bởi tại 

Việt Nam du lịch v n h   là một phần quan trọng của ngành du lịch n i chung, là lĩnh 

vực dịch vụ có tính tổng hợp, có tính chất đ c thù và có hệ thống chính sách riêng biệt 

so với các ngành công nghiệp v n h   c n lại. Mục tiêu khai thác khía cạnh kinh tế của 

                                              
72

 Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát triển các loại hình quảng cáo 
73

 Nhà nƣớc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của mọi ngƣời 
74

 Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do sáng tạo trong khuôn khổ của pháp luật. Hỗ trợ cho dự án sản xuất phim 

thể nghiệm 
75

 Sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ v n h   đ  dạng 
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v n h   để t ng trƣởng kinh tế đƣợc đề cập ngay t  Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 

16/7/1998 với định hƣớng mở rộng hoạt động kinh đo nh dịch vụ v n h   củ  các đơn 

vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp v n h  , nghệ thuật đ c thù để t ng nguồn thu, 

c ng nhƣ mở cửa cho doanh nghiệp, cá nhân tƣ nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài tham 

gia một số hoạt động v n h  . Đến gi i đoạn s u, các v n bản củ  Đảng về v n h   đều 

xác định phát triển các ngành công nghiệp v n h   và thị trƣờng v n h   là mục tiêu 

trọng tâm. Đối với mục tiêu phát triển du lịch v n h  , trong các v n bản chỉ đạo của 

Đảng về v n h   chỉ chủ yếu đề cập đến việc gắn kết một cách hài hòa, bền vững giữa 

bảo tồn, phát huy các giá trị v n h   với phát triển du lịch, dịch vụ, phục vụ t ng 

trƣởng kinh tế. Mục tiêu phát triển du lịch v n h   đƣợc thể hiện sâu sắc ở các v n bản 

chỉ đạo củ  Đảng trong lĩnh vực du lịch, cụ thể là Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
76

. 

Trong hệ thống v n bản quy phạm pháp luật chuyên ngành v n h  , mục tiêu về phát 

triển công nghiệp v n h   để t ng trƣởng kinh tế đƣợc thể hiện mờ nhạt, đ c biệt trong 

gi i đoạn trƣớc, chỉ phần nào xuất hiện trong pháp luật về nhiếp ảnh
77

, thời gian gần 

đây xuất hiện ở pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan
78
. Đ c biệt 

trong Luật Điện ảnh n m 2022 đã c  một số nội dung quy định riêng về hỗ trợ phát 

triển công nghiệp điện ảnh. Đối với mục tiêu phát triển du lịch v n h  , Luật Du lịch đã 

xác định rõ việc Nhà nƣớc c  chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển du lịch 

để bảo đảm du lịch trở thành ngành kinh tế m i nhọn củ  đất nƣớc. 

Mục tiêu kinh tế thứ h i là  khai thác ngoại ứng tích cực của văn hóa  không 

đƣợc nêu một cách rõ ràng ho c trực tiếp bằng ngôn ngữ kinh tế trong các v n bản của 

Đảng về v n h  . Tuy nhiên, về cơ bản các ngoại ứng tích cực củ  v n h   đều xuất 

hiện trong các v n bản củ  Đảng dƣới dạng mục tiêu xã hội ho c chính trị. Những 

ngoại ứng tích cực phổ biến củ  v n h   nhƣ  phát triển vốn con ngƣời ,   th c đẩy 
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 Tập trung phát triển sản phẩm du lịch v n h  , tâm linh; Xây dựng và định vị thƣơng hiệu du lịch quốc gia 

gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, m ng đậm bản sắc v n h   dân tộc. 
77

 Nhà nƣớc khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh và phát 

triển thị trƣờng nhiếp ảnh 
78

 Khuyến khích, th c đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ thông qua hỗ trợ về tài chính, 

ƣu đãi về thuế, tín dụng và hỗ trợ, ƣu đãi đầu tƣ khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội. Ƣu đãi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động th c đẩy phát triển các 

ngành công nghiệp v n h   đƣợc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. 
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gắn kết xã hội ,  th c đẩy giáo dục và chia sẻ tri thức  đƣợc xác định là mục tiêu xã 

hội và chính trị quan trọng trong mọi v n bản củ  Đảng, cụ thể là nội dung về xây dựng 

con ngƣời có tinh thần yêu nƣớc, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách, tính 

sáng tạo… thông qu  phát triển v n h  , nội dung xây dựng môi trƣờng v n h   lành 

mạnh, nội dung về giáo dục đạo đức, tƣ tƣởng, nâng c o n ng lực thẩm m  của thanh 

thiếu nhi. Các mục tiêu này không đƣợc coi là ngoại ứng tích cực c    nghĩ  kinh tế, 

mà đƣợc xem nhƣ là các mục tiêu trực tiếp về chính trị, xã hội củ  Đảng. Một ngoại 

ứng tích cực phổ biến khác củ  v n h   thƣờng đƣợc đề cập trong các nghiên cứu quốc 

tế là  phát triển đô thị  không đƣợc đề cập trong hệ thống v n bản củ  Đảng. Đối với 

hệ thống v n bản quy phạm pháp luật, tƣơng tự nhƣ trong các v n bản củ  Đảng, các 

nội dung liên qu n đến các ngoại ứng tích cực củ  v n h   không đƣợc nêu cụ thể nhƣ 

là mục tiêu kinh tế, đ c biệt là trong các v n bản quy phạm pháp luật chuyên ngành v n 

hóa. Cá biệt, mới nhất, Lu t Thủ đ  năm 2024, lần đầu tiên một số quy định về phát 

triển đô thị dựa trên bảo tồn và phát huy giá trị v n h   đƣợc đƣ  r  trong khuôn khổ 

các yếu tố đ c thù về v n h   của Hà Nội. Tƣơng tự, ngoại tr  tại Chiến lược phát triển 

các ngành công nghiệp văn hóa
79
, trong các v n bản chiến lƣợc khác, mục tiêu về 

 kh i thác ngoại ứng tích cực củ  v n h    không đƣợc đề cập cụ thể. 

Đối với việc  khắc phục hành vi người ăn theo , tƣơng tự nhƣ mục tiêu  khai 

thác ngoại ứng tích cực củ  v n h   , các v n bản củ  Đảng đều không mô tả rõ ràng 

mục tiêu này bằng ngôn ngữ kinh tế. M c dù một số nội dung liên qu n đến việc dịch 

vụ, hàng hóa công cộng xuất hiện trong các v n bản định hƣớng củ  Đảng nhƣ di sản 

v n h  , thiết chế v n h   cơ sở, hoạt động v n h   cơ sở….nhƣng chủ yếu đƣợc thể 

hiện dƣới dạng chính sách v n h   và chính sách xã hội, không phải chính sách kinh tế. 

Ở một g c độ nhất định, nội dung về  hài h   giữa bảo tồn, phát huy di sản v n h   với 

phát triển kinh tế - xã hội  [28], [14] c ng phần nào thể hiện mục tiêu  khắc phục hành 

vi ngƣời  n theo . Hệ thống v n bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực v n h  , 
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 Phát triển công nghiệp v n h   gắn liền với việc quảng bá hình ảnh đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam, góp 

phần bảo vệ, phát huy bản sắc v n h   dân tộc trong quá trình gi o lƣu, hội nhập và hợp tác quốc tế. 
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tr  lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan
80

, hầu nhƣ không đề cập mục tiêu này. 

Trong các v n bản cấp chiến lƣợc, mục tiêu này đƣợc phần nào đề cập tại các chiến 

lƣợc về phát triển các ngành công nghiệp v n h  
81

 và sở hữu trí tuệ
82

. 

Các mục tiêu kinh tế khác khá phổ biến trong v n h   là  khắc phục tính chất 

trải nghiệm của văn hóa ,  tăng năng suất sản xuất hàng hóa, dịch vụ văn hóa ,  giải 

quyết vấn đề về chi phí cố định và chi phí chìm cao ,  giải quyết vấn đề chi phí c n 

biên thấp  đều không đƣợc đề cập cụ thể trong các v n bản củ  Đảng. M c dù, một số 

nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các v n bản của Đảng
83

 c ng c  thể phần nào liên quan 

đến các mục tiêu kinh tế này, ví dụ  t ng n ng suất sản xuất hàng h  , dịch vụ v n 

h   
84
,  giải quyết vấn đề về chi phí cố định và chi phí chìm c o ,  giải quyết vấn đề 

chi phí cận biên thấp 
85

. Tuy nhiên, các nhiệm vụ, giải pháp này liên quan nhiều hơn 

đến mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội. Tƣơng tự nhƣ trong các v n bản củ  Đảng, 

trong hệ thống v n bản quy phạm pháp luật, có một số quy định, công cụ chính sách 

liên quan trực tiếp đến các mục tiêu trên, kể cả mục tiêu  khắc phục tính chất trải 

nghiệm củ  v n h   
86
, nhƣng các khái niệm quan trọng liên qu n đến các mục tiêu 

này nhƣ t ng n ng suất, gia nhập thị trƣờng,… đều không đƣợc đề cập đến trong các 

v n bản pháp luật.  o đ , kh  c  thể xác định các công cụ chính sách nhƣ ƣu đãi thuế, 

ƣu đãi vốn xuất hiện trong các v n bản quy phạm pháp luật
87

 có xuất phát t  các mục 

tiêu kinh tế không. Tƣơng tự, các chiến lƣợc, kể cả Chiến lược phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa, không đề cập đến các mục tiêu  khắc phục tính chất trải nghiệm 

củ  v n h   ,  t ng n ng suất sản xuất hàng h  , dịch vụ v n h   ,  giải quyết vấn đề 

về chi phí cố định và chi phí chìm c o ,  giải quyết vấn đề chi phí cận biên thấp .  uy 
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 Nâng c o n ng lực hệ thống bảo hộ quyền tác giả, quyền liên qu n, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội và hội nhập quốc tế. Hỗ trợ tài chính để mua bản quyền cho các cơ qu n, tổ chức nhà nƣớc có nhiệm vụ 

phổ biến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng trình phát s ng c  giá trị tƣ tƣởng, khoa 

học, giáo dục và nghệ thuật phục vụ lợi ích công cộng 
81

 Tạo môi trƣờng thuận lợi để huy động, phân bố, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên v n h   nhằm thúc 

đẩy đầu tƣ, sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ v n h   
82

 Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
83

 Khuyến khích xuất khẩu sản phẩm v n h   
84

 Đầu tƣ xây dựng các công trình v n hoá, nghệ thuật; chính sách ƣu đãi về đất, tín dụng, thuế và phí đối với 

các cơ sở đào tạo và thiết chế v n h   do khu vực tƣ nhân đầu tƣ; 
85

 T ng cƣờng bảo hộ quyền tác giả và nâng cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên 

qu n, th c đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trƣờng. 
86

 Hỗ trợ cho dự án sản xuất phim thể nghiệm trong Luật Điện ảnh 
87

 Ví dụ nhƣ ƣu đãi tiền thuê đất, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nƣớc; lãi suất vay vốn đối với cơ sở phát hành 

xuất bản phẩm tại Luật Xuất bản 
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nhất có Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (b n hành n m 2021) dành riêng 

một mục tiêu và nhiều giải pháp về việc hoàn thiện cơ chế thị trƣờng trong lĩnh vực v n 

hóa gắn với nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ . Ví dụ, mục  giải quyết 

vấn đề về chi phí cố định và chi phí chìm c o  c  thể phần nào đƣợc giải quyết với giải 

pháp về môi trƣờng đầu tƣ kinh do nh
88

. 

Mục tiêu về  khoảng trống trong hệ thống và mạng lưới kết nối  và  giải 

quyết bất cân xứng thông tin và tính bất định  là h i mục tiêu đ c thù, đ c biệt quan 

trọng đối với nền kinh tế sáng tạo nói chung, các ngành công nghiệp v n h  , sáng 

tạo n i riêng. Tuy nhiên, trong các v n bản củ  Đảng gần nhƣ chƣ  đề cập đến hai 

mục tiêu kinh tế này. Chỉ có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 có phần nào 

đề cập đến một số nội dung
89

 liên qu n đến hai mục tiêu này. Các nội dung về hỗ 

trợ quảng bá v n h  , nghệ thuật chủ yếu liên qu n đến mục tiêu chính trị hơn là 

mục tiêu kinh tế. Trong các v n bản quy phạm pháp luật,  khoảng trống trong hệ 

thống và mạng lƣới kết nối  m c dù không đƣợc đề cập cụ thể, nhƣng đƣợc thể hiện 

thông qua công cụ pháp luật tại một số lĩnh vực nhƣ quảng cáo
90
, thƣ viện

91
, điện 

ảnh
92

, quyền tác giả, quyền liên quan
93
.  ác v n bản chiến lƣợc đề cập rõ hơn về 

mục tiêu này nhƣ tại các chiến lƣợc về phát triển các ngành công nghiệp v n h  
94

, 

sở hữu trí tuệ. Đối với mục tiêu  giải quyết bất cân xứng thông tin và tính bất định , 

mục tiêu này đã cơ bản xuất hiện trong một số v n bản quy phạm pháp luật gần đây 

thuộc lĩnh vực xuất bản
95
, điện ảnh

96
, gi  đình

97
, quyền tác giả, quyền liên quan

98
. 

Trong hệ thống các chiến lƣợc lĩnh vực v n h  , toàn bộ các chiến lƣợc (tr  Chiến 

lƣợc v n h   đối ngoại) có nội dung về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, là 
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    cơ chế ƣu đãi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trƣờng đầu tƣ kinh do nh thuận lợi cho các 

doanh nghiệp kinh do nh đầu tƣ trong lĩnh vực công nghiệp v n h   
89

 Khuyến khích hình thành các qu  đào tạo, khuyến học, phát triển nhân tài, quảng bá v n học nghệ thuật, phát 

triển điện ảnh, hỗ trợ xuất bản... 
90

 Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo 
91

 Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thƣ viện 
92

 Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về điện ảnh. Qu  hỗ trợ phát triển điện ảnh 
93

 Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan 
94

 Củng cố mô hình tổ chức, nâng c o n ng lực của các trung tâm bảo vệ quyền tác giả và các tổ chức dịch vụ 

quyền tác giả 
95

 Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu đ c tả của xuất bản phẩm điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm 

kiếm, truy nhập, quản l  và lƣu trữ xuất bản phẩm điện tử 
96

 Xây dựng hệ thống hạ tầng thống kê, cơ sở dữ liệu ngành điện ảnh. 
97

  ơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gi  đình 
98

 Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan 
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một giải pháp phổ biến để giải quyết bất cân xứng thông tin. 

Mục tiêu chính trị 

Cả 06 mục tiêu chính trị  xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội ,  bảo vệ nền 

tảng tư tưởng ,  định hướng chính trị ,  đảm bảo tr t tự xã hội ,  ứng phó với các 

mối đe dọa về văn hóa ,  ngoại giao văn hóa và sức mạnh mềm  đều đƣợc thể hiện 

đ c biệt rõ nét, xuyên suốt trong toàn bộ các v n bản chỉ đạo củ  Đảng. Điều này có 

thể phần nào có thể đƣợc giải thích bởi tính chất chính trị c o trong các v n bản của 

Đảng. Trong các v n bản quy phạm pháp luật, không phải tất cả các v n bản đều 

lồng ghép đầy đủ các mục tiêu chính trị. Cụ thể, trong v n bản quy phạm pháp luật 

các lĩnh vực quảng cáo, nhiếp ảnh, triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, xuất hiện rất ít 

các mục tiêu chính trị, tr  các điều khoản về nội dung bị cấm. Cả 06 mục tiêu chính 

trị  xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội ,  bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng ,  định hƣớng 

chính trị ,  đảm bảo trật tự xã hội ,  ứng phó với các mối đe dọa về v n h    đƣợc 

thể hiện rõ nét hơn tại pháp luật về di sản v n h  , thƣ viện, xuất bản, m  thuật, lễ 

hội. Mục tiêu về  ngoại gi o v n h   và sức mạnh mềm  xuất hiện ở phạm vi hẹp 

hơn, chủ yếu trong pháp luật về xuất bản
99
, điện ảnh

100
, lễ hội

101
. Đối với các v n 

bản chiến lƣợc, trên cơ sở các v n bản chỉ đạo củ  Đảng, toàn bộ các mục tiêu chính 

trị đều đƣợc thể hiện rõ nét tại các v n bản chiến lƣợc của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Mục tiêu xã hội 

Mục tiêu  giải quyết bất bình đẳng, chênh lệch trong xã hội  đƣợc thể hiện 

rõ, xuyên suốt trong các v n bản củ  Đảng về v n h  , đ c biệt là nhấn mạnh về 

mục tiêu thu hẹp khoảng cách về hƣởng thụ v n h   giữa thành thị và nông thôn, 

giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội, đồng thời chú trọng phát triển v n h   

đồng bào dân tộc thiểu số. Tƣơng tự nhƣ vậy, mục tiêu th c đẩy  gắn kết xã hội  

thông qu  v n h   là qu n điểm nhất quán củ  Đảng, nhất là dƣới nội dung cuộc 

vận động v n h  , phong trào  Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống v n h   . 
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 Hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động quảng bá v n h  , đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam thông qua xuất bản 
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Cuối cùng, mục tiêu  đảm bảo phúc lợi xã hội  đƣợc phản ánh cụ thể tại qu n điểm 

củ  Đảng về v n h   là nền tảng tinh thần của xã hội và tại các nội dung về xây 

dựng và nâng c o đời sống v n hóa tinh thần củ  ngƣời dân. Một điểm đáng ch    

là các v n bản củ  Đảng đều đ t mục tiêu  phát triển con người” ở mức độ ƣu tiên 

cao nhất dƣới nội dung  xây dựng con ngƣời Việt Nam toàn diện  với các đ c điểm 

cụ thể
102

. Trong hệ thống v n bản quy phạm pháp luật, các mục tiêu xã hội đƣợc thể 

hiện rõ nét, đ c biệt là trong Điều 41, Điều 60 Hiến ph p Nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật về di sản v n h  
103

, xuất bản
104

, tôn giáo, tín 

ngƣỡng
105
, thƣ viện, điện ảnh, gi  đình, lễ hội. Tƣơng tự nhƣ các mục tiêu chính trị, 

các mục tiêu xã hội trong v n bản củ  Đảng đều đƣợc thể hiện đầy đủ trong các v n 

bản chiến lƣợc của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Nhìn chung, kết quả phân tích cho thấy một số điểm đáng lƣu   nhƣ s u: 

Thứ nhất, các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội của Việt Nam về cơ bản 

tƣơng tự nhƣ các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội của các quốc gia trên thế giới 

đã đƣợc các nghiên cứu khoa học tổng hợp và phân loại, có một số đ c điểm chung 

nhƣ c  tính xuyên suốt về thời gian và phạm vi hệ thống chính sách, đƣợc lồng 

ghép lẫn nh u, đều hƣớng tới đối tƣợng thụ hƣởng là ngƣời dân nhƣng chƣ  nhấn 

mạnh tính chủ thể của cộng đồng. Các mục tiêu chính trị có tính nổi bật nhất, đƣợc 

l p đi l p lại trong các v n bản chỉ đạo củ  Đảng, tuy nhiên, về m t nội dung không 

có nhiều th y đổi t  n m 1998 đến n y. Điểm đáng lƣu   là tại Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 có 02 nội dung về khuyến khích, đảm bảo 

điều kiện để mọi ngƣời dân đƣợc phát huy các n ng lực tự do sáng tạo trong đời 

sống kinh tế, xã hội nói chung, các hoạt động v n h  , nghệ thuật nói riêng. 

Thứ hai, chỉ có mục tiêu kinh tế về th c đẩy t ng trƣởng kinh tế thông qua 

phát triển các ngành công nghiệp v n h   và du lịch v n h   đƣợc thể hiện trong hệ 

thống ƣu tiên chính sách, c n các mục tiêu kinh tế khác củ  v n h   theo khung 
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phân tích của Luận án về cơ bản chƣ  xuất hiện. M c dù các nội dung về khía cạnh 

kinh tế củ  v n h   đƣợc nhắc đến lần đầu tiên t  sớm tại Nghị quyết số 05-NQ/TW 

ngày 28/11/1987, đƣợc nhấn mạnh lại tại Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 

16/7/1998, tuy nhiên, đến nay, nội dung duy nhất về mục tiêu kinh tế đƣợc đề cập 

tại các v n bản củ  Đảng, Quốc hội, Thủ tƣớng Chính phủ liên qu n đến v n h   

vẫn chỉ là phát triển các ngành công nghiệp v n h   nhằm t ng trƣởng kinh tế. Các 

mục tiêu kinh tế phổ biến khác đều chƣ  đƣợc tiếp cận trực tiếp và đề cập cụ thể 

gồm: khai thác ngoại ứng tích cực củ  v n h  ; khắc phục hành vi  ngƣời  n theo ; 

khắc phục tính chất  trải nghiệm  củ  v n h  ; t ng n ng suất sản xuất hàng h  , 

dịch vụ v n h  ; giải quyết vấn đề về chi phí cố định và chi phí chìm cao; giải quyết 

vấn đề chi phí cận biên thấp; xử lý khoảng trống trong hệ thống và mạng lƣới kết 

nối; giải quyết bất cân xứng thông tin và tính bất định. 

Thứ ba, trong hệ thống v n bản chính sách của Việt N m, đ c biệt là v n bản 

củ  Đảng và v n bản chiến lƣợc, có sẵn một số giải pháp can thiệp củ  Nhà nƣớc 

vào chính sách v n h   vì các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội nhƣng đồng thời 

có thể góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế. Tuy nhiên, có thể bởi vì các can 

thiệp này t  b n đầu không đƣợc thiết kế nhằm đạt đƣợc mục tiêu kinh tế, nên một 

số can thiệp không đƣợc cụ thể h   trong các v n bản quy phạm pháp luật, dẫn tới 

rủi ro không thể triển khai thực hiện trên thực tế. Đơn cử, nội dung về chính sách ƣu 

đãi về đất, tín dụng, thuế và phí đối với các cơ sở đào tạo và thiết chế v n h   do 

khu vực tƣ nhân đầu tƣ xuất hiện trong nhiều v n bản củ  Đảng, v n bản chiến 

lƣợc, tuy nhiên, không đƣợc thể hiện tại bất k  v n bản quy phạm pháp luật chuyên 

ngành v n h   nào. Nội dung này trên thực tế có xuất hiện một cách hạn chế tại các 

v n bản quy phạm pháp luật củ  các lĩnh vực thuế, đầu tƣ. 

Thứ tư, v n bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực chuyên ngành 

gồm m  thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn hầu nhƣ chƣ  c  chính sách của Nhà 

nƣớc có thể góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, chủ yếu chỉ có giải pháp thực 

hiện mục tiêu chính trị, v n h  . Trong bối cảnh Việt N m chƣ  c  một v n bản quy 

phạm pháp luật riêng dành cho các ngành công nghiệp v n h  , ho c một v n bản 

quy phạm pháp luật riêng dành cho các hoạt động hỗ trợ phát triển v n h  , nghệ 
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thuật, việc thiếu các quy định mang yếu tố kinh tế trong các v n bản quy phạm pháp 

luật chuyên ngành hẹp củ  v n h   là một khoảng trống cần lƣu  . Ngƣợc lại, một 

số lĩnh vực mới hoàn thiện v n bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trong thời gian 

gần đây nhƣ điện ảnh, quyền tác giả, quyền liên qu n, bƣớc đầu đã c  một số quy 

định về can thiệp củ  Nhà nƣớc có yếu tố mục tiêu kinh tế.  

Thứ năm, mục tiêu  bảo vệ và th c đẩy đ  dạng biểu đạt v n h    là mục 

tiêu v n h   mới nhất xuất hiện trong các v n bản chiến lƣợc ngành v n h  , tuy 

nhiên chƣ  đƣợc cụ thể h   bằng công cụ chính sách tại các v n bản pháp luật. 

Ngoại ứng tích cực củ  v n h   về  phát triển đô thị  lần đầu tiên xuất hiện tại hệ 

thống chính sách Việt N m tại  u t Thủ đ , m c dù là nội dung chính sách lâu đời 

và phổ biến tại nhiều quốc gi  trên thế giới. Mục tiêu  khoảng trống trong hệ thống 

và mạng lƣới kết nối  xuất hiện dày đ c trong các v n bản lĩnh vực kho  học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo, nhƣng không đƣợc thể hiện cụ thể tại các v n bản chính 

sách công nghiệp v n h  . Mục tiêu  giải quyết bất cân xứng thông tin và tính bất 

định  mới xuất hiện rõ nét tại các v n bản chính sách trong gi i đoạn gần đây. 

3.3. H  thố   cô   cụ  ầu tư và tài trợ củ  N    ước c o vă   ó  

Luận án rà soát toàn bộ hệ thống v n bản quy phạm pháp luật, các quy 

hoạch, kế hoạch, chƣơng trình, đề án cấp quốc gi  và các v n bản củ  một số đị  

phƣơng đƣợc lựa chọn để tổng hợp, phân tích các công cụ đầu tƣ và tài trợ của Nhà 

nƣớc cho v n h  .  ác công cụ đầu tƣ và tài trợ của Nhà nƣớc cho v n h   đƣợc 

phân loại thành h i nh m: Đầu tƣ và tài trợ trực tiếp và Đầu tƣ và tài trợ gián tiếp. 

Mỗi công cụ đƣợc gắn với một ho c nhiều mục tiêu trong số 25 mục tiêu chính sách 

v n h   củ  khung phân tích. Đối tƣợng và hình thức của mỗi công cụ c ng đƣợc 

nghiên cứu và thảo luận.  

Ngoài các v n bản củ  ngành v n h  , Luận án nghiên cứu hệ thống v n bản 

trong các lĩnh vực liên qu n, đ c biệt là các lĩnh vực NSNN, đầu tƣ, đầu tƣ công, 

đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công - tƣ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và v a, xã hội 

hóa, thuế, tín dụng,.. Trong đ , nh m công cụ hỗ trợ tài chính công trực tiếp tập 

trung vào pháp luật về NSNN và đầu tƣ công, nh m công cụ hỗ trợ tài chính công 

gián tiếp tập trung vào pháp luật về thuế và đầu tƣ. Danh s ch c c văn bản rà soát 
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tại Phụ lục 1 [Phụ lục 1, tr. 226]. 

Luận án đồng thời tiến hành phỏng vấn sâu 10 chuyên gia và tổ chức thảo 

luận 03 nhóm chuyên gia về các công cụ đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n 

h  . Trong đ , tập trung vào việc đánh giá thực trạng áp dụng của các công cụ này 

so sánh với chính sách đƣợc ban hành, các thuận lợi, kh  kh n, vƣớng mắc, nguyên 

nhân. Đồng thời, Luận án c ng tìm hiểu k  vọng của các chuyên gia về một số công 

cụ chính sách và các đề xuất, khuyến nghị của các chuyên gia. 

Trong quá trình nghiên cứu, một trong những vấn đề kh  kh n nhất của Luận 

án là việc tiếp cận thu thập, tổng hợp các số liệu tài chính củ  lĩnh vực v n h  , nhƣ 

số liệu chi NSNN cho v n h  , số liệu về thuế đối với các hoạt động v n h  , tổ 

chức v n h  ,… Đây là vấn đề đã đƣợc nhiều chuyên gia, học giả chỉ ra tại các hội 

thảo, tọ  đàm, đối thoại chính sách trong thời gian v a qua. Chi tiết các hạn chế về 

số liệu, nguyên nhân của các hạn chế đƣợc diễn giải cụ thể hơn tại các nội dung 

phía sau của Luận án. 

3.3.1. Đầu tư và tà  trợ trực t ế  của Nhà  ước cho vă  hóa 

Nguồn hỗ trợ tài chính công trực tiếp củ  Nhà nƣớc chủ yếu đƣợc thực hiện 

qua hệ thống phân bổ ngân sách nhà nƣớc. Trong đ , theo Điều 2 Lu t Ngân sách 

nhà nước năm 2015, chi NSNN bao gồm: chi đầu tƣ phát triển; chi dự trữ quốc gia; 

chi thƣờng xuyên; chi trả nợ lãi; chi viện trợ; các khoản chi khác theo quy định của 

pháp luật. Đối với lĩnh vực v n h  , các khoản phân bổ NSNN phần lớn thuộc hai 

nh m: chi đầu tƣ phát triển (đầu tƣ công nguồn NSNN) và chi thƣờng xuyên (hay 

còn lại là chi sự nghiệp). NSNN đƣợc phân chia thành các cấp gồm ngân sách 

Trung ƣơng và ngân sách đị  phƣơng các cấp (tỉnh, huyện, xã). Ngoài r , c ng c  

các khoản chi khác có thể đƣợc coi là hỗ trợ tài chính công trực tiếp là chi t  các 

qu  tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách. Tƣơng ứng với khái niệm các hình thức 

đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   đã đƣợc trình bày tại  hƣơng 1, các 

hình thức hỗ trợ tài chính công trực tiếp củ  Việt Nam chủ yếu tập trung vào: (i) 

Đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng v n h  ; (ii) Hỗ trợ kinh phí vận hành thƣờng xuyên 

của tổ chức v n h  ; (iii) Hỗ trợ kinh phí theo dự án v n h  ; (iv) Đ t hàng sản 

phẩm v n h  ; (v) Giải thƣởng. 
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a)  hi đầu tƣ phát triển 

Đối với chi đầu tƣ phát triển, vốn đầu tƣ công nguồn NSNN đƣợc phân bổ 

thông qu  h i phƣơng thức: (i) kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 05 n m (hiện nay là 

gi i đoạn 2021-2025) bao gồm cả NSTW và NSĐP; và (ii) các chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia (hiện nay có 03 chƣơng trình). Nguồn vốn đầu tƣ công c ng đƣợc 

phân loại theo 13 ngành, lĩnh vực, trong đ , v n h   nằm trong ngành, lĩnh vực 

 v n h  , thông tin .  ác hoạt động sử dụng vốn đầu tƣ lĩnh vực v n h   gồm [32]: 

bảo vệ, bảo tồn giá trị di sản v n h   vật thể và phi vật thể, v n h   dân tộc; phát 

triển v n học nghệ thuật, điện ảnh, thƣ viện, bảo tàng, v n h   cơ sở, các loại hình 

nghệ thuật biểu diễn; phát triển hệ thống thiết chế v n h  , các công trình v n h  . 

Tuy nhiên, trên thực tế, qu  kết quả khảo sát, phỏng vấn sâu, khái niệm đầu tƣ công 

cho v n h   c  thể bao gồm cả các hoạt động đầu tƣ cơ sở vật chất phục vụ công tác 

đào tạo v n h  , nghệ thuật, đầu tƣ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ 

chuyển đổi số trong v n h  ,... Thời gi n qu , Nhà nƣớc đã phân bổ một phần 

nguồn lực t  NSNN dành cho v n h  , ƣớc tính chiếm khoảng 1,6-1,7%
106

 tổng vốn 

đầu tƣ phát triển t  nguồn NSNN và t ng dần theo t ng gi i đoạn.  

Vốn đầu tƣ công nguồn NSTW theo kế hoạch đầu tƣ công trung hạn c  cơ 

chế hỗ trợ đầu tƣ thực hiện các dự án tại đị  phƣơng thực hiện theo: nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân bổ vốn đầu tƣ công nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu cho 

đị  phƣơng và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tƣ công nguồn 

NSTW [32]. Trong đ , quy mô dự án thực hiện bằng nguồn vốn NSTW bổ sung có 

mục tiêu tại đị  phƣơng t  nhóm B trở lên, tức dự án có tổng mức đầu tƣ t  45 tỷ 

đồng trở lên (không bao gồm các dự án thuộc chƣơng trình mục tiêu quốc gia và các 

trƣờng hợp khác do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định). Thẩm quyền lựa chọn danh 

mục dự án đầu tƣ và mức vốn NSTW hỗ trợ cho t ng dự án
107

 thuộc thẩm quyền 

củ  U N  và HĐN  cấp tỉnh. Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn gi i đoạn 2021-

2025 nguồn NSNN phân bổ số vốn NSTW cho v n h   là 9.466 tỷ đồng (trong đ , 

đầu tƣ tại các Bộ, cơ qu n trung ƣơng là 4.445 tỷ đồng; đầu tƣ tại đị  phƣơng 5.021 
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tỷ đồng), gấp 2,26 lần so kế hoạch đầu tƣ công trung hạn gi i đoạn 2016-2020 (tổng 

số là 4.170 tỷ đồng; trong đ  đầu tƣ tại các cơ qu n trung ƣơng 1.985 tỷ đồng và 

đầu tƣ tại đị  phƣơng 2.185 tỷ đồng). Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Chính phủ 

có thể báo cáo Quốc hội, Ủy b n Thƣờng vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vốn đầu tƣ 

công nguồn NSTW để đầu tƣ cho v n h  . 

Vốn đầu tƣ công nguồn NSTW thông qu  các chƣơng trình mục tiêu quốc 

gi  gi i đoạn 2021-2025 c ng c  những nội dung NSTW hỗ trợ đầu tƣ các công 

trình v n h   tại đị  phƣơng gồm: CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 [58] hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất v n h  , thể 

thao cấp xã, thôn, các trung tâm v n h   - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản 

v n h   gắn với phát triển du lịch nông thôn; CTMTQG phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 [53] dự kiến dành 

1.828,9 tỷ đồng vốn đầu tƣ công nguồn NSTW để hỗ trợ đầu tƣ xây dựng thiết chế 

v n h  , thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo 

tồn làng, bản v n h   truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số, tu bổ, tôn tạo, 

chống xuống cấp di tích quốc gi  đ c biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của 

các dân tộc thiểu số, xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản 

v n h   phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hƣớng tới phát triển cộng 

đồng và phát triển du lịch
108

; CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

[55] hỗ trợ đầu tƣ các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động v n h  , thể thao 

nhƣ đầu tƣ xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt v n h  , thể th o, vui chơi giải trí 

cho ngƣời dân tại các huyện nghèo, các xã đ c biệt kh  kh n vùng bãi ng ng, ven 

biển và hải đảo
109

. 

Ngoài nguồn vốn NSTW phân bổ cho các cơ qu n Trung ƣơng và bổ sung có 

mục tiêu cho đị  phƣơng, chính quyền đị  phƣơng các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã) bố trí vốn đầu tƣ công nguồn NSĐP theo kế hoạch đầu tƣ công trung hạn của 

đị  phƣơng do Hội đồng nhân dân các cấp thông qua và vốn đầu tƣ công củ  NSĐP 

đối ứng trong các chƣơng trình mục tiêu quốc gia. 
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Các dự án đầu tƣ trong lĩnh vực v n h   đƣợc hỗ trợ t  vốn đầu tƣ phát triển 

có thể tổng hợp và phân loại thành 14 nh m nhƣ s u: (i)  ông trình thiết chế v n 

h   cơ sở
110

; (ii) Bảo tàng
111

; (iii) Thƣ viện
112
; (iv)  ơ sở điện ảnh

113
; (v) Công trình 

nghệ thuật biểu diễn
114

; (vi) Công trình triển lãm v n h  , nghệ thuật; (vii) Công 

trình hỗ trợ sáng tác v n học, nghệ thuật
115

; (viii) Di tích lịch sử - v n h  , d nh l m 

thắng cảnh
116
; (ix)  ơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành v n h   nghệ thuật; 

(x) Trụ sở cơ qu n về v n h  ; (xi) Làng V n h   - Du lịch các dân tộc Việt Nam; 

(xii)  ơ sở số hóa dữ liệu v n h  ; (xiii) Trung tâm v n h   Việt Nam tại nƣớc 

ngoài
117

; (xiv) Bảo tồn làng, bản v n h   truyền thống tiêu biểu của các dân tộc 

thiểu số, mô hình bảo tàng sinh thái. Tuy nhiên, theo quy định của Lu t Ngân sách 

                                              
110

 Các công trình, thiết chế v n h   cơ sở các cấp do ngành v n h   quản l  (nhà v n h   - khu thể thao cấp thôn, 

trung tâm v n h   - thể thao cấp xã, trung tâm v n h   - thể thao cấp huyện, trung tâm v n h   - thể thao ho c 

trung tâm v n h  , trung tâm điện ảnh,… cấp tỉnh); các công trình thiết chế v n h   cơ sở phục vụ thanh niên, 

thiếu niên và nhi đồng (nhà thiếu nhi cấp huyện, cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi ho c trung tâm hoạt động thanh thiếu 

nhi cấp tỉnh); công trình thiết chế v n h   cơ sở phục vụ công nhân viên chức, ngƣời l o động (nhà v n h   l o 

động cấp huyện, cung v n h   l o động, nhà v n h   l o động cấp tỉnh, trung tâm v n h   - thể thao ở khu chế 

xuất, khu công nghiệp và trong các doanh nghiệp lớn); công trình thiết chế v n h   cơ sở thuộc các Bộ, ngành, 

đoàn thể và lực lƣợng v  tr ng. Đến hết tháng 3/2023, cả nƣớc c  66 trung tâm v n hoá cấp tỉnh; 689/705 quận, 

huyện c  trung tâm v n hoá - thể th o ho c nhà v n hoá, đạt tỷ lệ khoảng 97,7%, trong đ  c  471 đạt chuẩn (tỷ lệ 

66,8%); 8.207/10.598 xã, phƣờng, thị trấn c  trung tâm v n hoá - thể th o, đạt tỷ lệ 77,4% trong đ  c  5.625 đạt 

chuẩn (tỷ lệ 53%); 69.070 trong tổng số 90.508 làng, thôn, bản, ấp… c  nhà v n hoá, đạt tỷ lệ khoảng 76,3% trong 

đ  c  44.836 đạt chuẩn (tỷ lệ 49,5%) - Số liệu của Bộ VHTTDL 
111

 Bảo tàng quốc gia; bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 

Trung ƣơng; bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội ở Trung ƣơng; bảo tàng cấp tỉnh. Đến hết n m 2023, cả nƣớc có 04 bảo tàng quốc gia thuộc Bộ 

VHTTDL; 06 bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 

ƣơng; 37 bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội ở Trung ƣơng - Số liệu của Bộ VHTTDL 
112

 Thƣ viện Quốc gia Việt N m; thƣ viện công cộng (thƣ viện cấp tỉnh, thƣ viện cấp huyện, thƣ viện cấp xã); 

thƣ viện chuyên ngành; thƣ viện lực lƣợng v  tr ng nhân dân; thƣ viện cơ sở giáo dục đại học; thƣ viện cơ sở 

giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác. Đến hết 

n m 2022, cả nƣớc c  54 thƣ viện tỉnh đã đƣợc đầu tƣ xây dựng trụ sở riêng, 654 thƣ viện cấp huyện, 2.897 

thƣ viện cấp xã, gần 400 thƣ viện các trƣờng đại học, khoảng 26.000 thƣ viện các trƣờng phổ thông các cấp, 

trên 100 thƣ viện chuyên ngành, thƣ viện các cơ qu n Nhà nƣớc, 110 thƣ viện củ  công  n và 421 thƣ viện 

củ  quân đội - Số liệu của Bộ VHTTDL 
113

  ơ sở phổ biến phim (trung tâm chiếu phim quốc gi , trung tâm điện ảnh đị  phƣơng), cơ sở sản xuất 

phim (trƣờng qu y) và cơ sở lƣu trữ phim. 
114

 Các nhà hát do Bộ VHTTDL quản lý; các nhà hát thuộc Bộ Quốc phòng; các nhà hát thuộc Bộ Công an; 

các nhà hát thuộc đị  phƣơng quản lý. 
115

 07 nhà sáng tác thuộc quản lý của Bộ VHTTDL 
116

 Di sản v n h   và thiên nhiên thế giới đƣợc UNESCO ghi danh, di tích quốc gi  đ c biệt, di tích quốc gia, di 
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nhà nước, đối tƣợng thụ hƣởng và quản l  các công trình này là các cơ qu n nhà 

nƣớc (các Bộ, ngành, Sở,…), đơn vị sự nghiệp công lập (Nhà hát, Trung tâm, 

Viện,…), tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (các Hội v n học, nghệ thuật). 

Theo pháp luật về đầu tƣ công, ngoài các khoản hỗ trợ trực tiếp cho các 

chƣơng trình, dự án phục vụ hoạt động của các tổ chức v n hóa nêu trên, vốn đầu tƣ 

công nguồn NSNN cho v n h   c n c  thể sử dụng để: đầu tƣ chƣơng trình, dự án 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tƣ và hỗ trợ hoạt động đầu tƣ cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội; đầu tƣ củ  Nhà nƣớc tham gia thực hiện dự 

án theo phƣơng thức đối tác công tƣ; đầu tƣ phục vụ công tác quy hoạch; cấp bù lãi 

suất tín dụng ƣu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho qu  tài chính nhà nƣớc ngoài 

ngân sách; hỗ trợ đầu tƣ cho các đối tƣợng chính sách khác theo quyết định của Thủ 

tƣớng Chính phủ. Cụ thể, vốn đầu tƣ công đầu tƣ dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội trong v n h   nhƣ quảng trƣờng, công viên, nhà v n h   cấp thôn (không phải 

thiết chế),… Đầu tƣ công phục vụ công tác quy hoạch nhƣ Quy hoạch mạng lưới cơ 

sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, quy hoạch bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích, quy hoạch khảo cổ. Vốn đầu tƣ công để cấp vốn điều 

lệ cho qu  tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách nhƣ Qu  hỗ trợ phát triển du lịch
118

, 

Qu  hỗ trợ phát triển điện ảnh
119
. Đối với vốn đầu tƣ công để cấp bù lãi suất tín 

dụng ƣu đãi, phí quản l , đầu tƣ củ  Nhà nƣớc tham gia thực hiện dự án theo 

phƣơng thức đối tác công tƣ, hiện chƣ  c  hoạt động cụ thể trong lĩnh vực v n h  . 

Ngoài ra, tại cấp đị  phƣơng, c  mô hình thí điểm Qu  bảo tồn di sản Huế [27] là 

Qu  quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Th a Thiên Huế trực 

tiếp quản l , đƣợc huy động nguồn lực t  các thành phần kinh tế, bao gồm cả hỗ trợ 

t  NSNN củ  các đị  phƣơng khác
120

 (không bao gồm ngân sách của tỉnh Th a 

Thiên Huế), các nhà tài trợ,… để trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và 

đầu tƣ cho các công trình, hạng mục chƣ  đƣợc NSNN bố trí kinh phí ho c bố trí 

kinh phí chƣ  đủ. Ngoài ra, một trong những chính sách khuyến khích xã hội hóa 

củ  Nhà nƣớc cho v n h   là đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa 
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để cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê có thời hạn c ng g p nhiều vƣớng mắc trên 

thực tiễn, đ c biệt là vƣớng mắc về quy định quản lý và sử dụng tài sản công [21].  

Nhìn chung, đối với vốn đầu tƣ công, d nh mục nhiệm vụ, dự án v n h   

đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ rất đ  dạng, với nhiều lĩnh vực, chuyên ngành. Tuy nhiên, đối 

tƣợng thụ hƣởng chủ yếu của các khoản hỗ trợ này là các cơ qu n, đơn vị thuộc Nhà 

nƣớc ho c liên qu n đến Nhà nƣớc nhƣ các hội, tr  một số trƣờng hợp trong hoạt 

động bảo tồn di tích, làng bản dân tộc thiểu số,…  ác cơ chế hỗ trợ khối tƣ nhân t  

vốn đầu tƣ công c n hạn chế về m t quy định và trên thực tế chƣ  đƣợc triển khai 

nhƣ cơ chế qu  tài chính ngoài ngân sách, vốn Nhà nƣớc trong dự án đầu tƣ theo 

phƣơng thức đối tác công - tƣ.  

b)  hi thƣờng xuyên 

Đối với chi thƣờng xuyên, vốn sự nghiệp cho v n h   đƣợc lồng ghép và 

phân bổ hàng n m theo phân cấp ngân sách chủ yếu thông qu  các phƣơng thức: (i) 

dự toán chi thƣờng xuyên (không bao gồm chi các chƣơng trình mục tiêu quốc gia); 

và (ii) dự toán chi thƣờng xuyên các chƣơng trình mục tiêu quốc gia (hiện nay có 03 

chƣơng trình). Trong đ , dự toán chi thƣờng xuyên (không bao gồm chi các chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia) gồm kinh phí cấp chi thƣờng xuyên trên cơ sở nhiệm vụ 

đƣợc Nhà nƣớc giao, số lƣợng ngƣời làm việc và định mức phân bổ dự toán đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt (chi thƣờng xuyên giao tự chủ đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập)
121

; kinh phí chi thƣờng xuyên thực hiện các nhiệm vụ Nhà nƣớc 

giao và nhiệm vụ khoa học - công nghiệp (chi thƣờng xuyên không giao tự chủ đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập)
122

. Việc phân loại kinh phí chi thƣờng xuyên nhƣ 

trên liên qu n đến quy định củ  Nhà nƣớc cơ chế tự chủ tài chính củ  đơn vị sự 

nghiệp công lập [26]. Nguồn chi sự nghiệp c ng đƣợc phân loại theo 13 lĩnh vực, 

trong đ , v n h   nằm trong sự nghiệp v n h  , thông tin. Trong thời gian qua, tổng 

                                              
121

 Bao gồm chi tiền lƣơng, các khoản đ ng g p theo lƣơng và các khoản phụ cấp theo chế độ do Nhà nƣớc quy 

định đối với đơn vị sự nghiệp công đƣợc xác định trên cơ sở số lƣợng ngƣời làm việc hƣởng lƣơng t  ngân sách 

nhà nƣớc đƣợc cấp có thẩm quyền giao, chi phí vận hành, bảo đảm hoạt động thƣờng xuyên và các khoản chi đ c 

thù khác theo chức n ng, nhiệm vụ đƣợc giao và chế độ quy định. 
122

 Bao gồm kinh phí vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nƣớc ngoài theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đƣợc cơ qu n c  thẩm quyền gi o; kinh phí đƣợc cơ qu n Nhà nƣớc có thẩm 

quyền gi o cho đơn vị sự nghiệp công để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc trong trƣờng hợp chƣ  c  định mức kinh tế - k  thuật và đơn giá để đ t hàng; kinh phí thực hiện tinh giản 

biên chế; kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, viên chức theo đề án đƣợc duyệt. 
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dự toán chi thƣờng xuyên NSNN cho v n h   gi i đoạn 2018-2022 bao gồm cả 

ngân sách Trung ƣơng và ngân sách đị  phƣơng là 52.482 tỷ đồng
123
, ƣớc tính 

chiếm chỉ khoảng 1%
124

 tổng vốn chi thƣờng xuyên t  nguồn NSNN. Trong đ , chi 

thƣờng xuyên nguồn NSTW cho v n h   chỉ chiếm khoảng 0,3-0,4% tổng vốn chi 

thƣờng xuyên nguồn NSTW. Cần lƣu   rằng số liệu kinh phí này đã b o gồm cả các 

hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin sử dụng nguồn vốn lớn nhƣng không liên qu n 

trực tiếp đến lĩnh vực v n h  .
125

  

Biểu  ồ 1: Số li u quy t to   c   t ường xuyên nguồn NSTW sự nghi p 

vă   ó  t ô   t         oạn 2017-2022 [Nguồn: NCS tổng hợp t  các Nghị quyết 

của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nƣớc hàng n m] 

 

Vốn chi thƣờng xuyên cho v n h   chủ yếu chi có hoạt động thƣờng xuyên 

củ  các cơ qu n nhà nƣớc về v n h   (các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, các Sở 

VHTTDL, Sở VHTT,…), các tổ chức chính trị - xã hội về v n h  , hoạt động cung 
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 Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội thảo V n h   n m 2022 
124

 Tính toán của Bộ VHTTDL 
125

 Nhƣ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn củ  các cơ qu n quản l  nhà nƣớc, 

đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hƣớng tới Chính phủ số, chính quyền 

số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động củ  các cơ qu n, đơn vị, các hạ tầng trọng yếu quốc gia; 

vận hành thông suốt các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin một cử  điện tử, cổng dịch vụ công các cấp; 
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cấp dịch vụ sự nghiệp công củ  các đơn vị sự nghiệp công lập v n h  , các chƣơng 

trình, dự án, nhiệm vụ về v n h   do cơ qu n c  thẩm quyền giao. Trên thực tế, 

ngoài nguồn sự nghiệp v n h   (trong sự nghiệp v n h   thông tin), một phần 

nguồn vốn chi thƣờng xuyên cho v n h   c  thể đƣợc phân bổ theo kinh phí sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề (cho các cơ sở đào tạo v n h  , nghệ thuật), 

sự nghiệp khoa học và công nghệ (cho các viện nghiên cứu v n h  , nghệ thuật), chi 

bảo đảm xã hội (cho các hoạt động về phát triển gi  đình), chi hoạt động quản lý 

nhà nƣớc (cho các cơ qu n quản l  nhà nƣớc về v n h  )… Trong khuôn khổ Luận 

án, sẽ không thảo luận về kinh phí chi cho hoạt động quản l  nhà nƣớc củ  các cơ 

quan quản l  nhà nƣớc nhƣ các  ục, Vụ, V n ph ng thuộc Bộ VHTTDL, các Sở 

VHTTDL, Sở VHTT ở đị  phƣơng,… Luận án tập trung rà soát về các hoạt động 

mang tính sự nghiệp trong lĩnh vực v n h   sử dụng kinh phí chi thƣờng xuyên.  

Đối với nguồn kinh phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

thuộc lĩnh vực v n h   củ  các đơn vị sự nghiệp công lập, có tổng cộng 69 dịch vụ 

sự nghiệp công c  liên qu n đến lĩnh vực v n h  
126

 [57] Danh mục c c dịch vụ sự 

nghiệp c ng trong lĩnh vực văn hóa tại Phụ lục 3   m theo [Phụ lục 3, tr.250]. 

Các dịch vụ sự nghiệp công về v n h   trên đƣợc tổ chức thực hiện theo ba 

hình thức: giao nhiệm vụ, đ t hàng, đấu thầu [23]. Đối với hình thức giao nhiệm vụ, 

tổ chức trực tiếp thực hiện dịch vụ là cơ qu n, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà 

nƣớc. Đối với hình thức đ t hàng, đấu thầu, tổ chức trực tiếp thực hiện dịch vụ có 

thể là tổ chức thuộc Nhà nƣớc ho c cá nhân, tổ chức tƣ nhân. Rà soát danh mục 

dịch vụ cho thấy, phần lớn các dịch vụ sự nghiệp công về v n h   đều nhằm phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, đ c biệt là nhóm các dịch vụ về nghệ thuật. Kết quả khảo sát, 

phỏng vấn sâu cho thấy hiện còn nhiều vƣớng mắc trong việc phân bổ kinh phí, tổ 

chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực v n h  .  ụ thể là, kh  kh n 
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 44 dịch vụ lĩnh vực v n h   chi  thành các nh m nhiệm vụ về nghệ thuật biểu diễn (nhiệm vụ chính trị, v  

kịch và gi o hƣởng, nghệ thuật truyền thống), v n h   cơ sở (nhiệm vụ chính trị, v n nghệ quần ch ng, v n 

nghệ dân gian), m  thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (nhiệm vụ chính trị), di sản v n h   (bảo tàng, di sản v n h   

vật thể, di sản v n h   phi vật thể, khảo cổ, giám định di vật, cổ vật, di sản tƣ liệu), v n h   truyền thống của 

các dân tộc thiểu số, hoạt động củ  Làng V n h   - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hỗ trợ sáng tác, phổ biến 

v n học, nghệ thuật, thƣ viện, quyền tác giả, quyền liên qu n (giám định, chuyển gi o), điện ảnh (nhiệm vụ 

chính trị, lƣu trữ). 03 dịch vụ lĩnh vực gi  đình, 06 dịch vụ lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành v n h  , 04 dịch 

vụ lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trƣờng ngành v n h  , 06 dịch vụ khác liên qu n đến quảng bá, xúc 

tiến, xuất bản, thông tin ngành v n h  , 06 dịch vụ lĩnh vực du lịch liên qu n đến du lịch v n h  . 
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trong việc ban hành các bộ định mức kinh tế - k  thuật trong ngành v n h  ; danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công c n chƣ  phù hợp (chồng chéo giữa hàng hóa và dịch 

vụ); chƣ  làm rõ nội hàm của việc định giá dịch vụ sự nghiệp công để cung cấp cho 

công ch ng h y để Nhà nƣớc mua sắm; chƣ  làm rõ v i tr  củ  Nhà nƣớc là mua 

sắm dịch vụ phục vụ nhu cầu củ  Nhà nƣớc hay hỗ trợ kinh phí toàn bộ ho c một 

phần cho các cơ sở v n h   để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cho công chúng. 

Đối với nguồn kinh phí các chƣơng trình, dự án, nhiệm vụ về v n h   do cơ 

quan có thẩm quyền gi o, chi  làm h i nh m chính: nh m chƣơng trình, đề án theo 

quyết định phê duyệt của Thủ tƣớng Chính phủ và nh m các chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia. Ngoài ra, còn một số nhiệm vụ v n h   khác thuộc thẩm quyền giao của 

Bộ trƣởng, Chủ tịch UBND các cấp, các nhiệm vụ thực hiện các cam kết quốc tế về 

v n h  .  ác chƣơng trình, đề án v n h   do Thủ tƣớng Chính phê duyệt cho các 

Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện gồm các hoạt động hỗ trợ phát triển 

v n h   đọc [44], chuyển đổi số thƣ viện [49], phát triển nhân lực v n h  , nghệ 

thuật [42], [43], bảo tồn di sản v n h   và chƣơng trình số hóa di sản [51], [54], hỗ 

trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo [45], đ t hàng xuất bản phẩm [52]. 

Ngoài ra, Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt  hương trình tổng thể phát triển văn hóa 

giai đoạn 2023-2025 [61] gồm 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm cả một số 

nhiệm vụ về phát triển công nghiệp v n h  . Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn sâu cho 

thấy  hƣơng trình này hiện mới chỉ bắt đầu triển khai t  n m 2024 tại một số địa 

phƣơng, ở cấp Trung ƣơng chƣ  thực hiện.  ác chƣơng trình, đề án v n h   do Thủ 

tƣớng Chính phê duyệt cho các hội v n học, nghệ thuật tổ chức thực hiện gồm hỗ 

trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình v n học nghệ thuật [50], xây dựng cơ sở 

dữ liệu và công bố tác phẩm v n học nghệ thuật Việt Nam [45].  ác  hƣơng trình 

mục tiêu quốc gi , trong đ  b o gồm một số nội dung về phát triển v n h  , nhƣ 

CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030 [53], có các nhiệm vụ về bảo tồn, phát huy giá trị v n h   

truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; CTMTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và  hương trình phát triển du lịch nông thôn 

trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (thuộc CTMTQG xây dựng 
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nông thôn mới) [58], [59] có các nhiệm vụ về phát triển hoạt động v n h   cơ sở, 

quảng bá, phát triển v n h   nông thôn. Một nhiệm vụ chi khác của ngân sách chi 

thƣờng xuyên là chi tổ chức, trao giải các giải thƣởng, cuộc thi, hội thi, danh hiệu 

trong các lĩnh vực củ  v n h  , nghệ thuật
127

 và khen thƣởng. Ngoài các nhiệm vụ 

chi chung trên áp dụng cho cả nƣớc, riêng thành phố Hà Nội bố trí kinh phí chi 

thƣờng xuyên để hỗ trợ một số hoạt động phát triển công nghiệp v n h   [14]. 

Vốn ODA, vốn v y ƣu đãi, vốn viện trợ không hoàn lại củ  nƣớc ngoài cho 

lĩnh vực v n h   nhìn chung tƣơng đối hạn chế. M c dù các v n bản định hƣớng, 

chiến lƣợc về vận động vốn nƣớc ngoài cơ bản đều xác định ƣu tiên v n h  , tuy 

nhiên, trong các v n bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn vốn 

nƣớc ngoài, v n h   không đƣợc quy định là lĩnh vực ƣu tiên [45], [47], [55]. Trên 

thực tế, số lƣợng, quy mô dự án sử dụng vốn nƣớc ngoài trong lĩnh vực v n h   hạn 

chế cả về quy mô và hình thức
128

. 

Nhìn chung, tƣơng tự nhƣ vốn đầu tƣ phát triển, vốn chi thƣờng xuyên cho 

v n h   đƣợc phân bổ cho các hoạt động, nhiệm vụ khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực 

đ  dạng củ  v n h  . Tuy nhiên, đối tƣợng hỗ trợ củ  kinh phí chi thƣờng xuyên là 

các đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nƣớc ho c các tổ chức liên qu n đến Nhà nƣớc. Kinh 

phí cho các nội dung nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân thực 

hành v n h  , nghệ thuật thuộc khu vực ngoài Nhà nƣớc, nhƣ nghệ nhân, nghệ s , 

tài n ng nghệ thuật, c ng đƣợc phân bổ cho các tổ chức, cơ qu n củ  Nhà nƣớc, 

nhiều trƣờng hợp là đơn vị sự nghiệp công lập, để thực hiện triển khai, giải ngân. 

Điều này có thể ảnh hƣởng đến tính tự chủ củ  đối tƣợng thụ hƣởng các khoản hỗ 

trợ. Các CTMTQG c  cơ chế đ c thù để hỗ trợ trực tiếp kinh phí để tổ chức, cá 

nhân phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng 

[28], tuy nhiên, mức độ áp dụng trong các hoạt động v n h   c n hạn chế. 

c) Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh do nh, cho thuê, liên do nh, liên kết 
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 Ví dụ nhƣ Giải thƣởng Hồ Chí Minh, Giải thƣởng Nhà nƣớc về v n học, nghệ thuật và các giải thƣởng 

khác; phong t ng danh hiệu Nghệ s  nhân dân, Nghệ s  ƣu t , Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ƣu t  và các 

danh hiệu khác 
128

 Gi i đoạn 2014-06/2024,  ộ VHTT L không c  dự án v n h   sử dụng vốn v y O  , v y ƣu đãi nƣớc 

ngoài, mà chỉ c  20 dự án, phi dự án v n h   sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, phần lớn đều là các dự án 

hỗ trợ k  thuật, quy mô nhỏ (dƣới 200.000 US ), thời gi n giải ngân ngắn (01-03 n m). Tổng số vốn giải 

ngân vốn viện trợ không hoàn lại củ   ộ VHTT L gi i đoạn 2020-06/2024 là 32.497 triệu đồng. 
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Việc tận dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có nhƣ tài sản công, là một trong 

những ƣu tiên hàng đầu củ  Nhà nƣớc.  ác đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 

vực v n h  , với vai trò là những cơ qu n sản xuất, cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công về v n h  , sở hữu một lƣợng lớn tài sản công có giá trị. Để khai thác tối đ  

tiềm n ng của các tài sản này, cơ chế sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, 

liên doanh, liên kết đã đƣợc xây dựng nhằm th c đẩy sự hợp tác giữ  các đơn vị sự 

nghiệp công lập với các đối tác tƣ nhân, g p phần giảm gánh n ng cho NSNN. 

Trong khi liên doanh, liên kết về bản chất là một hình thức hợp tác công - tƣ 

có tính dài hạn, với v ng đời dự án, cùng chia sẻ rủi ro giữ  các đơn vị sự nghiệp 

công lập và các đối tác tƣ nhân ho c tổ chức khác nhằm cùng khai thác, sử dụng tài 

sản công một cách hiệu quả hơn, thì cho thuê tài sản công là một hình thức tạo ra 

nguồn thu nhập cho đơn vị t  tài sản công trong một khoảng thời gian nhất định, mà 

không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của bên thuê. Ở một khía cạnh 

nhất định, hai hoạt động này c ng những điểm tƣơng đồng với một số hợp đồng 

PPP. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn đƣợc Luận án xếp vào hình thức hỗ trợ tài 

chính trực tiếp, do có sự tham gia trực tiếp củ  các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Nhà nƣớc và sử dụng trực tiếp nguồn lực củ  Nhà nƣớc. 

Đối tượng thực hiện kinh doanh, liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản công 

 ác quy định pháp lý liên quan kinh doanh, liên doanh, liên kết, cho thuê tài 

sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu đƣợc điều chỉnh bởi Lu t 

Quản lý, sử dụng tài sản công n m 2017 và các v n bản hƣớng dẫn Luật [22], [66], 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công l p.  

Tài sản công sử dụng để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải đáp 

ứng một trong các trƣờng hợp sau: (i) Tài sản đƣợc gi o, đầu tƣ, mu  sắm để thực 

hiện nhiệm vụ Nhà nƣớc gi o nhƣng chƣ  sử dụng hết công suất; (ii) Tài sản đƣợc 

đầu tƣ, mu  sắm để phục vụ hoạt động liên doanh, liên kết mà không do ngân sách 

nhà nƣớc đầu tƣ. Ngoài r , c  thể liên doanh, liên kết trong trƣờng hợp tài sản sử 

dụng để liên doanh, liên kết đem lại hiệu quả c o hơn so với cung cấp dịch vụ công 

theo chức n ng, nhiệm vụ đƣợc giao.  



140 

 

Mục đích sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

c ng phải đáp ứng một số tiêu chí, trong đ  qu n trọng nhất là: (i) Không ảnh 

hƣởng đến việc thực hiện chức n ng, nhiệm vụ do Nhà nƣớc gi o, c  nghĩ  là ƣu 

tiên thực hiện các nhiệm vụ đƣợc gi o trƣớc; (ii) Không làm mất quyền sở hữu về 

tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nƣớc giao; (iii) Sử dụng tài sản 

đ ng mục đích đƣợc gi o, đƣợc đầu tƣ xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức n ng, 

nhiệm vụ củ  đơn vị, c  nghĩ  là c  giới hạn về phạm vi hoạt động kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết đối với mỗi đơn vị sự nghiệp công lập. 

Cụ thể, tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết là những tài 

sản phục vụ cho việc thực hiện chức n ng, nhiệm vụ củ  đơn vị và tài sản phục vụ 

hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức n ng, nhiệm vụ củ  đơn 

vị. Trong lĩnh vực v n h   gồm: (i) Tài sản phục vụ hoạt động tập luyện, biểu diễn 

nghệ thuật, điện ảnh và các hoạt động khác theo quy định về chức n ng, nhiệm vụ 

củ  đơn vị đƣợc cơ qu n, ngƣời có thẩm quyền phê duyệt; (ii) Tài sản phục vụ hoạt 

động cung cấp dịch vụ  n uống, trông, giữ xe cho cán bộ, công chức, viên chức, 

ngƣời l o động củ  đơn vị, khách đến giao dịch, công tác, khách tham quan, tham 

dự các hoạt động v n h  ; kinh do nh các sản phẩm, dịch vụ về v n h   theo chức 

n ng, nhiệm vụ chính củ  đơn vị đƣợc cơ qu n, ngƣời có thẩm quyền phê duyệt. 

Thực trạng áp dụng các chính sách hiện hành về kinh doanh, liên doanh, liên 

kết, cho thuê tài sản công 

Trong những n m qu , việc kinh doanh, liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản 

công tài sản công đã đƣợc triển khai tại nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 

vực v n h   trên cả nƣớc, góp phần t ng cƣờng hiệu quả sử dụng tài sản công, cải 

thiện chất lƣợng dịch vụ công, và t ng nguồn thu cho đơn vị. Tuy nhiên, việc triển 

khai kinh doanh, liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản công vẫn còn nhiều hạn chế. 

Cụ thể, tính đ c thù củ  lĩnh vực v n h   chƣ  đƣợc thể hiện trong các chính sách 

hiện hành về vấn đề này, chƣ  c  quy định chi tiết của về quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng là thiết chế v n h  , thể thao. Nhiều đơn vị c ng g p 

kh  kh n trong việc định giá tài sản, tổ chức đấu giá và quản lý nguồn thu, đ c biệt 

là các tài sản có giá trị v n h  , lịch sử, g p kh  kh n trong việc xác định giá trị thị 
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trƣờng, dẫn đến việc cho thuê không hiệu quả ho c không thể triển khai. 

Ngoài r , chƣ  c  sự thống nhất về pháp luật trong việc đơn vị sự nghiệp 

công lập sử dụng tài sản công để cung cấp dịch vụ công theo chức n ng nhiệm vụ 

do Nhà nƣớc gi o và trƣờng hợp đơn vị sự nghiệp công lập phải lập Đề án sử dụng 

tài sản công vào mục đích kinh do nh, cho thuê, liên do nh, liên kết theo quy định 

của Lu t Quản lý, sử dụng tài sản công. Kết quả rà soát, phỏng vấn sâu, thảo luận 

nhóm cho thấy đây là một vấn đề mang tính mấu chốt của công cụ chính sách này. 

Thực tế, ngay tại pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công c ng ràng buộc phạm 

vi, đối tƣợng hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải gắn với chức 

n ng, nhiệm vụ củ  đơn vị, trong khi chức n ng, nhiệm vụ củ  đơn vị về cơ bản là 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Nhƣ vậy, n i cách khác, đơn vị m c dù cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công nhiều hơn, tốt hơn, nhƣng lại đi kèm với các nghĩ  vụ tài 

chính lớn hơn với Nhà nƣớc, đ c biệt là tiền thuê đất. Đây là vƣớng mắc lớn của 

nhiều đơn vị sự nghiệp v n h   tại các thành phố lớn với giá thuê đất c o.  ơ chế 

này có nhiều điểm chƣ  tƣơng thích khi so sánh với công cụ tài sản tạo nguồn thu 

(endownment) của các tổ chức v n h  , nghệ thuật ở Hoa K . Những vấn đề vƣớng 

mắc trên góp phần khiến các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đề án sử dụng tài sản 

công ở các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực v n h   rất kh  kh n, kéo dài thời 

gian, làm giảm tính hiệu quả củ  cơ chế, chính sách. 

Nhìn chung, cơ chế, chính sách về kinh doanh, liên doanh, liên kết và cho thuê 

tài sản công là những công cụ quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 

và t ng nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc. Tuy nhiên, để đạt đƣợc mục tiêu này, cần 

có sự hoàn thiện về khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng c o n ng lực 

quản l  và định giá tài sản công. Với những giải pháp này, hy vọng rằng việc triển khai 

các chính sách kinh doanh, liên doanh, liên kết và cho thuê tài sản công tại các đơn vị 

sự nghiệp công lập sẽ ngày càng hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. 

d) Kết quả rà soát, phỏng vấn sâu và thảo luận nh m về các công cụ chính 

sách đầu tƣ và tài trợ trực tiếp củ  Nhà nƣớc cho v n h   

Kết quả rà soát theo khung phân tích, phỏng vấn sâu và thảo luận nh m về 

các công cụ đầu tƣ và tài trợ trực tiếp củ  Nhà nƣớc cho v n h  , Luận án xác định 
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một số kết quả nghiên cứu quan trọng nhƣ s u: 

Thứ nhất, tất cả 06/06 mục tiêu chính trị và 04/04 mục tiêu xã hội đều đƣợc 

cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, hoạt động đƣợc NSNN hỗ trợ trực tiếp, có các tổ 

chức, cơ qu n củ  Nhà nƣớc đứng ra trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ này. 05/06 

mục tiêu v n h   c  các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể do NSNN hỗ trợ trực tiếp, tr  

mục tiêu  th c đẩy đ  dạng biểu đạt v n h   . Trong số các mục tiêu kinh tế, có 01 

mục tiêu về  t ng trƣởng kinh tế trực tiếp qu  du lịch v n h    c  các nhiệm vụ, 

giải pháp nhận đƣợc hỗ trợ trực tiếp t  NSNN, đ c biệt NSTW thông qua hỗ trợ về 

xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm. Mục tiêu kinh tế về  t ng trƣởng kinh tế trực 

tiếp qu  phát triển công nghiệp v n h   khác  m c dù đƣợc đề cập nhiều tại các v n 

bản chỉ đạo và chiến lƣợc, tuy nhiên, chƣ  c  các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhận 

đƣợc hỗ trợ trực tiếp t  NSNN, tr  một số hoạt động nhận hỗ trợ t  ngân sách địa 

phƣơng (Hà Nội). 01 mục tiêu kinh tế về  giải quyết bất cân xứng thông tin và tính 

bất định  đƣợc qu n tâm đầu tƣ qu  việc số h  , hình thành các cơ sở dữ liệu. Tuy 

nhiên, việc các cơ sở dữ liệu này cho phép dùng chung hay chỉ phục vụ công tác 

quản l  nhà nƣớc sẽ phản ánh mục tiêu cụ thể của các khoản đầu tƣ này của Nhà 

nƣớc. Trên thực tế, một số cơ sở dữ liệu đã đƣợc công khai trên các website, tạo 

điều kiện cho mọi đối tƣợng đƣợc tiếp cận, nhƣ cơ sở dữ liệu về di sản v n h   phi 

vật thể, du lịch,… 07 mục tiêu kinh tế còn lại chƣ  c  các công cụ hỗ trợ tài chính 

công trực tiếp cụ thể. 

Thứ hai, phần lớn hỗ trợ tài chính công trực tiếp củ  Nhà nƣớc cho v n h   

đƣợc phân bổ cho các tổ chức, cơ qu n thuộc Nhà nƣớc ho c liên qu n đến Nhà nƣớc 

để trực tiếp tổ chức thực hiện, không kể là phục vụ mục tiêu chính trị, xã hội h y v n 

hóa. Có rất ít trƣờng hợp kinh phí đƣợc tiếp tục phân bổ cho các tổ chức, cá nhân ngoài 

Nhà nƣớc nhƣ hỗ trợ nghệ nhân trao truyền, giảng dạy, hỗ trợ đào tạo tài n ng v n h  , 

nghệ thuật tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nƣớc.  

Theo kết quả phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, có ý kiến thậm chí cho rằng các 

đề án hỗ trợ đào tạo tài n ng v n h  , nghệ thuật bản chất là hoạt động củ  các đơn vị 

sự nghiệp công lập tự thực hiện đào tạo ho c tổ chức cử học viên đi nƣớc ngoài, không 

phải là dƣới hình thức học bổng cho học viên. Điều này phần nào ảnh hƣởng đến hiệu 
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quả của các khoản hỗ trợ, đ c biệt khi đối tƣợng hƣởng lợi là lực lƣợng thuộc Nhà 

nƣớc ho c liên qu n đến Nhà nƣớc luôn đƣợc ƣu tiên, c n đối tƣợng hƣởng lợi là lực 

lƣợng ngoài Nhà nƣớc không đƣợc tham gia quá trình quyết định, có thể chƣ  đƣợc 

đáp ứng các nhu cầu.   

Hì   4: Đố  tượ             bổ  ỗ trợ t   c í   cô   trực t    củ  N   

 ước c o vă   ó  [Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp] 

                  

Thứ ba, các phƣơng thức hỗ trợ tài chính công trực tiếp cho v n h   c n hạn 

chế, cơ bản chỉ gồm phân bổ vốn xây dựng cơ bản (đầu tƣ phát triển) và vốn sự 

nghiệp (chi thƣờng xuyên). Các hình thức khác đã c  quy định tại các Luật nhƣ cấp 

vốn điều lệ cho qu  tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách, vốn Nhà nƣớc tham gia 

thực hiện dự án theo phƣơng thức đối tác công tƣ, cấp bù lãi suất tín dụng ƣu đãi, 

phí quản lý, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất 

cộng đồng đều chƣ  đƣợc triển khai rộng rãi trên thực tế. Theo kết quả phỏng vấn 

sâu, thảo luận nh m, qu n điểm về mô hình qu  hỗ trợ phát triển v n h   (nhƣ điện 

ảnh) khá đ  dạng, có ý kiến cho rằng mô hình qu  sẽ huy động đƣợc nguồn lực tốt 

hơn, c    kiến lại cho rằng qu  về bản chất chỉ là một cơ qu n phân bổ ngân sách 

trung gian. Có ý kiến c ng đề cập đến các vƣớng mắc trong quy định hiện hành về 

giao nhiệm vụ, đ t hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong v n h   

và các kh  kh n liên qu n đến việc xây dựng định mức kinh tế - k  thuật cho các 

dịch vụ v n h  . Một số hình thức hỗ trợ tài chính công trực tiếp khác phổ biến trên 

thế giới chƣ  đƣợc quy định trong các v n bản pháp luật nhƣ Hội đồng nghệ thuật, 

Ngân sách  

nhà nƣớc 

 ác bảo tàng, nhà hát, 

đoàn nghệ thuật, thƣ viện, 

trung tâm v n h  , trung 

tâm triển lãm... công lập; 

các cơ qu n hành chính 

 ác hội VHNT Trung 

ƣơng, đị  phƣơng (hội 

nhà v n, hội điện ảnh, hội 

m  thuật,...); các do nh 

nghiệp nhà nƣớc 
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trợ cấp trực tiếp, trợ giá cho tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nƣớc,.. 

Thứ tư, kinh phí hỗ trợ trực tiếp củ  Nhà nƣớc cho v n h   c n hạn chế. Quy 

mô các khoản hỗ trợ trực tiếp t  NSNN cho v n h   còn cách xa các mục tiêu của 

Đảng và Nhà nƣớc
129

, khoảng 20 nghìn tỷ đồng (tƣơng đƣơng 0,8 tỷ USD)
130

, tƣơng 

đƣơng với 0,17% G P; tính theo đầu ngƣời là khoảng 8 USD một ngƣời. So sánh với 

các quốc gi  đƣợc lựa chọn phân tích trong Luận án
131

, hỗ trợ tài chính công trực tiếp 

của Việt N m cho v n h   là thấp. Theo kết quả phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, nhiều 

ý kiến thống nhất cho rằng kinh phí hỗ trợ trực tiếp củ  Nhà nƣớc cho v n h   tại Việt 

Nam còn thấp, tuy nhiên, đều không đƣ  r  đƣợc số liệu cụ thể cho nhận định. 

3.3.2. Đầu tư và tà  trợ      t ế  của Nhà  ước cho vă  hóa 

Tƣơng ứng với khái niệm các hình thức đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho 

v n h   đã đƣợc trình bày tại  hƣơng 1, các hình thức hỗ trợ tài chính công gián 

tiếp củ  Việt N m gồm: (i) Giảm thuế suất GTGT cho hàng hóa, dịch vụ v n h  ; 

(ii) Miễn, giảm thuế cho các tổ chức v n h  ; (iii) Miễn, giảm thuế nhà đất cho 

công trình v n h  ; (iv) Miễn, giảm thuế cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ 

v n h  ; (v) Hợp tác công - tƣ. 

 ) Ƣu đãi thuế 

Trong 09 loại thuế (không bao gồm thuế nhà thầu) của hệ thống pháp luật Việt 

Nam, chỉ có 07 loại thuế liên quan trực tiếp đến v n h   gồm: thuế giá trị gi  t ng, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất, thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đ c biệt; 02 loại thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi 

trƣờng không c  đối tƣợng liên qu n đến v n h  . Hiện n y, chƣ  c  v n bản quy 

phạm pháp luật thống nhất quy định ƣu đãi về thuế, thu NSNN với riêng hoạt động 
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  T ng đầu tƣ cho v n h  , phấn đấu đến n m 2010 ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách…  (Kết luận số 

30-KL/TW ngày 20/7/2004 về đầu tƣ cho v n h   của Hội nghị lần thứ X của Ban chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khoá IX), và mục tiêu  Phấn đấu t ng mức đầu tƣ cho v n h   tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng 

n m  (Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển 

v n h   đến n m 2030) 
130

 Ƣớc tính của tác giả cho gi i đoạn 2021-2025 dựa trên các số liệu báo cáo 
131

 Theo tính toán dựa trên các số liệu công bố công kh i, n m 2022, hỗ trợ tài chính công trực tiếp v n h   

của Anh, Pháp, Trung Quốc, Sing pore tƣơng đƣơng 0,46%, 0,85%, 0,22%, 0,26% G P t ng nƣớc, tính theo 

đầu ngƣời là 141 USD, 400 USD, 27 USD, 228 USD mỗi ngƣời. Đối với Hoa K , n m 2023, số liệu hỗ trợ 

tài chính công trực tiếp cho riêng các lĩnh vực nghệ thuật (không bao gồm di sản v n h  ) là 0,01% G P, 

tính theo đầu ngƣời là 6,83 US . Đối với Indonesi , n m 2016, hỗ trợ tài chính công trực tiếp cho v n h  , 

du lịch, tôn giáo (chƣ  tính các ngành công nghiệp v n h  , sáng tạo) là khoảng 0,2% G P, tính theo đầu 

ngƣời là khoảng hơn 7 US . 
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v n h  , mà nằm rải rác ở một số các v n bản khác nh u trong lĩnh vực v n h   và 

lĩnh vực thuế. Luận án rà soát chi tiết hệ thống các luật thuế, pháp luật về đầu tƣ, hỗ 

trợ doanh nghiệp v a và nhỏ, pháp luật chuyên ngành về v n h   và các v n bản liên 

quan. Kết quả rà soát thực trạng ch nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa được trình bày 

chi tiết tại Phụ lục 5 [Phụ lục 5, tr.282]. Tóm tắt một số kết quả nổi bật nhƣ s u: 

Định hướng về ưu đãi thuế cho văn hóa trong c c văn bản chỉ đạo, chiến 

lược về văn hóa: Trong thời gian v   qu , Đảng và Nhà nƣớc đã qu n tâm, chỉ đạo 

đối với sự phát triển củ  ngành v n h  , trong đ  ch  trọng hoàn thiện thể chế để 

tạo bƣớc đổi mới c n bản cho sự phát triển của ngành, xác định nhiệm vụ và giải 

pháp xây dựng cơ chế ƣu đãi, miễn, giảm thuế phù hợp với thực tiễn và có tính khả 

thi nhằm thu h t đầu tƣ trong và ngoài nƣớc vào lĩnh vực v n h   nghệ thuật, phát 

triển các ngành công nghiệp v n h  . 

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong ph p lu t chuyên ngành về văn 

hóa: Trong các lĩnh vực củ  v n h  , chỉ c  điện ảnh và di sản v n h   c  quy định 

pháp luật chuyên ngành liên qu n đến ƣu đãi thuế cho hoạt động điện ảnh, đoàn làm 

phim nƣớc ngoài tại Việt Nam, nghề thủ công truyền thống, nghệ nhân nhân dân, 

nghệ nhân ƣu tú. Tuy nhiên, các quy định này không đƣợc cụ thể hóa trong các v n 

bản hƣớng dẫn luật chuyên ngành, mà dẫn chiếu sang pháp luật về thuế.  

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong ph p lu t về xã hội hóa: Trong 

pháp luật về xã hội h   áp dụng cho 20 đối tƣợng thuộc lĩnh vực v n h  , c  02 ƣu 

đãi thuế đƣợc quy định cụ thể gồm thuế suất ƣu đãi thuế TN N cho các cơ sở xã 

hội h   và miễn, giảm thuế TN N cho cơ sở xã hội h   mới thành lập.  ác chính 

sách ƣu đãi thuế khác về thuế GTGT, thuế XNK dẫn chiếu s ng pháp luật về thuế. 

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong ph p lu t về đầu tư: C  04 nh m 

quy định liên qu n đến ƣu đãi thuế cho các đối tƣợng đƣợc hƣởng ƣu đãi đầu tƣ 

gồm: (i) Ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế 

TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thƣờng; miễn thuế, giảm thuế; (2) Miễn thuế 

nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tƣ, 

linh kiện nhập khẩu để sản xuất; (3) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế 

sử dụng đất; (4) Khấu h o nh nh, t ng mức chi phí đƣợc tr  khi tính thu nhập chịu 
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thuế.    17 đối tƣợng đƣợc hƣởng ƣu đãi đầu tƣ c  liên qu n đến v n h   thuộc 

danh mục các ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ [25], tuy nhiên các quy định ƣu đãi đều 

không cụ thể hóa trong pháp luật về đầu tƣ, mà dẫn chiếu sang pháp luật về thuế.  

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong ph p lu t về hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và v a: C  05 nh m quy ƣu đãi thuế cho các do nh nghiệp nhỏ và v  : (i) Áp 

dụng có thời hạn mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thƣờng; 

(ii)  o nh nghiệp siêu nhỏ đƣợc áp dụng các thủ tục hành chính thuế đơn giản; (iii) 

Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; (4) 

Miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn; (5) Nhà đầu tƣ cho do nh nghiệp nhỏ và v a 

khởi nghiệp sáng tạo đƣợc miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn đối với thu nhập t  

khoản đầu tƣ vào do nh nghiệp nhỏ và v a khởi nghiệp sáng tạo.  ác lĩnh vực v n 

h   thƣờng c  sự th m gi  đông đảo củ  các do nh nghiệp nhỏ và v  , siêu nhỏ, hộ 

kinh do nh, cá nhân kinh do nh nhƣ nghệ s .  o đ , các ƣu đãi thuế hỗ trợ do nh 

nghiệp nhỏ và v   đ ng v i tr  qu n trọng trong v n h  , giúp giảm bớt gánh n ng 

tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tƣ, phát triển, và nâng 

c o n ng lực cạnh tr nh. Tuy nhiên, các ƣu đãi thuế trong pháp luật về hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và v   đều không đƣợc cụ thể hóa, mà dẫn chiếu sang pháp luật về thuế.  

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong hệ thống ph p lu t về thuế 

Thuế giá trị gi  t ng (GTGT): (i) Không chịu thuế GTGT áp dụng đối với 03 

hoạt động liên qu n đến v n h  ; (ii) Thuế suất 0%:  p dụng đối với hàng hóa, dịch 

vụ xuất khẩu, và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gi  t ng khi xuất khẩu, 

tr  một số trƣờng hợp. Theo đ , các dịch vụ trong các lĩnh vực v n h   (nhƣ phân 

phối, phổ biến bản ghi âm, ghi hình, quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên 

quan,..), khi xuất khẩu và đáp ứng điều kiện là dịch vụ đ  đƣợc bán, cung ứng cho 

tổ chức, cá nhân ở nƣớc ngoài, tiêu dùng ở ngoài Việt N m thì đƣợc hƣởng mức 

thuế suất 0%. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không phải nộp thuế GTGT đầu r , đƣợc 

khấu tr  và hoàn thuế GTGT đầu vào. Luật thuế GTGT c ng quy định rõ các trƣờng 

hợp hàng h  , dịch vụ xuất khẩu liên qu n đến v n h   không đƣợc áp dụng mức 

thuế suất thuế GTGT 0%; (iii) Thuế suất 5% áp dụng đối với 03 lĩnh vực hẹp của 

v n h  . Về cơ bản, đã c  một số ƣu đãi thuế GTGT cho một số hoạt động v n h   
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là nghệ thuật biểu diễn, m  thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, điện ảnh.  ác lĩnh vực v n 

h   nhƣ di sản v n h  , quảng cáo, m  thuật, nhiếp ảnh, thƣ viện không c  ƣu đãi 

về thuế GTGT và áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10% giống các dịch vụ, 

hàng h   thông thƣờng khác. Một số chính sách ƣu đãi thuế tại pháp luật về điện 

ảnh và di sản v n h   chƣ  đƣợc cụ thể h   trong các quy định về thuế GTGT. 

Ngoài r , quy định về thuế suất 0% đối với hàng h  , dịch vụ v n h   xuất khẩu c n 

chƣ  rõ ràng, dẫn đến kh  kh n trong triển kh i.  hƣ  c  quy định về ƣu đãi thuế 

GTGT đối với hàng h   v n h   nhƣ tác phẩm nghệ thuật, di vật, cổ vật,…  

Thuế thu nhập do nh nghiệp (TN N): (i) Miễn thuế với 03 khoản thu nhập 

liên qu n đến v n h  ; (ii) Miễn thuế c  thời hạn, giảm số thuế phải nộp với thu 

nhập của doanh nghiệp t  thực hiện 05 loại dự án có thể bao gồm v n h  ; (iii) 

Thuế suất 10% áp dụng với thu nhập của doanh nghiệp t  thực hiện 02 loại dự án có 

thể bao gồm v n h  ; (iii) Thuế suất 15% ho c 17% trong 10 n m áp dụng với thu 

nhập của doanh nghiệp t  thực hiện 02 loại dự án có thể bao gồm v n h  ; (iv) Ƣu 

đãi về tỷ lệ tính thuế theo phƣơng pháp trực tiếp. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác 

không phải là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì kê kh i 

nộp thuế TN N theo phƣơng pháp trực tiếp, tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán 

dịch vụ biểu diễn nghệ thuật là 2% (so với tỷ lệ 5% củ  dịch vụ n i chung); (v) 

Khấu tr  (chi phí hợp l ) khi xác định thu nhập chịu thuế. Tài sản cố định phục vụ 

cho ngƣời l o động làm việc tại doanh nghiệp nhƣ thƣ viện và các thiết bị, nội thất 

đủ điều kiện là tài sản cố định trong thƣ viện, tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật đƣợc 

trích khấu h o tính vào chi phí đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu thuế. Về cơ bản, 

các ƣu đãi miễn, giảm thuế TN N cho v n h   là các quy định áp dụng chung cho 

mọi ngành, nghề thuộc lĩnh vực xã hội h   ho c tại địa bàn c  điều kiện kinh tế - xã 

hội kh  kh n, đ c biệt kh  kh n. Không c  quy định miễn thuế, giảm thuế h y ƣu 

đãi thuế suất áp dụng riêng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực v n h   cụ 

thể. Ngoài r , phần lớn các ngành, nghề v n h   thuộc đối tƣợng ƣu đãi đầu tƣ ho c 

đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ theo  u t Đầu tư đều chƣ  đƣợc hƣởng các ƣu đãi thuế 

TNDN. Điện ảnh và di sản v n h   c ng không đƣợc hƣởng các ƣu đãi thuế TN N 

tƣơng ứng với chính sách tại pháp luật chuyên ngành về điện ảnh và di sản v n h  . 

Đây là các khoảng trống chính sách rõ ràng giữ  pháp luật về đầu tƣ, pháp luật về 
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thuế, pháp luật về v n h  . Đáng lƣu   là quy định của Việt Nam cho phép trích 

khấu h o tính vào chi phí đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các tài 

sản cố định bao gồm cả tài sản v n h   nhƣ tr nh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật. Phần 

thu nhập không chia củ  cơ sở thực hiện xã hội h   trong lĩnh vực v n h   không 

đƣợc miễn thuế TNDN. Các khoản chi tài trợ cho v n h   không đƣợc tr  khi xác 

định thu nhập chịu thuế. Ngoại tr  phần thu nhập của doanh nghiệp t  thực hiện 

hoạt động xã hội h   trong lĩnh vực v n h   đƣợc hƣởng mức thuế suất thuế TNDN 

10%, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh do nh khác trong các lĩnh vực v n 

h   khác áp dụng mức thuế suất thuế TN N thông thƣờng là 20%. 

Thuế đất 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: (i) Không thuộc đối tƣợng chịu thuế gồm 

07 loại đất liên qu n đến v n h  ; (ii) Miễn thuế, giảm thuế đối với 05 loại đất liên 

qu n đến v n h   ho c có thể bao gồm v n h  ; (iii) Giảm 50% số thuế phải nộp 

đối với 02 loại đất có thể bao gồm v n h  . Ƣu đãi về thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp có phạm vi giới hạn, chỉ đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích 

kinh doanh mới là đối tƣợng không chịu thuế.  

Tiền thuê đất, thuê m t nƣớc: (i) Miễn tiền thuê đất, thuê m t nƣớc cho toàn 

hộ thời hạn thuê đối với 06 loại dự án có thể bao gồm v n h  ; (ii) Miễn tiền thuê 

đất, thuê m t nƣớc trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án (bao gồm cả lĩnh vực 

v n h  ) đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt nhƣng tối đ  không quá 03 n m kể t  

ngày có quyết định cho thuê đất, thuê m t nƣớc; (iii) Miễn tiền thuê đất, thuê m t 

nƣớc sau thời gi n đƣợc miễn tiền thuê đất, thuê m t nƣớc của thời gian xây dựng 

cơ bản đối với 03 loại dự án có thể bao gồm v n h  ; (iv) Giảm tiền thuê đất, thuê 

m t nƣớc đối với 02 loại dự án có thể bao gồm lĩnh vực v n h  .  

Tiền sử dụng đất: Không c  chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất liên qu n 

đến lĩnh vực v n h  . 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: (i) Miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối 

với 03 loại hàng h   liên qu n đến v n h  ; (ii) Thuế suất xuất khẩu: Toàn bộ các 

hàng h   trong lĩnh vực v n h   đều thuộc đối tƣợng không chịu thuế xuất khẩu; 

(iii) Thuế suất nhập khẩu: Các hàng h   liên qu n đến lĩnh vực v n h   nằm trong 

nhiều nhóm hàng hóa. Về cơ bản, các hàng h   liên qu n đến lĩnh vực v n h   đều 
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đ ng áp dụng các mức thuế suất nhập khẩu tƣơng đối thấp so với các nhóm hàng 

hóa khác. Phần lớn các loại hàng hóa (tr  nhóm hàng hóa thiết bị âm thanh, vật 

phẩm ghi hình có nội dung, máy ảnh, đồ chơi, thiết bị tr  chơi) c  mức thuế suất 

nhập khẩu thông thƣờng dƣới 10%. Tuy nhiên, tất cả các hàng h   liên qu n đến 

lĩnh vực v n h   c  thể đƣợc áp dụng mức thuế suất nhập khẩu 0% theo một ho c 

nhiều biểu thuế nhập khẩu của các hiệp định thƣơng mại tự do. Luật thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu không c  quy định riêng về ƣu đãi thuế đối với hàng h   lĩnh vực 

v n h   nhƣ di vật, cổ vật, tác phẩm nghệ thuật có nguồn gốc Việt Nam. 

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): (i) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối 

với 05 khoản thu nhập có thể bao gồm v n h  ; (ii) Miễn thuế đối với thu nhập t  

05 nguồn có thể bao gồm v n h  ; (iii) Giảm thuế: Không có chính sách giảm thuế 

thu nhập cá nhân liên quan trực tiếp đến lĩnh vực v n h  ; (iv) Thu nhập t  bản 

quyền tác giả có thuế suất và cách tính thuế riêng. Nhìn chung, chính sách thuế 

TNCN đối với v n h   c n tƣơng đối đơn giản so với các quốc gia phát triển. Điểm 

đáng ghi nhận là các khoản th a kế, quà t ng liên qu n đến v n h   (tác phẩm nghệ 

thuật, cổ vật, bản quyền,...) chƣ  bị coi là đối tƣợng phải chịu thuế TNCN. Không 

c  chính sách ƣu đãi thuế cho thu nhập t  lĩnh vực v n h  .  ần có những nghiên 

cứu k  lƣỡng về kinh nghiệm các nƣớc để đề xuất những chính sách thuế TNCN 

phù hợp với Việt N m, để thu hút nhân lực, th c đẩy sự phát triển của ngành. 

Thuế tiêu thụ đ c biệt: Lĩnh vực v n h   c  02 nh m dịch vụ thuộc đối 

tƣợng chịu thuế tiêu thụ đ c biệt gồm: Kinh do nh v  trƣờng (thuế suất thuế TTĐ  

40%); ka-ra-ô-kê (thuế suất thuế TTĐ  là 30%). Thuế suất TTĐ  này là khá c o. 

Thực tế cho thấy một số lĩnh vực nhƣ kinh do nh v  trƣờng, ka-ra-ô-kê (karaoke) 

có sự th y đổi hình thức vận hành, mở rộng đối tƣợng, mục đích tiêu dùng.  o đ , 

cần có sự rà soát, xem xét thu hẹp đối tƣợng chịu thuế TTĐ  của các dịch vụ này 

để đảm bảo mục tiêu phát triển v n h  . 

Kết quả rà soát, phỏng vấn sâu và thảo lu n nhóm về c c c ng cụ ch nh s ch  

hỗ trợ tài chính công gián tiếp th ng qua ưu đãi thuế 

Kết quả rà soát, phỏng vấn sâu và thảo luận nh m về các công cụ chính sách  

hỗ trợ tài chính công gián tiếp thông qu  ƣu đãi thuế cho thấy về cơ bản, hệ thống 

ƣu đãi thuế đối với lĩnh vực v n h   c n sơ sài, ít công cụ, mức độ ƣu đãi thấp, 
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phạm vi đối tƣợng thụ hƣởng ƣu đãi thấp, khả n ng áp dụng thấp, tính đ c thù thấp, 

dẫn đến chƣ  tạo đƣợc nguồn lực phát triển v n h  .  ác chính sách hiện hành đƣợc 

xây dựng trên nền tảng qu n điểm của thời k  trƣớc về việc v n h   do Nhà nƣớc 

đ ng v i tr  chủ đạo, với đối tƣợng thụ hƣởng chính của các chính sách thuế này là 

các tổ chức, cá nhân hoạt động trong hệ thống nhà nƣớc, nhƣ đơn vị sự nghiệp công 

lập, ho c các tổ chức, cá nhân liên doanh, liên kết với đơn vị sự nghiệp công lập.  

Thứ nhất, việc ƣu đãi thuế cho v n h   đƣợc đề cập ở các v n bản chỉ đạo, 

chiến lƣợc trong lĩnh vực v n h  , nhƣng ít đƣợc đề cập trong các v n bản chuyên 

ngành lĩnh vực v n h  , tr  điện ảnh và di sản v n h  . Tuy nhiên vậy, các chính 

sách ƣu đãi về thuế trong pháp luật về điện ảnh và di sản v n h   không đƣợc thể 

hiện bằng công cụ cụ thể mà dẫn chiếu sang pháp luật về thuế. Theo kết quả phỏng 

vấn sâu, thảo luận nhóm, có ý kiến cho rằng việc quy định cụ thể chính sách thuế tại 

v n bản pháp luật chuyên ngành, đ c biệt là lĩnh vực v n h   là rất khó. Cụ thể, 

trong quá trình xây dựng các Luật nhƣ Lu t Điện ảnh và Lu t Di sản văn hóa, các 

cơ qu n g p  , thẩm định nhƣ  ộ Tài chính luôn phản đối việc quy định các ƣu đãi 

thuế trong dự thảo Luật, đồng thời, việc đề xuất cụ thể các chính sách về thuế c ng 

thuộc chuyên môn củ  các cơ qu n chuyên ngành phụ trách soạn thảo Luật.  

Thứ hai, các chính sách ƣu đãi về thuế cho một số lĩnh vực, hoạt động hẹp của 

v n h   đƣợc quy định tại pháp luật về xã hội hóa và pháp luật về đầu tƣ, cụ thể là ƣu 

đãi đầu tƣ. Tuy nhiên, ngoại tr  ƣu đãi về thuế TNDN cho cơ sở xã hội hóa, toàn bộ 

các chính sách ƣu đãi thuế tại pháp luật về xã hội h  , đầu tƣ, hỗ trợ doanh nghiệp 

v a và nhỏ đều không có công cụ chính sách cụ thể, mà dẫn chiếu sang pháp luật về 

thuế. Theo kết quả phỏng vấn sâu, thảo luận nh m, đối với đối tƣợng thuộc khu vực 

ngoài Nhà nƣớc, có ít doanh nghiệp nhỏ và v  , cá nhân kinh do nh trong v n h   c  

hiểu biết, đƣợc cung cấp thông tin về các chính sách ƣu đãi thuế có thể áp dụng theo 

các nh m quy định pháp luật nêu trên. Đây là c ng c  thể là một nguyên nhân dẫn tới 

sự thờ ơ của cộng đồng hoạt động v n h   đối với đề xuất của Bộ Tài chính về việc 

nâng thuế GTGT t  5% lên 10% đối với một số hoạt động v n h  . 

Thứ ba, trong hệ thống pháp luật về thuế, có rất ít công cụ ƣu đãi dành riêng 

cho v n h  . Phần lớn c  quy định ƣu đãi đều áp dụng chung cho toàn bộ các 
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ngành, lĩnh vực, ho c theo nh m ngành, lĩnh vực xã hội hóa, ho c theo nhóm 

ngành, lĩnh vực ƣu đãi đầu tƣ. Ngoài r , một số công cụ ƣu đãi dành riêng cho v n 

h   chƣ  thực sự c  tính ƣu đãi nhƣ miễn thuế TN N đối với khoản tài trợ để sử 

dụng cho hoạt động v n h  , nghệ thuật ho c một số công cụ ƣu đãi chƣ  rõ ràng, 

dẫn đến vƣớng mắc trong triển kh i nhƣ áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu. Kết quả phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm cho thấy việc áp dụng 

thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong lĩnh vực v n h   không 

đƣợc áp dụng thống nhất trên toàn quốc, có doanh nghiệp đƣợc áp dụng, có doanh 

nghiệp phải thực hiện đ ng thuế. Có nhu cầu rõ ràng về việc xác định các khoản tài 

trợ cho v n h   đƣợc tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. 

Thứ tư, phần lớn các ƣu đãi về thuế cho v n h   hiện hành đƣợc thiết kế nhằm 

thực hiện các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội của chính sách v n h  .   n nhiều 

khoảng trống về ƣu đãi thuế có thể đƣợc sử dụng để th c đẩy phát triển v n h   n i 

chung, c ng nhƣ đạt đƣợc các mục tiêu cụ thể củ  chính sách v n h   n i riêng. Đ c 

biệt là các ƣu đãi về thuế cho v n h   cần đƣợc nghiên cứu, thiết kế trƣớc tiên là để 

thực hiện các mục tiêu kinh tế củ  chính sách v n h  , cụ thể là các giải quyết các khía 

cạnh kinh tế đ c thù của hàng hóa, dịch vụ v n h  , đảm bảo thị trƣờng sản phẩm v n 

hóa phát triển phù hợp, thuận lợi. Điều này c ng phù hợp với chủ trƣơng củ  Đảng và 

Nhà nƣớc về hạn chế chính sách xã hội trong pháp luật về thuế, đảm bảo tính trung lập 

của thuế. Theo kết quả phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, có ý kiến cho rằng đ ng c  sự 

sai lệch về nhận thức khi nhiều ngƣời coi các chính sách liên qu n đến v n h   (b o 

gồm cả chính sách về công nghiệp v n h  ) là các chính sách xã hội. 

b) Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công - tƣ 

Lu t Đầu tư theo phương thức đối t c c ng tư (gọi tắt là Luật PPP) là một 

khung pháp lý quan trọng, góp phần th c đẩy phát triển hạ tầng cơ sở và các dịch vụ 

công cộng tại Việt Nam thông qua hợp tác giữ  Nhà nƣớc và tƣ nhân. Đây là một 

mô hình đầu tƣ phổ biến trên thế giới, đ c biệt ở các quốc gi  đ ng phát triển, là các 

nƣớc nhu cầu về hạ tầng và dịch vụ công cộng ngày càng gi  t ng trong khi nguồn 

lực tài chính t  ngân sách nhà nƣớc còn hạn chế. Pháp luật về đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công - tƣ tại Việt Nam chính thức đƣợc ban hành lần đầu dƣới hình 
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thức Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ ban hành quy chế đầu tư 

theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) áp dụng cho 

đầu tư trong nước và s u đ  đƣợc cập nhật và hoàn thiện tại các v n bản cấp Nghị 

định khác. Tuy nhiên, đến ngày 18/6/2020, Lu t Đầu tư theo phương thức đối tác 

công - tư chính thức đƣợc Quốc hội thông qua và có hiệu lực t  ngày 01/01/2021. 

Đây là một bƣớc tiến lớn, đánh dấu sự chuyển đổi t  khung pháp lý phân tán, thiếu 

sự đồng nhất sang một hệ thống pháp lý thống nhất và rõ ràng hơn. 

Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Lu t PPP hiện hành 

Luật PPP đƣợc thiết kế nhằm thu hút nguồn vốn t  khu vực tƣ nhân, áp dụng 

cho cả nhà đầu tƣ tƣ nhân trong và nƣớc ngoài, tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng 

quan trọng, t  đ  giảm tải áp lực tài chính cho NSNN, tạo điều kiện để các nhà đầu tƣ 

tƣ nhân c  thể đ ng g p vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo 

lợi ích của cả Nhà nƣớc và nhà đầu tƣ. Luật PPP áp dụng đối với các dự án đầu tƣ vào 

cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực thiết yếu gồm giao thông 

vận tải, lƣới điện, nhà máy điện, thủy lợi, cung cấp nƣớc sạch, thoát nƣớc và xử lý 

nƣớc thải, xử lý chất thải, y tế, giáo dục - đào tạo, hạ tầng công nghệ thông tin. Các dự 

án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật PPP phải có quy mô lớn, c  tác động quan trọng 

đến phát triển kinh tế - xã hội và c  quy định về quy mô tổng mức đầu tƣ tối thiểu.  

Có thể thấy, v n h   không thuộc các lĩnh vực đầu tƣ b n đầu của Luật PPP 

khi b n hành. Tuy nhiên, trong gi i đoạn 2023-2024, Quốc hội và Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội đã b n hành các v n bản quy phạm pháp luật có nội dung đ c thù cho 

phép thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An 

đƣợc áp dụng các quy định tại Luật PPP cho các dự án đầu tƣ trong lĩnh vực v n 

hóa. Ngoại tr  Hà Nội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh các đị  phƣơng đƣợc phân cấp 

để tự quyết quy mô tổng mức đầu tƣ tối thiểu của dự án PPP trong lĩnh vực v n h   

nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An. Việc thí điểm áp 

dụng khung pháp lý về PPP cho lĩnh vực v n h   là bƣớc đi đột phá. Cập nhật mới 

nhất tháng 11/2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sử  đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tƣ, Luật PPP và Luật Đấu thầu, trong đ , đã x   

bỏ hạn chế về lĩnh vực đầu tƣ và mức vốn tối thiểu tại Luật PPP, c  nghĩ  là lĩnh 
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vực v n h   c  thể áp dụng các quy định của Luật PPP trên phạm vi cả nƣớc. 

Một số nguyên tắc cơ bản của hợp tác PPP: Pháp luật về PPP đƣợc xây dựng 

trên cơ sở một số nguyên tắc cơ bản gồm: sự minh bạch và công khai, tránh các hành vi 

tiêu cực, th m nh ng; tính cạnh tranh lành mạnh, nhằm chọn ra những nhà đầu tƣ c  

n ng lực tốt nhất; cơ chế chia sẻ rủi ro, giữ  Nhà nƣớc và nhà đầu tƣ tƣ nhân, trong đ  

Nhà nƣớc chủ yếu chịu trách nhiệm về các rủi ro liên qu n đến chính sách, pháp luật, 

trong khi nhà đầu tƣ tƣ nhân chịu rủi ro về tài chính, k  thuật và thị trƣờng; bảo đảm 

quyền lợi củ  nhà đầu tƣ với các cơ chế bảo rõ ràng về chuyển nhƣợng dự án, hƣởng 

lợi nhuận hợp l , đảm bảo về pháp lý, chính sách trong suốt thời gian thực hiện dự án. 

Các hình thức hợp đồng PPP: Có 07 loại hợp đồng dự án PPP theo pháp luật 

về PPP tại Việt Nam
132

. Gi i đoạn trƣớc, có một loại hợp đồng PPP tƣơng đối phổ 

biến, nhƣng tại pháp luật hiện hành áp dụng rất hạn chế, là hợp đồng BT (Build-

Transfer)
133

, trong đ  nhà đầu tƣ xây dựng công trình và chuyển gi o cho Nhà nƣớc, 

đổi lại nhà đầu tƣ đƣợc thanh toán bằng các nguồn lực khác nhƣ đất đ i ho c dự án 

khác. Một điểm cần lƣu   khác của hình thức đầu tƣ PPP tại Việt Nam là ngoài việc 

tạo cơ chế, chính sách, Nhà nƣớc có thể tham gia góp vốn thực hiện dự án, nhằm 

chia sẻ thêm rủi ro với nhà đầu tƣ tƣ nhân nhƣng c ng đi cùng với việc đƣợc chia sẻ 

do nh thu. Trƣờng hợp Nhà nƣớc góp vốn thực hiện dự án, có thể sắp xếp khoản 

vốn góp này vào hình thức đầu tƣ và tài trợ trực tiếp củ  Nhà nƣớc cho v n h  . 

Thực trạng đầu tư theo phương thức đối tác công - tư trong lĩnh vực văn hóa 

tại Việt Nam 

Nhƣ đã trình bày ở trên, PPP trong v n h   hiện mới đƣợc thí điểm tại 04/63 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. Trên thực tế, s u khi đƣợc Quốc hội đồng ý 

cho thí điểm chính sách, đến hết tháng 6/2024, vẫn chƣ  đị  phƣơng nào hoàn thành 
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 (i) Hợp đồng  OT, nhà đầu tƣ xây dựng công trình, vận hành trong một thời gian nhất định và s u đ  

chuyển giao lại cho Nhà nƣớc; (ii) Hợp đồng  TO, nhà đầu tƣ xây dựng công trình, chuyển giao ngay cho 

Nhà nƣớc và s u đ  vận hành công trình; (iii) Hợp đồng  OO, nhà đầu tƣ xây dựng, sở hữu và vận hành 

công trình trong suốt thời gian hợp đồng; (iv) Hợp đồng O&M, nhà đầu tƣ chịu trách nhiệm vận hành và bảo 

trì công trình đã c  sẵn; (v) Hợp đồng  LT, nhà đầu tƣ xây dựng công trình, s u đ  cho Nhà nƣớc ho c một 

bên thứ ba thuê trong một khoảng thời gian nhất định. Sau thời gian thuê, công trình sẽ đƣợc chuyển giao lại 

cho Nhà nƣớc; (vi) Hợp đồng BTL, nhà đầu tƣ xây dựng công trình và chuyển gi o ng y cho Nhà nƣớc sau 

khi hoàn thành. S u đ , nhà đầu tƣ sẽ đƣợc thuê lại công trình trong một thời gian nhất định để vận hành và 

thu hồi vốn đầu tƣ; (vii) Hợp đồng hỗn hợp. 
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các khung pháp lý củ  đị  phƣơng để triển khai kêu gọi đầu tƣ.  o đ , chƣ  c  dự 

án PPP v n h   nào đƣợc triển khai. Theo kết quả phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, có 

ý kiến cho rằng mối quan tâm lớn nhất củ  các cơ qu n nhà nƣớc khi áp dụng PPP 

trong v n h   là hợp đồng O&M, nhà đầu tƣ chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì 

công trình đã c  sẵn do Nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng, đ c biệt là hệ thống các thiết 

chế v n h   cấp quốc gia, cấp tỉnh.  

Việc áp dụng PPP trong v n h   ở Việt Nam có thể g p một số thách thức. 

Thứ nhất, PPP chỉ có thể áp dụng trong phạm vi các hoạt động v n h   rất hạn chế, 

cụ thể là các dự án v n h   c  khả n ng tạo nguồn thu và sinh lợi nhuận, điều này 

có thể chƣ  đáp ứng đƣợc k  vọng của nhiều đị  phƣơng và cơ qu n Trung ƣơng. 

Để một dự án PPP trong lĩnh vực v n h  , đ c biệt là dự án liên qu n đến sản xuất, 

cung ứng hàng hóa, dịch vụ v n h   công cộng thuộc trách nhiệm của Nhà nƣớc, 

tạo ra mức lợi nhuận hấp dẫn đƣợc nhà đầu tƣ là rất kh  kh n, nếu không có các 

biện pháp hỗ trợ tài chính khác t  Nhà nƣớc. Thứ hai, việc triển khai Luật PPP sẽ 

g p kh  kh n do sự thiếu hụt về kinh nghiệm và n ng lực t  cả phí  Nhà nƣớc và 

nhà đầu tƣ tƣ nhân tại các đị  phƣơng, đ c biệt là trong quá trình xây dựng dự án 

v n h   và đàm phán hợp đồng. Điểm này khác biệt rõ rệt so với các dự án thuộc 

lĩnh vực đã thực hiện PPP trong 20 n m qu  nhƣ gi o thông, n ng lƣợng. Thứ ba, 

rủi ro về th y đổi chính sách và pháp luật c ng là một trở ngại lớn đối với các nhà 

đầu tƣ, do các vấn đề liên qu n đến v n h   luôn c  mức độ nhạy cảm nhất định về 

cả chính trị và xã hội. Thứ tư, ngoài các thách thức trên, có thể có một số kh  kh n 

truyền thống liên qu n đến công trình v n h   nhƣ qu  đất bố trí cho công trình v n 

hóa không phù hợp, tính không chắc chắn và kh  đoán của hoạt động v n h  ,… 

Tiểu k t 

Hệ thống các công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

của Việt N m đã thể hiện sự cam kết chính trị mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn của 

Nhà nƣớc trong sự nghiệp phát triển v n h  .  ác mục tiêu v n h  , chính trị, xã 

hội củ  chính sách v n h   đều đƣợc thể hiện nhất quán, có tính xuyên suốt trong hệ 

thống các v n bản chỉ đạo, định hƣớng, chiến lƣợc củ  Đảng và Nhà nƣớc trong 

lĩnh vực v n h   n i riêng, trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Các mục tiêu 
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kinh tế củ  chính sách v n h   đã t ng bƣớc đƣợc Nhà nƣớc xác định và cung cấp 

các công cụ hỗ trợ nhằm cụ thể hóa. Nguồn lực t  ngân sách nhà nƣớc dành cho 

thực hiện các mục tiêu củ  chính sách v n h   luôn đƣợc quan tâm bố trí hàng n m 

và cả lồng ghép trong các chƣơng trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội củ  đất 

nƣớc. Không chỉ d ng lại ở việc phân bổ NSNN, Đảng và Nhà nƣớc t  những ngày 

đầu Đổi Mới đã coi trọng việc khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và khu vực 

tƣ nhân vào các hoạt động v n h  , thông qu  các cơ chế, chính sách nhƣ xã hội hóa 

và gần đây là hợp tác công - tƣ (PPP). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu c ng cho thấy 

chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc trong lĩnh vực v n h   tại Việt Nam còn 

một số đ c điểm đáng lƣu  . Thứ nhất, số lƣợng các công cụ chính sách cả hỗ trợ 

trực tiếp và hỗ trợ gián tiếp cho v n h   c  mức đ  dạng thấp, chủ yếu tập trung vào 

các công cụ truyền thống nhƣ hệ thống phân bổ NSNN hay giảm thuế suất so với 

thuế suất thông thƣờng. Trong đ , hệ thống phân bổ ngân sách rất quy mô, có trình 

tự, thủ tục phức tạp, qua nhiều cấp. Thứ hai, quy mô hỗ trợ tài chính công của Nhà 

nƣớc cho v n h   c n thấp, chƣ  đạt đƣợc các mục tiêu Đảng và Nhà nƣớc đề ra, 

c ng nhƣ c n cách x  mức chi tiêu công cho v n h   củ  các nƣớc phát triển. Thứ 

ba, toàn bộ các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội củ  chính sách v n h   đều có 

các công cụ hỗ trợ tài chính, tr  mục tiêu  th c đẩy đa dạng biểu đạt v n h   .  ác 

mục tiêu về kinh tế chủ yếu đƣợc thể hiện ở trong hệ thống quy định về ƣu đãi thuế 

cho v n h  , tuy nhiên, với phạm vi tƣơng đối hạn chế. Thứ tư, các công cụ đầu tƣ 

và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   b o gồm cả hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ gián tiếp 

tập trung chủ yếu vào hệ thống các cơ qu n nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập, và 

các tổ chức liên qu n đến Nhà nƣớc nhƣ các tổ chức chính trị - xã hội. Nói cách 

khác, các hoạt động v n h   do các thành phần kinh tế ngoài nhà nƣớc thực hiện về 

cơ bản ít nhận đƣợc hỗ trợ t  Nhà nƣớc. Thứ năm, các công cụ đầu tƣ và tài trợ của 

Nhà nƣớc chủ yếu đánh giá theo đầu vào, chƣ  c  cơ chế hiệu quả để đánh giá theo 

đầu r , nhƣ kết quả, chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ cung cấp sử dụng kinh phí hỗ trợ 

củ  Nhà nƣớc. Thứ sáu, một số chính sách hỗ trợ tài chính gián tiếp cho v n h   

không đƣợc cụ thể hóa bằng công cụ chính sách nhƣ trong ƣu đãi thuế trong lĩnh 

vực điện ảnh, di sản v n h  . Một số công cụ chính sách đƣợc thiết kế không rõ 
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ràng, gây vƣớng mắc trong quá trình triển kh i nhƣ ƣu đãi thuế GTGT, khai thác tài 

sản công. Thứ bảy, ở một số nội dung, công cụ hỗ trợ tài chính cho v n h   ở cấp 

đị  phƣơng đ  dạng và có quy mô lớn hơn công cụ do cơ qu n Trung ƣơng b n 

hành nhƣ hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân, đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công - tƣ. 

Thứ tám, tính đ c thù củ  lĩnh vực v n h   ít đƣợc thể hiện trong hệ thống công cụ 

hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc, đ c biệt là các công cụ hỗ trợ gián tiếp. V n h   chủ 

yếu đƣợc đối xử tƣơng tự nhƣ giáo dục, y tế, ho c một số lĩnh vực dịch vụ ít tính 

thƣơng mại củ  v n h   đƣợc ƣu đãi đầu tƣ. 

Những kết quả trên cho thấy còn nhiều khoảng trống về m t chính sách ngay 

trong nội tại các công cụ đầu tƣ và tài trợ cho v n h   hiện hành củ  Nhà nƣớc để 

đảm bảo thực hiện các mục tiêu củ  chính sách v n h   mà Nhà nƣớc đã xác định. 

Không những vậy, bản thân Chính phủ cần nhìn nhận khía cạnh kinh tế củ  v n h   

một cách thực chất, xác định các tính chất đ c thù của hàng hóa, dịch vụ v n h  , t  

đ  bổ sung các mục tiêu kinh tế củ  chính sách v n h  , tạo cơ sở định hƣớng cho 

việc thiết kế, xây dựng các công cụ hỗ trợ tài chính công phù hợp hơn nữa. 
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C ươ   4 

CÁC GIẢI PHÁP VÀ KHUY N NGHỊ  

NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CH NH S CH ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ  

CỦA NHÀ NƯỚC CHO VĂN HÓA Ở VIỆT NAM 

4 1  Đề xuất các giải pháp hoàn thi n mô hình c í   s c  vă   ó  của Vi t 

Nam g n với nâng cao hi u quả  ầu tư và tài trợ củ  N    ước c o vă   ó  

Nhƣ đã phân tích tại  hƣơng 3, m c dù chính sách phát triển v n h   luôn 

đƣợc coi là trụ cột trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Việt 

Nam ngay t  những n m đầu thành lập nƣớc, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hệ 

thống v n bản chỉ đạo, định hƣớng, chiến lƣợc về v n h   vẫn chƣ  cho thấy cách 

tiếp cận phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ  mà Việt 

N m đ ng theo đuổi. Việc hoàn thiện thể chế, chính sách về phát triển v n h   luôn 

là trọng tâm của toàn ngành trong thời gian qua, tuy nhiên, điều này lại càng quan 

trọng hơn khi Việt N m đ ng bƣớc vào kỷ nguyên vƣơn mình của quốc gia, dân tộc, 

sớm trở thành quốc gia có thu nhập trung bình c o.  ác chính sách đầu tƣ và tài trợ 

cho v n h   cần theo kịp với xu hƣớng phát triển chính sách chung củ  đất nƣớc, 

tạo bệ đỡ cho v n h   thực sự v   là động lực, v a là mục tiêu của sự phát triển.  

Về bối cảnh trong nước, Việt N m đã chuyển mình t  một quốc gia nghèo 

nàn, lạc hậu, bị cấm vận, trở thành nƣớc đ ng phát triển có thu nhập trung bình, hội 

nhập sâu rộng toàn cầu. Đời sống ngƣời dân đƣợc nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

nhanh và mạnh, các mục tiêu thiên niên kỷ đã về đích sớm . Quy mô kinh tế n m 

2023 t ng 96 lần so với n m 1986, thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 

20 nền kinh tế hàng đầu về thƣơng mại, đầu tƣ nƣớc ngoài. Việt Nam thiết lập quan 

hệ ngoại giao với 193 nƣớc thành viên Liên Hợp quốc, xây dựng đối tác chiến lƣợc 

với nhiều cƣờng quốc. Về bối cảnh quốc tế, thế giới đ ng trải qua những biến đổi 

lớn tạo r  cơ hội ngắn hạn, khi gi i đoạn 2023-2030 là thời k  quan trọng định hình 

trật tự mới. Đây là cơ hội chiến lƣợc nhƣng c ng đầy thách thức cho Việt Nam. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, đ c biệt trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, 

m ng đến tiềm n ng đột phá cho các quốc gi  đ ng phát triển. 

Về điểm mạnh, chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n hóa có thể 
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dựa trên nền tảng chính trị vững chắc của một nhà nƣớc xã hội chủ nghĩ  tập trung 

c o, đảm bảo tính đồng nhất trong thực thi. Nền v n h   phong ph  với 54 dân tộc, 

nhiều di sản đƣợc UNESCO công nhận, mang lại lợi thế trong phát triển giáo dục 

v n h   và du lịch v n h  . Việc tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế đồng 

thời th c đẩy ngoại gi o v n h  . Nền kinh tế đ ng phát triển mạnh mẽ là nguồn lực 

lớn hỗ trợ v n h  . Về điểm yếu, dù có nhiều lợi thế, Việt Nam vẫn đối m t với các 

điểm yếu nhƣ sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn về cơ sở hạ tầng và dịch vụ 

v n h  , sự bất bình đẳng, hạn chế tiếp cận các hoạt động v n h   tại các khu vực 

vùng sâu, vùng xa. Khoảng cách giàu nghèo trong xã hội c ng tác động đến sự tham 

gia vào các hoạt động v n h  , đ c biệt ở nhóm thu nhập thấp. Ngoài ra, một số di 

sản v n h   đ ng đối m t với nguy cơ m i một do thiếu đầu tƣ dài hạn và tác động 

t  hiện đại hóa. Về cơ hội, Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ m ng đến cơ hội lớn 

để ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản lý, bảo tồn và phát huy giá 

trị v n h  .  ên cạnh đ , sự phát triển mạnh mẽ của du lịch v n h   đ ng trở thành 

nguồn thu quan trọng, gi p th c đẩy các hoạt động v n h  . Những yếu tố này tạo 

điều kiện để Việt Nam phát triển v n h   bền vững, đồng thời quảng bá bản sắc dân 

tộc ra thế giới. Về thách thức, sự hội nhập toàn cầu sâu rộng tạo r  nguy cơ xâm 

nhập v n h   ngoại lai, làm lu mờ bản sắc v n h   dân tộc. Tốc độ già hóa dân số 

c ng đ t ra thách thức trong việc xây dựng các chính sách v n h   phù hợp với nhu 

cầu đ  dạng của các nhóm tuổi. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự th y đổi sở 

thích tiêu dùng v n h  , đ c biệt ở giới trẻ, đ i hỏi các chính sách cần đƣợc điều 

chỉnh linh hoạt để đáp ứng kịp thời. Những yếu tố này khiến chính sách v n h   

phải đối m t với áp lực lớn để v a bảo tồn v   đổi mới. 

C n cứ kết quả rà soát qu n điểm củ  Đảng và Nhà nƣớc c ng nhƣ các luận 

điểm cơ bản về nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ , Luận án đề xuất 

các giải pháp hoàn thiện mô hình chính sách v n h   của Việt Nam với các nội 

dung chính nhƣ s u: 

4.1.1. Hệ thống lại các qua  đ ểm xuyên suốt của chí h s ch vă  hóa 

Giải pháp đầu tiên và đ c biệt quan trọng để hoàn thiện mô hình chính sách 

v n h   của Việt Nam là hệ thống lại các quan điểm xuyên suốt củ  chính sách v n 
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h  . Đây là các qu n điểm mang tính là kim chỉ nam cho các chính sách và công cụ 

chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Dựa trên kết quả nghiên cứu 

củ   hƣơng 3, c  thể thấy còn tồn tại một khoảng cách giữ  các qu n điểm của chính 

sách v n h   và các qu n điểm về nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩ .  o đ , để giải quyết vấn đề này, về bản chất, Luận án không đề xuất bổ sung, 

xây dựng các qu n điểm mới, mà chỉ đề xuất hệ thống lại các qu n điểm đã sẵn có 

củ  Đảng và Nhà nƣớc về phát triển v n h   n i riêng, phát triển kinh tế - xã hội của 

nói chung. Cụ thể, một số các nội dung về nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩ  cần đƣợc tích hợp vào trong các qu n điểm chính sách v n h  , đảm bảo sự 

phù hợp củ  chính sách v n h   với tiến trình phát triển chung củ  đất nƣớc. Các 

qu n điểm xuyên suốt củ  chính sách v n h   s u khi đƣợc hệ thống lại nhƣ s u: 

Quan điểm thứ nhất, v n h   là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, 

động lực, nguồn lực nội sinh quan trọng củ  sự phát triển nhanh và bền vững đất 

nƣớc. V n h   là hồn cốt của dân tộc, v n h   c n thì dân tộc còn. V n h   phải 

đƣợc đ t ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội. V n h   phải đƣợc quan tâm và 

lồng ghép trong mọi khía cạnh của phát triển kinh tế - xã hội. 

Quan điểm thứ hai, con ngƣời là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng 

nhất và mục tiêu củ  v n h  . Tiếp cận, hƣởng thụ, th m gi , thực hành, sáng tạo 

v n h   là các quyền cơ bản củ  ngƣời dân đƣợc Nhà nƣớc đảm bảo và tạo điều 

kiện, đƣợc quy định trong Hiến pháp. Xây dựng và phát triển v n h   là sự nghiệp 

củ  toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nƣớc quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội 

ng  trí thức giữ vai trò quan trọng. 

Quan điểm thứ ba, phát triển v n h   phải đƣợc đ t trong bối cảnh nền kinh 

tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ . V n h   v a là hàng hóa công cộng, v a 

là hàng hóa khuyến dụng. Đầu tƣ củ  Nhà nƣớc là công cụ, lực lƣợng vật chất cơ 

bản để định hƣớng, dẫn dắt phát triển v n h   và khắc phục khiếm khuyết của kinh 

tế thị trƣờng. Khu vực tƣ nhân là động lực qu n trọng phát triển v n h  . 

 Quan điểm thứ tư, phát triển v n h   toàn diện, xử lý hài hòa các mối quan hệ 

giữ  các lĩnh vực hoạt động v n h  ; giữa bảo tồn, phát huy các giá trị v n h   truyền 

thống dân tộc và phát triển các giá trị v n h   hiện đại; giữ  bảo vệ bản sắc dân tộc với 
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tiếp thu c  chọn lọc tinh ho  v n h   nhân loại; giữ  th c đẩy v n h   đại chúng phục 

vụ đời sống tinh thần của nhân dân và phát triển v n h  , nghệ thuật đỉnh cao; giữa 

đảm bảo tƣ tƣởng, định hƣớng củ  Đảng và Nhà nƣớc với duy trì, tôn trọng sự tự do và 

tính độc lập trong sáng tạo v n h  , nghệ thuật; giữa các giá trị công cụ củ  v n h   và 

giá trị nội tại củ  v n h  ; giữ  t ng trƣởng kinh tế và phát triển v n h  .  

Trong các nh m qu n điểm đƣợc hoàn thiện, hệ thống lại trên, có một số nội 

dung mới chƣ  xuất hiện trong các v n bản chỉ đạo, chiến lƣợc trƣớc đây củ  Đảng và 

Nhà nƣớc về v n h  .  ụ thể, tại nh m qu n điểm thứ ba, cách tiếp cận chính sách đối 

với v n h   cần lƣu   đến các tính chất đ c thù của sản phẩm v n h  , các chính sách 

tài chính và nguồn lực dành cho v n h   cần tập trung trƣớc hết để giải quyết các thất 

bại thị trƣờng trong lĩnh vực v n h  , đồng thời đáp ứng định hƣớng chính trị củ  Đảng 

và Nhà nƣớc. Ngoài r , c ng tại nh m qu n điểm thứ b , đã xác định rõ v i tr  định 

hƣớng, dẫn dắt, kiến tạo, hỗ trợ củ  Nhà nƣớc và vai trò chủ đạo để triển khai, thực 

hiện, sáng tạo của khối tƣ nhân. Nội dung qu n điểm này c  nghĩ  là các chính sách 

đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cần tập trung hƣớng đến chủ thể thực hiện và chủ thể 

thụ hƣởng là khối tƣ nhân. Một lƣu   qu n trọng là với những đ c điểm đ c thù của 

v n h  , khái niệm  khu vực tƣ nhân  không chỉ bao gồm các doanh nghiệp, cá nhân 

kinh do nh trong lĩnh vực v n h  , mà c n b o gồm các tổ chức hoạt động không vì lợi 

nhuận, các nhà tài trợ, bảo trợ cho v n h  , các nghệ s , nghệ nhân, trí thức hoạt động 

tự do và cả công ch ng, ngƣời dân là những ngƣời hƣởng thụ và thực hành v n h   

hàng ngày. Tại nh m qu n điểm thứ tƣ, c  một số nội dung mới đảm bảo sự cân bằng 

giữ  v n h   đại ch ng và v n h   đỉnh cao, giữa giá trị công cụ và giá trị nội tại của 

v n h  . Đây là các nội dung tiếp cận theo kinh tế học v n h  , c    nghĩ  qu n trọng, 

đƣợc nhiều quốc gia quan tâm và áp dụng. Toàn bộ các qu n điểm củ  chính sách v n 

hóa cần đƣợc thể hiện trong v n bản chuyên đề củ  Đảng về phát triển v n h  , ho c 

một số qu n điểm m ng tính đột phá, trụ cột có thể đƣợc thể hiện trong các v n kiện 

Đại hội Đảng. Ngoài r , các qu n điểm này c ng c  thể đƣợc thể hiện tại v n bản chiến 

lƣợc phát triển v n h   do Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

4.1.2. Bổ sung các mục tiêu kinh tế của của chí h s ch vă  hóa 

Kết quả rà soát, tổng hợp các mục tiêu hiện hành củ  chính sách v n h   của 
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Việt Nam cho thấy sự thiếu vắng các mục tiêu kinh tế trong chính sách v n h   hiện 

hành của Việt N m. Trên cơ sở phát hiện trên, Luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện 

các mục tiêu củ  chính sách v n h   theo phân loại thành 04 nhóm mục tiêu v n 

hóa, chính trị, xã hội, kinh tế. Trong đ , giải pháp quan trọng Luận án đề xuất là bổ 

sung 04 mục tiêu kinh tế gồm các mục tiêu kinh tế số (v), (vi), (vii), (viii) dƣới đây. 

Các mục tiêu về v n h  , chính trị và xã hội về cơ bản không th y đổi so với các 

mục tiêu hiện hành. Lời v n của các mục tiêu này có thể khác biệt nhỏ so với lời 

v n trong các v n bản hiện hành củ  Đảng và Nhà nƣớc, nhƣng nội dung về cơ bản 

không có sự th y đổi. Hệ thống các mục tiêu củ  chính sách v n h   s u khi đƣợc 

bổ sung, hoàn thiện nhƣ s u: 

Thứ nhất, các mục tiêu v n h   gồm: (i) Xây dựng nền v n h   Việt Nam 

tiên tiến; (ii) Xây dựng nền v n h   Việt N m đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất 

trong đ  dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bảo tồn, phát huy giá trị v n 

hóa tốt đẹp, giá trị lịch sử, truyền thống của các dân tộc và di sản v n h  , d nh l m 

thắng cảnh; (iii) Bảo đảm quyền hƣởng thụ trong hoạt động v n h  , nghệ thuật của 

mỗi ngƣời dân và cộng đồng. Nâng c o n ng lực cảm thụ thẩm m  cho nhân dân, 

đ c biệt là thanh niên, thiếu niên. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các 

hoạt động v n h   cộng đồng; (iv) Tôn trọng, bảo đảm tự do sáng tạo trong hoạt 

động v n h  , nghệ thuật; (v) Khuyến khích nhân dân sáng tạo, trao truyền và phát 

huy các giá trị v n h   dân tộc; (vi) V n học, nghệ thuật phải phát triển toàn diện và 

mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân v n, dân chủ. Phấn đấu sáng tác nhiều 

tác phẩm v n học, nghệ thuật có giá trị tƣ tƣởng và nghệ thuật c o, đáp ứng nhu cầu 

v n hoá - tinh thần ngày càng cao của nhân dân. 

Thứ hai, các mục tiêu chính trị gồm: (i) Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị v n 

h   và con ngƣời Việt Nam, có nhân cách, lối sống tốt đẹp, lƣơng tâm, trách nhiệm 

của mỗi ngƣời với bản thân mình, với gi  đình, cộng đồng, xã hội và đất nƣớc với 

các đ c tính cơ bản: yêu nƣớc, nhân ái, nghĩ  tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, 

sáng tạo; (ii) Góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trƣơng, chính 

sách củ  Đảng, Nhà nƣớc, xu hƣớng phát triển xã hội, đấu tranh, lên án các hành vi 

vi phạm pháp luật, xuống cấp đạo đức xã hội, vi phạm thuần phong m  tục, góp 
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phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn, dân chủ, tiến bộ; (iii) Xây dựng môi trƣờng 

v n h   lành mạnh, v n h   trong hệ thống chính trị, trong t ng cộng đồng làng, 

bản, khu phố, cơ qu n, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gi  đình; (iv) T ng cƣờng 

quảng bá v n h   Việt Nam; (v) Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân 

tộc, tinh thần yêu nƣớc, tự hào, ý chí tự cƣờng;  

Thứ ba, các mục tiêu xã hội gồm: (i) T ng bƣớc thu hẹp khoảng cách về 

hƣởng thụ v n h   giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng 

xã hội; (ii) Tạo môi trƣờng và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, 

n ng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩ  vụ công dân, ý thức 

tuân thủ pháp luật. Nâng cao vai trò củ  v n h  , nghệ thuật trong việc bồi dƣỡng 

tâm hồn, nhân cách củ  con ngƣời Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ; (iii) Khơi dậy 

mạnh mẽ lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội. Xây dựng gia đình no 

ấm, tiến bộ, hạnh ph c, v n minh; (iv) Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo 

đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trƣờng;  

Thứ tư, các mục tiêu kinh tế gồm: (i) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp v n 

hóa; (ii) Xây dựng thị trƣờng v n hóa lành mạnh, công bằng; (iii) Khuyến khích, tạo 

điều kiện để mọi ngƣời dân đƣợc phát huy các n ng lực tự do sáng tạo trong đời 

sống kinh tế, xã hội; (iv) Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - v n h   tiêu biểu, 

phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy di sản 

v n h   với phát triển du lịch; (v) Khai thác hiệu quả các ngoại ứng kinh tế tích cực 

củ  v n h   nhƣ phát triển đô thị dựa trên các lợi thế v n h  , tạo ra việc làm chất 

lƣợng c o trong lĩnh vực v n h  ,…; (vi) Khắc phục các điểm yếu của hàng hóa 

công cộng và hàng hóa khuyến dụng trong v n h   nhƣ về n ng suất sản xuất hàng 

h  , dịch vụ v n h  , chi phí cố định và chi phí chìm cao, chi phí cận biên thấp, tính 

chất  trải nghiệm  củ  v n h  , hành vi  ngƣời  n theo ; (vii) Duy trì, phát huy tính 

hệ thống và tính kết nối củ  các lĩnh vực v n h   ở cấp quốc gi  và đị  phƣơng; 

(viii) Cải thiện thông tin và giảm thiểu rủi ro trong thị trƣờng sản phẩm v n h  .  

Việc bổ sung và làm rõ các mục tiêu kinh tế của chính sách v n h   là bƣớc 

đi thiết yếu để các nhà quản lý có thể xây dựng hệ thống các công cụ đầu tƣ và tài 

trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   hiệu quả, phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng định 
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hƣớng xã hội chủ nghĩ , đồng thời bám sát các qu n điểm của mô hình chính sách 

v n h   của Việt Nam. Các mục tiêu kinh tế này có thể đƣợc bổ sung tại các v n 

bản chuyên đề củ  Đảng về phát triển v n h  , các chiến lƣợc liên qu n đến phát 

triển v n h  , công nghiệp v n h  , c ng nhƣ các v n bản cấp Luật điều chỉnh các 

lĩnh vực v n hóa cụ thể. Các mục tiêu kinh tế này là cơ sở để Chính phủ xây dựng 

các công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   một cách cụ thể. 

4.1.3. Đị h hướng hoàn thiện hệ thống công cụ chí h s ch đầu tư và tà  

trợ của Nhà  ước cho vă  hóa 

T  các qu n điểm, mục tiêu củ  chính sách v n h   đƣợc đề xuất hoàn thiện 

phía trên, c ng nhƣ các kết quả nghiên cứu củ   hƣơng 3, Luận án đề xuất một số 

định hƣớng giải pháp để hoàn thiện, đổi mới hệ thống công cụ chính sách đầu tƣ và 

tài trợ củ  Nhà nƣớc.  

Thứ nhất, công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

phải đƣợc gắn với t ng mục tiêu cụ thể củ  chính sách v n h  . Một công cụ chính 

sách có thể góp phần đạt đƣợc nhiều mục tiêu, một mục tiêu c  thể c  nhiều công 

cụ chính sách. Việc xác định, phân khai công cụ hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc theo 

t ng mục tiêu sẽ gi p đánh giá hiệu quả chính sách thuận lợi hơn, c ng nhƣ gi p 

các nhà lập pháp, hành pháp không nhầm lẫn giữa mục tiêu, giải pháp, qu n điểm, 

công cụ trong quá trình xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật. Định hƣớng này 

đ c biệt quan trọng đối với việc xây dựng các công cụ hỗ trợ tài chính công cho v n 

hóa tại Việt Nam. Ví dụ, các mục tiêu kinh tế củ  chính sách v n h   sẽ lý giải cho 

các đề xuất chính sách ƣu đãi về thuế cho v n h  , tránh việc các cơ qu n xây dựng 

luật thƣờng nhầm lẫn cho rằng các chính sách cho v n h   đều là chính sách xã hội, 

không nên lồng ghép vào các quy định về thuế. 

Thứ hai, các công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

cả trực tiếp và gián tiếp đều phải đƣợc đo lƣờng định lƣợng. Cụ thể, ngân sách nhà 

nƣớc hỗ trợ trực tiếp cho v n h   cần đƣợc chia khoản, phân loại và thống kê số 

liệu dự toán, số liệu giải ngân chi tiết theo t ng cơ qu n phân bổ, đối tƣợng thụ 

hƣởng. Tƣơng tự, các biện pháp hỗ trợ gián tiếp nhƣ ƣu đãi về thuế cần đƣợc tính 

toán cụ thể, có thể thông qua số liệu chi tiêu thuế (tax expenditure). T  đ , xác định 
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đƣợc nguồn lực tổng thể củ  Nhà nƣớc dành cho v n h  , cho phát triển v n h  , 

cho phát triển các ngành công nghiệp v n h  . Số liệu đo lƣờng là cơ sở để đánh giá 

tổng thể hiệu quả của các khoản đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  , 

Thứ ba, hệ thống các công cụ chính sách hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc cho 

v n h   cần đƣợc thiết kế t ng về quy mô hỗ trợ, đ  dạng về phƣơng thức, có trọng 

tâm, trọng điểm về đối tƣợng, linh hoạt về thẩm quyền quyết định và thời gian. 

T ng cƣờng quy mô và số lƣợng các hình thức hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả đầu 

ra và đƣợc lựa chọn theo bình duyệt, các hình thức hỗ trợ tài chính có sự tham gia 

quyết định củ  nhân dân. Điều này c  nghĩ  là các hình thức hỗ trợ trực tiếp nhƣ đ t 

hàng sản phẩm, hỗ trợ theo dự án và các hình thức hỗ trợ gián tiếp nhƣ khấu tr  

thuế cho các khoản quyên góp sẽ cần đƣợc bổ sung, đẩy mạnh hơn nữa.  

Thứ tư, đi vào cụ thể, các công cụ hỗ trợ tài chính công cho v n h   phải 

đƣợc phân loại thành hai nhóm: (i) Nhóm các công cụ để khắc phục các thất bại thị 

trƣờng và các đ c điểm khiếm khuyết củ  v n h   nhƣ là hàng h   công cộng, hàng 

hóa khuyến dụng; (ii) Nhóm các công cụ để đầu tƣ hỗ trợ phát triển các ngành công 

nghiệp v n h   tạo động lực t ng trƣởng kinh tế. Nhóm thứ h i đ i hỏi các công cụ 

phải có sự tính toán k  lƣỡng tƣơng tự nhƣ một khoản đầu tƣ phát triển, nhằm mục 

đích thu lại lợi ích kinh tế lớn nhất cho quốc gi , nhƣng c ng phải tính tới các yếu 

tố cạnh tranh trên thị trƣờng toàn cầu.  o đ , các công cụ này cần có tính linh hoạt, 

nhiều trƣờng hợp vƣợt ra khỏi ranh giới đơn thuần của một khoản hỗ trợ trực tiếp 

hay một khoản hỗ trợ gián tiếp, mà cần lồng ghép cả hai hình thức. 

Thứ năm, các khoản hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc cho v n h   nên đƣợc xây 

dựng theo hƣớng th c đẩy, thu hút thêm nguồn lực t  nhiều bên, đ c biệt là nguồn 

tài trợ, quyên góp t  khu vực tƣ nhân. Hỗ trợ củ  Nhà nƣớc có thể thể hiện vai trò 

vốn mồi, bảo đảm uy tín, chia sẻ rủi ro,… trong các dự án, hoạt động v n h  . Đồng 

tài trợ nên đƣợc xác định là tiêu chí quan trọng trong mọi dự án, hoạt động v n h   

để tạo động lực cho các cá nhân, tổ chức thực hành v n h   vận động, thu hút các 

nguồn lực đ  dạng, t  đ , xây dựng cơ chế doanh thu bền vững. 

Thứ sáu, khung pháp lý về cơ sở xã hội hóa cần đƣợc sử  đổi, bổ sung, hoàn 

thiện theo hƣớng tạo ra hệ thống các tổ chức v n h   hoạt động phục vụ lợi ích 
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công cộng, không vì lợi nhuận. Các tổ chức này sẽ th m gi  cùng Nhà nƣớc trong 

việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công c ng nhƣ hỗ trợ phát triển mọi lĩnh vực 

củ  ngành v n h  . Việc xác nhận cho một tổ chức đủ điều kiện củ  cơ sở xã hội 

hóa phải do cơ qu n c  thẩm quyền về v n h   thực hiện theo các tiêu chí cụ thể, 

đảm bảo phù hợp với chiến lƣợc, mục tiêu củ  chính sách v n h  , th y cho cơ chế 

hiện hành cho cơ qu n thuế tự phân loại. Đồng thời, hệ thống các công cụ chính 

sách ƣu đãi cho cơ sở xã hội hóa cần đƣợc rà soát và sử  đổi, bổ sung. 

Thứ bảy, mô hình cơ qu n quản l  nhà nƣớc và tổ chức v n h   của Nhà 

nƣớc cần đƣợc phân biệt rõ ràng. Việc phân kh i rõ để tránh tình trạng cơ qu n 

quản l  nhà nƣớc c ng th m gi  thực hiện các hoạt động v n h  , nhƣ tổ chức sự 

kiện v n h  , buổi biểu diễn nghệ thuật, lớp đào tạo, tập huấn, cuộc thi, giải thƣởng, 

liên ho n phim,… Định hƣớng này liên quan trực tiếp đến mục đích thực hiện hiệu 

quả, chuyên nghiệp các hoạt động đƣợc hỗ trợ t  ngân sách nhà nƣớc. 

Để triển kh i đƣợc các định hƣớng giải pháp trên, một trong những điều kiện 

qu n trọng cần đƣợc đảm bảo là việc nâng c o nhận thức củ  các cấp lãnh đạo, cấp 

chính quyền, toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh 

vực v n h  , công ch ng về quyền, nghĩ  vụ, v i tr  củ  cả khu vực Nhà nƣớc và 

khu vực tƣ nhân trong phát triển v n h  . Việc nhận thức đ ng và rõ sẽ gi p định 

hình và triển kh i các chính sách đầu tƣ và tài trợ cho v n h   một cách hiệu quả, 

tránh tình trạng lẫn lộn giữ  các mục tiêu củ  chính sách v n h  , đ c biệt là giữ  

các mục tiêu v n h  , xã hội, kinh tế với các mục tiêu chính trị. Ngoài r , việc nhận 

thức về khái niệm chủ thể sở hữu v n h   c ng sẽ không chỉ gi p Nhà nƣớc xác 

định đƣợc v i tr  kiến tạo, hỗ trợ, mà c n gi p cộng đồng, ngƣời dân xác định đƣợc 

quyền tự quyết, trách nhiệm đ ng g p, th m gi . 

4.2. Khuy n nghị cụ thể về các giải pháp hoàn thi n các công cụ  ầu tư 

và tài trợ củ  N    ước c o vă   ó  

Tại phần này, Luận án không phân loại các khuyến nghị giải pháp theo nh m 

công cụ hỗ trợ trực tiếp và công cụ hỗ trợ gián tiếp, mà tiếp cận theo hƣớng kết hợp 

các công cụ, hƣớng đến sự hài h  , cân bằng giữ  các mục tiêu hiện hành củ  chính 

sách v n h   củ  Việt N m, c ng nhƣ 04 mục tiêu kinh tế theo đề xuất củ  Luận án. 
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Các khuyến nghị giải pháp của Luận án bao gồm cả việc kế th a, tiếp tục áp dụng 

các các công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   hiện hành, 

đồng thời thiết kế các công cụ chính sách thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu tất yếu, đảm 

bảo tính cạnh tranh của các giá trị, sản phẩm v n h   Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa, cụ thể h   các qu n điểm củ  Đảng và Nhà nƣớc, đ c biệt là qu n điểm về 

việc chuyển đổi t  làm v n h   b o cấp do Nhà nƣớc thực hiện s ng làm v n h   c  

sự tham gia của mọi thành phần xã hội, lấy con ngƣời làm trung tâm. Các khuyến 

nghị giải pháp đƣợc xây dựng dựa trên các khoảng trống chính sách của Việt Nam 

đƣợc chỉ ra và phân tích tại  hƣơng 3, đồng thời áp dụng các bài học kinh nghiệm 

thành công của một số quốc gia trên thế giới đã đƣợc trình bày tại  hƣơng 4.  ác 

giải pháp này đều đƣợc đề xuất theo hƣớng tƣơng thích với các yếu tố đ c thù về 

kinh tế, chính trị, xã hội, v n h   của Việt Nam, đƣợc phân loại theo chính sách cấp 

Trung ƣơng và cấp đị  phƣơng, theo hình thức hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp, mang 

tính ngắn hạn/trung hạn/dài hạn, có mức độ ƣu tiên cao/trung bình/thấp, hƣớng tới 

thực hiện các mục tiêu cụ thể củ  chính sách v n h  . 

Danh sách chi tiết các giải pháp cụ thể tại Phụ lục 7 [Phụ lục 7, tr.299] 

4.2.1. Khuyến nghị chính sách chung về hoàn thiện thể chế 

Giải pháp số 1: Tăng quy m  đầu tư và tài trợ trực tiếp của Nhà nước cho 

văn hóa th ng qua phân bổ NSNN lên 2% tổng chi NSNN hàng năm 

Nội dung: T ng mức đầu tƣ và tài trợ t  nguồn ngân sách nhà nƣớc cho v n 

hóa lên 2% tổng chi ngân sách hàng n m, tƣơng đƣơng khoảng 55-60 nghìn tỷ hàng 

n m cho gi i đoạn trung hạn tiếp theo. Duy trì tỷ lệ vốn đầu tƣ phát triển và chi 

thƣờng xuyên ổn định khoảng 1:1.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu chỉ r  đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   

chƣ  đáp ứng chỉ tiêu tại Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, thấp so với 

mức chi cho v n h   củ  các quốc gi  khác trong khu vực và trên thế giới.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội b n hành Nghị quyết c  giá trị áp dụng trên 

phạm vi cả nƣớc. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, trung hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 

trực tiếp, toàn bộ các mục tiêu. 
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Giải pháp số 2:  ây dựng  hung ph p l  riêng về c c biện ph p hỗ trợ của 

Nhà nước để ph t triển văn hóa, bao gồm cả ph t triển c ng nghiệp văn hóa 

Nội dung: Khung pháp l  tập trung ở cấp Luật để hỗ trợ phát triển v n h  , 

các ngành công nghiệp v n h  , trong đ  b o gồm cả các công cụ hỗ trợ tài chính 

trực tiếp và gián tiếp củ  Nhà nƣớc cho v n h  . 

L  do: Kết quả nghiên cứu cho thấy các quy định hiện hành về chính sách hỗ 

trợ cho v n h   nằm rải rác ở các v n bản ở các lĩnh vực khác nh u và nhiều chính 

sách không c  quy định thực thi cụ thể, pháp luật chuyên ngành c  rất ít các quy 

định về công cụ hỗ trợ tài chính. Nhiều quốc gi  khác
134

 đều đã c  các đạo luật 

riêng quy định về các biện pháp hỗ trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  .  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội b n hành  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, dài hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ trực tiếp và gián 

tiếp, toàn bộ các mục tiêu. 

Giải pháp số 3: Rà so t, hoàn thiện danh mục sản phẩm, dịch vụ c ng trong 

lĩnh vực văn hóa  

Nội dung: Hoàn thiện d nh mục sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực v n 

h  , bám sát các mục tiêu củ  chính sách v n h  , phân loại thành 03 nh m: (i) 

Nh m sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN, đƣợc cung cấp miễn phí, không tạo 

nguồn thu t  ngƣời sử dụng ho c đƣợc cung cấp dƣới hình thức thu phí, giá do Nhà 

nƣớc xác định, tạo nguồn thu t  ngƣời sử dụng nhƣng không đủ bù đắp chi phí. Đây 

là nhóm sản phẩm, dịch vụ công đƣợc NSNN về cơ bản bảo đảm kinh phí; (ii) Nh m 

sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN, đƣợc cung cấp dƣới hình thức giá do nhà 

cung cấp tự xác định, tạo nguồn thu t  ngƣời sử dụng nhƣng không đủ bù đắp chi phí. 

Đây là nh m sản phẩm, dịch vụ công đƣợc NSNN hỗ trợ một phần kinh phí; (iii) 

Nh m sản phẩm, dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nƣớc, cung cấp miễn 

phí ho c c  thu tiền.  

L  do: Kết quả nghiên cứu đã xác định các điểm nghẽn về cơ chế giao nhiệm 

vụ, đ t hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công, thiếu phƣơng thức hỗ trợ NSNN cho 

các tổ chức ngoài công lập để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công cho ngƣời dân. 

                                              
134

 Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Irel nd, Đài Lo n,… 



168 

 

Ngoài ra, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực v n h   hiện 

n y đ ng mất cân đối về các mục tiêu củ  chính sách v n h  , cụ thể là có quá 

nhiều các dịch vụ phục vụ mục tiêu chính trị.  

Phƣơng thức thực hiện: Thủ tƣớng Chính phủ b n hành d nh mục sản phẩm, 

dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực v n h  , trên cơ sở sử  đổi, bổ sung Danh 

mục hiện hành. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh b n hành d nh mục thuộc phạm vi quản 

l  củ  đị  phƣơng. Ho c Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 

trực tiếp và gián tiếp, toàn bộ các mục tiêu. 

Giải pháp số 4:  ở rộng phạm vi ch nh s ch hỗ trợ trực tiếp t  nguồn ngân 

s ch nhà nước cho c c tổ chức, c  nhân, dự  n văn hóa ngoài  hu vực Nhà nước  

Nội dung: Mở rộng phạm vi công cụ chính sách hỗ trợ trực tiếp t  nguồn 

NSNN cho các tổ chức, cá nhân, dự án v n h   ngoài Nhà nƣớc theo 02 hƣớng: hỗ 

trợ kinh phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ v n h   (grants) và đ t hàng cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ v n h   (commissions). Trong đ : (i) Hỗ trợ kinh phí là việc Nhà nƣớc 

sử dụng NSNN hỗ trợ một phần ho c toàn bộ kinh phí cho việc cung cấp các sản 

phẩm, dịch vụ v n h   của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà nƣớc với các 

hình thức hỗ trợ theo dự án, hỗ trợ kinh phí vận hành, hỗ trợ vốn đầu tƣ cơ sở hạ tầng; 

(ii) Mua sắm, đ t hàng là việc Nhà nƣớc sử dụng NSNN thuê ho c mua sắm sản 

phẩm, dịch vụ v n h   của tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà nƣớc phục vụ cho 

nhu cầu củ  Nhà nƣớc ho c nhằm cung cấp cho ngƣời dân có thu tiền ho c miễn phí.  

Hì   5: Đề  uất  ở rộ    ố  tượ             bổ  ỗ trợ t   c í   cô   

trực t    củ  N    ước c o vă   ó  [Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp] 
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Lý do: Kết quả nghiên cứu cho thấy không c  các quy định cụ thể về việc sử 

dụng NSNN hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nƣớc. Các khái 

niệm nhƣ gi o nhiệm vụ, đ t hàng, đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 

chƣ  rõ ràng, gây kh  kh n trong quá trình thực hiện. 

Phƣơng thức thực hiện: Sử  đổi, bổ sung Lu t Ngân s ch nhà nước, Lu t 

quản lý, sử dụng tài sản công ho c xây dựng Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa ho c 

ban hành Nghị quyết thí điểm của Quốc hội ho c thậm chí là Nghị định của Chính 

phủ về các qu  tài chính ngoài ngân sách hỗ trợ cho v n h  . 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, trung hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 

trực tiếp, toàn bộ các mục tiêu.  

Giải pháp số 5:  ở rộng cơ chế c c  ội đồng chuyên môn độc l p để tư vấn 

cho cơ quan nhà nước trong việc phân bổ NSNN cho c c tổ chức văn hóa. Tiến tới 

thành l p c c tổ chức c nh tay nối dài trong tương lai. 

Nội dung: Hội đồng chuyên môn độc lập c  thành phần là nhà quản lý nghệ 

thuật, học giả, ngƣời thực hành v n h   nhƣ nghệ s , đại diện cộng đồng,... c  quy 

trình đánh giá theo phƣơng thức bình duyệt (peer review).  ự  trên kết quả đánh 

giá, hội đồng đƣ  r  các khuyến nghị giải pháp cho các cấp c  thẩm quyền củ  Nhà 

nƣớc nhƣ  ộ trƣởng  ộ VHTTDL về việc phân bổ ngân sách cho các hoạt động và 

tổ chức v n h  , nghệ thuật. Trong tƣơng l i, c  thể thí điểm thành lập các Hội 

Ngân sách  

nhà nƣớc 

 ác bảo tàng, nhà hát, 

đoàn nghệ thuật, thƣ 

viện, trung tâm v n h  , 

trung tâm triển lãm... 

công lập; các cơ qu n 

hành chính 

 

 ác hội VHNT Trung 

ƣơng, đị  phƣơng (hội 

nhà v n, hội điện ảnh, 

hội m  thuật,...); các 

do nh nghiệp nhà nƣớc 

 

Tổ chức, do nh nghiệp 

tƣ nhân (phi lợi nhuận 

và vì lợi nhuận), nghệ 

s , nghệ nhân độc lập 
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đồng nghệ thuật độc lập khỏi cơ qu n nhà nƣớc, đƣợc phân bổ một khoản ngân sách 

nhất định hàng n m, và c  quyền quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ trực tiếp. 

L  do: Kết quả nghiên cứu chỉ ra việc phân bổ NSNN cho v n h   do cơ 

qu n kế hoạch, tài chính th m mƣu cho cấp c  thẩm quyền quyết định, ít c  sự th m 

gi  củ  cơ qu n chuyên môn phụ trách lĩnh vực.  o đ , việc thiết lập cơ chế hội 

đồng chuyên môn thuộc cơ qu n nhà nƣớc, tƣ vấn cho lãnh đạo cơ qu n nhà nƣớc 

gi p t ng hiệu quả phân bổ NSNN, mà vẫn đảm bảo đƣợc tính chất chính trị củ  các 

khoản chi tiêu t  NSNN. 

Phƣơng thức thực hiện:  ộ trƣởng  ộ VHTTDL b n hành v n bản nội bộ để 

quy định trình tự, thủ tục, điều kiện thực hiện trong  ộ VHTTDL và b n hành v n 

bản hƣớng dẫn, khuyến nghị cho các cấp chính quyền đị  phƣơng thực hiện, với 

thẩm quyền áp dụng cụ thể thuộc về chính quyền đị  phƣơng. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 

trực tiếp, toàn bộ các mục tiêu.  

Hì   6: Đề  uất cơ c   Hộ   ồ   c u     ô   ộc l   tư vấn phân bổ ngân 

sách [Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp] 

 

Giải pháp số 6: Xây dựng mới hệ thống c c quy định về cơ sở văn hóa phục 

vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n  

Nội dung: Quy định pháp nhân mới là  cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công 

cộng hoạt động không vì lợi nhuận  gồm cả các tổ chức ngoài Nhà nƣớc, các tổ 

chức chính trị - xã hội (nhƣ các hội v n học, nghệ thuật) và chính các đơn vị sự 
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nghiệp công lập lĩnh vực v n h  , hoạt động trong các lĩnh vực v n h   phục vụ lợi 

ích công cộng, cung cấp sản phẩm, dịch công trong lĩnh vực v n h  . Kèm theo là 

các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, đ ng k  và hoạt 

động, về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở này. 

Lý do: Kết quả nghiên cứu xác định điểm nghẽn thiếu khung pháp lý về pháp 

nhân phi lợi nhuận trong lĩnh vực v n h  , nghệ thuật là nguyên nhân củ  các vƣớng 

mắc về triển khai chính sách xã hội h  . Đây là các tổ chức đồng hành cùng Nhà nƣớc 

để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực v n h  , thực hiện các hoạt động v n h   

phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp lợi ích cho công ch ng và ít tính thƣơng mại.   

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội ban hành Luật ho c Nghị quyết đ c thù, 

c ng c  thể lồng ghép trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có). Ho c Chính phủ 

ban hành Nghị định quy định riêng cho lĩnh vực v n h  , trên cơ sở sử  đổi, bổ sung 

các quy định đã c  tại các Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hóa. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, trung hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ trực tiếp và 

gián tiếp, toàn bộ các mục tiêu. 

Giải pháp số 7: Hoàn thiện các công cụ đo lường, thống kê kinh tế trong lĩnh 

vực văn hóa  

Nội dung: Các chỉ tiêu thống kê cần đƣợc đƣ  vào khuôn khổ pháp lý bao 

gồm nhƣng không giới hạn bởi các chỉ tiêu sau: (i) Các chỉ tiêu liên qu n đến thu, 

chi ngân sách nhà nƣớc; (ii) Các chỉ tiêu liên qu n đến thuế; (iii) Các chỉ tiêu liên 

qu n đến tác động kinh tế củ  v n h  ; (iv) Các chỉ tiêu liên qu n đến sản xuất, tiêu 

dùng, thƣơng mại trong lĩnh vực v n h  ; (v) Một số chỉ tiêu khác. 

Lý do: Một trong các kết quả nghiên cứu quan trọng của Luận án là xác định 

các mục tiêu kinh tế củ  chính sách v n h  , t  đ  đƣ  r  các công cụ chính sách hỗ 

trợ tài chính phù hợp củ  Nhà nƣớc cho v n h  .  ác chỉ tiêu thống kê phục vụ trực 

tiếp quá trình thiết kế, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh các công cụ chính sách này. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống 

kê quốc gia tại Lu t Thống kê. Bộ trƣởng Bộ VHTTDL sử  đổi, bổ sung, ban hành 

mới Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành v n h  . 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, trung hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 
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trực tiếp và gián tiếp, các mục tiêu kinh tế. 

4.2.2. Khu ế    hị chính sách khuyến khích phát triể  c c c  sở vă  hóa 

phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận 

Có thể xem xét tiếp tục áp dụng một số chính sách ƣu đãi hiện hành cho các 

cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận. Ngoài ra, bổ 

sung thêm một số chính sách hỗ trợ củ  Nhà nƣớc khác để tạo thuận lợi, sân chơi 

công bằng cho cả các cơ sở ngoài Nhà nƣớc và các cơ sở thuộc Nhà nƣớc. 

Giải pháp số 8: Ưu đãi trong giao đất và cho thuê đất đối với c c cơ sở văn 

hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n   

Nội dung: Đề xuất áp dụng giảm 50% tiền thuê đất hằng n m trong toàn bộ 

thời gi n thuê đất, tƣơng tự nhƣ các đơn vị sự nghiệp công lập.   n cứ điều kiện thực 

tế củ  đị  phƣơng, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chế độ ƣu đãi miễn tiền 

thuê đất theo nguyên tắc mức tối đ  là miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê
135

.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu xác định khoảng trống ƣu đãi về tiền thuê đất đối 

với các cơ sở thực hiện xã hội h   trong lĩnh vực v n h  , dẫn đến sân chơi thiếu 

công bằng so với các đơn vị sự nghiệp công lập, ảnh hƣởng đến việc thu hút các 

thành phần xã hội tham gia cung cấp, thực hiện các sản phẩm, hoạt động v n h   

phục vụ lợi ích công cộng. 

Phƣơng thức thực hiện: Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định về tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất, c ng c  thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t 

triển văn hóa (nếu có). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 

trực tiếp và gián tiếp, các mục tiêu kinh tế. 

Giải pháp số 9: Xây dựng  hung ph p l  đối với tài sản tạo nguồn thu của 

c c cơ sở văn hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n   

Nội dung: Xây dựng các quy định về tài sản tạo nguồn thu (endownment) của 

các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận. Tài sản 

tạo nguồn thu là tài sản đƣợc hiến t ng, quyên góp, giao quyền cho cơ sở v n h   

                                              
135

 Quy định này đã c  tại Luật Đất đ i n m 2024, tuy nhiên, mức tối thiểu chỉ là miễn tiền thuê đất sau thời 

gi n đƣợc miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản. 
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phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận để đầu tƣ kinh do nh nhằm 

mục đích tạo ra nguồn tài chính cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của 

cơ sở. Lƣu   một số nội dung nhƣ s u: (i) Quy định rõ về việc trình tự, thủ tục, điều 

kiện xác nhận các tài sản tạo nguồn thu; (ii) Cung cấp các khoản khấu tr  thuế cho cá 

nhân và doanh nghiệp quyên góp tài sản tạo nguồn thu. Miễn thuế cho thu nhập t  

việc khai thác tài sản tạo nguồn thu khi đƣợc sử dụng cho các hoạt động v n h  . 

Lý do: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các vấn đề vƣớng mắc về quản lý, sử 

dụng tài sản công củ  các đơn vị sự nghiệp công lập. Khung pháp lý về tài sản tạo 

nguồn thu sẽ giải quyết các vấn đề này, khuyến khích sự th m gi , đ ng g p của 

khu vực tƣ nhân, tạo ra một mô hình tài trợ bền vững cho ngành v n h   của Việt 

Nam, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ ngắn hạn.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t thuế thu nh p doanh 

nghiệp, Chính phủ ban hành Nghị định riêng về quản lý, sử dụng tài sản công trong 

lĩnh vực v n h  .   ng c  thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển 

văn hóa (nếu có). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, trung hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu kinh tế. 

Giải pháp số 10: Ưu tiên hỗ trợ tài chính trực tiếp t  ngân s ch nhà nước 

cho c c cơ sở văn hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n  

Nội dung: Ƣu tiên sử dụng NSNN để hỗ trợ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

củ  các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận thông 

qua các hình thức gồm: (i) Hỗ trợ kinh phí vận hành; (ii) Hỗ trợ kinh phí theo dự án 

v n h  ; (iii) Hỗ trợ vốn xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng v n h  . 

Lý do: Kết quả nghiên cứu phân tích rõ tính đ c thù của một số sản phẩm 

v n h  , cụ thể là một số sản phẩm, dịch vụ công ít tính thƣơng mại, kể cả đƣợc 

Nhà nƣớc hỗ trợ, nhƣng c ng kh  thu h t đƣợc sự tham gia của các doanh nghiệp vì 

lợi nhuận thƣờng chịu áp lực về lợi nhuận t  các cổ đông.  o đ , cần có sự hỗ trợ 

trực tiếp của NSNN.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Ngân sách nhà nước 

ho c lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có).  
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Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 

trực tiếp, các mục tiêu kinh tế. 

Giải pháp số 11: Bổ sung các khoản tài trợ cho c c cơ sở văn hóa phục vụ lợi 

ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n được tr   hi x c định thu nh p chịu thuế 

Nội dung: Quy định các khoản tài trợ cho các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích 

công cộng hoạt động không vì lợi nhuận đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu thuế 

của tổ chức, thu nhập trƣớc khi tính thuế đối với thu nhập t  kinh doanh, tiền lƣơng, 

tiền công củ  đối tƣợng nộp thuế là cá nhân cƣ tr . Xem xét quy định giá trị giới 

hạn tối đ  của các khoản chi tài trợ cho v n h   đƣợc xác định là chi phí hợp lý. 

Lý do: Kết quả nghiên cứu đã xác định khoảng trống chính sách này trong 

lĩnh vực v n h  , đ c biệt là so với các lĩnh vực xã hội h   khác nhƣ y tế, giáo dục. 

Khấu tr  thuế làm giảm gánh n ng tài chính đối với ngƣời đ ng g p, tạo động lực 

khuyến khích quyên góp nhiều hơn cho các tổ chức v n h  . Đây c ng là chính 

sách ƣu đãi thuế phổ biến trên thế giới.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p doanh 

nghiệp và Lu t Thuế thu nh p cá nhân, c ng c  thể lồng ghép quy định này trong 

 u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có).  

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu kinh tế. 

Giải pháp số 12: Miễn thuế đối với phần thu nh p không chia của c c cơ sở 

văn hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n 

Nội dung: Hoàn thiện quy định cụ thể về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 

với phần thu nhập không chia củ  các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt 

động không vì lợi nhuận để lại để đầu tƣ phát triển, thực hiện các hoạt động v n hóa 

củ  cơ sở đ .  

L  do đề xuất: Kết quả nghiên cứu cho thấy Luật Thuế TNDN chỉ quy định 

miễn thuế đối với phần thu nhập không chia củ  các cơ sở xã hội h   để lại để đầu tƣ 

phát triển cơ sở đ  theo quy định của pháp luật chuyên ngành, nhƣng pháp luật chuyên 

ngành chƣ  c  các quy định cụ thể về vấn đề này, do đ , chƣ  thể triển khai thực hiện.  

Phƣơng thức thực hiện: Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phần thu 
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nhập không chia của các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không 

vì lợi nhuận để lại để đầu tƣ phát triển cơ sở. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu kinh tế. 

4.2.3. Khuyến nghị chí h s ch ưu đã  đối với các hàng hóa, dịch vụ vă  hóa   

Giải pháp số 13: Sửa đổi, bổ sung danh mục các hàng hóa, dịch vụ văn hóa 

áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% 

Nội dung: Rà soát, hoàn thiện danh mục các hàng hóa, dịch vụ v n h   áp 

dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% theo các tiêu chí: (i) Phù hợp với các mục tiêu 

củ  chính sách v n h  ; (ii)  ác hàng h  , dịch vụ khuyến dụng, cần đảm bảo khả 

n ng tiếp cận đến phạm vi ngƣời dùng rộng lớn; (iii) Các hàng hóa, dịch vụ có các 

cơ sở cung cấp đ  dạng, cả thuộc Nhà nƣớc và ngoài Nhà nƣớc; (iv) Các hàng hóa, 

dịch vụ có thuế GTGT đầu vào. Với các tiêu chí này, các hàng hóa, dịch vụ đƣợc 

hƣởng ƣu đãi c  thể bao gồm: sách; tác phẩm m  thuật, di vật, cổ vật trong các giao 

dịch thứ cấp; nhạc cụ; các sản phẩm thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu; hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn; hoạt động triển lãm nghệ thuật; dịch vụ sản xuất phim.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu xác định ở các quốc gia trên thế giới, giảm thuế 

suất thuế GTGT là biện pháp phổ biến và có mức ảnh hƣởng nhất đối với lĩnh vực 

v n h  . Mức thuế suất thuế GTGT giảm là một công cụ để hỗ trợ các lĩnh vực của 

v n hóa, bảo tồn di sản v n h   và đ c biệt là t ng cƣờng khả n ng tiếp cận hàng 

hóa và dịch vụ v n h   của mọi ngƣời dân. Các hàng hóa, dịch vụ đƣợc hƣởng ƣu 

đãi phản ánh các mục tiêu khác nhau củ  chính sách v n h  , trong đ  b o gồm cả 

mục tiêu kinh tế nhƣ đối với sản phẩm phim.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế giá trị gia tăng. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, trung hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu kinh tế và mục tiêu   ảo tồn bản sắc v n h   dân tộc và di sản v n h    

và  Đảm bảo khả n ng tiếp cận v n h   . 

Giải pháp số 14: Sửa đổi, bổ sung danh mục các hàng hóa, dịch vụ văn hóa 

không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 

Nội dung: Rà soát, hoàn thiện danh mục các hàng hóa, dịch vụ v n h   
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không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT theo các tiêu chí: (i) Phù hợp với các mục 

tiêu củ  chính sách v n h  ; (ii)  ác hàng h  , dịch vụ khuyến dụng, cần đảm bảo 

khả n ng tiếp cận đến phạm vi ngƣời dùng rộng lớn, khuyến khích nhập khẩu; (iii) 

Các hàng hóa, dịch vụ c  các cơ sở cung cấp đ  dạng, bao gồm cả cá nhân, nhóm cá 

nhân; (iv) Các hàng hóa, dịch vụ ít ho c không có thuế GTGT đầu vào. Với các tiêu 

chí này, các hàng hóa, dịch vụ đƣợc hƣởng ƣu đãi c  thể bao gồm: di vật, cổ vật có 

nguồn gốc Việt Nam nhập khẩu; tác phẩm m  thuật trong giao dịch sơ cấp; hoạt 

động bảo tàng; hoạt động thƣ viện và lƣu trữ; hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi 

và duy tu, sử  chữ , xây dựng quy mô nhỏ bằng nguồn vốn đ ng g p củ  nhân dân, 

vốn viện trợ nhân đạo (chiếm t  50% tổng số vốn sử dụng cho công trình trở lên) 

đối với các di tích lịch sử - v n h  , d nh l m thắng cảnh, các công trình v n h  , 

nghệ thuật; hoạt động giáo dục v n h   nghệ thuật. 

Lý do: Kết quả nghiên cứu xác định ở các quốc gia trên thế giới, miễn thuế 

suất thuế GTGT là biện pháp tƣơng đối phổ biến trong lĩnh vực v n h  . Ngoài r , 

thuế GTGT là một trong những điểm nghẽn của chính sách xã hội hóa, chính sách 

tự chủ củ  các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển t  thu phí sang thu giá. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế giá trị gia 

tăng, ho c pháp luật chuyên ngành nhƣ Lu t Di sản văn hóa, Lu t Thư viện, 

ho c c ng c  thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa 

(nếu có). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, trung hạn, ƣu tiên trung bình, hỗ trợ gián 

tiếp, các mục tiêu kinh tế và mục tiêu   ảo tồn bản sắc v n h   dân tộc và di sản 

v n h   ,  Đảm bảo khả n ng tiếp cận v n h   ,  Giải quyết bất bình đẳng, 

chênh lệch trong xã hội ,  Th c đẩy sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị v n h   

mới .  

Giải pháp số 15: Áp dụng biểu thuế tiêu thụ đặc biệt lũy tiến nhiều mức dựa 

trên doanh thu của cơ sở  inh doanh đối với hoạt động kinh doanh karaoke  

Nội dung: Đề xuất sử  đổi, bổ sung mức thuế tiêu thụ đ c biệt đối với hoạt 

động kinh doanh karaoke, cụ thể, điều chỉnh t  mức thuế chung 30% sang biểu thuế 

suất l y tiến nhiều mức dựa trên doanh thu củ  cơ sở kinh doanh. Ví dụ, có thể 
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nghiên cứu áp dụng biểu thuế 6 bậc nhƣ s u: 

Bả   1: Đề xuất biểu thu  thu  tiêu thụ  ặc bi t  ối với hoạt  ộng kinh 

doanh karaoke [Nguồn: Nghiên cứu s     ề xuất] 

B c Doanh thu tính thu /tháng Thu  suất 

1 Đến 500 triệu đồng  0% 

2 Trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 10% 

3 Trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 15% 

4 Trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 20% 

5 Trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 25% 

6 Trên 10 tỷ đồng 30% 

Lý do: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra hiện nay, các dịch vụ karaoke bao gồm 

nhiều mô hình khác nhau, t  karaoke truyền thống phục vụ  n uống, giải trí đến 

karaoke dạng tr  chơi điện tử tại các trung tâm thƣơng mại.  o đ , cần phân loại rõ 

ràng các loại hình dịch vụ này để áp dụng mức thuế TTĐ  phù hợp.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế tiêu thụ đặc biệt, 

c ng có thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên trung bình, hỗ trợ gián 

tiếp, các mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Kh i thác ngoại 

ứng tích cực của v n h   ,  Đảm bảo khả n ng tiếp cận v n h   ,  Đảm bảo trật tự 

xã hội ,  Gắn kết xã hội .  

4.2.4. Khuyến nghị chính sách phát triển nguồn tài sả  vă  hóa phục vụ 

công cộng 

Giải pháp số 16: Cho phép nghệ sỹ, nhà kinh doanh nghệ thu t, nhà sưu tầm 

nộp thuế bằng tác phẩm nghệ thu t, di v t, cổ v t 

Nội dung: Đề xuất bổ sung phƣơng thức nộp thuế bằng tác phẩm nghệ thuật, 

di vật, cổ vật áp dụng với các nghệ s , nhà kinh doanh nghệ thuật, nhà sƣu tầm có 

t  05 giao dịch tác phẩm nghệ thuật, di vật, cổ vật trở lên trong n m tài chính. 

Phƣơng thức này tƣơng tự nhƣ  ccept nce in lieu (chấp nhận tài sản thay cho thuế).  

Lý do: Kết quả nghiên cứu cho thấy kinh nghiệm thành công t  nhiều quốc 
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gia áp dụng chính sách này và đây là công cụ chính sách nhanh và hiệu quả nhất để 

sƣu tầm các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, đ c biệt là các tác phẩm nghệ thuật 

đƣơng đại của các nghệ s  còn sống. Chính sách này giúp duy trì và bảo vệ các tài 

sản v n h   trong dài hạn, đảm bảo rằng các thế hệ tƣơng l i c ng c  cơ hội trải 

nghiệm và học tập t  những di sản v n h   này. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Quản lý thuế.   ng 

có thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, dài hạn, ƣu tiên thấp, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Giải quyết vấn đề về chi 

phí cố định và chi phí chìm c o ,  Đảm bảo khả n ng tiếp cận v n h   ,  Th c đẩy 

sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị v n h   mới ,   ảo tồn bản sắc v n h   dân tộc 

và di sản v n h   .  

Giải pháp số 17: Xây dựng quy định trách nhiệm tài chính của các dự  n đầu 

tư hạ tầng dân dụng trong việc đầu tư cho văn hóa, nghệ thu t  

Nội dung: Xây dựng chính sách  Tỷ lệ phần tr m cho v n h  , nghệ thuật  

(Percentage for arts). Các dự án đầu tƣ hạ tầng dân dụng đáp ứng quy mô và loại 

hình theo quy định phải dành một phần kinh phí để đầu tƣ cho v n h  , nghệ thuật 

tƣơng ứng với một tỷ lệ phần tr m nhất định, cụ thể là 1%, trên tổng chi phí xây 

dựng. Khuyến khích nhà đầu tƣ dành qu  đất ngay trong dự án để đầu tƣ cho v n 

hóa, nghệ thuật. Phạm vi đối tƣợng gồm: (i) Xây dựng và lắp đ t các tác phẩm nghệ 

thuật công cộng, thiết kế kiến tr c đ c sắc trong và ngoài công trình xây dựng; (ii) 

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản v n h   của cộng đồng dân cƣ xung qu nh khu vực 

xây dựng công trình; (iii) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mua sắm trang thiết bị các 

thiết chế v n h  ; (iv) Trƣờng hợp chủ đầu tƣ dự án, doanh nghiệp không có nhu 

cầu tự thực hiện các hoạt động đầu tƣ v n h   theo chính sách, có thể lựa chọn đ ng 

góp kinh phí với giá trị tƣơng đƣơng cho các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công 

cộng hoạt động không vì lợi nhuận.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách phần tr m cho v n h  , nghệ 

thuật đƣợc nhiều Chính phủ trên thế giới áp dụng.  hính sách này đƣ  v n h  , 

nghệ thuật đến gần hơn với công chúng ngay trong những hoạt động thƣờng ngày 



179 

 

và tạo r  cơ hội việc làm cho các nghệ s . Chính sách phần tr m cho v n h  , nghệ 

thuật c ng kích thích nền kinh tế sáng tạo đị  phƣơng, làm t ng giá trị bất động sản 

và thu hút du lịch, đồng thời củng cố bản sắc v n h   đị  phƣơng và tạo ra các công 

trình biểu tƣợng đ c trƣng củ  đị  phƣơng.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Xây dựng, Lu t Đầu 

tư c ng, Lu t Đầu tư ho c đƣ  vào Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa, giao Chính phủ 

ban hành Nghị định quy định chi tiết phƣơng thức thực hiện cụ thể. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, trung hạn, ƣu tiên cao, hỗ trợ gián tiếp, các mục 

tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Kh i thác ngoại ứng tích cực của 

v n h   ,  Khắc phục tính chất "trải nghiệm" củ  v n h   ,  Đảm bảo khả n ng tiếp cận 

v n h   ,  Th c đẩy sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị v n h   mới ,   ảo tồn bản sắc 

v n h   dân tộc và di sản v n h   ,  Đảm bảo phúc lợi xã hội ,  Phát triển con ngƣời .  

Giải pháp số 18: Bổ sung các khoản quyên góp bằng hiện v t văn hóa có gi  

trị cho c c cơ sở văn hóa c ng l p phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi 

nhu n được tr   hi x c định thu nh p chịu thuế 

Nội dung: Bổ sung các khoản quyên góp bằng hiện vật v n h   c  giá trị cho 

các cơ sở v n h   công lập phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận 

đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu thuế của tổ chức, thu nhập trƣớc khi tính thuế đối 

với thu nhập t  kinh doanh, tiền lƣơng, tiền công củ  đối tƣợng nộp thuế là cá nhân cƣ 

trú. Các khoản quyên góp bằng hiện vật có thể là tác phẩm m  thuật, di vật, cổ vật, bộ 

sƣu tập có giá trị,… Giá trị khấu tr  có thể đƣợc chi  cho 05 n m tính thuế tiếp theo.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu chỉ ra khoảng trống về chính sách thu hút nguồn 

lực đầu tƣ và tài trợ ngoài Nhà nƣớc cho sự nghiệp phát triển v n h   và những hạn 

chế trong chính sách xã hội h   lĩnh vực v n h  .  hính sách ƣu đãi đối với các 

khoản quyên góp bằng hiện vật v n hóa có giá trị cho các cơ sở v n h   công lập 

phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận sẽ giải quyết nhu cầu cấp 

bách trong việc bảo tồn và trƣng bày di sản v n h   phong ph  của Việt Nam c ng 

nhƣ các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, đ c biệt là trong bối cảnh ngân sách phục vụ 

việc sƣu tầm hiện vật hiện rất hạn chế.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p doanh 
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nghiệp và Lu t Thuế thu nh p cá nhân, c ng c  thể lồng ghép quy định này trong 

 u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, trung hạn, ƣu tiên thấp, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Giải quyết vấn đề về chi 

phí cố định và chi phí chìm c o ,  Đảm bảo khả n ng tiếp cận v n h   ,  Th c đẩy 

sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị v n h   mới ,   ảo tồn bản sắc v n h   dân tộc 

và di sản v n h   .  

4.2.5. Khuyến nghị chính sách phát triển các ngành công nghiệ  vă  hóa  

Giải pháp số 19: Thành l p cơ quan chuyên tr ch về hỗ trợ ph t triển c ng 

nghiệp văn hóa trực thuộc  ộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Nội dung: Thành lập cơ qu n chuyên trách về hỗ trợ phát triển các ngành 

công nghiệp v n h   c  con dấu, tài khoản riêng, là tổ chức trực thuộc Bộ V n h  , 

Thể th o và  u lịch, thực hiện chức n ng th m mƣu gi p  ộ trƣởng quản lý nhà 

nƣớc và tổ chức thực thi pháp luật về công nghiệp v n h  ; chủ trì, phối hợp thực 

hiện các hoạt động xúc tiến thƣơng mại, thƣơng hiệu, xúc tiến đầu tƣ và hỗ trợ phát 

triển công nghiệp v n h  . Trong tƣơng l i, thậm chí c  thể xem xét chuyển các 

chức n ng quản l  nhà nƣớc, th m mƣu chính sách về công nghiệp v n h   cho một 

cơ qu n cấp  ục, Vụ riêng biệt, nhằm thiết lập một tổ chức chuyên nghiệp (dƣới mô 

hình đơn vị sự nghiệp công lập c  thu) chỉ c  chức n ng tổ chức x c tiến, hỗ trợ 

phát triển công nghiệp v n h  . 

L  do: Kết quả nghiên cứu chỉ rõ sự thiếu hụt về chính sách, công cụ chính 

sách cụ thể để hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp v n h  , c ng nhƣ sự dàn 

trải, rải rác của các chính sách hỗ trợ hiện hành đ ng c . Việc tách biệt các hoạt 

động x c tiến, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp v n h   khỏi các cơ qu n 

quản l  nhà nƣớc lĩnh vực chuyên ngành nhƣ  ục Nghệ thuật biểu diễn,  ục Điện 

ảnh,  ục M  thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là cần thiết, phù hợp thông lệ quốc tế.  

Phƣơng thức thực hiện:  hính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định quy định chức 

n ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL.  ộ trƣởng  ộ 

VHTTDL b n hành Quyết định quy định chức n ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của cơ qu n chuyên trách về hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp v n h  . 
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Một số quy định đ c thù c  thể quy định trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu c ). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Xử lý khoảng trống 

trong hệ thống và mạng lƣới kết nối ,  Giải quyết bất cân xứng thông tin và tính bất 

định ,  T ng n ng suất sản xuất hàng h  , dịch vụ v n h   .  

Giải pháp số 20:  ơ chế tài ch nh đặc biệt hỗ trợ hoàn lại một phần chi phí 

sản xuất cho các dự án công nghiệp văn hóa có gi  trị kinh tế cao  

Nội dung: Xây dựng cơ chế tài chính đ c biệt để hỗ trợ chi phí sản xuất cho các 

dự án công nghiệp v n h   c  giá trị kinh tế c o nhƣ dự án phim nƣớc ngoài sử dụng 

bối cảnh quay tại Việt Nam, dự án tổ chức biểu diễn nghệ thuật trực tiếp quy mô lớn,…  

Lý do: Kết quả nghiên cứu xác định khoảng trống về chính sách hỗ trợ phát 

triển công nghiệp v n h   phục vụ t ng trƣởng kinh tế. Các biện pháp hỗ trợ tài 

chính nhằm thu hút các dự án sản xuất công nghiệp v n h   c  giá trị cao là giải 

pháp phổ biến trên thế giới, đƣợc nhiều quốc gia áp dụng, gi p t ng nguồn thu ngân 

sách do thuế t  các hoạt động liên qu n đến dự án, tạo thêm việc làm, nâng cao 

n ng lực cạnh tranh của nền công nghiệp v n h   trong nƣớc, góp phần quảng bá 

hình ảnh con ngƣời và đất nƣớc Việt Nam ra quốc tế, thu hút khách du lịch. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm chính sách đ c 

thù về cơ chế tài chính đ c biệt ho c quy định trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa 

(nếu c ), đồng thời giao Chính phủ ho c Thủ tƣớng Chính phủ quy định chi tiết. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, trung hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 

trực tiếp và gián tiếp, các mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   , 

 Kh i thác ngoại ứng tích cực củ  v n h   ,  Giải quyết vấn đề về chi phí cố định 

và chi phí chìm c o ,  T ng n ng suất sản xuất hàng h  , dịch vụ v n h   ,  Ngoại 

gi o v n h   và sức mạnh mềm .  

Giải pháp số 21: Hoàn thiện quy định về ưu đãi thuế thu nh p doanh nghiệp 

đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa 

Nội dung: Bổ sung miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án 

đầu tƣ thuộc ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ, đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ trong lĩnh vực v n 

hóa theo Luật Đầu tƣ không thuộc danh mục đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội 
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khó kh n ho c đ c biệt kh  kh n.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu chỉ ra tại Luật thuế TN N và các v n bản hƣớng 

dẫn hiện hành mới chỉ đƣ  r  mức thuế suất ƣu đãi thuế TN N theo đị  bàn ƣu đãi 

đầu tƣ và đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ, cho các cơ sở xã hội hóa và khoản thu nhập củ  cơ 

sở xã hội h   nhƣng chƣ  đƣ  r  mức thuế suất ƣu đãi cụ thể cho dự án đầu tƣ thuộc 

danh mục ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ trong đ  c  các ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ 

thuộc lĩnh vực v n h  . Trong khi cả h i đối tƣợng này về nguyên tắc đều đƣợc 

hƣởng ƣu đãi đầu tƣ theo quy định của Luật đầu tƣ hiện hành.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p doanh 

nghiệp ho c c ng c  thể quy định trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu c ). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên trung bình, 

hỗ trợ gián tiếp, các mục tiêu kinh tế.  

Giải pháp số 22: Xây dựng quy định và phát triển các khu công nghiệp văn 

hóa sáng tạo.  

Nội dung: Xây dựng quy định pháp lý về khu công nghiệp v n h   sáng tạo 

là khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, trong đ  khu công nghiệp chuyên sản xuất các 

sản phẩm công nghiệp v n h  ; c  sự liên kết, hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất, 

phân phối, tiêu thụ sản phẩm; có sự tích hợp với các chức n ng khác nhƣ đô thị - 

dịch vụ nhằm hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội cho khu công nghiệp.  

Khu công nghiệp v n h   sáng tạo đƣợc áp dụng toàn bộ các chính sách ƣu đãi của 

khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất. Ƣu tiên chuyển đổi sang phát triển khu công 

nghiệp v n h   sáng tạo đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải di dời khỏi 

khu vực nội đô ho c khu vực quy hoạch trở thành khu vực nội đô.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình cụm công nghiệp/khu công 

nghiệp v n h   sáng tạo, quận nghệ thuật là chính sách hết sức phổ biến của các 

quốc gia phát triển trên thế giới nhằm phát triển công nghiệp v n h  , c ng nhƣ 

phát triển, cải tạo đô thị. M t khác, qu  đất luôn là một nội dung kh  kh n, vƣớng 

mắc phổ biến trong việc phát triển thiết chế v n h   tại các đị  phƣơng tại Việt 

Nam. Để giải quyết vấn đề này, cần cung cấp cơ chế chính sách mang tính tạo điều 

kiện cho một mô hình kinh doanh v   đáp ứng nhu cầu cải tạo, phát triển đô thị một 

cách bền vững củ  đị  phƣơng, v   đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế của doanh nghiệp 
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sở hữu quyền sử dụng đất. 

Phƣơng thức thực hiện: Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định về quản lý 

khu công nghiệp và khu kinh tế.   ng c  thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ 

trợ ph t triển văn hóa (nếu có). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 

trực tiếp và gián tiếp, các mục tiêu kinh tế.  

Giải pháp số 23: Áp dụng ưu đãi thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với 

các dịch vụ văn hóa xuất khẩu được tiêu dùng ở nước ngoài 

Nội dung: Đề xuất quy định rõ hơn về đối tƣợng áp dụng mức thuế suất 0% 

đối với dịch vụ v n h  , giải trí, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên 

quan, sản phẩm nội dung thông tin số thuộc nhóm giải trí, tr  chơi điện tử, phim số, 

ảnh số, nhạc số, quảng cáo số cung cấp trên nền tảng số để sử dụng ngoài phạm vi 

lãnh thổ Việt Nam (xuất khẩu). 

Lý do: Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự thiếu đồng bộ trong việc áp dụng quy 

định thuế suất thuế GTGT 0% đối với các dịch vụ xuất khẩu trong lĩnh vực v n h  . 

Trong khi đ , các quốc gi  đƣợc rà soát đều áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% ho c 

không áp thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ v n h  , giải trí, chuyển 

quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên qu n r  nƣớc ngoài. Việc triển kh i thực 

hiện chính sách này đều thuận lợi, c  tính khả thi c o, không c n vƣớng mắc về k  

thuật.  o đ , cần c  quy định cụ thể để đảm bảo chính sách đƣợc đi vào thực tiễn 

hiệu quả nhất 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế giá trị gia tăng, 

giao Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định quy định một số điều của Luật Thuế giá trị 

gi  t ng, trong đ , quy định chi tiết về phƣơng thức xác định dịch vụ v n h  , giải trí, 

chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan, sản phẩm nội dung thông tin số 

thuộc nhóm giải trí, tr  chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số cung cấp 

trên nền tảng số để sử dụng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Ngoài r , c ng c  thể 

quy định nội dung này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu c ). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Giải quyết vấn đề chi 
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phí cận biên thấp ,  Th c đẩy sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị v n h   mới .  

Giải pháp số 24: Cho phép áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công - 

tư đối với lĩnh vực văn hóa 

Nội dung: Áp dụng đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công - tƣ (PPP) đối với 

lĩnh vực v n h   trên phạm vi cả nƣớc. Quy định cụ thể các loại hình dự án thuộc 

lĩnh vực v n h   trong khuôn khổ  hƣơng trình đƣợc áp dụng phƣơng thức đối tác 

công tƣ, ví dụ nhƣ dự án trung tâm nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, khu công nghiệp 

van hóa sáng tạo,…. Quy mô tổng mức đầu tƣ tối thiểu đối với dự án PPP thuộc 

lĩnh vực v n h   thuộc thẩm quyền củ  cơ qu n Trung ƣơng thực hiện tƣơng tự theo 

quy định hiện hành của pháp luật về đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ thuộc 

lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, tức là tối thiểu 100 tỷ đồng. Quy mô tổng mức đầu 

tƣ tối thiểu đối với dự án đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ thuộc lĩnh vực v n 

h   thuộc thẩm quyền củ  Ủy b n nhân dân cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quy định, nhƣng không thấp hơn 10 tỷ đồng.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu đã phân tích việc một số đị  phƣơng nhƣ thành 

phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An đã đƣợc Quốc hội đồng ý cho áp 

dụng đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công - tƣ đối với lĩnh vực v n h   với một số 

điểm khác biệt về thẩm quyền triển khai. Tuy nhiên, do bản chất củ  v n h  , việc 

đầu tƣ cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực v n h   c  tính rủi ro cao, cần sự chia sẻ rủi ro 

và tạo điều kiện pháp lý củ  Nhà nƣớc.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Đầu tư theo phương 

thức đối tác công - tư. Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định hƣớng dẫn Luật. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và địa phƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên c o, hỗ trợ 

trực tiếp và gián tiếp, các mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   , 

 Giải quyết vấn đề về chi phí cố định và chi phí chìm c o ,  Giải quyết bất cân 

xứng thông tin và tính bất định ,  Đảm bảo khả n ng tiếp cận v n h   ,  Phát triển 

các giá trị đỉnh cao, xuất sắc hơn củ  v n h   ,  Đảm bảo phúc lợi xã hội .  

Giải pháp số 25: Cho vay lãi suất ưu đãi đối với các dự án công nghiệp văn hóa 

Nội dung: Nhà nƣớc (cấp Trung ƣơng và các đị  phƣơng) hỗ trợ trực tiếp đối 

với các dự án công nghiệp v n h   thông qu  cho vay với lãi suất ƣu đãi theo một 
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trong h i phƣơng án s u: (1) Thành lập Qu  hỗ trợ phát triển công nghiệp v n h   

ho c mở rộng đối tƣợng cho vay của các Qu  đầu tƣ phát triển,  ông ty đầu tƣ tài 

chính của đị  phƣơng để hỗ trợ lãi suất đối với các dự án công nghiệp v n h  ; (2) Xây 

dựng  hƣơng trình hỗ trợ lãi suất t  NSNN đối với khoản vay của doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh do nh trong lĩnh vực công nghiệp v n h  . Việc hỗ trợ lãi suất 

này c ng đƣợc lấy kinh phí t  nguồn vốn đầu tƣ công thông qu  Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam và các hoạt động cho vay củ  các ngân hàng thƣơng mại.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu chỉ r  đ c thù của các dự án công nghiệp v n h   

thƣờng đ i hỏi vốn đầu tƣ lớn nhƣng lại đối m t với nhiều rủi ro, đ c biệt là trong 

gi i đoạn khởi đầu. Nhiều dự án công nghiệp v n h   do các do nh nghiệp nhỏ và 

v a khởi phát, đây c ng chính là những đối tƣợng thƣờng g p kh  kh n trong việc 

tiếp cận nguồn vốn vay truyền thống. Trong khi đ , Việt Nam hiện chƣ  c  chính 

sách ƣu đãi tín dụng riêng cho lĩnh vực v n h  . 

Phƣơng thức thực hiện: Ở cấp Trung ƣơng, Quốc hội ban hành Nghị quyết về 

m t chủ trƣơng,  hính phủ ban hành Nghị định triển khai Nghị quyết, ho c quy 

định trong Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa. Ở cấp đị  phƣơng, Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về m t chủ trƣơng, U N  cấp tỉnh ban hành Quyết 

định triển khai Nghị quyết. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, trung hạn, ƣu tiên trung bình, 

hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp, các mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n 

h   ,  Giải quyết vấn đề về chi phí cố định và chi phí chìm c o ,  Giải quyết bất 

cân xứng thông tin và tính bất định ,  Phát triển các giá trị đỉnh cao, xuất sắc hơn 

củ  v n h   ,  Th c đẩy sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị v n h   mới .  

Giải pháp số 26: Xây dựng khung pháp lý cho hình thức gây quỹ cộng đồng 

trong lĩnh vực văn hóa 

Nội dung: Bổ sung khung pháp lý chính thức cho gây qu  cộng đồng 

(crowdfunding) trong lĩnh vực v n h   với một số quy định nhƣ s u: (i) Phạm vi các 

lĩnh vực bao gồm nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn, v n học, âm nhạc, điện ảnh, 

bảo tồn di sản và các sự kiện v n h  ,…; (ii) Các hình thức gây qu  cộng đồng ƣu tiên 

là hình thức quyên góp cộng đồng và hình thức gọi vốn dựa trên phần thƣởng; (iii) Tất 
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cả các nền tảng gây qu  cộng đồng trong lĩnh vực v n h   phải đƣợc cơ qu n c  thẩm 

quyền về v n h   cấp phép, có các biện pháp phù hợp để ng n ch n gian lận, bảo vệ dữ 

liệu và đảm bảo minh bạch tài chính; (iv) Các chủ dự án phải cung cấp thông tin rõ 

ràng và chính xác về dự án. 

Lý do: Kết quả nghiên cứu xác định khoảng trống chính sách về việc huy 

động nguồn lực t  tƣ nhân th m gi  đầu tƣ và tài trợ cho các hoạt động v n h  , 

nghệ thuật. Gây qu  cộng đồng là một giải pháp phổ biến để giải quyết vấn đề này. 

Tuy nhiên, cần khung pháp lý ch t chẽ tạo ra sự minh bạch trong phân bổ nguồn 

vốn, th c đẩy giao tiếp với các nhà tài trợ, qu  đ  tạo dựng niềm tin và uy tín, đồng 

thời giảm thiểu rủi ro pháp lý và rủi ro về uy tín cho các chủ dự án. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm chính sách 

đ c thù. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, dài hạn, ƣu tiên thấp, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Xử lý khoảng trống trong 

hệ thống và mạng lƣới kết nối ,  Giải quyết bất cân xứng thông tin và tính bất định , 

 Khắc phục tính chất "trải nghiệm" củ  v n h   ,  T ng n ng suất sản xuất hàng h  , 

dịch vụ v n h   ,  Phát triển các giá trị đỉnh cao, xuất sắc hơn củ  v n h   ,  Th c 

đẩy sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị v n h   mới ,  Đảm bảo trật tự xã hội .  

4.2.6. Khuyến nghị chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà  ước cho các cá 

nhân thực hà h vă  hóa 

Giải pháp số 27: Miễn thuế thu nh p c  nhân đối với nghệ nhân nhân dân và 

nghệ nhân ưu tú cho phần thu nh p t  các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi v t thể của Việt Nam, các hoạt động duy trì, phục hồi và phát triển 

nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu 

Nội dung: Đề xuất bổ sung quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân về việc 

phần thu nhập của cá nhân là nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ƣu t  t  các hoạt 

động bảo vệ và phát huy giá trị di sản v n h   phi vật thể của Việt Nam, duy trì, 

phục hồi và phát triển nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu của Việt Nam 

theo quy định của Bộ VHTTDL bao gồm thu nhập t  việc giảng dạy, biểu diễn, 

sáng tạo và sản xuất là thu nhập đƣợc miễn thuế thu nhập cá nhân. 
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Lý do: Kết quả nghiên cứu chỉ rõ việc chƣ  cụ thể hóa chính sách ƣu đãi của 

Nhà nƣớc tại pháp luật về di sản v n h   về việc nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ƣu 

t  đƣợc giảm ho c miễn thuế đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản v n 

hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về thuế và c  chính sách ƣu đãi về thuế 

đối với các hoạt động duy trì, phục hồi và phát triển nghề thủ công truyền thống có 

giá trị tiêu biểu theo quy định của pháp luật về thuế.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p cá 

nhân ho c quy định tại Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa (nếu có). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên trung bình, hỗ trợ gián tiếp, 

các mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Kh i thác ngoại ứng 

tích cực củ  v n h   ,   ảo tồn bản sắc v n h   dân tộc và di sản v n h   ,  Th c 

đẩy tính liên tục, trao truyền củ  v n h   ,   ảo vệ và th c đẩy đ  dạng biểu đạt v n 

h   ,  Xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội ,  Đảm bảo phúc lợi xã hội .  

Giải pháp số 28: Giảm tr  thu nh p chịu thuế thuế thu nh p c  nhân đối với 

nghệ sỹ độc l p   

Nội dung: Đề xuất bổ sung quy định cụ thể về việc giảm tr  một số khoản 

chi tiêu phục vụ sản xuất và biểu diễn nghệ thuật khỏi thu nhập chịu thuế thuế thu 

nhập cá nhân của nghệ s  độc lập. Các chi phí có thể đƣợc giảm tr  bao gồm: chi 

phí đi lại cho các buổi biểu diễn; chi phí đại diện và quản l ; công đoàn phí (nếu 

có); chi phí thuê đị  điểm tập luyện; chi phí mua sắm và sửa chữa nhạc cụ ho c thiết 

bị biểu diễn; chi phí trang phục và tr ng điểm sân khấu. Các khoản chi phí trên để 

đƣợc giảm tr  phải đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể.  

Lý do: Kết quả nghiên cứu cho thấy việc chƣ  c  các quy định hỗ trợ cá nhân 

thực hành nghệ thuật độc lập, đ c biệt là liên qu n đến thuế thu nhập cá nhân. Việc 

áp dụng các chính sách giảm tr  một số khoản chi tiêu phục vụ sản xuất và biểu 

diễn nghệ thuật khỏi thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân của nghệ s  độc lập 

sẽ giải quyết các thách thức tài chính đ c thù mà các nghệ s  độc lập phải đối m t, 

nhƣ thu nhập không đều và chi phí sản xuất cao, giúp nghệ s  có thể đầu tƣ nhiều 

hơn vào công việc sáng tạo, th c đẩy sự đổi mới và đ  dạng v n h  .  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p cá 
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nhân ho c quy định tại Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa (nếu có). 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên thấp, hỗ trợ gián tiếp, các 

mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Giải quyết vấn đề về chi 

phí cố định và chi phí chìm c o ,  Giải quyết bất cân xứng thông tin và tính bất 

định ,  Phát triển các giá trị đỉnh cao, xuất sắc hơn củ  v n h   ,   ảo vệ và thúc 

đẩy đ  dạng biểu đạt v n h   ,  Th c đẩy sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị v n h   

mới ,  Đảm bảo phúc lợi xã hội .  

Giải pháp số 29: Hỗ trợ tài chính trực tiếp t  ngân s ch nhà nước đối với 

nghệ sỹ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thu t, nghệ nhân, người 

thực hành di sản văn hóa phi v t thể  

Nội dung: Các nghệ s , nghệ nhân, ngƣời thực hành v n h   cần đƣợc Nhà 

nƣớc vinh danh ho c xác nhận để đƣợc nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp t  NSNN. 

Các hình thức hỗ trợ gồm: (i) Hỗ trợ thu nhập hàng tháng đối với nghệ nhân, ngƣời 

thực hành di sản v n h   phi vật thể, nghệ s  không hƣởng lƣơng, thuộc biên chế, ký 

hợp đồng l o động với cơ qu n, đơn vị, tổ chức; (ii) Hỗ trợ theo dự án đối với các 

nghệ nhân, ngƣời thực hành di sản v n h   phi vật thể, nghệ s  đ ng cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công; (iii) Hỗ trợ chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phổ thông 

cho các nghệ s , nghệ nhân, ngƣời thực hành v n h   tự do; (iv) Hỗ trợ tham gia 

các chƣơng trình củ  Nhà nƣớc nhƣ đào tạo, nâng c o n ng lực, lƣu tr  nghệ thuật, 

trại sáng tác, vƣờn ƣơm công nghiệp v n h  , không gi n làm việc và sáng tạo 

chung, nhà ở xã hội,… 

Lý do: Kết quả nghiên cứu cho thấy việc chƣ  c  các quy định hỗ trợ cá nhân 

thực hành nghệ thuật độc lập. Ngoài thuế, việc hỗ trợ các nghệ s , nghệ nhân độc 

lập bằng các hình thức khác nhau th c đẩy những biểu đạt nghệ thuật đ  dạng, đ ng 

góp vào phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, thu hút du lịch v n h   và khơi 

nguồn sáng tạo cho các lĩnh vực khác.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Ngân s ch nhà nước 

và các v n bản hƣớng dẫn. Thủ tƣớng Chính phủ b n hành chƣơng trình hỗ trợ với 

kinh phí cụ thể. 

Cấp độ chính sách: Trung ƣơng và đị  phƣơng, ngắn hạn, ƣu tiên trung bình, 
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hỗ trợ trực tiếp, các mục tiêu  T ng trƣởng kinh tế qua công nghiệp v n h   ,  Giải 

quyết vấn đề về chi phí cố định và chi phí chìm c o ,  Giải quyết bất cân xứng thông 

tin và tính bất định ,  Phát triển các giá trị đỉnh cao, xuất sắc hơn củ  v n h   ,   ảo 

vệ và th c đẩy đ  dạng biểu đạt v n h   ,  Th c đẩy sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá 

trị v n h   mới ,  Đảm bảo phúc lợi xã hội ,  Gắn kết xã hội ,  Xây dựng chuẩn 

mực đạo đức xã hội ,   ảo vệ nền tảng tƣ tƣởng ,  Định hƣớng chính trị .  

4.2.7. Các khuyến nghị giải pháp khác 

Ngoài các khuyến nghị nêu trên, có một số công cụ chính sách hỗ trợ tài 

chính cho v n h   c  thể đƣợc xem xét áp dụng, trƣớc mắt thí điểm ở cấp địa 

phƣơng trong khoảng thời gian phù hợp, nếu thành công có thể xem xét, mở rộng 

phạm vi lên cả nƣớc. Cụ thể: 

- Cảng tự do (free ports) cho v n h   với chính sách tƣơng tự các khu phi 

thuế quan Việt N m đ ng thí điểm. Cảng tự do là là những khu vực đ c biệt, nơi 

hàng h   v n h  , nhƣ tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, và các vật phẩm có giá trị khác, 

đƣợc lƣu trữ, trƣng bày, tr o đổi, ho c mua bán mà không phải chịu thuế nhập khẩu, 

thuế xuất khẩu, ho c các loại thuế khác. Những cảng này đƣợc thiết kế để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc lƣu giữ và giao dịch các tài sản v n h   c  giá trị, đ c biệt là 

trên thị trƣờng quốc tế, cho phép các nhà sƣu tầm, đại lý, và tổ chức v n h   lƣu giữ 

các tài sản v n h   mà không phải lo lắng về các chi phí thuế liên qu n, cho đến khi 

tài sản đƣợc xuất khỏi cảng tự do. Cảng tự do thƣờng cung cấp các dịch vụ lƣu trữ 

an toàn, bảo quản chuyên nghiệp, và không gian triển lãm cho các tác phẩm nghệ 

thuật và hiện vật v n h  . Có thể xem xét thí điểm mô hình cảng tự do tại một thành 

phố biển c  định hƣớng phát triển công nghiệp v n h   nhƣ Hạ Long, Th a Thiên 

Huế, Đà Nẵng ho c thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phiếu quà t ng (vouchers) trong v n h  . Đây là những phiếu mua hàng 

ho c thẻ quà t ng do Chính phủ, các cơ qu n, tổ chức v n h   phát hành, cho phép 

ngƣời nhận sử dụng để mua sắm ho c tham gia vào các hoạt động v n h   nhƣ mu  

vé xem phim, tham dự triển lãm, tham gia các khóa học nghệ thuật, ho c mua sách 

và sản phẩm v n h   khác. Mục đích của các phiếu quà t ng là th c đẩy sự tiếp cận 

v n h   cho ngƣời dân, khuyến khích tiêu dùng v n h   và hỗ trợ các ngành công 
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nghiệp v n h   sáng tạo. Có thể xem xét áp dụng phiếu quà t ng cho một nh m đối 

tƣợng cụ thể là thanh, thiếu niên, đối với một số hoạt động v n h   cụ thể nhƣ giáo 

dục nghệ thuật, tham quan bảo tàng, triển lãm trong một khoảng thời gian cụ thể, 

tƣơng tự nhƣ cách áp dụng chƣơng trình sữa học đƣờng. 

- Bảo lãnh tín dụng đối với các khoản vay trong lĩnh vực công nghiệp v n 

hóa. Có thể xem xét mở rộng phạm vi, đối tƣợng của các Qu  bảo lãnh tín dụng 

doanh nghiệp nhỏ và v a củ  đị  phƣơng đối với các khoản v y trong lĩnh vực công 

nghiệp v n h  . Ho c xây dựng Qu  bảo lãnh tín dụng các ngành công nghiệp v n 

h   riêng. Đối với các lĩnh vực có tính rủi ro c o nhƣ v n h  , nghệ thuật, vai trò 

của hình thức hỗ trợ bảo lãnh tín dụng là khá quan trọng và phổ biến trên thế giới. 

Nếu không có bảo lãnh tín dụng, việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp, đ c 

biệt là doanh nghiệp nhỏ và v   trong lĩnh vực công nghiệp v n h   là rất kh  kh n. 

Có thể xem xét thí điểm thực hiện chính sách này tại một số đị  phƣơng c  ƣu thế 

về phát triển công nghiệp v n h   nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. 

- Xổ số di sản v n hóa ho c xổ số v n h  , nghệ thuật. Xây dựng cơ chế 

khuyến khích, tạo điều kiện cho chính quyền một số đị  phƣơng c  thể xem xét phát 

hành các sản phẩm xổ số đ c biệt có nguồn thu đƣợc dành riêng cho công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản v n h   ho c công tác phát triển v n học, nghệ thuật, 

đ c biệt là v n h   cơ sở tại đị  phƣơng. Việc dành một phần nguồn thu t  xổ số 

cho lĩnh vực v n h   m ng lại nhiều lợi ích nhƣ cung cấp một nguồn tài chính bổ 

sung ổn định, giảm sự phụ thuộc vào phân bổ trực tiếp hàng n m t  NSNN. Cách 

tiếp cận này có thể t ng cƣờng sự tham gia của công chúng vào các hoạt động v n 

h  , vì ngƣời chơi xổ số cảm thấy trực tiếp đ ng g p phần vào sự nghiệp phát triển 

v n h  . Ngoài r , xổ số v n h   c ng c  thể cải thiện hình ảnh của xổ số trong mắt 

công chúng thông qua liên kết với lợi ích xã hội. Hiện nay, một số đị  phƣơng nhƣ 

Th a Thiên Huế đ ng dành một phần ngân sách thu t  hoạt động xổ số cho công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản v n h  . 

Tiểu k t 

Trong  hƣơng 4, Luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện các qu n điểm 

xuyên suốt về định hƣớng phát triển v n h   của Việt Nam trong thời gian tới, giải 
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pháp hoàn thiện các mục tiêu củ  chính sách v n h   Việt Nam và cuối cùng là các 

giải pháp về công cụ chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Phần 

lớn các đề xuất này đều mang tính thời điểm, tức là có thể đƣợc áp dụng ngay t  

thời điểm của Luận án. Cụ thể: 

Thứ nhất, trong 04 nh m qu n điểm về định hƣớng phát triển v n h   Việt 

N m đƣợc Luận án đề xuất, về cơ bản, các nội dung đƣợc xây dựng dựa trên các 

qu n điểm, định hƣớng hiện có củ  Đảng và Nhà nƣớc về phát triển v n h   đã 

đƣợc nêu nhiều lần tại các v n bản Nghị quyết, Kết luận chuyên đề củ  Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Luật chuyên ngành, chiến lƣợc phát triển ngành. Tuy 

nhiên, Luận án đề xuất tích hợp, cụ thể hóa một số nội dung về phát triển v n h   

phải trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ  nền kinh tế 

thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ  vào 04 nh m qu n điểm này, đ  là, v n h   

v a là hàng hóa công cộng, v a là hàng hóa khuyến dụng, đầu tƣ củ  Nhà nƣớc là 

công cụ, lực lƣợng vật chất cơ bản để định hƣớng, dẫn dắt phát triển v n h   và 

khắc phục khiếm khuyết của kinh tế thị trƣờng, trong khi đ  khu vực tƣ nhân là 

động lực qu n trọng phát triển v n h  . Trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ XIV 

dự kiến diễn ra vào khoảng thời gian cuối n m 2025, đầu n m 2026, đây là cơ hội 

phù hợp để hoàn thiện hệ thống qu n điểm về phát triển v n h  , làm cơ sở chính trị 

cho việc thể chế hóa thành các chính sách pháp luật về v n h  . 

Thứ hai, ngoài các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội, kinh tế của chính sách 

v n h   đã sẵn có trong hệ thống các v n bản chỉ đạo, chiến lƣợc về v n h  , Luận 

án đề xuất bổ sung thêm 04 mục tiêu kinh tế dựa trên các tính chất đ c thù củ  v n 

hóa. Các mục tiêu này gồm khai thác hiệu quả các ngoại ứng kinh tế tích cực của 

v n h  ; khắc phục các điểm yếu của hàng hóa công cộng và hàng hóa khuyến dụng 

trong v n h  ; duy trì, phát huy tính hệ thống và tính kết nối củ  các lĩnh vực v n 

hóa ở cấp quốc gi  và đị  phƣơng; cải thiện thông tin và giảm thiểu rủi ro trong thị 

trƣờng sản phẩm v n h  . Việc xác định rõ 04 mục tiêu kinh tế này sẽ tạo thuận lợi 

cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng các công cụ đầu tƣ và tài trợ 

củ  Nhà nƣớc cho v n h   thực sự phù hợp và có tính thuyết phục. Có thể thấy 

trong bối cảnh nhiều lĩnh vực khác đ ng chuyển mình mạnh mẽ với xu hƣớng xác 
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định trọng tâm của các can thiệp củ  Nhà nƣớc là phát triển kinh tế - xã hội thay vì 

phục vụ nhiệm vụ chính trị đơn thuần, lĩnh vực v n h   c ng không nên đứng ngoài 

xu thế này, cụ thể cần tiếp tục làm rõ các mục tiêu kinh tế củ  chính sách v n h  , 

tạo cơ sở cho các công cụ chính sách cụ thể, toàn diện, có tính cạnh tr nh hơn. 

Thứ ba, c n cứ kết quả nghiên cứu củ  các chƣơng trƣớc, Luận án xây dựng 

29 giải pháp chính sách về các công cụ đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  , 

phù hợp với các mục tiêu củ  chính sách v n h  , các yếu tố đ c thù về chính trị, xã 

hội, kinh tế, v n h   của Việt Nam. Các giải pháp chính sách này đƣợc chia thành 

06 nhóm: (i) Nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế gồm 07 khuyến nghị; (ii) Nhóm 

giải pháp khuyến khích phát triển các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt 

động không vì lợi nhuận gồm 05 giải pháp; (iii) Nhóm các giải pháp về chính sách 

ƣu đãi đối với các hàng hóa, dịch vụ v n h   gồm 03 khuyến nghị; (iv) Nhóm các 

giải pháp phát triển nguồn tài sản v n h   công cộng gồm 03 khuyến nghị; (v) 

Nhóm các giải pháp cụ thể về phát triển các ngành công nghiệp v n h   gồm 08 

khuyến nghị; (vi) Nhóm các giải pháp cụ thể về hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc cho 

các cá nhân thực hành v n h   gồm 03 khuyến nghị. Ngoài ra, còn 04 giải pháp 

khác có thể áp dụng ở cấp đị  phƣơng. Tùy theo điều kiện thực tế và mối tƣơng 

quan với hệ thống các quy định pháp luật liên qu n, các cơ qu n quản l  nhà nƣớc 

về v n h   c  thể nghiên cứu, xem xét phân loại các giải pháp này thành các giải 

pháp ngắn hạn, có thể triển khai ngay, và các giải pháp dài hạn, có thể triển khai 

trong tƣơng lại khi điều kiện cho phép. 
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K T LUẬN 

Tiếp cận chính sách v n h   tại Việt N m, đ c biệt là chính sách đầu tƣ và 

tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   theo kinh tế học v n h   c n tƣơng đối mới, có 

thể mở ra nhiều hƣớng nghiên cứu đầy hứa hẹn cho các học giả Việt N m và nƣớc 

ngoài. Kinh tế học v n h   c  thể giúp các nhà hoạch định chính sách định lƣợng 

tác động kinh tế của các khoản hỗ trợ tài chính công cho v n h  , tối ƣu h   việc 

phân bổ nguồn lực và đƣ  r  các quyết định đầu tƣ và tài trợ phù hợp. Không những 

thế, khung l  thuyết này c n cho phép đánh giá các dự án v n h   một cách toàn 

diện hơn, xem xét cả các lợi ích hữu hình và vô hình củ  v n h  . Thông qu  việc 

kết hợp phân tích kinh tế với chính sách v n h  , Nhà nƣớc c  thể xây dựng các 

định hƣớng, chiến lƣợc đầu tƣ và tài trợ cho v n h   bền vững và hiệu quả hơn. 

M c dù là lĩnh vực mới mẻ ở Việt N m, nhƣng kinh tế học v n h   đã đƣợc các học 

giả trên khắp thế giới nghiên cứu trong nhiều thập kỷ qu . Điều này phần nào c ng 

tạo điều kiện thuận lợi cho các học giả Việt N m tiếp cận, tr o đổi tri thức, đ c biệt 

là học hỏi t  các bài học kinh nghiệm quốc tế củ  các quốc gi  khác nh u. Trên thế 

giới, những chủ đề nghiên cứu phổ biến củ  kinh tế học v n h   là l  do Nhà nƣớc 

can thiệp vào v n h  , các hình thức hỗ trợ tài chính công và mối quan hệ giữa 

chính sách v n h   và kinh tế. Ở Việt Nam, các nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn 

còn hạn chế, mới chủ yếu tập trung vào các chủ đề nhƣ xã hội hóa, tự chủ đơn vị sự 

nghiệp công lập và diễn giải đƣờng lối, chính sách củ  Đảng. Đây chính là khoảng 

trống lý luận đƣợc Luận án tiếp cận, tập trung vào tính n ng động của chính sách 

đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Tuy nhiên, để áp dụng đƣợc kinh tế học 

v n h   trong xây dựng chính sách ở Việt N m, ngoài việc phát triển hệ thống 

nghiên cứu, l  luận, c n cần nâng cao n ng lực, cải thiện công tác thống kê, thu 

thập dữ liệu và thực hiện những điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh đị  phƣơng.    

nhƣ vậy, kinh tế học v n h   mới trở thành một công cụ hữu ích giúp nâng cao chất 

lƣợng ra quyết định củ  Nhà nƣớc và tối đ  h   lợi ích xã hội. 

 ự  trên khung phân tích đƣợc xây dựng t  kết quả tổng quan nghiên cứu 

khoa học, cơ sở lý luận và khung l  thuyết kinh tế học v n h  , Luận án đánh giá 

chuyên sâu, có hệ thống, mang tính tổng quan về định hƣớng chính sách v n h   hiện 
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hành của Việt Nam. T  đ , kết hợp với bài học kinh nghiệm quốc tế củ  một số quốc 

gi  tiêu biểu trên thế giới, khuyến nghị phƣơng án hoàn thiện mô hình chính sách v n 

hóa tại Việt Nam với các qu n điểm, mục tiêu, công cụ cụ thể, toàn diện, phù hợp với 

bối cảnh đ c thù về kinh tế, chính trị, xã hội, v n h   của Việt N m, c ng nhƣ tiến 

trình phát triển kinh tế - xã hội củ  đất nƣớc. Về cơ bản, c  thể khẳng định các giải 

thuyết nghiên cứu đƣợc đề r  b n đầu củ  Luận án đều đƣợc chứng minh là đ ng.  

Thứ nhất, các mục tiêu củ  chính sách v n h   tại Việt Nam c  cả sự giống 

nh u và khác nh u so với các mục tiêu củ  chính sách v n h   phổ biến trên thế 

giới. Cụ thể, các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội trong chính sách v n h   củ  

Việt N m tƣơng tự nhƣ các mục tiêu phổ biến củ  các quốc gi  khác trên thế giới, 

các mục tiêu này đƣợc thể hiện nhất quán trong các v n bản chỉ đạo, chiến lƣợc của 

Đảng và Nhà nƣớc, cùng với nguồn lực t  NSNN đƣợc bố trí hàng n m và lồng 

ghép trong các chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các mục tiêu 

kinh tế củ  chính sách v n h   xuất hiện tƣơng đối mờ nhạt trong các v n bản chỉ 

đạo, lãnh đạo, định hƣớng, chiến lƣợc. Điều này phần nào c n đƣợc phản ánh ở sự 

thiếu đ  dạng trong các công cụ chính sách, quy mô hỗ trợ tài chính công còn thấp 

và thiếu các cơ chế đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí.  

Thứ hai, các công cụ đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   hiện hành 

tại Việt N m c n nhiều điểm chƣ  tƣơng thích với các mục tiêu củ  chính sách v n 

h  . M c dù chính sách v n h   hiện hành thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ và 

tầm nhìn dài hạn củ  Đảng và Nhà nƣớc trong phát triển v n h  , c ng nhƣ nỗ lực, 

mong muốn củ  Nhà nƣớc trong việc khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và 

khu vực tƣ nhân vào các hoạt động v n h   thông qu  các chính sách xã hội hóa và 

hợp tác công - tƣ, tuy nhiên, trên thực tế, các công cụ hỗ trợ tài chính công chủ yếu 

tập trung vào các cơ qu n nhà nƣớc và đơn vị sự nghiệp công lập, trong khi các 

thành phần kinh tế ngoài nhà nƣớc ít đƣợc hỗ trợ. Bên cạnh đ , các chính sách hỗ 

trợ tài chính gián tiếp chƣ  đƣợc cụ thể hóa và thiết kế chƣ  rõ ràng, gây kh  kh n 

trong triển khai.  ác chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc ở cấp đị  phƣơng 

đôi khi c n đ  dạng và c  quy mô lớn hơn ở cấp Trung ƣơng. Ngoài r , tính đ c thù 

củ  lĩnh vực v n h   chƣ  đƣợc thể hiện rõ trong hệ thống công cụ hỗ trợ tài chính 
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công, h y n i cách khác v n h   đ ng bị đối xử tƣơng tự nhƣ các lĩnh vực giáo dục, 

y tế, lĩnh vực khác. Những vấn đề này cho thấy cần c  sự cải thiện m ng tính đột 

phá trong hệ thống chính sách để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu về v n 

h   mà Đảng và Nhà nƣớc đã đề ra.  

Thứ ba, sự khác nhau về các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị, v n h   của mỗi 

quốc gia dẫn đến sự khác nhau về các công cụ đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho 

v n h   tại các quốc gia trên thế giới. Trên thực tế, các chính sách đầu tƣ và tài trợ 

củ  Nhà nƣớc cho v n hóa ở một số quốc gia tiêu biểu cho các mô hình chính sách 

v n h   m c dù đều xác nhận mạnh mẽ qu n điểm rằng đầu tƣ và tài trợ cho v n 

hóa là trách nhiệm quan trọng củ  Nhà nƣớc tại mọi quốc gia, tuy nhiên, mức độ và 

phƣơng pháp hỗ trợ cụ thể lại khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố chính trị, kinh tế, 

xã hội và v n h   đ c thù củ  mỗi quốc gi . Yếu tố chính trị nhƣ   thức hệ và tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc ảnh hƣởng lớn đến mục tiêu và cách thức hỗ trợ, t  việc 

phân bổ ngân sách đến các chính sách thuế v n h  . Yếu tố xã hội nhƣ quy mô dân 

số, đô thị hóa, và công nghệ c ng tác động đến nhu cầu và hình thức hỗ trợ v n h  , 

đ c biệt là trong bối cảnh thế giới phẳng và các phong trào xã hội đ ng phát triển. 

Về kinh tế, quy mô và tốc độ t ng trƣởng kinh tế quyết định khả n ng chi tiêu v n 

hóa, yêu cầu các quốc gia phải tạo điều kiện cho các hoạt động v n h   chất lƣợng 

cao. Bối cảnh v n h   và tôn giáo c ng đ ng v i tr  qu n trọng trong việc phân 

quyền cho các đị  phƣơng và hỗ trợ các hoạt động v n h   đ c thù. Trong xu hƣớng 

toàn cầu hóa, các quốc gi  ngày càng đ  dạng h   các công cụ hỗ trợ tài chính công, 

t  phân bổ ngân sách trực tiếp đến các ƣu đãi thuế phức tạp. Sự phát triển của công 

nghệ và đại dịch  OVI -19 c ng đã th c đẩy các hình thức huy động tài chính 

mới, nhƣ gây qu  cộng đồng và phiếu quà t ng v n h  , g p phần đ  dạng hóa 

nguồn lực và th c đẩy tiêu dùng v n h  .  ác chính sách về khu miễn thuế v n h   

và cảng tự do c ng đ ng phát triển trở lại, tạo điều kiện cho việc bảo quản và trao 

đổi hàng h   v n h  .  uối cùng, việc cân bằng giữa các mục tiêu chính sách Nhà 

nƣớc với tự do sáng tạo nghệ thuật, thẩm quyền ra quyết định giữa các cấp, và giữa 

v n h   đỉnh cao với v n h   đại chúng là thách thức quan trọng. Mỗi quốc gia có 

cách tiếp cận và công cụ hỗ trợ tài chính công cho v n h   khác nh u, phù hợp với 
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bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, và v n h   riêng biệt. 

Thứ tư, Việt Nam có thể và cần nh nh ch ng đ  dạng hóa các công cụ đầu tƣ 

và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   để phù hợp với bối cảnh đ c thù về kinh tế, xã 

hội, chính trị, v n h  , đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững củ  đất nƣớc.  ụ thể, 

c  thể thấy rằng việc đầu tiên cần làm là tích hợp các qu n điểm phát triển v n h   và 

qu n điểm về nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩ  dự  trên các định 

hƣớng hiện có củ  Đảng và Nhà nƣớc, trong đ  nhấn mạnh rằng v n h   v a là hàng 

hóa công cộng, v a là hàng hóa khuyến dụng, đầu tƣ củ  Nhà nƣớc đ ng v i tr  dẫn 

dắt, còn khu vực tƣ nhân là động lực quan trọng. Tiếp theo, chính sách v n h   hiện 

hành, đ c biệt là trong các v n bản chỉ đạo, lãnh đạo, định hƣớng, chiến lƣợc củ  

Đảng và Nhà nƣớc cần thể hiện rõ các mục tiêu kinh tế, gồm khai thác ngoại ứng 

kinh tế tích cực củ  v n h  , khắc phục điểm yếu của hàng hóa công cộng, duy trì 

tính hệ thống và kết nối củ  các lĩnh vực v n h  , và cải thiện thông tin, giảm thiểu 

rủi ro trên thị trƣờng v n h  . Trên cơ sở các định hƣớng hoàn thiện qu n điểm, mục 

tiêu củ  chính sách v n h   c ng nhƣ thực trạng hệ thống các công cụ chính sách 

hiện hành, c  thể xác định các giải pháp chính sách về công cụ đầu tƣ và tài trợ của 

Nhà nƣớc, chia thành các nhóm giải pháp với mức độ sử  đổi, bổ sung, xây dựng mới 

chính sách khác nh u. Nh m giải pháp kế th   chính sách hiện hành là hoàn thiện thể 

chế khuyến khích phát triển cơ sở v n h   phi lợi nhuận trên cơ sở làm rõ, sử  đổi, bổ 

sung chính sách hiện hành về xã hội h  . Nh m giải pháp cụ thể h   định hƣớng 

chính sách hiện hành là xây dựng các công cụ chính sách cụ thể, khả thi để phát triển 

ngành công nghiệp v n h  . Nh m giải pháp giải quyết khoảng mờ chính sách hiện 

hành là xác định rõ qu n điểm và các biện pháp cụ thể đễ ƣu đãi cho hàng h   và dịch 

vụ v n h  .  ác nh m giải pháp mới là phát triển tài sản v n h   công cộng; và hỗ 

trợ tài chính cho cá nhân thực hành v n h  . Những giải pháp này nhằm đảm bảo sự 

phù hợp với các mục tiêu v n h   và bối cảnh đ c thù của Việt Nam. 

Với những kết quả nghiên cứu trên, Luận án hy vọng sẽ đ t những viên gạch 

đầu tiên cho các nghiên cứu tiếp theo về đầu tƣ và tài trợ cho v n h   ở Việt N m 

sử dụng khung l  thuyết kinh tế học v n h  , c ng nhƣ các giải pháp chính sách cụ 

thể, chi tiết, c  tính kho  học, c  thể đo lƣờng, dự  trên luận cứ, t  đ , tạo nên bƣớc 
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chuyển biến đột phá cho lĩnh vực v n h   củ  Việt N m. Một số định hƣớng nghiên 

cứu mới c  thể đƣợc tiếp tục phát triển t  kết quả củ  Luận án này b o gồm: (i) 

Phân tích, đề xuất chính sách v n h   thực hiện ở cấp đị  phƣơng, cụ thể là cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, trên cơ sở khung phân tích của Luận án. Với 

tính tự chủ cao, nhiều đị  phƣơng tại Việt N m đã c  các công cụ chính sách v n 

h   riêng, vƣợt trội so với công cụ chính sách do cấp Trung ƣơng b n hành. Hơn 

nữa, mỗi đị  phƣơng lại có bối cảnh kinh tế, xã hội, chính trị, v n h   riêng biết, 

đ c biệt nhìn t  g c độ vùng miền, thành phần dân tộc, tôn giáo, đ c điểm đị  l ,… 

Kết quả nghiên cứu ở đị  phƣơng c  thể là tiền đề cho các đề xuất chính sách đ c 

thù thuộc thẩm quyền của chính quyền đị  phƣơng, ho c các đề xuất chính sách thí 

điểm thuộc thẩm quyền củ  cơ qu n Trung ƣơng; (ii) Đánh giá thực trạng công cụ 

chính sách v n h   c  thể thực hiện bằng phƣơng pháp định lƣợng, với các số liệu 

chi tiết về chi NSNN và số thu thuế. Về m t lý thuyết, các số liệu này đều đã đƣợc 

các cơ qu n quản lý nhà nƣớc các cấp về tài chính thu thập hàng n m, tuy nhiên, 

nhƣ đã diễn giải tại  hƣơng 3, việc tiếp cận, tổng hợp, phân tách, xử lý số liệu này 

là rất kh  kh n. Trƣờng hợp thực hiện đƣợc, các nghiên cứu trong tƣơng l i c  thể 

phân tích quy mô, cơ cấu, tính hiệu quả của các nguồn tài chính này, t  đ , chỉ ra 

đƣợc bức tranh chính xác và cụ thể hơn về thực trạng đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc 

cho v n h  ; (iii) Đánh giá sự phù hợp của các công cụ chính sách v n h   c  thể 

đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp nghiên cứu điều tra, khảo sát, thử nghiệm. Trƣớc 

tiên, có thể xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng để đo lƣờng hiệu quả và tác động của các 

chính sách này trong thực tế. S u đ , tiến hành thu thập dữ liệu t  các bên liên 

quan, bao gồm cả cơ qu n quản lý, tổ chức v n hóa, và cộng đồng. Thử nghiệm 

chính sách trong các bối cảnh thực tế khác nh u c ng là một cách để đánh giá tính 

khả thi và hiệu quả. Kết quả t  các phƣơng pháp này sẽ cung cấp một cái nhìn sâu 

sắc, gi p điều chỉnh và hoàn thiện chính sách để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả 

c o hơn.  uối cùng, việc đánh giá nên đƣợc thực hiện định k  để bắt kịp với những 

th y đổi của bối cảnh thực tế./. 
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P ụ  ục 1 

DANH MỤC VĂN  ẢN RÀ SOÁT 

 

1  Vă  bản chỉ  ạo củ  Đảng 

1 1  C c vă  bả  c ỉ  ạo qu   trọ    ố  vớ       vực vă   ó   8 vă  bản) 

- Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng kh   VIII về xây dựng nền v n h   Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây 

dựng và phát triển v n học nghệ thuật trong thời k  mới. 

- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển v n h  , con ngƣời Việt N m đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nƣớc. 

- Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI 

về xây dựng và phát triển v n h  , con ngƣời Việt N m đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nƣớc. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII củ  Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 n m 2021-2030. 

- Bài phát biểu của nguyên Tổng  í thƣ Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị v n 

hoá toàn quốc ngày 24/11/2021. 

- Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về  tiếp tục xây dựng và phát 

triển v n học, nghệ thuật trong thời k  mới .  

1 2  C c vă  bả  c ỉ  ạo      qu       v  c    t tr ể  vă   ó   15 vă  bản) 

- Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ƣơng 

về công tác dân tộc. 

- Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 củ    n  hấp hành Trung ƣơng 

Đảng khóa X về t ng cƣờng sự lãnh đạo củ  Đảng đối với công tác thanh niên thời 

k  đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Ban chấp hành Trung ƣơng 
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Đảng về t ng cƣờng sự lãnh đạo củ  Đảng, tạo bƣớc phát triển mạnh mẽ về thể dục, 

thể th o đến n m 2020. 

- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về  Hội nhập 

quốc tế . 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 củ    n  hấp hành Trung 

ƣơng Đảng khóa XI về đổi mới c n bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khóa XII về  Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, 

giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nƣớc ta tham gia các Hiệp định 

thƣơng mại tự do thế hệ mới . 

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế m i nhọn. 

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 củ  Hội nghị lần thứ n m   n 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng xã hội chủ nghĩ . 

- Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác ngƣời 

Việt Nam ở nƣớc ngoài trong tình hình mới. 

- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị về phƣơng 

hƣớng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,  n ninh vùng đồng bằng 

sông Cửu Long đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 2045. 

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về 

phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng 

trung du miền núi Bắc Bộ đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 2045. 

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phƣơng 

hƣớng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên 

đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 2045. 

- Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc ph ng,  n ninh vùng Đông N m  ộ đến n m 

2030, tầm nhìn đến n m 2045. 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về  Phát triển 
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kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải 

Trung Bộ đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 2045. 

- Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc ph ng,  n ninh vùng đồng bằng 

Sông Hồng đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 2045. 

- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ Tám Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng 

chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 

gi i đoạn mới. 

2  Vă  bản quy phạm pháp lu t  

2 1  C c vă  bản quy phạm pháp lu t  VPQPP   tro        vực vă   ó  

 21 vă  bản) 

- Hiến pháp n m 2013 ngày 28/11/2013 của Quốc hội. 

- Luật Di sản v n h   n m 2001 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2009.  

- Luật Sở hữu trí tuệ n m 2005 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2010. 2019, 2023. 

- Luật Xuất bản n m 2012 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2018. 

- Luật Quảng cáo n m 2012 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2018. 

- Luật Tín ngƣỡng, tôn giáo n m 2016. 

- Luật Thƣ viện n m 2019. 

- Luật Điện ảnh n m 2022. 

- Luật Ph ng, chống bạo lực gi  đình n m 2022. 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành 

Quy chế hoạt động v n h   và kinh do nh dịch vụ v n h   công cộng. 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số Điều của Luật Di sản v n h   và Luật sử  đổi bổ sung một số Điều của 

Luật Di sản v n h  . 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 

động m  thuật. 

- Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động 

nhiếp ảnh. 
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- Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/09/2017 của Chính phủ quy định 

về bảo vệ và quản lý Di sản v n h   và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. 

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý và tổ chức lễ hội. 

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - v n h  , d nh l m thắng cảnh. 

- Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ quy định về 

hoạt động triển lãm. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thƣ viện. 

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 

về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

- Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. 

- Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền 

liên quan. 

2 2  C c VPQPP  tro   c c      vực    c có      qu          t tr ể  

vă   ó  V  t N    25 vă  bản) 

- Luật Thể dục, thể th o n m 2006 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2018 

- Luật  ình đẳng giới n m 2006 

- Luật Khoa học và Công nghệ n m 2013 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2018 

- Luật Hôn nhân và Gi  đình n m 2014 

- Luật Xây dựng n m 2014 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2016, 2018, 2019 và 2020 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp n m 2014 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2015, 

2017 và 2019 

- Luật Ngân sách nhà nƣớc n m 2015 

- Luật Du lịch n m 2017 

- Luật Quy hoạch n m 2017 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2018 
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- Luật Giáo dục đại học n m 2018 

- Luật Giáo dục n m 2019 

- Luật Đầu tƣ công n m 2019  

- Luật Đầu tƣ n m 2020 đƣợc sử  đổi, bổ sung n m 2022 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng n m 2020 

- Luật Thủ đô n m 2024 

- Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 củ  Quốc hội về Quy hoạch 

tổng thể quốc gia thời k  2021-2030, tầm nhìn đến n m 2050. 

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác 

dân tộc. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ- P ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Ngân sách nhà nƣớc. 

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển 

ngành nghề nông thôn. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ- P ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Nghị định số 60/2021/NĐ- P ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính củ  đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

3. Các Quy t  ịnh của Thủ tướng Chính phủ 

3 1  C c C      ược tro        vực vă   ó   7 vă  bản) 

- Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt "Chiến lƣợc phát triển điện ảnh đến n m 2020, tầm nhìn đến n m 2030". 
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- Quyết định 210/QĐ-TTg ngày 28/2/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lƣợc v n h   đối ngoại của Việt N m đến n m 2020 và tầm nhìn đến 2030. 

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển các ngành công nghiệp v n h   Việt N m đến n m 

2020, tầm nhìn đến n m 2030.  

- Quyết định 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 củ  Thủ tƣớng Chính phủ  phê 

duyệt Chiến lƣợc sở hữu trí tuệ đến n m 2030.  

- Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển v n hoá đến n m 2030.  

- Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lƣợc ngoại gi o v n h   đến n m 2030. 

- Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển gi  đình Việt N m đến n m 2030. 

3 2  C c C      ược tro        vực    c      qu          t tr ể  vă  

 ó   25 vă  bản) 

- Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển thể dục, thể thao Việt N m đến n m 2020. 

- Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm v c ngƣời Việt N m gi i đoạn 

2011-2030. 

- Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển b ng đá Việt N m đến n m 2020, tầm nhìn đến n m 2030. 

- Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lƣợc tổng thể hội nhập quốc tế đến n m 2020, tầm nhìn đến 

n m 2030. 

- Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện  hƣơng trình nghị sự 2030 

vì sự phát triển bền vững. 

- Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển thông tin quốc gi  đến n m 2025, tầm nhìn 2030. 
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- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt N m đến n m 2030. 

- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Chiến lƣợc quốc gia về  ách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đến n m 2030. 

- Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ ban 

hành Chiến lƣợc quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 

đến n m 2030. 

- Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gi i đoạn 2021-2030. 

- Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời k  2021-

2030, tầm nhìn đến n m 2050. 

- Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc  Phát triển thƣơng mại trong nƣớc gi i đoạn đến n m 2030, tầm 

nhìn đến n m 2045 . 

- Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ ban 

hành Chiến lƣợc phát triển thanh niên Việt N m gi i đoạn 2021-2030. 

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc quốc gia về t ng trƣởng x nh gi i đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 

- Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển giáo dục nghề nghiệp gi i đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến n m 2045. 

- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững gi i đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến n m 2050. 

- Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến 

lƣợc công tác dân tộc gi i đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến n m 2045. 

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến n m 2025, định 

hƣớng đến n m 2030. 
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- Quyết định 493/QĐ-TTg n m 2022 ngày 19/4/2022 củ  Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lƣợc xuất nhập khẩu hàng h   đến n m 2030 . 

- Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ ban 

hành Chiến lƣợc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến n m 2030. 

- Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu gi i đoạn đến n m 2050. 

- Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/5/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc Chuyển đổi số báo chí đến n m 2025, định hƣớng đến n m 2030. 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt   hƣơng trình chuyển đổi số Quốc gi  đến n m 2023, định hƣớng đến n m 2030 . 

- Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 31/07/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến n m 2030, tầm nhìn 

đến n m 2050. 

- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc dữ liệu quốc gi  đến n m 2030.  

4  C c Qu   oạc     t tr ể       t  -     ộ   68 vă  bản) 

- Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia 

thời k  2021-2030, tầm nhìn đến n m 2050 

- Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc 

Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời k  2021-2030, tầm nhìn đến n m 2050; Quyết 

định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời k  

2021-2030, tầm nhìn đến n m 2050; Quyết định số 369/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời k  2021-2030, tầm 

nhìn đến n m 2050; Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời k  2021-2030, tầm nhìn đến n m 2050; 

Quyết định số 370/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng 

Đông N m  ộ thời k  2021-2030, tầm nhìn đến n m 2050 và Quyết định 287/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu 

Long thời k  2021-2030, tầm nhìn đến n m 2050. 

- Quy hoạch các 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 
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- Quy hoạch mạng lƣới cơ sở v n hoá và thể thao thời k  2021- 2030, tầm 

nhìn 2045. 

5  C c c ươ   trì    ục tiêu quốc    , c ươ   trì  , dự   ,  ề án (12 

vă  bản) 

- Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về v n h   gi i đoạn 2006-2010,  hƣơng 

trình mục tiêu quốc gia về v n h   gi i đoạn 2012-2015,  hƣơng trình mục tiêu về 

v n h   gi i đoạn 2016-2020. 

-  hƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gi i đoạn 2021-2025. 

-  hƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gi i đoạn 2021-2025. 

-  hƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, miền n i gi i đoạn 2021-2030. 

-  hƣơng trình tổng thể về phát triển v n h   Việt Nam giai đoạn 2023-2025. 

-  hƣơng trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản v n h   Việt Nam 

gi i đoạn 2021-2025. 

-  hƣơng trình chuyển đổi số ngành thƣ viện đến n m 2025, định hƣớng đến 

n m 2030. 

- Đề án Đào tạo tài n ng trong lĩnh vực v n h  , nghệ thuật gi i đoạn 2016-

2025, tầm nhìn đến n m 2030. 

- Đề án Đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực v n h  , nghệ thuật ở nƣớc ngoài đến 

n m 2030. 

- Đề án Xây dựng v n h   ứng xử trong trƣờng học gi i đoạn 2018-2025. 

-  hƣơng trình T ng cƣờng giáo dục l  tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng gi i đoạn 

2021-2030. 

-  hƣơng trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gi  đình đến n m 2030. 

-  hƣơng trình quốc gia phòng, chống bạo lực gi  đình trong tình hình mới 

đến n m 2025. 

-  hƣơng trình mục tiêu quốc gia về phát triển v n h   gi i đoạn 2025-2035. 

6  C c vă  bản quy phạm pháp lu t tro        vực  ầu tư,  ầu tư cô  , 

 ầu tư t eo   ươ   t ức  ối tác công - tư 
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- Luật sử  đổi Luật Đầu tƣ công, Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công 

tƣ, Luật Đầu tƣ, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, 

Luật Thuế tiêu thụ đ c biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ 2020 

- Luật Đầu tƣ 2020 

- Luật Đầu tƣ công 2019 

- Luật đấu thầu 2013 

- Nghị định 31/2021/NĐ- P hƣớng dẫn Luật Đầu tƣ 

- Nghị định 15/2021/NĐ- P hƣớng dẫn một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng 

- Nghị định 40/2020/NĐ- P hƣớng dẫn Luật Đầu tƣ công 

- Nghị định 25/2020/NĐ- P hƣớng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tƣ 

- Nghị định 35/2021/NĐ- P hƣớng dẫn Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối 

tác công tƣ 

- Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hƣớng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm 

theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái  ình  ƣơng 

- Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh 

toán cho Nhà đầu tƣ khi thực hiện Dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức 

Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 

- Nghị định 32/2019/NĐ- P quy định về giao nhiệm vụ, đ t hàng ho c đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nƣớc t  nguồn kinh 

phí chi thƣờng xuyên 

- Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm củ  cơ qu n 

đại diện chủ sở hữu nhà nƣớc 

- Thông tƣ 02/2022/TT- KHĐT hƣớng dẫn về công tác giám sát, đánh giá 

đầu tƣ đối với hoạt động đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam do Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ b n hành 

- Thông tƣ 108/2021/TT- T  quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu t  

hoạt động tƣ vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tƣ, b n quản lý dự án sử dụng vốn 

đầu tƣ công do Bộ trƣởng Bộ Tài chính ban hành 
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- Thông tƣ 09/2021/TT- KHĐT hƣớng dẫn lựa chọn nhà đầu tƣ thực hiện dự 

án đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ và dự án đầu tƣ c  sử dụng đất do Bộ 

trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ b n hành 

- Thông tƣ 86/2021/TT- T  hƣớng dẫn Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy 

định về tổ chức và hoạt động của Qu  đầu tƣ phát triển đị  phƣơng do  ộ trƣởng 

Bộ Tài chính ban hành 

- Thông tƣ 11/2019/TT- KHĐT quy định về việc cung cấp, đ ng tải thông 

tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng 

giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không đƣợc hoàn trả do Bộ 

trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ b n hành. 

7  C c vă  bản quy phạm pháp lu t về chính sách khuy n khích xã hội hóa 

- Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã 

hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, v n h  , thể dục thể thao. 

- Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích xã hội h   đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y 

tế, v n hóa, thể th o, môi trƣờng. 

- Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sử  đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích xã hội h   đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, v n h  , thể th o, môi trƣờng. 

- Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ ban 

hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn củ  các cơ sở thực 

hiện xã hội h   trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, v n h  , thể thao, 

môi trƣờng (đƣợc sử  đổi, bổ sung theo Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 

của Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

sử  đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy 

mô, tiêu chuẩn củ  các cơ sở thực hiện xã hội h   trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo, dạy nghề, y tế, v n h  , thể th o, môi trƣờng ban hành kèm theo Quyết định 

1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ. 
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- Thông tƣ 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính 

hƣớng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích xã hội h   đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y 

tế, v n h  , thể th o, môi trƣờng. 

- Thông tƣ 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính 

sử  đổi, bổ sung một số điều củ  Thông tƣ 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của 

Chính phủ về chính sách xã hội h   đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 

dạy nghề, y tế, v n h  , thể th o, môi trƣờng 

8  C c vă  bản quy phạm pháp lu t về hỗ trợ doanh nghi p nhỏ và vừa 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và v   2017 đƣợc sử  đổi, bổ sung bởi Luật 

Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ 2020 và Luật Đầu tƣ 2020. 

- Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ hƣớng dẫn Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và v a 

- Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và v a 

- Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và 

hoạt động của Qu  Phát triển doanh nghiệp nhỏ và v a 

- Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn 

- Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

về đầu tƣ cho do nh nghiệp nhỏ và v a khởi nghiệp sáng tạo 

- Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ 

chức và hoạt động của Qu  bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và v a 

- Thông tƣ 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ hƣớng dẫn về việc thành lập cơ sở ƣơm tạo doanh nghiệp nhỏ và v  , cơ sở k  

thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và v a, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và v a khởi nghiệp sáng tạo do Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

- Thông tƣ 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. 
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9  C c vă  bản quy phạm pháp lu t về thu  

STT Nộ  du    oạ  vă  bả  Số    u 

1 
Thuế thu nhập 

do nh nghiệp 

Luật 

14/2008/QH12 

32/2013/QH13 

71/2014/QH13 

Nghị định 

110/2021/NĐ-CP 

218/2013/NĐ-CP 

91/2014/NĐ-CP 

12/2015/NĐ-CP 

146/2017/NĐ-CP 

57/2021/NĐ-CP 

Thông tƣ 

78/2014/TT-BTC 

151/2014/TT-BTC 

119/2014/TT-BTC 

96/2015/TT-BTC 

130/2016/TT-BTC 

25/2018/TT-BTC 

V n bản hợp nhất 

14/VBHN-VPQH 

12/VBHN-BTC 

26/VBHN-BTC 

11/VBHN-BTC 

09/VBHN-BTC 

2 
Thuế thu nhập 

cá nhân 

Luật 

04/2007/QH12 

26/2012/QH13 

71/2014/QH13 

Nghị định 

65/2013/NĐ-CP 

91/2014/NĐ-CP 

12/2015/NĐ-CP 

Thông tƣ 

20/2010/TT-BTC 

111/2013/TT-BTC 

119/2014/TT-BTC 

151/2014/TT-BTC 

92/2015/TT-BTC 

96/2016/TT-BTC 

42/2019/TT-BTC 

25/2018/TT-BTC 

40/2021/TT-BTC 

V n bản hợp nhất 

15/VBHN-VPQH 

04/VBHN-BTC 

14/VBHN-BTC 

05/VBHN-BTC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-2008-66935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-sua-doi-2013-197250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2021-ND-CP-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-phu-497101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-218-2013-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-217811.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-251430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-355919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-57-2021-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-218-2013-ND-CP-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-455506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-78-2014-TT-BTC-huong-dan-218-2013-ND-CP-thi-hanh-Luat-Thue-thu-nhap-doanh-nghiep-236976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-151-2014-TT-BTC-huong-dan-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-253864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-119-2014-TT-BTC-sua-doi-cac-thong-tu-de-cai-cach-don-gian-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-246608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-96-2015-TT-BTC-huong-dan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-279331.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-130-2016-TT-BTC-huong-dan-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-Quan-ly-thue-321858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2018-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-372596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-264498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-12-VBHN-BTC-2015-hop-nhat-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-279810.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Van-ban-hop-nhat-26-VBHN-BTC-huong-dan-218-2013-ND-CP-Luat-Thue-thu-nhap-doanh-nghiep-290779.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Van-ban-hop-nhat-11-VBHN-BTC-2017-Thong-tu-huong-dan-218-2013-ND-CP-Thue-doanh-nghiep-352332.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Van-ban-hop-nhat-09-VBHN-BTC-2018-Nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-385106.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-2007-04-2007-QH12-59652.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-2012-26-2012-QH13-152719.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-65-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-2007-sua-doi-2012-196609.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-251430.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-20-2010-TT-BTC-huong-dan-thu-tuc-hanh-chinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-101228.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-111-2013-TT-BTC-Huong-dan-Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-Nghi-dinh-65-2013-ND-CP-205356.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-119-2014-TT-BTC-sua-doi-cac-thong-tu-de-cai-cach-don-gian-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-246608.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-151-2014-TT-BTC-huong-dan-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-253864.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-92-2015-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-282089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-96-2016-TT-BTC-ho-so-thu-tuc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-chuyen-gia-nuoc-ngoai-2016-318172.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-42-2019-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-128-2014-TT-BTC-huong-dan-giam-thue-thu-nhap-ca-nhan-419075.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2018-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-372596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-15-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-264500.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BTC-2015-hop-nhat-Thong-tu-huong-dan-thuc-hien-Luat-Thue-268676.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BTC-2015-hop-nhat-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Thue-thu-nhap-ca-nhan-276542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-05-VBHN-BTC-thong-tu-huong-dan-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-65-2013-ND-CP-2016-306879.aspx
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68/VBHN-BTC 

3 
Thuế giá trị gi  

t ng 

Luật 

13/2008/QH12 

31/2013/QH13 

71/2014/QH13 

106/2016/QH13 

Nghị định 

49/2022/NĐ-CP 

110/2021/NĐ-CP 

209/2013/NĐ-CP 

91/2014/NĐ-CP 

12/2015/NĐ-CP 

100/2016/NĐ-CP 

146/2017/NĐ-CP 

Thông tƣ 

219/2013/TT-BTC 

119/2014/TT-BTC 

151/2014/TT-BTC 

193/2015/TT-BTC 

26/2015/TT-BTC 

80/2021/TT-BTC 

130/2016/TT-BTC 

173/2016/TT-BTC 

25/2018/TT-BTC 

93/2017/TT-BTC 

43/2021/TT-BTC 

V n bản hợp nhất 

01/VBHN-VPQH 

16/VBHN-BTC 

14/VBHN-BTC 

17/VBHN-BTC 

21/VBHN-BTC 

4 
Thuế tiêu thụ 

đ c biệt 

Luật 

27/2008/QH12 

71/2014/QH13 

70/2014/QH13 

106/2016/QH13 

03/2022/QH15 

Nghị định 

108/2015/NĐ-CP 

100/2016/NĐ-CP 

14/2019/NĐ-CP 

Thông tƣ 

195/2015/TT-BTC 

130/2016/TT-BTC 

20/2017/TT-BTC 

V n bản hợp nhất 

02/VBHN-VPQH 

12/VBHN-BTC 

26/VBHN-BTC 

5 Thuế Xuất Luật 107/2016/QH13 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-68-VBHN-BTC-2019-Thong-tu-huong-dan-thuc-hien-Luat-Thue-thu-nhap-ca-nhan-440231.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-nam-2013-197260.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2016-309816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2021-ND-CP-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-phu-497101.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-nam-2013-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-251430.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-355919.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-220761.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-119-2014-TT-BTC-sua-doi-cac-thong-tu-de-cai-cach-don-gian-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-246608.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-151-2014-TT-BTC-huong-dan-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-253864.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-193-2015-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-huong-dan-thi-hanh-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-296736.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-26-2015-TT-BTC-huong-dan-12-2015-ND-CP-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-TT-BTC-267174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-130-2016-TT-BTC-huong-dan-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-Quan-ly-thue-321858.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-173-2016-TT-BTC-sua-doi-kho-thu-nhat-khoan-3-Dieu-15-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-328110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2018-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-372596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-93-2017-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-bai-bo-156-2013-TT-BTC-thue-gia-tri-gia-tang-362027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-43-2021-TT-BTC-sua-doi-Khoan-11-Dieu-10-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-477641.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2016-312437.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-16-VBHN-BTC-hop-nhat-Thong-tu-huong-dan-Luat-Thue-va-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-282039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BTC-2018-huong-dan-thi-hanh-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-383499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-17-VBHN-BTC-hop-nhat-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-332569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-21-VBHN-BTC-2021-Thong-tu-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-504521.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-2008-26-2008-QH12-82198.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-Thue-tieu-thu-dac-biet-sua-doi-2014-259732.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2016-309816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-108-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-tieu-thu-dac-biet-sua-doi-294252.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-14-2019-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-Tieu-thu-dac-biet-Luat-Thue-tieu-thu-dac-biet-sua-doi-280013.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-195-2015-TT-BTC-huong-dan-108-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-291079.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-130-2016-TT-BTC-huong-dan-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-Quan-ly-thue-321858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-20-2017-TT-BTC-sua-doi-Khoan-2-Dieu-8-195-2015-TT-BTC-342347.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-02-VBHN-VPQH-hop-nhat-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-2016-312442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-12-VBHN-BTC-2017-Thong-tu-108-2015-ND-CP-Luat-Thue-tieu-thu-dac-biet-352333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-26-VBHN-BTC-2019-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Thue-tieu-thu-dac-biet-413842.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Luat-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-2016-280693.aspx
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nhập khẩu 
Nghị định 

134/2016/NĐ-CP 

18/2021/NĐ-CP 

Thông tƣ 

38/2015/TT-BTC 

39/2018/TT-BTC 

14/2021/TT-BTC 

80/2019/TT-BTC 

6 
Thuế bảo vệ 

môi trƣờng 

Luật 57/2010/QH12 

Nghị định 
67/2011/NĐ-CP 

69/2012/NĐ-CP 

Thông tƣ 

  

152/2011/TT-BTC 

159/2012/TT-BTC 

106/2018/TT-BTC 

V n bản hợp nhất 01/VBHN-BTC 

7 
Thuế tài 

nguyên 

Luật 
45/2009/QH12 

71/2014/QH13 

Nghị định 
50/2010/NĐ-CP 

12/2015/NĐ-CP 

Thông tƣ 

  

152/2015/TT-BTC 

174/2016/TT-BTC 

12/2016/TT-BTC 

44/2017/TT-BTC 

V n bản hợp nhất 
18/VBHN-VPQH 

10/VBHN-BTC 

8 Thuế nhà thầu Thông tƣ 
80/2021/TT-BTC 

103/2014/TT-BTC 

9 
Thuế sử dụng 

đất 

Luật 
23-L/CTN 

48/2010/QH12 

Nghị định 

74-CP 

73-CP 

53/2011/NĐ-CP 

Thông tƣ 

89-TC/TCT 

92/TTLB 

03/1997/TC-TCT 

117/1999/TT-BTC 

153/2011/TT-BTC 

45/2011/TT-BTNMT 

80/2021/TT-BTC 

V n bản hợp nhất 10/VBHN-BTC 

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-134-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-323602.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-18-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-134-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-xuat-nhap-khau-386321.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-38-2015-TT-BTC-thu-tuc-hai-quan-thue-xuat-khau-nhap-khau-quan-ly-thue-hang-xuat-nhap-khau-269789.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-39-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-38-2015-TT-BTC-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-342345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-14-2021-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-hai-quan-465947.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-80-2019-TT-BTC-thu-tuc-hai-quan-quan-ly-thue-phi-va-le-phi-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-429473.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-bao-ve-moi-truong-2010-115247.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-67-2011-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-bao-ve-moi-truong-127574.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-69-2012-ND-CP-sua-doi-Khoan-3-Dieu-2-Nghi-dinh-67-2011-ND-CP-huong-dan-147755.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-152-2011-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-67-2011-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-131987.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-159-2012-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-152-2011-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-67-149966.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-106-2018-TT-BTC-sua-doi-Khoan-2-Dieu-5-Thong-tu-152-2011-TT-BTC-400327.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BTC-2013-hop-nhat-huong-dan-Luat-thue-bao-ve-moi-truong-211685.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-tai-nguyen-nam-2009-98731.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-50-2010-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-tai-nguyen-2009-105607.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-152-2015-TT-BTC-huong-dan-thue-tai-nguyen-292704.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-174-2016-TT-BTC-sua-doi-Dieu-6-Thong-tu-152-2015-TT-BTC-thue-tai-nguyen-328066.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-12-2016-TT-BTC-sua-doi-thong-tu-huong-dan-thue-tai-nguyen-301671.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-44-2017-TT-BTC-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-18-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-thue-tai-nguyen-264502.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-10-VBHN-BTC-2015-hop-nhat-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Thue-tai-nguyen-278106.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2014-TT-BTC-huong-dan-thuc-hien-nghia-vu-thue-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-kinh-doanh-Viet-Nam-243595.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-Su-dung-Dat-Nong-nghiep-1993-23-L-CTN-38480.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-2010-108065.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-74-CP-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-Luat-Thue-su-dung-dat-nong-nghiep-38637.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-73-CP-huong-dan-phan-hang-dat-tinh-Thue-Su-dung-Dat-nong-nghiep-38636.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-53-2011-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-126042.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-89-TC-TCT-Luat-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-huong-dan-Nghi-dinh-74-CP-42415.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-lien-bo-92-TTLB-phan-hang-dat-tinh-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-huong-dan-Nghi-dinh-73-CP-41900.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-03-1997-TC-TCT-tinh-giam-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-khi-co-thien-tai-dich-hoa-sua-doi-Thong-tu-89-TC-TCT-40361.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-117-1999-TT-BTC-che-do-tai-chinh-hoat-dong-thu-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-45888.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-153-2011-TT-BTC-huong-dan-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-132319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-45-2011-TT-BTNMT-huong-dan-xac-dinh-dien-tich-dat-su-dung-134115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-10-VBHN-BTC-2017-Thong-tu-huong-dan-Thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-350924.aspx
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10.  ác v n bản củ  đị  phƣơng 

10.1. Thành phố Hà Nội 

- Luật Thủ đô n m 2024 

- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về  Phát 

triển công nghiệp v n h   trên địa bàn Thủ đô gi i đoạn 2021 - 2025, định hƣớng 

đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 2045 . 

-  hƣơng trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về  Phát 

triển v n h  ; nâng c o chất lƣợng nguồn nhân lực, xây dựng ngƣời Hà Nội thanh 

lịch, v n minh gi i đoạn 2021 - 2025 

- Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt Đề án T ng cƣờng thông tin tích cực trên không gian mạng 

gi i đoạn 2022 - 2025. 

- Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt Đề án Mã hóa dữ liệu  Địa chỉ đỏ  trên địa bàn thành phố Hà 

Nội phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên th nh niên. 

- Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt Đề án Xây dựng nét đẹp v n h   gi o tiếp ứng xử cho thiếu 

nhi Thủ đô gi i đoạn 2022 - 2025. 

- Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt Đề án  Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn đƣợc chuyển thể 

t  các tác phẩm v n học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới c  trong chƣơng trình 

giáo dục phổ thông tại các trƣờng học của thành phố Hà Nội gi i đoạn 2022-2030 . 

- Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc phát triển v n h   đọc thành phố Hà Nội đến n m 2025, định hƣớng đến 

n m 2030. 

- Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND Thành phố về 

việc triển khai thực hiện  hƣơng trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa 

XVII nhiệm k  2020 - 2025 về  Phát triển v n h  ; nâng c o chất lƣợng nguồn 
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nhân lực, xây dựng ngƣời Hà Nội thanh lịch, v n minh gi i đoạn 2021 - 2025  

- Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca kịch truyền thống Thủ đô Hà Nội giai 

đoạn 2021-2025. 

- Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phát triển mô hình đọc sách trên địa bàn thành phố Hà Nội gi i đoạn 

2021 - 2025. 

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc triển khai Chiến lƣợc v n h   đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2022-2026, định hƣớng đến n m 2030. 

- Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản v n h   phi vật thể thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2021-2025. 

- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc nâng cao chất lƣợng xây dựng phƣờng, thị trấn đạt chuẩn v n minh đô thị 

trên địa bàn thành phố Hà Nội gi i đoạn 2022-2025. 

- Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lƣới các Thành phố Sáng tạo của 

UNES O đến n m 2025. 

- Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc trong 

xây dựng đời sống v n h   cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, gi i đoạn 2022-

2025. 

- Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc triển khai Chiến lƣợc phát triển v n h   đến n m 2030 trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

- Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc triển khai thực hiện phong trào  Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống v n 

h    trên địa bàn thành phố Hà Nội gi i đoạn 2022 - 2026. 

- Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội 
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về việc tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên 

địa bàn thành phố Hà Nội, gi i đoạn 2022 - 2025. 

- Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội 

về  Phát triển công nghiệp v n h   trên địa bàn Thủ đô gi i đoạn 2021 - 2025, định 

hƣớng đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 2045 . 

- Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc tổ chức các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng; lễ hội, sự kiện v n h  , thể 

thao tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội gi i đoạn 2023-2025. 

10.2. Thành phố Hồ Chí Minh 

- Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm 

một số cơ chế, chính sách đ c thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

-Nghị quyết số 18/NQ-HĐN  ngày 10/7/2023 củ  HĐN  Thành phố Hồ 

Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của 

Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đ c thù phát triển Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố Hồ 

Chí Minh về ban hành các tiêu chuẩn v n h   gi i đoạn 2020-2025. 

- Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thành phố Hồ 

Chí Minh phê duyệt Đề án   hiến lƣợc phát triển ngành v n h   Thành phố Hồ Chí 

Minh gi i đoạn 2020 - 2035 . 

- Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố Hồ 

Chí Minh phê duyệt Đề án  Tổ chức Lễ hội, sự kiện v n h   và thể thao tiêu biểu 

Thành phố Hồ  hí Minh gi i đoạn t  n m 2020 - 2030 . 

- Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND thành phố Hồ 

Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức lễ hội, sự kiện v n h   và thể 

thao tập trung đông ngƣời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND thành phố Hồ 

Chí Minh phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp v n h   Thành phố Hồ Chí 

Minh đến n m 2030 
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- Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 

ngày 24/6/2023 của Quốc hội, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 08/7/2023 của Thành ủy 

và Nghị quyết số 18/NQ-HĐN  ngày 10/7/2023 củ  HĐN  Thành phố triển khai 

thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đ c thù 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

10.3. Tỉnh Th a Thiên Huế 

- Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về  Xây dựng 

và phát triển tỉnh Th a Thiên Huế đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 2045  

- Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm 

một số cơ chế, chính sách đ c thù phát triển tỉnh Th a Thiên Huế 

- Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 của Chính phủ về việc 

thành lập và Quy chế hoạt động của Qu  bảo tồn di sản Huế. 

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Th a 

Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế. 

- Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Th a 

Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án  Tích hợp giáo dục v n h   đị  phƣơng vào 

 hƣơng trình Giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Th a Thiên Huế. 

- Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Th a 

Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án  Phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành 

sản phẩm dịch vụ v n h   du lịch đ c sắc gi i đoạn 2021 - 2025 . 

- Quyết định số 82/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Th a 

Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch 

sử - v n h  , d nh l m thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Th a Thiên Huế. 

- Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Th a 

Thiên Huế về việc b n hành Quy định xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách Huế, 

Tủ sách Huế điện tử. 

- Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Th a 

Thiên Huế về việc ban hành Quy chế bảo vệ Di sản v n h   thế giới Quần thể Di 

tích Huế. 
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P ụ  ục 2 

C C CÔNG CỤ ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ CHO VĂN HÓA 

 

C c cô   cụ  ỗ trợ t   c í   trực t    

1. Đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng v n h  : Là hình thức đầu tƣ vào xây dựng 

và nâng cấp các cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động v n h  , nhƣ nhà hát, bảo 

tàng, và trung tâm v n h  . Mục tiêu là tạo ra không gian tổ chức các sự kiện v n 

h   và sáng tạo, thực hành v n h  , nghệ thuật.  

2. Hỗ trợ kinh phí vận hành thƣờng xuyên của tổ chức v n h   (oper tion l 

subsidies): Cung cấp kinh phí để đảm bảo các tổ chức v n h   c  thể duy trì hoạt động 

hàng ngày, t  trả lƣơng nhân viên đến chi phí bảo trì cơ sở vật chất, giúp các tổ chức 

v n h   hoạt động liên tục mà không phải lo lắng về nguồn tài chính ngắn hạn.  

3. Hỗ trợ kinh phí theo dự án v n h   (project-based grant) bao gồm cả tài 

trợ đối ứng (matching grant): Hỗ trợ kinh phí cho các dự án v n h   cụ thể, thƣờng 

đi kèm với điều kiện tài trợ đối ứng t  tổ chức nhận tài trợ. Việc này khuyến khích 

sự hợp tác và trách nhiệm giữa tổ chức nhận hỗ trợ và đơn vị tài trợ.  

4. Đ t hàng sản phẩm v n h   (commissions):  hính phủ ho c các tổ chức 

đ t hàng trực tiếp các sản phẩm v n h   nhƣ phim, sách, ho c tác phẩm nghệ thuật. 

Đây là cách để kích thích sản xuất, sáng tạo và đảm bảo rằng c  đủ sản phẩm v n 

hóa chất lƣợng c o đƣợc sản xuất.  

5. Trợ giá sản phẩm v n h   (price subsidies): Nhà nƣớc hỗ trợ một phần chi 

phí sản xuất ho c phân phối để các sản phẩm v n h   c  thể đƣợc bán với giá thấp 

hơn, gi p ngƣời dân dễ dàng tiếp cận. Điều này đ c biệt quan trọng trong việc duy 

trì và phát triển các sản phẩm v n h   c  giá trị nhƣng kh  cạnh tranh về giá.  

6. Đầu tƣ tài trợ tài sản tạo nguồn thu cho tổ chức v n h   (endownments): 

Đây là hình thức tài trợ các tài sản có khả n ng sinh lợi, nhƣ bất động sản ho c các 

tài sản tài chính, để tổ chức v n h   c  thể tự tạo ra nguồn thu bền vững. Hình thức 

này giúp các tổ chức v n h   giảm phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài.  

7. Bảo trợ cho nghệ s /tổ chức v n h   (p tron ge):    thể bao gồm tài trợ 

tài chính, hỗ trợ k  thuật, ho c cung cấp cơ hội tiếp cận các nguồn lực khác cho 
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nghệ s  và tổ chức v n h  , gi p các nghệ sĩ và tổ chức v n h   tiếp tục phát triển 

nghề nghiệp và sáng tạo. 

8. Tài trợ có lợi ích cho tổ chức cá nhân hoạt động v n h   (sponsorship): Tài 

trợ này đi kèm với một số yêu cầu cụ thể t  bên tài trợ về hình ảnh, thƣơng hiệu. 

9. T  thiện thiện nguyện (philanthropy): Là hình thức quyên góp tự nguyện 

t  cá nhân ho c tổ chức để hỗ trợ các hoạt động v n h   mà không yêu cầu bất k  

lợi ích nào ngƣợc lại. Hình thức này gi p tài trợ cho các dự án v n h  , đ c biệt là 

những dự án mang tính cộng đồng ho c phi lợi nhuận.  

10. Quyên góp, biếu t ng (donations, gifts): Quyên góp, biếu t ng có thể là 

tiền bạc, hiện vật, ho c tài sản khác nhằm hỗ trợ các tổ chức v n h  .  á nhân và tổ 

chức đ ng g p vào sự phát triển củ  v n h   mà không đ i hỏi lợi ích.  

11. Gây qu  cộng đồng cho dự án v n h   (crowdfunding): Kêu gọi sự đ ng 

góp t  cộng đồng để tài trợ cho các dự án v n h  . Hình thức này thƣờng đƣợc thực 

hiện thông qua các chiến dịch trên mạng xã hội, internet ho c các sự kiện gây qu .  

12. Hợp tác công - tƣ (public - private partnership): Hợp tác giữ  Nhà nƣớc 

và doanh nghiệp tƣ nhân trong việc đầu tƣ các dự án v n h  , b o gồm cả các hợp 

đồng có vốn góp củ  Nhà nƣớc. Việc này gi p tận dụng nguồn lực t  cả khu vực 

công và tƣ để th c đẩy v n h   phát triển.  

13. Trái phiếu tác động xã hội (imp ct bonds): Đƣợc phát hành để huy động 

vốn cho các dự án c  tác động tích cực đến xã hội, bao gồm cả các dự án v n h  . 

Ngƣời mua trái phiếu có thể nhận lãi suất ho c các lợi ích khác, trong khi tiền thu 

đƣợc sẽ đƣợc sử dụng để tài trợ cho các hoạt động v n h  .  

14.  hƣơng trình phần tr m cho nghệ thuật (percentage for arts): Một phần 

ngân sách của các dự án xây dựng công trình công cộng đƣợc dành để đầu tƣ cho 

nghệ thuật công cộng, giúp tích hợp nghệ thuật vào đời sống hàng ngày và nâng cao 

giá trị thẩm m  của các công trình.  

15. Giải thƣởng: Các giải thƣởng đƣợc trao t ng nhằm khuyến khích và ghi 

nhận những đ ng g p xuất sắc trong lĩnh vực v n h  . Ngoài giá trị vật chất, giải 

thƣởng còn tạo ra danh tiếng và cơ hội cho ngƣời nhận.  

C c cô   cụ ưu     tí  dụ   
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16. Bảo lãnh vay các dự án v n h   (lo n gu r ntees):  hính phủ ho c các tổ 

chức tài chính bảo lãnh cho các dự án v n h   v y vốn t  ngân hàng ho c tổ chức tín 

dụng, giảm rủi ro cho ngân hàng và giúp dự án v n h   dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.  

17. Cho vay lãi suất thấp thông qua các tổ chức tín dụng nhà nƣớc: Các dự án 

v n h   c  thể đƣợc vay vốn với lãi suất thấp hơn thị trƣờng t  các tổ chức tín dụng 

củ  Nhà nƣớc, giúp giảm chi phí tài chính cho các dự án v n h  .  

18. Hỗ trợ lãi suất tín dụng: Chính phủ hỗ trợ một phần lãi suất cho các 

khoản vay của dự án v n h  , gi p giảm chi phí vay vốn cho các tổ chức v n h  . 

Đây là một hình thức hỗ trợ tài chính gián tiếp nhƣng c  tác động lớn đến khả n ng 

thực hiện các dự án v n h  .  

19.  hƣơng trình tài chính vi mô cho nghệ s /tổ chức v n h   siêu nhỏ: 

Cung cấp các khoản vay nhỏ ho c tài trợ cho nghệ s  và các tổ chức v n h   quy 

mô nhỏ.  hƣơng trình này gi p nghệ s  và các tổ chức v n h   c  nguồn vốn để 

phát triển các dự án nhỏ lẻ ho c khởi nghiệp trong lĩnh vực v n h  .  

C c cô   cụ ưu     t u  

20. Giảm thuế suất giá trị gi  t ng (GTGT) cho hàng h  , dịch vụ v n h   (: 

Giảm thuế suất GTGT đối với một số sản phẩm và dịch vụ v n h  , gi p giảm giá 

thành sản phẩm, dịch vụ và khuyến khích tiêu dùng, t  đ  th c đẩy sự phát triển của 

ngành công nghiệp v n h  . 

21. Miễn, giảm thuế cho các tổ chức v n h  :  ác tổ chức v n h   c  thể 

đƣợc miễn ho c giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ho c các loại thuế khác nhằm 

giảm bớt gánh n ng tài chính, hỗ trợ các tổ chức v n h   c  thêm nguồn lực để đầu 

tƣ vào các hoạt động sáng tạo và phát triển hoạt động. 

22. Khấu tr  thu nhập chịu thuế đối với các khoản tài trợ, quyên g p cho v n 

hóa của tổ chức, cá nhân (tax deductions): Khi các tổ chức ho c cá nhân tài trợ ho c 

quyên góp cho các hoạt động v n h  , c  thể khấu tr  số tiền tài trợ này khỏi thu 

nhập chịu thuế của các tổ chức ho c cá nhân tài trợ. Ƣu đãi này tạo động lực để các 

tổ chức và cá nhân th m gi  đ ng g p nhiều hơn vào sự phát triển củ  v n h  . 

23. Tín dụng thuế có thể hoàn tiền ho c hoàn tiền m t đối với các khoản đầu 

tƣ và tài trợ cho v n h   (t x credits):  ác khoản đầu tƣ ho c tài trợ cho v n h   c  
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thể đƣợc hƣởng tín dụng thuế tƣơng ứng với tỷ lệ phần tr m củ  khoản đầu tƣ ho c 

tài trợ đ . Khoản tín dụng thuế này c  thể dùng để giảm trực tiếp một phần ho c 

toàn bộ số thuế phải nộp củ  nhà tài trợ, và trong một số trƣờng hợp, nếu tín dụng 

thuế vƣợt quá số thuế phải đ ng, nhà tài trợ đƣợc hoàn thuế bằng tiền m t.  

24. Giảm thuế thu nhập cá nhân cho nghệ s : Nghệ s  có thể đƣợc hƣởng ƣu 

đãi giảm thuế thu nhập cá nhân, nhằm giúp nghệ s  giảm bớt gánh n ng tài chính và 

tập trung vào sáng tạo nghệ thuật. 

25. Giảm thuế tài sản, thuế th a kế đối với tài sản v n h  :  ác tài sản v n 

h  , nhƣ tác phẩm nghệ thuật, cổ vật ho c các bất động sản liên qu n đến v n h  , 

có thể đƣợc miễn giảm thuế tài sản và thuế th a kế. Ƣu đãi này gi p bảo vệ và duy 

trì các tài sản v n h   qu n trọng cho các thế hệ tƣơng l i. 

26. Khu miễn thuế cho v n h   (t x-free cultural zones) bao gồm cả cảng tự 

do (free ports): Các khu vực miễn thuế đƣợc thiết lập để hỗ trợ hoạt động v n h  , 

bao gồm cảng tự do là nơi các tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm v n h   c  thể lƣu 

giữ, tr o đổi mà không bị đánh thuế.  hính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho 

gi o thƣơng và lƣu giữ các sản phẩm v n h  . 

27. Miễn, giảm thuế nhà đất cho công trình v n h  :  ác công trình v n h   

nhƣ nhà hát, bảo tàng, và các trung tâm v n h   c  thể đƣợc miễn ho c giảm thuế 

nhà đất. Biện pháp này giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì các công trình v n 

hóa, t  đ  hỗ trợ cho sự phát triển bền vững. 

28. Miễn, giảm thuế cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ v n h  : 

Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ v n h   c  thể đƣợc miễn ho c giảm 

thuế xuất khẩu, nhằm khuyến khích việc đƣ  v n h   quốc gia ra thế giới, đồng thời 

gi p t ng cƣờng vị thế quốc tế củ  v n h   và nghệ thuật củ  quốc gi . 

29. Tài khoản tiết kiệm không chịu thuế dành (tax-free savings accounts) cho 

mua sắm sản phẩm v n h  :  ác tài khoản tiết kiệm đ c biệt không chịu thuế có thể 

đƣợc mở để ngƣời tiêu dùng sử dụng mua sắm các sản phẩm v n h  . Tài khoản 

này khuyến khích ngƣời dân dành một phần thu nhập cho việc tiêu dùng v n h  , 

hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp v n h  . 

30. Gia hạn thời hạn nộp thuế: Các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh 
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vực v n h   c  thể đƣợc gia hạn thời hạn nộp thuế, giúp có thêm thời gi n để quản 

lý tài chính một cách hiệu quả. Ƣu đãi này giảm bớt áp lực tài chính và hỗ trợ sự ổn 

định của các hoạt động v n h  . 

C c cô   cụ  ỗ trợ t   c í      c 

31.  ác chƣơng trình phiếu quà t ng hỗ trợ ngƣời tiêu dùng sản phẩm v n 

hóa (cultural vouchers): Phiếu quà t ng đƣợc phát hành để ngƣời tiêu dùng có thể 

mua sản phẩm v n h   với giá ƣu đãi ho c miễn phí. Điều này khuyến khích tiêu 

thụ sản phẩm v n h   và hỗ trợ các nhà sản xuất v n h  .  

32. Khấu h o nh nh đối với tài sản v n h  :  ho phép các tổ chức v n hóa 

khấu hao tài sản với tốc độ nh nh hơn so với quy định thông thƣờng, giúp giảm 

gánh n ng tài chính trong ngắn hạn. Hình thức này này đ c biệt hữu ích trong việc 

đầu tƣ vào các tài sản mới ho c hiện đại h   cơ sở vật chất.  

33. Quyền lợi của nghệ s  đối với giao dịch thứ cấp của tác phẩm nghệ thuật 

(Artist Resale Rights - Droit de Suite): Nghệ s  nhận đƣợc một phần lợi ích t  các gi o 

dịch bán lại tác phẩm nghệ thuật củ  nghệ sĩ trên thị trƣờng thứ cấp. Lợi ích này 

khuyến khích sự sáng tạo, đảm bảo quyền lợi tài chính cho nghệ s  trong thời gian dài. 

34.  ho mƣợn tài sản, hỗ trợ dịch vụ miễn phí: Tổ chức v n h   c  thể đƣợc 

mƣợn tài sản ho c sử dụng dịch vụ miễn phí t  các đơn vị khác, giúp giảm chi phí 

hoạt động, tạo điều kiện cho các tổ chức v n hóa tiếp cận những nguồn lực mà có 

thể không đủ khả n ng chi trả.  

35. Doanh thu t  hoạt động v n h  :  ác tổ chức v n h   c  thể tự chi trả 

cho hoạt động thông qua doanh thu t  việc bán vé, sản phẩm, ho c dịch vụ v n h  . 
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P ụ  ục 3 

 ANH MỤC  ỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH  

NHÀ NƯỚC TRONG   NH VỰC VĂN HÓA 

Theo Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong lĩnh 

vực v n h  , gi  đình, thể dục, thể thao và du lịch, đƣợc sử  đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 965/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ 

     vực vă   ó  

TT Tên dịch vụ sự nghi p công sử dụ        s c       ước 
Thi t 

y u 

Cơ 

bản 

1 

Tổ chức chƣơng trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những 

ngày lễ lớn; ngày sinh củ  các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nƣớc và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; n m mất của 

các d nh nhân đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc công nhận; phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nƣớc và quốc tế. 

X  

2 

Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tổ chức cuộc thi, liên hoan, 

biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, 

đ c thù. 

X  

3 
Sƣu tầm, nghiên cứu, tổ chức dàn dựng, biểu diễn các tác 

phẩm thuộc thể loại nhạc v  kịch và gi o hƣởng. 

X  

4 

Sƣu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ 

thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đ c thù của các dân 

tộc Việt Nam. 

X  

5 

Phát động, tổ chức sáng tác tác phẩm tuyên truyền phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, tác phẩm nghệ thuật tham gia các cuộc 

thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn 

quốc. 

X  

6 

Tổ chức các hoạt động v n h   v n nghệ, hội thi, hội diễn, 

liên ho n v n nghệ quần chúng; tuyên truyền lƣu động, cổ 

động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

 X 
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7 

Hỗ trợ đội v n nghệ, câu lạc bộ v n nghệ dân gi n trên địa 

bàn đƣợc cử tham gia các sự kiện v n h   ngoài tỉnh, khu vực 

và toàn quốc. 

 X 

8 
Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm m  thuật, nhiếp 

ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

X  

9 
Hoạt động sƣu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trƣng 

bày, giáo dục, truyền thông của bảo tàng công lập. 

X  

10 
Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sƣu tầm, nghiên cứu, 

bảo quản và phát huy giá trị di tích. 

X  

11 
Tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích đã đƣợc kiểm kê, 

xếp hạng. 

 X 

12 
Nghiên cứu, sƣu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ kho  học, tổ chức 

thực hành, trình diễn và truyền dạy di sản v n h   phi vật thể. 

X  

13 
Th m d , kh i quật khảo cổ nhằm mục đích nghiên cứu khoa 

học. 

X  

14 
Th m d , kh i quật khảo cổ phục vụ dự án cải tạo, xây dựng 

công trình, khảo cổ học dƣới nƣớc. 

 X 

15 
Giám định tài liệu, di vật, cổ vật phục vụ công tác quản lý và 

các hoạt động của bảo tàng. 

X  

16 

Tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật theo đề 

nghị ho c đơn đ t hàng của cá nhân, tổ chức phục vụ nhiệm 

vụ quản lý nhà nƣớc. 

 X 

17 
Nghiên cứu, sƣu tầm, bảo quản, số hóa, biên dịch và phát huy 

giá trị di sản tƣ liệu. 

X  

18 
Xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu, lập báo cáo các loại 

dữ liệu về di tích và bảo tồn di tích. 

X  

19 Lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. X  

20 
Kiểm kê, đ ng k , lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc 

gia. 

 X 
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21 

Tổ chức các chƣơng trình v n h   nghệ thuật, ngày hội giao 

lƣu v n h  , thể thao và du lịch phục vụ đồng bào đ ng sinh 

sống tại vùng c  điều kiện kinh tế - xã hội kh  kh n, đ c biệt 

kh  kh n, tại xã đảo, huyện đảo. 

X  

22 

Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy các giá trị v n h   

truyền thống đ c sắc; sƣu tầm, bảo quản, trƣng bày giới thiệu 

các tài liệu, hiện vật v n h   vật thể và phi vật thể củ  đồng 

bào các dân tộc Việt Nam. 

X  

23 
Bảo tồn làng, bản v n h   truyền thống của các dân tộc thiểu 

số c  nguy cơ m i một. 

X  

24 
Tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại 

Làng V n h   - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

X  

25 

Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc 

đƣợc mời tham gia hoạt động tại Làng V n h   - Du lịch các 

dân tộc Việt Nam. 

 X 

26 

Hỗ trợ các hoạt động sáng tác củ  v n nghệ s  nhằm khuyến 

khích các tài n ng sáng tạo, góp phần hình thành các tác 

phẩm v n học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tƣ tƣởng và 

nghệ thuật tại các trại sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

 X 

27 

Hỗ trợ hoạt động sáng tạo và phổ biến, phát hành tác phẩm, 

công trình v n học nghệ thuật, tác phẩm báo chí chất lƣợng 

cao ở trung ƣơng và đị  phƣơng. 

 X 

28 
Xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin, xây dựng cơ 

sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thƣ viện công lập. 

X  

29 
Cung cấp tài nguyên thông tin tại thƣ viện và phục vụ lƣu 

động ngoài thƣ viện, phục vụ ngƣời khuyết tật. 

X  

30 
Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thƣ viện và dịch vụ hỗ trợ 

học tập, nghiên cứu. 

 X 

31 
Tổ chức sự kiện, biên soạn thƣ mục, trƣng bày, triển lãm, 

tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tƣ liệu thƣ viện phục vụ kỷ 

X  
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niệm những ngày lễ lớn trong nƣớc và quốc tế. 

32 

Tổ chức dịch vụ thƣ viện lƣu động, luân chuyển tài nguyên 

thông tin, tiện ích thƣ viện phục vụ đồng bào đ ng sinh sống 

tại vùng c  điều kiện kinh tế - xã hội kh  kh n, đ c biệt khó 

kh n, tại xã đảo, huyện đảo. 

X  

33 

Sƣu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, 

các bộ sƣu tập tài liệu có giá trị đ c biệt về lịch sử, v n h  , 

khoa học. 

X  

34 

Hỗ trợ thông tin theo yêu cầu phục vụ nghiên cứu, quản lý 

chuyên biệt; tổ chức các sự kiện v n h   phục vụ học tập suốt 

đời và các hoạt động phát triển v n h   đọc. 

 X 

35 

Phát triển thƣ viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài 

nguyên thông tin mở, liên thông thƣ viện trong nƣớc và nƣớc 

ngoài. 

 X 

36 
Giám định, thông tin, truyền thông về quyền tác giả, quyền 

liên quan phục vụ công tác quản l  nhà nƣớc. 

 X 

37 
Chuyển giao, khai thác quyền tác giả, quyền liên quan phục 

vụ công tác quản l  nhà nƣớc. 

 X 

38 

Sản xuất phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim 

hoạt hình, phim kết hợp nhiều loại hình phục vụ nhiệm vụ 

chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân, anh 

hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới hải đảo, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá 

trị v n h   Việt N m; qu y tƣ liệu phim các sự kiện lớn của 

đất nƣớc theo yêu cầu, đề nghị củ  V n ph ng Trung ƣơng 

Đảng, V n phòng Chủ tịch nƣớc, V n ph ng  hính phủ, V n 

phòng Quốc hội. 

X  

39 
Tổ chức liên hoan phim; giải thƣởng và cuộc thi phim quốc 

tế. 

 X 

40 Tổ chức tuần phim và các sự kiện quảng bá điện ảnh trong X  
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nƣớc và quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

41 Phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. X  

42 Lƣu trữ, bảo quản kh i thác tƣ liệu, hình ảnh động quốc gia. X  

43 
Lƣu trữ, bảo quản khai thác các bối cảnh lớn củ  trƣờng quay 

quốc gia, cung cấp dịch vụ làm phim lịch sử. 

X  

44 

Nghiên cứu, sƣu tầm, cập nhật, phổ biến thông tin về trang 

thiết bị, công nghệ chuyên ngành điện ảnh, cung cấp dịch vụ, 

k  thuật điện ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác đối 

ngoại và quản lý. 

X  

 

     vực      ì   

TT Tên dịch vụ sự nghi p công sử dụ        s c       ước 
Thi t 

y u 

Cơ 

bản 

1 
Tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên qu n đến 

lĩnh vực gi  đình. 

 X 

2 
Hỗ trợ các hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo 

lực gi  đình. 

 X 

3 

Cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, 

đạo đức, lối sống trong gi  đình; ph ng, chống bạo lực gia 

đình. 

X  

 

     vực du lịch 

TT Tên dịch vụ sự nghi p công sử dụ        s c       ước 
Thi t 

y u 

Cơ 

bản 

1 Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nƣớc và ngoài nƣớc.  X 

2 Phát triển thƣơng hiệu du lịch quốc gi  và đị  phƣơng.  X 

3 
Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch quy mô liên vùng, quốc 

gia. 

 X 

4 Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch.  X 



255 

 

5 
Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch 

cộng đồng. 

 X 

6 
Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên 

du lịch, thị trƣờng du lịch. 

X  

 

Dịch vụ khác thuộc      vực vă   ó  

TT Tên dịch vụ sự nghi p công sử dụ        s c       ước 
Thi t 

y u 

Cơ 

bản 

I Đ o tạo   

1 
Đào tạo nguồn nhân lực tài n ng trong lĩnh vực v n h   nghệ 

thuật ở trong nƣớc và nƣớc ngoài. 

X  

2 

Đào tạo nhân lực các ngành hiếm, chuyên sâu, chất lƣợng 

cao, khó tuyển và truyền thống, đ c thù thuộc các trình độ 

trong lĩnh vực v n h   nghệ thuật. 

X  

3 
Tổ chức hội thi tài n ng học sinh, sinh viên trong lĩnh vực 

v n h   nghệ thuật. 

 X 

4 

Đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ và phƣơng pháp 

giảng dạy sƣ phạm chuyên ngành đối với giảng viên, giáo 

viên, huấn luyện viên trong lĩnh vực v n h   

 X 

5 
Đào tạo, bồi dƣỡng đội ng  cán bộ, công chức, viên chức, các 

đối tƣợng liên quan thuộc các lĩnh vực v n h   

X  

II Khoa học, công ngh  v   ô  trường   

1 

Nghiên cứu các chƣơng trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ các cấp (cấp quốc gia, cấp bộ và cơ 

sở) các lĩnh vực v n h   

X  

2 

Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn k  thuật quốc 

gia, thông tin khoa học và các dịch vụ khác có liên quan trong 

các lĩnh vực v n h   

X  

3  ác chƣơng trình, dự án, nhiệm vụ môi trƣờng, đ  dạng sinh X  
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học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực v n h  ,  

4 
Nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ trong các 

lĩnh vực v n h   

X  

III Các dịch vụ khác   

1 Quảng bá về v n h   Việt Nam ở nƣớc ngoài. X  

2 
Tổ chức ngày, tuần, n m v n h   Việt Nam ở nƣớc ngoài và 

củ  nƣớc ngoài tại Việt Nam. 

X  

3 Tổ chức sự kiện v n h   đối ngoại ở trong và ngoài nƣớc.  X 

4 
Xuất bản, công bố sản phẩm, ấn phẩm thuộc các lĩnh vực v n 

hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

X  

5 
Tổ chức vận chuyển ấn phẩm v n h   đi nƣớc ngoài theo 

phƣơng thức trợ cƣớc. 

 X 

6 
Xây dựng, duy trì hoạt động, cung cấp thông tin của hệ thống 

thông tin và truyền thông quản l  nhà nƣớc về v n h   

 X 
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Phụ lục 4 

K T QUẢ PHỎNG VẤN SÂU VÀ THẢO  UẬN NHÓM 

    

   Bảng câu hỏi phỏng vấn sâu dành cho cá nhân chuyên gia 

Giới thiệu: 

Cảm ơn  nh/chị đã th m gi  buổi phỏng vấn này. Mục đích của cuộc tr o đổi 

hôm nay là thu thập những hiểu biết chuyên sâu của anh/chị về việc triển khai các 

chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   ở Việt Nam. Kinh nghiệm và 

qu n điểm của anh/chị sẽ đ ng g p qu n trọng vào việc đánh giá hiệu quả, thách 

thức và cơ hội liên qu n đến các cơ chế hỗ trợ này. 

Câu hỏi 1. Anh/chị đánh giá nhƣ thế nào về việc phân bổ ngân sách nhà nƣớc 

cho v n h   ở Việt Nam? Ví dụ: Những chƣơng trình, dự án v n h   nào sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc mà anh/chị thấy hiệu quả? Việc phân bổ NSNN cho v n h   

đ ng c  kh  kh n, vƣớng mắc gì? 

Câu hỏi 2. Anh/chị c  qu n điểm thế nào về việc triển khai hợp tác công - tƣ 

trong lĩnh vực v n h  ? Ví dụ: Việc áp dụng Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác 

công - tƣ cho lĩnh vực v n h   sẽ có lợi ích gì đối với v n h  ? Việc thực hiện các 

chính sách xã hội hóa, liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập có thuận lợi, kh  kh n gì? 

Câu hỏi 3. Ƣu đãi thuế có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến việc thu h t đầu tƣ của 

doanh nghiệp vào v n h  ? Ví dụ: Anh/chị có thể nêu một ví dụ về việc ƣu đãi thuế 

đã gi p th c đẩy một dự án v n h   không? 

Câu hỏi 4. Anh/chị đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình 

trong việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong lĩnh vực v n hóa hiện n y nhƣ thế 

nào? 

Câu hỏi 5. Theo anh/chị, để cải thiện hiệu quả củ  các chính sách đầu tƣ và 

tài trợ củ  Nhà nƣớc, cần thực hiện những th y đổi gì? 

Câu hỏi 6. Anh/chị có thể nêu một số ví dụ về các dự án v n h   của các tổ 

chức nhà nƣớc ho c tƣ nhân mà anh/chị cho rằng đã đƣợc thực hiện thành công nhờ 

vào chính sách hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc? Ho c các dự án v n h   của các tổ 
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chức nhà nƣớc ho c tƣ nhân mà  nh/chị mong muốn sẽ đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ? 

Các câu hỏi bổ sung sẽ do ngƣời hỏi chủ động thực hiện trong quá trình thực 

hiện phỏng vấn sâu để thu thập thông tin chi tiết 

Danh sách cá nhân chuyên gia thực hi n phỏng vấn sâu 

Chuyên gia 1. Chuyên gia về kế hoạch, xây dựng cơ bản trong cơ qu n quản 

l  nhà nƣớc về v n h   (Ẩn danh) 

Chuyên gia 2. Chuyên gia về tài chính ngân sách trong cơ qu n quản lý nhà 

nƣớc về v n h  , c  kinh nghiệm trong theo dõi khối đơn vị nghệ thuật (Ẩn danh) 

Chuyên gia 3. Chuyên gia về tài chính ngân sách trong cơ qu n quản lý nhà 

nƣớc về v n h  , c  kinh nghiệm trong theo dõi khối bảo tàng, thƣ viện, v n h   cơ 

sở (Ẩn danh) 

Chuyên gia 4. Chuyên gia về quản lý tài sản công trong cơ qu n quản lý nhà 

nƣớc về v n h   (Ẩn danh) 

Chuyên gia 5. Chuyên gia về thuế trong lĩnh vực v n h   (Ẩn danh) 

Chuyên gia 6. Chuyên gia trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ 

thuật (Ẩn danh) 

Chuyên gia 7.  huyên gi  trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực di sản 

v n h   (Ẩn danh) 

Chuyên gia 8. Chuyên gia là nghệ s  độc lập (Ẩn danh) 

Chuyên gia 9. Chuyên gia trong tổ chức nghiên cứu lĩnh vực v n h   (Ẩn 

danh) 

Chuyên gia 10. Chuyên gia trong tổ chức tƣ nhân lĩnh vực v n h   (Ẩn danh) 

Tóm t t k t quả phỏng vấn sâu 

Kết quả phỏng vấn sâu dƣới đây đã lƣợc bỏ các nội dung mở đầu, cảm ơn, 

các nội dung tr o đổi không c    nghĩ  đối với chủ đề nghiên cứu của Luận án. 

Chuyên gia 1. Chuyên gia về kế hoạch, xây dựng cơ bản trong cơ quan quản 

l  nhà nước về văn hóa (Ẩn danh) 

Hỏi:  nh đánh giá nhƣ thế nào về việc phân bổ ngân sách nhà nƣớc, đ c biệt 

là vốn xây dựng cơ bản cho v n h   ở Việt Nam?  

Trả lời: Hiện tại, tôi đánh giá việc phân bổ ngân sách đầu tƣ phát triển cho 
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v n h   đã c  những kết quả tích cực. Một số dự án tiêu biểu sử dụng ngân sách 

hiệu quả có thể kể đến nhƣ các dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản v n h  , 

giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và bảo tồn giá trị truyền thống, đồng thời góp 

phần đáng kể vào việc thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế, th c đẩy t ng 

trƣởng kinh tế t  du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số kh  kh n. Kinh phí đầu tƣ phát 

triển chỉ tập trung vào các cơ qu n, tổ chức Nhà nƣớc, chƣ  tạo đƣợc động lực để 

huy động nguồn lực t  nhiều thành phần xã hội. 

Hỏi:  nh c  qu n điểm thế nào về việc triển khai hợp tác công - tƣ trong lĩnh 

vực v n h  ?  

Trả lời: Theo tôi, triển khai hợp tác công - tƣ trong lĩnh vực v n h   là 

hƣớng đi phù hợp để huy động thêm nguồn lực t  xã hội, t ng cƣờng hiệu quả đầu 

tƣ và th c đẩy phát triển bền vững cho các hoạt động v n h  . Việc áp dụng Luật 

Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công - tƣ trong lĩnh vực v n h   c  thể mang lại 

nhiều lợi ích, nhƣ gi p thu h t đầu tƣ t  khối tƣ nhân vào các dự án v n h  , giảm 

gánh n ng cho ngân sách nhà nƣớc, tận dụng chuyên môn, n ng lực sáng tạo và 

nguồn lực tài chính t  khối tƣ nhân, để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lƣợng, 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Chúng tôi k  vọng các hình thức PPP 

nhƣ hợp đồng O&M sẽ góp phần cụ thể h   qu n điểm  đầu tƣ công, quản trị tƣ  

đối với các công trình hạ tầng v n h  . Tuy nhiên, ch ng tôi c ng lo ngại về một số 

vấn đề khi triển khi nhƣ khung pháp lý và quy trình chƣ  rõ ràng, minh bạch, liên 

qu n đến việc tránh thất thoát tài sản công và bảo vệ lợi ích của cả hai bên.  

Hỏi: Theo  nh, để cải thiện hiệu quả củ  các chính sách đầu tƣ và tài trợ của 

Nhà nƣớc, cần thực hiện những th y đổi gì? 

Trả lời: Theo tôi, để cải thiện hiệu quả củ  các chính sách đầu tƣ và tài trợ 

củ  Nhà nƣớc cho v n h  , cần tập trung vào một số th y đổi sau. Thứ nhất, nên đ  

dạng h   các phƣơng thức hỗ trợ tài chính. Hiện tại, nguồn vốn đầu tƣ phát triển 

mới chỉ tập trung vào các dự án xây dựng cơ bản củ  Nhà nƣớc, có thể xem xét đầu 

tƣ cấp vốn điều lệ cho các qu  hỗ trợ phát triển v n h   nhƣ qu  điện ảnh. Thứ hai, 

cần đẩy mạnh tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc phân bổ và sử 

dụng ngân sách, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát độc lập để đảm bảo nguồn lực 
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công đƣợc sử dụng đ ng mục đích và hiệu quả. Việc này không chỉ nâng cao hiệu 

quả của các dự án đầu tƣ công, đ ng đối tƣợng, đ ng mục đích, mà c n gi p đảm 

bảo các dự án có khả n ng giải ngân đáp ứng tiến độ. Công tác chuẩn bị đầu tƣ và 

xây dựng danh mục dự án theo các k  trung hạn cần đƣợc tiêu chuẩn hóa. Thứ ba, 

nên khuyến khích sự tham gia của khối tƣ nhân thông qu  các cơ chế hợp tác công - 

tƣ và ƣu đãi thuế linh hoạt. Việc tạo điều kiện cho khối tƣ nhân th m gia vào các dự 

án v n h   không chỉ giúp giảm áp lực ngân sách nhà nƣớc mà còn mang lại tính 

sáng tạo và nguồn lực mới cho các dự án v n h  . 

Chuyên gia 2. Chuyên gia về tài ch nh ngân s ch trong cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa, có  inh nghiệm trong theo d i  hối đơn vị nghệ thu t (Ẩn danh) 

Hỏi: Chị có thể đánh giá tổng quát về việc phân bổ ngân sách nhà nƣớc cho 

v n h   ở Việt Nam hiện nay không? 

Trả lời: Việc phân bổ ngân sách nhà nƣớc cho v n h   ở Việt N m đ ng đối 

m t với nhiều thách thức. Thực tế, ngân sách dành cho lĩnh vực v n h   thƣờng chỉ 

chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng ngân sách quốc gia, dẫn đến tình trạng thiếu hụt 

nguồn lực cho các hoạt động v n h  , kể cả bảo tồn di sản hay phát triển nghệ thuật. 

Nhiều chƣơng trình v n h   lớn m c dù đƣợc phê duyệt nhƣng không thể triển khai 

do nguồn tài chính hạn chế. Phần lớn hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc cho v n h   

đƣợc phân bổ cho cơ qu n nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập ho c các hội v n 

học, nghệ thuật để trực tiếp tổ chức thực hiện. Có rất ít trƣờng hợp kinh phí đƣợc 

tiếp tục phân bổ cho các tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nƣớc. Ví dụ nhƣ tại Bộ có các 

đề án hỗ trợ đào tạo tài n ng v n h  , nghệ thuật tại các cơ sở đào tạo trong và 

ngoài nƣớc. Tuy nhiên, hoạt động này lại do các đơn vị sự nghiệp công lập tự thực 

hiện đào tạo ho c tổ chức cử học viên đi nƣớc ngoài, không giống nhƣ học bổng. 

Cách làm này giúp Bộ kiểm soát về m t tài chính ch t chẽ hơn, tránh thất thoát ngân 

sách nhà nƣớc, tuy nhiên, m t khác lại là nguyên nhân của một số vƣớng mắc về thủ 

tục đối với các cơ sở đào tạo ở nƣớc ngoài. Ngoài r , đối với các chƣơng trình cử đi 

học ở nƣớc ngoài, việc tiếp cận thông tin đ ng k  dự tuyển còn phần nào chƣ  đạt 

yêu cầu, đ c biệt là lực lƣợng học sinh, sinh viên ngoài các cơ sở đào tạo v n h  , 

nghệ thuật của Bộ. 
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Hỏi: Chị có thể phân tích thêm về hiệu quả sử dụng ngân sách trong lĩnh vực 

này không? 

Trả lời: Nhìn chung, các hoạt động nghệ thuật sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

về cơ bản đáp ứng đƣợc tốt các yêu cầu về đầu ra sản phẩm, chất lƣợng, c ng nhƣ 

yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, một số hoạt động nghệ thuật 

chƣ  c  cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu hiện tại của công chúng, dẫn đến khó thu 

hút khán giả, đ c biệt là các hoạt động truyền thống. Thời gi n qu , c ng đã c  một 

số tác phẩm m ng hơi hƣớng đƣơng đại do các đơn vị sự nghiệp thực hiện, có sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc. Nhƣng các tác phẩm này còn có số lƣợng hạn chế. 

Hỏi: Chị nghĩ chính sách v n h   hiện tại có cần th y đổi không? 

Trả lời: Rõ ràng là chính sách v n h   cần có sự điều chỉnh để phù hợp với 

yêu cầu của xã hội hiện đại. Chúng ta cần ƣu tiên phát triển các ngành công nghiệp 

v n h  , nhƣ điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, đồng thời t ng cƣờng sự 

tham gia của khu vực tƣ nhân trong việc đầu tƣ cho v n h  . 

Hỏi: Liệu hợp tác giữ  nhà nƣớc và khu vực tƣ nhân c  thể cải thiện tình 

hình không? 

Trả lời: Hoàn toàn có thể. T ng cƣờng hợp tác công - tƣ là một giải pháp khả 

thi để huy động nguồn lực cho v n h  . Nhiều quốc gi  đã thành công trong việc 

thu h t đầu tƣ t  khu vực tƣ nhân, điều này không chỉ nâng cao chất lƣợng các hoạt 

động v n h   mà c n tạo r  cơ hội việc làm và th c đẩy du lịch. 

Hỏi: Chị có ý kiến gì về việc đánh giá tác động củ  v n h   đối với xã hội? 

Trả lời: Đầu tƣ cho v n h   không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà còn có 

ảnh hƣởng tích cực đến sự phát triển kinh tế. Cần có sự nghiên cứu đánh giá cụ thể 

để xác định rõ tác động này, trên cơ sở đ , khuyến khích t ng cƣờng ngân sách cho 

lĩnh vực v n h  . 

Chuyên gia 3. Chuyên gia về tài chính ngân sách trong cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa, có  inh nghiệm trong theo d i  hối bảo tàng, thư viện, văn hóa cơ 

sở (Ẩn danh) 

Hỏi: Chị c  qu n điểm gì về việc triển khai hợp tác công tƣ (PPP) trong lĩnh 

vực v n h   ở Việt Nam? 
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Trả lời: Tôi đánh giá rằng hợp tác công tƣ trong lĩnh vực v n h   là một giải 

pháp rất tiềm n ng, c  thể mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển v n h   ở Việt 

N m. Đầu tiên, mô hình này gi p t ng cƣờng nguồn lực đầu tƣ. Việc thu hút vốn t  

khu vực tƣ nhân sẽ bổ sung ngân sách cho các dự án v n h  , đồng thời m ng đến 

kinh nghiệm quản l  và đổi mới sáng tạo. 

Hỏi: Vậy theo chị, sự tham gia của khu vực tƣ nhân sẽ ảnh hƣởng nhƣ thế 

nào đến chất lƣợng dịch vụ v n h  ? 

Trả lời: Sự tham gia của khu vực tƣ nhân c  thể cải thiện đáng kể chất lƣợng 

các sản phẩm và dịch vụ v n h  .  ác do nh nghiệp thƣờng áp dụng các tiêu chuẩn 

và quy trình hiện đại, hƣớng tới nhu cầu của công chúng, điều này giúp nâng cao 

trải nghiệm của công chúng. Chúng ta có thể thấy rằng khi có sự đầu tƣ đ ng mức, 

các hoạt động v n h   sẽ trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. 

Hỏi: Chị c  nghĩ rằng PPP có thể th c đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 

v n h   không? 

Trả lời: Chắc chắn rồi! Mô hình PPP khuyến khích sự đổi mới sáng tạo trong 

các dự án v n h  . Khu vực tƣ nhân thƣờng c  xu hƣớng thử nghiệm các hình thức, 

sản phẩm v n h   độc đáo nhằm mục đích thu h t công ch ng, việc này đồng thời 

góp phần làm phong ph  đời sống v n h   của cộng đồng. 

Hỏi: Liệu mô hình này có thể giúp giảm áp lực lên ngân sách nhà nƣớc 

không? 

Trả lời: Chính xác! Hợp tác với khu vực tƣ nhân sẽ giảm bớt gánh n ng tài 

chính cho ngân sách nhà nƣớc. Tuy nhiên, điểm quan trọng ở đây c  lẽ là sự chuyển 

giao trách nhiệm và quyền hạn t  Nhà nƣớc s ng tƣ nhân trong việc phát triển và 

vận hành thiết chế v n h  . 

Hỏi: Theo chị, điều gì là cần thiết để triển khai hiệu quả mô hình này? 

Trả lời: Để triển khai hợp tác công tƣ một cách hiệu quả, cần phải có một 

khung pháp l  rõ ràng và các quy định cụ thể. Một môi trƣờng minh bạch sẽ bảo vệ 

quyền lợi của cả hai bên và khuyến khích sự tham gia củ  các nhà đầu tƣ. Ngoài ra, 

không phải dự án v n h   nào c ng kêu gọi đầu tƣ PPP đƣợc, chỉ có các dự án v n 
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hóa có bài toán kinh doanh rõ ràng, có thể tạo nguồn thu ổn định mới có thể thu hút 

các nhà đầu tƣ tƣ nhân. N i vậy để thấy rằng, vai trò củ  Nhà nƣớc trong các dự án 

PPP có thể không chỉ giới hạn ở việc tạo khung pháp lý và chính sách, mà còn tham 

gia góp vốn, thậm chí là góp phần lớn vốn của dự án. 

Hỏi: Cuối cùng, chị c  lƣu   gì về mục tiêu xã hội trong các dự án v n h   

để nâng cao vai trò củ  v n h   trong phát triển đất nƣớc không? 

Trả lời: Đây là một điểm rất quan trọng. M c dù có thể thu h t đầu tƣ t  khu 

vực tƣ nhân, nhƣng các dự án v n h   cần phải xem xét đến mục tiêu xã hội. Sự 

phát triển v n h   không chỉ nhằm mục đích lợi nhuận mà còn phải phục vụ lợi ích 

cộng đồng và bảo tồn các giá trị v n h   truyền thống. 

Chuyên gia 4. Chuyên gia về quản lý tài sản c ng trong cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa (Ẩn danh) 

Hỏi: Anh có thể đánh giá chung về các chính sách của Nhà nƣớc đối với tài 

sản công phục vụ tổ chức, hoạt động v n h   không? 

Trả lời: Hiện n y, Nhà nƣớc đã c  khung pháp l  quy định về quản lý và sử 

dụng tài sản công phục vụ v n h  , tuy nhiên vẫn còn những điểm cần điều chỉnh. 

Các chính sách tập trung vào việc bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, 

và đáp ứng nhu cầu hoạt động v n h   của công chúng. Tuy vậy, một số chính sách 

vẫn c n chung chung và chƣ  thực sự phù hợp với đ c thù củ  lĩnh vực v n h  . Ví 

dụ, các quy định về quản lý tài sản công đôi khi thiếu tính linh hoạt, khiến cho quá 

trình sử dụng tài sản không đạt hiệu quả tối ƣu trong một số trƣờng hợp. Tôi nghĩ 

rằng cần có những chính sách cụ thể, đ c thù hơn nữ  để khai thác tốt hơn giá trị 

của tài sản công trong lĩnh vực v n h  . 

Hỏi: Trong quá trình triển khai chính sách, anh nhận thấy có những kh  kh n 

nào đáng kể khi quản lý tài sản công phục vụ các hoạt động v n h  ? 

Trả lời: Có nhiều kh  kh n. Thứ nhất, đ c thù củ  lĩnh vực v n h   là yêu 

cầu cao về m t sáng tạo và linh hoạt, trong khi các quy định về tài sản công lại thiên 

về tính ch t chẽ, tuân thủ nghiêm ng t. Điều này đôi khi gây cản trở cho các hoạt 

động sáng tạo. Thứ hai, việc phân bổ, giao quản lý tài sản công tại một số nơi chƣ  
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thực sự phù hợp, dẫn đến việc một số tổ chức v n h a tại các đị  phƣơng kh  tiếp 

cận với các tài sản cần thiết cho hoạt động. Thêm vào đ , quy trình xin phép kh i 

thác tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết đôi khi phức tạp và 

mất nhiều thời gian, ảnh hƣởng đến các hoạt động v n h  . 

Hỏi:  nh đánh giá nhƣ thế nào về tính hiệu quả của việc sử dụng tài sản 

công trong các tổ chức và hoạt động v n h   hiện nay? 

Trả lời: Về m t hiệu quả, có nhiều trƣờng hợp sử dụng tài sản công phục vụ 

tốt cho các hoạt động v n h  , đ c biệt là ở các đơn vị mạnh về chuyên môn. Tuy 

nhiên, không phải ở đâu c ng phát huy đƣợc hiệu quả cao. Ví dụ, có những tài sản 

công nhƣ nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm v n h   tại đị  phƣơng nhƣng hoạt 

động ít ho c không thu h t đƣợc khán giả, điều này phần lớn là do đơn vị chủ quản 

hoạt động không đáp ứng về chuyên môn, nhƣng đồng thời chƣ  c  cơ chế để thu 

hút sự tham gia của cộng đồng tƣ nhân vào các hoạt động v n h   tại các thiết chế, 

tài sản công này. Tôi nghĩ rằng cần có những chính sách khuyến khích sử dụng tài 

sản công một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Ngoài r , việc phân quyền sử dụng tài 

sản công cho các đơn vị quản lý trực tiếp c ng cần đƣợc xem xét để họ có thể chủ 

động hơn trong kh i thác tài sản một cách hiệu quả. 

Hỏi:  nh c  đề xuất nào để cải thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản 

công phục vụ tổ chức, hoạt động v n h   không? 

Trả lời: Tôi nghĩ rằng nên xem xét các hình thức quản lý tài sản công linh 

hoạt hơn.  hẳng hạn, có thể cho phép các tổ chức v n h   tƣ nhân th m gi  quản lý, 

khai thác tài sản công dƣới hình thức hợp tác công - tƣ. Điều này không chỉ tạo điều 

kiện để phát huy tối đ  giá trị của tài sản công mà còn giúp giảm áp lực cho ngân 

sách nhà nƣớc. Ngoài ra, các chính sách cần tập trung hơn vào việc hỗ trợ cơ sở hạ 

tầng v n h   cho vùng sâu, vùng x  để đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận các 

hoạt động v n h  . Nhà nƣớc c ng c  thể triển kh i các chƣơng trình đào tạo, nâng 

c o n ng lực cho cán bộ quản lý tài sản công trong lĩnh vực v n h   để họ hiểu rõ 

hơn về giá trị đ c thù của tài sản v n h   và khai thác hiệu quả hơn. 

Hỏi:  nh c  nghĩ rằng quy trình cấp phép sử dụng tài sản công phục vụ hoạt 
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động v n h   cần đƣợc cải thiện không? Nếu có, anh có thể chia sẻ ý kiến cụ thể? 

Trả lời: Có lẽ vậy, quy trình cấp phép cần đƣợc đơn giản hóa và giảm thời 

gian giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức v n h   khi sử dụng tài 

sản công. Hiện nay, thủ tục phê duyệt đề án c ng nhƣ triển kh i đề án khá phức tạp 

và yêu cầu nhiều hồ sơ, tài liệu, khiến cho quá trình kéo dài.  

Chuyên gia 5. Chuyên gia về thuế trong lĩnh vực văn hóa (Ẩn danh) 

Hỏi: Đánh giá củ   nh về chính sách ƣu đãi thuế hiện hành củ  Nhà nƣớc 

cho lĩnh vực v n h   tại nƣớc t  hiện n y nhƣ thế nào? 

Đáp: Đánh giá chung c  lẽ là chính sách thuế cho v n h   củ  nƣớc ta chƣ  

c  tính ƣu đãi cho v n h  . M c dù, chủ trƣơng ƣu đãi thuế cho v n h   đã đƣợc đề 

cập ở nhiều v n bản củ  Đảng và Nhà nƣớc, nhƣng khi luật hóa thì gần nhƣ không 

xuất hiện, tr  điện ảnh và di sản v n h  . Tuy vậy, bản thân các ƣu đãi về thuế trong 

pháp luật về điện ảnh và di sản v n h   c ng lại chỉ dẫn chiếu sang pháp luật về 

thuế.  

Hỏi: Theo  nh, ƣu đãi thuế có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến việc thu h t đầu tƣ 

của doanh nghiệp vào lĩnh vực v n h  ? 

Trả lời: Tôi cho rằng ƣu đãi thuế đ ng v i tr  rất quan trọng trong việc thu 

h t đầu tƣ của doanh nghiệp vào lĩnh vực v n h  . Những chính sách ƣu đãi nhƣ 

giảm thuế, miễn thuế cho các tổ chức, dự án v n h   giảm bớt gánh n ng tài chính 

cho các doanh nghiệp, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động v n h  . 

Hỏi: Anh có thể phân tích thêm về những lợi ích cụ thể mà ƣu đãi thuế mang 

lại không? 

Trả lời: Đầu tiên, ƣu đãi thuế gi p t ng khả n ng sinh lời của các dự án v n 

hóa, làm cho các dự án này trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tƣ. Khi các 

doanh nghiệp thấy rằng họ có thể giảm chi phí thông qua các chính sách thuế, họ sẽ 

c  động lực hơn để đầu tƣ vào các hoạt động nhƣ sản xuất phim, tổ chức sự kiện 

nghệ thuật hay phát triển các dự án bảo tồn di sản. 

Hỏi: Vậy có những rào cản nào khi triển kh i các ƣu đãi thuế cho lĩnh vực 

v n h   không? 

Trả lời: Một số rào cản có thể bao gồm việc thiếu sự minh bạch trong quy 
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trình cấp ƣu đãi ho c những quy định phức tạp khiến doanh nghiệp g p kh  kh n 

trong việc tiếp cận, c ng nhƣ t ng chi phí tuân thủ. Nếu không có một khung pháp 

lý rõ ràng và dễ hiểu, doanh nghiệp có thể ngần ngại trong việc tham gia.  

Hỏi:  nh nghĩ rằng các ƣu đãi thuế nên đƣợc áp dụng rộng rãi cho tất cả các 

lĩnh vực v n h   h y chỉ tập trung vào những lĩnh vực cụ thể? 

Trả lời: Tôi nghĩ rằng ƣu đãi thuế nên đƣợc áp dụng linh hoạt. Có những lĩnh 

vực v n h   nhƣ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn hay bảo tồn di sản cần đƣợc ƣu tiên 

hơn, vì các lĩnh vực này có thể mang lại giá trị kinh tế và xã hội cao.  

Hỏi: Cuối cùng, theo anh, có những yếu tố nào khác ngoài ƣu đãi thuế ảnh 

hƣởng đến quyết định đầu tƣ của doanh nghiệp vào v n h   không? 

Trả lời: Ngoài ƣu đãi thuế, các yếu tố khác nhƣ môi trƣờng đầu tƣ, chính 

sách hỗ trợ củ  nhà nƣớc, cơ sở hạ tầng và nhu cầu thị trƣờng c ng đ ng v i tr  

quan trọng. Doanh nghiệp sẽ xem xét tất cả các yếu tố này khi quyết định đầu tƣ, vì 

vậy một chính sách toàn diện và đồng bộ sẽ là cần thiết để thu h t đầu tƣ vào lĩnh 

vực v n h  . Ƣu đãi thuế có thể tạo r  động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp đầu tƣ 

vào v n h  . Tuy nhiên, cần phải đảm bảo rằng các chính sách này đƣợc triển khai 

một cách minh bạch và linh hoạt, đồng thời xem xét cả các yếu tố khác để tạo ra 

một môi trƣờng đầu tƣ hấp dẫn và bền vững. 

Chuyên gia 6.  huyên gia trong đơn vị sự nghiệp công l p lĩnh vực nghệ 

thu t (Ẩn danh) 

Hỏi: Anh có thể chia sẻ qu n điểm của mình về quy định hiện hành liên quan 

đến việc giao nhiệm vụ, đ t hàng và đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

trong lĩnh vực v n h   không? 

Trả lời: Tôi cho rằng các quy định hiện hành về giao nhiệm vụ, đ t hàng và 

đấu thầu trong lĩnh vực v n h   đối với đơn vị tôi tại thời điểm hiện tại có thể xem 

là phù hợp, tuy nhiên trong tƣơng l i gần cần đƣợc xem xét và điều chỉnh để phù 

hợp hơn với thực tiễn, mở không gian phát triển cho đơn vị.  

Hỏi: Cụ thể, anh thấy những vấn đề nào cần đƣợc cải thiện? 

Trả lời: Thứ nhất, quy định hiện hành về giao nhiệm vụ, đ t hàng, đấu thầu 
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dịch vụ sự nghiệp công còn cứng nhắc và thiếu linh hoạt trong việc lựa chọn hình 

thức thực hiện. Việc này đáng lẽ nên giao quyền quyết định cho cơ qu n chủ quản 

để t ng tính linh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế củ  Nhà nƣớc. Thứ hai, nếu đơn 

vị chúng tôi chuyển s ng đấu thầu ho c đ t hàng thì thủ tục sẽ mất nhiều thời gian 

và rất phức tạp, trong khi các hoạt động v n h   cần có sự nhạy bén và phản ứng 

nh nh để đáp ứng kịp thời nhu cầu củ  công ch ng. Điều này có thể dẫn đến sự 

chậm trễ trong triển khai và dẫn đến hiệu quả thấp. Thứ ba, việc quy định định mức 

kinh tế - k  thuật cho dịch vụ v n h   là khá phức tạp và kh  kh n. Đ c thù của các 

hoạt động v n hóa, nghệ thuật là tính sáng tạo và phi vật chất, nên rất kh  để đƣ  r  

các tiêu chuẩn định mức cụ thể về m t k  thuật và kinh tế, dẫn đến kh  đánh giá chi 

phí và thời gian cho các hoạt động v n h  .  

Hỏi: Cuối cùng,  nh c  đề xuất gì để nâng cao hiệu quả quy định về giao 

nhiệm vụ, đ t hàng và đấu thầu trong lĩnh vực v n h  ? 

Trả lời: Để khắc phục những vƣớng mắc trên, cần xây dựng các quy định 

linh hoạt và thủ tục đơn giản hơn cho gi o nhiệm vụ, đ t hàng, đấu thầu trong lĩnh 

vực v n h  , đ c biệt là nghệ thuật.    nhƣ vậy, việc tự chủ củ  các đơn vị sự 

nghiệp v n h   nhƣ ch ng tôi mới có thể thực hiện đƣợc. 

Chuyên gia 7.  huyên gia trong đơn vị sự nghiệp công l p lĩnh vực di sản 

văn hóa (Ẩn danh) 

Hỏi: Anh có nhận định gì về mức độ hiệu quả của các quy định hiện hành 

trong việc hỗ trợ đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành mục tiêu?  

Đáp:  ác quy định hiện hành đã phần nào th c đẩy sự minh bạch và trách 

nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Tuy nhiên, một số điểm cần 

đƣợc điều chỉnh linh hoạt hơn để phù hợp với tính đ c thù của các hoạt động v n 

h  . Quy định hiện hành c  ƣu điểm là tạo ra khung pháp lý rõ ràng cho việc giao 

nhiệm vụ, tạo điều kiện nhanh chóng và thuận lợi. V n h   c  nhiều khía cạnh 

không đo đếm đƣợc, không nên bị ràng buộc bởi các quy định cứng nhắc.  o đ , 

cần một cơ chế mềm dẻo hơn để hỗ trợ cho các dự án v n h   m ng tính ngắn hạn, 

là các hoạt động thƣờng yêu cầu thời gian chuẩn bị ngắn và đáp ứng nh nh để phù 

hợp với nhu cầu th y đổi nhanh chóng của công chúng.  
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Hỏi: Những trở ngại cụ thể nào anh g p phải trong việc tuân thủ các quy định 

về giao nhiệm vụ? Điều này ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến chất lƣợng công việc?  

Trả lời: Những kh  kh n chủ yếu liên qu n đến thời gian và thủ tục phân bổ 

dự toán kéo dài, phức tạp. Ví dụ, nhiều hoạt động v n h   đ i hỏi sự phản ứng 

nhanh chóng theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhƣng quy trình phân bổ, điều chỉnh 

giao dự toán khá phức tạp, dẫn đến sự chậm trễ trong triển khai. Ngoài ra, các quy 

định về đấu thầu phức tạp c ng ảnh hƣởng đến việc triển khai các dự án, hoạt động.  

Hỏi: Theo  nh, các quy định hiện hành đã đảm bảo đủ yếu tố đ c thù củ  v n 

hóa trong việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chƣ ?  

Trả lời:  ác quy định phân bổ hiện tại c  xu hƣớng nghiêng về cào bằng theo 

nhu cầu củ  đơn vị nhiều hơn là chất lƣợng, giá trị cụ thể của sản phẩm v n h   có 

thể mang lại. Điều này đôi khi dẫn đến việc một số sản phẩm không đáp ứng nhu 

cầu công ch ng. Trong khi đ , các đơn vị có chuyên môn tốt, lại không c  đủ kinh 

phí để đầu tƣ thêm các sản phẩm mới. 

Hỏi: Nếu c  cơ hội điều chỉnh, anh sẽ đề xuất điều gì để các quy định này 

phù hợp hơn với lĩnh vực v n h  ?  

Trả lời: Tôi đề xuất các quy định nên linh hoạt hơn, đ c biệt là trong giao dự 

toán kèm với nhiệm vụ, đồng thời cần c  hƣớng dẫn rõ ràng hơn về đánh giá yếu tố 

v n h   và nghệ thuật. Ngoài r , c ng có thể nghiên cứu thêm kinh nghiệm củ  các 

quốc gi  trên thế giới liên qu n đến việc phân bổ ngân sách cho các đơn vị nhƣ Hội 

đồng nghệ thuật, trợ cấp trực tiếp, trợ giá cho tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nƣớc,.. 

Chuyên gia 8. Chuyên gia là nghệ sỹ độc l p (Ẩn danh) 

Hỏi: Anh có thể chia sẻ nhận định về hiệu quả củ  các chính sách đầu tƣ và 

tài trợ v n h   củ  Nhà nƣớc hiện nay không? 

Trả lời: Có thể thấy Nhà nƣớc đã và đ ng đầu tƣ cho v n h a. Tuy nhiên, 

dƣới g c độ nghệ s  độc lập nhƣ ch ng tôi, các chính sách này thực sự chƣ  c  

nhiều ảnh hƣởng tới công việc củ  ch ng tôi. N i cách khác, ch ng tôi chƣ  đƣợc 

tiếp cận với sự hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc. 

Hỏi: Theo anh, nghệ sĩ độc lập hiện g p phải những kh  kh n nào trong việc 

tiếp cận nguồn tài trợ t  Nhà nƣớc? 
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Trả lời: Nhƣ đã n i, ch ng tôi chƣ  đƣợc tiếp cận với các khoản đầu tƣ của 

Nhà nƣớc. Hiện nay, kinh phí này hoàn toàn mới dành cho các đơn vị nhà nƣớc. Do 

đ , ch ng tôi lại tìm kiếm các nguồn tài trợ khác. Ngay cả các chính sách thuế, 

chúng tôi nhận đƣợc rất ít thông tin về chính sách thuế cho các nghệ s , tổ chức siêu 

nhỏ hoạt động trong lĩnh vực v n h  . Khi làm việc với các cơ qu n thuế, về cơ bản 

ch ng tôi đ ng thuế nhƣ bình thƣờng. 

Hỏi: Anh có thể chia sẻ thêm về các thách thức khi triển khai dự án nghệ 

thuật sử dụng nguồn tài trợ t  Nhà nƣớc? 

Trả lời: Thực tế thì một số đồng nghiệp của tôi và bản thân tôi trƣớc đây 

c ng đã th m gi  các dự án có sử dụng kinh phí củ  Nhà nƣớc. Có thể thấy, một 

thách thức lớn là tính linh hoạt trong việc sử dụng nguồn kinh phí. Các khoản chi 

thƣờng phải tuân thủ theo các quy định khắt khe về định mức chi, báo cáo, thanh 

toán, quyết toán, khiến nghệ sĩ kh  điều chỉnh chi phí phù hợp với tình hình thực tế 

khi dự án triển khai.  

Hỏi: Anh có nhận xét gì về các loại hình tài trợ hiện n y?  h ng đã phù hợp 

với đ c thù của nghệ sĩ độc lập trong ngành v n h   chƣ ? 

Trả lời: Các loại hình tài trợ hiện n y đ  phần phù hợp với tổ chức lớn hơn là 

nghệ sĩ độc lập, đ c biệt là các tổ chức củ  Nhà nƣớc. Nên có các mô hình tài trợ 

nhỏ ho c hỗ trợ t ng phần có thể phù hợp hơn, gi p nghệ sĩ độc lập dễ dàng tiếp 

cận và triển kh i các   tƣởng sáng tạo mà không bị áp lực về việc phải chứng minh 

hiệu quả tài chính chi tiết. 

Hỏi:  nh c  đề xuất gì để cải thiện các chính sách đầu tƣ và tài trợ v n h   

củ  Nhà nƣớc? 

Trả lời: Nhà nƣớc có thể cân nhắc t ng cƣờng các mô hình hỗ trợ tài chính 

linh hoạt hơn, nhƣ các khoản tài trợ thử nghiệm ho c tài trợ cho sáng tạo cá nhân. 

Ngoài ra, cần có các chính sách khuyến khích tài trợ t  khối tƣ nhân, nhằm tạo ra 

môi trƣờng đ  dạng hóa nguồn tài chính cho nghệ sĩ độc lập.  

Chuyên gia 9. Chuyên gia trong tổ chức nghiên cứu lĩnh vực văn hóa (Ẩn 

danh) 



270 

 

Hỏi: Chị đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc trong lĩnh vực v n h   hiện n y nhƣ thế nào? 

Trả lời: Tôi nhận thấy rằng mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho v n h   về cơ bản là đã c , khá rõ ràng, tuy 

nhiên có thể chƣ  đ ng đối tƣợng.  ác quy định về tài chính, báo cáo chuyên môn 

củ  Nhà nƣớc là rất đồ sộ, đảm bảo các khoản chi ngân sách là đ ng đối tƣợng, 

đ ng định mức, tránh thất thoát. Tuy nhiên, chính việc này lại dẫn đến việc tổ chức, 

cá nhân thực hiện hoạt động v n h   chỉ tập trung giải trình đối với nhà tài trợ, mà ở 

đây là cơ qu n nhà nƣớc cấp trên, thay vì công chúng. 

Hỏi: Chị có thể chỉ ra một số vấn đề cụ thể trong lĩnh vực này không? 

Trả lời: Một trong những vấn đề lớn là quy trình phân bổ ngân sách. Nhiều 

khi, các quyết định về ngân sách đƣợc đƣ  r  dựa trên nhu cầu củ  các đơn vị ho c 

nhiệm vụ giao của cấp trên, thay vì dựa trên chất lƣợng củ  đề xuất dự án, hoạt 

động. Thêm vào đ , trách nhiệm giải trình sau khi chi tiêu ngân sách c ng chƣ  

đƣợc thực hiện một cách nghiêm túc, dẫn đến tình trạng khó kiểm soát hiệu quả sử 

dụng nguồn lực. 

Hỏi: Vậy có những biện pháp nào có thể cải thiện tình hình này không? 

Trả lời: Để cải thiện mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình, cần có 

những chính sách rõ ràng để thiết lập các cơ chế giám sát độc lập và khuyến khích 

sự tham gia của cộng đồng c ng rất quan trọng. 

Hỏi: Chị c  nghĩ rằng sự tham gia của công chúng có thể tạo ra sự th y đổi 

tích cực không? 

Trả lời: Đƣơng nhiên. Sự tham gia của công chúng có thể tạo áp lực lên các 

cơ qu n chức n ng trong việc minh bạch hóa thông tin và giải trình về ngân sách. 

Khi ngƣời dân và các tổ chức xã hội đƣợc phép giám sát và đƣ  r    kiến, sẽ tạo ra 

động lực cho các cơ qu n quản lý phải làm việc có trách nhiệm hơn. 

Hỏi: Cuối cùng, theo chị, việc nâng cao mức độ minh bạch trong ngân sách 

v n h   c  thể mang lại lợi ích gì? 

Trả lời: Việc t ng cƣờng minh bạch không chỉ gi p t ng cƣờng lòng tin của 
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công ch ng vào các chính sách v n h   mà c n nâng c o hiệu quả sử dụng ngân 

sách. Khi ngân sách đƣợc quản lý một cách công khai và trách nhiệm, sẽ dễ dàng 

hơn để xác định các vấn đề cần khắc phục và tối ƣu h   nguồn lực cho các hoạt 

động v n h  , t  đ  g p phần phát triển nền v n h   bền vững. 

Chuyên gia 10. Chuyên gia trong tổ chức tư nhân lĩnh vực văn hóa (Ẩn 

danh) 

Hỏi: Chị có thể cho biết nhận định chung về chính sách đầu tƣ và tài trợ của 

Nhà nƣớc dành cho các tổ chức v n h   tƣ nhân hiện nay không? 

Trả lời: Nhìn chung, Nhà nƣớc hiện n y đã c  những bƣớc tiến trong việc 

ghi nhận vai trò của các tổ chức v n h   tƣ nhân. Tuy nhiên, tôi thấy vẫn còn 

khoảng cách khá lớn trong việc phân bổ nguồn lực. Ngân sách về cơ bản vẫn ƣu tiên 

các tổ chức công lập, trong khi các đơn vị tƣ nhân luôn g p kh  kh n trong việc tiếp 

cận nguồn vốn. Điều này dẫn đến việc thiếu động lực cho nhiều tổ chức tƣ nhân vốn 

có tiềm n ng phát triển, nhƣng lại không nhận đƣợc nguồn lực cần thiết. Tôi cho 

rằng việc cân đối lại, nhằm đảm bảo tính công bằng và tạo cơ hội đồng đều, là rất 

cần thiết để hỗ trợ khu vực tƣ nhân. 

Hỏi: Tổ chức của chị có g p kh  kh n gì khi tiếp cận các chính sách đầu tƣ, 

tài trợ t  Nhà nƣớc không? Nếu c , đ  là những kh  kh n gì? 

Trả lời: Đ ng vậy, có nhiều thách thức. Trƣớc hết là vấn đề thủ tục, khá phức 

tạp và mất nhiều thời gi n, chƣ  kể còn phải tuân thủ nhiều quy trình xét duyệt. Thứ 

hai, là vấn đề thông tin, nhiều quy định chƣ  cụ thể, rõ ràng, không triển kh i đƣợc 

trên thực tế. Điều này thực sự còn kh  kh n hơn đối với các tổ chức nhỏ lẻ ho c 

mới thành lập, do không c  đủ đội ng  hành chính để đáp ứng các yêu cầu phức tạp 

này. Ví dụ việc áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong lĩnh 

vực v n h   không đƣợc áp dụng thống nhất trên toàn quốc, có doanh nghiệp đƣợc 

áp dụng, có doanh nghiệp phải thực hiện đ ng thuế.  

Hỏi: Theo chị, các hình thức tài trợ hiện tại củ  Nhà nƣớc đã phù hợp với 

nhu cầu và đ c thù của các tổ chức v n h   tƣ nhân chƣ ? 

Trả lời: Rõ ràng là chƣ . Nhƣ đã n i ở trên, các nguồn ngân sách phân bổ 

trực tiếp thì chúng tôi không tiếp cận đƣợc.   n các ƣu đãi nhƣ thuế, đất đ i, tín 
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dụng thì không rõ ràng, việc tiếp cận c ng rất kh  kh n. 

Hỏi: Chị đánh giá thế nào về vai trò củ  Nhà nƣớc trong việc hỗ trợ tài chính 

cho tổ chức v n h   tƣ nhân? 

Trả lời: Tôi cho rằng Nhà nƣớc có vai trò quan trọng không chỉ là nhà tài trợ 

mà c n là ngƣời định hƣớng cho sự phát triển củ  lĩnh vực v n h   tƣ nhân. Việc 

Nhà nƣớc đứng ra hỗ trợ tài chính và tạo điều kiện cho tổ chức tƣ nhân th m gi  vào 

các dự án v n h   công cộng sẽ giúp nâng cao tính bền vững cho các đơn vị tƣ 

nhân. Tôi nghĩ rằng Nhà nƣớc có thể đẩy mạnh các chƣơng trình hợp tác công – tƣ, 

hỗ trợ tài chính đồng thời t  nguồn công và tƣ để mở rộng phạm vi tiếp cận cho các 

tổ chức tƣ nhân. Điều này không chỉ gi p đ  dạng hóa các nguồn lực mà còn tạo 

động lực cho các đơn vị tƣ nhân phát triển mạnh mẽ hơn. 

Hỏi: Chị c  đề xuất gì để nâng cao hiệu quả củ  các chính sách đầu tƣ và tài 

trợ củ  Nhà nƣớc cho tổ chức v n h   tƣ nhân? 

Trả lời: Tôi cho rằng để nâng cao hiệu quả, Nhà nƣớc nên mở rộng đối tƣợng 

đƣợc nhận hỗ trợ t  ngân sách cho các tổ chức tƣ nhân. Đồng thời các thủ tục xin 

tài trợ cần thiết kế đơn giản h  , để các tổ chức v n h   tƣ nhân c  thể dễ dàng tiếp 

cận mà không cần quá nhiều thủ tục hành chính. Ngoài r , Nhà nƣớc có thể t ng 

cƣờng các hình thức hỗ trợ k  thuật, nhƣ tập huấn cho các tổ chức tƣ nhân để giúp 

các tổ chức vận hành hiệu quả hơn. Tôi nghĩ c ng nên xem xét các hình thức tài trợ 

mới nhƣ các qu  hỗ trợ ho c các mô hình hợp tác giữ  Nhà nƣớc và khối tƣ nhân.  



273 

 

Bảng câu hỏi dành cho thảo lu n theo nhóm chuyên gia 

Giới thiệu:  

Chào m ng các anh/chị đến với buổi thảo luận nhóm ngày hôm nay. Chúng 

tôi rất trân trọng sự th m gi  và đ ng g p của các anh/chị vào chủ đề về các chính 

sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Mục tiêu của buổi thảo luận này là 

thu thập những ý kiến và qu n điểm chuyên sâu t  anh/chị, là những chuyên gia 

công tác trong lĩnh vực v n h  .  

Chúng tôi hy vọng buổi thảo luận sẽ giúp làm rõ các thách thức, cơ hội và đề 

xuất hoàn thiện các chính sách hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững cho 

các khoản hỗ trợ tài chính củ  Nhà nƣớc cho v n h  . Buổi thảo luận là cuộc tr o đổi 

mở, các anh/chị có thể chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn cá nhân của mình.  

Câu hỏi 1. Theo các anh/chị, việc phân bổ ngân sách nhà nƣớc cho v n h   hiện 

n y c  đáp ứng hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội không? Ví dụ: Những 

yếu tố nào đ ng g p vào sự thành công ho c hạn chế của các dự án v n h   sử dụng 

NSNN? 

Câu hỏi 2. Các anh/chị đánh giá nhƣ thế nào về khả n ng triển khai thành 

công các dự án hợp tác công - tƣ tại Việt Nam? Ví dụ: Các yếu tố pháp lý, tài chính 

h y n ng lực quản lý có ảnh hƣởng đến hiệu quả của hợp tác công - tƣ nhƣ thế nào? 

Câu hỏi 3.  ác chính sách ƣu đãi thuế hiện n y c  đủ hấp dẫn để khuyến 

khích sự tham gia của khu vực tƣ nhân vào các dự án v n h   không? Ví dụ: Các 

anh/chị có biết về các ƣu đãi thuế hiện hành cho v n h   h y không? Ƣu đãi thuế đã 

c  tác động thực tế nhƣ thế nào trong các lĩnh vực v n h   cụ thể mà anh/chị quan 

tâm? 

Câu hỏi 4. Theo các anh/chị, sự minh bạch và giám sát trong việc thực thi các 

chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   đ ng ở mức độ nào? Ví dụ: 

Làm thế nào để nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc triển 

khai các chính sách này? 

Câu hỏi 5. Các anh/chị c  đề xuất gì để cải thiện tính hiệu quả, công bằng và 

bền vững trong việc thực hiện các chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho 

v n h   ở Việt Nam? Ví dụ: Những th y đổi nào trong quy trình pháp lý, giám sát 
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ho c triển khai có thể gi p đạt đƣợc mục tiêu này?  

Thành phần tham gia thảo lu n nhóm 

Nhóm 1. Các nghệ s  độc lập ho c đ ng vận hành các tổ chức v n h   siêu nhỏ, 

nhỏ và đại diện các cơ qu n quản l  nhà nƣớc 

Nhóm 2. Đại diện các doanh nghiệp trong các lĩnh vực củ  v n hóa và đại 

diện các cơ qu n quản l  nhà nƣớc 

Nhóm 3. Đại diện các tổ chức nghiên cứu khoa học, tƣ vấn chính sách về v n 

hóa và đại diện các cơ qu n quản l  nhà nƣớc 

(Đại diện các cơ qu n quản l  nhà nƣớc gồm đại diện cấp Trung ƣơng và địa 

phƣơng về v n h  , tài chính, đầu tƣ) 

Các câu hỏi bổ sung sẽ do chủ tọa ho c ngƣời điều phối chủ động thực hiện 

trong quá trình thực hiện thảo luận nh m để thu thập thông tin chi tiết. 

Tóm t t k t quả thảo lu n nhóm 

Kết quả thảo luận nh m dƣới đây đã lƣợc bỏ các nội dung mở đầu, cảm ơn, 

các nội dung tr o đổi không c    nghĩ  đối với chủ đề nghiên cứu của Luận án. 

Nhóm 1. Các nghệ sỹ độc l p hoặc đang v n hành các tổ chức văn hóa siêu 

nhỏ, nhỏ và đại diện c c cơ quan quản l  nhà nước 

Hỏi:  nh/chị có thể chia sẻ qu n điểm của mình về các chính sách ƣu đãi 

thuế hiện nay củ  Nhà nƣớc đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 

v n h  ?  ác chính sách này c  thực sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc khuyến 

khích sự tham gia của khu vực tƣ nhân vào các dự án v n h   không? 

Trả lời:  

- Nghệ sĩ độc lập: M c dù có một số chính sách thuế ƣu đãi, nhƣng ch ng tôi 

cảm thấy chƣ  đủ để khuyến khích sự tham gia vào các dự án v n h  .  ác nghệ sĩ 

độc lập nhƣ tôi g p kh  kh n trong việc duy trì hoạt động sáng tạo vì nguồn thu 

nhập không ổn định. M c dù có miễn, giảm thuế cho một số dịch vụ nhất định, 

nhƣng mức thuế chung vẫn khá cao và các thủ tục hành chính khá phức tạp. Nếu có 

thêm các chính sách miễn, giảm thuế thu nhập ho c giảm thuế cho các sản phẩm 

nghệ thuật, chắc chắn sẽ tạo động lực mạnh mẽ hơn cho nghệ sĩ th m gi  sáng tạo. 

- Chủ tổ chức v n h   siêu nhỏ: Các chính sách thuế hiện nay vẫn còn nhiều 
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rào cản đối với chúng tôi. Các tổ chức v n h   siêu nhỏ thƣờng không có nguồn lực 

để tận dụng các ƣu đãi thuế. Chính phủ cần phải đơn giản hóa thủ tục và đƣ  r  các 

ƣu đãi trực tiếp hơn cho những tổ chức nhỏ, ví dụ nhƣ miễn thuế trong những n m 

đầu hoạt động. Điều này sẽ giúp chúng tôi có thể tập trung vào sáng tạo và phát 

triển, thay vì phải lo lắng về các nghĩ  vụ thuế. 

Hỏi: Theo anh/chị, các chính sách thuế hiện tại có phù hợp với đ c thù của 

ngành v n h   ở Việt Nam không? Nếu chƣ ,  nh/chị c  đề xuất gì để cải thiện? 

Trả lời: 

- Nghệ sĩ độc lập: Các chính sách thuế hiện tại chƣ  thật sự phù hợp với 

ngành v n h  . Nghệ sĩ độc lập hoạt động trong các dự án sáng tạo thƣờng g p khó 

kh n vì thu nhập không ổn định và có tính chất ngắn hạn. Chính sách thuế cần linh 

hoạt hơn, áp dụng các ƣu đãi cho nghệ sĩ th m gi  vào các dự án sáng tạo ho c sản 

xuất sản phẩm nghệ thuật đ c biệt, thay vì chỉ áp dụng mức thuế đồng nhất cho tất 

cả các ngành nghề. 

- Chủ tổ chức v n h   siêu nhỏ:  ác quy định thuế hiện tại không phù hợp 

với các tổ chức nhỏ nhƣ ch ng tôi. Những tổ chức này thƣờng không c  đủ nguồn 

lực để duy trì các thủ tục hành chính phức tạp ho c để tận dụng hết các chính sách 

ƣu đãi.  hính phủ nên đƣ  r  các hình thức hỗ trợ trực tiếp hơn, chẳng hạn nhƣ 

miễn thuế cho các tổ chức v n h   siêu nhỏ trong vòng 2-3 n m đầu, ho c giảm 

thuế cho các dịch vụ công cộng và nghệ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 

chức nhỏ phát triển. 

Hỏi:  nh/chị có thể chia sẻ qu n điểm về việc phân bổ ngân sách Nhà nƣớc 

cho lĩnh vực v n h   hiện nay? Liệu việc phân bổ này c  đáp ứng hiệu quả các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội củ  đất nƣớc, đ c biệt trong bối cảnh hiện nay? 

Trả lời:  

- Đại diện cơ qu n quản l  v n h   cấp Trung ƣơng: Ngân sách phân bổ cho 

v n h   hiện nay vẫn chƣ  thực sự đáp ứng đƣợc đầy đủ các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội. M c dù có sự đầu tƣ t  Nhà nƣớc, nhƣng tỷ lệ ngân sách dành cho 

v n h   c n khá hạn chế so với các lĩnh vực khác nhƣ giáo dục, y tế h y cơ sở hạ 

tầng. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đ i hỏi một chiến lƣợc tổng thể, trong 
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đ  v n h   không chỉ là công cụ bảo tồn di sản mà còn là ngành kinh tế sáng tạo 

góp phần phát triển bền vững. Tôi cho rằng cần t ng cƣờng đầu tƣ vào các hoạt 

động v n h  , đ c biệt là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng v n h  , hỗ trợ sáng tạo 

nghệ thuật và phát triển ngành công nghiệp v n h  . Một trong những vấn đề cần 

phải xem xét là cách phân bổ ngân sách chƣ  hoàn toàn cân đối giữ  các đị  phƣơng 

và các lĩnh vực v n h   khác nh u. Đ c biệt, việc ƣu tiên ngân sách cho các hoạt 

động nghệ thuật c  tính thƣơng mại và công nghiệp v n h   c n hạn chế, trong khi 

đây lại là những lĩnh vực có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn. Chúng tôi nghĩ cần tái cấu 

tr c ngân sách để đảm bảo sự phát triển toàn diện cho v n h  , t  các dự án bảo tồn 

di sản đến các sáng kiến v n h   đƣơng đại, t  đơn vị sự nghiệp cho đến tổ chức tƣ 

nhân và cá nhân nghệ sĩ. 

- Đại diện cơ qu n quản l  đầu tƣ cấp đị  phƣơng: Ở cấp đị  phƣơng, ngân 

sách dành cho v n h   thƣờng bị hạn chế do sự phân bổ không đồng đều giữa các 

tỉnh, thành phố. Điều này ảnh hƣởng trực tiếp đến khả n ng triển khai các dự án v n 

hóa mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Tuy nhiên, ch ng tôi c ng đ ng tìm cách 

nâng cao hiệu quả đầu tƣ thông qu  các chƣơng trình liên kết công-tƣ ho c thu hút 

các nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nƣớc để phát triển các hoạt động v n h  . 

M c dù ngân sách chƣ  đủ mạnh để đáp ứng đầy đủ mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, nhƣng với chiến lƣợc đ ng đắn, chúng tôi tin rằng v n h   c  thể đ ng g p 

nhiều hơn vào sự phát triển củ  đị  phƣơng. 

Nhóm 2. Đại diện các doanh nghiệp trong c c lĩnh vực của văn hóa và đại 

diện c c cơ quan quản l  nhà nước 

Hỏi: Nhƣ ch ng t  đều biết, v n h   và công nghiệp v n h   đ ng trở thành 

những yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Để bắt đầu, anh/chị 

có thể chia sẻ về những cơ chế và chính sách đầu tƣ hiện nay củ  Nhà nƣớc dành 

cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực v n h   không? 

Đại diện doanh nghiệp: Trƣớc hết, tôi nghĩ rằng các chính sách và cơ chế hỗ 

trợ t  Nhà nƣớc trong lĩnh vực v n h   hiện n y đã c  những cải thiện đáng kể, 

nhƣng vẫn còn rất nhiều điểm có thể hoàn thiện. Nhà nƣớc đã c  các cơ chế hỗ trợ 

nhƣ các chính sách ƣu đãi thuế cho các doanh nghiệp đầu tƣ vào v n h  , cụ thể là 
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miễn, giảm thuế đối với một số dự án v n h   và do nh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo. Tuy nhiên, các chính sách này đôi khi vẫn chƣ  đủ rõ ràng và thiếu tính khả thi 

trong thực tế. Sự hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công 

nghiệp v n h   vẫn còn hạn chế. M c dù có chủ trƣơng về các gói tín dụng ƣu đãi, 

tuy nhiên thực tế nhiều doanh nghiệp v n h   g p kh  kh n trong việc tiếp cận 

nguồn tài chính này.  o đ , cần có những cải cách mạnh mẽ hơn để tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp này tiếp cận vốn đầu tƣ. 

Hỏi:  ảm ơn  nh/chị đã chi  sẻ. Anh/chị có thể n i rõ hơn về những khó 

kh n mà các do nh nghiệp trong lĩnh vực v n h   đ ng g p phải khi tiếp cận các cơ 

chế hỗ trợ củ  Nhà nƣớc không? 

Trả lời:  

Đại diện doanh nghiệp: Một trong những kh  kh n lớn nhất mà các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực v n h   phải đối m t so với các đối thủ cạnh tranh trên thế 

giới là ch ng t  không c  cơ chế hỗ trợ trực tiếp ngân sách cho các tổ chức v n h  . 

Bên cạnh đ , việc chƣ  c  cơ chế đồng bộ giữ  các cơ qu n nhà nƣớc ở các cấp (t  

Trung ƣơng đến đị  phƣơng) c ng khiến các doanh nghiệp g p kh  kh n trong việc 

tìm hiểu và tiếp cận các cơ hội hỗ trợ.  

Hỏi: Theo  nh/chị, việc phân bổ ngân sách nhà nƣớc cho v n h   hiện nay có 

tạo r  đủ động lực cho sự phát triển ngành công nghiệp v n h   và sáng tạo tại Việt 

Nam không? Nếu chƣ ,  nh/chị c  đề xuất gì để t ng cƣờng sự phát triển của ngành 

này? 

Trả lời: 

- Đại diện cơ qu n quản l  v n h   cấp Trung ƣơng: Hiện nay, ngân sách 

dành cho v n h   chƣ  đủ để tạo r  động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành 

công nghiệp v n h   và sáng tạo. Ngành này vẫn chƣ  đƣợc coi là một ngành kinh 

tế trọng yếu. Cần có các chiến lƣợc cụ thể để t ng cƣờng đầu tƣ vào các ngành công 

nghiệp sáng tạo, đ c biệt là điện ảnh, âm nhạc, thiết kế. Các chính sách hỗ trợ tài 

chính trực tiếp, cùng với việc tạo r  môi trƣờng thuận lợi cho sự sáng tạo, sẽ là yếu 

tố quan trọng để th c đẩy ngành công nghiệp v n h   phát triển. Các chính sách 
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hiện nay mới chỉ d ng lại ở mức hỗ trợ cơ bản, chƣ  đủ để tạo động lực cho sự phát 

triển ngành công nghiệp v n h  .  h ng t  cần xây dựng các chính sách ƣu đãi 

thuế, vốn đầu tƣ mạo hiểm và các qu  sáng tạo, đồng thời giảm thiểu thủ tục hành 

chính để thu h t đầu tƣ vào ngành công nghiệp v n h  . Ngoài r , cần t ng cƣờng 

hợp tác quốc tế và tạo ra các mô hình hỗ trợ tài chính linh hoạt. 

- Đại diện cơ qu n quản l  đầu tƣ cấp đị  phƣơng: Ngành công nghiệp v n 

hóa tại đị  phƣơng chƣ  thực sự phát triển mạnh mẽ do ngân sách hạn chế và thiếu 

sự đồng bộ trong chiến lƣợc phát triển. Để th c đẩy ngành này, cần có sự hỗ trợ đ c 

biệt cho các tổ chức v n h   sáng tạo, các mô hình kinh do nh v n h   độc đáo, và 

chính sách thu h t đầu tƣ vào các dự án công nghiệp v n h   tại các đị  phƣơng. 

Ngoài r , c ng cần t ng cƣờng các hình thức hỗ trợ tài chính và đào tạo nguồn nhân 

lực cho ngành công nghiệp v n h  . 

Hỏi:  nh/chị c  đề xuất gì để cải thiện các chính sách và cơ chế hỗ trợ t  

Nhà nƣớc cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành v n h   không? 

Trả lời: 

- Đại diện doanh nghiệp: Tôi ngoài việc có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 

cần có một cơ chế minh bạch và đơn giản trong việc cấp phát các khoản hỗ trợ tài 

chính cho các doanh nghiệp v n h  .  ụ thể, các thủ tục xin tài trợ, vay vốn cần 

đƣợc đơn giản hóa không yêu cầu giấy tờ không cần thiết. Ngoài ra, tôi cho rằng 

Nhà nƣớc cần xây dựng một qu  đầu tƣ v n h   chuyên biệt để tài trợ cho các 

doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp v n h  . Qu  này không chỉ giúp 

đỡ các dự án v n h   sáng tạo mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao 

n ng lực sản xuất, xây dựng thƣơng hiệu và phát triển bền vững. 

- Đại diện cơ qu n quản l  v n h   cấp Trung ƣơng: Tôi nghĩ rằng để ngành 

công nghiệp v n h   phát triển mạnh mẽ hơn, cần có một sự đầu tƣ bài bản và đồng 

bộ t  cả phía Nhà nƣớc lẫn khu vực tƣ nhân.  hính sách thuế, tín dụng và đào tạo 

nguồn nhân lực là ba yếu tố then chốt để tạo r  môi trƣờng thuận lợi cho sự sáng tạo 

và đổi mới trong lĩnh vực này. 

Hỏi:  nh/chị c  nghĩ rằng Nhà nƣớc cần t ng cƣờng hỗ trợ các lĩnh vực đào 
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tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp v n h   không? 

Trả lời: 

Đại diện doanh nghiệp: Điều này là rất quan trọng. Nguồn nhân lực có chất 

lƣợng cao chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của bất k  doanh nghiệp 

nào, đ c biệt là trong lĩnh vực v n h  .  hính vì vậy, tôi cho rằng Nhà nƣớc cần đầu 

tƣ vào đào tạo nghề cho đội ng  l o động trong ngành v n h  , t  các nghệ sĩ đến 

các quản l  v n h   và chuyên gi  trong các lĩnh vực nhƣ tổ chức sự kiện, sản xuất 

phim, âm nhạc, nghệ thuật thị giác. Việc Nhà nƣớc tạo điều kiện phát triển các 

chƣơng trình đào tạo hợp tác với các trƣờng đại học và viện nghiên cứu sẽ giúp các 

doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn nhân lực có chất lƣợng. Các khóa học, chƣơng 

trình thực tập và nghiên cứu có thể giúp cho các sinh viên và những ngƣời trong 

ngành v n h   hiểu rõ hơn về thực tế công việc, đồng thời có thể ứng dụng ngay 

những kiến thức mới vào công việc của mình. 

Hỏi:  uối cùng, anh/chị có thể chia sẻ một số gợi   để nâng cao tính bền 

vững và khả n ng cạnh tranh của ngành công nghiệp v n h   ở Việt Nam không? 

Trả lời: 

- Đại diện doanh nghiệp: Để ngành công nghiệp v n h   phát triển bền vững, 

tôi nghĩ cần phải xây dựng một hệ sinh thái v n h   toàn diện. Điều này không chỉ 

bao gồm việc đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng, nguồn tài trợ, và các chính sách thuế hợp lý, 

mà còn phải đảm bảo rằng các doanh nghiệp, nghệ sĩ và tổ chức v n h   c  thể hoạt 

động trong một môi trƣờng thuận lợi và cạnh tranh. Các chính sách cần đƣợc linh 

hoạt và cập nhật thƣờng xuyên để phù hợp với sự th y đổi của thị trƣờng và nhu cầu 

xã hội. Ngoài ra, việc khuyến khích sự hợp tác giữa các doanh nghiệp tƣ nhân và 

Nhà nƣớc trong việc phát triển các sản phẩm v n h   sẽ tạo ra một môi trƣờng phát 

triển tích cực cho cả hai bên. Các sáng kiến kết hợp giữ  đầu tƣ công và tƣ sẽ thúc 

đẩy sự đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm v n h   trong 

và ngoài nƣớc. 

- Đại diện cơ qu n quản l  v n h   cấp Trung ƣơng: Đầu tiên, tôi nghĩ rằng 

cần c  các ƣu đãi thuế dành riêng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành 
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công nghiệp v n h  , nhƣ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ho c miễn thuế cho 

các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận. Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh n ng tài chính 

và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ vào sáng tạo, nghệ thuật. Tiếp theo, cần 

xây dựng các qu  đầu tƣ mạo hiểm ho c qu  hỗ trợ sáng tạo dành riêng cho các dự 

án v n h  .  ác tổ chức nghệ thuật và nghệ sĩ độc lập đôi khi g p kh  kh n trong 

việc tiếp cận vốn đầu tƣ, vì vậy sự hỗ trợ tài chính t  nhà nƣớc ho c các qu  đ c thù 

sẽ giúp họ c  đủ nguồn lực để triển kh i các   tƣởng sáng tạo. Cuối cùng, tôi nghĩ 

cần phải phát triển các chƣơng trình tài trợ và hỗ trợ trực tiếp cho các nghệ sĩ ho c 

tổ chức v n h  . Điều này sẽ giúp giảm rủi ro tài chính cho các sáng tạo nghệ thuật, 

đồng thời tạo điều kiện cho các dự án v n h  , đ c biệt là những dự án sáng tạo và 

c  tính đổi mới, có thể thực hiện một cách hiệu quả. 

Nhóm 3. Đại diện các tổ chức nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách về văn 

hóa và đại diện c c cơ quan quản l  nhà nước 

Hỏi:  âu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi là về cơ chế và chính sách đầu tƣ, hỗ trợ 

củ  Nhà nƣớc dành cho v n h   hiện nay. Theo anh/chị, các cơ chế này có hiệu quả 

trong việc thực hiện các mục tiêu chính sách v n h   không? 

Trả lời: 

Đại diện tổ chức nghiên cứu khoa học: Theo tôi, hiện n y, Nhà nƣớc đã b n 

hành nhiều chính sách đầu tƣ và hỗ trợ trong lĩnh vực v n h  , b o gồm cả các 

chƣơng trình tài trợ trực tiếp cho các tổ chức và cá nhân, c ng nhƣ các ƣu đãi về 

thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong thực tế, 

các cơ chế này vẫn còn nhiều vấn đề.  

Hỏi: Theo  nh/chị, những điểm yếu nào trong các cơ chế và chính sách hiện 

tại đ ng làm giảm hiệu quả của các hoạt động v n h  ? 

Trả lời: 

Đại diện tổ chức nghiên cứu khoa học:  ác cơ chế và chính sách đầu tƣ, hỗ 

trợ củ  Nhà nƣớc hiện nay có một số hạn chế lớn. Các chính sách hỗ trợ còn có 

phạm vi hạn chế, đ c biệt chƣ  áp dụng cho các tổ chức v n h   nhỏ, nghệ sĩ độc 

lập hay các dự án v n h   không lợi nhuận củ  tƣ nhân. Việc phân bổ ngân sách cho 
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v n h   vẫn còn tập trung vào một số lĩnh vực và khu vực nhất định nhƣ di sản v n 

h  , v n h   cơ sở, nghệ thuật phục vụ chính trị, trong khi nhiều lĩnh vực v n h   

khác nhƣ nghệ thuật đƣơng đại chƣ  đƣợc chú trọng đ ng mức. 

Hỏi: Vậy theo anh/chị, để cải thiện tính hiệu quả, công bằng và bền vững 

trong việc thực hiện các chính sách đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc cho v n hóa, cần 

có những cải cách gì? 

Trả lời: 

- Đại diện tổ chức nghiên cứu khoa học: Để cải thiện tính hiệu quả và công 

bằng củ  các chính sách này, Nhà nƣớc cần c  các cơ chế hỗ trợ và khuyến khích sự 

tham gia của khu vực tƣ nhân trong các dự án v n h  , b o gồm các chính sách ƣu 

đãi về thuế, giảm chi phí đầu tƣ cho các tổ chức v n h   tƣ nhân và hỗ trợ trực tiếp 

cho các dự án. Điều này sẽ giúp tạo ra sự phát triển đ  dạng và phong phú cho lĩnh 

vực v n h  . Các nguồn lực hỗ trợ v n h   cần đƣợc phân bổ công bằng hơn giữa 

các khu vực và các lĩnh vực khác nhau. Các dự án v n h  , nghệ thuật ở các vùng 

sâu, vùng xa và các nghệ sĩ độc lập cần nhận đƣợc sự quan tâm và hỗ trợ thích đáng 

t  Nhà nƣớc.  

- Đại diện cơ qu n quản l  v n h  : Chính phủ sẽ mở rộng và khuyến khích 

các mô hình hợp tác công tƣ trong việc thực hiện các dự án v n h  , đ c biệt là các 

dự án có quy mô lớn ho c có tính chất dài hạn, để thu hút sự tham gia của các nhà 

đầu tƣ và cộng đồng. 
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Phụ lục 5 

K T QUẢ RÀ SOÁT THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH V  ƯU 

ĐÃI THU  CHO VĂN HÓA TẠI VIỆT NAM 

 

 ) Ƣu đãi thuế 

Trong 09 loại thuế (không bao gồm thuế nhà thầu) của hệ thống pháp luật 

Việt Nam, chỉ có 07 loại thuế liên quan trực tiếp đến v n h   gồm: thuế giá trị gia 

t ng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất, thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đ c biệt; 02 loại thuế tài nguyên và thuế 

bảo vệ môi trƣờng không c  đối tƣợng liên qu n đến v n h  . Hiện n y, chƣ  c  

v n bản quy phạm pháp luật thống nhất quy định ƣu đãi về thuế, thu NSNN với 

riêng hoạt động v n h  , mà nằm rải rác ở một số các v n bản khác nh u trong lĩnh 

vực v n h   và lĩnh vực thuế. Qu  rà soát cơ bản cho thấy tại các luật thuế, pháp 

luật về đầu tƣ, hỗ trợ doanh nghiệp v a và nhỏ, pháp luật chuyên ngành về v n hóa 

và các v n bản liên qu n, đã c  một số quy định cụ thể về thuế và những chính sách 

ƣu đãi thuế đối với lĩnh vực v n h  , tuy nhiên các quy định c n chƣ  đầy đủ dẫn 

tới thiếu c n cứ để thực hiện.  

Định hướng về ưu đãi thuế cho văn hóa trong c c văn bản chỉ đạo, chiến 

lược về văn hóa  

Trong thời gian v   qu , Đảng và Nhà nƣớc đã qu n tâm, chỉ đạo đối với sự 

phát triển củ  ngành v n h  , trong đ  ch  trọng hoàn thiện thể chế để tạo bƣớc đổi 

mới c n bản cho sự phát triển củ  ngành. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 

xác định giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách ƣu đãi về thuế đối với các cơ sở đào 

tạo và thiết chế v n h   do khu vực tƣ nhân đầu tƣ, đ c biệt là ở vùng c n kh  kh n. 

Chiến lƣợc phát triển v n h   đến n m 2030 c ng xác định nhiệm vụ và giải pháp 

xây dựng cơ chế ƣu đãi, miễn, giảm thuế phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi 

nhằm thu h t đầu tƣ trong và ngoài nƣớc vào lĩnh vực v n h   nghệ thuật, phát triển 

các ngành công nghiệp v n h  . Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành 

công nghiệp v n h   ngày 22/12/2023, Thủ tƣớng Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, 

đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách ƣu đãi thuế, hoàn thuế giá trị gi  t ng đối 
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với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tƣ vào các ngành công nghiệp v n h  , nhất 

là trong những lĩnh vực có tiềm n ng, lợi thế và các doanh nghiệp v a và nhỏ.  

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong ph p lu t chuyên ngành về văn hóa 

Luật Điện ảnh n m 2022 c  02 quy định liên qu n đến ƣu đãi thuế cho ngành 

công nghiệp điện ảnh gồm: (i)    chính sách ƣu đãi về thuế và đất đ i đối với tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh theo quy định của pháp luật ; (ii) Tổ 

chức nƣớc ngoài sản xuất phim sử dụng bối cảnh quay tại Việt Nam, các dịch vụ 

sản xuất phim do tổ chức của Việt Nam cung cấp đƣợc ƣu đãi về thuế theo quy định 

của pháp luật về thuế.  ác quy định này đều trực tiếp hƣớng tới th c đẩy phát triển 

ngành công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam. 

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Di sản v n h   và Luật sử  đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản v n h   c  02 quy định liên qu n đến ƣu đãi thuế gồm: (i)    

chính sách ƣu đãi về thuế đối với các hoạt động duy trì, phục hồi và phát triển nghề 

thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu theo quy định của pháp luật về thuế; (ii) 

Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ƣu t  đƣợc giảm ho c miễn thuế đối với hoạt động 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản v n h   phi vật thể theo quy định của pháp luật về 

thuế.  ác quy định này nhằm khuyến khích các hoạt động bảo tồn và phát triển các 

nghề thủ công truyền thống có giá trị, các giá trị di sản v n h   phi vật thể.  

Như v y, trong các lĩnh vực củ  v n h  , chỉ c  điện ảnh và di sản v n h   

c  quy định pháp luật chuyên ngành liên qu n đến ƣu đãi thuế. Tuy nhiên, các quy 

định này không đƣợc cụ thể h   trong các v n bản hƣớng dẫn luật chuyên ngành, 

mà dẫn chiếu sang pháp luật về thuế.  

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong ph p lu t về xã hội hóa 

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định về 

chính sách khuyến khích xã hội h   đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 

dạy nghề, y tế, v n h  , thể th o, môi trƣờng c  02 nh m quy định chung liên qu n 

đến ƣu đãi thuế cho các cơ sở thực hiện xã hội h   gồm: (i) Đƣợc ƣu đãi về thuế giá 

trị gi  t ng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế; (ii) 

Đƣợc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian 
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hoạt động so với thuế suất thông thƣờng là 20%.  ơ sở mới thành lập đƣợc miễn, 

giảm thuế có thời hạn
136
.    20 loại hình xã hội h   c  liên qu n đến v n h  

137
 

[41] đƣợc hƣởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa về thuế kể trên. Như v y, 

trong pháp luật về xã hội h   áp dụng cho 20 đối tƣợng thuộc các lĩnh vực v n h  , 

c  02 chính sách ƣu đãi thuế đƣợc quy định cụ thể gồm thuế suất ƣu đãi thuế TN N 

cho các cơ sở xã hội h   và miễn, giảm thuế TN N cho cơ sở xã hội h   mới thành 

lập.  ác chính sách ƣu đãi thuế khác về thuế GTGT, thuế XNK dẫn chiếu s ng pháp 

luật về thuế. 

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong ph p lu t về đầu tư 

Luật Đầu tƣ n m 2019 (sử  đổi, bổ sung n m 2022) c  04 nh m quy định 

liên qu n đến ƣu đãi thuế cho các đối tƣợng đƣợc hƣởng ƣu đãi đầu tƣ gồm: (i) Ƣu 

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp 

hơn mức thuế suất thông thƣờng có thời hạn ho c toàn bộ thời gian thực hiện dự án 

đầu tƣ; miễn thuế, giảm thuế và các ƣu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế 

TNDN; (2) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; 

nguyên liệu, vật tƣ, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; (3) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế 

sử dụng đất; (4) Khấu h o nh nh, t ng mức chi phí đƣợc tr  khi tính thu nhập chịu 

thuế.    17 đối tƣợng đƣợc hƣởng ƣu đãi đầu tƣ c  liên qu n cụ thể đến v n h   
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  ơ sở mới thành lập đƣợc miễn thuế TN N trong 4 n m, kể t  khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% 

thuế TN N trong 5 n m tiếp theo; trƣờng hợp cơ sở đƣợc thành lập tại các đị  bàn ƣu đãi đầu tƣ thì đƣợc 

miễn thuế TN N trong 4 n m, kể t  khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế TN N trong 9 n m tiếp theo 
137

 (i) Bảo tàng ngoài công lập; (ii) cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống; (iii)  ơ sở trình diễn/diễn 

xƣớng dân gi n; (iv)  ơ sở tổ chức thi công bảo quản tu bổ và phục hồi di tích; (v)  ơ sở nghiên cứu và đào 

tạo về bảo tồn di sản v n h  ; (vi)  ơ sở sản xuất phim; (vii)  ơ sở dịch vụ sản xuất phim; (viii)  ơ sở chiếu 

phim và video; (ix)  ơ sở xuất khẩu phim; (x)  ác đơn vị nghệ thuật sân khấu (Tuồng, Chèo, Cải lƣơng, M   

rồi, Xiếc, Kịch,  ân c ) và các đơn vị nghệ thuật Ca - Múa - Nhạc dân tộc, Gi o hƣởng hợp xƣớng Opera, 

  lê; (xi) Trung tâm v n h   ngoài công lập cấp xã; (xii) Khu v n h   đ  n ng ngoài công lập; (xiii) Nhà v n 

hóa ngoài công lập hoạt động ở nông thôn; (xiv) Nhà v n h   ngoài công lập hoạt động khu vực quận, huyện, 

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; (xv) Nhà v n h   ngoài công lập hoạt động ở các quận, thành phố; (xvi) 

Bảo tàng M  thuật ngoài công lập; (xvii) Bảo tàng Nhiếp ảnh ngoài công lập; (xviii) Vƣờn tƣợng; (xix) 

Trung tâm bảo tồn, phát triển m  thuật, nhiếp ảnh và triển lãm v n h   nghệ thuật; (xx) Thƣ viện tƣ nhân c  

phục vụ cộng đồng. 
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thuộc danh mục các ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ [25]
138

. Như v y, về cơ bản các chính 

sách ƣu đãi thuế cho 17 đối tƣợng thuộc các lĩnh vực v n h   trong pháp luật về đầu 

tƣ đều không đƣợc cụ thể hóa, mà dẫn chiếu sang pháp luật về thuế.  

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong ph p lu t về hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và v a 

Luật Hỗ trợ do nh nghiệp nhỏ và v   n m 2017 c  05 nh m quy ƣu đãi thuế 

cho các do nh nghiệp nhỏ và v  : (i) Đƣợc áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế 

TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thƣờng áp dụng cho doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật về thuế; (ii)  o nh nghiệp siêu nhỏ đƣợc áp dụng các thủ tục 

hành chính thuế đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế; (iii) Miễn, giảm tiền 

thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp 

luật đối với một số đối tƣợng cụ thể; (4) Miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn theo 

quy định của pháp luật về thuế TN N đối với một số đối tƣợng cụ thể; (5) Nhà đầu 

tƣ cho do nh nghiệp nhỏ và v a khởi nghiệp sáng tạo đƣợc miễn, giảm thuế TNDN 

có thời hạn đối với thu nhập t  khoản đầu tƣ vào do nh nghiệp nhỏ và v a khởi 

nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. 

 ác lĩnh vực v n h   c  đ c thù là c  sự th m gi  đông đảo củ  các do nh 

nghiệp nhỏ và v  , siêu nhỏ, hộ kinh do nh, cá nhân kinh do nh b o gồm cả nghệ 

s .  o đ , các chính sách ƣu đãi thuế hỗ trợ do nh nghiệp nhỏ và v   đ ng v i tr  

qu n trọng trong hệ thống các ƣu đãi thuế cho v n h  . Những chính sách này giúp 

giảm bớt gánh n ng tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong 

việc đầu tƣ, phát triển, và nâng c o n ng lực cạnh tr nh. Tuy nhiên, các chính sách 

ƣu đãi thuế trong pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và v   đều không đƣợc cụ 
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 (i)  ự án đầu tƣ kinh do nh bảo tàng cấp quốc gi , nhà v n h   dân tộc; đoàn c , m  , nhạc dân tộc; rạp 

hát, trƣờng qu y, cơ sở sản xuất phim, in tráng phim; nhà triển lãm m  thuật - nhiếp ảnh; sản xuất, chế tạo, 

sửa chữa nhạc cụ dân tộc; duy tu, bảo tồn bảo tàng, nhà v n h   dân tộc và các trƣờng v n h   nghệ thuật; cơ 

sở, làng nghề giới thiệu và phát triển các ngành, nghề truyền thống; đầu tƣ kinh do nh các loại hình nghệ 

thuật trình diễn dân gi n; đầu tƣ cho Thƣ viện quốc gia Việt N m, thƣ viện công cộng tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng và thƣ viện có vai trò quan trọng (ngành, nghề đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ); (ii)  ự án đầu tƣ 

kinh do nh thƣ viện công cộng cấp huyện, thƣ viện chuyên ngành, thƣ viện đại học, thƣ viện thuộc các cơ sở 

giáo dục, thƣ viện cộng đồng, thƣ viện tƣ nhân c  phục vụ cộng đồng và phát triển v n h   đọc phục vụ học 

tập suốt đời, hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử (ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ); (iii)  ự án đầu tƣ khởi 

nghiệp sáng tạo sản xuất sản phẩm công nghiệp v n h   hình thành t  quyền tác giả, quyền liên qu n đến 

quyền tác giả đã đƣợc cấp v n bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ ho c đƣợc công 

nhận đ ng k  quốc tế theo quy định củ  điều ƣớc quốc tế mà Việt N m là thành viên. Ngoài r , c n c  các 

đối tƣợng đƣợc hƣởng ƣu đãi đầu tƣ chung khác theo Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ- P ngày 26/3/2021. 
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thể hóa, mà dẫn chiếu sang pháp luật về thuế.  

Nhìn chung, về cơ bản, tr  một phần trong pháp luật về xã hội h  , các chính 

sách ƣu đãi thuế cho v n h   trong hệ thống v n bản quy phạm pháp luật ngoài thuế 

đều không đƣợc cụ thể h  , mà dẫn chiếu s ng hệ thống pháp luật về thuế. Trong 

v n h  , hiện nay chỉ c  lĩnh vực điện ảnh và di sản v n h   c  quy định pháp luật 

chuyên ngành về chính sách ƣu đãi thuế.  ác ngành, lĩnh vực v n h   khác nhƣ 

nghệ thuật biểu diễn, m  thuật, nhiếp ảnh,...chƣ  c  các quy định về thuế các v n 

bản pháp luật chuyên ngành. Pháp luật về xã hội h   quy định các ƣu đãi thuế, đ c 

biệt là thuế thu nhập do nh nghiệp đối với các cơ sở xã hội h   trong lĩnh vực v n 

h  . Đối với pháp luật về đầu tƣ, một số lĩnh vực v n h   đƣợc hƣởng các ƣu đãi 

thuế theo d nh sách ngành, nghề đƣợc hƣởng ƣu đãi đầu tƣ theo pháp luật về đầu tƣ, 

thuế. Riêng đối với luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và v  , không c  ƣu đãi riêng cho 

lĩnh vực mà phân kh i ƣu đãi theo quy mô do nh nghiệp.  

 h nh s ch ưu đãi thuế cho văn hóa trong hệ thống ph p lu t về thuế 

Thuế giá trị gi  t ng (GTGT)
139 140

: 

- Không chịu thuế GTGT:  p dụng đối với 03 hoạt động
141

. 

- Thuế suất 0%:  p dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, và hàng hóa, 

dịch vụ không chịu thuế giá trị gi  t ng khi xuất khẩu
142

, tr  một số trƣờng hợp. 

Theo đ , các dịch vụ trong các lĩnh vực v n h   (nhƣ phân phối, phổ biến bản ghi 

âm, ghi hình, quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên qu n,..), khi xuất khẩu và đáp 

ứng điều kiện là dịch vụ đ  đƣợc bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nƣớc ngoài, 

tiêu dùng ở ngoài Việt N m thì đƣợc hƣởng mức thuế suất 0%. Hàng hóa, dịch vụ 

xuất khẩu không phải nộp thuế GTGT đầu r , đƣợc khấu tr  và hoàn thuế GTGT 
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 Thuế giá trị gi  t ng đƣợc xác định là thuế tính trên giá trị t ng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong 

quá trình t  sản xuất, lƣu thông đến tiêu dùng. Mức thuế suất thuế GTGT phổ thông tại Việt N m là 10%. 
140

 Luật Thuế GTGT, Nghị định số 209/2013/NĐ- P ngày 18/12/2013 và Thông tƣ số 219/2013/TT- T  

ngày 31/12/2013 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số Điều củ  Luật Thuế GTGT 
141

 (i) Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật, bao gồm cả dạy múa, hát, hội họa, kịch, xiếc…; (ii) 

Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đ ng g p của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo đối với các 

công trình v n h  , nghệ thuật; (iii) Chuyển nhƣợng quyền sở hữu trí tuệ r  nƣớc ngoài theo quy định của 

Luật sở hữu trí tuệ (trong đ  c  hoạt động chuyển nhƣợng quyền tác giả, quyền liên qu n củ  các tác phẩm 

v n h  , nghệ thuật) 
142

 Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ đƣợc bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nƣớc ngoài 

và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch 

vụ cung cấp cho khách hàng nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật 
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đầu vào. Luật thuế GTGT c ng quy định rõ các trƣờng hợp hàng h  , dịch vụ xuất 

khẩu liên qu n đến v n h   không đƣợc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%
143

.  

- Thuế suất 5%
144

:  p dụng đối với 03 lĩnh vực hẹp củ  v n h  
145

. 

Về cơ bản, đã c  một số ƣu đãi thuế GTGT cho một số hoạt động v n h  . 

Tuy nhiên, chính sách ƣu đãi thuế tại pháp luật về điện ảnh và di sản v n h   chƣ  

đƣợc cụ thể h   trong các quy định về thuế GTGT. Ngoài r , quy định về thuế suất 

0% đối với hàng h  , dịch vụ v n h   xuất khẩu c n chƣ  rõ ràng, dẫn đến kh  

kh n trong triển kh i.  hƣ  c  ƣu đãi thuế GTGT đối với hàng h   v n h  .  

Thuế thu nhập do nh nghiệp (TN N)
146

: 

- Miễn thuế:  p dụng với 03 khoản thu nhập liên qu n đến v n h  
147

.  

- Miễn thuế c  thời hạn, giảm số thuế phải nộp:  p dụng với thu nhập của 

doanh nghiệp t  thực hiện 05 loại dự án có thể bao gồm v n h  
148

. 

- Thuế suất 10%:  p dụng với thu nhập của doanh nghiệp t  thực hiện 02 

loại dự án có thể bao gồm v n h  
149

. 

- Thuế suất 15% ho c 17% trong 10 n m:  p dụng với thu nhập của doanh 
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 (i) Chuyển nhƣợng quyền sở hữu trí tuệ r  nƣớc ngoài (b o gồm cả bản quyền tác giả; (ii)  ác dịch vụ sau 

cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nƣớc ngoài gồm thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, v n 

hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành. 
144

 Mức thuế suất 5% đƣợc áp dụng thống nhất cho t ng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản 

xuất, gi  công h y kinh do nh thƣơng mại (tr  một số hàng hóa, dịch vụ cụ thể) 
145

 Điện ảnh (hoạt động sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim), triển lãm (tr  các khoản doanh 

thu nhƣ: bán hàng h  , cho thuê sân bãi, gi n hàng tại hội chợ, triển lãm), biểu diễn nghệ thuật (tuồng, chèo, 

cải lƣơng, c , m  , nhạc, kịch, xiếc; hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác và dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật của các nhà hát ho c đoàn tuồng, chèo, cải lƣơng, c , m  , nhạc, kịch, xiếc có giấy phép hoạt động do 

cơ qu n Nhà nƣớc có thẩm quyền cấp) 
146
 Luật Thuế thu nhập do nh nghiệp và Nghị định số 218/2013/NĐ- P ngày 26/12/2013. Mức thuế suất thuế 

TN N phổ thông là 20%.  
147

 (i) Khoản tài trợ nhận đƣợc để sử dụng cho hoạt động v n h  , nghệ thuật tại Việt N m đƣợc miễn thuế; 

(ii) Thu nhập t  hoạt động dạy nghề (b o gồm cả về v n h  ) dành riêng cho ngƣời dân tộc thiểu số, ngƣời 

tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đ c biệt kh  kh n, đối tƣợng tệ nạn xã hội đƣợc miễn thuế; (iii) Phần thu nhập 

không chia củ  cơ sở thực hiện xã hội h   lĩnh vực v n h   để lại để đầu tƣ phát triển cơ sở đ  theo quy định 

của luật chuyên ngành về v n h  . 
148

 (i) Dự án đầu tƣ mới xã hội hóa (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ) tại đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội 

kh  kh n, đ c biệt kh  kh n, khu kinh tế, khu công nghệ c o, khu công nghiệp; (ii)  ự án đầu tƣ mới trong 

lĩnh vực sản xuất (b o gồm cả lĩnh vực v n h  , tr  m t hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đ c biệt) đáp ứng 

tiêu chí cụ thể về quy mô; (iii) Dự án đầu tƣ mới xã hội hóa (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ); (iv)  ự án đầu tƣ 

thuộc ngành, nghề đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ) c  quy mô lớn; (v)  ự án đầu tƣ mới 

phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ) 
149
 (i) Không thời hạn đối với phần thu nhập của doanh nghiệp t  thực hiện hoạt động xã hội hóa (bao gồm cả 

lĩnh vực v n h  ); (ii) 15 n m đối với dự án đầu tƣ mới (bao gồm cả v n h  ) tại đị  bàn c  điều kiện kinh tế 

- xã hội đ c biệt kh  kh n, dự án đầu tƣ mới trong lĩnh vực sản xuất (bao gồm cả v n h  , tr  m t hàng thuộc 

diện chịu thuế tiêu thụ đ c biệt) đáp ứng tiêu chí cụ thể về quy mô, dự án c  quy mô lớn 
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nghiệp t  thực hiện 02 loại dự án có thể bao gồm v n h  
150

.  

- Ƣu đãi về tỷ lệ tính thuế theo phƣơng pháp trực tiếp: Đơn vị sự nghiệp, tổ 

chức khác không phải là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp 

thì kê kh i nộp thuế TN N theo phƣơng pháp trực tiếp, tính theo tỷ lệ % trên doanh 

thu bán dịch vụ biểu diễn nghệ thuật là 2% (so với tỷ lệ 5% củ  dịch vụ n i chung). 

- Khấu tr  (chi phí hợp l ) khi xác định thu nhập chịu thuế: Tài sản cố định 

phục vụ cho ngƣời l o động làm việc tại doanh nghiệp nhƣ thƣ viện và các thiết bị, 

nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định trong thƣ viện, tr nh ảnh, tác phẩm nghệ 

thuật đƣợc trích khấu h o tính vào chi phí đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Về cơ bản, các ƣu đãi miễn, giảm thuế TN N cho v n h   là các quy định áp 

dụng chung cho mọi lĩnh vực, ngành, nghề.    một số ƣu đãi riêng dành cho các 

lĩnh vực xã hội h   b o gồm cả một số hoạt động v n h   ở đị  bàn c  điều kiện 

kinh tế - xã hội kh  kh n ho c đ c biệt kh  kh n. Không c  quy định miễn thuế, 

giảm thuế h y ƣu đãi thuế suất áp dụng riêng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực v n h   cụ thể. Ngoài r , phần lớn các ngành, nghề v n h   thuộc đối tƣợng ƣu 

đãi đầu tƣ ho c đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ theo Luật Đầu tƣ đều chƣ  đƣợc hƣởng các 

ƣu đãi thuế TN N. Đồng thời, điện ảnh và di sản v n h   c ng không đƣợc hƣởng 

các ƣu đãi thuế TN N tƣơng ứng với chính sách tại pháp luật chuyên ngành về điện 

ảnh và di sản v n h  . Đây là các khoảng trống chính sách rõ ràng giữ  pháp luật về 

đầu tƣ, pháp luật về thuế, pháp luật về v n h  . Đáng lƣu   là quy định của Việt 

Nam cho phép trích khấu h o tính vào chi phí đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu 

thuế đối với các tài sản cố định bao gồm cả tài sản v n h   nhƣ tr nh, ảnh, tác phẩm 

nghệ thuật. 

Thuế đất
151

  

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:  

- Không thuộc đối tƣợng chịu thuế gồm 07 loại đất liên qu n đến v n h  
152

. 

                                              
150

 (i) Dự án đầu tƣ mới (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ) tại đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội kh  kh n; (ii) 

Dự án đầu tƣ mới phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ).  ự án đầu tƣ đầu tƣ 

thuộc ngành, nghề đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ) c  quy mô lớn. 
151

 Thuế sử dụng đất gồm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ngoài r , Nhà 

nƣớc (thông qu  cơ qu n thuế) c n thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất. Đối với các tổ chức, do nh nghiệp 

trong lĩnh vực v n h  , phần nào đ , tiền thuê đất, tiền sử dụng đất c  v i tr , chức n ng tƣơng tự nhƣ thuế 

sử dụng đất. 
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- Miễn thuế, giảm thuế đối với 05 loại đất liên qu n đến v n h   ho c có thể 

bao gồm v n h  
153

.  

- Giảm 50% số thuế phải nộp đối với 02 loại đất có thể bao gồm v n h  
154

.  

Tiền thuê đất, thuê m t nƣớc: 

- Miễn tiền thuê đất, thuê m t nƣớc cho toàn hộ thời hạn thuê đối với 06 loại 

dự án có thể bao gồm v n h  
155

.  

- Miễn tiền thuê đất, thuê m t nƣớc trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự 

án (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ) đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt nhƣng tối đ  

không quá 03 n m kể t  ngày có quyết định cho thuê đất, thuê m t nƣớc. 

- Miễn tiền thuê đất, thuê m t nƣớc sau thời gi n đƣợc miễn tiền thuê đất, 

thuê m t nƣớc của thời gian xây dựng cơ bản đối với 03 loại dự án có thể bao gồm 

v n h  
156

.  

- Giảm tiền thuê đất, thuê m t nƣớc đối với 02 loại dự án có thể bao gồm lĩnh 

                                                                                                                                         
152

 (i) Đất xây dựng công trình v n h   phục vụ lợi ích công cộng bao gồm đất sử dụng làm công viên, vƣờn 

ho , khu vui chơi cho trẻ em, quảng trƣờng, công trình v n h  , điểm bƣu điện - v n h   xã, phƣờng, thị trấn, 

tƣợng đài, bi  tƣởng niệm, bảo tàng; (ii) Đất có di tích lịch sử - v n h  , d nh l m thắng cảnh đã đƣợc xếp 

hạng ho c đƣợc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quyết định bảo vệ; (iii) Đất do cơ sở tôn giáo 

sử dụng bao gồm đất thuộc nhà chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đƣờng, tu viện, trƣờng đào tạo riêng của tôn 

giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác củ  tôn giáo đƣợc Nhà nƣớc cho phép hoạt động; (iv) Đất 

làm nghĩ  tr ng, nghĩ  đị ; (v) Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, t  đƣờng, nhà thờ họ theo khuôn 

viên của thử  đất c  các công trình này; (vi) Đất xây dựng trụ sở cơ qu n nhà nƣớc, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập, trụ sở các cơ qu n đại diện ngoại gi o, cơ qu n lãnh sự nƣớc 

ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế liên chính phủ (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ); (vii) Đất xây dựng 

các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ) củ  cơ qu n nhà nƣớc, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập 
153

 (i) Dự án đầu tƣ đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ); (ii)  ự án đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh 

vực v n h  ) tại đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội đ c biệt kh  kh n; (iv) Đất củ  cơ sở thực hiện xã hội 

hóa (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ); (v) Đất c  nhà vƣờn đƣợc cơ qu n nhà nƣớc có thẩm quyền xác nhận là 

di tích lịch sử - v n h  . 
154

 (i) dự án ƣu đãi đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ); (ii) dự án đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ) tại 

đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội kh  kh n. 
155

 (i) Dự án đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ) tại địa bàn kinh tế - xã hội đ c biệt khó 

kh n; (ii) Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ); 

(iii) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng (bao gồm cả thiết chế v n h  ) sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất theo quy hoạch; (iv) Dự án đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ) trong khu kinh 

tế, khu công nghệ cao; (v) Dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh do nh xã hội 

hóa (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ); (vi)  ự án đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ) tại vùng nông thôn đáp 

ứng điều kiện về l o động. 
156

 (i) Dự án ƣu đãi đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức 

kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch; (ii) Dự án đầu tƣ (b o gồm cả lĩnh vực v n h  ) vào đị  bàn c  điều 

kiện kinh tế - xã hội kh  kh n, đ c biệt kh  kh n; (iii) Dự án đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ, ƣu đãi đầu tƣ (b o gồm 

cả lĩnh vực v n h  ) tại đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội kh  kh n, đ c biệt kh  kh n. 
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vực v n h  
157

.  

Tiền sử dụng đất: Không c  chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất liên qu n 

đến lĩnh vực v n h  . 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

- Miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với 03 loại hàng hóa liên quan 

đến v n h  
158

.  

- Thuế suất xuất khẩu: Toàn bộ các hàng h   trong lĩnh vực v n h   đều 

thuộc đối tƣợng không chịu thuế xuất khẩu. 

- Thuế suất nhập khẩu
159

: Qu  rà soát, các hàng h   liên qu n đến lĩnh vực 

v n h   nằm trong nhiều nhóm hàng hóa
160

. Về cơ bản, các hàng h   liên qu n đến 

lĩnh vực v n h   đều đ ng áp dụng các mức thuế suất nhập khẩu tƣơng đối thấp so 

với các nhóm hàng hóa khác. Phần lớn các loại hàng hóa (tr  nhóm hàng hóa thiết 

bị âm thanh, vật phẩm ghi hình có nội dung, máy ảnh, đồ chơi, thiết bị tr  chơi) c  

mức thuế suất nhập khẩu thông thƣờng dƣới 10%. Tuy nhiên, tất cả các hàng hóa 

liên qu n đến lĩnh vực v n h   c  thể đƣợc áp dụng mức thuế suất nhập khẩu 0% 

theo một ho c nhiều biểu thuế nhập khẩu của các hiệp định thƣơng mại tự do. Ví 

dụ, tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu đƣợc áp dụng thuế suất nhập khẩu 0% 

trong 17/18 biểu thuế nhập khẩu theo các hiệp định thƣơng mại tự do (tr  hiệp định 

AHKFTA áp dụng thuế suất 2%). 

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 

- Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với 05 khoản thu nhập có thể bao 

                                              
157

 (i) Hợp tác xã (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ) thuê đất để sử dụng làm m t bằng sản xuất kinh doanh; (ii) 

Dự án (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ) trong khu kinh tế, khu công nghệ c o theo quy định đối với khu kinh tế, 

khu công nghệ cao. 
158

 (i) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất ho c tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định để tổ chức ho c tham dự 

triển lãm, sự kiện v n h  , nghệ thuật; (ii) Hàng hóa không nhằm mục đích thƣơng mại trong các trƣờng hợp 

sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lƣợng nhỏ; (iii) Hàng hóa 

nhập khẩu là nguyên liệu, vật tƣ, linh kiện trong nƣớc chƣ  sản xuất đƣợc phục vụ trực tiếp cho hoạt động 

sản xuất sản phẩm nội dung số. 
159

   n cứ quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Biểu thuế ƣu đãi c m kết tại Nghị định thƣ gi  

nhập WTO đã đƣợc Quốc hội phê chuẩn và các Điều ƣớc quốc tế khác mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩ  Việt 

N m là thành viên để ban hành: Biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi;  iểu thuế nhập khẩu ƣu đãi đ c biệt; Danh mục 

hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế qu n.   n cứ theo nội 

dung cam kết trong các Điều ƣớc quốc tế về kinh tế, Chính phủ ban hành Nghị định ban hành biểu thuế nhập 

khẩu ƣu đãi đ c biệt của Việt N m để thực hiện Hiệp định Thƣơng mại hàng hóa  
160

 Có mã HS gồm: 3706; chƣơng 49; 8518; 8519; 8521; 8522; 8523; 8525; 8527; 8529; 9006; 9007; 9008; 

9010; 9503; 9504; 9505; 9506; 9508; chƣơng 97 
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gồm v n h  
161

.  

- Miễn thuế đối với thu nhập t  05 nguồn có thể bao gồm v n hóa
162

.  

- Giảm thuế: Không có chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân liên quan trực 

tiếp đến lĩnh vực v n h  . 

- Thu nhập t  bản quyền tác giả có thuế suất và cách tính thuế riêng
163

.  

Nhìn chung, chính sách thuế TN N đối với lĩnh vực v n h   c n tƣơng đối 

đơn giản so với các quốc gia phát triển. Điểm đáng ghi nhận là các khoản th a kế, 

quà t ng liên qu n đến v n h   (tác phẩm nghệ thuật, cổ vật, bản quyền,...) chƣ  

đƣợc coi là đối tƣợng phải chịu thuế TNCN.  

Luật thuế tiêu thụ đ c biệt 

Lĩnh vực v n h   c  02 nhóm dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế tiêu thụ đ c 

biệt gồm: Kinh do nh v  trƣờng (thuế suất thuế TTĐ  40%); k -ra-ô-kê (thuế suất 

thuế TTĐ  là 30%).  

Nhóm lĩnh vực văn hóa chưa có ch nh s ch ưu đãi thuế 

Thuế giá trị gi  t ng:  ác lĩnh vực v n h   nhƣ di sản v n h  , quảng cáo, 

m  thuật, nhiếp ảnh, thƣ viện không c  ƣu đãi về thuế GTGT và áp dụng mức thuế 

suất thuế GTGT là 10% giống các dịch vụ, hàng h   thông thƣờng khác. Ngoài ra, 

chƣ  c  quy định về ƣu đãi thuế GTGT đối với hàng h   v n h   nhƣ tác phẩm 

nghệ thuật, di vật, cổ vật,…  hƣ  c  ƣu đãi thuế GTGT đối với các hàng hóa, dịch 

vụ cung cấp cho đoàn làm phim nƣớc ngoài tại Việt N m để phù hợp với chính sách 

ƣu đãi tại Luật Điện ảnh. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Các trƣờng hợp miễn thuế TNDN c n chƣ  

                                              
161

 (i) Các khoản thu nhập cá nhân nhận đƣợc t  các Hội, tổ chức tài trợ lĩnh vực v n h   không phải tính vào 

thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; (ii) Kinh phí 

tài trợ (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ) đƣợc sử dụng t  nguồn kinh phí Nhà nƣớc ho c đƣợc quản lý theo quy 

định củ  Nhà nƣớc; (iii) Việc sáng tác các tác phẩm v n học nghệ thuật thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà 

nƣớc h y theo chƣơng trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đ ; (iv) Thu nhập t  nhận th a 

kế (bao gồm cả th a kế liên qu n đến v n h  ); (v) Thu nhập t  quà t ng (bao gồm cả quà t ng liên qu n đến 

v n h  ). 
162

 (i) Học bổng (bao gồm cả lĩnh vực v n h  ); (ii) Nhận đƣợc t  các qu  t  thiện đƣợc cơ qu n Nhà nƣớc 

cấp phép hoạt động vì mục đích t  thiện, nhân đạo, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận (bao 

gồm cả lĩnh vực v n h  ); (iii) Nhận đƣợc t  các nguồn viện trợ củ  nƣớc ngoài vì mục đích t  thiện, nhân 

đạo dƣới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ đƣợc cơ qu n Nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm 

cả lĩnh vực v n h  ). 
163

 (i) Thu nhập tính thuế t  nhƣợng quyền thƣơng mại là phần thu nhập vƣợt trên 10 triệu đồng theo hợp 

đồng, áp dụng thuế suất là 5%; (ii) Thu nhập tính thuế t  tiền bản quyền là phần thu nhập vƣợt trên 10 triệu 

đồng theo hợp đồng chuyển nhƣợng, áp dụng thuế suất là 5%. 
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đầy đủ. Phần thu nhập không chia củ  cơ sở thực hiện xã hội h   trong lĩnh vực v n 

h   không đƣợc miễn thuế TNDN. Các khoản chi tài trợ cho v n h   không đƣợc 

tr  khi xác định thu nhập chịu thuế. Ngoại tr  phần thu nhập của doanh nghiệp t  

thực hiện hoạt động xã hội h   trong lĩnh vực v n h   đƣợc hƣởng mức thuế suất 

thuế TNDN 10%, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh do nh khác trong các 

lĩnh vực v n h   khác áp dụng mức thuế suất thuế TN N thông thƣờng là 20%. 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ƣu đãi về thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp có phạm vi giới hạn, chỉ đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích 

kinh doanh mới là đối tƣợng không chịu thuế. Đất sử dụng cho một số lĩnh vực v n 

hóa không thuộc đối tƣợng không chịu thuế. 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không 

c  quy định riêng về ƣu đãi thuế đối với hàng h   lĩnh vực v n h   nhƣ di vật, cổ 

vật, tác phẩm nghệ thuật có nguồn gốc Việt Nam. 

Thuế tiêu thụ đ c biệt: Thuế suất TTĐ  đối với các dịch vụ kinh do nh v  

trƣờng (40%), karaoke (30%) là khá cao. Thực tế cho thấy một số lĩnh vực nhƣ kinh 

do nh v  trƣờng, ka-ra-ô-kê (karaoke) có sự th y đổi hình thức vận hành, mở rộng 

đối tƣợng, mục đích tiêu dùng.  o đ , cần có sự rà soát, xem xét thu hẹp đối tƣợng 

chịu thuế TTĐ  của các dịch vụ này để đảm bảo mục tiêu phát triển v n h  . 

Thuế thu nhập cá nhân: Không c  chính sách ƣu đãi thuế cho thu nhập t  

lĩnh vực v n h  .  ần có những nghiên cứu k  lƣỡng về kinh nghiệm các nƣớc để 

đề xuất những chính sách thuế TNCN phù hợp với bối cảnh Việt N m, để t ng thu 

hút nhân lực, th c đẩy sự phát triển củ  ngành, lĩnh vực. 

Kết quả rà so t, phỏng vấn sâu và thảo lu n nhóm về c c c ng cụ ch nh s ch  

hỗ trợ tài chính công gián tiếp th ng qua ưu đãi thuế 

Kết quả rà soát, phỏng vấn sâu và thảo luận nh m về các công cụ chính sách  

hỗ trợ tài chính công gián tiếp thông qu  ƣu đãi thuế cho thấy về cơ bản, hệ thống 

ƣu đãi thuế đối với lĩnh vực v n h   c n sơ sài, ít công cụ, mức độ ƣu đãi thấp, 

phạm vi đối tƣợng thụ hƣởng ƣu đãi thấp, khả n ng áp dụng thấp, tính đ c thù thấp, 

dẫn đến chƣ  tạo đƣợc nguồn lực phát triển v n h  .  ác chính sách hiện hành đƣợc 

xây dựng trên nền tảng qu n điểm của thời k  trƣớc về việc v n h   do Nhà nƣớc 
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đ ng v i tr  chủ đạo, với đối tƣợng thụ hƣởng chính của các chính sách thuế này là 

các tổ chức, cá nhân hoạt động trong hệ thống nhà nƣớc, nhƣ đơn vị sự nghiệp công 

lập, ho c các tổ chức, cá nhân liên doanh, liên kết với đơn vị sự nghiệp công lập.  

Thứ nhất, việc ƣu đãi thuế cho v n h   đƣợc đề cập ở các v n bản chỉ đạo, 

chiến lƣợc trong lĩnh vực v n h  , nhƣng ít đƣợc đề cập trong các v n bản chuyên 

ngành lĩnh vực v n h  , tr  điện ảnh và di sản v n h  . Tuy nhiên vậy, các chính 

sách ƣu đãi về thuế trong pháp luật về điện ảnh và di sản v n h   không đƣợc thể 

hiện bằng công cụ cụ thể mà dẫn chiếu sang pháp luật về thuế. Có chuyên gia cho 

rằng việc quy định cụ thể chính sách thuế tại v n bản pháp luật chuyên ngành, đ c 

biệt là lĩnh vực v n h   là rất khó. Cụ thể, trong quá trình xây dựng các Luật nhƣ 

Luật Điện ảnh và Luật Di sản v n h  , các cơ qu n g p  , thẩm định nhƣ  ộ Tài 

chính luôn phản đối việc quy định các ƣu đãi thuế trong dự thảo Luật, đồng thời, 

việc đề xuất cụ thể các chính sách về thuế c ng thuộc chuyên môn củ  các cơ qu n 

chuyên ngành phụ trách soạn thảo Luật.  

Thứ hai, các chính sách ƣu đãi về thuế cho một số lĩnh vực, hoạt động hẹp 

củ  v n h   đƣợc quy định tại pháp luật về xã hội hóa và pháp luật về đầu tƣ, cụ thể 

là ƣu đãi đầu tƣ. Tuy nhiên, ngoại tr  ƣu đãi về thuế TN N cho cơ sở xã hội hóa, 

toàn bộ các chính sách ƣu đãi thuế tại pháp luật về xã hội h  , đầu tƣ, hỗ trợ doanh 

nghiệp v a và nhỏ đều không có công cụ chính sách cụ thể, mà dẫn chiếu sang pháp 

luật về thuế. Kết quả thảo luận nhóm cho thấy có ít doanh nghiệp nhỏ và v a, cá 

nhân kinh do nh trong v n h   c  hiểu biết, đƣợc cung cấp thông tin về các chính 

sách ƣu đãi thuế có thể áp dụng theo các nh m quy định pháp luật nêu trên. Đây là 

c ng c  thể là một nguyên nhân dẫn tới sự thờ ơ của cộng đồng hoạt động v n h   

đối với đề xuất của Bộ Tài chính về việc nâng thuế GTGT t  5% lên 10% đối với 

một số hoạt động v n h  . 

Thứ ba, trong hệ thống pháp luật về thuế, có rất ít công cụ ƣu đãi dành riêng 

cho v n h  . Phần lớn c  quy định ƣu đãi đều áp dụng chung cho toàn bộ các 

ngành, lĩnh vực, ho c theo nh m ngành, lĩnh vực xã hội hóa, ho c theo nhóm 

ngành, lĩnh vực ƣu đãi đầu tƣ. Ngoài r , một số công cụ ƣu đãi dành riêng cho v n 

h   chƣ  thực sự c  tính ƣu đãi nhƣ miễn thuế TN N đối với khoản tài trợ để sử 
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dụng cho hoạt động v n h  , nghệ thuật ho c một số công cụ ƣu đãi chƣ  rõ ràng, 

dẫn đến vƣớng mắc trong triển kh i nhƣ áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu. Kết quả phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm cho thấy việc áp dụng 

thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong lĩnh vực v n h   không 

đƣợc áp dụng thống nhất trên toàn quốc, có doanh nghiệp đƣợc áp dụng, có doanh 

nghiệp phải thực hiện đ ng thuế. Có nhu cầu rõ ràng về việc xác định các khoản tài 

trợ cho v n h   đƣợc tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. 

Thứ tư, phần lớn các ƣu đãi về thuế cho v n h   hiện hành đƣợc thiết kế 

nhằm thực hiện các mục tiêu v n h  , chính trị, xã hội củ  chính sách v n h  .   n 

nhiều khoảng trống về ƣu đãi thuế có thể đƣợc sử dụng để th c đẩy phát triển v n 

h   n i chung, c ng nhƣ đạt đƣợc các mục tiêu cụ thể củ  chính sách v n h   n i 

riêng. Đ c biệt là các ƣu đãi về thuế cho v n h   cần đƣợc nghiên cứu, thiết kế 

trƣớc tiên là để thực hiện các mục tiêu kinh tế củ  chính sách v n h  , cụ thể là các 

giải quyết các khía cạnh kinh tế đ c thù của hàng hóa, dịch vụ v n h  , đảm bảo thị 

trƣờng sản phẩm v n h   phát triển phù hợp, thuận lợi. Điều này c ng phù hợp với 

chủ trƣơng củ  Đảng và Nhà nƣớc về hạn chế chính sách xã hội trong pháp luật về 

thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế. Có chuyên gia cho rằng đ ng c  sự sai lệch 

về nhận thức khi nhiều ngƣời coi các chính sách liên qu n đến v n h   (b o gồm cả 

chính sách về công nghiệp v n h  ) là các chính sách xã hội. 
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Phụ lục 6 

K T QUẢ RÀ SOÁT CÁC MỤC TIÊU CH NH S CH VĂN HÓA 

ST

T 

Lý do Nhà 

 ước c   t     

Chính 

s c  V  t 

Nam có 

lý do này 

không 

V  Đả   
Đị    ướ   tro   V PP  v  C  

củ  TTCP 

  
Mục t  u vă  

hóa 
      

1 

Phát triển các 

giá trị đỉnh c o, 

xuất sắc hơn củ  

v n h   

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

HP, LĐ , NĐ113, NĐ72, LSHTT, 

 L VH,  L  NVH,  L Đ ,  L 

VHĐN 

2 

Th c đẩy sáng 

tạo, đổi mới, tạo 

r  các giá trị v n 

h   mới 

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

HP, LĐ , NĐ113, NĐ72, LSHTT, 

 L VH,  L  NVH,  L Đ ,  L 

VHĐN 

3 

 ảo tồn bản sắc 

v n h   dân tộc 

và di sản v n 

hóa 

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

HP, L SVH và các v n bản hƣớng 

dẫn, LTNTG, LĐ , LTV, NĐ113, 

NĐ72, NĐ110,  L VH,  L VHĐN, 

 L NGVH,  L GĐ 

4 

Đảm bảo khả 

n ng tiếp cận 

v n h   

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

HP, L SVH và các v n bản hƣớng 

dẫn, LTNTG, LĐ , LTV, NĐ113, 

NĐ72, NĐ110, NĐ103, LSHTT,  L 

VH,  L  NVH,  L GĐ,  L Đ  

5 

Th c đẩy tính 

liên tục, tr o 

truyền củ  v n 

hóa 

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

LDSVH và các v n bản hƣớng dẫn, 

NĐ113,  L VH,  L GĐ,  L NGVH 

6 

 ảo vệ và th c 

đẩy đ  dạng 

biểu đạt v n h   

X 
NQ 23, CL KTXH 

21-30 

LQ , LTNTG, LSHT, LĐ ,   L 

VH, CL CNVH 

  
Mục t  u k  h 

tế 
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7 

T ng trƣởng 

kinh tế qu  công 

nghiệp v n h   

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

NĐ72, LSHTT, LĐ ,  L  NVH, 

 L Đ  

7b 

T ng trƣởng 

kinh tế qu  du 

lịch v n h   

X NQ 08 LDL, CL DL 

8 

Kh i thác ngoại 

ứng tích cực củ  

v n h   

 hƣ  c  

Không thể hiện rõ 

mục tiêu KT mà là 

các Mục tiêu XH, 

CT 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, NQ 84 

Luật Thủ đô,  L  NVH 

9 

Khắc phục hành 

vi  ngƣời  n 

theo  

 hƣ  c  

Không thể hiện rõ 

mục tiêu KT mà là 

các Mục tiêu XH, 

CT 

NQ 03, 33, KL 76 

LSHTT, CL CNVH 

10 

Khắc phục tính 

chất "trải 

nghiệm" củ  v n 

hóa 

 hƣ  c  

Không thể hiện rõ 

mục tiêu KT mà là 

các Mục tiêu VH, 

XH, CT 

NQ 03, 33, KL 76 

CL VH 

11 

T ng n ng suất 

sản xuất hàng 

h  , dịch vụ v n 

hóa 

 hƣ  c  

Không thể hiện rõ 

mục tiêu KT mà là 

các Mục tiêu VH, 

XH, CT 

NQ 03, 33, KL 76 

CL VH 

12 

Giải quyết vấn 

đề về chi phí cố 

định và chi phí 

chìm cao 

 hƣ  c  

Không thể hiện rõ 

mục tiêu KT mà là 

các Mục tiêu VH, 

XH, CT 

NQ 03, 33, KL 76 

CL VH 

13 

Giải quyết vấn 

đề chi phí cận 

biên thấp 

 hƣ  c  

Không thể hiện rõ 

mục tiêu KT mà là 

các Mục tiêu VH, 

XH, CT 

NQ 03, 33, KL 76 

CL VH 

14 

Xử l  khoảng 

trống trong hệ 

thống và mạng 

lƣới kết nối 

 hƣ  c  

Không thể hiện rõ 

mục tiêu KT mà là 

các Mục tiêu  T 

NQ 33, KL 76 

LQ , LTV, LĐ , LSHTT,  L 

CNVH,  
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15 

Giải quyết bất 

cân xứng thông 

tin và tính bất 

định 

X 
Phần nào đề cập tại 

NQ33 

LX , LĐ , LP  LGĐ, LSHTT,  L 

VH, CL CNVH,  L Đ ,  L SHTT, 

 L GĐ,  L NGVH 

  
Mục t  u chí h 

trị 
      

16 

Xây dựng chuẩn 

mực đạo đức xã 

hội 

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

L SVH, LTV, LX , NĐ113, 

NĐ110, toàn bộ  L  P 

17 
 ảo vệ nền tảng 

tƣ tƣởng 
X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

L SVH, LTV, LX , NĐ113, 

NĐ110, toàn bộ  L  P 

18 
Định hƣớng 

chính trị 
X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

L SVH, LTV, LX , NĐ113, 

NĐ110, toàn bộ  L  P 

19 
Đảm bảo trật tự 

xã hội 
X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

L SVH, LTV, LX , NĐ113, 

NĐ110, toàn bộ  L  P 

20 

Ứng ph  với các 

mối đe dọ  về 

v n h   

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

L SVH, LTV, LX , NĐ113, 

NĐ110, toàn bộ  L  P 

21 

Ngoại gi o v n 

h   và sức mạnh 

mềm 

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

LX , LĐ , NĐ110, toàn bộ  L  P 

  Mục t  u xã hộ        

22 

Giải quyết bất 

bình đẳng, 

chênh lệch trong 

xã hội 

X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

HP, LDSVH, LXB, LTNTG, LTV, 

LĐ , LP  LGĐ, NĐ110, toàn bộ 

CL CP 

23 Gắn kết xã hội X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

HP, LDSVH, LXB, LTNTG, LTV, 

LĐ , LP  LGĐ, NĐ110, toàn bộ 

CL CP 
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24 
Đảm bảo ph c 

lợi xã hội 
X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

HP, LDSVH, LXB, LTNTG, LTV, 

LĐ , LP  LGĐ, NĐ110, toàn bộ 

CL CP 

25 
Phát triển con 

ngƣời 
X 

NQ 03, 23, 33, KL 

76, 84, NQ ĐH 

XIII, CLPTKTXH, 

BPBTBT 

HP, LDSVH, LXB, LTNTG, LTV, 

LĐ , LP  LGĐ, NĐ110, toàn bộ 

CL CP 
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Phụ lục 7 

CHI TI T Đ  XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH 

ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC CHO VĂN HÓA TẠI VIỆT NAM 

 

1. Nhóm các khuy n nghị giải pháp chung về hoàn thi n thể ch  

Giải pháp số 1: Tăng quy m  đầu tư và tài trợ trực tiếp của Nhà nước cho 

văn hóa th ng qua phân bổ NSNN lên 2% tổng chi NSNN hàng năm 

Nội dung: T ng mức đầu tƣ và tài trợ t  nguồn ngân sách nhà nƣớc, tức 

nguồn hỗ trợ trực tiếp, cho v n h   lên 2% tổng chi ngân sách hàng n m, tƣơng 

đƣơng khoảng 55-60 nghìn tỷ hàng n m cho gi i đoạn trung hạn tiếp theo.    thể 

xem xét duy trì tỷ lệ vốn đầu tƣ phát triển và chi thƣờng xuyên ổn định khoảng 1:1.  

L  do: Đây là khuyến nghị tƣơng đối rõ ràng và phổ biến, nhằm thực hiện 

theo đ ng chỉ tiêu tại Chiến lƣợc phát triển v n h   đến n m 2030, c ng nhƣ đ t 

trong tƣơng qu n với mức chi cho v n h   củ  các quốc gi  khác trong khu vực và 

trên thế giới. Ngoải r , việc đề xuất cơ cấu vốn đầu tƣ phát triển và vốn chi thƣờng 

xuyên là tƣơng ứng với tỷ lệ trung bình củ  ngành v n h   khoảng 1:1,1 trong nhiều 

n m gần đây. So với tỷ lệ 1:1,7 củ  ngân sách nhà nƣớc các ngành, lĩnh vực n i 

chung, tỷ lệ củ  ngành v n h   c ng phần nào để đáp ứng nhu cầu t ng cƣờng đầu 

tƣ phát triển, cải thiện cơ sở hạ tầng trong thời gi n ngắn trƣớc mắt. 

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực v n h   

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội b n hành Nghị quyết c  giá trị áp dụng trên 

phạm vi cả nƣớc, làm c n cứ để  hính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức 

triển kh i thực hiện. 

Giải pháp số 2:  ây dựng  hung ph p l  riêng về c c biện ph p hỗ trợ của 

Nhà nước để ph t triển văn hóa, bao gồm cả ph t triển c ng nghiệp văn hóa 

Nội dung:  ác biện pháp hỗ trợ củ  Nhà nƣớc để phát triển v n h  , các 

ngành công nghiệp v n h   b o gồm cả các công cụ hỗ trợ tài chính trực tiếp và 

gián tiếp củ  Nhà nƣớc cho v n h  , phải đƣợc nghiên cứu, xây dựng chi tiết, đồng 

bộ để đảm bảo tạo khung pháp l  thuận lợi cho các cấp chính quyền t  các cơ qu n 

 ộ, ngành ở cấp Trung ƣơng cho đến chính quyền đị  phƣơng trong việc thực hiện 
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các mục tiêu củ  chính sách v n h  .  ác khuôn khổ pháp l  này cần đảm báo các 

nguyên tắc s u: (i) Phù hợp với các mục tiêu củ  chính sách v n h   hiện hành. 

Không b o gồm các công cụ chính sách không gắn với mục tiêu cụ thể; (ii) Đảm 

bảo tính linh hoạt cho cơ qu n thực thi, theo hƣớng phân quyền, phân cấp cho  ộ 

VHTT L và HĐN , U N  cấp tỉnh; (iii)  ác công cụ chính sách tại khung pháp 

l  này c  thể sử  đổi, bổ sung một số quy định tại các v n bản quy phạm pháp luật 

củ  các lĩnh vực khác nhƣ thuế, đầu tƣ, để đảm bảo tính khả thi trong triển kh i, 

tránh các xung đột quy định pháp luật; (iv)   o gồm công cụ tính toán, đánh giá 

quy mô, hiệu quả nguồn lực hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp củ  Nhà nƣớc cho v n h  . 

L  do: Nhƣ kết quả nghiên cứu cho thấy, các quy định hiện hành về chính 

sách hỗ trợ cho v n h  , nhƣ chính sách ƣu đãi thuế, nằm rải rác ở các v n bản ở 

các lĩnh vực khác nh u và nhiều chính sách không c  quy định thực thi cụ thể. N i 

cách khác, nhiều mục tiêu củ  chính sách v n h   không c  công cụ chính sách để 

thực hiện, không b o quát đƣợc các khí  cạnh đ c thù củ  v n h  . Hơn nữ , phần 

lớn các v n bản chuyên ngành về các lĩnh vực củ  v n h   c  rất ít các quy định về 

công cụ hỗ trợ tài chính, chủ yếu là về trình tự, thủ tục quản l  nhà nƣớc. Nhiều 

quốc gi  khác
164

 đều đã c  các đạo luật riêng quy định về các biện pháp hỗ trợ củ  

Nhà nƣớc cho v n h  .  o vậy, việc tập trung các quy định về công cụ đầu tƣ và tài 

trợ củ  Nhà nƣớc cho v n h   vào một khung pháp l  riêng là hết sức cần thiết. 

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực v n 

h  , các cơ qu n quản l  nhà nƣớc về v n h  , công chúng. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội b n hành  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa. 

Giải pháp số 3: Rà so t, hoàn thiện danh mục sản phẩm, dịch vụ c ng trong 

lĩnh vực văn hóa  

Nội dung:   nh mục sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực v n h   cần 

đƣợc xây dựng theo các mục tiêu củ  chính sách v n h  . Luận án đề xuất mở rộng 

hoàn thiện d nh mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực v n h   theo 

hƣớng phân loại thành 03 nh m:  

                                              
164

 Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Irel nd, Đài Lo n,… 
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(i) Nh m sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN, đƣợc cung cấp cho ngƣời 

dân miễn phí, không tạo nguồn thu t  ngƣời sử dụng ho c đƣợc cung cấp cho ngƣời 

dân dƣới hình thức thu phí, giá do Nhà nƣớc xác định, tạo nguồn thu t  ngƣời sử 

dụng nhƣng không đủ bù đắp chi phí. Đây là nh m sản phẩm, dịch vụ công đƣợc 

NSNN về cơ bản bảo đảm kinh phí.  

(ii) Nh m sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN, đƣợc cung cấp cho ngƣời 

dân dƣới hình thức giá do nhà cung cấp tự xác định, tạo nguồn thu t  ngƣời sử dụng 

nhƣng không đủ bù đắp chi phí. Đây là nh m sản phẩm, dịch vụ công đƣợc NSNN 

hỗ trợ một phần kinh phí.  

(iii) Nh m sản phẩm, dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nƣớc, cung 

cấp miễn phí ho c c  thu tiền cho ngƣời dân.  

   một số lƣu   với cách phân loại theo đề xuất củ  Luận án. Thứ nhất, một 

tổ chức v n h   c  thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc nhiều nh m khác 

nh u. Ví dụ, bảo tàng c  thể miễn phí vé vào cổng, cung cấp dịch vụ trƣng bày tác 

phẩm nghệ thuật và các dịch vụ phụ trợ thuộc nh m (i), đồng thời mở các lớp dạy 

vẽ, cung cấp dịch vụ giáo dục nghệ thuật c  thu tiền thuộc nh m (ii).  ả h i dịch vụ 

này đều đƣợc coi là dịch vụ công, trong chức n ng, nhiệm vụ củ  bảo tàng. Thứ hai, 

sản phẩm, dịch vụ công c  thể đồng thời thuộc nhiều nh m khác nh u, tùy theo nhu 

cầu thực tế. Ví dụ, tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuồng v   c  thể thuộc nh m (i) nếu 

nằm trong chƣơng trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, miễn phí cho bà con nông thôn, 

v   c  thể thuộc nh m (ii) nếu nằm trong chƣơng trình biểu diễn định k  c  bán vé 

củ  Nhà hát Tuồng Việt N m, v   c  thể thuộc nh m (iii) nếu nằm trong chƣơng 

trình biểu diễn cho cộng đồng củ  một tổ chức t  thiện. Thứ ba, hạn chế đƣ  vào 

d nh mục sản phẩm, dịch vụ công các dịch vụ phục vụ chung cho công tác quản l  

nhà nƣớc, tr  các dịch vụ phục vụ lợi ích công cộng nhƣ tƣ vấn chính sách, nghiên 

cứu khoa học, thống kê và phân tích số liệu.  ân đối về cơ cấu số lƣợng và quy mô 

của các sản phẩm, dịch vụ công phục vụ mục tiêu chính trị với các sản phẩm, dịch 

vụ công phục vụ mục tiêu v n h  , xã hội, kinh tế. Thứ tư, việc xác định sản phẩm, 

dịch vụ công thuộc nh m phân loại nào phải c  tính linh hoạt, bám sát vào t ng 

mục tiêu khác nh u củ  chính sách v n h   tại các thời điểm khác nh u, đ c biệt là 
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các mục tiêu liên qu n đến bản chất hàng h   công cộng, hàng h   khuyến dụng củ  

v n h  . Ví dụ, các di tích lịch sử v   c  yếu tố củ  hàng h   công cộng cho phép 

ngƣời dân đƣợc chiêm ngƣỡng miễn phí, v   c  yếu tố củ  hàng h   khuyến dụng 

liên qu n lợi ích về giữ gìn bản sắc v n h   dân tộc và thu h t khách du lịch.  o đ , 

Nhà nƣớc cần hỗ trợ kinh phí kết hợp với nguồn thu t  phí th m qu n để tu bổ, tôn 

tạo, phục hồi di tích.  ác chính sách ƣu đãi cho các nhóm sản phẩm, dịch vụ công 

sẽ đƣợc thảo luận cụ thể tại phần sau của Luận án. 

L  do: Khái niệm sản phẩm, dịch vụ công theo pháp luật Việt N m là khái 

niệm tƣơng đối mở [23] về cơ bản là các sản phẩm, dịch vụ Nhà nƣớc thấy cần thiết 

phải đƣợc cung ứng trực tiếp ho c gián tiếp cho ngƣời dân để đạt đƣợc các mục tiêu 

chính sách củ  Nhà nƣớc. Sản phẩm, dịch vụ công b o gồm cả sản phẩm dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nƣớc và sản phẩm, dịch vụ công không sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc. Sản phẩm, dịch vụ công đồng thời c ng đƣợc phân loại thành dịch 

vụ sự nghiệp công, và sản phẩm, dịch vụ công ích.  ịch vụ sự nghiệp công lại phân 

loại theo các dịch vụ thiết yếu, các dịch vụ cơ bản, dịch vụ khác cần đẩy mạnh xã 

hội h   dự  trên mức ngân sách củ  Nhà nƣớc bỏ r . Luận án đề xuất không sử 

dụng các thuật ngữ  cơ bản ,  thiết yếu ,  xã hội h    nhƣ tại hệ thống v n bản 

chính sách hiện hành
165
 để tránh hiểu lầm về bản chất củ  các sản phẩm, dịch vụ 

này. Ngoài r , d nh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực v n h   

hiện n y đ ng mất cân đối về các mục tiêu củ  chính sách v n h  , cụ thể là có quá 

nhiều các dịch vụ phục vụ mục tiêu chính trị.  

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực v n 

h  , các cơ qu n quản l  nhà nƣớc về v n h  . 

Phƣơng thức thực hiện: Thủ tƣớng Chính phủ c  Quyết định b n hành d nh 

mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực v n h  , trên cơ sở sử  đổi, 

bổ sung Quyết định hiện hành b n hành   nh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN lĩnh vực v n h  , gi  đình, thể dục, thể thao và du lịch. 

                                              
165
 Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 củ    H Trung ƣơng Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống 

tổ chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động củ  các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đ , 

đối với các dịch vụ thiết yếu thì Nhà nƣớc bảo đảm kinh phí; đối với các dịch vụ cơ bản thì Nhà nƣớc hỗ trợ 

kinh phí để thực hiện; đối với các dịch vụ khác thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hoá, huy động sự 

tham gia cung ứng của các thành phần kinh tế. 
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Giải pháp số 4:  ở rộng phạm vi ch nh s ch hỗ trợ trực tiếp t  nguồn ngân 

s ch nhà nước cho c c tổ chức, c  nhân, dự  n văn hóa ngoài  hu vực Nhà nước  

Nội dung: Với qu n điểm con ngƣời là chủ thể, trung tâm, khu vực tƣ nhân là 

động lực qu n trọng để phát triển v n h  , việc mở rộng phạm vi công cụ chính 

sách hỗ trợ trực tiếp t  nguồn ngân sách nhà nƣớc cho các tổ chức, cá nhân, dự án 

v n h   ngoài khu vực Nhà nƣớc là rất cần thiết. Đầu tiên, cần phân biệt rõ các hình 

thức Nhà nƣớc sử dụng ngân sách nhà nƣớc để hỗ trợ dự án, hoạt động v n h   theo 

02 hƣớng: hỗ trợ kinh phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ v n h   (gr nts) và đ t hàng 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ v n h   (commissions). Trong đ : 

(i) Hỗ trợ kinh phí là việc Nhà nƣớc sử dụng NSNN hỗ trợ một phần ho c 

toàn bộ kinh phí cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ v n h   củ  các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài Nhà nƣớc. Nhà nƣớc lựa chọn hỗ trợ kinh phí cho sản phẩm, 

dịch vụ v n h   cho các hình thức hỗ trợ theo dự án, hỗ trợ kinh phí vận hành, hỗ 

trợ vốn đầu tƣ cơ sở hạ tầng. Điểm mấu chốt của hỗ trợ kinh phí là chủ thể chính là 

các tổ chức v n h  , về cơ bản có toàn quyền quyết định đối với nội dung, đối 

tƣợng, quá trình thực hiện các sản phẩm, dịch vụ v n h  , miễn phí hay thu tiền 

c ng nhƣ đối với các tài sản hữu hình và vô hình có thể hình thành trong quá trình 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ v n h  . Việc lựa chọn đối tƣợng hỗ trợ dựa trên 

các hội đồng chuyên môn củ  cơ qu n nhà nƣớc, các tiêu chí về đối tƣợng, chủ đề 

đƣợc hỗ trợ, các tiêu chí về tài chính,… Ví dụ hiện hành của hỗ trợ kinh phí là việc 

Nhà nƣớc hàng n m vẫn cung cấp kinh phí thƣờng xuyên chi trả lƣơng, phụ cấp cho 

các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong một số trƣờng hợp, Nhà nƣớc có thể chỉ tham 

gia với tƣ cách đồng tài trợ, c  nghĩ  là một trong các tiêu chí bắt buộc để các tổ 

chức v n h  , cá nhân c  thể đ ng k  nhận hỗ trợ củ  Nhà nƣớc là phải chứng minh 

đƣợc rõ quy mô các nguồn tài chính khác. Cần lƣu  , việc Nhà nƣớc hỗ trợ kinh phí 

cho các tổ chức, cá nhân, dự án v n h   không nhất thiết là để cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công, mà c ng c  thể là khoản đầu tƣ để th c đẩy t ng trƣởng kinh tế. Ví dụ 

nhƣ việc hỗ trợ kinh phí cho các đoàn làm phim nƣớc ngoài tại Việt Nam, hỗ trợ 

kinh phí cho các nghệ s  nổi tiếng thế giới tổ chức biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam. 
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(ii) Mua sắm, đ t hàng (không phải là khái niệm theo Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019) là việc Nhà nƣớc sử dụng NSNN thuê ho c mua 

sắm sản phẩm, dịch vụ v n h   của tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà nƣớc phục 

vụ cho nhu cầu củ  Nhà nƣớc ho c nhằm cung cấp cho ngƣời dân có thu tiền ho c 

miễn phí. Nhà nƣớc đ ng v i tr  ngƣời mua hàng và chủ yếu đ t hàng theo dự án 

một lần cụ thể. Điểm mấu chốt củ  đ t hàng là chủ thể chính là Nhà nƣớc, về cơ bản 

có toàn quyền quyết định đối với nội dung, đối tƣợng, quá trình thực hiện các sản 

phẩm, dịch vụ v n h  , giá bán sản phẩm, dịch vụ cho bên thứ b , c ng nhƣ đối với 

các tài sản hữu hình và vô hình có thể hình thành trong quá trình cung cấp các sản 

phẩm, dịch vụ v n h  . Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ v n h   dự  trên đấu thầu, tuyển chọn công kh i. Nhà nƣớc thƣờng 

chịu tránh nhiệm cung cấp toàn bộ kinh phí cho việc đ t hàng, tƣơng ứng với số 

lƣợng, quy mô, chất lƣợng của sản phẩm, dịch vụ đƣợc đ t hàng. Ví dụ hiện hành 

củ  đ t hàng là Nhà nƣớc tổ chức đầu tƣ, thuê nhà thầu xây dựng tƣợng đài tại công 

viên, s u đ , gi o cho đơn vị trực thuộc quản lý. Tài sản hình thành trong dự án 

thuộc về Nhà nƣớc, sau khi dự án kết th c đƣợc quản lý, sử dụng nhƣ tài sản công. 

Lý do: Trên thực tế, các quy định hiện hành tại Lu t Ngân s ch nhà nước, 

Lu t quản lý, sử dụng tài sản công và các v n bản hƣớng dẫn liên qu n đến sản 

phẩm, dịch vụ công nhƣ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019, Nghị định 

số 60/2021/NĐ- P ngày 21/6/2021,… không c  các quy định cụ thể về việc sử 

dụng NSNN hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nƣớc. Các khái 

niệm nhƣ gi o nhiệm vụ, đ t hàng, đấu thầu trong Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019 chƣ  rõ ràng, gây kh  trong quá trình thực hiện. 

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nƣớc hoạt động trong 

lĩnh vực v n h   

Phƣơng thức thực hiện: Phƣơng thức thực hiện thuận lợi nhất là sử  đổi, bổ 

sung Lu t Ngân s ch nhà nước, Lu t quản lý, sử dụng tài sản công và t  đ , sửa 

đổi, bổ sung các v n bản hƣớng dẫn liên qu n đến sản phẩm, dịch vụ công. Tuy 

nhiên, việc này sẽ ảnh hƣởng không chỉ đến lĩnh vực v n h   mà c n là toàn bộ các 

lĩnh vực khác sử dụng NSNN, do đ , sẽ là yêu cầu một cuộc cải cách phức tạp và 
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quy mô lớn về quản l  tài chính nhà nƣớc. Một phƣơng thức thực hiện khác có thể 

triển khai dễ dàng hơn đ  là xây dựng Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa ho c Nghị 

quyết thí điểm của Quốc hội ho c thậm chí là Nghị định của Chính phủ về các qu  

tài chính ngoài ngân sách hỗ trợ cho v n h  , trong đ  ngoài phần vốn điều lệ do 

Nhà nƣớc cấp t  nguồn đầu tƣ phát triển, có thể có thêm nguồn hỗ trợ ổn định hàng 

n m t  NSNN tƣơng tự nhƣ mô hình Qu  hỗ trợ phát triển du lịch hiện tại. Tuy 

nhiên, phƣơng thức này chỉ mang tính tạm thời do quy mô, phạm vi hạn chế. 

Giải pháp số 5:  ở rộng cơ chế c c  ội đồng chuyên m n độc l p để tư vấn 

cho cơ quan nhà nước trong việc phân bổ NSNN cho c c tổ chức văn hóa. Tiến tới 

thành l p c c tổ chức c nh tay nối dài trong tương lai. 

Nội dung: Hội đồng chuyên môn độc lập là các hội đồng riêng biệt về t ng 

nh m lĩnh vực nhƣ nghệ thuật (b o gồm cả nghệ thuật biểu diễn, m  thuật, nhiếp 

ảnh, điện ảnh), giáo dục v n h  , nghệ thuật (bảo tàng, thƣ viện, triển lãm), di sản 

v n h  , v n h   cơ sở.  ác hội đồng này c  thành phần là nhà quản lý nghệ thuật, 

học giả, ngƣời thực hành v n h   nhƣ nghệ s , đại diện cộng đồng,... Điểm qu n 

trọng là hội đồng c  quy trình đánh giá minh bạch, công kh i dự  trên các bộ tiêu 

chí chuyên môn, đối với các khoản phân bổ cho dự án thì đánh giá theo phƣơng 

thức bình duyệt (peer review).  ự  trên kết quả đánh giá, hội đồng đƣ  r  các 

khuyến nghị giải pháp cho các cấp c  thẩm quyền củ  Nhà nƣớc nhƣ  ộ trƣởng  ộ 

V n h  , Thể th o và  u lịch về việc phân bổ ngân sách cho các hoạt động và tổ 

chức v n h  , nghệ thuật. Hiện n y, cơ chế hội đồng chuyên môn đ ng đƣợc áp 

dụng cho một số hoạt động phân bổ NSSN nhƣ đ t hàng dịch vụ sản xuất phim. Khi 

mở rộng, các hội đồng chuyên môn sẽ th m gi  đánh giá và khuyến nghị phân bổ 

ngân sách cho 03 nh m đối tƣợng chính hiện hành gồm: (i) Hỗ trợ kinh phí vận 

hành củ  các tổ chức v n h   cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Đối với các tổ chức 

nhà nƣớc, khoản này là chi thƣờng xuyên gi o tự chủ; (ii) Hỗ trợ kinh phí theo dự 

án v n h   là sản phẩm, dịch vụ công. Đối với các tổ chức nhà nƣớc, khoản này là 

chi thƣờng xuyên không gi o tự chủ; (iii) Hỗ trợ vốn đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng 

v n h  . Ngoài các hội đồng chuyên môn về nghệ thuật, việc phân bổ trực tiếp ngân 

sách nhà nƣớc cho v n h   c n c  thể b o gồm các hội đồng về tài chính để xác 
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định giá sản phẩm, dịch vụ công.  ơ chế hội đồng chuyên môn c ng c  thể đƣợc sử 

dụng trong các hình thức hỗ trợ trực tiếp khác. Trong tƣơng l i, c  thể xem xét thí 

điểm thành lập các Hội đồng nghệ thuật độc lập khỏi cơ qu n nhà nƣớc, đƣợc phân 

bổ một khoản ngân sách nhất định hàng n m, và c  quyền quyết định phân bổ kinh 

phí hỗ trợ trực tiếp cho các dự án v n h  , nghệ thuật không phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, h y không c  mục tiêu chính trị. 

L  do: Hiện n y, về cơ bản, nhu cầu kinh phí hàng n m, trung hạn đƣợc tổng 

hợp t  chính các đơn vị, tổ chức v n h   nhà nƣớc, nhƣng việc phân bổ ngân sách 

nhà nƣớc cho v n h  , cụ thể là chi thƣờng xuyên, chi đầu tƣ phát triển thƣờng do 

cơ qu n kế hoạch, tài chính th m mƣu cho cấp c  thẩm quyền quyết định, không 

qu  cơ chế hội đồng chuyên môn, không c  sự th m gi  củ  cơ qu n chuyên môn 

phụ trách lĩnh vực nhƣ các  ục, Vụ chuyên môn ở cấp  ộ ho c Ph ng,   n ở cấp 

Sở. Điều này đ t dấu hỏi cho tính hiệu quả, tính phù hợp củ  các quyết định phân 

bổ với các mục tiêu củ  chính sách v n h  . Việc thiết lập một cơ chế hội đồng 

chuyên môn thuộc cơ qu n nhà nƣớc, tƣ vấn cho lãnh đạo cơ qu n nhà nƣớc là giải 

pháp hợp l , gi p t ng hiệu quả công tác phân bổ, mà vẫn đảm bảo đƣợc tính chất 

chính trị củ  các khoản chi tiêu t  ngân sách nhà nƣớc do ngƣời r  quyết định vẫn là 

lãnh đạo cơ qu n nhà nƣớc. Trong bối cảnh mô hình chính sách v n h   củ  Việt 

N m, nếu trong tƣơng l i, c  thành lập các tổ chức cánh t y nối dài độc lập với cơ 

qu n nhà nƣớc để phân bổ kinh phí hỗ trợ cho v n h   thì vẫn sẽ chỉ là một hình 

thức hỗ trợ m ng tính chất đ  dạng h  , bổ sung cho các khoản phân bổ ngân sách 

trực tiếp chủ yếu qu  các cơ qu n nhà nƣớc. 

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ qu n quản l  nhà nƣớc về v n h   

Phƣơng thức thực hiện:  ộ trƣởng  ộ V n h  , Thể th o và  u lịch c  thể 

b n hành v n bản nội bộ để quy định trình tự, thủ tục, điều kiện thực hiện trong nội 

bộ  ộ V n h  , Thể th o và  u lịch, và c  thể b n hành v n bản hƣớng dẫn, 

khuyến nghị cho các cấp chính quyền đị  phƣơng thực hiện, với thẩm quyền áp 

dụng cụ thể thuộc về chính quyền đị  phƣơng. 

Giải pháp số 6: Xây dựng mới hệ thống c c quy định về cơ sở xã hội hóa 

trong lĩnh vực văn hóa  
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Nội dung: Nghiên cứu, điều chỉnh hệ thống các quy định về cơ sở xã hội hóa 

trong lĩnh vực v n h   với một số nội dung chính nhƣ s u: (i) Xem xét quy định 

một loại pháp nhân mới gọi là  cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động 

không vì lợi nhuận .  ác cơ sở này gồm cả các tổ chức ngoài Nhà nƣớc và chính 

các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực v n h  , hoạt động trong các lĩnh vực v n 

hóa phục vụ lợi ích công cộng, cung cấp sản phẩm, dịch công trong lĩnh vực v n 

h  .  ơ sở v n h   hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở v n h   mà phần lợi 

nhuận tích l y hằng n m là tài sản chung không chi , để tái đầu tƣ phát triển cơ sở 

v n h  ; các cổ đông ho c các thành viên góp vốn không hƣởng lợi tức ho c hƣởng 

lợi tức hằng n m không vƣợt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ. Đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập, điều này đồng nghĩ  với việc nguồn thu t  hoạt động cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ củ  đơn vị sẽ đƣợc để lại toàn bộ, không phải nộp về NSNN; (ii) 

Các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, đ ng k  và hoạt 

động củ  các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi 

nhuận.  ác quy định về cơ sở v n h   c  thể bao gồm các danh mục loại hình, tiêu 

chí quy mô, tiêu chuẩn cụ thể (trên cơ sở rà soát, đánh giá, sử  đổi, bổ sung, xây 

mới các danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn củ  các cơ sở xã hội hóa 

trong lĩnh vực v n h   đ ng c n hiệu lực), cơ qu n cấp phép, quy trình cấp phép, 

các quy định liên quan khác về vận hành, hoạt động của loại hình pháp nhân này. 

 ơ qu n cấp phép đối với cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không 

vì lợi nhuận phải là cơ qu n quản l  nhà nƣớc về v n h  , không phải là cơ qu n 

thuế h y cơ qu n quản l  đầu tƣ; (iii)  ác quy định về chính sách khuyến khích phát 

triển các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận bao 

gồm các ƣu đãi về thuê, xây dựng cơ sở vật chất, thuê đất, các ƣu đãi về thuế nhƣ 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các ƣu đãi về tín dụng.  ác 

khuyến nghị giải pháp này sẽ đƣợc thảo luận riêng tại phần sau của Luận án; (iv) 

 ác cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận đƣợc 

đ ng k  nhận hỗ trợ kinh phí t  Nhà nƣớc để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

trong lĩnh vực v n h  . 
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Lý do: Một trong các vấn đề nổi cộm nhất đối với các tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực v n h   tại Việt N m, đ c biệt là các tổ chức củ  tƣ nhân c  quy 

mô nhỏ và siêu nhỏ, là thiếu khung pháp lý về pháp nhân phi lợi nhuận hoạt 

động trong lĩnh vực v n h  , nghệ thuật. Về lý thuyết, đây chính là các tổ chức 

đồng hành cùng các tổ chức, cơ qu n củ  Nhà nƣớc để cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công trong lĩnh vực v n h  , thực hiện các hoạt động v n h  , nghệ thuật 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp lợi ích cho công ch ng và ít tính thƣơng 

mại. Khoảng trống pháp lý này không xảy r  trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Do 

đ , các vƣớng mắc trong hoạt động xã hội h   lĩnh vực v n h   n i chung, trong 

việc hƣởng các ƣu đãi thuế cho cơ sở xã hội hóa nói riêng, có thể đƣợc giải quyết 

thông qua việc xây dựng khung pháp lý về pháp nhân cơ sở v n h   hoạt động 

không vì lợi nhuận. Nhìn chung, mức độ quy định về tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn 

củ  các cơ sở xã hội h   trong lĩnh vực v n h   tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg 

và Quyết định số 693/QĐ-TTg c n c o, các cơ sở xã hội hóa khó có thể đạt đƣợc 

các tiêu chí, tiêu chuẩn đƣợc đƣ  r . Vì vậy, cần nghiên cứ để sử  đổi, bổ sung 

các tiêu chí, tiêu chuẩn tại theo hƣớng hạ thấp và giảm bớt (chủ yếu với tiêu chí 

về quy mô) để tạo điều kiện cho các cơ sở thực hiện xã hội h   đạt đƣợc các chỉ 

tiêu và đƣợc hƣởng chính sách ƣu đãi củ  Nhà nƣớc. 

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động không vì mục đích lợi 

nhuận trong lĩnh vực v n h  , các cơ qu n quản l  nhà nƣớc về v n h  . 

Phƣơng thức thực hiện: Phƣơng án tối ƣu nhất là Quốc hội ban hành Luật ho c 

Nghị quyết đ c thù, c ng c  thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển 

văn hóa (nếu c ). Phƣơng án dễ dàng hơn là  hính phủ ban hành Nghị định quy định 

riêng cho lĩnh vực v n h  , trên cơ sở sử  đổi, bổ sung các quy định đã c  tại các 

Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội h   đối với các hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục, dạy nghề, y tế, v n h  , thể th o, môi trƣờng. Tuy nhiên, phƣơng án 

này sẽ bị giới hạn về phạm vi chính sách bởi các v n bản cấp Luật hiện hành nhƣ các 

Luật về thuế, Lu t Ngân s ch nhà nước, Lu t Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Giải pháp số 7: Hoàn thiện các công cụ đo lường, thống kê kinh tế trong lĩnh 

vực văn hóa  
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Nội dung: Việc hoàn thiện, xây dựng các công cụ đo lƣờng, thống kế về tài 

chính và kinh tế trong lĩnh vực v n h   đ ng v i tr  qu n trọng đối với hoạch định 

chính sách v n h   n i chung, thiết kế các công cụ đầu tƣ và tài trợ củ  Nhà nƣớc 

cho v n h   n i riêng. Các chỉ tiêu thống kê cần đƣợc đƣ  vào khuôn khổ pháp lý 

bao gồm nhƣng không giới hạn bởi các chỉ tiêu sau: 

(i) Các chỉ tiêu liên qu n đến thu, chi ngân sách nhà nƣớc: Tổng chi NSNN 

cho v n h  ;  hi NSNN cho v n h   trên đầu ngƣời; Tỷ lệ phần tr m chi ngân sách 

NSNN cho v n h   trên tổng chi NSNN; Tổng giá trị các hỗ trợ kinh phí theo dự án 

t  NSNN cho các tổ chức v n h  ; Quy mô trung bình của các khoản hỗ trợ kinh 

phí cho các dự án v n h  ; Tổng số tiền huy động đƣợc t  cộng đồng cho các dự án 

v n h   đƣợc hỗ trợ kinh phí t  NSNN. Các chỉ tiêu này có thể chi  theo chi thƣờng 

xuyên, chi đầu tƣ phát triển, chi  theo lĩnh vực cụ thể, chia theo các cấp ngân sách. 

(ii) Các chỉ tiêu liên qu n đến thuế: Tổng giá trị chi tiêu thuế (tax 

expenditures) cho v n h  ; Tỷ lệ phần tr m chi tiêu thuế cho ngành v n h   so với 

tổng chi tiêu thuế; Thuế suất thực tế cho các doanh nghiệp v n h   so với thuế suất 

doanh nghiệp tổng thể; Tổng giá trị các khoản khấu tr  thuế đƣợc yêu cầu cho các 

khoản quyên g p v n h  ; Số lƣợng ngƣời nộp thuế yêu cầu tín dụng thuế ho c khấu 

tr  thuế cho v n h  . Đây là các chỉ tiêu thống kê đ c biệt quan trọng để Chính phủ 

có thể đƣ  r  các công cụ ƣu đãi về thuế phù hợp để hỗ trợ gián tiếp cho v n h  . 

(iii) Các chỉ tiêu liên qu n đến tác động kinh tế củ  v n h  : Đ ng g p của 

các ngành công nghiệp v n h   vào G P; Việc làm trong các ngành công nghiệp 

v n h  ; Mức thu nhập trung bình trong ngành v n h   so với mức lƣơng trung bình 

quốc gia; Giá trị xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ v n h  ;  o nh thu t  du lịch v n 

hóa. Ngoài ra, có thể xem xét các chỉ tiêu đo lƣờng hiệu ứng số nhân của các khoản 

đầu tƣ cho v n h  .  

(iv) Các chỉ tiêu liên qu n đến sản xuất, tiêu dùng, thƣơng mại trong lĩnh vực 

v n h  : Tổng doanh thu của các ngành công nghiệp v n h  ; Chi tiêu củ  ngƣời 

tiêu dùng cho hàng hóa, dịch vụ v n h  ; Số lƣợng doanh nghiệp v n h   đƣợc 

đ ng k  mới hàng n m; Tỷ lệ đ ng của của các doanh nghiệp v n h   s u 03 và 05 

n m; Tổng đầu tƣ toàn xã hội vào các ngành công nghiệp v n h  ;  án cân thƣơng 
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mại hàng hóa, dịch vụ v n h  ; Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào các ngành công 

nghiệp v n h  ;  

(v) Các chỉ tiêu khác: Số lƣợng l o động tự do trong ngành v n h  ; Tỷ lệ đ ng 

góp của nền kinh tế gig trong ngành v n h  ; N ng suất l o động trong các ngành công 

nghiệp v n h  ; Tỷ suất lợi nhuận đầu tƣ t  nguồn hỗ trợ tài chính công cho v n h  ; 

Thị phần củ  5 công ty hàng đầu trong các phân ngành v n h   khác nh u. 

Lý do: Một trong các kết quả nghiên cứu quan trọng của Luận án là xác định 

các mục tiêu kinh tế của chính sách v n h  , t  đ  đƣ  r  các công cụ chính sách hỗ 

trợ tài chính phù hợp củ  Nhà nƣớc cho v n h  .  ác chỉ tiêu thống kê phục vụ trực 

tiếp quá trình thiết kế, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh các công cụ chính sách này. 

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ quan quản l  nhà nƣớc về v n h  . 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống 

kê quốc gia tại Lu t Thống kê. Bộ trƣởng Bộ VHTTDL sử  đổi, bổ sung, ban hành 

mới Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành v n h  . 

2  N ó  c c   u       ị  iải pháp về chính sách khuy n khích phát 

triể  c c cơ sở vă   ó    ục vụ lợi ích công cộng hoạt  ộng không vì lợi nhu n 

Có thể xem xét tiếp tục áp dụng một số chính sách ƣu đãi hiện hành cho các 

cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận. Ngoài ra, bổ 

sung thêm một số chính sách hỗ trợ củ  Nhà nƣớc khác để tạo thuận lợi, sân chơi 

công bằng cho cả các cơ sở ngoài Nhà nƣớc và các cơ sở thuộc Nhà nƣớc. 

Giải pháp số 8: Ưu đãi trong giao đất và cho thuê đất đối với c c cơ sở văn 

hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n   

Nội dung: Đối với các cơ sở đƣợc cho thuê đất, đề xuất áp dụng giảm 50% 

tiền thuê đất hằng n m trong toàn bộ thời gi n thuê đất, tƣơng tự nhƣ các đơn vị sự 

nghiệp công lập.   n cứ điều kiện thực tế của đị  phƣơng, Hội đồng nhân dân các 

cấp quyết định chế độ ƣu đãi miễn tiền thuê đất theo nguyên tắc mức tối đ  là miễn 

tiền thuê đất cho cả thời gian thuê
166

. Ngƣời sử dụng đất không đƣợc tính tiền thuê 

đất đƣợc miễn vào giá thành sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho xã hội. Đối với các cơ 

                                              
166

 Quy định này đã c  tại Luật Đất đ i n m 2024, tuy nhiên, mức tối thiểu chỉ là miễn tiền thuê đất sau thời 

gi n đƣợc miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản. 
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sở thuộc nh m đƣợc áp dụng mức ƣu đãi c o hơn theo các quy định pháp luật hiện 

hành khác thì cơ sở đƣợc quyền lựa chọn mức ƣu đãi theo quy định pháp luật đ .  

Đối với các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi 

nhuận là đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục áp dụng gi o đất không thu tiền sử 

dụng đất cho đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp 

theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đ i. Đối với phần đất sử dụng cho mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, trƣờng hợp thuê đất trả tiền thuê đất 

hằng n m, tiếp tục áp dụng giảm 50% tiền thuê đất hằng n m trong toàn bộ thời 

gi n thuê đất củ  đơn vị sự nghiệp công lập theo pháp luật hiện hành về đất đ i.  

Lý do: Cần xây dựng sân chơi công bằng về m t hoạt động đối với toàn bộ 

các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận, bao gồm 

cả các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở ngoài Nhà nƣớc. Điều này v a là 

động lực thu hút các thành phần xã hội tham gia cung cấp, thực hiện các sản phẩm, 

hoạt động v n h   phục vụ lợi ích công cộng, v   là động lực cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập phải cạnh tr nh, nâng c o n ng lực vận hành, hiệu quả hoạt động. 

Ngoài r , các ƣu đãi về tiền thuê đất trên sẽ c  tác động hỗ trợ lớn đối với các doanh 

nghiệp nhà nƣớc đ ng hoạt động trong lĩnh vực v n h   nhƣ các hãng phim. Nếu 

các doanh nghiệp này đ ng k  hoạt động dƣới dạng cơ sở v n h   phục vụ lợi ích 

công cộng hoạt động không vì lợi nhuận, sẽ giải quyết cơ bản đƣợc vƣớng mắc về 

m t đất đ i các do nh nghiệp này đ ng g p phải trong thời gian qua. 

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt 

động không vì lợi nhuận. 

Phƣơng thức thực hiện: Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định về tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất, c ng c  thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t 

triển văn hóa (nếu có). 

Giải pháp số 9: Xây dựng  hung ph p l  đối với tài sản tạo nguồn thu của 

c c cơ sở văn hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n   

Nội dung: Xây dựng các quy định về hiến t ng, quyên góp, giao quyền, quản 

lý và sử dụng tài sản tạo nguồn thu (endownment) củ  các cơ sở v n h   phục vụ 

lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận và các chính sách ƣu đãi liên qu n 
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đến loại tài sản này. Tài sản tạo nguồn thu là tài sản đƣợc hiến t ng, quyên góp, 

giao quyền cho cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi 

nhuận để đầu tƣ kinh do nh nhằm mục đích tạo ra nguồn tài chính cho hoạt động 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công củ  cơ sở. Tuy nhiên, khung pháp lý này cần lƣu   

một số nội dung nhƣ s u: 

(i) Quy định rõ ràng về việc trình tự, thủ tục, điều kiện xác nhận các tài sản tạo 

nguồn thu củ  các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi 

nhuận. Các loại tài sản tạo nguồn thu có thể bao gồm: tài sản tạo nguồn thu vĩnh viễn, 

trong đ  chỉ thu nhập t  tài sản mới đƣợc sử dụng; tài sản có thời hạn, trong đ  s u 

thời hạn nhất định tài sản có thể đƣợc sử dụng; tài sản không bị giới hạn; tài sản có 

mục đích sử dụng cụ thể; tài sản yêu cầu đồng tài trợ;… Tài sản tạo nguồn thu có thể 

bao gồm các tài sản tài chính nhƣ tiền m t và giấy tờ có giá, quyền sử dụng đất, 

quyền sử dụng tài sản trên đất, quyền sở hữu trí tuệ,… Quy định về định giá cho các 

quyên góp tài sản tạo nguồn thu phi tiền tệ nhƣ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cần có 

quy định cụ thể đối với các tài sản tạo nguồn thu có nguồn gốc nhà nƣớc, có thể gọi là 

tài sản công, nhƣ các công trình, tr ng thiết bị do Nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng, mua 

sắm bằng vốn đầu tƣ công và gi o đơn vị sự nghiệp công quản lý, sử dụng.  

(ii) Cung cấp các khoản khấu tr  thuế cho cá nhân và doanh nghiệp quyên 

góp tài sản tạo nguồn thu cho các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt 

động không vì lợi nhuận. Miễn thuế cho thu nhập t  việc khai thác tài sản tạo nguồn 

thu khi đƣợc sử dụng cho các hoạt động v n h   củ  cơ sở.  

(iii) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, việc quản lý và sử dụng tài sản 

công đƣợc Nhà nƣớc giao cần phân loại theo hƣớng hai nhóm dịch vụ cung cấp sử 

dụng tài sản công gồm: Nhóm dịch vụ công và các dịch vụ phụ trợ cho dịch vụ công 

theo chức n ng, nhiệm vụ củ  đơn vị; Nhóm các dịch khác có mục đích tạo nguồn thu 

cho đơn vị. Nhƣ vậy, ngay cả các hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

cung cấp dịch vụ có nguồn thu củ  đơn vị, nhƣng nếu là dịch vụ công và các dịch vụ 

phụ trợ cho dịch vụ công theo chức n ng, nhiệm vụ củ  đơn vị thì vẫn đƣợc hƣởng 

các ƣu đãi.  ác nội dung này và phƣơng án phân kh i nguồn thu t  khai thác tài sản 

công cần đƣợc xác định rõ trong đề án sử dụng tài sản công củ  đơn vị sự nghiệp 
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công lập do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, các tài sản hình thành t  doanh 

thu hoạt động củ  đơn vị sự nghiệp và các nguồn thu khác không phải t  phân bổ chi 

NSNN không nên đƣợc coi là tài sản công do Nhà nƣớc gi o đơn vị quản lý, sử dụng 

và đƣợc đối xử nhƣ các tài sản hình thành t  nguồn vốn đầu tƣ phát triển ho c vốn sự 

nghiệp có tính chất đầu tƣ của NSNN. Các tài sản này cần c  quy định pháp lý riêng 

để quản l , đảm bảo tính tự chủ và linh hoạt củ  đơn vị. 

L  do: Khung pháp l  đối với tài sản tạo nguồn thu sẽ tạo ra một mô hình tài 

trợ bền vững cho ngành v n h   của Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn 

hỗ trợ ngắn hạn. Khung pháp lý này không chỉ làm rõ, giải quyết các vấn đề vƣớng 

mắc về quản lý, sử dụng tài sản công củ  các đơn vị sự nghiệp công lập, mà còn 

khuyến khích sự tham gia của khu vực tƣ nhân.  ác biện pháp hỗ trợ tài chính mạnh 

mẽ này sẽ củng cố hệ sinh thái v n h   và đ ng g p vào sự phát triển v n h   và 

kinh tế của Việt Nam. 

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt 

động không vì lợi nhuận. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t thuế thu nh p doanh 

nghiệp, Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng tài sản công trong lĩnh 

vực v n h  .   ng c  thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn 

hóa (nếu có). 

Giải pháp số 10: Ưu tiên hỗ trợ tài chính trực tiếp t  ngân s ch nhà nước 

cho c c cơ sở văn hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n  

Nội dung: Ngoài việc cung cấp tài sản tạo nguồn thu, cần ƣu tiên sử dụng 

NSNN để hỗ trợ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công củ  các cơ sở v n h   phục vụ lợi 

ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận. Các hình thức hỗ trợ gồm: (i) Hỗ trợ 

kinh phí vận hành củ  các cơ sở v n h a phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không 

vì lợi nhuận cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; (ii) Hỗ trợ kinh phí theo dự án v n h   

là sản phẩm, dịch vụ công; (iii) Hỗ trợ vốn xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng v n h   

củ  các cơ sở v n hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận. Vốn 

hỗ trợ t  NSNN có thể đƣợc phân bổ qu  cơ qu n nhà nƣớc về v n h   nhƣ  ộ 

VHTTDL tại cấp Trung ƣơng, h y các Sở, Phòng, Ban ở các cấp đị  phƣơng. 
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Lý do: Nội dung giải pháp này tƣơng tự nhƣ nội dung giải pháp về mở rộng 

phạm vi hỗ trợ trực tiếp của NSNN. Tuy nhiên, nhấn mạnh về vai trò củ  các cơ sở 

v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận. Trên thực tế, đối 

với các sản phẩm, dịch vụ công ít tính thƣơng mại, kể cả có sự hỗ trợ củ  Nhà nƣớc, 

nhƣng sẽ không phải là các sản phẩm, dịch vụ thu h t đƣợc sự tham gia của các 

doanh nghiệp vì lợi nhuận thƣờng chịu áp lực về lợi nhuận t  các cổ đông. 

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt 

động không vì lợi nhuận. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Ngân s ch nhà nước 

ho c lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có).  

Giải pháp số 11: Bổ sung các khoản tài trợ cho c c cơ sở văn hóa phục vụ lợi 

ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n được tr   hi x c định thu nh p chịu thuế 

Nội dung: Bổ sung các khoản tài trợ cho các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích 

công cộng hoạt động không vì lợi nhuận đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu thuế 

của tổ chức, thu nhập trƣớc khi tính thuế đối với thu nhập t  kinh doanh, tiền lƣơng, 

tiền công củ  đối tƣợng nộp thuế là cá nhân cƣ tr . Các khoản tài trợ có thể dƣới 

hình thức quyên góp, hiến t ng, t  thiện, thiện nguyện, tài trợ có lợi ích,…  ác 

khoản tài trợ đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu thuế là các khoản chi tài trợ đ ng 

đối tƣợng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định. Tài trợ cho các 

cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận có thể nhằm 

mục đích: g p vốn trong các cơ sở bao gồm cả các qu  hỗ trợ phát triển các lĩnh 

vực v n h   nhƣ qu  hỗ trợ phát triển điện ảnh, qu  bảo tồn di sản v n h  ,…; các 

dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng lĩnh vực v n h  ; các dự án, hoạt 

động v n h  , nghệ thuật; tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên các ngành, 

chuyên ngành v n h   thuộc các cơ sở giáo dục thông qu  các cơ sở v n h   phục 

vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định của pháp luật,….  

Có thể xem xét quy định giá trị giới hạn tối đ  của các khoản chi tài trợ cho 

v n h   đƣợc xác định là chi phí hợp lý. Cụ thể, có thể xem xét áp dụng mức giới 

hạn khấu tr  tối đ  bằng 40% thu nhập chịu thuế, so sánh tƣơng qu n với các quốc 

gia có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tƣơng đƣơng Việt Nam. Mức giới hạn 
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cụ thể cần đƣợc nghiên cứu, đánh giá tác động k  lƣỡng, đồng thời cần thiết kế các 

chƣơng trình khấu tr  ch t chẽ, tránh thất thoát thu NSNN. Trong bối cảnh hệ thống 

chính sách thuế hiện hành của Việt N m chƣ  áp dụng tín dụng thuế, trƣớc mắt, áp 

dụng phƣơng pháp khấu tr  khi xác định thu nhập chịu thuế. Trong tƣơng l i, c  thể 

xem xét áp dụng tín dụng thuế, thậm chí là tín dụng thuế có thể hoàn tiền. 

Lý do: Khấu tr  thuế làm giảm gánh n ng tài chính đối với ngƣời đ ng g p, 

tạo động lực khuyến khích quyên góp nhiều hơn cho các tổ chức v n h  . Điều này 

có thể t ng nguồn tài chính cho các hoạt động v n h  , t  đ  gi p bảo tồn và phát 

triển v n h  .  ác cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi 

nhuận, đ c biệt là các cơ sở ngoài Nhà nƣớc sẽ dựa nhiều vào nguồn đ ng g p t  

cộng đồng để duy trì hoạt động. Khấu tr  thuế gi p các cơ sở này thu h t đƣợc 

nhiều tài trợ hơn, t  đ  c  thể mở rộng hoạt động, bao gồm cả cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công trong v n h  . Đối với các cơ sở thuộc Nhà nƣớc, khấu tr  thuế giúp 

các tổ chức có thể đ  dạng hóa nguồn thu nhập, giảm sự phụ thuộc vào NSNN và 

t ng tính tự chủ trong hoạt động. Cuối cùng, các doanh nghiệp tham gia quyên góp 

cho các tổ chức v n h   và nhận khấu tr  thuế không chỉ hƣởng lợi về tài chính mà 

còn cải thiện hình ảnh và uy tín của mình trong mắt cộng đồng và khách hàng.  

Việc khấu tr  chi phí tài trợ cho các tổ chức, hoạt động v n h   đủ điều kiện 

là chính sách ƣu đãi thuế phổ biến trên thế giới. Hầu hết các quốc gi  đều cho phép 

khấu tr  các khoản tài trợ, quyên góp này vào thu nhập chịu thế ho c vào số thuế 

phải nộp (tín dụng thuế). Đối với các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

với thuế suất cố định, khác với các cá nhân đ ng thuế thu nhập cá nhân có thuế suất 

l y tiến theo thu nhập, có thể áp dụng hình thức khấu tr  chi phí tài trợ cho v n h   

vào thu nhập chịu thuế mà không bị  hiệu ứng ngƣợc  (ƣu đãi hơn cho ngƣời có thu 

nhập c o hơn). 

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt 

động không vì lợi nhuận, các tổ chức, cá nhân tài trợ cho v n h   

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p doanh 

nghiệp và Lu t Thuế thu nh p cá nhân, c ng c  thể lồng ghép quy định này trong 

 u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có).  
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Giải pháp số 12: Miễn thuế đối với phần thu nh p không chia của c c cơ sở 

văn hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhu n 

Nội dung: Sử  đổi, bổ sung quy định cụ thể về miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp với phần thu nhập không chia củ  các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công 

cộng hoạt động không vì lợi nhuận để lại để đầu tƣ phát triển, thực hiện các hoạt 

động v n h   củ  cơ sở đ . Phần thu nhập không chi  đƣợc miễn thuế không bao 

gồm các khoản thu nhập để lại để đầu tƣ mở rộng các ngành nghề, hoạt động kinh 

doanh khác không thuộc lĩnh vực v n h  . Quy định cần bao gồm hƣớng dẫn, điều 

kiện, thủ tục phân khai nguồn thu nhập không chi  để lại để đầu tƣ phát triển, thực 

hiện các hoạt động v n h   và nguồn thu nhập không chi  để lại để để đầu tƣ mở 

rộng các ngành nghề, hoạt động kinh doanh khác không thuộc lĩnh vực v n h  . 

L  do đề xuất: Hiện nay, Luật Thuế TNDN chỉ quy định miễn thuế đối với 

phần thu nhập không chia củ  các cơ sở xã hội h   để lại để đầu tƣ phát triển cơ sở 

đ  theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trong trƣờng hợp củ  các cơ sở v n 

hóa phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận, về cơ bản, phần thu 

nhập không chia bao gồm toàn bộ ho c phần lớn thu nhập sau thuế củ  cơ sở. Tuy 

nhiên, pháp luật chuyên ngành chƣ  c  các quy định cụ thể về vấn đề này, do đ , 

chƣ  thể triển khai thực hiện. Việc bổ sung quy định cụ thể để đảm bảo tính khả thi, 

minh bạch trong thực thi pháp luật. 

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt 

động không vì lợi nhuận. 

Phƣơng thức thực hiện: Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phần thu 

nhập không chia của các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không 

vì lợi nhuận để lại để đầu tƣ phát triển cơ sở. 

3. Nhóm các khuy n nghị giải pháp về c í   s c  ưu      ối với các 

hàng hóa, dịch vụ vă   ó    

Giải pháp số 13: Sửa đổi, bổ sung danh mục các hàng hóa, dịch vụ văn hóa 

áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% 

Nội dung: Rà soát, hoàn thiện danh mục các hàng hóa, dịch vụ v n h   áp 

dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% theo các tiêu chí: (i) Phù hợp với các mục tiêu 
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củ  chính sách v n h  ; (ii)  ác hàng h  , dịch vụ khuyến dụng, cần đảm bảo khả 

n ng tiếp cận đến phạm vi ngƣời dùng rộng lớn; (iii) Các hàng hóa, dịch vụ có các 

cơ sở cung cấp đ  dạng, cả thuộc Nhà nƣớc và ngoài Nhà nƣớc; (iv) Các hàng hóa, 

dịch vụ có thuế GTGT đầu vào. Với các tiêu chí này, các hàng hóa, dịch vụ đƣợc 

hƣởng ƣu đãi c  thể bao gồm: sách; tác phẩm m  thuật, di vật, cổ vật trong các giao 

dịch thứ cấp; nhạc cụ; các sản phẩm thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu; hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn (các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân gi n, sân 

khấu, xiếc, múa, nhạc kịch, gi o hƣởng và các loại hình nghệ thuật thị giác đƣơng 

đại mang tính thể nghiệm); hoạt động triển lãm nghệ thuật (tr  các khoản doanh thu 

t  bán hàng hóa); dịch vụ sản xuất phim.  

Lý do: Mức thuế suất thuế GTGT giảm là một công cụ để hỗ trợ các lĩnh vực 

củ  v n h  , bảo tồn di sản v n h   và đ c biệt là t ng cƣờng khả n ng tiếp cận 

hàng hóa và dịch vụ v n h   của mọi ngƣời dân. Các hàng hóa, dịch vụ đƣợc hƣởng 

ƣu đãi phản ánh các mục tiêu khác nhau củ  chính sách v n h  , trong đ  b o gồm 

cả mục tiêu kinh tế nhƣ đối với sản phẩm phim. Trên thực tế, m c dù các hàng hóa, 

dịch vụ v n h   đ ng đƣợc áp dụng ƣu đãi hiện hành khá rộng, tuy nhiên, theo dự 

thảo Luật Thuế giá trị gi  t ng mới nhất, sẽ chỉ còn sách các loại, hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn truyền thống, dân gi n c n đƣợc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 

5%.  o đ , việc xây dựng danh mục hàng hóa, dịch vụ v n h   đƣợc ƣu đãi thuế 

GTGT một cách toàn diện, đầy đủ, theo các tiêu chí cụ thể là rất quan trọng. Ví dụ, 

nghề thủ công truyền thống là một phần quan trọng của di sản v n h   Việt Nam, 

phản ánh lịch sử, bản sắc và truyền thống dân tộc. Sản phẩm thủ công truyền thống 

thƣờng c  giá thành c o hơn so với các sản phẩm công nghiệp hiện đại do quy trình 

sản xuất thủ công và nguyên liệu tự nhiên. Việc áp dụng mức thuế suất 5% sẽ giảm 

bớt gánh n ng thuế, giảm giá thành sản phẩm, làm cho sản phẩm trở nên cạnh tranh 

hơn trên thị trƣờng cả trong nƣớc và quốc tế, giúp các sản phẩm thủ công truyền 

thống dễ dàng tiếp cận hơn với ngƣời tiêu dùng, t  đ  t ng cƣờng nhận thức và sự 

qu n tâm đến giá trị của các sản phẩm này. Điều này không chỉ th c đẩy tiêu dùng 

mà còn góp phần vào việc giữ gìn và phát triển các nghề thủ công truyền thống. 
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Đối tƣợng thụ hƣởng:  ông ch ng, ngƣời tiêu dùng sản phẩm v n h  , các tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực v n h  . 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế giá trị gia tăng. 

Giải pháp số 14: Sửa đổi, bổ sung danh mục các hàng hóa, dịch vụ văn hóa 

không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 

Nội dung: Rà soát, hoàn thiện danh mục các hàng hóa, dịch vụ v n h   

không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT theo các tiêu chí: (i) Phù hợp với các mục 

tiêu củ  chính sách v n h  ; (ii) Các hàng hóa, dịch vụ khuyến dụng, cần đảm bảo 

khả n ng tiếp cận đến phạm vi ngƣời dùng rộng lớn, khuyến khích nhập khẩu; (iii) 

Các hàng hóa, dịch vụ c  các cơ sở cung cấp đ  dạng, bao gồm cả cá nhân, nhóm cá 

nhân; (iv) Các hàng hóa, dịch vụ ít ho c không có thuế GTGT đầu vào. Với các tiêu 

chí này, các hàng hóa, dịch vụ đƣợc hƣởng ƣu đãi c  thể bao gồm: di vật, cổ vật có 

nguồn gốc Việt Nam nhập khẩu; tác phẩm m  thuật trong giao dịch sơ cấp; hoạt 

động bảo tàng; hoạt động thƣ viện và lƣu trữ; hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi 

và duy tu, sử  chữ , xây dựng quy mô nhỏ bằng nguồn vốn đ ng g p củ  nhân dân, 

vốn viện trợ nhân đạo (chiếm t  50% tổng số vốn sử dụng cho công trình trở lên) 

đối với các di tích lịch sử - v n h  , d nh l m thắng cảnh, các công trình v n h  , 

nghệ thuật; hoạt động giáo dục v n h   nghệ thuật. 

Đối với di vật, cổ vật bao gồm cả các di vật, cổ vật của Việt N m do cơ qu n 

nhà nƣớc nhập khẩu nhƣ các trƣờng hợp hồi hƣơng cổ vật thông qu  đàm phán 

Chính phủ, và các di vật, cổ vật của Việt Nam do cá nhân, tổ chức tƣ nhân nhập 

khẩu về Việt N m để bảo quản, lƣu giữ và trƣng bày cho công ch ng. Đối với cá 

nhân, tổ chức tƣ nhân, để đƣợc hƣởng các ƣu đãi về thuế GTGT này, ngoài việc cần 

đƣợc đơn vị có thẩm quyền giám định di vật, cổ vật, cần phải cam kết bằng v n bản 

với cơ qu n quản l  nhà nƣớc về di sản v n h   về việc trƣng bày di vật, cổ vật hồi 

hƣơng tại các bảo tàng, ph ng trƣng bày, triển lãm công cộng trong vòng 10-15 

n m, đồng thời ƣu tiên các cơ qu n nhà nƣớc trong các giao dịch mƣợn, thuê, mua 

lại di vật, cổ vật. Đối với tác phẩm nghệ thuật trong giao dịch sơ cấp, tác phẩm cần 

đƣợc đ ng k  quyền tác giả với cơ qu n nhà nƣớc có thẩm quyền. 
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Lý do: Việc đƣ  di vật, cổ vật về nƣớc mang lại nhiều lợi ích về m t bảo tồn di 

sản v n h  , nghiên cứu lịch sử, v n h   và nghệ thuật, giáo dục và phát triển du lịch 

v n h  , đồng thời giữ gìn và nâng cao danh tiếng quốc gia trong cộng đồng quốc tế. 

Quy định di vật, cổ vật ở nƣớc ngoài nhập khẩu là đối tƣợng không chịu thuế GTGT 

là chính sách phổ biến tại nhiều quốc gi  trên thế giới nhƣ  nh, Pháp,  , Đức, Hà 

L n, Trung Quốc, Nhật  ản,... Mục đích chính củ  chính sách này là tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc trả lại ho c mua lại các di vật, cổ vật c    nghĩ  v n h   qu n trọng 

đối với quốc gia xuất xứ củ  các di vật, cổ vật này để gi o cho các tổ chức c  n ng 

lực bảo tồn, trƣng bày phục vụ lợi ích giáo dục và công cộng củ  nhân dân quốc gi  

đ . Việc áp dụng chính sách này c ng g p phần để thực hiện  ông ƣớc n m 1970 củ  

UNESCO về các biện pháp ng n cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền 

sở hữu tài sản v n h  , mà Việt N m đã th m gi  t  n m 2005.  

Đối với lĩnh vực bảo tàng, thƣ viện, trong thời gian qua, các hoạt động này 

chủ yếu do các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện và thu phí, do đ , về cơ bản 

không đ ng thuế GTGT với các khoản thu phí. Tuy nhiên, hiện n y, đã xuất hiện 

nhiều tổ chức bảo tàng, thƣ viện tƣ nhân c ng th m gi  cung cấp dịch vụ công, 

đồng thời, thời gian tới, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực v n h   

chuyển đổi sang tự chủ, do đ m cần quy định rõ các hoạt động này thuộc đối tƣợng 

không chịu thuế GTGT. Đối với tác phẩm m  thuật trong giao dịch sơ cấp, c  nghĩ  

là giữa tác giả và ngƣời mu , quy định không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT sẽ 

hỗ trợ lớn cho các nghệ s , nhà sáng tạo nghệ thuật. 

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ông ch ng, ngƣời tiêu dùng sản phẩm v n h  , các tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực v n h  . 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế giá trị gia tăng, 

ho c pháp luật chuyên ngành nhƣ Lu t Di sản văn hóa, Lu t Thư viện, ho c c ng c  

thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có). 

Giải pháp số 15: Áp dụng biểu thuế tiêu thụ đặc biệt lũy tiến nhiều mức dựa 

trên doanh thu của cơ sở  inh doanh đối với hoạt động kinh doanh karaoke  

Nội dung: Đề xuất sử  đổi, bổ sung mức thuế tiêu thụ đ c biệt đối với hoạt 

động kinh doanh karaoke, cụ thể, điều chỉnh t  mức thuế chung 30% sang biểu thuế 
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suất l y tiến nhiều mức dựa trên doanh thu củ  cơ sở kinh doanh. Ví dụ, có thể 

nghiên cứu áp dụng biểu thuế 6 bậc nhƣ s u: 

Bảng 1: Đề xuất biểu thuế thuế tiêu thụ đ c biệt đối với hoạt động kinh 

doanh karaoke [Nguồn: Nghiên cứu sinh đề xuất] 

Bậc Doanh thu tính thuế/tháng Thuế suất 

1 Đến 500 triệu đồng  0% 

2 Trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 10% 

3 Trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 15% 

4 Trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 20% 

5 Trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 25% 

6 Trên 10 tỷ đồng 30% 

Biểu thuế cụ thể cần đƣợc nghiên cứu k  lƣỡng trên cơ sở khảo sát thực 

trạng kinh doanh. Giá tính thuế tiêu thụ đ c biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán 

ra, giá cung ứng dịch vụ chƣ  c  thuế tiêu thụ đ c biệt, chƣ  c  thuế bảo vệ môi 

trƣờng và chƣ  c  thuế giá trị gi  t ng, b o gồm cả doanh thu của dịch vụ cho thuê 

phòng hát karaoke, dịch vụ  n uống và các dịch vụ khác đi kèm. 

L  do: Nhƣ đã phân tích ở phần thực trạng, hiện nay, các dịch vụ karaoke bao 

gồm nhiều mô hình khác nhau, t  karaoke truyền thống phục vụ  n uống, giải trí đến 

karaoke dạng tr  chơi điện tử tại các trung tâm thƣơng mại.  o đ , cần phân loại rõ 

ràng các loại hình dịch vụ này để áp dụng mức thuế TTĐ  phù hợp. Đối với việc 

kinh doanh karaoke kết hợp bán bi , rƣợu, thuốc lá quy mô lớn là loại hình phổ biến 

thƣờng g p, nên tiếp tục chịu thuế TTĐ  nhằm kiểm soát và hạn chế các tác động 

tiêu cực t  việc sử dụng rƣợu bia và các dịch vụ giải trí có tính chất tiêu cực khác. 

Đối với việc kinh do nh k r oke hƣớng đến đối tƣợng khách hàng gi  đình, 

thanh thiếu niên, không phục vụ đồ uống có cồn và thuốc lá, nên đƣợc xem xét đƣ  

vào đối tƣợng không chịu thuế TTĐ . Xét về khía cạnh v n h  , giải trí, karaoke 

c ng là một công cụ giải trí cá nhân ho c c ng c  thể là công cụ giao tiếp và kết nối 

con ngƣời vô cùng hiệu quả. Đề xuất này khuyến khích phát triển các mô hình giải 

trí lành mạnh, tạo r  môi trƣờng vui chơi  n toàn cho mọi lứa tuổi, đ c biệt là gia 
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đình và th nh thiếu niên. Th y vì đƣ  r  mức thuế suất thuế TTĐ  c o áp dụng 

chung đối với kinh doanh kar oke để hạn chế hoạt động kinh doanh của mô hình 

này, việc điều chỉnh theo biểu thuế l y tiến phù hợp sẽ c  tác động hai chiều, v a 

hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, v   đảm bảo mục tiêu quản l  nhà nƣớc, tạo ra một 

môi trƣờng kinh doanh và giải trí lành mạnh, v n minh. Mức do nh thu hàng n m 

trên 10 tỷ đồng là mức phổ biến với các cơ sở karaoke mô hình truyền thống kết 

hợp bán rƣợu, bia, thuốc lá có quy mô 10 phòng trở lên tại các đô thị lớn.  o đ , 

việc áp dụng biểu thuế l y tiến không ảnh hƣởng lớn đến nguồn thu NSNN, nhƣng 

vẫn đáp ứng đƣợc mục tiêu chính sách v n h  .  ên cạnh đ  c ng cần t ng cƣờng 

chế tài để xử phạt nghiêm những hành vi kinh doanh karaoke trái phép, biến tƣớng 

để góp phần tạo ra một môi trƣờng kinh doanh và giải trí lành mạnh, v n minh. 

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ông ch ng, ngƣời sử dụng dịch vụ karaoke, các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh karaoke. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế tiêu thụ đặc biệt, 

c ng c  thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có). 

4. Nhóm các khuy n nghị giải pháp phát triển nguồn tài sả  vă   ó  

phục vụ công cộng 

Giải pháp số 16: Cho phép nghệ sỹ, nhà kinh doanh nghệ thu t, nhà sưu tầm 

nộp thuế bằng tác phẩm nghệ thu t, di v t, cổ v t 

Nội dung: Đề xuất bổ sung phƣơng thức nộp thuế bằng tác phẩm nghệ thuật, 

di vật, cổ vật áp dụng với các nghệ s , nhà kinh doanh nghệ thuật, nhà sƣu tầm có 

t  05 giao dịch tác phẩm nghệ thuật, di vật, cổ vật trở lên trong n m tài chính. 

Phƣơng thức này tƣơng tự nhƣ  ccept nce in lieu (chấp nhận tài sản thay cho thuế). 

Cụ thể, quy định này cho phép nghệ s , nhà kinh doanh nghệ thuật, nhà sƣu tầm có 

nhiều giao dịch tác phẩm nghệ thuật, di vật, cổ vật trong n m tài chính nộp thuế 

bằng hình thức hiện vật. Ví dụ, nghệ s  đã c  05 gi o dịch trong n m c  thể sử dụng 

01 tác phẩm để nộp thuế. Số lƣợng cụ thể trên có thể đƣợc xác định sau khi tổ chức 

nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá thị trƣờng. Trị giá của tác phẩm đƣợc cơ qu n 

có thẩm quyền và hội đồng tƣ vấn xác định theo các quy định pháp luật về tài chính 

và chuyên ngành v n h  . Vấn đề cần lƣu   củ  cơ chế ƣu đãi thuế này là ƣu đãi chỉ 
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c  tác động tích cực khi việc thu thuế hiện hành đ ng diễn ra có hiệu quả. Trƣờng 

hợp các giao dịch tác phẩm nghệ thuật ở Việt N m không đƣợc cơ qu n thuế ghi 

nhận, ngƣời mua và bán sẽ không c  động lực th m gi  cơ chế ƣu đãi thuế. Ngoài 

ra, cần lƣu   về việc giám định và định giá tác phẩm nghệ thuật và chi phí quản lý 

hành chính liên quan. Các tác phẩm nghệ thuật đƣợc chuyển gi o, cho mƣợn cho 

các cơ sở v n h   nhƣ bảo tàng, thƣ viện công cộng để trƣng bày cho công ch ng. 

Lý do: Lấy kinh nghiệm thành công t  nhiều quốc gia ở  hâu Âu nhƣ Pháp, 

 nh,  , Tây   n Nh ,… và cả ở Châu M  nhƣ Mexico, đây là công cụ chính sách 

nhanh và hiệu quả nhất để sƣu tầm các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, đ c biệt là 

các tác phẩm nghệ thuật đƣơng đại của các nghệ s  còn sống. Acceptance in lieu 

(chấp nhận tài sản thay cho thuế) là một chính sách cho phép các cá nhân ho c tổ 

chức t ng tác phẩm nghệ thuật ho c các tài sản có giá trị v n hóa thay vì nộp thuế 

bằng tiền m t. Chính sách này giúp bảo tồn v n h   và nghệ thuật, đảm bảo rằng 

các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử và v n h   c o đƣợc bảo tồn và không bị 

bán r  nƣớc ngoài ho c vào t y tƣ nhân, t  đ  bảo vệ di sản v n h   quốc gia. Các 

tác phẩm nghệ thuật và tài sản v n h   c  giá trị đƣợc chuyển vào sở hữu công 

cộng, chẳng hạn nhƣ bảo tàng và thƣ viện, gi p công ch ng c  cơ hội tiếp cận và 

thƣởng thức những tác phẩm này. Các cá nhân ho c gi  đình sở hữu tài sản có giá 

trị v n hóa có thể sử dụng các tài sản này để thanh toán thuế, giảm áp lực tài chính 

so với việc phải nộp thuế bằng tiền m t. Khi các tác phẩm nghệ thuật đƣợc sử dụng 

để thanh toán thuế, chủ sở hữu thƣờng c  động lực bảo quản và bảo vệ tài sản tốt 

hơn, đảm bảo chất lƣợng và giá trị của tác phẩm khi chuyển giao. Bằng cách chấp 

nhận tài sản thay cho thuế, các bảo tàng và cơ sở v n h   đƣợc hỗ trợ mở rộng bộ 

sƣu tập mà không cần phải bỏ ra nguồn kinh phí lớn để mua sắm. Các tác phẩm 

nghệ thuật và tài sản v n h   đƣợc công kh i và trƣng bày tại các bảo tàng và cơ sở 

v n h  , tạo điều kiện cho việc giáo dục và nghiên cứu, giúp nâng cao hiểu biết và 

nhận thức về v n h   và nghệ thuật trong cộng đồng. Acceptance in lieu giúp duy 

trì và bảo vệ các tài sản v n h   trong dài hạn, đảm bảo rằng các thế hệ tƣơng l i 

c ng c  cơ hội trải nghiệm và học tập t  những di sản v n h   này. 
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Đối tƣợng thụ hƣởng: Các nghệ s , nhà kinh doanh nghệ thuật, nhà sƣu tầm, 

các bảo tàng, cơ sở v n h  , công ch ng.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sửa đổi, bổ sung Lu t Quản lý thuế.   ng 

có thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có). 

Giải pháp số 17: Xây dựng quy định trách nhiệm tài chính của các dự  n đầu 

tư hạ tầng dân dụng trong việc đầu tư cho văn hóa, nghệ thu t  

Nội dung: Xây dựng chính sách  Tỷ lệ phần tr m cho v n h  , nghệ thuật  

(Percentage for arts). Các dự án đầu tƣ hạ tầng dân dụng đáp ứng quy mô và loại 

hình theo quy định phải dành một phần kinh phí để đầu tƣ cho v n h  , nghệ thuật 

tƣơng ứng với một tỷ lệ phần tr m nhất định, cụ thể là 1%, trên tổng chi phí xây 

dựng. Khuyến khích nhà đầu tƣ dành qu  đất ngay trong dự án để đầu tƣ cho v n 

hóa, nghệ thuật. Phạm vi đối tƣợng đ ng g p trƣớc m t chỉ gồm các dự án đầu tƣ 

công củ  Nhà nƣớc, dự án đầu tƣ của doanh nghiệp nhà nƣớc. Nếu điều kiện phù 

hợp, có thể mở rộng gồm cả dự án củ  nhà đầu tƣ tƣ nhân, với quy định ràng buộc 

t  gi i đoạn cấp phép đầu tƣ. Loại hình dự án hạ tầng dân dụng gồm: công trình 

công cộng nhƣ công trình nhà ở thƣơng mại, nhà ở xã hội, khu đô thị, t   nhà v n 

ph ng, trung tâm thƣơng mại dịch vụ, hạ tầng khu công nghiệp do doanh nghiệp 

tƣ nhân làm chủ đầu tƣ; trụ sở cơ qu n hành chính sự nghiệp, công trình giáo dục, 

hạ tầng đô thị, công viên, quảng trƣờng,… Quy mô: chỉ áp dụng chính sách đối 

với các công trình xây dựng có quy mô tối thiểu: dự án nhóm B trở lên đối với các 

dự án sử dụng NSNN; dự án có tổng mức đầu tƣ 500 tỷ trở lên đối với các dự án 

đầu tƣ tƣ nhân.  

Phạm vi đối tƣợng thụ hƣởng gồm: (i) Xây dựng và lắp đ t các tác phẩm 

nghệ thuật công cộng, thiết kế kiến tr c đ c sắc trong và ngoài công trình xây dựng. 

Hoạt động này có thể bao gồm đ t hàng sáng tác các tác phẩm nghệ thuật mới đƣợc 

thiết kế riêng cho t ng đị  điểm nhƣ điêu khắc, tr nh tƣờng và các công trình nghệ 

thuật tƣơng tác, c ng nhƣ việc mua lại các tác phẩm nghệ thuật hiện c  để trƣng bày 

công cộng. Kinh phí cho hoạt động này là thù lao nghệ s , chi phí nguyên vật liệu, 

chi phí chế tác và chi phí lắp đ t, chi phí trì và bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật đã 

lắp đ t; (ii) Bảo tồn, phát huy giá trị di sản v n h   của cộng đồng dân cƣ xung 
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quanh khu vực xây dựng công trình; (iii) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mua sắm 

trang thiết bị các thiết chế v n h  ; (iv) Trƣờng hợp chủ đầu tƣ dự án, doanh nghiệp 

không có nhu cầu tự thực hiện các hoạt động đầu tƣ v n h   theo chính sách, c  thể 

lựa chọn đ ng g p kinh phí với giá trị tƣơng đƣơng cho các cơ sở v n h   phục vụ 

lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi nhuận. Thông thƣờng, bên cạnh các tác 

phẩm nghệ thuật vật lý, kinh phí t  chính sách phần tr m cho v n h  , nghệ thuật 

còn có thể sử dụng để hỗ trợ các hoạt động gắn kết cộng đồng nhƣ các buổi nói 

chuyện của nghệ s  và các tour tham quan nghệ thuật công cộng, quảng bá các tác 

phẩm nghệ thuật, tích hợp nghệ thuật vào các yếu tố thiết kế chức n ng, và thậm chí 

là nghiên cứu và phát triển các dự án nghệ thuật sáng tạo.  

Lý do: Chính sách phần tr m cho v n h  , nghệ thuật đƣợc nhiều Chính 

phủ trên toàn thế giới áp dụng.  hính sách này đƣ  v n h  , nghệ thuật đến gần 

hơn với công chúng ngay trong những hoạt động thƣờng ngày và tạo r  cơ hội 

việc làm cho các nghệ s . Chính sách phần tr m cho v n h  , nghệ thuật c ng 

kích thích nền kinh tế sáng tạo đị  phƣơng, làm t ng giá trị bất động sản và thu hút 

du lịch, đồng thời củng cố bản sắc v n h   đị  phƣơng và tạo ra các công trình 

biểu tƣợng đ c trƣng củ  đị  phƣơng. Ngoài r , chính sách này m ng lại giá trị 

giáo dục, góp phần cải thiện phúc lợi xã hội, cải thiện thiết kế đô thị, bảo tồn di 

sản v n h  , khuyến khích đổi mới sáng tạo, và t ng khả n ng tiếp cận v n h  , 

nghệ thuật củ  ngƣời dân. Những lợi ích đ  chiều này làm cho chính sách phần 

tr m cho v n h  , nghệ thuật trở thành một công cụ hiệu quả để tích hợp phát triển 

v n h   với quy hoạch đô thị và các dự án hạ tầng công cộng. Tỷ lệ áp dụng 

khoảng 0,5%-2% theo thông lệ quốc tế tùy theo loại hình dự án, quy mô dự án. 

Phần lớn các dự án áp dụng mức 1%. 

Đối tƣợng thụ hƣởng: Công chúng, các nghệ s , ngƣời sáng tạo nghệ thuật, 

các cơ sở v n h  .  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Xây dựng, Lu t Đầu 

tư c ng, Lu t Đầu tư ho c đƣ  vào Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa, giao Chính phủ 

ban hành Nghị định quy định chi tiết phƣơng thức thực hiện cụ thể. 
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Giải pháp số 18: Bổ sung các khoản quyên góp bằng hiện v t văn hóa có gi  

trị cho các cơ sở văn hóa c ng l p phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi 

nhu n được tr   hi x c định thu nh p chịu thuế 

Nội dung: Bổ sung các khoản quyên góp bằng hiện vật v n h   c  giá trị 

cho các cơ sở v n h   công lập phục vụ lợi ích công cộng hoạt động không vì lợi 

nhuận đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu thuế của tổ chức, thu nhập trƣớc khi 

tính thuế đối với thu nhập t  kinh doanh, tiền lƣơng, tiền công củ  đối tƣợng nộp 

thuế là cá nhân cƣ tr . Các khoản quyên góp bằng hiện vật có thể là tác phẩm m  

thuật, di vật, cổ vật, bộ sƣu tập có giá trị,… Giá trị khoản quyên góp bằng hiện vật 

v n h   c  giá trị đƣợc tr  khi xác định thu nhập chịu thuế là giá trị hợp lý của 

hiện vật do Nhà nƣớc xác định. Giá trị khấu tr  có thể đƣợc chi  cho 05 n m tính 

thuế tiếp theo. Khác với các khoản tài trợ bằng tiền, không c  quy định giá trị giới 

hạn tối đ  của các khoản quyên góp bằng hiện vật đƣợc xác định là chi phí hợp lý. 

Tuy nhiên, hồ sơ đề xuất quyên góp và áp dụng ƣu đãi cần đƣợc cơ qu n nhà nƣớc 

có thẩm quyền chấp thuận.  ơ qu n nhà nƣớc (nhƣ  ộ V n h  , Thể thao và Du 

lịch, Bộ Tài chính) cần tổ chức các hội đồng giám định hiện vật, xác định giá hiện 

vật. Có thể xem xét thiết kế quy định này thành một chƣơng trình quốc gia, trong 

đ , ngoài các ƣu đãi về thuế, tổ chức, cá nhân quyên góp hiện vật còn nhận đƣợc 

các lợi ích khác nhƣ đƣợc vinh d nh, khen thƣởng, t  đ  kêu gọi sự tham gia 

nhiều hơn của các nhà tài trợ. 

L  do:  hính sách ƣu đãi đối với các khoản quyên góp bằng hiện vật v n h   

có giá trị cho các cơ sở v n hóa công lập phục vụ lợi ích công cộng hoạt động 

không vì lợi nhuận sẽ làm phong phú thêm các bộ sƣu tập quốc gia. Sáng kiến này 

sẽ giải quyết nhu cầu cấp bách trong việc bảo tồn và trƣng bày di sản v n h   phong 

phú của Việt N m c ng nhƣ các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, đ c biệt là trong bối 

cảnh ngân sách củ  các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ việc sƣu tầm hiện vật 

hiện rất hạn chế. Bằng cách cung cấp các ƣu đãi về thuế, chính sách này th c đẩy 

việc chuyển giao các di vật, cổ vật, bộ sƣu tập và tác phẩm nghệ thuật quan trọng t  

khu vực tƣ nhân cho các bộ sƣu tập của quốc gi , đảm bảo việc gìn giữ, bảo quản 

lâu dài, đồng thời nâng cao khả n ng tiếp cận của công chúng với các hiện vật có 
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giá trị. Cách tiếp cận này khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào sự nghiệp 

bảo tồn, phát huy giá trị di sản v n h   và phát triển nghệ thuật củ  đất nƣớc, phù 

hợp với các mục tiêu củ  chính sách v n h  . Việc thu hút các nhà tài trợ trong 

nƣớc và quốc tế, bao gồm cả cộng đồng ngƣời Việt ở nƣớc ngoài sẽ góp phần xây 

dựng tinh thần trách nhiệm và tự hào chung về v n h   Việt Nam. Cuối cùng, chính 

sách này về bản chất là một khoản đầu tƣ chiến lƣợc vào vốn v n h   của quốc gia, 

mang lại lợi ích cho các thế hệ hiện tại và tƣơng l i.  

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ sở v n h a công lập phục vụ lợi ích công cộng 

hoạt động không vì lợi nhuận, các tổ chức, cá nhân tài trợ cho v n h  , công ch ng. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p doanh 

nghiệp và Lu t Thuế thu nh p cá nhân, c ng c  thể lồng ghép quy định này trong 

 u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu có). 

5. Nhóm các khuy n nghị giải pháp cụ thể về phát triển các ngành công 

nghi   vă   ó   

Giải pháp số 19: Thành l p cơ quan chuyên tr ch về hỗ trợ ph t triển c ng 

nghiệp văn hóa trực thuộc  ộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Nội dung: Thành lập cơ qu n chuyên trách về hỗ trợ phát triển các ngành 

công nghiệp v n h   c  con dấu, tài khoản riêng (c  thể tạm gọi là  ục  ông 

nghiệp v n h  ).  ục  ông nghiệp v n h   là tổ chức trực thuộc Bộ V n h  , Thể 

th o và  u lịch, thực hiện chức n ng th m mƣu gi p  ộ trƣởng quản l  nhà nƣớc 

và tổ chức thực thi pháp luật về công nghiệp v n h  ; chủ trì, phối hợp thực hiện 

các hoạt động xúc tiến thƣơng mại, thƣơng hiệu, xúc tiến đầu tƣ và hỗ trợ phát triển 

công nghiệp v n h  . Một số quyền hạn và nhiệm vụ b o gồm: 

- Th m mƣu xây dựng, trình Bộ trƣởng ban hành ho c để Bộ trƣởng trình 

cấp có thẩm quyền b n hành v n bản quy phạm pháp luật, chiến lƣợc, kế hoạch, các 

chƣơng trình, dự án, đề án, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - k  thuật, cơ chế, chính 

sách, quy chế quản l  về x c tiến thƣơng mại, thƣơng hiệu, xúc tiến đầu tƣ và hỗ trợ 

phát triển công nghiệp v n h   và tổ chức thực hiện s u khi đƣợc phê duyệt. Chủ 

trì, phối hợp xây dựng các  hƣơng trình cấp quốc gia về xúc tiến thƣơng mại, 

thƣơng hiệu, xúc tiến đầu tƣ và hỗ trợ phát triển công nghiệp v n h  ; trình cấp có 
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thẩm quyền b n hành các  hƣơng trình cấp quốc gia về xúc tiến thƣơng mại, 

thƣơng hiệu, xúc tiến đầu tƣ và hỗ trợ phát triển công nghiệp v n h  .   n hành các 

v n bản cá biệt, v n bản thuộc chuyên ngành của Cục và v n bản liên qu n đến 

quản l  nhà nƣớc về xúc tiến thƣơng mại, thƣơng hiệu, xúc tiến đầu tƣ và hỗ trợ 

phát triển công nghiệp v n h   theo quy định của pháp luật. Hƣớng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện các v n bản quy phạm pháp luật, chiến lƣợc, chƣơng trình, dự án, đề 

án, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - k  thuật thuộc hoạt động x c tiến thƣơng mại, 

thƣơng hiệu, xúc tiến đầu tƣ và hỗ trợ phát triển công nghiệp v n h  .  

- Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tƣ trong lĩnh vực công nghiệp 

v n h  . Tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thƣơng mại các sản phẩm, dịch vụ 

công nghiệp v n h  , x c tiến thƣơng hiệu trong nƣớc và ra thị trƣờng nƣớc ngoài. 

Tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp phát triển doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực công nghiệp v n h  ; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trong lĩnh vực công nghiệp v n h  ; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và v a 

trong lĩnh vực công nghiệp v n h  . Xây dựng và tổ chức triển kh i chƣơng trình, 

kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp v n h   trọng điểm.  

- Th m mƣu trình  ộ trƣởng ban hành ho c để Bộ trƣởng trình cấp có thẩm 

quyền b n hành các quy định phát triển cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực công nghiệp 

v n h  ; chủ trì thẩm định, trình phê duyệt và hƣớng dẫn, giám sát, kiểm tra thực 

hiện các đề án thành lập, mở rộng, công nhận khu công nghiệp v n h   tập trung. 

- Tổ chức thực hiện quản lý chất lƣợng đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc 

lĩnh vực công nghiệp v n h   theo quy định của pháp luật và theo phân công, 

phân cấp của Bộ trƣởng. Th m mƣu xây dựng, ban hành, công nhận, cấp, gia 

hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng 

chỉ về công nghiệp v n h  ; xác nhận hoạt động của doanh nghiệp để áp dụng 

chính sách ƣu đãi trong lĩnh vực công nghiệp v n h   theo quy định pháp luật và 

theo phân cấp của Bộ trƣởng. 

- Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật trong lĩnh vực công nghiệp v n h  . Tổ chức thống kê, thu thập, tổng hợp 

thông tin, số liệu, phân tích, dự báo, thông tin thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế; xây 
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dựng, phát hành báo cáo, ấn phẩm về lĩnh vực công nghiệp v n h  ; xây dựng, duy 

trì, vận hành hệ thống thông tin quản l , th c đẩy công nghiệp v n h  . Th m mƣu 

và thực hiện quản lý theo phân công, phân cấp đối với hội hoạt động thuộc lĩnh vực 

công nghiệp v n h   do  ộ V n h  , Thể th o và  u lịch quản lý. Tổ chức thực 

hiện nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển công nghiệp v n h  .  hủ trì, phối hợp 

thực hiện hợp tác quốc tế lĩnh vực công nghiệp v n h   theo phân công. Th m gi  

thanh tra chuyên ngành về công nghiệp v n h   theo quy định của pháp luật. Thực 

hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trƣởng giao. 

 ơ cấu tổ chức củ   ục  ông nghiệp v n h   sẽ c  thể b o gồm một số Ph ng, 

  n chuyên môn hỗ trợ công tác quản l  nhà nƣớc về công nghiệp v n h   và các công 

việc chung; các Trung tâm, V n ph ng, Qu  x c tiến, hỗ trợ phát triển công nghiệp v n 

h   ở trong nƣớc và nƣớc ngoài theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập.  

Trên cơ sở đề xuất thành lập  ục  ông nghiệp v n h   với các chức n ng, 

nhiệm vụ, quyền hạn nhƣ trên, cần điều chỉnh các chức n ng, nhiệm vụ, quyền hạn 

liên qu n đến các hoạt động x c tiến thƣơng mại, thƣơng hiệu, x c tiến đầu tƣ và hỗ 

trợ phát triển các ngành công nghiệp nghệ thuật biểu diễn, m  thuật, nhiếp ảnh và 

triển lãm, điện ảnh t  các  ục nghiệp vụ nhƣ  ục Nghệ thuật biểu diễn,  ục Điện 

ảnh,  ục M  thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm để chuyển về cho  ục  ông nghiệp v n 

h  . Trong tƣơng l i, thậm chí c  thể xem xét chuyển các chức n ng quản l  nhà 

nƣớc, th m mƣu chính sách về công nghiệp v n h   cho một cơ qu n cấp  ục, Vụ 

riêng biệt, nhằm thiết lập một tổ chức chuyên nghiệp (dƣới mô hình đơn vị sự 

nghiệp công lập c  thu) chỉ c  chức n ng tổ chức x c tiến, hỗ trợ phát triển công 

nghiệp v n h  . 

L  do: Việc tách biệt các hoạt động x c tiến, hỗ trợ phát triển các ngành 

công nghiệp v n h   khỏi các cơ qu n quản l  nhà nƣớc lĩnh vực chuyên ngành nhƣ 

 ục Nghệ thuật biểu diễn,  ục Điện ảnh,  ục M  thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là 

cần thiết, phù hợp thông lệ quốc tế. Theo đ , các  ục, Vụ chuyên ngành chủ yếu tập 

trung vào công tác quản l  nhà nƣớc và xây dựng, th m mƣu chính sách, tổ chức 

thực hiện các hoạt động phục vụ mục tiêu chính trị,  ục  ông nghiệp v n h   sẽ tập 

trung vào các hoạt động x c tiến, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp v n h  , 
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là các hoạt động phục vụ các mục tiêu kinh tế củ  v n h  . Việc phân tách này đảm 

bảo tính chuyên nghiệp, nâng c o hiệu quả thực thi chính sách.   

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ qu n nhà nƣớc về v n h  , các tổ chức, cá 

nhân hoạt động trong các ngành công nghiệp v n h  . 

Phƣơng thức thực hiện:  hính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định quy định chức 

n ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ V n h  , Thể th o và  u lịch.  ộ 

trƣởng  ộ V n h  , Thể th o và  u lịch b n hành Quyết định quy định chức n ng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củ   ục  ông nghiệp v n h  . Một số quy định 

đ c thù c  thể cần đƣợc quy định trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu c ). 

Giải pháp số 20:  ơ chế tài ch nh đặc biệt hỗ trợ hoàn lại một phần chi phí 

sản xuất cho các dự án công nghiệp văn hóa có gi  trị kinh tế cao  

Nội dung: Xây dựng cơ chế tài chính đ c biệt để hỗ trợ chi phí sản xuất cho 

các dự án công nghiệp v n h   c  giá trị kinh tế c o nhƣ dự án phim nƣớc ngoài sử 

dụng bối cảnh quay tại Việt Nam, dự án tổ chức biểu diễn nghệ thuật trực tiếp quy 

mô lớn,… Ví dụ nhƣ đối với dự án sản xuất phim nƣớc ngoài sử dụng bối cảnh 

quay tại Việt Nam, có thể áp dụng một số nội dung cụ thể nhƣ s u: 

(i) Nguồn kinh phí hoạt động củ  cơ chế tài chính chủ yếu trực tiếp t  NSNN 

ho c gián tiếp t  công cụ ƣu đãi thuế, có thể huy động thêm t  nguồn tài trợ và các 

nguồn hợp pháp khác. Quy mô củ  cơ chế tài chính phải phù hợp và đủ khả n ng 

cạnh tranh với các quốc gia khác. Ví dụ, nguồn kinh phí hoạt động do NSNN cấp 

bằng tỷ lệ phần tr m do nh thu củ  phim nƣớc ngoài tại Việt Nam. Tỷ lệ này trƣớc 

mắt có thể là khoảng 5%, tƣơng đƣơng với quy mô cơ chế tài chính khoảng 5 triệu 

USD [202]. 

(ii) Đối tƣợng hỗ trợ là các dự án sản xuất phim của tổ chức nƣớc ngoài sử 

dụng bối cảnh quay và hàng hóa, dịch vụ sản xuất phim tại Việt N m đáp ứng các 

điều kiện.  ác điều kiện có thể bao gồm quy mô dự án tối thiểu, chi phí tiêu dùng 

tối thiểu đủ điều kiện tại Việt Nam, loại chi phí tiêu dùng, thể loại phim, số lƣợng 

l o động Việt N m đƣợc sử dụng, mức độ có yếu tố v n h   Việt Nam trong 

phim,…  ác điều kiện cụ thể này có thể đƣợc quy định kèm theo các quy định về 

cơ chế thẩm định, xác nhận dự án đủ điều kiện nhận hỗ trợ,…. 
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(iii) Mức hỗ trợ theo tỷ lệ % chi phí tiêu dùng của dự án tại Việt N m đủ điều 

kiện. Ví dụ, có thể xem xét áp dụng tỷ lệ khoảng t  15-30%, tƣơng tự nhƣ tỷ lệ của các 

quốc gi  Đông N m   nhƣ M l ysi , Thái L n. Tỷ lệ này có thể khác nh u đối với chi 

phí trong các khâu t  tiền k , sản xuất đến hậu k , ho c chia theo t ng mục tiêu chính 

sách khác nh u nhƣ quảng bá du lịch và hình ảnh đất nƣớc, tạo việc làm tại đị  phƣơng, 

chi tiêu tại đị  phƣơng.    quy định về mức hỗ trợ kinh phí tối đ  với mỗi dự án. Các 

hàng hóa và dịch vụ đƣợc sử dụng trong quá trình sản xuất có thể tính vào chi tiêu đủ 

điều kiện, bao gồm t  chi phí thuê thiết bị, xây dựng bối cảnh qu y, cho đến chi phí địa 

điểm, các dịch vụ nhân lực,… miễn là những chi phí này có liên quan trực tiếp đến quá 

trình sản xuất phim, do tổ chức của Việt Nam cung cấp. 

(iv)  ơ chế tài chính đ c biệt hỗ trợ sản xuất phim nƣớc ngoài sử dụng bối 

cảnh quay tại Việt Nam có thể dƣới một trong hai hình thức. Thứ nhất, là qu  tài 

chính NSNN, hỗ trợ trực tiếp cho các nhà sản xuất, sau khi việc sản xuất phim đƣợc 

hoàn thành và nhà sản xuất đƣợc xác nhận đáp ứng các điều kiện. Thứ hai, là tín 

dụng thuế có thể hoàn tiền (p y ble t x credit), trong đ , trƣờng hợp số thuế phải 

đ ng ít hơn số tín dụng thuế, ngƣời đ ng thuế đƣợc hoàn trả số tiền chênh lệch. Các 

hai hình thức đều cơ bản có giá trị hỗ trợ tƣơng đƣơng nh u. Tuy nhiên, hình thức 

hỗ trợ kinh phí trực tiếp (c sh reb te) đ ng đƣợc hầu hết các quốc gia áp dụng, 

thƣờng có quy trình giải ngân nhanh và thuận lợi hơn, c n hình thức tín dụng thuế 

là một phần của hệ thống thuế, có quy trình xử lý chậm và phức tạp hơn. 

Lý do: Việc xây dựng các biện pháp hỗ trợ tài chính nhằm thu hút các dự án 

sản xuất công nghiệp v n h   c  giá trị cao là rất cần thiết. Chính sách này có lợi 

ích trực tiếp về m t kinh tế, gi p t ng nguồn thu ngân sách do thuế t  các hoạt động 

liên qu n đến dự án (du lịch, tiêu dùng nội đị ,…), tạo thêm việc làm, nâng cao 

n ng lực cạnh tranh của nền công nghiệp v n h   trong nƣớc, hỗ trợ doanh nghiệp 

nội địa tham gia chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp v n h   toàn cầu, đồng thời góp 

phần quảng bá hình ảnh con ngƣời và đất nƣớc Việt Nam ra quốc tế, thu hút khách 

du lịch giá trị cao. 

Ví dụ đối với công nghiệp điện ảnh, nhƣ đã nêu tại phần rà soát thực trạng quy 

định của pháp luật, tại Điều 41 Luật Điện ảnh quy định về chế độ ƣu đãi đối với tổ 
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chức nƣớc ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim tại Việt Nam có nội dung:  Tổ chức 

nƣớc ngoài sản xuất phim sử dụng bối cảnh quay tại Việt Nam, các dịch vụ sản xuất 

phim do tổ chức của Việt Nam cung cấp đƣợc ƣu đãi về thuế theo quy định của pháp 

luật về thuế . Tuy nhiên, trong pháp luật về thuế hiện hành và tại dự thảo Luật Thuế 

GTGT (sử  đổi) mới nhất chƣ  c  các quy định để cụ thể hóa nội dung trên. Theo báo 

cáo n m 2022 của Global Incentives Index (Chỉ số ƣu đãi toàn cầu), có 76 quốc gia và 

vùng lãnh thổ đ ng c  các chính sách ƣu đãi về thuế để thu h t các đoàn làm phim 

nƣớc ngoài, với phần lớn các quốc gia áp dụng có giải pháp hỗ trợ tài chính đồng bộ 

theo gói hoàn một phần chi phí sản xuất cho đoàn làm phim nƣớc ngoài.  

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các dự án sản xuất công nghiệp v n h   c  giá trị kinh 

tế c o đáp ứng các điều kiện, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong công nghiệp v n 

hóa tại Việt Nam.  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm chính sách đ c 

thù về cơ chế tài chính đ c biệt ho c quy định trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa 

(nếu c ), đồng thời giao Chính phủ ho c Thủ tƣớng Chính phủ quy định chi tiết. 

Giải pháp số 21: Hoàn thiện quy định về ưu đãi thuế thu nh p doanh nghiệp 

đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa 

Nội dung: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tƣ 

thuộc ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ, đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ trong lĩnh vực v n h   theo 

Luật Đầu tƣ không thuộc danh mục đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội kh  kh n 

ho c đ c biệt kh  kh n.  ụ thể: (i) Miễn thuế TN N trong 4 n m đầu tiên kể t  khi 

có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 5 n m tiếp theo 

đối với  Thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tƣ mới thuộc ngành, nghề 

ƣu đãi đầu tƣ trong lĩnh vực v n h   theo d nh mục ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ do 

Chính phủ ban hành không thuộc danh mục đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội 

kh  kh n ho c đ c biệt kh  kh n . Trong đ  điều kiện áp dụng: Doanh nghiệp phải 

cam kết thực hiện các hoạt động đầu tƣ trong lĩnh vực v n h   và duy trì hoạt động 

này trong suốt thời gi n hƣởng ƣu đãi thuế; (ii) Miễn thuế TN N trong 4 n m đầu 

tiên kể t  khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 

n m tiếp theo đối với:  Thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tƣ mới 
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thuộc ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ trong lĩnh vực v n h   theo d nh mục ngành, nghề 

ƣu đãi đầu tƣ do  hính phủ ban hành thuộc danh mục đị  bàn c  điều kiện kinh tế - 

xã hội đ c biệt kh  kh n ,  Thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tƣ mới 

thuộc ngành, nghề đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ trong lĩnh vực v n h   theo d nh mục 

ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ do  hính phủ ban hành thuộc danh mục đị  bàn c  điều 

kiện kinh tế - xã hội kh  kh n ho c đ c biệt kh  kh n . 

L  do: Nhƣ đã rà soát, tại Luật thuế TN N và các v n bản hƣớng dẫn hiện 

hành mới chỉ đƣ  r  mức thuế suất ƣu đãi thuế TN N theo đị  bàn ƣu đãi đầu tƣ và 

đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ, cho các cơ sở xã hội hóa và khoản thu nhập củ  cơ sở xã hội 

h   nhƣng chƣ  đƣ  r  mức thuế suất ƣu đãi cụ thể cho dự án đầu tƣ thuộc danh 

mục ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ trong đ  c  các ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ thuộc lĩnh 

vực v n h  . Trong khi cả h i đối tƣợng này về nguyên tắc đều đƣợc hƣởng ƣu đãi 

đầu tƣ theo quy định của Luật đầu tƣ hiện hành. Hiện tại, thu nhập của doanh 

nghiệp thực hiện dự án đầu tƣ mới thuộc ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ trong lĩnh vực 

v n h   theo d nh mục ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ do  hính phủ ban hành thuộc 

danh mục đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội kh  kh n đƣợc áp dụng ƣu đãi nhƣ 

dự án đầu tƣ mới tại đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội đ c biệt kh  kh n, tức là 

đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế suất thuế TN N là 10% trong v ng 15 n m. Đầu tƣ vào 

lĩnh vực v n h   không chỉ giúp phát triển các sản phẩm và dịch vụ v n h   mà c n 

góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị v n h   truyền thống. Các ngành, nghề 

trong lĩnh vực v n h   thƣờng đ i hỏi nguồn lực tài chính lớn và thời gi n dài để 

phát triển và duy trì. Thuế suất ƣu đãi sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí hoạt 

động và đầu tƣ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát triển các dự án v n h   bền 

vững, đồng thời c ng gi p các do nh nghiệp nhỏ và v   c  thêm cơ hội phát triển, 

mở rộng quy mô và khả n ng cạnh tranh trên thị trƣờng do chủ yếu hiện nay các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực v n h  , nghệ thuật đều là doanh nghiệp có 

quy mô nhỏ và v a, t  đ  khuyến khích đầu tƣ mạnh mẽ hơn vào các hoạt động v n 

hóa, bảo tồn di sản và phát triển các sản phẩm v n h  . Việc yêu cầu các doanh 

nghiệp cam kết duy trì hoạt động v n h   trong suốt thời gi n hƣởng ƣu đãi thuế 

gi p đảm bảo rằng các khoản đầu tƣ đƣợc sử dụng đ ng mục đích và m ng lại hiệu 
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quả lâu dài. Điều này c ng gi p tạo ra một môi trƣờng đầu tƣ minh bạch và bền 

vững hơn, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. 

Mức miễn, giảm thuế đề xuất cho các dự án đầu tƣ mới thuộc ngành, nghề ƣu 

đãi đầu tƣ trong lĩnh vực v n h   không thuộc danh mục đị  bàn c  điều kiện kinh 

tế - xã hội kh  kh n ho c đ c biệt kh  kh n tƣơng tự nhƣ mức miễn, giảm thuế 

đ ng áp dụng cho dự án đầu tƣ mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn không 

thuộc danh mục đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội kh  kh n ho c đ c biệt khó 

kh n. Mức miễn, giảm thuế đề xuất cho dự án đầu tƣ mới thuộc ngành, nghề ƣu đãi 

đầu tƣ trong lĩnh vực v n h   thuộc danh mục đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội 

đ c biệt kh  kh n, dự án đầu tƣ mới thuộc ngành, nghề đ c biệt ƣu đãi đầu tƣ trong 

lĩnh vực v n h   thuộc danh mục đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã hội kh  kh n 

ho c đ c biệt kh  kh n tƣơng tự nhƣ mức miễn, giảm thuế đ ng áp dụng cho dự án 

đầu tƣ mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại đị  bàn c  điều kiện kinh tế - xã 

hội kh  kh n ho c đ c biệt kh  kh n. 

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các dự án đầu tƣ thuộc ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ, đ c 

biệt ƣu đãi đầu tƣ trong lĩnh vực v n h  . 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p doanh 

nghiệp ho c c ng c  thể quy định trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu c ). 

Giải pháp số 22: Xây dựng quy định và phát triển các khu công nghiệp văn 

hóa sáng tạo.  

Nội dung: Xây dựng quy định pháp lý về khu công nghiệp v n h   sáng tạo 

nhƣ s u:  

(i) Khu công nghiệp v n h   sáng tạo là khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, 

trong đ  khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp v n h   (b o 

gồm quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các tr  chơi giải trí, thủ công m  nghệ, 

thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, m  thuật, nhiếp ảnh và 

triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch v n h  ); tích hợp thực hiện dịch vụ 

liên qu n đến sản xuất các sản phẩm công nghiệp v n h   (b o gồm nghiên cứu và 

phát triển, thông tin, đào tạo, thử nghiệm, giới thiệu, xúc tiến, quảng bá, phân phối, 

tiêu thụ sản phẩm và các dịch vụ liên quan khác); có sự liên kết, hợp tác trong 
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nghiên cứu, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm; có sự tích hợp với các chức 

n ng khác nhƣ đô thị - dịch vụ nhằm hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội 

cho khu công nghiệp (bao gồm các phân khu chức n ng nhƣ: nhà ở, bệnh viện, 

trƣờng học, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm ƣơm tạo doanh nghiệp và 

một số hạng mục công trình kinh tế - xã hội khác cần thiết cho sự phát triển đồng 

bộ, bền vững củ  khu), đƣợc đầu tƣ xây dựng để đảm bảo sự phát triển hiệu quả, 

bền vững về kinh tế, xã hội, môi trƣờng của khu công nghiệp;  

(ii) Khu công nghiệp v n h   sáng tạo đƣợc áp dụng toàn bộ các chính sách 

ƣu đãi của khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất. Phạm vi chính sách ƣu đãi về khu 

công nghiệp v n h   sáng tạo gồm: Đối với dự án đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng 

khu công nghiệp v n h   sáng tạo, đƣợc miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định 

pháp luật về đất đ i, ƣu tiên v y vốn tín dụng đầu tƣ củ  Nhà nƣớc, nguồn vốn ƣu 

đãi O   cho v y lại, xem xét cấp bảo lãnh của Chính phủ để huy động vốn ngoài 

nƣớc và thực hiện các hình thức huy động vốn hợp pháp theo quy định pháp luật về 

doanh nghiệp, tín dụng và pháp luật c  liên qu n; đƣợc đƣ  vào d nh mục dự án 

trọng điểm quốc gi  để kêu gọi đối tác hợp tác đầu tƣ; Đối với dự án đầu tƣ sản xuất 

sản phẩm công nghiệp v n h   trong khu công nghiệp v n h   sáng tạo, đƣợc 

hƣởng các ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 

các hỗ trợ khác theo quy định pháp luật về thuế, phát triển công nghiệp v n h  , đổi 

mới sáng tạo và pháp luật khác c  liên qu n, trƣờng hợp sản xuất sản phẩm đáp ứng 

các tiêu chí về sáng tạo, tài chính, nhân lực và các tiêu chí khác theo quy định pháp 

luật về phát triển công nghiệp v n h  , đƣợc cơ qu n Nhà nƣớc có thẩm quyền hỗ 

trợ thực hiện thủ tục xác nhận ƣu đãi, ƣu tiên th m gi  các chƣơng trình đào tạo, hỗ 

trợ k  thuật, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và v a, xúc tiến đầu tƣ, 

xúc tiến thƣơng mại và các chƣơng trình khác do cơ qu n Nhà nƣớc có thẩm quyền 

thực hiện, ƣu tiên v y vốn ƣu đãi t  qu  phát triển doanh nghiệp nhỏ và v a, các 

qu  hỗ trợ phát triển v n h  , nghệ thuật nhƣ điện ảnh (nếu có), di sản v n h  , qu  

hỗ trợ phát triển du lịch, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các qu , tổ chức tài 

chính, nhà tài trợ trong nƣớc và quốc tế theo quy định để xây dựng cơ sở hạ tầng, 

ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong sản xuất sản phầm v n h  ; Đối với dự án 
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đầu tƣ sản xuất sản phẩm công nghiệp v n h   trong khu công nghiệp v n h   sáng 

tạo thuộc một số loại hình cụ thể nhƣ nghệ thuật biểu diễn, du lịch v n h  , c  thể 

xem xét áp dụng các ƣu đãi về thuế cho doanh nghiệp chế xuất, để th c đẩy đầu tƣ 

sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm trong ranh giới khu công nghiệp.  

(iii) Phạm vi đối tƣợng áp dụng: Dự án đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp v n h   sáng tạo đƣợc áp dụng ƣu đãi phải đáp ứng đồng thời các điều 

kiện: Nhà đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp xác định cụ thể các 

ngành, nghề công nghiệp v n h   đƣợc ƣu tiên thu h t đầu tƣ vào khu công nghiệp 

thuộc ít nhất một trong các ngành, nghề quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các trò 

chơi giải trí, thủ công m  nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật 

biểu diễn, m  thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch v n 

h  ; Quy định về tỷ lệ diện tích đất công nghiệp cho các dự án đầu tƣ vào ngành nghề 

công nghiệp v n h   thuê, thuê lại tối thiểu trên tổng diện tích đất công nghiệp có thể 

cho thuê trong khu công nghiệp tƣơng đƣơng với quy định áp dụng đối với khu công 

nghiệp hỗ trợ; Nội dung quy định phía trên và loại hình khu công nghiệp v n h   

sáng tạo đƣợc nhà đầu tƣ c m kết cụ thể trong hồ sơ dự án đầu tƣ phát triển kết cấu 

hạ tầng khu công nghiệp.  ơ qu n c  thẩm quyền quy định loại hình khu công nghiệp 

v n h   sáng tạo trong quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, Giấy chứng nhận đ ng k  đầu 

tƣ ho c v n bản củ  cơ qu n đ ng k  đầu tƣ trong trƣờng hợp không thuộc diện phải 

cấp Giấy chứng nhận đ ng k  đầu tƣ theo quy định của pháp luật về đầu tƣ. 

(iv) Quy mô đối tƣợng áp dụng: Các khu công nghiệp v n h   sáng tạo có 

quy mô t  nhỏ đến lớn, t  quy mô nhỏ củ  không gi n v n h   sáng tạo, cụm 

công nghiệp v n h   sáng tạo (tƣơng đƣơng với quy mô cụm công nghiệp) cho 

đến quy mô lớn của khu công nghiệp v n h   sáng tạo (tƣơng đƣơng quy mô khu 

công nghiệp). 

(v) Ƣu tiên chuyển đổi sang phát triển khu công nghiệp v n h   sáng tạo đối 

với khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải di dời khỏi khu vực nội đô ho c khu 

vực quy hoạch trở thành khu vực nội đô. Quy định cụ thể việc ƣu tiên các cơ sở 

công nghiệp (nhà máy, xƣởng), cụm công nghiệp, khu công nghiệp phải di dời khỏi 

khu vực nội đô ho c khu vực quy hoạch trở thành khu vực nội đô thành các khu 
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công nghiệp v n h   sáng tạo. Doanh nghiệp chủ sở hữu quyền sử dụng đất tại các 

cơ sở công nghiệp (nhà máy, xƣởng), cụm công nghiệp, khu công nghiệp phải di 

dời đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ các chính sách ƣu đãi để thực hiện chuyển đổi. Các tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong các ngành công nghiệp v n h   và các ngành dịch vụ 

liên qu n đƣợc tạo điều kiện, đƣợc ƣu đãi về thuế, phí, lệ phí trong thời gi n đầu 

chuyển vào hoạt động kinh doanh tại không gi n v n h   sáng tạo mới chuyển đổi. 

Lý do: Cụm công nghiệp/khu công nghiệp v n h   sáng tạo, quận nghệ thuật 

là chính sách hết sức phổ biến của các quốc gia phát triển trên thế giới nhƣ Ho  K , 

Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc để nhằm phát triển công nghiệp 

v n h  , c ng nhƣ phát triển, cải tạo đô thị. Qu  đất luôn là một nội dung kh  kh n, 

vƣớng mắc phổ biến trong việc phát triển thiết chế v n h   tại các đị  phƣơng tại 

Việt Nam. Một số đị  phƣơng chƣ  thực hiện quy hoạch xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống thiết chế v n h   ho c đã c  quy hoạch nhƣng chƣ  đầu tƣ xây dựng, bị 

chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển đổi vị trí để lấy đất kêu gọi đầu tƣ. Một số địa 

phƣơng khác, c n tình trạng dùng qu  đất dành cho xây dựng các thiết chế v n h   

vào mục đích khác. Nhiều đị  phƣơng bố trí qu  đất cho các thiết chế v n h   tại 

các đị  điểm không phù hợp nhƣ x  khu dân cƣ, hạn chế việc tiếp cận củ  ngƣời 

dân, dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng công trình. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này 

là nhận thức chƣ  phù hợp của nhiều cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân về việc 

các thiết chế v n h   không c  đ ng g p và   nghĩ  đáng kể về m t phát triển kinh 

tế, phát triển đô thị, t  đ , qu  đất phù hợp (đất vàng) đƣợc ƣu tiên bố trí cho các 

mục đích c  giá trị kinh tế lớn hơn nhƣ chung cƣ, trung tâm thƣơng mại. Để giải 

quyết vấn đề này, cần nghiêm t c xem xét v n h   là động lực phát triển kinh tế - 

xã hội nhƣ đ ng chỉ đạo củ  Đảng và Nhà nƣớc, cung cấp các chính sách kinh tế tạo 

điều kiện về đất đ i, nguồn lực cho phát triển công nghiệp v n h   sáng tạo, thúc 

đẩy đ ng g p vào t ng trƣởng kinh tế củ  đị  phƣơng và cả nƣớc.  

Một trong những vấn đề nổi cộm trong thời gi n qu , đ  là việc nhiều khu đất 

nhà máy, nhà xƣởng công nghiệp c  trong khu vực nội đô đƣợc chuyển đổi, xây dựng 

nhà ở, chung cƣ c o tầng, trung tâm thƣơng mại. Tình trạng này tạo áp lực về gi  t ng 

mật độ dân số lên hạ tầng đô thị hiện hành nhƣ gi o thông, điện, trƣờng học, y tế, v n 
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hóa, thể thao. Không những vậy, việc phát triển nhà ở, chung cƣ c o tầng sẽ làm thay 

đổi, giảm tính bền vững củ  cơ cấu, cơ chế nguồn thu củ  ngân sách đị  phƣơng t  

nguồn thu thuế hàng n m t  các hoạt động sản xuất kinh doanh của khu công nghiệp 

sang thu thuế một lần t  hoạt động xây dựng và chuyển nhƣợng bất động sản. Vấn đề 

này đã đƣợc quy định trong Luật Thủ đô và đƣợc đƣ  vào các v n bản hƣớng dẫn về 

di dời nhà máy, cụm công nghiệp ra khỏi khu vực nội đô của thành phố Hà Nội. 

Trong đ , quy định không đƣợc sử dụng các khu đất còn lại sau khi di dời nhà máy, 

cụm công nghiệp để xây dựng nhà ở, chung cƣ c o tầng, phá vỡ quy hoạch mật độ 

dân cƣ, ƣu tiên sử dụng cho các công trình hạ tầng công cộng. Tuy nhiên, trong quá 

trình triển khai vẫn còn nhiều kh  kh n, vƣớng mắc. Nguồn gốc vấn đề nằm ở việc 

các dự án hạ tầng công cộng nhƣ trƣờng học, công viên về cơ bản không đáp ứng bài 

toán kinh tế về lợi nhuận đối với các doanh nghiệp có quyền sử dụng đất. Trong khi 

đ , việc Nhà nƣớc bồi thƣờng, thu hồi đất để di dời các nhà máy c ng g p nhiều khó 

kh n về kinh phí, chủ trƣơng. Để giải quyết vấn đề này, cần cung cấp cơ chế chính 

sách mang tính tạo điều kiện cho một mô hình kinh doanh v   đáp ứng nhu cầu cải 

tạo, phát triển đô thị một cách bền vững củ  đị  phƣơng, v   đáp ứng nhu cầu lợi ích 

kinh tế của doanh nghiệp sở hữu quyền sử dụng đất. 

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực v n 

h  , công ch ng, ngƣời dân, cộng đồng đị  phƣơng. 

Phƣơng thức thực hiện: Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định về quản lý 

khu công nghiệp và khu kinh tế.   ng c  thể lồng ghép quy định này trong  u t  ỗ 

trợ ph t triển văn hóa (nếu có). 

Giải pháp số 23: Áp dụng ưu đãi thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với 

các dịch vụ văn hóa xuất khẩu được tiêu dùng ở nước ngoài 

Nội dung: Đề xuất quy định rõ hơn về đối tƣợng áp dụng mức thuế suất 0% 

đối với dịch vụ v n h  , giải trí, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên 

quan, sản phẩm nội dung thông tin số thuộc nhóm giải trí, tr  chơi điện tử, phim số, 

ảnh số, nhạc số, quảng cáo số cung cấp trên nền tảng số để sử dụng ngoài phạm vi 

lãnh thổ Việt Nam. Cần c  các quy định chi tiết về đối tƣợng, điều kiện đƣợc hƣởng 

mức thuế suất 0% này. 
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Lý do: Hiện nay, có luồng qu n điểm cho rằng nên làm hẹp tối đ  phạm vi 

các dịch vụ xuất khẩu đƣợc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, đề xuất áp thuế suất 

thông thƣờng 10% đối với các dịch vụ v n h   xuyên biên giới, với mục đích giảm 

chi phí quản l  hành chính cho cơ qu n thuế, giảm rủi ro pháp l  đối với ngƣời thu 

thuế và cơ qu n thuế. Tuy nhiên, việc áp dụng thuế suất phổ thông cho các hoạt 

động này dẫn đến việc tổ chức, cá nhân phải chịu đ ng thuế hai lần với cùng một 

loại thuế.  ụ thể, đối với hoạt động sản xuất, phân phối nội dung v n h  , giải trí, 

chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên qu n để tiêu thụ ở những thị trƣờng 

ngoài Việt Nam, ngoài thuế phải nộp cho các quốc gi  đ  nhƣ thuế hàng hóa và 

dịch vụ (GST) của Hoa K , tại Việt Nam nếu không đƣợc coi là dịch vụ đƣợc áp 

dụng thuế 0% thì tổ chức, cá nhân vẫn phải nộp thêm một lần nữa thuế GTGT tại 

Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp v n h   của Việt 

Nam v a phải nộp thuế GTGT cho quốc gi  nƣớc ngoài đối với thu nhập t  nội 

dung v n h  , giải trí, quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan cung cấp tại 

nƣớc ngoài (cơ chế thuế nhà thầu thu tại quốc gi  nƣớc ngoài), v a phải nộp thuế 

GTGT tại Việt Nam, dẫn đến tình trạng thuế chồng thuế (đánh thuế h i lần). Việc 

áp dụng thuế suất phổ thông đối với nội dung v n h  , giải trí, quyền sử dụng quyền 

tác giả, quyền liên qu n đƣợc tiêu dùng ở nƣớc ngoài là đi ngƣợc lại với các nguyên 

tắc điểm đến (destin tion principle) củ  thuế GTGT mà Việt N m đ ng áp dụng, 

không phù hợp với thông lệ quốc tế.  p dụng thuế phổ thông cho các hoạt động này 

sẽ triệt tiêu n ng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trƣờng quốc tế 

(trong bối cảnh hầu hết các quốc gi  trên thế giới đều áp dụng thuế suất GTGT 0% 

ho c không đánh thuế GTGT đối với hoạt động này), không khuyến khích các 

ngành công nghiệp v n h   của Việt Nam phát triển, trực tiếp t ng giá thành sản 

phẩm. Việc này c n đi ngƣợc với chủ trƣơng phát triển các ngành công nghiệp v n 

h   đã đƣợc quy định tại nhiều Nghị quyết củ  Đảng, chiến lƣợc, chính sách, pháp 

luật Nhà nƣớc. 

Trên thực tế, hầu hết các quốc gi  trên thế giới đều áp dụng thuế suất thuế 

GTGT 0% ho c không áp thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ v n h  , 

giải trí, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên qu n r  nƣớc ngoài. Việc 
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triển kh i thực hiện chính sách này đều thuận lợi, c  tính khả thi c o, không c n 

vƣớng mắc về k  thuật. Trong các hợp đồng chuyển quyền tác giả, quyền liên qu n 

đều c  các quy định rõ về thời gi n, đị  điểm mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển 

quyền đƣợc sử dụng quyền.  

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các tổ chức, cá nhân sản xuất và xuất khẩu dịch vụ 

v n h  . 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế giá trị gia tăng, 

giao Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định quy định một số điều của Luật Thuế giá trị 

gi  t ng, trong đ , quy định chi tiết về phƣơng thức xác định dịch vụ v n h  , giải trí, 

chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan, sản phẩm nội dung thông tin số 

thuộc nhóm giải trí, tr  chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số cung cấp 

trên nền tảng số để sử dụng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt N m. Ngoài r , c ng c  thể 

quy định nội dung này trong  u t  ỗ trợ ph t triển văn hóa (nếu c ). 

Giải pháp số 24: Cho phép áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công - 

tư đối với lĩnh vực văn hóa 

Nội dung: Áp dụng đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công - tƣ (PPP) đối với 

lĩnh vực v n h   trên phạm vi cả nƣớc. Quy định cụ thể các loại hình dự án thuộc 

lĩnh vực v n h   trong khuôn khổ  hƣơng trình đƣợc áp dụng phƣơng thức đối tác 

công tƣ, ví dụ nhƣ dự án trung tâm nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, khu công nghiệp 

van hóa sáng tạo,…. Quy mô tổng mức đầu tƣ tối thiểu đối với dự án PPP thuộc 

lĩnh vực v n h   thuộc thẩm quyền củ  cơ qu n Trung ƣơng thực hiện tƣơng tự theo 

quy định hiện hành của pháp luật về đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ thuộc 

lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, tức là tối thiểu 100 tỷ đồng. Quy mô tổng mức đầu 

tƣ tối thiểu đối với dự án đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ thuộc lĩnh vực v n 

h   thuộc thẩm quyền củ  Ủy b n nhân dân cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quy định, nhƣng không thấp hơn 10 tỷ đồng. Trình tự, thủ tục thực hiện các dự án 

theo quy định của pháp luật về đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đƣợc xem xét, quyết 

định việc t ng tỷ lệ vốn nhà nƣớc tham gia dự án PPP nhƣng không quá 70% tổng 

mức đầu tƣ của dự án trong trƣờng hợp chi phí bồi thƣờng giải phóng m t bằng 
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chiếm tỷ trọng lớn hơn 50% tổng mức đầu tƣ của dự án và phƣơng án tài chính sơ 

bộ của dự án PPP không bảo đảm khả n ng hoàn vốn.  

Lý do: Thời gian qua, một số đị  phƣơng nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, Hà 

Nội, Đà Nẵng, Nghệ  n đã đƣợc Quốc hội đồng ý cho áp dụng đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công - tƣ đối với lĩnh vực v n h   với một số điểm khác biệt về thẩm 

quyền triển khai. Tuy nhiên, do bản chất củ  v n h  , việc đầu tƣ cơ sở hạ tầng 

trong lĩnh vực v n h   c  tính rủi ro cao, cần sự chia sẻ rủi ro và tạo điều kiện pháp 

lý củ  Nhà nƣớc. Việc áp dụng trên phạm vi cả nƣớc, đồng thời hoàn thiện các quy 

định c  tính đ c thù đối với đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công - tƣ đối với lĩnh 

vực v n hóa là hết sức cần thiết.  

Đối tƣợng thụ hƣởng:  ác cơ qu n quản l  nhà nƣớc về v n h  , các nhà đầu 

tƣ trong lĩnh vực v n h  , công ch ng. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Đầu tư theo phương 

thức đối tác công - tư. Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định hƣớng dẫn Luật. 

Giải pháp số 25: Cho vay lãi suất ưu đãi đối với các dự án công nghiệp văn hóa 

Nội dung: Nhà nƣớc (cấp Trung ƣơng và các đị  phƣơng) hỗ trợ trực tiếp đối 

với các dự án công nghiệp v n h   thông qu  cho v y với lãi suất ƣu đãi theo một 

trong h i phƣơng án s u: 

- Phƣơng án 1: Thành lập Qu  hỗ trợ phát triển công nghiệp v n h   ho c mở 

rộng đối tƣợng cho vay của các Qu  đầu tƣ phát triển,  ông ty đầu tƣ tài chính củ  địa 

phƣơng để hỗ trợ lãi suất đối với các dự án công nghiệp v n h  , đ c biệt là các dự án 

xây dựng công trình, hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp v n h   nhƣ nhà hát, 

trƣờng quay, rạp chiếu phim, khu công nghiệp v n h  ,… Mức hỗ trợ lãi suất t  50-

100% tùy theo t ng dự án. Dự án củ  các cơ sở v n h   phục vụ lợi ích công cộng hoạt 

động không vì lợi nhuận có thể đƣợc hỗ trợ lãi suất đối với 100% phần vốn đầu tƣ xây 

dựng công trình và phần vốn đầu tƣ công nghệ và thiết bị. Mức vay vốn tối đ  c  thể 

đƣợc áp dụng tùy theo t ng lĩnh vực ƣu tiên. Khả n ng cho v y ƣu đãi phụ thuộc vào 

quy mô nguồn vốn của t ng Qu . Trƣờng hợp thành lập thành lập Qu  hỗ trợ phát triển 

công nghiệp v n h   do cơ qu n Trung ƣơng quản lý, có thể xem xét quy mô cấp vốn 
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điều lệ t  nguồn vốn đầu tƣ công khoảng 300 tỷ đồng, tƣơng đƣơng quy mô các Qu  

đầu tƣ phát triển ở đị  phƣơng và Qu  hỗ trợ phát triển du lịch. 

- Phƣơng án 2: Xây dựng  hƣơng trình hỗ trợ lãi suất t  NSNN đối với 

khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh do nh trong lĩnh vực công nghiệp 

v n h  . Việc hỗ trợ lãi suất này c ng đƣợc lấy kinh phí t  nguồn vốn đầu tƣ công 

thông qu  Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam và các hoạt động cho vay của các ngân 

hàng thƣơng mại. Đề nghị đƣợc hỗ trợ lãi suất phải đáp ứng các điều kiện vay vốn 

theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài. Mức hỗ trợ lãi suất cần đƣợc cơ qu n c  thẩm 

quyền quy định cụ thể, ví dụ nhƣ 2%/n m. Quy mô củ  chƣơng trình hỗ trợ lãi suất 

tùy theo cấp phân bổ ngân sách. Ví dụ, đối với cấp Trung ƣơng, c  thể xem xét bố 

trí khoảng 500 tỷ đồng (tƣơng đƣơng với mức cho vay là 25.000 tỷ đồng). 

Ngoài r , Nhà nƣớc còn có thể thực hiện phƣơng án kêu gọi, huy động các 

ngân hàng thƣơng mại tự nguyện xây dựng các gói tín dụng ƣu đãi đối với các dự 

án công nghiệp v n h a tùy theo khả n ng của t ng ngân hàng.   

Lý do: Các khoản vay với lãi suất ƣu đãi là một trong các biện pháp cơ bản 

để th c đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp v n h  . Đ c thù của các dự án 

công nghiệp v n h   thƣờng đ i hỏi vốn đầu tƣ lớn nhƣng lại đối m t với nhiều rủi 

ro, đ c biệt là trong gi i đoạn khởi đầu. Nhiều dự án công nghiệp v n h   do các 

doanh nghiệp nhỏ và v a khởi phát, đây c ng chính là những đối tƣợng thƣờng g p 

kh  kh n trong việc tiếp cận nguồn vốn vay truyền thống. Các khoản cho vay lãi 

suất ƣu đãi sẽ giúp giảm gánh n ng tài chính cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện 

thuận lợi để các dự án công nghiệp v n h   c  thể phát triển mạnh mẽ, mở rộng khả 

n ng sản xuất và tiếp cận thị trƣờng quốc tế, t  đ  g p phần xây dựng một nền kinh 

tế sáng tạo và bền vững. Ngoài ra, việc hỗ trợ vốn với lãi suất ƣu đãi gi p các do nh 

nghiệp có thể đầu tƣ nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm v n h   

sáng tạo, đ  dạng hóa nội dung, đổi mới v n h  , m ng lại giá trị cao cho xã hội.  

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 

lĩnh vực công nghiệp v n h  . 
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Phƣơng thức thực hiện: Ở cấp Trung ƣơng, Quốc hội ban hành Nghị quyết về 

m t chủ trƣơng,  hính phủ ban hành Nghị định triển khai Nghị quyết, ho c quy 

định trong Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa. Ở cấp đị  phƣơng, Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về m t chủ trƣơng, U N  cấp tỉnh ban hành Quyết 

định triển khai Nghị quyết. 

Giải pháp số 26: Xây dựng khung pháp lý cho hình thức gây quỹ cộng đồng 

trong lĩnh vực văn hóa 

Nội dung: Bổ sung khung pháp lý chính thức cho gây qu  cộng đồng 

(crowdfunding) trong lĩnh vực v n h  . Gây qu  cộng đồng là việc huy động vốn cho 

một dự án ho c liên doanh bằng cách kêu gọi các khoản tiền có giá trị nhỏ t  một số 

lƣợng lớn ngƣời, thƣờng là thông qua một nền tảng trên không gian mạng. Khung pháp 

lý cần có một số quy định nhƣ s u: (i) Phạm vi các lĩnh vực bao gồm nghệ thuật thị 

giác, nghệ thuật biểu diễn, v n học, âm nhạc, điện ảnh, bảo tồn di sản và các sự kiện 

v n h  ,…; (ii)  ác hình thức gây qu  cộng đồng ƣu tiên là hình thức quyên góp cộng 

đồng và hình thức gọi vốn dựa trên phần thƣởng. Trong tƣơng l i, khi điều kiện phù 

hợp, có thể xem xét xây dựng quy định cho hình thức gọi vốn đầu tƣ cộng đồng và 

hình thức cho vay cộng đồng; (iii) Tất cả các nền tảng gây qu  cộng đồng trong lĩnh 

vực v n h   phải đƣợc cơ qu n c  thẩm quyền về v n h   cấp phép, có các biện pháp 

phù hợp để ng n ch n gian lận, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo minh bạch tài chính. Các 

hình thức gọi vốn đầu tƣ cộng đồng và hình thức cho vay cộng đồng có thể do cơ qu n 

có thẩm quyền về tài chính cấp phép; (iv) Các chủ dự án phải cung cấp thông tin rõ 

ràng và chính xác về dự án bao gồm mô tả chi tiết về dự án, mục tiêu huy động vốn và 

thời gian thực hiện, mục đích sử dụng nguồn vốn đƣợc huy động, các rủi ro liên quan 

đến dự án, nền tảng và trình độ chuyên môn của các thành viên chủ chốt trong nhóm 

chủ dự án. Đối với hình thức gọi vốn dựa trên phần thƣởng, phải nêu rõ tính chất của 

các phần thƣởng và thời gian giao phần thƣởng dự kiến. 

Lý do: Một chính sách gây qu  cộng đồng toàn diện là rất cần thiết để các cá 

nhân, tổ chức v n h   c  thể quản lý và sử dụng hiệu quả phƣơng pháp gây qu  

hiện đại này.  ác quy định pháp lý sẽ cung cấp hƣớng dẫn rõ ràng cho việc lựa chọn 

dự án, đảm bảo sự phù hợp với sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức, tạo ra sự minh 
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bạch trong phân bổ nguồn vốn, th c đẩy giao tiếp với các nhà tài trợ, qu  đ  tạo 

dựng niềm tin và uy tín. Khung pháp lý về gây qu  cộng đồng đ t ra các vấn đề về 

tuân thủ, bảo vệ dữ liệu, các yếu tố đạo đức, trách nhiệm giải trình, t  đ  giảm thiểu 

rủi ro pháp lý và rủi ro về uy tín cho các chủ dự án. 

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực v n 

hóa, công chúng. 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm chính sách 

đ c thù. 

6. Nhóm các khuy n nghị cụ thể về hỗ trợ tài chính củ  N    ước cho 

các cá nhân thực      vă   ó  

Giải pháp số 27: Miễn thuế thu nh p c  nhân đối với nghệ nhân nhân dân và 

nghệ nhân ưu tú cho phần thu nh p t  các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi v t thể của Việt Nam, các hoạt động duy trì, phục hồi và phát triển 

nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu 

Nội dung: Đề xuất bổ sung quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân về việc 

phần thu nhập của cá nhân là nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ƣu t  t  các hoạt 

động bảo vệ và phát huy giá trị di sản v n h   phi vật thể của Việt Nam, duy trì, 

phục hồi và phát triển nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu của Việt Nam 

theo quy định của Bộ VHTTDL bao gồm thu nhập t  việc giảng dạy, biểu diễn, 

sáng tạo và sản xuất là thu nhập đƣợc miễn thuế thu nhập cá nhân. 

Lý do: Cụ thể hóa chính sách củ  Nhà nƣớc tại pháp luật về di sản v n h   

về việc nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ƣu t  đƣợc giảm ho c miễn thuế đối với 

hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản v n h   phi vật thể theo quy định của 

pháp luật về thuế và c  chính sách ƣu đãi về thuế đối với các hoạt động duy trì, 

phục hồi và phát triển nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu theo quy định 

của pháp luật về thuế. Nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ƣu t  là những ngƣời có 

vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản v n h   phi vật thể của 

Việt N m, c ng nhƣ duy trì và truyền dạy các nghề thủ công truyền thống có giá trị 

tiêu biểu, t  đ  giữ gìn bản sắc v n h   dân tộc, phục vụ lợi ích công cộng và đ ng 

góp to lớn cho xã hội. Việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho nghệ nhân là một biện 



344 

 

pháp hợp lý và công bằng, gi p đảm bảo rằng những ngƣời đ ng g p nhiều cho xã 

hội đƣợc hƣởng lợi t  chính sách thuế ƣu đãi. Hơn nữ , quy định này sẽ khuyến 

khích nghệ nhân tiếp tục duy trì, phát triển các giá trị v n h   truyền thống, đảm 

bảo sự truyền thụ cho các thế hệ sau. Bên cạnh đ , quy định cụ thể này c ng tạo 

động lực và công nhận đ ng g p của các nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ƣu t  

khi thƣờng phải đối m t với nhiều kh  kh n trong việc duy trì và phát triển nghề 

nghiệp truyền thống ví dụ nhƣ nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ƣu t  thƣờng 

không có thu nhập ổn định và phụ thuộc nhiều vào các hoạt động sáng tạo nghệ 

thuật và giảng dạy. Việc miễn thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp giảm bớt gánh n ng tài 

chính, cải thiện cuộc sống của nghệ nhân và gi  đình, tạo điều kiện để nghệ nhân 

yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân không 

chỉ hỗ trợ tài chính mà còn là sự công nhận củ  Nhà nƣớc đối với đ ng g p qu n 

trọng của nghệ nhân cho nền v n h   dân tộc. Nhìn rộng hơn, quy định này nhằm 

th c đẩy sự phát triển kinh tế - v n h   đị  phƣơng: di sản v n h   phi vật thể 

không chỉ là tài sản v n h   mà c n c  thể là nguồn lực kinh tế cho các cộng đồng 

đị  phƣơng.  hính sách miễn thuế thu nhập cá nhân cho nghệ nhân có thể th c đẩy 

phát triển du lịch v n h  , thu h t khách du lịch trong và ngoài nƣớc, t  đ  g p 

phần phát triển kinh tế - v n h   đị  phƣơng. 

Đối tƣợng thụ hƣởng: Nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ƣu t  

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p cá 

nhân ho c quy định tại Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa (nếu có). 

Giải pháp số 28: Giảm tr  thu nh p chịu thuế thuế thu nh p c  nhân đối với 

nghệ sỹ độc l p   

Nội dung: Đề xuất bổ sung quy định cụ thể về việc giảm tr  một số khoản 

chi tiêu phục vụ sản xuất và biểu diễn nghệ thuật khỏi thu nhập chịu thuế thuế thu 

nhập cá nhân của nghệ s  độc lập. Các chi phí có thể đƣợc giảm tr  bao gồm: chi 

phí đi lại cho các buổi biểu diễn; chi phí đại diện và quản l ; công đoàn phí (nếu 

c ); chi phí thuê đị  điểm tập luyện; chi phí mua sắm và sửa chữa nhạc cụ ho c thiết 

bị biểu diễn; chi phí trang phục và tr ng điểm sân khấu. Các khoản chi phí trên để 

đƣợc giảm tr  phải đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể. Có thể quy định tỷ lệ mức giảm 
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tr  trên tổng chi phí đủ điều kiện, ngƣỡng thu nhập tính thuế tối đ  để đƣợc hƣởng 

ƣu đãi giảm tr , các điều kiện để xác định tính độc lập của nghệ s  (nhƣ c  thu nhập 

t  ít nhất 02 cơ sở tổ chức biểu diễn). Ví dụ việc ƣu đãi giảm tr  này có thể chỉ áp 

dụng đối với cá nhân có phần thu nhập tính thuế tối đ  là 120 triệu đồng/n m (bậc 

thuế 2). Tuy nhiên, thực tế việc triển khai chính sách này sẽ chỉ hƣớng tới đối tƣợng 

các nghệ s  có thu nhập thấp và trung bình. Cần có sự đánh giá về chi phí tuân thủ, 

chi phí hành chính củ  chính sách này trƣớc khi áp dụng. 

Lý do: Việc áp dụng các chính sách giảm tr  một số khoản chi tiêu phục vụ 

sản xuất và biểu diễn nghệ thuật khỏi thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân của 

nghệ s  độc lập có thể mang lại lợi ích đáng kể cho cả ngƣời sáng tạo nghệ thuật và 

xã hội. Chính sách này nhằm giải quyết các thách thức tài chính đ c thù mà các 

nghệ s  độc lập phải đối m t, nhƣ thu nhập không đều và chi phí sản xuất cao. 

Thông qua việc giảm gánh n ng thuế, Nhà nƣớc giúp nghệ s  có thể đầu tƣ nhiều 

hơn vào công việc sáng tạo, th c đẩy sự đổi mới và đ  dạng v n h  . Việc hỗ trợ tài 

chính cho các nghệ s  độc lập giúp duy trì một hệ sinh thái nghệ thuật sôi động, 

đ ng g p vào sự phát triển của xã hội và bản sắc v n h  .  hính sách này m c dù 

có quy mô nhỏ nhƣng c  thể khuyến khích nhiều cá nhân theo đuổi sự nghiệp nghệ 

thuật hơn, đ c biệt là các nghệ s  trẻ.  

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các nghệ s  độc lập 

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Thuế thu nh p cá 

nhân ho c quy định tại Lu t Hỗ trợ phát triển văn hóa (nếu có). 

Giải pháp số 29: Hỗ trợ tài chính trực tiếp t  ngân s ch nhà nước đối với 

nghệ sỹ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thu t, nghệ nhân, người 

thực hành di sản văn hóa phi v t thể  

Nội dung: Các nghệ s , nghệ nhân, ngƣời thực hành v n h   cần đƣợc Nhà 

nƣớc vinh danh ho c xác nhận để đƣợc nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp t  NSNN. 

Các hình thức hỗ trợ gồm: 

(i) Hỗ trợ thu nhập hàng tháng đối với nghệ nhân, ngƣời thực hành di sản v n 

hóa phi vật thể, nghệ s  không hƣởng lƣơng, thuộc biên chế, ký hợp đồng l o động với 

cơ qu n, đơn vị, tổ chức. Đối tƣợng của chính sách này là nghệ s , nghệ nhân, ngƣời 
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thực hành v n h   tự do (freel ncers), là nh m ngƣời dễ bị tổn thƣơng trong lĩnh vực 

v n h  .  ơ qu n Trung ƣơng c  thể quyết định khung chính sách và mức chi tối thiểu. 

Tuy nhiên, việc hỗ trợ này cần phân cấp toàn bộ cho đị  phƣơng để quyết định theo các 

nội dung sau: mức chi cụ thể, đối tƣợng, lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục,…., để các 

đị  phƣơng c  thể c n cứ nhu cầu thực tế và khả n ng bố trí nguồn vốn.  

(ii) Hỗ trợ theo dự án đối với các nghệ nhân, ngƣời thực hành di sản v n h   

phi vật thể, nghệ s  đ ng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Các khoản hỗ trợ này 

ngoài dƣới hình thức hỗ trợ kinh phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, c ng c  thể 

dƣới hình thức giải thƣởng, học bổng.  

(iii) Hỗ trợ chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phổ thông cho các nghệ 

s , nghệ nhân, ngƣời thực hành v n h   tự do. 

(iv) Ngoài ra, các cá nhân là nghệ s , nghệ nhân, ngƣời thực hành v n h   tự 

do đƣợc hỗ trợ th m gi  các chƣơng trình củ  Nhà nƣớc nhƣ đào tạo, nâng c o n ng 

lực, lƣu tr  nghệ thuật, trại sáng tác, vƣờn ƣơm công nghiệp v n h  , không gi n 

làm việc và sáng tạo chung, nhà ở xã hội,… 

Lý do: Việc hỗ trợ các nghệ s , nghệ nhân tự do là vô cùng quan trọng. 

Những nghệ s , nghệ nhân này mang lại những biểu đạt nghệ thuật đ  dạng, bảo tồn 

di sản v n h  . Về m t kinh tế, các nghệ s , nghệ nhân tự do đ ng v i tr  lớn trong 

các ngành công nghiệp sáng tạo, thu hút du lịch v n h   và khơi nguồn sáng tạo cho 

các lĩnh vực khác. Ngoài ra, các nghệ s , nghệ nhân tự do góp phần vào phát triển 

cộng đồng thông qua việc xây dựng không gian v n h  , th c đẩy sự gắn kết xã hội 

và mang lại các giá trị giáo dục, đ ng thời đứng đầu về đổi mới sáng tạo và thể 

nghiệm trong cả thực hành nghệ thuật và ứng dụng công nghệ.  

Đối tƣợng thụ hƣởng: Các nghệ s , nghệ nhân, ngƣời thực hành v n h   

Phƣơng thức thực hiện: Quốc hội sử  đổi, bổ sung Lu t Ngân s ch nhà nước 

và các v n bản hƣớng dẫn. Thủ tƣớng Chính phủ b n hành chƣơng trình hỗ trợ với 

kinh phí cụ thể. 

7. Các khuy n nghị giải pháp khác 

Ngoài các khuyến nghị nêu trên, có một số công cụ chính sách hỗ trợ tài 

chính cho v n h   c  thể đƣợc xem xét áp dụng, trƣớc mắt thí điểm ở cấp địa 
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phƣơng trong khoảng thời gian phù hợp, nếu thành công có thể xem xét, mở rộng 

phạm vi lên cả nƣớc. Cụ thể: 

- Cảng tự do (free ports) cho v n h   với chính sách tƣơng tự các khu phi 

thuế quan Việt N m đ ng thí điểm. Cảng tự do là là những khu vực đ c biệt, nơi 

hàng h   v n h  , nhƣ tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, và các vật phẩm có giá trị khác, 

đƣợc lƣu trữ, trƣng bày, tr o đổi, ho c mua bán mà không phải chịu thuế nhập khẩu, 

thuế xuất khẩu, ho c các loại thuế khác. Những cảng này đƣợc thiết kế để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc lƣu giữ và giao dịch các tài sản v n h   c  giá trị, đ c biệt là 

trên thị trƣờng quốc tế, cho phép các nhà sƣu tầm, đại lý, và tổ chức v n h   lƣu giữ 

các tài sản v n h   mà không phải lo lắng về các chi phí thuế liên qu n, cho đến khi 

tài sản đƣợc xuất khỏi cảng tự do. Cảng tự do thƣờng cung cấp các dịch vụ lƣu trữ 

an toàn, bảo quản chuyên nghiệp, và không gian triển lãm cho các tác phẩm nghệ 

thuật và hiện vật v n h  .    thể xem xét thí điểm mô hình cảng tự do tại một thành 

phố biển c  định hƣớng phát triển công nghiệp v n h   nhƣ Hạ Long, Th a Thiên 

Huế, Đà Nẵng ho c thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phiếu quà t ng (vouchers) trong v n h  . Đây là những phiếu mua hàng 

ho c thẻ quà t ng do Chính phủ, các cơ qu n, tổ chức v n h   phát hành, cho phép 

ngƣời nhận sử dụng để mua sắm ho c tham gia vào các hoạt động v n h   nhƣ mu  

vé xem phim, tham dự triển lãm, tham gia các khóa học nghệ thuật, ho c mua sách 

và sản phẩm v n h   khác. Mục đích của các phiếu quà t ng là th c đẩy sự tiếp cận 

v n h   cho ngƣời dân, khuyến khích tiêu dùng v n h   và hỗ trợ các ngành công 

nghiệp v n h   sáng tạo. Có thể xem xét áp dụng phiếu quà t ng cho một nh m đối 

tƣợng cụ thể là thanh, thiếu niên, đối với một số hoạt động v n h   cụ thể nhƣ giáo 

dục nghệ thuật, tham quan bảo tàng, triển lãm trong một khoảng thời gian cụ thể, 

tƣơng tự nhƣ cách áp dụng chƣơng trình sữa học đƣờng. 

- Bảo lãnh tín dụng đối với các khoản v y trong lĩnh vực công nghiệp v n 

hóa. Có thể xem xét mở rộng phạm vi, đối tƣợng của các Qu  bảo lãnh tín dụng 

doanh nghiệp nhỏ và v a củ  đị  phƣơng đối với các khoản v y trong lĩnh vực công 

nghiệp v n h  . Ho c xây dựng Qu  bảo lãnh tín dụng các ngành công nghiệp v n 

hóa riêng. Đối với các lĩnh vực có tính rủi ro c o nhƣ v n h  , nghệ thuật, vai trò 
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của hình thức hỗ trợ bảo lãnh tín dụng là khá quan trọng và phổ biến trên thế giới. 

Nếu không có bảo lãnh tín dụng, việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp, đ c 

biệt là doanh nghiệp nhỏ và v   trong lĩnh vực công nghiệp v n h   là rất kh  kh n. 

Có thể xem xét thí điểm thực hiện chính sách này tại một số đị  phƣơng c  ƣu thế 

về phát triển công nghiệp v n h   nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. 

- Xổ số di sản v n h   ho c xổ số v n hóa, nghệ thuật. Xây dựng cơ chế 

khuyến khích, tạo điều kiện cho chính quyền một số đị  phƣơng c  thể xem xét phát 

hành các sản phẩm xổ số đ c biệt có nguồn thu đƣợc dành riêng cho công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản v n h   ho c công tác phát triển v n học, nghệ thuật, 

đ c biệt là v n h   cơ sở tại đị  phƣơng. Việc dành một phần nguồn thu t  xổ số 

cho lĩnh vực v n h   m ng lại nhiều lợi ích nhƣ cung cấp một nguồn tài chính bổ 

sung ổn định, giảm sự phụ thuộc vào phân bổ trực tiếp hàng n m t  NSNN. Cách 

tiếp cận này có thể t ng cƣờng sự tham gia của công chúng vào các hoạt động v n 

h  , vì ngƣời chơi xổ số cảm thấy trực tiếp đ ng g p phần vào sự nghiệp phát triển 

v n h  . Ngoài r , xổ số v n h   c ng c  thể cải thiện hình ảnh của xổ số trong mắt 

công chúng thông qua liên kết với lợi ích xã hội. Hiện nay, một số đị  phƣơng nhƣ 

Th a Thiên Huế đ ng dành một phần ngân sách thu t  hoạt động xổ số cho công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản v n h  . 

 


